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CHỮ VIẾT TẮT 


bbt = bất biến từ 
bđ = thể bị động 

cc = chủ cách 

cđc = chỉ định cách 
ck = cầu khiến 

dät = danh động từ 


dt = danh từ 
dtt = danh tính từ 
đại = đại từ 


đại-qh = đại từ quan hệ 
đại-nghi = đại từ nghi vấn 
đc = đối cách 

đdt = động danh từ 

đôi = số đôi 

đsc = định sở cách 

đt = động từ 

đtbb = động từ bất biến (tvä) 
đtt = động tính từ 

gä = thể giả định 

hc = hô cách 

ht = hiện tại 

htpt = hiện tại phân từ 

lt = liên từ 

mt = mạo từ 

nam = nam tánh 

ng-m. = nguyên mẫu 

nht = nhóm từ 

nữ = nữ tánh 

q-kh = thì quá khứ 


qkht = quá khứ hoàn thành 
qkpt = quá khứ phân từ 


sđ = số đơn, số ít 

sdc = sử dụng cách 
skh = thể sai khiến 
sn = số nhiều 

số = số đếm/số thứ tự 
stc = sở thuộc cách 
tẩn = tiếp đầu ngữ 
tgh = từ ghép 

tha-đ = thể tha động 
tl = thì tương lai 

tqh = từ quan hệ 

trả = thể truyền động 
trt = trạng từ 

trt-qh = trạng từ quan hệ 
trung = trung tánh 

tt = tính từ 

ttt = tán thán từ 

tự-đ = thể tự động 
tẩn = tiếp đầu ngữ 
tvn = tiếp vĩ ngữ 

xổ = thể xác định 

xxc = xuất xứ cách 


PTS = PalI Text Society 
(Tạng Anh Quốc) 
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Ch. = Chatthasangayana 
(Tạng Myanmar) 

Th = Tạng Thái Lan 

HT = Hòa Thượng 

TT = Thượng Tọa 


LỜI TỰA 
Không biết, không quen nên gọi là “lạ.” 
Không nắm vững, không rành rẽ nên gọi là “khó.” 


Ngôn ngữ được sử dụng để lưu lại lời dạy của Đức Phật ở 
Tam Tạng (Tipitaka), tạm gọi theo thói quen là ngôn ngữ Paï]i, 
xem ra còn rất xa lạ đối với người Việt và gây khó khăn cho 
người có ý mong cầu học tập. 


Tiếp xúc và thân cận để hiểu biết và quen thuộc thì 
không còn là “xa lạ.” 


Nghiên cứu và học tập để nắm vững và rành rẽ thì không 
còn là “khó khăn.” 


Ngôn ngữ Pájï có thể học được hay không? Có thể học 
được. Nên đến các xứ sở có Theravada là quốc giáo, đặc biệt 
là Sri Lanka, để thấy được người dân ở xứ sở này trong lúc 
nói chuyện bình thường có thể dẫn chứng Phật ngôn bằng 
tiếng P4ji. Người dân ở đây đã được học tập về Phật Pháp 
ngay từ lúc nhỏ ở các trường Phật Học (Dhammaschool) vào 
các ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật hàng tuần. Việc đọc tụng các 
bài Kinh Pajï là việc làm thường nhật của Phật tử ở xứ sở này. 


Học Palï theo cách nào? Tạm thời ghi nhận có các giáo 
trình như sau: 


- Ở các nước quốc giáo như Sri Lanka, Myanmar, Thailand, 
Campuchia có chương trình bằng ngôn ngữ bản xứ, thời gian 
dài từ 10 năm trở lên, chú trọng về từ chương, nếu được 
tham dự các chương trình học này vào tuổi thiếu niên thì sẽ 
thích hợp hơn. 


- Giáo trình thuần túy về ngôn ngữ P4j]i qua các tài liệu văn 
phạm bằng Anh ngữ của Ven. A. P. Buddhadatta, A.K. Warder, 
Lily de Silva, v.v... thực tế cho thấy chỉ có hiệu quả trong việc 
truyền đạt phần văn phạm cơ bản. 


- Giáo trình ở các nước Âu Mỹ chủ trương dạy ngôn ngữ 
Paji dựa trên kiến thức về Sanskrit. Sau 3 hoặc 4 năm học 
theo chương trình này thì có thể nghiên cứu độc lập, qua đó 
sẽ trau đồi thêm kiến thức. 


Tìm Hiểu Ý Nghĩa Phật Ngôn: Nếu có đầy đủ phước báu 
để được nghe Giáo Pháp trực tiếp từ đức Phật, nếu có đủ 
duyên lành để theo hầu một vị thầy tận tường về Tam Tạng 
Paji thì đâu cần phải nghiên cứu Văn Tự Päj¡ để làm gì? Trong 
thời hiện nay, việc học Phật Pháp chủ yếu là qua sách vở hoặc 
các phương tiện truyền thông, việc học hỏi Văn Tự xét ra lại là 
việc chính yếu. 


Người Việt chúng ta đã quen thuộc việc học Phật Ngôn 
được dịch lại từ các bản dịch của Hán Tạng, và trong thời gian 
gần đây là các bản văn được dịch lại từ các bản dịch của các 
thứ tiếng Anh, Thái, Miễn, Khmer, v.v... Ở đây cần phải phân 
biệt rõ hai khía cạnh: 


- Lệ thuộc vào bản dịch của các ngôn ngữ khác cho dầu 
xuất xứ là Hán, hay Anh, Thái, Miến, Khmer, v.v... 


- Tham khảo bản dịch của các nước này nhằm có thêm tư 
liệu để xác định ý nghĩa của văn bản gốc Paii. 


Trong việc học một ngôn ngữ, có cần phải biết về văn 
phạm của ngôn ngữ đó hay không? Thật ra không cần nếu 
được tiếp xúc với ngôn ngữ ấy lúc còn trẻ thơ, vì cấu trúc và 
văn phạm của ngôn ngữ ấy sẽ được tiếp thu một cách tự 
nhiên. Còn đối với các lứa tuổi khác, việc học qua văn phạm 
lúc ban đầu lại là điều quan trọng. Lúc đã thông thạo ngôn 
ngữ rồi thì kiến thức về văn phạm sẽ tự động bị đào thải vì 
không còn cần thiết nữa. Do đó, để làm quen với ngôn ngữ 
Pa]i việc học văn phạm là việc phải làm đối với Phật tử người 
Việt. 


Trong lãnh vực này, khoa phân tích về văn phạm để xác 
định ý nghĩa của câu văn có rất nhiều hứng thú và có nhiều 
vấn đề để tranh cãi. Việc phân tích này thường chỉ được tiến 
hành ở lớp học, trực tiếp giữa thầy và trò, không phổ biến ra 
bên ngoài. Phương pháp này giúp cho người nghiên cứu có 
thể hiểu được câu văn Pa]i, hoặc kiểm chứng lại lời dịch của 
những người khác. 


Đại Đức Đức Hiền đã có công sưu tập và sắp xếp những 
tài liệu phân tích về tập Kinh Dhammapada (Pháp Cú), qua đó 
trình bày ý nghĩa tiếng Việt của các câu kệ ngôn này. Hy vọng 
rằng sau khi xem kỹ câu văn Pđiji và lời dịch Việt từ ba nguồn 
khác nhau, người đọc sẽ có được cảm nhận mới đối với ý 
nghĩa của những Phật Ngôn này. Trong tinh thần đó, nỗ lực 
của Đại Đức Đức Hiền thật đáng được đón nhận và khích lệ. 


Xin trân trọng giới thiệu, 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Dhammapadda là một trong 15 quyển kinh thuộc 
Khuddaka Nikaya (Tiểu Bộ) trong Suttanta Pitaka (Tạng 
Kinh). Chữ “Dhamma' có nghĩa là pháp, chân lý, sự thật, hay 
lời dạy của Đức Phật; 'pada“ nghĩa là câu hay cú, lời nói, hay 
câu kệ. Chúng tôi giữ lại tựa đề Pháp Cú theo như bản dịch 
của Hòa Thượng Minh Châu. Ở đây, chữ "Pada" có nghĩa là 
con đường; nên đôi khi có thể dịch là Con đường Chân lý 
(Path of Truth). Nói chung các nước Phật Giáo Theravada như 
Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào thì tựa đề 
'-Dhammapada' được giữ nguyên, không dịch. 


Dhammapada gồm có 423 bài kệ (gath4), chia thành 26 
phẩm (vagga); mỗi phẩm chú trọng vào một đề tài nhất định. 
Bắt đầu là Phẩm Tâm (Œittavagga) gồm có 11 câu kệ nói về 
Tâm, hay Phẩm Ái Dục (Tanhavagga) chỉ nói về ái và tham ái, 
hay phẩm cuối cùng Phẩm Bà-la-môn (Brahmanavagga) là 
các câu kệ định lại ý nghĩa cao quý của Bà-la-môn theo Đức 
Phật. Đó là một định nghĩa thực tế mang tính đổi mới trong 
dòng suy nghĩ mà Ấn Độ đã có hàng ngàn năm nay. 


Ở các nước Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, 
Campuchia, các câu kệ của Dhammapada được tụng đọc 
thuộc lòng ngay từ lúc mới vào chùa làm Sa di. 


Dhammapada đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế 
giới. Bản tiếng Anh đầu tiên của F. Max Mũller, in Buddhist 
Parables, by E. W. Burlinpghame, 1869. Và gần đây, có một 
cuốn Treasury oƒ Truth tạm dịch là Kho Tàng Chân Lý của Ngài 
Weragoda Sarada, với những hình ảnh tranh vẽ thật sống 
động. Ngài Pháp Minh đã dịch sang tiếng Việt, và in thành 
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sách sau ngày với tựa đề là Pháp Cú. Ngoài ra còn nhiều bản 
dịch và thi hóa khác cũng đã làm nên nét phong phú của tập 
Pháp Cú này. 


Vào tập niên 60, Ngài Narada Mahathera đã sang hoàng 
Pháp tại Việt Nam, thì lúc đó Bác Phạm Kim Khánh cũng đã có 
cơ hội dịch cuốn The Dhammapada (xuất bản tại Sri Lanaka, 
năm 1977) của Ngài sang tiếng Việt, và đã in tại Paris 1984. 
Hoà-Thượng Minh-Châu, Viện trưởng Vạn Hạnh, đã in tập 
Kinh Pháp Cú tại Sài Gòn in vào năm 1977. 


Trong cuốn sách này, chúng tôi chọn bản kinh Pa]i của Sri 
Lanka làm căn bản. Phần dịch Việt của chúng tôi đặt bên dưới 
bản Paji. Bên cạnh đó, chúng tôi giới thiệu thêm ở phần tham 
khảo bản dịch Việt theo lối kệ thơ năm chữ của Ngài Hòa 
Thượng Minh Châu do Phật-Học-Viện Vạn Hạnh, Saigon, 
1977, và kế đó là bản thi hóa thể lục bát của Tỳ Khưu Giới 
Đức (Minh Đức - Triều Tâm Ảnh) với tựa đề Kinh Lời Vàng 
đã in tại Nhà Xuất Bản Thuận Hóa, Huế, 1995. 

Để việc cắt nghĩa câu và từ Pđji trong bản văn này, chúng 
tôi đã tham khảo nhiều bản phân tích Pháp Cú từ sách cho 
đến mạng Internet. Đối với người học Paji căn bản, việc học 
và phân tích Päji là rất cần thiết. Chúng tôi đã cố gắng phân 
tích các nhóm Paji ra để dễ dàng thấy được ý nghĩa của nó. 
Bên cạnh đó có nhiều danh từ, cách thành lập của nó được 
xem như danh từ nhưng làm tính từ. Ở Pají chúng ta có thể 
bắt gặp nhiều cách thành lập từ bằng cách là thêm vào những 
tiếp đầu ngữ như: abhi (đến, quá), adhi (trên); du (xấu, tệ); 
pari (xung quanh), sam (cùng, hoàn toàn, tự mình), .. để 
thành lập từ hay làm cho từ đó có rõ nghĩa hơn bằng cách 
thêm vào để nhấn mạnh. Khi nói đến tiếp vĩ ngữ, chúng ta 
cũng gặp nhiều tiếp vĩ ngữ như 4a, ya, ika, vanta, ana, ..đứng 
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sau gốc động từ để thành lập danh từ hay tính từ, hoặc các 
tiếp vĩ ngữ ita, na, ttha để hình thành quá khứ phân từ ... Việc 
nắm vững về việc hình thành từ mới từ gốc động từ rất là 
quan trọng. 


Trong phạm vi cuốn Pháp Cú này, chúng tôi cố gắng trình 
bày phương pháp nghiên cứu P4j]i theo lối phân tích chia chẻ 
để tạo điều kiện cho những ai có ước muốn tham khảo học 
tập Paji được phần thuận lợi. Trong việc nghiên cứu ngoại 
ngữ, nếu có khả năng đọc và hiểu trực tiếp từ văn bản gốc thì 
sự phân tích văn phạm là thừa thãi. Ngoài ra đó, việc phân 
tích văn phạm để xác định ý nghĩa là yếu tố cần thiết để có 
được sự tự tin về nghĩa dịch đã được ghi lại. 


Giá trị chính của tập Dhammapada là ở chỗ kinh này chứa 
đựng một cách gọn ghẽ và đầy đủ giáo lý nguyên thủy của 
Đạo Phật, và những giáo lý này được trình bày dưới hình thức 
các bài kệ đơn giản và súc tích. Đức Phật đã dùng phương 
pháp định nghĩa và các ví dụ rất gần gũi với đời thường để 
trình bày giáo lý của mình, và chúng ta có thể nói Ngài vận 
dụng rất thành công hai phương pháp là hình ảnh và âm 
thanh rất gần gũi. Đúng như Ngài Nãrada đã viết ngắn gọn 
trong lời tựa của Ngài của cuốn The Dhammapada, đã nhấn 
mạnh như sau: “Độc giả sẽ nhận thấy sự so sánh giản dị được 
Đức Phật ứng dụng trong Pháp Cú mà ngay cả một em nhỏ 
cũng có thể hiểu được. Ví dụ như so sánh bánh xe bò, bóng 
người, căn nhà lợp vụng, ngôi làng đang ngủ, hồ nước sâu 
thắm v.v.. Sự vĩ đại của Đức Phật là ở chỗ Ngài trình bày 
những sự thật uyên thâm bằng những ngôn từ giản dị.” 


Trong câu kệ ngôn đầu tiên, Đức Phật đã trình bày về cái 
tâm là đi đầu của các Pháp (PC 1). Qua các ví dụ sống động 
như người thợ uốn nắn tên như tâm của chúng ta vậy (PC 33). 
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Dầu thiện xa bao nhiêu nhưng nếu tên không uốn thẳng thì 
khó mà bắn trúng đích. Cho dù sống tuổi thọ trăm tuổi mà 
không chiêm nghiệm giáo Pháp thì còn hơn một ngày mà 
thẩm thấu được chân lý thì hơn (PC 100). Con đường dài cho 
kẻ đã mệt nhoài, kẻ thức đêm thấy đêm dài là hình ảnh được 
ví như quá trình luân hồi của chúng ta (PC 60). Nói về tấm 
thân này, Đức Phật dạy về sự vô dụng của nó khi vùi sâu 
trong lòng đất như gỗ mục vứt bỏ (PC 41). Và trong 
Dhammapada, chúng ta bắt gặp tiếng rống như Sư Tử khi 
Ngài chiến thắng “Kẻ xây nhà' đã không còn nữa (PC 145). 

Đức Phật luôn dạy mỗi người hãy tự kiểm điểm lấy mình 
hay tự quở trách chính mình (379). Thật vậy, sự thật hiển 
nhiên là ai ai cũng bị chê dù quá khứ, hiện tại hay vị lai (PC 
228). Do yêu thích sầu muộn sanh ra; do yêu thích lo sợ sanh 
ra (P€ 212). Lòng ham muốn của chúng ta là cho dù trận mưa 
tiền vàng cũng khó mà thỏa mãn trong các dục (PC 186). Nụ 
cười đó, niềm vui đó, nhưng Ngài dạy là có vui gì khi sự già, 
chết, vô minh bao phủ (PC 146). Ai cũng sợ roi gậy, nên 
không nên hãm hại kẻ khác (PC 129). Những kẻ bôi nhọ 
người không ô nhiễm thì người này lại chính mình bị bôi nhọ 
như hình ảnh thật sống động bụi tung ngược gió (PC 125). Và 
những định nghĩa sâu sắc của Đức Phật về quan niệm Bà-la- 
môn không giống như những gì người dân Ấn Độ nghĩ. Đức 
Phật dạy, không phải do sanh, do mệnh hệ dòng tộc, (PC 
393)... mà do chính hành động của người đó có thanh cao hay 
không. 


Phần công đức này con kính dâng lên Thầy Pháp Tông, 
người đã dẫn dắt trong quá trình tu học ban đầu. Chúng con 
kính dâng lên HT Viên Minh, TT Giác Chánh, Sư Bá Giới Đức, 
Sư Thúc Tuệ Tâm. Bên cạnh đó, con cũng thành kính tri ân 
các vị giảng sư như Ngài Sitagu, Ngài U Silanananda, Ngài 
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hiệu trưởng Kumara của Đại Học Hoàng Pháp Quốc Tế 
Theravada ở tại Yangon (International Theravada Buddhist 
Missionary University), Myanmar. Và đặc biệt thành kính tri 
ân Sayadaw Dr. NÑodiñäna đã bỏ nhiều thì giờ dạy thêm Paji 
cho chúng tôi phần nghiên cứu một số bài Kinh ở chú giải 
Pháp Cú (Atthakatha). Ở Sri Lanka, chúng tôi cũng tán thán 
sự nhiệt tâm của Giáo Sư Toshiichi Endo người Nhật đã 
hướng dẫn về Päji trong chương trình MA ở Học Viện Päji and 
Buddhist Studies tại thủ đô Colombo. 


Trong quá trình thực hiện tập Pháp Cú này, Ven. Dr. 
Indacanda Bhikkhu, Chủ Biên Công Trình Ấn Tống Tam Tạng 
Song Ngữ Paii - Việt, là người đã động viên, khích lệ, góp ý, và 
hiệu đính những sai sót giúp cho tập sách được thêm phần 
hoàn chỉnh. Xin thành kính tri ân. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin thành kính tri ân đến vị 
trú trì Kaluthaa Vanaratana của chùa Sri 
Vinayalankararamaya ở Sri Lanka đã tạo điều kiện về chỗ ở 
và vật thực. Chúng con cũng thành kính tri ân đến TT Bửu 
Đức, Đại Đức Tâm Quang, Đại Đức Tâm Pháp và các vị Phật tử 
thí chủ như Bác Trịnh Kim Thanh, Bác Diệu Hạnh, Cô 
Christine Nguyễn, Cô Nguyễn Thị Trang, Cô Phạm Thị Thu 
Hương, Cô Lệ Chánh, Ngô Lý Vạn Ngọc, Không Thúy, Ngọc 
Hân, ... và một Phật tử Myanmar Daw Khin Myo Than ở Luân 
Đôn, Anh Quốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi thuận lợi trong 
việc tu học ở Tích Lan. 


Trong khi trình bày và phân tích phần nội dung các kệ 
ngôn Gatha trong tập Pháp Cú này, chúng tôi không sao tránh 
khỏi những sự vụng về, kính mong các bậc trưởng lão, độc giả 
hiền trí chỉ giáo thêm. 
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Ngày 20 tháng 3 năm 2009 
Chùa Vinayalankararamaya, 
Colombo 10, Sri Lanka 


XÌX 


xX 


BẢN KINH PHÁP CÚ VIẾT TRÊN LÁ BỐI-ĐA 





Theo ông Harischandra Kaviratna (Dhammapada - 
Wisdom oƒ the Buddha, Theosophical University Press, 
Pasadena, USA, 1980), đây là tấm ảnh chụp bản Kinh Pháp Cú 
hiện được lưu trữ tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia ở Colombo, Sri 
Lanka. Bản kinh bằng văn tự Pä]i viết trên lá bối, mỗi trang có 
kích thước 45 cm x 6.5 cm, và được xem như là bản cổ xưa 
nhất của quyển kinh nầy. Bìa kinh làm bằng gỗ, với bìa trước 
có khắc hình các tháp xá lợi và cây bồ đề nơi Đức Phật thành 
đạo. Bìa sau có khắc hình Đức Phật nhập Đại Niết Bàn 
(www.budsas.org). 
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CHƯƠNG 1 
YAMAKAVAGGA - PHẨM SONG ĐỐI 


1. Manopubbangamaäa dhamma manosetthä manomay3ä, 
manasa ce padutthena bhãsati vã karoti vã, 
tato nam dukkhamanveti cakkam va vahato padam. 


Nghĩa Việt: 

Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi 
bật, là vật tạo thành tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với 
tâm xấu xa, do điều ấy khổ đau đi theo người ấy tợ như bánh 
xe (đi theo) bước chân của con vật đang kéo xe. 


Manopubbangamaä dhammaã manosettha manomayä = 
các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi 
bật, là vật tạo thành tâm. 

- manopubbangama (mano + pubbam + gam3) <nht, 
cc, sn> = có tâm là sự dẫn đầu. 
- mano (mana) <dt, trung, sđ> = tâm. 
- pubbañgamä <nht> = dẫn đầu, đi trước. 
- pubban (pubbam) <trt> = đầu, trước. 
- gama (X gam) <dđt> = việc đi. 
- đhammä (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp, các 
tâm sở. 
- manosettha (mano + settha) <nht, cc, sn> = có tâm là 
nổi bật, tâm làm chủ. 
- settha <tt> = trước hết, có tính nổi bật. 
- manomaya (mano + maya) <nht, cc, sn> = vật tạo 
thành tâm. 
- maya <tt> = tạo ra, làm ra. 


Dhammapada Yamakavagga 


Manasä ce padutthena bhãsati vã karoti vã = nếu (người 
nào) nói hay làm với tâm xấu xa, 
- manasä (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm, với ý. 
- ce <lt> = nếu. 
- padutthena (pa + x dus) <qkpt, sdc, sđ> = xấu xa, đã 
bị ô nhiễm. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V dus = trở nên xấu đi, tồi tệ. 
- bhãsati (x4 bhãs + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nói. 
- va <Ìt> = và, hoặc. 
- karoti (x/ kar) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = làm. 


tato nam dukkhamanveti = do điều ấy khổ đau đi theo 
người ấy 
- tato (ta) <trt, xxc> = do điều ấy, từ điều đó, do vậy. 
- nam (ena) <đại, nam, đc, sđ> = người ấy. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, cc, sđ> = khổ đau. 
- anveti (anu + 2ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi theo. 
- VI: anu = liền, dọc theo, kế. 
-VÌ=đi. 


cakkam va vahato padam = tợ như bánh xe (đi theo) 
bước chân của con vật đang kéo xe. 
- cakkam (cakka) <dt, trung, cc, sđ> = bánh xe. 
- va (va) <bbt> = tợ như, ví như. 
- vahato (ý vah) <htpt, dt, nam, stc, sđ> = của con vật 
đang kéo. 
- padam (pađa) <dt, trung, đc, sđ> = bước chân. 


Trích lục: 

1. Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý ô nhiễm, 
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Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. (HT Minh Châu) 


1. Các pháp do ý dẫn đầu, 
Ý chủ, ý tạo bắc cầu đưa duyên. 
Nói, làm với ý chẳng hiền, 
Bánh xe bò kéo khổ liền theo sau! (TT Giới Đức) 
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2. Manopubbangama dhamma manosetthäa manomayä, 
manasa ce pasannena bhäãsati vã karoti va, 
tato nam sukhamanveti chãyã'va anapäyinI. 


Nghĩa Việt: 

Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi 
bật, là vật tạo thành tâm. Nếu (người nào) nói hay làm với 
tâm trong sạch, do điều ấy hạnh phúc đi theo người ấy tợ như 
bóng có sự không lìa khỏi (hình). 


Manopubbangama dhamma manosetthä manomayä = 
các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là nổi 
bật, là vật tạo thành tâm. 

- đhammä (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 


Manasä ce pasannena bhäsati vã karoti vã = nếu (người 
nào) nói hay làm với tâm trong sạch, 
- pasannena (pa + V sad + na) <qkpt, sdc, sđ> = với 
(tâm) trong sạch. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sad = trở nên trong sạch. 
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tato nam sukhamanveti = do điều ấy hạnh phúc đi theo 
người ấy 
- tato (ta) <trt, xxc> = từ đó, do vậy. 
- nam (ena) <đại, nam, đc, sđ> = người ấy. 
- sukham (sukha) <dt, trung, cc, sđ> = hạnh phúc. 
- anveti (anu + v ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi theo. 
- Tđn. anu = liền, dọc theo, kế. 


-Ji=đi. 


chäya va anapäyinmI = tợ như bóng có sự không lìa khỏi 
(hình). 
- chaya (chãy3) <dt, nữ, cc, sđ> = bóng. 
- anapäyinI (an + apäyT) <dtt, nữ, cc, sđ> = có sự không 
lìa khỏi (hình). 
- Tẩn. an (na) = không. 
- apäya <dt, nam> = sự lìa khỏi, sự chia cắt. 
- Tđn. apa = khỏi, la. 
-Ji=đi. 


Trích lục: 
2. Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. (HT Minh Châu) 


2. Các pháp do ý dẫn đầu, 
Ý chủ, ý tạo bắc cầu đưa duyên. 
Nói, làm với ý tốt hiền, 
Như hình dọi bóng vui liền theo sau! (TT Giới Đức) 
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3. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 
ye ca tam upanayhanti veram tesam na sammati. 


Nghĩa Việt: 

Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó 
đã tước đoạt của tôi. Và những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của 
những người ấy không được lặng yên. 


Phân Tích: 
Akkocchi mam avadhi mam = nó đã sỉ nhục tôi, nó đã 
đánh đập tôi, 
- akkocchi (ä + Vkus) <đt, qk, 3, sđ> = đã sỉ nhục, đã la 
mắng, đã chưởi rủa, đã mắng nhiếc. 
- mam (aham) <đại, đc, sđ> = (đến) tôi. 
- avadhi (a + V vadh) <đt, qk, 3, sđ> = đã đánh đập. 


ajini mam ahäsi me = nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. 
- ajini (a + 4 ji) <đt, qk, 3, sđ> = đã chế ngự, đã chiến 
thắng. 
- ahäsi (a + x/ har) <đt, qk, 3, sđ> = đã tước đoạt, đã 
cướp, đã lấy đi. 
- me (aham) <đại, stc, sđ> = của tôi. 


ye ca tam upanayhanti = và những ai ấp ủ điều ấy, 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai (mà bị đánh, 
bị cướp, v.v...). 
- ca <Ìt> = và. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sđ, > = điều ấy. 
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- upanayhanti (upa + + nah) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = ấp 
ủ, ôm ấp. 
- Tẩn. upa = hướng và, gần, kề, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V nah = cột, buộc. 


veram tesam na sammati = sự thù hận của những người 
ấy không được lặng yên. 
- veram (vera) <dt, trung, cc, sđ> = sự hận thù. 
- tesam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của những người ấy. 
- na <bbt> = không. 
- sammati (X sam + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
được lặng yên, được chấm dứt. 


Nghĩa Việt: 
3. Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Ai ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù không thể nguôi. (HT Minh Châu) 
3. “Nó đánh, nó cướp của tôi! 
Lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay!” 
Ai mà ôm ấp niệm nầy, 
Lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi! (TT Giới Đúc) 
--#».|.s@»--- 


4. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me, 
ye tam nupanayhanti veram tesũpasammati. 


Nghĩa Việt: 
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Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó 
đã tước đoạt của tôi. Và những ai không ấp ủ điều ấy, sự thù 
hận ở những người ấy được lặng yên. 


Akkocchi mam avadhi mam = nó đã sỉ nhục tôi, nó đã 
đánh đập tôi, nó chế ngự tôi, 
- akkocchi (ä + Vkus) <đt, qk, 3, sđ> = đã sỉ nhục, đã la 
mắng, đã chưởi rủa, đã mắng nhiếc. 
- mam (aham) <đại, đc, sđ> = (đến) tôi. 
- avadhi (a + Vvadh) <đt, qk, 3, sđ> = đã đánh đập. 


ajini mam ahäsi me = nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. 
- ajini (a + x4 jï) <đt, qk, 3, sđ> = đã chế ngự, đã chiến 
thắng chiến thắng. 
- ahäsi (v har) <đt, qk, 3, sđ> = đã tước đoạt, đã cướp, 
đã lấy đi. 
- me (aham) <đại, stc, sđ> = của tôi. 


ye ca tam nupanayhanti = và những ai không ấp ủ điều ấy, 

- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai. 

- ca <Ìt> = và. 

- tam (ta) <đại, nam, đc, sẩ> = điều ấy. 

- nupanayhanti = na + upanayhanti 

- upanayhanti (upa + + nah) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = ấp 

ủ, ôm ấp. 

- Tẩn. upa = hướng và, gần, kề, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V nah = cột, buộc. 


veram tesũpasammati = sự thù hận ở những người ấy 
được lặng yên. 
- veram (vera) <dt, trung, cc, sđ> = sự hận thù. 
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- upasammati (upa + V sam + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = được lặng yên, được chấm dứt. 
- Tẩn. upa = hướng và, gần, kề, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vsam = lặng yên, làm cho nguôi đi. 


Trích lục: 
4. Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Không ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. (HT Minh Châu) 


4.“Nó đánh, nó cướp của tôi! 
Lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay!” 
Người không ôm giữ niệm nầy, 
Lửa phiền chợt tắt khổ rày tự tiêu! (TT Giới Đức) 
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5. Na hi verena verani sammantidha kudaäacanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


Nghĩa Việt: 

Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng 
yên (chấm dứt) bằng sự hận thù, và chúng được lặng yên 
(chấm dứt) bằng sự không thù hận; điều này là quy luật cổ 
xưa. 


Na hi verena verani sammantidha kudäcanam averena 
ca sammanti = ở thế gian này, các sự thù hận không bao 
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giờ được lặng yên (chấm dứt) bằng sự thù hận, và chúng 
được lặng yên (chấm dứt) bằng sự không hận thù; 
- hi <trt> = thật vậy. 
- verena (vera) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự thù hận. 
- veräani (vera) <dt, trung, cc, sn> = các sự thù hận. 
- sammantidha = sammanti + idha 
- sammanti (X sam + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> 
= lặng yên, chấm dứt, nguôi đi. 
- Idha <trt> = ở đây. 
- na... kudäcanam <trt> = không bao giờ. 
- averena (a + vera) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự 
không thù hận. 
-ca <Ìt> = và. 


esa dhammo sanantano = điều này là quy luật cổ xưa. 
- esa (ta) <đại, cc, sđ> = điều này. 
- đhammo (đhamma) <dt, nam, cc, sđ> = quy luật, định 
luật, pháp, chân lý. 
- sanantano (sanantana) <tt, cc, sđ, > = cổ xưa, xa xưa, 
ngàn xưa. 


5. Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được, 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. (HT Minh Châu) 


5. Nếu ai lấy oán báo thù, 
Oan oan tương báo thiên thu hằng sầu. 
Từ tâm định luật nhiệm mầu, 
Lấy ân báo oán còn đâu oán thù? (TT Giới Đúc) 


Dhammapada Yamakavagga 


-¬-#»e.].s@&--- 


6. Pare ca na vijã3nanti mayamettha yamämase, 
ye ca tattha vijãnanti tato sammanti medhagä. 


Nghĩa Việt: 

Và những người khác không nhận thức được ƒ‡, ở đây 
chúng ta nên tự kiềm chế. Và những người nhận thức được 
điều ấy, do đó các sự tranh chấp được lặng yên/chấm dứt. 

[] (điều này - điều 5 ở trên) 


Pare ca na vijãänanti = và những người khác không nhận 
thức được, 
- pare (para) <tt, cc, sn> = những người khác. 
- na <bbt> = không. 
- vijananti (vi + : ñ3) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = nhận thức, 
nhận biết, biết rõ. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 


mayamettha yamämase = ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. 
- mayam <đai, cc, sn> = chúng ta. 
- ettha <trt> = ở đây. 
- yamäamase (X yam) <đt, tự-đ, gđ, ht, 3, sn> = nên tự 
kiềm chế. 
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ye ca tattha vijãänanti và = và những người nhận thức 
được điều ấy, 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai, những người 
nào. 
- tattha <trt> = điều ấy. 


tato sammanti medhagä = do đó các sự tranh chấp được 
lặng yên. 
- medhaga (medhaga) <dt, nam, cc, sn> = các sự tranh 
chấp, các việc tranh luận. 


Trích lục: 
6. Và người khác không biết, 
Chúng ta đây bị hại, 
Chỗ ấy, ai biết được, 
Tranh luận được lắng êm. (HT Minh Châu) 


6. Luận tranh chẳng có ích gì! 
Tranh cường, hiếu thắng lắm khi phiền hà. 
Ai người suy ngẫm sâu xa, 
Nói năng tự chế, bất hòa lặng yên! (TT Giới Đức) 


---@e.l7|.s@&--- 
7. Subhãänupassim viharantam indriyesu asamvutam, 


bhojanamhi caämattaññum kusitam hinaviriyam, 
tam ve pasahati mãro vato rukkham va dubbalam. 


Nghĩa Việt: 


Trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng, không hộ trì 
các căn, không biết độ lượng về vật thực, lười biếng, có sự 
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tỉnh tấn thấp thỏi, Ma Vương quả nhiên ngự trị người ấy, tợ 
như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. 


Phân Tích: 
Subhänupassim viharantam = trong khi sống có sự quan 
sát về tịnh tướng, 
- subhänupassim (subha + anupassI) <nht, đc, sđ> = 
sự quan sát về tịnh tướng. 
- subha <tt> = tịnh tướng. 
- anupassĩ (anu + V dis) <dtt, nam> = người nhìn 
ngắm, người quán tưởng. 
- Tẩn. anu = tại, trên, tiếp. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- viharantam (vi + V har) <htpt, nam, đc, sđ> = 
việc sống. 
- Tđn. vi = không, ra khỏi, la. 
- Vhar = sống, ở. 


indriyesu asamvutam = không hộ trì các căn, 
- iIndriyesu (indriya) <dt, trung, đsc, sn> = ở các căn, 
trong các căn (sáu căn). 
- asamvutam (a + sam + V var) <tt, nam, đc, sđ> = 
không hộ trì, không thu thúc, không canh phòng. 
- Tẩn. a = không. 
- Tđn. sam = toàn bộ, tự mình. 
- V var = chắn lại, phòng hộ. 


bhojanamhi cämattaññum = không biết độ lượng về vật 
thực, 


- bhojanamhi (bhojana) <dt, trung, đsc, sđ> = về vật 
thực, trong vật thực, trong bữa ăn. 
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- amattaññum (a + mattaññu) <dt, nam, đc, sđ> = 
không có độ lượng, không có sự đo lường, thiếu tiết 
độ. 

- Tẩn. a = không. 

- mattaññũ <dt, nam> = người biết về kích thước. 
- matta <dt, trung> = kích thước. 
- ñũ ( ñã) <dt, nam> = người biết. 


kusitam hinaviriyam = lười biếng, có sự tỉnh tấn thấp 
thỏi, 
- kusItam (kusita) <tt, nam, đc, sđ> = lười biếng, biếng 
nhác. 
- hnaviriyam (hìna + viriya) <nht, nam, đc, sđ> = có 
sự tinh tấn thấp thỏi, có ít sự nỗ lực. 
- hĩna <tt> = ít, nghèo, nhỏ. 
- Viriya <dt, trung> = sự nỗ lực. 


tam ve pasahati mãro = Ma Vương quả nhiên ngự trị 
người ấy, 
- tam (ta) <đại, đc, sđ> = kẻ ấy. 
- ve <bbt> = quả nhiên, thật vậy. 
- pasahati (pa + Vˆsah +a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
ngự trị, uy hiếp. 
- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sah = ngự trị, chiến thắng. 
- mãro (mära) <dt, nam, cc, sđ> = Ma Vương, Mara. 
väato rukkham va dubbalam = tợ như cơn gió đè bẹp thân 
cây yếu ớt. 
- vato (vata) <dt, nam, cc, sđ> = cơn gió, ngọn gió. 
- rukkham (rukkha) <dt, nam, đc, sđ> = cây. 
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- va (va) <bbt> = như. 

- dubbalam (du + b + bala) <nht, đc, sđ> = yếu. 
- Tẩn. du = xấu, yếu, tồi. 
- bala <dt, trung> = sức mạnh. 


Trích lục: 
7. Ai sống nhìn tịnh tướng, 
Không hộ trì các căn, 
ăn uống thiếu tiết độ, 
biếng nhác, chẳng tinh cần, 
Ma uy hiếp kẻ ấy, 
như cây yếu trước gió. (HT Minh Châu) 


7. Người hằng say đắm lục trần, 
Uống ăn vô độ trăm phần dễ duôi! 
Ma vương chúng vỗ tay cười, 
Cây cành mềm yếu tơi bời gió lay! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


8. Asubhänupassim viharantam indriyesu susamvutam, 
bhojanamhi ca mattaññum saddham äraddhaviriyam, 
tam ve nappasahati mãro väto selam va pabbatam. 


Nghĩa Việt: 

Trong khi sống có sự quan sát về bất tịnh tướng, khéo hộ 
trì các căn, biết độ lượng về vật thực, có niềm tin, có sự nỗ lực 
tỉnh tấn, Ma Vương quả nhiên không ngự trị người ấy, tợ như 
cơn gió không đè bẹp được ngọn núi đá. 
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Asubhänupassim viharantam = trong khi sống có sự 
quan sát về bất tịnh tướng, 
- asubhänupassim (a + subha + anupassT) <nht, đc, 
sđ> = sự quan sát về bất tịnh tướng. 
- Tẩn. a = không. 
- subha <tt> = tịnh tướng. 
- anupassĩ (anu + V dis) <dtt, nam> = người suy 
tưởng, người nhìn ngắm. 
- Tẩn. anu = tại, trên, tiếp. 
- Aƒ dis = nhìn. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- viharantam (vi + V har) <htpt, nam, đc, sđ> = việc 
sống. 
- Tđn. vi = không, ra khỏi, la. 
- Vhar = sống, ở. 


indriyesu susamvutam = khéo hộ trì các căn, 

- iIndriyesu (indriya) <dt, trung, đsc, sn> = ở (trong) 
các căn, trong các căn (sáu căn). 

- sSusamvutam (su + sam + V var) <qkpt, nam, đc, sđ> 
= đã được khéo hộ trì, đã được khéo thu thúc, đã được 
khéo canh phòng. 

- Tẩn. su = khéo léo. 
- Tđn. sam = toàn bộ, tự mình. 
- V var = chắn lại, phòng hộ. 


bhojanamhi ca mattaññum = biết độ lượng về vật thực, 
- bhojanamhi (bhojana) <dt, trung, đsc, sđ> = về vật 
thực, trong vật thực, trong bữa ăn. 
- mattaññum (mattaññu) <dt, nam, đc, sđ> = người 
biết độ lượng. 


15 


Dhammapada Yamakavagga 


- mattaññũ <dt, nam> = người biết về kích thước. 
- matta <dt, trung> = kích thước. 
- ñũ (\ ñã) <dt, nam> = người biết. 


saddham äraddhaviriyam = có niềm tin, có sự nỗ lực tỉnh 
tấn, 
- saddham (saddha) <tt, nam, đc, sđ> = có niềm tin, 
lòng tin. 
- araddhaviriyam (äraddha + viriya) <nht, nam, đc, 
sđ> = có sự nỗ lực tinh tấn, có tỉnh tấn vững chãi. 
- araddha <qkpt> = đã được vững chãi. 
- Tđn. ä = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V rabh = cầm nắm. 
- viriya <dt, trung> = tỉnh tấn. 


tam ve nappasahati mãro = Ma Vương quả nhiên không 
ngự trị người ấy, 
- nappasahati = na + (p) + pasahati 
- pasahati (pa + Vˆsah +a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
ngự trị, uy hiếp. 

- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sah = ngự trị, chiến thắng. 

- mãro (mära) <dt, nam, cc, sđ> = Ma Vương. 


väato selam va pabbatam = tợ như cơn gió không đè bẹp 
được ngọn núi đá. 
- vato (vata) <dt, nam, cc, sđ> = cơn gió, ngọn gió. 
- selam (sela) <dt, nam, đc, sđ> = đá, tảng đá. 
- pabbatam (pabbata) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn núi. 
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8. Ai sống quán bất tịnh, 
Khéo hộ trì các căn, 
Ăn uống có tiết độ, 
Có lòng tin, tỉnh cần, 
Ma không uy hiếp được, 
Như núi đá, trước gió. (HT Minh Châu) 


8. Người hằng quán niệm tự thân, 
Uống ăn tiết độ tỉnh cần sớm hôm. 
Ma vương đâu dễ khinh lờn, 
Gió qua núi đá chẳng sờn, chẳng lay! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


9. Anikkasävo kãäsaävam yo vattham paridahissati, 
apeto damasaccena na so kasävam arahati. 


Nghĩa Việt: 

Người nào khoác lên tấm y ca-sa mà có uế trược chưa lìa, 
(nếu) bỏ bê việc rèn luyện và sự chân thật, người ấy không 
xứng (mặc) y ca-sa. 


- anikkasävo (a + ni + k + kasäva) <nht, nam, cc, sđ> = 
có uế trược chưa lìa. 
- Tẩn. a = không. 
- nikkasäva (ni + k + kasäva) <tt> = lìa khỏi uế 
trược. 
- Tđn. nỉ = lìa, khỏi. 
- kasäva <dt, nam> = uế trược. 
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- kasavam (kasäva) <dtt, trung, đc, sđ> = ca-sa, y vàng. 
- yo (ya) <đai-qgh, trung, cc, sđ> = người nào. 
- vattham (vattha) <dt, trung, đc, sđ> = tấm vải. 
- paridahissati (pari + V dah) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = 
khoác lên. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- apeto (apa + Vi+ ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = bỏ bê. 
- Tđn. apa = khỏi. 
-i=đi. 
- damasaccena (dama + sacca) <nht, sdc, sđ> = với sự 
rèn luyện và sự chân thật. 
- dama <dt, trung> = sự tự chế ngự, sự rèn luyện. 
- sacca <dt, trung> = sự chân thật. 
- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy. 
- na <bbt> = không. 
- arahati (ý arah + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = xứng, 
xứng đáng). 


Trích lục: 
9. Ai mặc áo cà-sa. [1j 
Tâm chưa rời uế trược, 
Không tự chế, không thực, 
Không xứng áo cà-sa, 
[1] Áo màu vàng, chỉ bậc xuất gia. (HT Minh Châu) 
9, Người không tự chế, không chơn, 
Người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm! 
Làm sao xứng mặc y vàng? 


Làm sao xứng đáng dự hàng Sa-môn? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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10. Yo ca vantakasäv'assa silesu susamahito, 
upeto damasaccena sa ve kãsavamarahati. 


Nghĩa Việt: 


Và người nào có uế trược được rũ bỏ, khéo định tĩnh 
trong các các giới, gắn bó việc rèn luyện và sự chân thật, 
người ấy quả nhiên xứng (mặc) y ca-sa. 


Yo ca vantakasäv'assa sIlesu susamähito upeto 
damasaccena = và người nào có uế trược được rũ bỏ, khéo 
định tĩnh trong các các giới, gắn bó việc rèn luyện và sự 
chân thật, 

- vantakasävo (vanta + kasäva) <nht, cc, sẩ> = có uế 
trược được rũ bỏ. 
- vanta (X vam + ta) <qkpt> = đã được rũ bỏ, đã 
được vứt bỏ. 
- kasäva <dt, nam> = cấu uế, uế trược. 
- assa (X aS) <đt, gđ, tha-đ, 3, sđ> = là, thì, trở thành. 
- sIlesu (sIla) <dt, trung, đsc, sn> = trong các giới. 
- susamãhito (su + sam + ä + V dhã) <qkpt, nam, cc, 
sä> = đã khéo định tĩnh. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- samähita (sam + ä + V dhã) <qkpt> = đã được 
định tĩnh, đã được ổn cố, đã được kiên cố. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- upeto (upa + V Ï + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
gắn bó, đã được đi đến gần. 
- Tẩn. upa = gần. 


-Ji=đi. 
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sa ve käsävam arahati người ấy quả nhiên xứng (mặc) y 
Ca-Sa. 
- sa (ta) <đại, trung, cc, sđ> = người ấy. 
- kasavam (kasäva) <tt, trung, đc, sđ> = y ca-sa, y vàng. 


Trích lục: 
10. Ai rời bỏ uế trược, 
Giới luật khéo nghiêm trì, 
Tự chế, sống chơn thực, 
Thật xứng áo cà-sa. (HT Minh Châu) 


10. Người mà nhẫn nại tu hành, 
Nghiêm trì giới luật cao thanh rỡ ràng. 
Khen thay! khéo mặc y vàng? 
Khen thay! xứng đáng dự hàng Sa-môn. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


11. Asäre säramatino säre cäsäradassino, 
te saram nãdhigacchanti micchãsankappagocara. 


Nghĩa Việt: 

Những người có ý nghĩ là chính yếu về những điều không 
chính yếu, và có sự nhận thức là không chính yếu về những 
điều chính yếu, với hành xứ là những tư tuy sai trái những 
người ấy không đạt đến điều chính yếu. 


- asäre (a + sảra) <dt, trung, đsc, sđ> = về (ở) điều 


không chính yếu, ở sự vô ích, ở sự vô bổ. 
- Tẩn. a = không. 
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- sära <dt, trung> = cần thiết, chính yếu. 
- säramatino (sära + matI) <nht, cc, sn> = những 
người có ý nghĩ là chính yếu. 
- sära <dt, trung>. 
- matI <dtt, nam> = người có ý nghĩ. 
- mata (X man + ta) <qkpt> = đã suy nghĩ. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- säre (sära) <dt, trung, đsc, sđ> = về (ở) điều chính 
yếu, về điều cần thiết. 

- asäradassino (a + sära + V dis) <nht, cc, sn> = sự 
nhận thức là không chính yếu. 

- dassï (\ đis) <dtt, nam> = sự nhận thức, sự nhìn 
thấy. 
- Aƒ dis = thấy, biểu diễn. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = họ, những người ấy. 

- säram (sära) <dt, trung, đc, sđ> = chính yếu, sự cần 
thiết, sự chân thật. 

- nadhigacchanti = na +adhigacchanti 

- adhigacchanti (adhi + V gam) <ät, tha-đ, ht, 3, 
sn> = đạt đến, gặt hái. 
- Tẩn. adhi = trên. 
- V gam = đi. 

- micchasankappagocarä (micchã + sankappa + 
g8ocara) <nht, cc, sn> = những người có hành xứ là 
những tư duy sai trái. 

- micchasankappa <dt, nam> = tư duy sai trái, tà 
tư duy. 
- micchä <trt> = tà, sai trái. 
- sankappa <dt, nam> = tư duy. 
- ø0cara <dt, nam> = hành xứ, cảnh giới. 
- go <dt, nam> = con bò. 
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- cara (ý car) <dt, nam> = việc đi lang thang, 
việc thực hành, việc sống. 


Trích lục: 

11. Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân, 
Chúng không đạt chân thật, 

Do tà tư, tà hạnh. (HT Minh Châu) 


11. Phi chơn lại tưởng chánh chơn, 
Chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là: 
Duy trì ác kiến, ác tà, 
Ngu nhân nào thấy tỉnh hoa pháp mầu! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


12.Sarañca sarato ñatva asarañca asarato 
te saram adhigacchanti sammäsankappagocara 


Nghĩa Việt: 

Và sau khi biết được điều chính yếu là chính yếu và điều 
không chính yếu là không chính yếu, với hành xứ là những tư 
tuy đúng đắn những người ấy đạt đến điều chính yếu. 


- särañca = cäram + ca (m + c = ñc) 

- cäram (sära) <dt, nam, đc, sđ> = điều chính yếu, sự 
cần thiết. 

- ca <Ìt> = và. 

- särato <trt> = chính yếu, một cách cần thiết. 
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- sära <dt, nam> = chính yếu, cần thiết. 
- Tẩn. to làm trạng từ. 

- ñatvä ( ñã + tvä) <đtbb> = sau khi biết, sau khi hiểu 
biết biết. 

- asäram (a + sara) <dt, trung, đc, sđ> = không chính 
yếu, không cần thiết. 

- Tẩn. a = không. 
- sära <dt, nam> = chính yếu, cần thiết. 

- asärato (a + särato) <trt> = không chính yếu, không 
cần thiết. 

- säram (sära) <dt, nam, đc, sđ> = chính yếu, sự cần 
thiết, sự chân thật. 

- sammaäsankappagocara (samma + sañnkappa + 
g8ocara) <dt, nam, cc, sn> = những người có hành xứ là 
những tư duy đúng đắn. 

- sammäsankappa (samma + sañnkappa) <dt, 
nam> = tư duy đúng đắn, chánh tư duy. 
- sammäã <trt> = đúng đắn, thích hợp, chánh 
đáng. 
- sankappa <dt, nam> = tư duy. 
- ø0cara <dt, nam> = hành xứ, trần cảnh, cảnh 
giới. 
- g0 <dt, nam> = con bò. 
- cara (X car) <dt, nam> = việc đi lang thang, 
việc thực hành, việc sống. 
Trích lục: 
12. Chân thật, biết chân thật, 
Không chân, biết không chân, 
Họ đạt được chân thật, 
Do chánh tư, chánh hạnh. (HT Minh Châu) 
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12. Chánh chơn thấy rõ chánh chơn, 
Phi chơn thấy rõ phi chơn, mới là: 
Lìa xa ác kiến, ác tà, 
Trí nhân dễ ngộ tỉnh hoa pháp mầu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


13. Yathä agäram ducchannam vutthi samativijjhati, 
evam abhävitam cittam rägo samativijjhati. 


Nghĩa Việt: 

Giống như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) 
vụng về, tương tợ như thế ấy ái dục xuyên thủng tâm không 
tu tập. 


Yathäã agaram ducchannam vutthi samativijjhati = giống 
như mưa xuyên thủng ngôi nhà được lợp (mái) vụng và, 

- vathä <trt-qh> = giống như. 

- agaram (agara) <dt, trung, đc, sđ> = ngôi nhà. 

- ducchannam (du + c + channa) <qkpt, trung, đc, sđ> 
= đã được lợp (mái) vụng về, đã được lợp một cách 
vụng về. 

- Tẩn. du = vụng về, xấu, tệ. 
- channa (X chad + na) <qkpt> = đã được lợp. 

- vutthi (vutthi) <dt, nữ, cc, sđ> = mưa. 

- samativijjhati (sam + ati + V vidh) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = xuyên thủng, xâm nhập. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ati = trên, cực kỳ. 
- V vidh = xâm nhập, xuyên thủng. 
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evam abhävitam cittam rägo samativijjhati = tương tợ 
như thế ấy ái dục xuyên thủng tâm không tu tập. 
- eVam <trt> = tương tợ, cũng vậy. 
- abhävitam (a + V bhũ) <tt, trung, đc, sđ> = không tu 
tập. 
- Tẩn. a = không. 
- bhãveti (x bhũ) = tu tập, hành thiền. 
- cittam (citta) <dt, trung, đc, sđ> = tâm. 
- rägo (räga) <dt, nam, cc, sđ> = ái dục. 


Trích lục: 
13. Như ngôi nhà vụng lợp, 
Mưa liền xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm không tu, 
Tham dục liền xâm nhập. (HT Minh Châu) 


13. Nhà ai vụng lợp, mưa tuôn! 


Tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham. (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


14. Yathä agäram succhannam vutthi na samativijjhati, 
evam subhävitam cittam rägo na samativijjhati. 


Nghĩa Việt: 

Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp 
(mái) khéo léo, tương tợ như thế ấy ái dục không xuyên 
thủng tâm khéo được tu tập. 
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Yathã agaram succhannam vutthi na samativijjhati = 
giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp 
(mái) khéo léo, 

- succhannam (su + c+ V chad + na) <qkpt, trung, đc, 
sđ> = được lợp (mái) khéo léo, đã được lợp một cách 
khéo léo. 

- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- V chad (chãdeti) = lợp. 


evam subhävitam cittam rägo na samativijjhati = tương 
tợ như thế ấy ái dục không xuyên thủng tâm khéo được tu 
tập. 
- subhävitam (su + x bhũ) <nht, trung, đc, sđ> = khéo 
được tu tập. 
- Tđn. su = khéo, tốt. 
- V bhũ (bhäveti) = tu tập. 


Trích lục: 


14. Như ngôi nhà khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
Tham dục không xâm nhập. (HT Minh Châu) 


14... 
Mái tranh che đậy kỹ càng, 
Tâm người khéo giữ, dục phàm khó xen! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


15.Idha socati pecca socati papakar1 ubhayattha socati, 
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so socati so vihaññati disvaä kammakilitthamattano. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ 
ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản 
thân, kẻ ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. 


Idha socati pecca socati papakarI ubhayattha socati = 
kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ 
ở cả hai nơi. 

- Idha <trt> = ở đời này. 
- socati (X suc + a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = sầu khổ, 
sầu muộn. 
- pecca (pa + 4ï) <đtbb> = sau khi chết. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh, về phía. 
-i=äi. 
- papakärI (päpa + V kar) <nht, cc, sđ> = kẻ làm ác. 
- päpa <dt, trung> = việc ác, điều sái quấy. 
- kar1I <dtt, nam> = người đã làm việc gì. 
- kãra (x kar) <dt, nam> = việc làm, hành 
động. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- ubhayattha <trt> = cả hai. 


So Socati so vihaññati disva kammakilitthamattano = 
sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy 
sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. 

- s0 (ta) <đại, cc, sđ> = kẻ ấy. 
- vihaññati (vi + V han + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
sầu khổ, sầu não, sầu muộn. 
- Tẩn. vi = lìa, không, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V han = giết, phá hoại. 


Ti 


Dhammapada Yamakavagga 


- đisvã (x dis + tvä) <đtbb> = sau khi nhìn thấy, sau 
khi xuất hiện. 
- kammakilittham (kamma + kilittha) <nht, đc, sđ> = 
sự ô nhiễm ở việc làm. 
- kamma (* kar) <dt, trung> = việc làm, hành 
động. 
- kilittha (x kilis) <qkpt> = đã bị ô nhiễm, đã trở 
nên xấu đi. 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của bản thân, của 
mình. 


Trích lục: 
15. Nay sầu, đời sau sầu, 
Kẻ ác, hai đời sầu, 
Người ấy sầu, ưu não, 
Thấy nghiệp uế mình làm. (HT Minh Châu) 


15. Đây hối quá, kia ăn năn, 
Tâm người ác hạnh hai đằng chẳng vui. 
Bất an, ưu não rối bời, 
Mắt nhìn khổ báo, Phật, trời thở than! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


16.Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha 
modati, 

so modati so pamodati disva 
kammavisuddhimattano. 
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Nghĩa Việt: 

Người có việc phước thiện đã được làm vui sướng ở đời 
này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai nơi. Sau khi 
nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, kẻ ấy vui 
sướng, kẻ ấy hứng thú. 


Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha 
modati = người có việc phước thiện đã được làm vui 
sướng ở đời này, vui sướng sau khi chết, vui sướng ở cả hai 
nơi. 

- modati (X mud + a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = vui 
sướng. 
- katapuñño (kata + puñña) <nht, cc, sđ> = người có 
việc phước thiện đã được làm. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- puñña <dt, trung> = việc phước thiện. 


so modati so pamodati disvãa kammavisuddhimattano = 
sau khi nhìn thấy sự trong sạch ở việc làm của bản thân, kẻ 
ấy vui sướng, kẻ ấy hứng thú. 
- pamodati (pa + Vmud +a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= vui sướng, hạnh phúc, hài lòng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
-  mud = hài lòng. 
- kammavisuddhim (kamma + vi + Ñ: sudh) <nht, đc, 
sđ> = sự trong sạch ở việc làm. 
- kamma ( kar) <dt, trung> = việc làm, hành 
động. 


- visuddhi (vi + V sudh) <dt, trung> = sự trong 
sạch. 
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Trích lục: 


16. Nay vui, đời sau vui, 
Làm phước, hai đời vui, 
Người ấy vui, an vui, 
Thấy nghiệp tịnh mình làm. (HT Minh Châu) 


16. Đây hoan hỷ, kia hỷ hoan, 
Tâm người thiện hạnh mọi đàng mọi vui. 
An vui, hoa nở, nụ cười, 
Mắt nhìn phước sự thảẳnh thơi, nhẹ nhàng! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


17.Idha tappati pecca tappati papakar1 ubhayattha 
tappati, 

p3Äpam me katan tỉ tappati bhiyyo tappati duggatim 
gato. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội sau khi chết, bực bội 
ở cả hai nơi, bực bội (nghĩ rằng): “Ta đã làm điều ác,” bị đi 
đến khổ cảnh (kẻ ấy) bực bội nhiều hơn nữa. 


Idha tappati pecca tappati päpakar1 ubhayattha tappati 
= kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội sau khi chết, bực bội 
ở cả hai nơi, 
- tappati (X tap + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = bực bội, 
bị đốt nóng, bị sầu than. 
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p2pam me katan' ti tappati bhiyyo tappati attano 
dugøatim gato = bực bội (nghĩ rằng): “Ta đã làm điều ác,” 
bị đi đến khổ cảnh (kẻ ấy) bực bội nhiều hơn nữa. 
- päpam (päpa) <dt, trung, cc, sđ> = điều ác, việc ác. 
- me (aham) <đại, 1, sdc, sđ> = bởi tôi. 
- katanti = katam + tỉ 
- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
làm. 
- tỉ (iti) <bbt> = là, như vầy, cho rằng (hình thức chấm 
dứt một phần trích dẫn của một câu nói). 
- bhiyyo <trt> = hơn, xa hơn. 
- duggatim (dug + gati) <dt, nữ, đc, sđ> = đến khổ 
cảnh, vào khổ cảnh. 
- Tđn. du = khổ, xấu. 
- gatl (X gam) <dt, trung> = cảnh giới tái sanh. 
- gato (4 gam) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đi đến. 


Trích lục: 
17. Nay than, đời sau than, 
Kẻ ác, hai đời than, 
Than rằng "Ta làm ác', 
Đọa cõi dữ, than hơn. (HT Minh Châu) 


17. Đây đau khổ, kia khổ đau, 
Tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương. 
Thở than nghiệp dữ đã vương, 
Chết vào khổ cảnh đoạn trường, than hơn! (TT Giới Đúc) 
---#2.[7].@&--- 


18.Idha nandati pecca nandati 
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katapuñño ubhayattha nandati, 
puññam me katan tỉ nandati 
bhiyyo nandati sugatim gato. 


Nghĩa Việt: 

Người có việc phước thiện đã được làm hân hoan ở đời 
này, hân hoan sau khi chết, hân hoan ở cả hai nơi, hân hoan 
(nghĩ rằng): “Ta đã làm việc phước thiện," được đi đến nhàn 
cảnh (kẻ ấy) hân hoan nhiều hơn nữa. 


Idha nandati pecca nandati papakarT ubhayattha 
nandđati = người có việc phước thiện đã được làm hân 
hoan ở đời này, hân hoan sau khi chết, hân hoan ở cả hai 
nơi, 

- nandati (X nand + a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = thích 
thú. 
- katapuñño (kata + puñña) <nht, cc, sđ> = người có 
việc phước thiện. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- puñña <dt, trung> = việc phước thiện. 


puññam me katan'ti nandati bhiyyo nandati attano 
suggatim gato = hân hoan (nghĩ rằng): “Ta đã làm việc 
phước thiện,” được đi đến nhàn cảnh, (kẻ ấy) hân hoan 
nhiều hơn nữa. 
- puññam (puñña) <dt, trung, cc, sđ> = việc phước 
thiện. 
- me (aham) <đại, sdc, sđ> = bởi tôi. 
- sugatim (su + gati) <dt, nữ, đc, sđ> = vào nhàn cảnh. 
- Tđn. su = lành, tốt. 
- gatl (X gam) <dt, trung> = cảnh giới tái sanh. 
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Trích lục: 
18. Nay sướng, đời sau sướng, 
Làm phước, hai đời sướng, 
Mừng rằng: “Ta làm thiện, 
Sanh cõi lành, sướng hơn. (HT Minh Châu) 


18. Đây hạnh phúc, kia an vui, 
Tâm người thiện hạnh rạng ngời hân hoan. 
Đã mừng gieo được phước vàng, 
Sanh vào tiên cảnh lại càng mừng hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


19. Bahumpi ce sahitam bhãsamäno 
na takkaro hoti naro pamatto, 
80p0 va gävo ganayam paresam 
na bhãgava samaññassa hoti. 


Nghĩa Việt: 

Nếu là người dầu đang nói nhiều về Kinh điển mà không 
làm điều ấy, là người bị xao lãng, thì cũng không hưởng phần 
Sa-môn hạnh, tợ như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho 
những người khác. 


Bahumpi ce sahitam bhãsamäno na takkaro = nếu là 
người dầu đang nói nhiều về Kinh điển mà không làm điều 
ấy, 

- bahum (bahu) <tt, nam, đc, sẩ> = nhiều. 

- pỉ (apï) <lt> = dầu, ngay cả. 

- ce <Ìt> = nếu. 

- sahitam (sa + V har) <ddt, đc, sđ> = văn chương, 
Kinh điển. 
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- Tẩn. sa = cùng. 
- Vhar = mang lại. 
- bhäsamäãno (X bhãs + mãna) <dt, nam, cc, sđ> = 
đang nói, đang thuyết giảng. 
- takkaro (takkara) <dt, nam, cc, sđ> = hành trì việc ấy, 
làm điều ấy. 
- tak (ta) <đại, nam> = điều ấy, việc ấy 
- kara (x kar) <dt, nam> = việc làm, người làm. 


hoti naro pamatto = là người bị xao lãng, 
- hoti (x hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = thì, là. 
- naro (nara) <dt, nam, cc, sđ> = người đàn ông, người 
nam, người nào. 
- pamatto (pa + V mad + ta) <dt, nam, cc, sđ> = người 
lơ đãnh. 
- pamajjati (pa + Vmad + va + tỉ) = phóng dật, 
bất cẩn. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = say mê. 


80Dp0 va gävo ganayam paresam na bhäãgava 
samaññassa hoti = thì cũng không hưởng phần Sa-môn 
hạnh, tợ như kẻ chăn bò đang tính đếm đàn bò cho những 
người khác. 
- gopo (gopa) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ chăn bò. 
- va (va) <bbt> = như. 
- gavo (go) <dt, nam, đc, sn> = các con bò, đàn bò. 
- ganayam (x gan + e/aya + tỉ) <htpt, nam, cc, sđ> = 
đang tính đếm. 
- paresam (para) <tt, nam, stc, sn> = của những người 
khác. 
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- bhãgavä (bhãga + vantu) <tt, nam, cc, sđ> = hưởng 
phần, thừa hưởng. 
- bhäãga <dt, nam> = việc chia sẻ, phần chia. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- samaññassa (samañña) <dt, nữ, stc, sđ> = của hạnh 
Sa-môn, đời sống Sa-môn. 
- samanna <dt, nam> = vị Sa-môn. 


Trích lục: 
19. Nếu người nói nhiều kinh, 
Không hành trì, phóng dật, 
Như kẻ chăn bò người, 
Không phần Sa môn hạnh. (HT Minh Châu) 


19. Suốt thông kinh luật mặc dầu, 
Nếu không hành đạo đếm trâu, đếm bò! 
Dễ đuôi, tự mãn, nằm co! 
Qua miần siêu thoát gọi đò, ai đưa? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


20. Appampi ce sahitam bhãsamäno 
dhammassa hoti anudhammacär1, 
rägañca dosañca pahaya moham 
sammäappajäno suvimuttacitto, 
anupädiyäno idha vã huram vã 
sa bhãgava sãamaññassa hoti. 


Nghĩa Việt: 
Nếu là người dầu đang nói ít về Kinh điển mà có sự hành 
trì thuận pháp đối với Giáo Pháp, sau khi từ bỏ ái dục sân hận 
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và si mê, có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải 
thoát, trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế tiếp, 
người ấy được hưởng phần Sa-môn hạnh. 


Appampi ce samhitam bhãsamaäno dhammassa hoti 
anudhammacärl = nếu là người dầu đang nói ít về Kinh 
điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với Giáo Pháp, 

- appampi = appam + api 
- appam (appa) <tt, nam, đc, sđ> = ít ỏi. 
- dhammassa (dhamma) <dt, nam, stc, sđ> = của pháp. 
- anudhammacar1 (anu + dhamma + V car) <nht, cc, 
sđ> = vị có đời sống tùy thuận theo pháp. 
- anudhamma (anu + dhamma) <dt, nam> = sự 
tùy thuận theo pháp. 
- Tẩn. anu = kế tiếp, gần. 
- dhamma <dt, nam> = pháp. 
- cärï (\ car) <dtt, nam> = người có đời sống, có 
sự thực hành. 
- V car = sống, đi lang thang. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


ragañca dosañca pahäaya moham = sau khi từ bỏ ái dục 
sân hận và sỉ mê, 

- ragañca = rägam + ca 
- rägam (räga) <dt, nam, đc, sđ> = ái dục. 
- ý rañj ái luyến, nhuộm màu. 

- dosañca = dosam + ca 
- dosam (dosa) <dt, nam, đc, sđ> = sân hận. 

- pahäya (pa + v hã + ya) <đtbb> = sau khi từ bỏ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V hã (jahati) = từ bỏ. 
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- moham (x muh) <dt, nam, đc, sđ> = si mê, do dự, bối 
rối. 


sammäppajäno suvimuttacitto anupadiyäno idha vã 
huram vã = có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được 
giải thoát, trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế 
tiếp, 
- sammäppajäno (samma + p + pajãäna) <nht, cc, sđ> 
= sự nhận thức đúng đắn. 
- sammäã <trt> = chơn chánh, đúng đắn, hợp lý. 
- pajãna! (pa + V ñ3) <dt, nam> = sự nhận thức, 
sự hiểu biết. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết, nhận thức. 
- suvimuttacitto (su + vimutta + citta) <nht, cc, sđ> = 
có có tâm khéo được giải thoát. 
-Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- vimutta (vi + V muc + ta) <qkpt> = đã được 
viễn ly, đã được giải thoát. 
- Tđn. vỉ = lìa, khỏi. 
- ⁄ muc = giải thoát, thoát khỏi. 
- citta <dt, trung> = cái tâm. 
- anupädiyano (an + upädiyäna) <htpt, tự-đ, nam, cc, 
sđ> = trong khi không chấp thủ. 
- Tẩn. an = không. 
- upädiyati (upa + ä + x/ đã) chấp thủ, dính mắc, 
bám víu. 
- Tẩn. upa = gần, kế. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V đã = cho. 





1 Ở đây chúng ta thường hay gặp: pajänanäã <dt, nữ>. 
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- ädiyati (ä + x/ đã) = nắm bắt, cầm, bám víu. 
- huram <trt> = đời sau. 


sa bhãgavä säãmaññassa hoti = người ấy được hưởng 
phần Sa-môn hạnh. 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy. 


Trích lục: 
20. Dầu nói ít kinh điển, 
Nhưng hành pháp, tùy pháp, 
Từ bỏ tham, sân, sỉ, 
Tĩnh giác, tâm giải thoát, 
Không chấp thủ hai đời, 
Dự phần Sa-môn hạnh. (HT Minh Châu) 
20. Ít thông kinh luật mặc dầu, 
Nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình. 
Sống đời chánh hạnh, quang minh, 
Qua miần siêu thoát, vô sinh, hưởng nhàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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CHƯƠNG 2 
APPAMAVAGGA - PHẨM KHÔNG XAO LÃNG 


21. Appamado amatapadam pamado maccuno padam, 
appamattä na mIyanti ye pamattã yatha mata. 


Nghĩa Việt: 

Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn). Sự xao lãng 
là con đường đưa đến sự chết. Những người (có niệm) không 
xao lãng không chết, những ai xao lãng tương tợ như những 
người đã chết. 


Appamaädo amatapadam = sự không xao lãng là đạo lộ Bất 
Tử (Niết Bàn). 
- appamädo (a + p + pamäda) <dt, nam, cc, sđ> = sự 
không xao lãng, sự không phóng dật. 
- Tẩn. a = không. 
- pamada <dt, nam> = phóng dật. 
- amatapadam (a + mata + pada) <nht, cc, sđ> = đạo 
lộ Bất Tử (Niết Bàn), trạng thái không chết. 
- amata <dt, trung> = sự không chết. 
- Tẩn. a = không. 
- mata (X mar) <qkpt> = đã chết. 
- pada <dt, trung> = trạng thái. 


pamädo maccuno padam = sự xao lãng là con đường đưa 
đến sự chết. 
- pamado (pamada) <dt, nam, cc, sđ> = sự xao lãng, sự 
phóng dật. 
- maccuno (maccu) <dt, nam, stc, sẩ> = của sự chết, 
đưa đến sự chết. 
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- padam (pada) <dt, trung, cc, sđ> = con đường. 


appamattã na mIyanti = những người (có niệm) không 
xao lãng không chết, 
- appamattä (a + p + pamatta) <tt, cc, sn> = những 
người không xao lãng. 

- Tẩn. a = không. 

- pamatta (pa + V mad + ta) <dt> = việc xao lãng, 
sự biếng nhác, người lơ đễnh; <qkpt> = đã trở 
nên biếng nhác. 

- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = nghiện, đam mê. 
- miyanti (X mar1 + ya + ntÏ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
chết. 


ye pamattä yathã matã = những ai xao lãng tương tợ như 
những người đã chết. 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai. 
- pamatta (pa + V mad + ta) <qkpt, cc, sn> = xao lãng, 
phóng dật. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = nghiện, đam mê. 
- vatha <trt-qh> = như. 
- matã (x mar) <qkpt, nam, cc, sn> = đã chết. 


21. Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết, 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. (HT Minh Châu) 





1 mar được chuyển thành miy hay mi. 
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21. Con đường phóng dật: nguy nan! 
Con đường tỉnh thức: vinh quang đời đời. 
Buông lung là kẻ chết rồi, 
Pháp mầu bất tử đợi người cần chuyên! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


22. Etam visesato ñatväa appamaäadamhi pandita, 
appamade pamodanti ariyanam gøocare rat. 


Nghĩa Việt: 

Nhận biết rành rẽ điều này về sự không xao lãng, các bậc 
hiền trí thỏa thích trong sự không xao lãng, được vui sướng 
trong hành xứ của các bậc Thánh. 


Etam visesato ñatväa appamaäadamhi = nhận biết rành rẽ 
điều này về sự không xao lãng, 

- etam <đai> = điều này. 

- Visesato <trt, xxc, sđ> = rành rẽ. 

- Visesa <dt, nam> = rành rẽ. 

- ñatvä ( ñã + tvä) <đtbb> = sau khi đã nhận biết. 

- appamädamhi (a + p + pamađa) <dt, nam, đsc, sđ> = 
về (trong) sự không xao lãng, trong sự không phóng 
dật. 

- Tẩn. a = không. 
- pamada <dt, nam> = xao lãng, phóng dật. 


panditã appamade pamodanti ariyanam gocare ratä = 
các bậc hiền trí thỏa thích trong sự không xao lãng, được 
vui sướng trong hành xứ của các bậc Thánh. 
- panditä (pandita) <dt, nam, cc, sn> = các bậc hiền trí. 
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- appamäde (a + p + pamaäda) <dt, nam, đsc, sđ> = 
trong sự không xao lãng, trong sự không phóng dật. 
- Tẩn. a = không. 
- pamada <dt, nam> = xao lãng, phóng dật. 
- pamodanti (pa + V mud + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = thỏa thích, (họ) hoan hỷ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
-  mud = thích thú, hài lòng. 
- ariyänam (ariya) <tt, nam, stc, sn> = của các bậc 
Thánh 
- g0care (go + cara) <dt, nam, đsc, sđ> = trong hành xứ, 
trong cảnh giới. 
- g0 <dt, nam> = con bò. 
- cara ( car) <dt, nam> = lang thang, sống. 
- ratä (X ram + t3) <tt, cc, sn> = được vui sướng, 
những người có sự an vui. 


Trích lục: 
22. Biết rõ sai biệt ấy, 
Người trí không phóng dật, 
Hoan hỷ, không phóng dật, 
An vui hạnh bậc Thánh. (HT Minh Châu) 
22. Trí nhân thấy rõ cơ duyên, 
Nhiếp tâm kiên định vẫy thuyền sang sông! 
An vui, hoan hỷ tự lòng, 


Dự vào cảnh giới thanh trong thánh mầu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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23. Te jhãyino sãtatikã niccam da]haparakkamä, 
phusanti dhirä nibbanam yogakkhemam anuttaram. 


Nghĩa Việt: 

Có thiền chứng, kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững 
chải, các bậc trí tuệ ấy đạt đến sự thoát khỏi mọi điều ràng 
buộc, Niết Bàn tối thượng. 


- te (sa) <đại, cc, sn> = các bậc trí tuệ ấy. 
- jhãyino (jhäyT) <tt, nam, cc, sn> = có thiền chứng, có 
tu thiền. 
- satatika (sätatika) <tt, cc, sn> = kiên trì. 
- niccam <trt> = thường, luôn luôn. 
- dalhaparakkamä (da|ha + parakkama) <nht, cc, sn> 
= sự nỗ lực vững chải. 
- dalha <tt> = vững chải. 
- parakkama (parä + V kam) <dt, nam> = sự nỗ 
lực, tỉnh tấn. 
- phusanti (X phus + a + nti) <đt, tha-đ, xđ, ht, 3, sn> = 
đạt đến, hưởng, chạm. 
- đhirã (dhira) <tt, nam, cc, sn> = các bậc trí tuệ. 
- nibbanam (nibbäna) <dt, trung, đc, sđ> = Niết Bàn. 
- yogakkhemam (yoga + k + khema) <dt, nam, đc, sđ> 
= sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc. 
- yoga <dt, nam> = điều ràng buộc, việc gắn liền. 
- khema <tt> = an tịnh. 
- anuttaram (an + uttara) <tt, đc, sđ> = vô thượng, 
không có cái gì cao hơn. 
- Tẩn. an = không. 
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- uttara <tt> = cao hơn. 


Trích lục: 
23. Người hằng tu thiền định, 
Thường kiên trì tỉnh tấn, 
Bậc trí hưởng Niết Bàn, 
Ách an tịnh vô thượng. (HT Minh Châu) 


23. Trí nhân tỉnh tấn thiền hành, 
Kiên trì, nỗ lực duyên sanh Niết bàn. 
Ma vương khó buộc, khó ràng, 
Tự do tối thượng thênh thang bến bờ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 


24. Utthanavato satimato 
sucikammassa nisammakärino, 
saññatassa dhammajIvino 
appamattassa yasobhivaddhati. 


Nghĩa Việt: 

Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong 
sạch (không lỗi lầm), là vị hành động có sự cân nhắc, tự chế 
ngự, sống đúng đắn, không xao lãng thì danh tiếng được tăng 
trưởng. 


- utthanavato (utthäna + vantu) <tt, nam, stc, sđ> = 
đối với (của) người có sự tích cực. 
- utthana (ud + V thã) <dt, trung> = sự tích cực, 
sự nỗ lực. 
- Tẩn. ud = lên. 
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- V thã = đứng. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- satmato (sati + mantu) <tt, nam, stc, sđ> = của 
người có niệm. 
- sati <dt, trung> = niệm. 
- Tvn. mantu = chỉ sự sở hữu. 
- sucikammassa (suci + kamma) <dt, nam, stc, sđ> = 
của việc làm trong sạch (không lỗi lầm). 
- Suci <tt> = trong sạch. 
- kamma (* kar) <dt, trung> = hành động. 
- nisammakarino (nisamma + kär1) <dt, nam, stc, sđ> 
= của vị hành động có sự cân nhắc. 
- nisamma <trt> = sự cân nhắc, thận trọng. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
¬ V sam = thận trọng, bình tĩnh. 
- kãrï (ý kar) <dtt, nam> = hành động. 
- saññatassa (sam + V yam + ta) <qkpt, stc, sđ> = của 
người đã tự chế ngự, của người đã có sự thu thúc. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tư mình. 
- Vyam = thu thúc, an tịnh. 
- đhammajIvino (dhamma + jIvT) <dt, nam, stc, sđ> = 
của sự sống đúng đắn, của việc sống theo pháp. 
- dhamma (* dhar) <dt, nam> = pháp, đúng đắn. 
-JIvI (ý jáv) <dtt, nam> = có sự sống, người có sự 
sống. 
- appamattassa (a + p + pamatta) <tt, nam, stc, sđ> = 
của sự không phóng dật. 


- Tẩn. a = không. 
- pamatta (pa + V mad + ta) <qkpt> = đã phóng 
dật. 


- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = đam mê. 
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- yaso (yasa) <dt, trung, cc, sđ> = tiếng lành. 
- abhivaddhati (abhi + V vaddh + a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 
3, sđ> = tăng trưởng. 
- Tđn. abhi = bên trên. 
- V vaddh = tăng trưởng, lớn mạnh. 


Trích lục: 
24. Nỗ lực, giữ chánh niệm, 
Tịnh hạnh, hành thận trọng, 
Tự điều, sống theo pháp, 
Ai sống không phóng dật, 
Tiếng lành ngày tăng trưởng. (HT Minh Châu) 


24. Tỉnh cần, chánh niệm hỡi ai! 
Giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên. 
tự điều, theo pháp sống thiền, 
Nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


25. Utthanen'appamadena samyamena damena ca, 
dIipam kayirätha medhävI yam ogho n'äbhikirati. 


Nghĩa Việt: 

Bằng sự tích cực, bằng sự không xao lãng, bằng sự tự chế 
ngự, và bằng sự rèn luyện, bậc khôn ngoan nên tự mình xây 
dựng hòn đảo mà cơn lũ không ngập tràn được. 


- utthänena (ud + V thã) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự 


tích cực, bằng nỗ lực. 
- Tđn. ud = lên. 
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- V thã = đứng. 
- appamaädena (a + p + pamada) <dt, nam, sdc, sđ> = 
bằng sự không xao lãng, bằng sự không phóng dật. 
- Tẩn. a = không. 
- pamaäda <dt, nam> = phóng dật, biếng nhác. 
- samyamena (sam + V yam) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng 
sự tự chế ngự, bằng sự thu thúc. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tư mình. 
- V' yam = thu thúc, chế ngự, trở nên tĩnh lặng. 
- damena (xX đam) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự rèn 
luyện, bằng sự điều phục. 
- dipam (dipa) <dt, nam, đc, sđ> = hòn đảo. 
- kayirätha (x kar) <đt, tự-đ, gđ, 3, sđ> nên tự mình 
xây dựng. 
- medhävI (medhävI) <dtt, nam, cc, sđ> = bậc khôn 
ngoan, bậc trí. 
- yam (ya) <đai-qh, đc, sđ, nam> = cái này. 
- opho (ogha) <dt, nam, cc, sđ> = cơn lũ, nước lụt. 
- abhikirati (abhi + V kir + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= ngập tràn. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
- V kir = trải ra, lan ra. 


25. Nỗ lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự, 
Bậc trí xây hòn đảo, 
Nước lụt khó ngập tràn. (HT Minh Châu) 
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25. Sống không phóng dật, kiên trì, 
Tự điều, tự chế thường khi mới là! 
Chí người thiện trí cao xa, 
Xây hòn đảo lớn, quê nhà trú thân! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


26. Pamadamanuyuñjanti bãlã dummedhino jana, 
appamadañca medhävi dhanam settham va rakkhati. 


Nghĩa Việt: 

Những kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự xao lãng, còn vị khôn 
ngoan gìn giữ sự không xao lãng như là (gìn giữ) tài sản quý 
nhất. 


Pamädamanuyuñjanti balã dummedhino jana = những 
kẻ ngụ, trí tôi, chiều theo sự xao lãng, 
- pamadam (pamadđa) <dt, nam, đc, sđ> = sự xao lãng, 
phóng dật, lười biếng. 
- anuyuñjanti (anu + V yuñj + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = chiều theo, chuyên sống, phóng đãng. 
- Tẩn. anu = dọc theo. 
- ý yuñi = tập hợp. 
- balã (bala) <dt, nam, cc, sn> = những kẻ ngu. 
- dummedhino = du + medhino 
- dummedhino (du + m + medha) <nht, nam, cc, sn> = 
trí tồi, thiểu trí. 
- Tđn. du = thiếu, khỏi. 
- medhä <dt, trung> = có trí. 
- Tvn.I = chỉ sở hữu. 
- Janã (jana) <dt, nam, cc, sn> = những người. 
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appamädañca medhävi dhanam settham va rakkhati = 
còn vị khôn ngoan gìn giữ sự không xao lãng như là (gìn 
giữ) tài sản quý nhất. 

- appamädam (a + p + pamäda) <dt, nam, đc, sđ> = sự 
không xao lãng, sự không phóng dật, sự không lười 
biếng. 

- Tẩn. a = không. 
- pamaäda <dt, nam> = phóng dật, lười biếng. 

- medhävI (medhävI) <dtt, nam, cc, sđ> = bậc trí. 

- dhanam (dhana) <dt, trung, đc, sđ> = tài sản. 

- settham (settha) <tt, trung, đc, sđ> = quý nhất. 

- va (va) <bbt> = như. 

- rakkhati (X rakkh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = bảo 
vệ. 


Trích lục: 
26. Họ ngu sỉ thiếu trí, 
Chuyên sống đời phóng dật, 
Người trí, không phóng dật, 
Như giữ tài sản quý. (HT Minh Châu) 


26. Si mê, cuồng sĩ buông lung, 
Riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm. 
Tâm tâm, niệm niệm tỉnh cần, 
Giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì! (TT Giới Đức) 
---&.l7].s&--- 
27. Mã pamädamanuyuñjetha mã kãmaratisanthavam, 


appamatto hi jhäyanto pappoti vipulam sukham. 
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Nghĩa Việt: 

Chớ nên buông chiều theo sự xao lãng, chớ (nên buông 
chiều theo) sự thân cận với lạc thú ái dục, chỉ có người không 
xao lãng trong khi tham thiền đạt được sự an lạc bao la. 


Mã pamadam anuyuñjetha mã kämaratisanthavam = 
chớ nên buông chiều theo sự xao lãng, chớ (nên buông 
chiều theo) sự thân cận với lạc thú ái dục, 

- mã (na) <bbt> = chớ nên, không. 
- pamadam (pamadđa) <dt, nam, đc, sđ> = sự xao lãng, 
phóng dật, lười biếng. 
- anuyuñjetha (anu + V yuñj) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = 
buông chiều, sống theo. 
- Tđn. anu = dọc theo. 
- V yuñj = kết hợp. 
- kamaratisanthavam (kama + rati + santhava) <nht, 
đc, sđ> = sự thân cận với lạc thú ái dục. 
- kamarati <dt, nữ> = lạc thú ái dục, vui thích 
trong dục lạc. 
- kama <dt, nam> = ái dục. 
- rati <dt, trung> = thú vui, sự vui thích. 
- santhava <dt, trung> = sự thân cận, sự dính mắc, 
sự đeo níu. 


appamatto hi jhayanto pappoti vipulam sukham = chỉ 
có người không xao lãng trong khi tham thiền đạt được sự 
an lạc bao la. 
- appamatto (a + p + pamatta) <tt, nam, cc, sđ> = 
không xao lãng, không phóng dật, không lười biếng. 
- Tẩn. a = không. 
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- pamatta (pa + V mad + ta) <qkpt> = đã trở nên 
xao lãng, đã phóng dật, đã lười biếng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = đam mê. 
- hi <trt> = thật vậy. 
- hãyanto (X jhe + anta) <htpt, cc, sđ> = trong khi 
tham thiền. 
- pappoti <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đạt được, gặt hái. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V äp = đạt. 
- vipulam (vipula) <tt, trung, đc, sđ> = lớn, bao la. 
- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ> = sự an lạc. 


Trích lục: 
27. Chớ sống đời phóng dật, 
Chớ mê say dục lạc, 
Không phóng dật, thiền định, 
Đạt được an lạc lớn. (HT Minh Châu) 


27. Người không phóng dật, dễ duôi, 
Người không mê đắm niềm vui dục trần. 
Tỉnh thức, thiền quán tỉnh cần, 
Sẽ hái, sẽ gặt phước phần sum suêt! (TT Giới Đức) 
---@».].s@&-~- 
28. Pamadam appamadena yadã nudati pandito, 


paññãpäsädamaruyha asoko sokinim pajam, 
pabbatattho va bhũmatthe đhiro bale avekkhati. 


Nghĩa Việt: 
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Vào lúc bậc hiền trí xua đi sự xao lãng bằng sự không xao 
lãng và đã leo lên tòa lâu đài trí tuệ, là người không còn sầu 
muộn, nhìn xuống đám người bị sầu muộn tợ như người sáng 
suốt đứng ở ngọn núi nhìn xuống những người ngu sỉ đứng ở 
trên mặt đất. 


- pamadam (pamađa) <dt, nam, đc, sđ> = sự xao lãng, 
sự phóng dật, sự buông lung. 
- yadã <trt-qh> = vào lúc, trong khi. 
- nudati (V nud + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = xua đi, 
đẩy lùi, dẹp. 
- pandito (pandita) <dt, nam, cc, sẩ> = bậc hiền trí. 
- paññãpäsädam (paññã + päsäda) <nht, đc, sđ> = tòa 
lâu đài trí tuệ. 
- paññã <dt, trung> = trí tuệ. 
- päsäda <dt, nam> = tầng lầu cao, tòa lâu đài. 
- aruyha <đtbb> = sau khi leo lên, sau khi leo lên. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vruh = trưởng thành, leo lên. 
- asoko (asoka) <dt, nam, cc, sđ> = người không còn 
sầu muộn. 
- Tđn. a. 
- soka <dt, nam> = sầu muộn. 
- sokinim (sokinT) <dtt, nữ, đc, sn> = đám người bị sầu 
muộn. 
- soka <dt, nam> = sầu muộn. 
- Tvn.I = chỉ sở hữu. 
- pajam (paj24) <dt, nữ, đc, sđ> = người. 
- pabbatattho (pabbata + t + tha) <nht, nam, cc, sđ> = 
người đứng ở ngọn núi. 
- pabbata <dt, nam> = núi. 
- V thã = đứng. 
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- va (va) <bbt> = như. 
- bhumatthe (bhũma + t + tha) <nht, nam, đc, sn> = 
đứng trên mặt đất. 
- bhũma <dt, nam> = mặt đất. 
- V thã = đứng. 
- đhiro (đhira) cc, sđ, nam> = bậc trí. 
- bale (bala) <dt, nam, đc, sn> = những người ngu sỉ. 
- avekkhati (ava + V Ikkh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= nhìn xuống. 
- Tẩn. ava = xuống. 
- \ikkh = nhìn. 


Trích lục: 
28. Người trí dẹp phóng dật, 
Với hạnh không phóng dật, 
Leo lầu cao trí tuệ, 
Không sầu, nhìn khổ sầu, 
Bậc trí đứng núi cao, 
Nhìn kẻ ngu, đất bằng. (HT Minh Châu) 


28. Niệm tâm: phóng dật lùi xa, 
Thoát khỏi phiền não - binh ma cuối đèo! 
Cao sơn, trí tuệ khéo trèo, 
Vô minh, đau khổ - nằm queo đám người! (TT Giới Đức) 
---#»e.|.s@--- 


29. Appamatto pamattesu suttesu bahujägaro, 
abalassam va sighasso hitva yäti sumedhaso. 
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Nghĩa Việt: 

Là người không xao lãng giữa những người bị xao lãng, là 
người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê, bậc 
sáng trí ra đi tợ như con tuấn mã bỏ lại con ngựa yếu đuối (ở 
phía sau). 


Appamatto pamattesu suttesu bahujägaro = là người 
không xao lãng giữa những người bị xao lãng, là người có 
nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê, 

- appamatto (a + p + pamatta) <tt, cc, sđ> = không xao 
lãng, không phóng dật. 
- Tẩn. a = không. 
- pamatta (pa + V mad + ta) <qkpt> = đã trở nên 
xao lãng, đã phóng dật, đã buông lung. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = đam mê. 
- pamattesu (pa + V mad + ta) <qkpt, đsc, sn> = giữa 
những người đã bị xao lãng, giữa những phóng dật. 
- Tẩn. pa chỉ sự nhấn mạnh. 
- âƑ mad. 
- suttesu (X sup + ta) <dt, đsc, sn> = giữa những người 
bị ngủ mê. 
- bahujägaro (bahu + jägara) <dt, cc, sđ> = người có 
nhiều sự tỉnh thức, người có đầy đủ sự tỉnh thức. 
- bahu <tt> = nhiều, đầy đủ. 
- jägara (jagarti) <qkpt> = đã được tỉnh thức. 


abalassam va sIghasso hitvä yäti sumedhaso = bậc sáng 


trí ra đi tợ như con tuấn mã mạnh mẽ bỏ lại con ngựa yếu 
đuối (ở phía sau). 
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- abalassam (a + bala + assa) <dt, nam, đc, sđ> = con 
ngựa yếu đuối. 
- abala (a + bala) <tt> = hèn, yếu đuối. 
- Tẩn. a = không. 
- bala <dt, trung> = sức mạnh. 
- asSa <dt, nam> = con ngựa. 
- va (va) <bbt> = như. 
- sIphasso (sIghassa) <dt, nam, cc, sẩ> = con tuấn mã 
mạnh mẽ, tuấn mã truy phong. 
- sigha <tt> = nhanh. 
- asSa <dt, nam> = con ngựa. 
- hitvã (x hã + tvä) <đtbb> = sau khi đã bỏ lại. 
- yãti (4 yä) <đt, xđ, tha-đ, ht, 3, sđ> = ra đi, tiến hành. 
- sumedhaso (su + medhasa) <dt, nam, cc, sđ> = bậc 
sáng trí. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo, thiện. 
- medhasa <tt> = người trí. 


29. Tỉnh cần giữa phóng dật, 
Tỉnh thức giữa quần mê, 
Người trí như ngựa phi, 
Bỏ sau con ngựa hèn. (HT Minh Châu) 
29. Trú niệm giữa kẻ buông lung, 
Tỉnh thức giữa đám mê mung, loạn cuồng. 
Như con tuấn mã kiên cường, 


Sau lưng bỏ lại lươn ươn ngựa hèn! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 
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30. Appamaädena maghavã devanam setthatam gato, 
appamadam pasamsanti pamäãdo garahito sada. 


Nghĩa Việt: 

Đức Trời Đế Thích (Maghavä) đi đến vị trí hàng đầu trong 
số chư Thiên nhờ sự không xao lãng. (Người người) ngợi ca 
sự không xao lãng, sự xao lãng luôn luôn bị quở trách. 


Appamadena maghava devanam setthatam gato 
Maghavä = đức Trời Đế Thích (Maghavä) đi đến vị trí hàng 
đầu trong số chư Thiên nhờ sự không xao lãng. 

- maghaväa (magha + vantu) <dt, nam, cc, sđ> = Đức 
Trời Đế Thích (Maghavä). 
- devänam (deva) <dt, nam, stc, sn> = của chư Thiên. 
- setthatam (setthata) <dt, nữ, đc, sđ> = vị trí hàng 
đầu, ngôi vị tột bực. 
- settha <tt> = hàng đầu, cao quý, tốt nhất. 
- gato (X gam) <qkpt, cc, sđ> = đã đi đến. 


appamadam pasamsanti = (người người) ngợi ca sự 
không xao lãng, 
- pasamsanti (pa + V sams + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = ngợi ca, khen ngợi. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vsams = chỉ ra, nói ra. 


pamado garahito sadã = sự xao lãng luôn luôn bị quở 
trách. 
- garahito (X garah + ïita) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị 
quở trách, đáng khiển trách. 
- sađã <trt> = thường, luôn luôn. 
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Trích lục: 
30. Đế Thích không phóng dật, 
Đạt ngôi vị Thiên chủ, 
Không phóng dật, được khen, 
Phóng dật, thường bị trách. (HT Minh Châu) 


30. Chỉ nhờ đức tánh tỉnh cần, 
Đế thích cai quản bốn tầng thiên vương. 
Dễ duôi thiên hạ khinh thường, 
Tinh cần mãi được tán dương đời đời! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s@&--- 


31. Appamädarato bhikkhu pamade bhayadassi vä, 
samyojanam anum thùlam đdaham aggI va gacchati. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu thích thú trong sự không xao lãng, hoặc có sự 
nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự xao lãng, ra đi tợ như ngọn 
lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. 


Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi vã = vị tỳ 
khưu thích thú trong sự không xao lãng, hoặc có sự nhìn 
thấy nỗi hiểm nguy trong sự xao lãng 

- appamädarato (a + p + pamada + rata) <nht, cc, sđ> 
= (vị tỳ khưu) thích thú trong sự không xao lãng, có 
được hoan hỷ trong sự không phóng dật. 
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- appamäda (a + p + pamada) <dt, nam> = sự 
không phóng dật (buông lung, chuyên cần). 


- Tẩn. a = không. 
- pamada <dt, nam> = sự phóng dật (buông 
lung). 


- rata (X ram) <qkpt> = đã được hoan hỷ. 
- bhikkhu (bhikkhu) <dt, nam, cc, sđ> = vị tỳ khưu. 
- pamade (pamäda) <dt, nam, đsc, sđ> = trong sự 
phóng dật (biếng nhác). 
- bhayadassi (bhaya + dassT) <dt, nam, cc, sđ> = việc 
đã nhìn thấy sự sợ hãi. 
- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi. 
- dassï (X đis) <dtt, nam> = người đã nhìn thấy. 
- vã <Ìt> = hoặc. 


samyojanam anum thùlam daham aggl1 va gacchati = ra 
đi tợ như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và 
to lớn. 
- samyojanam (samyojana) <dt, trung, cc, sđ> = sự 
trói buộc. 
- anum (anu) <tt, trung, cc, sđ> = nhỏ nhoi, nhỏ bé. 
- thũlam (thula) <tt, trung, cc, sđ> = to lớn. 
- daham (X dah! + anta) <htpt, nam, cc, sđ> = việc 
đang thiêu đốt. 
- aggl (aggiï) <dt, trung, cc, sđ> = ngọn lửa. 
- gacchati (X gam + a + tỉ) <đt, xđ, tha-đ, ht, 3, sđ> = ra 
đi, bước tới, đi đến. 





! hay v dah 
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31. Vui thích không phóng dật, 
Tỷ kheo sợ phóng dật, 
Bước tới như lửa hừng, 
Thiêu kiết sử lớn nhỏ. (HT Minh Châu) 


31. Tỷ - kheo vui thích tỉnh cần, 

Sợ hãi phóng dật, niệm tâm canh chừng. 

Bước đi như đám lửa hừng, 

Thiêu bao phiền não kiết thừng ƒ”j tiêu tan! (TT Giới Đức) 
[*] kiết thừng: giây buộc trói 


-¬-#»».],s&--- 


32. Appamädarato bhikkhu pamade bhayadassi vä, 
abhabbo parihãänaya nibbänasseva santike. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu thích thú trong sự không xao lãng, hoặc có sự 
nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự xao lãng không thể thối 
đọa, (vị ấy) ở rất gần Niết Bàn. 


- vã <Ìt> = hoặc. 
- abhabbo (a + bhabba) <tt, nam, cc, sđ> = không thể. 


- Tẩn. a = không. 
- bhabba (X bhũ) <tt> = có thể tồn tại, có khả 
năng. 
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- parihãnäya (pari + x/ häã) <dt, trung, cđc, sđ> = đến 
sự thối đọa. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- Vhã = rời bỏ, đoạn trừ, giết. 
- nibbanassa (nibbäna) <dt, trung, stc, sđ> = của (ở) 
Niết Bàn. 
- eva <bbt> = (từ nhấn mạnh). 
- santike (santika) <dt, trung, đsc, sđ> = ở rất gần, đến 
gần. 


Trích lục: 
32. Vui thích không phóng dật, 
Tỷ kheo sợ phóng dật, 
Không thể bị thối đọa, 
Nhất định gần Niết Bàn. (HT Minh Châu) 
32. Tỷ kheo vui thích tỉnh cần, 
Sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền. 
Khỏi rơi, đọa xuống các miền, 
Vị ấy nhất định kề bên Niết bàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 
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CHƯƠNG 3. 
CITTAVAGGA - PHẨM TÂM 


33. Phandanam capalam cittam dũrakkham 
dunnivärayam, 
ujum karoti medhävI usukaro va tejanam. 


Nghĩa Việt: 

Tâm chao đảo, thay đổi, khó hộ trì, khó ngăn chặn, người 
sáng suốt làm cho tâm được ngay thẳng tợ như thợ làm tên 
uốn thẳng cây tên. 


Phandanam capalam cittam = tâm chao đảo, thay đổi, 
- phandanam (Ý phand + ana) <dt, trung, cc, sđ> = 
chao đảo, chập chờn, rung động. 
- capalam (capala) <tt, trung, cc, sẩ> = thay đổi, giao 
động. 
- cittam (citta) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 


dũrakkham dunnivarayam = khó hộ trì, khó ngăn chặn, 
- dũrakkha = du + rakkha 
- dũrakkham (du + V rakkh) <nht, trung, đc, sđ> = 
khó hộ trì, khó phòng hộ. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- rakkha (X rakkh) <tt> = có phòng hộ, có canh 
phòng. 
- dunnivarayam (du + n + niväraya) <nht, trung, đc, 
sđ> = khó ngăn chặn, khó tiết chế, khó ngăn cản. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- niväraya <tt> = sự tiết chế, sự ngăn cản. 
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ujum karoti medhäviï = người sáng suốt làm cho tâm được 
ngay thẳng 
- ujum (uju) <tt, trung, đc, sđ> = được ngay thẳng. 
- karoti (Ý kar + o + tỉ) <đt, xđ, tha-đ, ht, 3, sđ> = làm. 
- medhävi <dtt, nam, cc, sđ> = người sáng suốt. 


usukäro va tejanam = tợ như thợ làm tên uốn thẳng cây 
tên. 
- usukäro (usukära) <dt, nam, cc, sđ> = thợ làm tên. 
- USU <dt, nam> = mũi tên. 
- kãra (V kar) <dt, nam> = việc đã được làm. 
- va (va) <bbt> = tợ như. 
- tejanam (tejana) <dt, trung, đc, sđ> = cây tên. 


Trích lục: 
33. Tâm hoảng hốt giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 
Người trí làm tâm thẳng, 
Như thợ tên, làm tên. (HT Minh Châu) 


33. Khó thay! trì nhiếp tâm người, 
Chập chờn, dao động vạn đời không yên! 
Thợ tài uốn thẳng cây tên, 
Giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu! (TT Giới Đức) 
-~-#»e.|.s@--- 


34. Vãrijo va thale khitto okamokata ubbhato, 
pariphandatidam cittam mãradheyyam pahatave. 
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Nghĩa Việt: 

Tợ như con cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất 
liền, tâm này giãy giụa hầu thoát khỏi tâm khống chế của Ma 
Vương. 


Vaärijo va thale khitto okamokata ubbhato = tợ như con 
cá bị vớt ra khỏi nước và bị ném ở trên đất liền, 
- varijo (varija) <dt, nam, cc, sđ> = cá. 
- Väri <dt, trung> = nước. 
-Ja (ý jan) <qkpt> = đã được sanh ra. 
- va (va) <bbt> = tợ như. 
- thale (thala) <dt, trung, đsc, sđẩ> = trên đất khô. 
- khitto (X khip + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
quăng bỏ lên, đã bị ném ở trên. 
- okamokato (oka + m + okato) <trt> = ra ngoài thủy 
giới. 
- oka <dt, trung> = 1. nước; 2. nhà ở, nơi trú ngụ. 
- 0okato từ nơi cư trú, từ khỏi mặt nước. 
- ubbhato (ud + bharati) <qkpt, nam, cc, sđ> = được 
lấy lên, được vớt lên. 


pariphandatidam cittam mäaradheyyam pahätave = tâm 
này giãy giụa hầu thoát khỏi tầm khống chế của Ma Vương. 
- pariphandati (pari + V phand + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 
3, sđ> = giãy giụa, vẫy vùng xung quanh. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V phand giãy giụa, vùng vẫy, di chuyển. 
- Idam (idam) <đại, trung, cc, sđ> = này. 
- mãradheyyam (maära + dheyya) <dt, nam, đc, sđ> = 
ma giới. 
- mãra <dt, nam> = Mara, Ma Vương. 
- dheyya (x dhä) <dt, nam> = cảnh giới. 


63 


Dhammapada 


Cittavagga 


- pahätave (pa + v hã + tave) <đt, ng-m.> = để lánh xa, 


để thoát khỏi, để từ bỏ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vhã = phá huỷ. 


Trích lục: 
34. Như cá quăng lên bờ, 
Vất ra ngoài thủy giới, 
Tâm này vùng vẫy mạnh, 
Hãy đoạn thế lực Ma. (HT Minh Châu) 


34. Cá kia quăng bỏ lên bờ, 
Vẫy vùng, hốt hoảng đợi giờ chết thôi! 
Cho hay, tâm lạc chợ đời, 


Cũng dường như thế ấy, hãy rời dục tham! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


35. Dunniggahassa lahuno yatthakämanipatino, 


cittassa damatho sädhu cittam dantam sukhävaham. 


Nghĩa Việt: 


Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có 
(ngũ) dục. Tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm! Tâm đã được 


rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. 


Dunniggahassa lahuno yatthakãmanipätino = tâm khó 
kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có (ngũ) dục. 
- dunniggahassa (du + n + niggaha) <nht, trung, stc, 


sđ> = khó kiểm soát, khó thu thúc. 
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- Tẩn. du = khó. 
- niggaha (ni + V gah) <dt, nam> = sự thu thúc. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V gah = giữ, nắm. 
- lahuno (lahu) <tt, trung, stc, sđ> = nhanh nhạy, lanh 
lẹ, nhẹ nhàng. 
- yatthakämanipatino (yattha + kama + nipatT) <nht, 
trung, stc, sđ> = của sự lao vào nơi nào có (ngũ) dục. 
- yvatthakämam (yattha + kãma) <trt> = nơi nào 
có (ngũ) dục. 
- vattha <trt-qgh> = nơi nào, bất cứ nơi nào. 
- kama <dt, nam> = (ngũ) dục. 
- nipätt (ni + V pat) <dtt> = sự lao vào, việc chạy 
theo, việc ngã theo. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V pat (nipatati) = ngã, rơi. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


cittassa damatho sadhu = tốt đẹp thay sự rèn luyện của 
tâm! 
- cittassa (citta) <dt, trung, stc, sđ> = của tâm. 
- damatho (Ý dam) <dt, nam, cc, sđ> = sự rèn luyện, sự 
điều phục, sự kiểm soát, sự thu thúc. 
- sadhu <trt> = một cách tốt đẹp. 


cittam dantam sukhãavaham = tâm đã được rèn luyện là 
nguồn đem lại niềm an lạc. 
- cittam (citta) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 
- dantam (X dam + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
rèn luyện, đã được điều phục, đã được kiểm soát, đã 
được thu thúc. 
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- sukhävaham (sukhävaha) <nht, cc, sđ> = đem lại 
niềm an lạc. 
- sukha <dt, trung> = niềm an lạc, sự hạnh phúc. 
- avaha <tt> = mang lại. 
- Tẩn. ä = hướng về, đến cho. 
- V vah = mang. 


35. Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng, 
Lành thay, điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. (HT Minh Châu) 


35. Tâm ta khinh động bất an, 
Kiếm tìm dục lạc chạy quàng, chạy xiên. 
Lành thay! chế ngự thành hiền, 
Tâm được điều phục thuốc tiên chẳng màng! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


36. Sududdasam sunipunam yatthakamanipatinam, 
cittam rakkhetha medhäv! cittam guttam 
sukhavaham. 


Nghĩa Việt: 

Tâm rất khó nhận biết, vô cùng tỉnh vi, có sự lao vào nơi 
nào có (ngũ) dục. Người sáng suốt hãy bảo vệ tâm. Tâm đã 
được phòng hộ là nguồn đem lại niềm an lạc. 
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Sududdasam sunipunam yatthakãmanipäatinam = tâm 
rất khó nhận biết, vô cùng tỉnh vi, có sự lao vào nơi nào có 
(ngũ) dục. 

- sududdasam (su + du + d + đasa) <nht, trung, đc, 
sđ> = rất khó nhận biết. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt (ở đây tính từ được hiểu 
như một trạng từ, nghĩa là một cách tốt đẹp). 
- duddasa (du + d + dasa) <tt> = khó nhận biết, 
khó thấy. 
- Tẩn. du = khó. 
- V dis = nhận biết, thấy. 

- sunipunam (su + nipuna) <nht, trung, đc, sđ> = vô 

cùng tỉnh vi, sự tế nhị, việc tỉnh xảo. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- nipuna <tt> = tỉnh vi, tỉnh xảo, vi tế. 

- yatthakämanipätinam (yattha + kãma + nipäti) 
<nht, đc, sđ> = có sự lao vào nơi nào có (ngũ) dục, việc 
chạy theo các dục. 

- yatthakämam <trt> = (ngũ) dục. 
- vattha <trt-qh> = bất cứ nơi nào, nơi nào. 
- kama <dt, nam> = dục. 
- nipätti (ni + V pat) <dtt> = có việc lao vào, có 
việc chạy theo, ngã theo. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- Vpat = ngã, rơi. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


cittam rakkhetha medhävi = người sáng suốt hãy bảo vệ 

tâm. 

- rakkhetha (X rakkh) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = (các 
ngươi) nên tự mình phòng hộ, bảo vệ. 
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- medhävIi <dtt, nam, hc, sn> = này những người trí! 


cittam guttam sukhävaham = tâm đã được phòng hộ là 
nguồn đem lại niềm an lạc. 
- guttam (X gup + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
phòng hộ, đã được bảo vệ. 


Trích lục: 
36. Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuồng, 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. (HT Minh Châu) 


36. Tâm ta tế nhị vô cùng, 
Dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao ? 
Kiếm tìm dục lạc xôn xao, 
Tâm được phòng hộ xiết bao phước lành! (TT Giới Đúc) 


-¬-#be.],s&--- 


37. Dũrangamam ekacaram asarIram guhäsayam, 
ye cittam samyamissanti mokkhanti marabandhana. 


Nghĩa Việt: 

Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có 
thân xác, có chỗ trú ẩn là hang sâu (trái tim). Những ai sẽ thu 
thúc tâm thì (sẽ) được thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


Dũrangamam ekacaram asarIram guhäsayam = tâm có 
sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác, 
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- dũrahgamam (dùram + gama) <nht, trung, đc, sđ> = 
có sự di chuyển đến nơi xa xôi, cuộc đi dài. 
- đùram <tt> = xa. 
- gama ( gam) <tt> = sự di chuyển, cuộc hành 
trình, cuộc đi. 
- ekacaram (eka + cara) <nht, trung, đc, sđ> = độc 
hành, sống một mình, đi một mình. 
- eka <tt> = một mình, cô độc. 
- cara ( car) <tt> = cuộc hành trình, cuộc sống. 
- asarIram (a + sarIra) <tt, trung, đc, sđ> = không có 
thân xác. 
- Tẩn. a = không. 
- sarIra <dt, trung> = thân xác. 
- guhäsayam (guhäsaya) <nht, trung, đc, sđ> = có chỗ 
trú ẩn là hang sâu (trái tim). 
- guhã <dt, trung> = hang (xƒ guh = ẩn, dấu). 
- äsaya (ä + v sĩ) <dt, nam> = việc nằm, chổ ở. 
- Tđn. ä = tại, về. 
- V sỉ (seti, sayati) = nằm. 


ye cittam samyamissanti mokkhanti marabandhana = 
những ai sẽ thu thúc tâm thì (sẽ) được thoát khỏi sự trói 
buộc của Ma Vương. 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai. 
- samyamissanti (sam + V yam + issanti) <đt, tha-đ, 
tÌ, 3, sn> = sẽ thu thúc, sẽ điều phục. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V yam = thu thúc, phòng hộ. 
- mokkhanti (X mokkh + a + nti) <đt, bđ, tÌ, 3, sn> = 
(sẽ) được thoát khỏi. 


69 


Dhammapada Cittavagga 


- mãrabandhanã (mara + bandhana) <dt, trung, xxc, 
sđ> = từ sự trói buộc của Ma Vương. 
- mãra <dt, nam> = Ma Vương. 
- bandhana (X bandh + ana) <dt, trung> = sự 
trói buộc trói buộc, sự cột chặt. 


37. Chạy xa, sống một mình, 

Không thân, ẩn hang sâu,[1j 

Ai điều phục được tâm, 

Thoát khỏi Ma trói buộc. [2] (HT Minh Châu) 
[1] Trú xứ của Thức 
[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới 


37. Xa xôi diệu vợi lữ trình, 

Đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu. Jïj 

Điều tâm: hạnh phúc cơ mầu, 

Vui sao! thoát khỏi ma đầu sáu tay! [ii] (TT Giới Đúc) 
Hi] trú xứ ẩn mật của Thức 
[ii] lục trần 


-¬-#»».],s&--- 


38. Anavatthitacittassa saddhammam avijänato, 
pariplavapasäadassa paññã na paripurati. 


Nghĩa Việt: 

Người có tâm không ổn định, không nhận thức được 
Chánh Pháp, có niềm tin dao động, thì tuệ không được hoàn 
hảo. 
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Anavatthitacittassa saddhammam avijänato = người có 
tâm không ổn định, không nhận thức được Chánh Pháp, 
- anavatthitacittassa (anavatthitacitta) <nht, stc, sđ> 
= của tâm không ổn định. 
- anavatthita <qkpt> = không ổn định, không 
đứng vững chắc. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- avatthita (ava + V thã + ita) <qkpt> = được 
ổn định, đã đứng vững chắc. 
- Tẩn. ava = xuống. 
- V thã = đứng. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
- saddhammam (sat + dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = 
chánh Pháp. 
- sad (X aS) <tt> = đúng, chánh, như là (htpt. 
santa việc đúng, chánh, như là). 
- dhamma <dt, nam> = Pháp, lời dạy của đức 
Phật, chân lý. 
- avijanato (a + vijananta) <tt, stc, sđ> = trong khi 
không nhận thức. 
- Tẩn. a = không. 
- vijãnanta (vi + x ñã) <htpt> = hiểu biết. 
- Tẩn. vi = khỏi, rời, không, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 


pariplavapasädassa paññä na paripũrati = có niềm tin 
dao động, thì tuệ không được hoàn hảo. 
- pariplavapasadassa (pariplava + pasäda) <nht, stc, 
sđ> = của việc niềm tin dao động. 
- pariplava (pari + plava) <tt> = có dao động, có 
lay chuyển. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
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-Ý plu = trôi chảy. 
- pasäda (pa + x sad) <dt, nam> = niềm tin. 
- Tẩn. pa chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sad = tin tưởng. 
- paññã (paññ3) <dt, nữ, cc, sđ> = trí tuệ. 
- paripurati (pari + V pũF + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= được hoàn hảo. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V  pũr = hoàn hảo, đổ đầy. 


Trích lục: 


38. Ai tâm không an trú, 
Không biết chân diệu pháp, 
Tịnh tín bị rúng động, 
Trí tuệ không viên thành. (HT Minh Châu) 


38. Tâm chưa an trú vững vàng, 
Làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri? 
Niềm tin rung động từng khi, 
Trí tuệ như vậy mong chỉ thành toàn ?I! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


39. Anavassutacittassa ananväahatacetaso, 
puññapapapahinassa n'atthi jägarato bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Không có sự sợ hãi ở người đang tỉnh thức, có tâm không 
bị nhiễm (tham dục), có ý không bị khích động (bởi sân hận), 
đã lìa bỏ thiện và ác. 


g2 
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- anavassutacittassa (an + avassuta + citta) <nht, stc, 
sđ> = của (người nào) có tâm không bị nhiễm (tham 
dục). 

- anavassuta (an + avassuta) <qkpt> = đã không 
bị nhiễm (tham dục). 

- Tẩn. an = không. 
- avassuta (ava + V su + ta) <qkpt> = đã tràn 
đầy tham dục. 
- Tẩn. ava = xuống, ra khỏi. 
- Ysu = trôi chảy. 

- citta <dt, trung> = tâm. 

- ananvahatacetaso (an + anvahata + ceto) <nht, stc, 
sđ> = của việc ý không bị khích động (bởi sân hận). 

- ananvahata (an + anvahata) <tt> = không bị 
khích động (bởi sân hận). 
- Tẩn. an = không. 
- anvahata (anu + ä + V han + ta) <qkpt> = 
bị đánh đập, bị tấn công. 
- Tđn. anu = dọc theo. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- VÍ han = tấn công, khích động, giết hại. 
- ceto <dt, trung> = tâm. 
- puññapäpapahinassa (puñña + päpa + pahna) 
<nht, stc, sđ> = của việc đã lìa bỏ thiện và ác. 
- puñña <dt, trung> = việc phước thiện. 
- päpa <dt, trung> = điều ác, việc ác quấy. 
- pahna (pa + V hã + na) <qkpt> = đã được lìa 
bỏ, đã được đoạn tuyệt, đã được phá huỷ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V' hã = từ bỏ. 
- fatthi = na + atthi 
- atthi (y as) <đt, xđ, tha-đ, ht, 3, sđ> = thì, là. 
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- jägarato (Ý jAgar + nta) <htpt, stc, sđ> = của người 
đang tỉnh thức. 
- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 


Trích lục: 
39. Tâm không đầy tràn dục, 
Tâm không (hận) công phá, 
Đoạn tuyệt mọi thiện ác, 
Kẻ tỉnh không sợ hãi. (HT Minh Châu) 


39. Tâm không ái dục đầy tràn, 
Tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền. 
Vượt lên thiện, ác đôi miền, 
Bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chỉ! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


40. Kumbhupamam kayamimam viditva, 
nagaripamam cittam idam thapetva, 
yodhetha maram paññãyudhena, 
Jitañca rakkhe anivesano siya. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi biết được thân này tương tợ chậu (đất nung), sau 
khi củng cố tâm này tương tợ thành trì, nên công kích Ma 
Vương bằng vũ khí trí tuệ, và nên bảo vệ điều đã chiến thắng, 
nên có sự không ngơi nghỉ. 


Kumbhũpamam käyamimam viditvä = sau khi biết được 
thân này tương tợ chậu (đất nung), 
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- kumbhupamam (kumbha + upama) <nht, nam, đc, 
sđ> = tương tợ chậu (đất nung). 
- kumbha <dt, nam> = chậu (đất nung), đồ gốm, 
cái lọ. 
- upama <tt> = tương tợ, ví như. 
- kayam (kaya) <dt, nam, đc, sđ> = thân. 
- Imam (idam) <đại, nam, đc, sđ> = này. 
- viditvä (x vid + itvä) <đtbb> = sau khi biết được, sau 
khi biết rõ. 


nagaripamam cittam idam thapetvä = sau khi củng cố 
tâm này tương tợ thành trì, 
- Iaøgaruipamam (nagara + upama) <nht, trung, đc, 
sđ> = tương tợ thành trì. 
- naøara <dt, trung> = thành trì, thành phố, cấm 
thành. 
- upama <tt> = tương tợ, ví như. 
- Idam (idam) <đại, trung, đc, sđ> = cái này. 
- thapetvä (x thã + ãpe + tva) <đtbb> = sau khi củng 
cố, sau khi an trú, sau khi thiết lập. 
- thapeti <trđ> = làm cho đứng vững, thiết lập. 


yodhetha mãram paññäyudhena = nên công kích Ma 
Vương bằng vũ khí trí tuệ, 
- yodhetha (X yudh) <đt, trđ, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
công kích, (các ngươi) hãy tấn công. 
- mãram (mära) <dt, nam, cc, sđ> = Ma Vương. 
- paññãyudhena (paññä + ayudha) <nht, sdc, sđ> = 
bằng vũ khí trí tuệ. 
- paññã <dt, trung> = trí tuệ. 
- ayudha <dt, trung> = vũ khí. 
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jitañca rakkhe anivesano siyäã = và nên bảo vệ điều đã 
chiến thắng, nên có sự không ngơi nghỉ. 
- Jitam (X Ji + ta) <qkpt, dt, trung, đc, sđ> = đã được 
chiến thắng. 
- rakkhe (x rakkh) <dt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên bảo vệ, 
nên cố giữ, nên bảo vệ. 
- anivesano (a + nivesana) <dt, nam, cc, sđ> = có sự 
không ngơi nghỉ. 
- Tẩn. a = không. 
- IÏvesana <dt, trung> = ngơi nghỉ, chỗ ở, trú xứ. 
- siyã (y as) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên là, nên trở 
thành. 


Trích lục: 
40. Biết thân như đồ gốm, 
Trú tâm như thành trì, 
Chống Ma với gươm trí; 
Giữ chiến thắng [17 không tham [2] (HT Minh Châu) 
[1] Tức là quán (vipassana) mới chứng được. 
[2] Đối với các thiền mới chứng 
40. Thân này gốm sứ mỏng manh, 
Tâm này kiên cố thủ thành chống mail 
Gươm vàng trí tuệ vung ra, 
Giữ gìn chiến thắng một tòa “vô tham”! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».].s@&--- 


41. Aciram vatayam kãyo pathavim adhisessati, 
chuddho apetaviññäno nirattham va kaliñgaram. 
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Nghĩa Việt: 

Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên 
đất, bị liệng bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, tự như khúc gỗ mục 
không còn sự lợi ích. 


Aciram vatayam kayo pathavim adhisessati = không bao 
lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên đất, 
- aciram (a + cira) <trt> = không bao lâu nữa, ngắn 
ngủi, gần (acira <tt> = ngắn ngủi). 
- Tẩn. a = không. 
- cira <tt> = dài. 
- vatayam = vata + ayam 
- vata <ttt> = than ôi 
- ayam (idam) <đại, nam, cc, sđ> = này. 
- kayo (kaya) <dt, nam, cc, sđ> = thân. 
- pathavim (pathavT) <dt, nữ, đc, sđ> = đất. 
- adhisessati (adhi + V Sỉ) <đt, tha-đ, tl, 3, sđ> = sẽ 
nằm. 
- Tđn. adhi = trên, hướng về. 
- V sỉ = nằm. 
chuddho apetaviññaäno nirattham va kalihgaram = bị 
liệng bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, tự như khúc gỗ mục không 
còn sự lợi ích. 
- chuddho (chuddha) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị liệng 
bỏ đi, đã bị vứt bỏ. 
- apetaviññäno (apeta + viññana) <nht, nam, cc, sđ> = 
tâm thức đã xa lìa. 
- apeta (apa + Vi+ ta) <qkpt> = đã đi khỏi. 
- Tđn. apa = khỏi. 
-Wi=đi. 
- viññãna <dt, trung> = tâm thức. 
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- nirattham (ni + r + attha) <tt, trung, cc, sđ> = không 
còn sự lợi ích, vô dụng. 
- Tẩn. nir không. 
- attha <dt, trung> = sự lợi ích, sự mục đích, sự lý 
tưởng. 
- va (va) <bbt> = tợ như. 
- kalinhgaram (kalingara) <dt, trung, cc, sđ> = khúc 
cây, khúc gỗ. 


Trích lục: 
41. Không bao lâu thân này, 
Sẽ nằm dài trên đất, 
Bị vứt bỏ, vô thức, 
Như khúc cây vô dụng. (HT Minh Châu) 


41. Mai kia thương xót thân này, 
Nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa. 
Vô tri một đống thịt thừa, 
Gỗ mùn vô dụng xẻ cưa làm gì? (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


42. Diso disam yam tam kayirä verI vã pana verinam, 
micchãpanihitam cittam päpiyo nam tato kare. 


Nghĩa Việt: 

Tâm hướng đến sự tà vạy có thể gây nên cho người ấy 
điều còn tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với 
kẻ địch, hoặc là việc mà kẻ oán thù có thể làm đối với kẻ oán 
thù. 

- diso (disa) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ địch, kẻ thù. 


78 


Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm 


- disam (diso) <dt, nam, đc, sđ> = đối với kẻ địch, đối 
với kẻ thù. 
- yam (ya) <đại-qh, đc, sđ> = điều, cái gì, bất luận cái gì. 
- tam (ta) <đại, đc, sđ> = người ấy. 
- kayirä (ý kar) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể gây nên, 
có thể nên làm. 
- VerT (verT) <dtt, nam, cc, sđ> = kẻ có sự oán thù, kế có 
sự oán hận, người có sự sân hận. 
- Vera <dt, trung> = oán thù, oán hận, sân hận. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- pana <trt> = và, hơn nữa. 
- verinam (verT) <dt, nam, đc, sđ> = đối với kẻ oán thù, 
đối với người oán hận. 
- micchapanihitam (micchã + panihita) <nht, cc, sđ> 
= hướng đến sự tà vạy, hướng về điều sai trái. 
- miccha <trt> = tà vạy, sai trái. 
- panihita (pa + nỉ + V dhã + ta) <qkpt> = đã 
được hướng đi, đã được uốn cong theo. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V dhã = đặt xuống. 
- päpiyo <tt, bbt> = điều còn tồi tệ, điều xấu ác, điều ác 
quấy (päpa <tt> = xấu, ác). 
- nam (ena) <đại, đc, sđ> = người ấy. 
- tato <trt> = hơn thế nữa. 
- kare (X kar) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể làm. 


Trích lục: 


42. Kẻ thù hại kẻ thù, 
Oan gia hại oan gia, 
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Không bằng tâm hướng tà, [5] 
Gây ác cho tự thân. (HT Minh Châu) 
[5] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v. 


42. Kẻ thù hiềm hại kẻ thù, 
Oan gia chước hiểm báo cừu oan gia. 
Ghê hơn, tâm hướng ác tà, 
Vạn lần nguy khốn cho ta, cho người. (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


43. Na tam mata pitä kayira aññe vã pi ca ñatakä, 
sammaäpanihitam cittam seyyaso nam tato kare. 


Nghĩa Việt: 

Tâm hướng đến sự chân chánh có thể gây nên cho người 
ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc luôn cả 
các thân quyến khác có thể làm cho người ấy. 


- tam (ta) <đại, trung, đc, sđ> = cho người ấy. 

- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sđ> = người mẹ. 

- pitã (pitu) <dt, nam, cc, sđ> = người cha. 

- aññe (añña) <tt, nam, cc, sn> = người khác. 

- pi <Ìt> = cũng. 

- ñätakä (ñätaka) <dt, nam, cc, sn> = các thân quyến, 
các bà con, những người quyến thuộc. 

- sammaäapanihitam (sammä + panihita) <qkpt, cc, 
sđ> = đã được định hướng về điều đúng đắn. 

- sammä <trt> = đúng đắn. 
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- panihita (pa + nỉ + V dhã + ta) <qkpt> = đã 
được định hướng, đã uốn cong theo. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- seyyaso <trt> = tốt đẹp hơn. 


43. Điều mẹ, cha, bà con, 
Không có thể làm được, 
Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn. (HT Minh Châu) 


43. Điều mà quyến thuộc mẹ cha, 
Chẳng thể làm được cho ta, cho người. 
Nhưng tâm chân chánh hướng rồi, 


Thành tựu tốt đẹp vẹn mười, vẹn trăm! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.].s@&--- 
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PUPPHAVAGGA - PHẨM BÔNG HOA 


44. Ko imam pathavim vicessati 
yamalokañca imam sadevakam, 
ko dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Nghĩa Việt: 

Ai sẽ thấu triệt trái đất này, và thế giới Dạ Ma này luôn cả 
thế giới chư Thiên? Ai sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã 
khéo được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập 
bông hoa? 


Ko imam pathavim vicessati yamalokañca imam 
sadevakam = ai sẽ thấu triệt trái đất (tự ngã) này, và thế 
giới Dạ Ma này luôn cả thế giới chư Thiên? 

- ko (kim) <đại-nghi, nam, cc, sđ> = người nào? ai? 
- Imam (idam) <đại, nữ, đc, sđ> = này. 
- pathavim (pathav]) <dt, nữ, đc, sđ> = trái đất, quả 
đất. 
- Vicessati (vi + V cï) <đt, tha-đ, tl, 3, sẩ> = sẽ thấu 
triệt, sẽ thẩm sát. 
- vicinäti = thẩm sát, trắc nghiệm. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- ý cỉ = tập hợp. 
- vamalokam (yama + loka) <nht, nam, đc, sđẩ> = thế 
giới Dạ Ma. 
- vama <dt, nam> = Dạ ma, thần chết. 
- loka <dt, nam> = thế giới, cảnh giới. 
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- sadevakam (sa + devaka) <tt, nam, đc, sđ> = thế giới 
chư Thiên. 
- deva <dt, nam> = thiên, chư Thiên. 
- Tẩn. sa = cùng, với. 
- Tđn. ka (ika) = chỉ sự sở hữu. 


ko đhammapadam sudesitam kusalo pupphamiva 
pacessati = ai sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã khéo 
được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập bông 
hoa? 
- đhammapadam (dhamma + pada) <nht, trung, đc, 
sđ> = về Giáo Pháp. 
- đhamma (X dhar) <dt, nam> = Pháp, Chân lý, 
lời dạy của đức Phật. 
- pada <dt, trung> = cú, phần, câu. 
- sudesitam (su + desita) <qkpt, trung, đc, sđ> = đã 
được khéo thuyết giảng. 
- Tđn. su = khéo, tốt. 
- desita (\ đis + ita) <qkpt> = đã được thuyết 
giảng. 
- kusalo (kusala) <dt, nam, cc, sđ> = người thiện xảo, 
người khéo léo. 
- puppham (puppha) <dt, trung, đc, sđ> = bông hoa. 
- Iva (va) <bbt> = như. 
- pacessati (pa + Vei) <đt, tha-đ, tl, 3, sđ> = sẽ thu 
thập, sẽ gặt hái. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- VÍ cỉ = tập hợp, hái. 


Trích lục: 
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44. Ai chinh phục đất này, 
Dạ ma, Thiên giới này? 
Ai khéo giảng Pháp cú, 
Như người [1ƒ khéo hái hoa? (HT Minh Châu) 
[1] Thợ làm vòng hoa 


44. Ai người thấu triệt “cái Ta”? 
Thấu triệt thiên giới, Dạ-ma các hàng? 
Ai người khéo giảng Con đàng? 
Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


45. Sekho pathavim vicessati 
yamalokañca imam sadevakam, 
sekho dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Nghĩa Việt: 

Vị Hữu Học sẽ thấu triệt trái đất này, và thế giới Dạ Ma 
này luôn cả thế giới chư Thiên. Vị Hữu Học sẽ thu thập lời dạy 
về Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng như là người thiện 
xảo sẽ thu thập bông hoa. 


Sekho pathavim vicessati yamalokañca imam 
sadevakam = vị Hữu Học sẽ thấu triệt trái đất này, và thế 
giới Dạ Ma này luôn cả thế giới chư Thiên. 

- sekho (sekha) <dt, nam, cc, sđ> = Vị Hữu Học, người 
đang hành trì học giới. 


sekho đhammapadam sudesitam kusalo pupphamiva 
pacessati = vị Hữu Học sẽ thu thập lời dạy về Giáo Pháp đã 


84 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bông Hoa 


khéo được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập 
bông hoa. 
- pacessati (pa + Ýeci) <đt, tha-đ, tl, 3, sđ> = sẽ thu 
thập, sẽ nhặt. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- ý cỉ = tập hợp. 
Trích lục: 
45. Hữu học chỉnh phục đất, 
Dạ-ma, Thiên giới này, 
Hữu học giảng Pháp cú, 
Như người khéo hái hoa. (HT Minh Châu) 


45. Ai người chỉnh phục “cái Ta”? 
Chinh phục thiên giới, dạ-ma các hàng? 
Bậc “Hữu học” khéo Con đàng, 
Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


46. Phenupamam kãäyamimam viditvä 
marIcidhammam abhisambuddhano, 
chetväna mãärassa papupphakani 
adassanam maccurä4jassa gacche. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi biết được thân này tợ như bọt nước, trong khi biết 
rõ nó có bản chất giả tưởng, nên chặt đứt những chồi hoa (tái 
sanh về ba cõi) của Ma Vương và vượt khỏi tâm nhìn của 
Thần Chết. 
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Phenũpamam käyamimam viditvä = sau khi biết được 
thân này tợ như bọt nước, 

- phenuipamam (phena + upama) <nht, đc, sđ> = tợ 
như bọt nước, ví như bọt nước. 

- phena <dt, nam> = bọt nước. 
- upama <tt> = tợ như, ví như. 

- kayam (kaäya) <dt, nam, đc, sđ> = thân. 

- viditvä (x vid + tvä) <đtbb> = sau khi biết được, sau 
khi biết rõ. 

maricidhammam abhisambuddhäno = trong khi biết rõ 
nó có bản chất giả tưởng, 

- marIciđhammam (marici + dhamma) <nht, nam, đc, 
sđ> = có bản chất giả tưởng, có bản chất mờ ảo, có bản 
chất huyễn mộng. 

- marici <dt, trung> = sự giả tưởng, sự mờ ảo, sự 
huyễn mộng. 

- dhamma <dt, nam> = bản chất, mọi vật, pháp, 
lời dạy của đức Phật. 

- abhisambuddhano (abhi + sam + V budh + äna) 
<htpt, nam, cc, sđ> = trong khi biết rõ, trong khi thấu 
hiểu. 

- Tđn. abhi = bên trên. 
- Tđn. sam = toàn diện, tự mình. 
- V budh = hiểu, biết. 


chetväna mãärassa papupphakani = sau khi chặt đứt 
những chồi hoa (tái sanh về ba cõi) của Ma Vương, 
- chetväna (x chid + tväna) <đtbb> = khi đã cắt đứt, 
nên chặt đứt, khi đã đoạn tận. 
- mãrassa (maära) <dt, nam, stc, sđ> = của Ma Vương 
(tham, sân, sỉ). 
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- papupphakani (pa + pupphaka) <dt, trung, đc, sn> = 
những chồi hoa, nhiều cành hoa. 
- Tẩn. pa = trước, chỉ sự nhấn mạnh. 
- puppha <dt, trung> = hoa. 
- Tđn. ka (ika) = chỉ sự sở hữu. 


adassanam maccuräjassa gacche = nên vượt khỏi tầm 
nhìn của Thần Chết. 
- adassanam (a + dassana) <dt, trung, đc, sđ> = sự 
vượt khỏi tầm nhìn, sự không nhìn thấy. 
- Tẩn. a = không. 
- dassana ( dis + ana) <dt, trung> = tầm nhìn, 
việc nhìn thấy, việc trình diễn. 
- maccuräjassa (maccu + räja) <nht, nam, stc, sđ> = 
của Thần Chết, của vua thần chết. 
- maccu <dt, nam> = sự chết. 
- räja <dt, nam> = vua, Thần. 
- gacche (xX gam) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên đi, nên 
vượt. 


Trích lục: 
46. Biết thân như bọt nước, 
Ngộ thân là như huyễn, 
Bẻ tên hoa của Ma, 
Vượt tầm mắt Thần chết. (HT Minh Châu) 


46. Thân như bọt nước đầu ghềnh, 
Rỗng không, huyễn ảo diệt sinh vậy mài! 
Trượng phu bẻ gãy tên hoa, 
Vượt lên tầm mắt Tử ma khó tìm! (TT Giới Đúc) 
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47. Pupphani heva pacinantam byäsattamanasam naram, 
suttam gãmam mahogho va maccu ädãya gacchati. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say, Thần 
Chết tóm lấy người đàn ông có tâm ý bị đắm nhiễm đang thu 
nhặt thuần những bông hoa rồi ra đi. 


- pupphäni (puppha) <dt, trung, cc, sn> = những bông 
hoa, những cành hoa (dục lạc). 

- heva = hi + eva 

- hi <trt> = thật. 

- eva <bbt> = chỉ. 

- pacinantam (pa + V cỉ + anta) <htpt, nam, đc, sđ> = 
đang thu nhặt. 

- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Ve(i = nhặt, gom. 

- byasattamanasam (vi + ä + V Sajj + mana) <nht, 
nam, đc, sđ> = có tâm ý bị đắm nhiễm, có tâm đã bị 
dính mắc. 

- byasatta (vi + ä + V sajj + ta) <qkpt> = đã bị 
dính mắc. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V sajj = dính mắc. 
- mana <dt, nam> = tâm. 

- naram (nara) <dt, nam, đc, sđ> = người đàn ông, nam 
nhân. 

- suttam (X sup + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã ngủ. 
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- gamam (gãma) <dt, nam, đc, sđ> = làng. 
- mahogho (mahã + ogha) <nht, nam, cc, sđ> = cơn lũ 
lớn, trận lụt lớn. 
- mahä <tt> = lớn. 
- opha <dt, nam> = cơn lũ, trận lụt. 
- maccu (maccu) <dt, nam, cc, sđ> = Thần Chết. 
- adäya <đtbb> = cuốn trôi, mang đi, lấy đi. 
- Tn. ä = từ. 
- 4 dã = lấy. 
- gacchati (X gam + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi. 


47. Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Bị Thần chết mang đi, 
Như lụt trôi làng ngủ. (HT Minh Châu) 


47. AI còn thu nhặt hoa hương, 
Đắm sỉ, tham nhiễm bên đường, biết hay? 
Tử thần mang kẻ ấy ngay, 
Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng! (TT Giới Đức) 
---#».[].s&--- 


48. Pupphani heva pacinantam byäsattamanasam naram, 
atittañeva kamesu antako kurute vasam. 


Nghĩa Việt: 
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Thần Chết thể hiện quyền lực với người đàn ông có tâm ý 
bị đắm nhiễm đang thu nhặt thuần những bông hoa nhưng 
không được thỏa mãn về các dục. 


- atittañeva = atittam + eva 
- atittam (atitta) <tt, đc, sđ> = không được thỏa mãn, 
không được thỏa thích. 
- Tẩn. a = không. 
- titta (X tapp + ta) <qkpt> = đã được thỏa mãn, 
đã được đắm say, đã được thỏa thích. 
- kãmesu (käma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các dục, về 
các dục. 
- antako (antaka) <dt, nam, cc, sẩ> = Thần Chết, sự tận 
cùng, sự chết. 
- anta <dt, trung> = kết thúc. 
- kurute (X kar) <ät, tự-đ, ht, 3, sđ> = tự mình làm, thể 
hiện. 
- vasam (vasa) <dt, nam, đc, sđ> = quyền lực, khả năng 
kiểm soát. 


Trích Lục: 
48. Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Các dục chưa thỏa mãn, 
Đã bị chết chinh phục. (HT Minh Châu) 


48. AI còn thu nhặt hoa hương, 
Đắm say, tham nhiễm bên đường chẳng thôi? 
Coi chừng thần chết tới nơi, 
Bắt làm nô lệ rồi đời kẻ ngu! (TT Giới Đức) 
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49. Yathãpi bhamaro puppham vannagandham 
ahethayam, 
paleti rasamädäya evam game munI care. 


Nghĩa Việt: 

Cũng giống như loài ong sau khi lấy nhụy rồi bay đi mà 
không làm tổn hại bông hoa, vẻ đẹp, và hương thơm (của nó), 
vị hiền trí đi lang thang (khất thực) ở trong làng là tương tợ 
như thế. 


Yathãpi bhamaro puppham vannagandham ahethayam 
paleti rasamadaya = cũng giống như loài ong sau khi lấy 
nhụy rồi bay đi mà không làm tổn hại bông hoa, 

- vathäã <trt-qh> = giống như. 
- pi <Ìt> = cũng, ngay cả. 
- bhamaro (bhamara) <dt, nam, cc, sđ> = loài ong, con 
ong. 
- puppham (puppha) <dt, trung, đc, sđ> = bông hoa. 
- vannagandham (vanna + gandha) <nht, nam, đc, sđ> 
= vẻ đẹp, và hương thơm. 
- vanna <dt, nam> = màu sắc. 
- gandha <dt, nam> = mùi hương. 
- ahethayam (ahethayanta) <htpt, cc, sđ> = trong khi 
không làm tổn hại. 
- Tẩn. a = không. 
- hethayanta (X heth + anta) <htpt> = trong khi 
làm tổn hại, trong khi gây hại. 
- paleti (X pal + e/aya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = bay 
đi, rời bỏ, trốn thoát. 
- rasam (rasa) <dt, nam, đc, sđ> = nhụy, hương vi. 


91 


Dhammapada 
Pupphavagga 


evam gãme muni care = vị hiền trí đi lang thang (khất 
thực) ở trong làng là tương tợ như thế. 
- eVam <trt> = như vậy. 
- game (gama) <dt, nam, đsc, sđ> = ở trong làng. 
- munI (munïi) <dt, nam, cc, sđ> = vị hiền trí. 
- care (X car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = đi lang thang (khất 
thực), sống, thực hành. 


Trích lục: 


49. Như ong đến với hoa, 
Không hại sắc và hương, 
Che chở hoa, lấy nhụy, 
Bậc Thánh đi vào làng. (HT Minh Châu) 


49. Như ong kiếm tí mật thôi, 
Sắc hương chẳng hại lá chồi cũng không! 
Khẽ khàng chút nhụy lót long, 
Bậc thánh cũng vậy, thong dong vào làng! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


50. Na paresam vilomani na paresam katakatam, 
attano va avekkheyya katäni akatäni ca. 


Nghĩa Việt: 

Không nên soi mói các lỗi lầm của những người khác và 
việc làm hoặc chưa làm của họ, mà nên tìm xem những việc 
đã làm hoặc chưa làm của chính bản thân. 
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Na paresam vilomaäni na paresam katakatam = không 
nên soi mói các lỗi lầm của những người khác và việc làm 
hoặc chưa làm của họ, 

- paresam (para) <tt, nam, stc, sn> = của những người 
khác. 
- vilomäni (viloma) <dt, trung, đc, sn> = các lỗi lầm 
(hành vi xấu). 
- katakatam (katakata) <nht, trung, đc, sđ> = việc làm 
hoặc chưa làm, việc đã được làm hay không được làm. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- akata (a + V kar + ta) <qkpt> = đã không được 
làm. 


attano va avekkheyya katani akatäni ca = mà nên tìm 
xem những việc đã làm hoặc chưa làm của chính bản thân. 
- attano (atta) <dt, nam, đt, stc, sđ> = của chính bản 
thân, (việc) của chính mình. 
- avekkheyya (ava + V ikkh) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
nên tìm xem. 
- Tẩn. ava = xuống, quá. 
- Vikkh = xem, nhìn. 
- katani (kata) <dt, trung, đc, sn> = những việc đã được 
làm, những điều nào đã được làm. 
- akatani (a + kata) <dt, trung, đc, sn> = những việc 
chưa làm. 


50. Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm, 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm. (HT Minh Châu) 
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50. Lỗi người tìm trách sao nên? 
Dầu phải, dầu quấy chen xen chẳng gì? 
Gẫm ta làm được điều chỉ? 
Lặng im, tự kiểm, tu trì mới hay! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


51. Yathãpi ruciram puppham vannavantam 
agandhakam, 
evam subhãäsitã väcä aphalã hoti akubbato. 


Nghĩa Việt: 

Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, 
tương tợ như vậy lời khéo nói của người không thực hành thì 
không có kết quả. 


Yathãapi ruciram puppham vannavantam agandhakam 
= cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, 
- ruciram (rucira) <tt, trung, cc, sđ> = xinh đẹp, tươi 
đẹp, dễ mến. 
- puppham (puppha) <dt, trung, cc, sđ> = bông hoa. 
- vannavantam (vannavanta) <tt, trung, cc, sđ> = màu 
sắc, sặc sỡ. 
- vanna <dt, nam> = màu sắc. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- agandhakam (a + gandhaka) <tt, trung, cc, sđ> = sắc 
không hương, không có mùi hương. 
- Tẩn. a = không. 
- gandhaka <tt> = có mùi hương. 
- gandha <dt, nam> = mùi hương. 
- Tẩn. ka = chỉ sự sở hữu. 
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evam subhãäsitã vãcã aphalã hoti akubbato = tương tợ 
như vậy lời khéo nói của người không thực hành thì không 
có kết quả. 
- eVam <trt> = như vậy, cũng vậy. 
- subhäsitã (su + V bhaãs + ita) <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã 
được khéo nói. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- V bhãs (bhãsati) = nói. 
- väcä (väcä) <dt, nữ, cc, sđ> = lời nói. 
- aphaläa (a + phala) <tt, nữ, cc, sđ> = không kết quả. 
- Tẩn. a = không. 
- phala <dt, trung> = kết quả. 
- hoti (x hũ + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì, trở 
thành. 
- akubbato (a +V kar) <htpt, nam, stc, sđ> = của người 
không thực hành, của người không làm. 
- Tẩn. a = không. 
- kubbanta ( kar) <htpt> = việc làm. 


Trích lục: 


51. Như bông hoa tươi đẹp, 

Có sắc nhưng không hương, 

Cũng vậy, lời khéo nói, 

Không làm, không kết quả. (HT Minh Châu) 
51. Hoa kia đẹp đẽ dường baol 

Sắc màu tươi thắm, nhưng nào có hương! 


Ngôn lời dệt gấm thêu chương, 
Không hành, chỉ nói là phường bỏ đi! (TT Giới Đức) 
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52. Yathãpi ruciram puppham vannavantam 
sagandhakam, 
evam subhãäsita väcã saphalã hoti sakubbato. 


Nghĩa Việt: 

Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc có hương, 
tương tợ như vậy lời khéo nói của người có thực hành thì có 
kết quả. 


Yathãapi ruciram puppham vannavantam sagandhakam 
= cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc có hương, 
- sagandhakam (sa + gandhaka) <tt, trung, cc, sđ> = 
có mùi hương. 
- gandhaka (gandha + ka) <tt> = có mùi hương. 
- gandha <dt, nam> = mùi hương. 
- Tẩn. ka = chỉ sự sở hữu. 


evam subhãäsitã vãcã saphalã hoti sakubbato = tương tợ 
như vậy lời khéo nói của người có thực hành thì có kết quả. 
- eVam <trt> = như vậy, cũng vậy. 
- subhäsitã (su + + bhãs + ita) <qkpt, nữ, cc, sđ> = lời 
đã được khéo nói. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- V bhãs (bhãsati) = nói. 
- vãcã (väcã) <dt, nữ, cc, sđ> = lời nói (xƒ vad). 
- saphalä (sa + phala) <nht, nữ, cc, sđ> = với kết quả. 
- Tẩn. sa = cùng, với. 
- phala <dt, trung> = kết quả. 
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- hoti (x hũ + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì, trở 
thành. 
- sakubbato (sa + kubbanta) <htpt, nam, stc, sđ> = của 
người có thực hành, của người có làm. 
- Tđn. sa = cùng, với. 
- kubbanta (x kar) <htpt> = đang làm, trong khi 
làm. 


Trích lục: 


52. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại thêm hương, 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Có làm, có kết quả. (HT Minh Châu) 


52. Hoa kia đẹp đẽ dường baol 
Sắc màu đã thắm lại ngào ngạt hương! 
Ngôn lời trong sáng như gương, 
Nói làm là một văn chương dám bì! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


53. Yathäpi puppharäasimhãa käyiräã mälägune bahu, 
evam jatena maccena kattabbam kusalam bahum. 


Nghĩa Việt: 

Cũng giống như (người thợ làm hoa) có thể làm ra nhiều 
loại tràng hoa từ đống bông hoa, tương tợ như thế nhiều việc 
thiện nên được làm bởi người đã được sanh ra (ở trên đời). 
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Pupphavagga 
Yathãpi puppharäsimha kayira malagune bahũ = cũng 
giống như (người thợ làm hoa) có thể làm ra nhiều loại 
tràng hoa từ đống bông hoa, 
- puppharäsimhä (puppha + räsï) <nht, nam, xxc, sđ> 
= từ một đống bông hoa. 
- puppha <dt, trung> = bông hoa. 
- räsi <dt, nam> = đống. 
- kayirãa! (X kar) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 
- mälägune (mäla + guna) <dt, trung, đc, sn> = nhiều 
loại tràng hoa. 
- mãÏlã <dt, trung> = vòng hoa, tràng hoa. 
- guna <dt, trung> = hình thức, loại. 
- bahũ (bahu) <tt, trung, đc, sn> = nhiều. 


evam jatena maccena kattabbam kusalam bahum = 
tương tợ như thế nhiều việc thiện nên được làm bởi người 
đã được sanh ra (ở trên đời). 
- jätena (ý jan + ta) <qkpt, nam, sdc, sđ> = bởi (người) 
đã được sanh ra. 
- maccena (macca) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi người. 
- kattabbam ( kar + tabba) <đtt, trung, cc, sđ> = nên 
được làm. 
- kusalam (kusala) <dt, trung, cc, sđ> = thiện sự, việc 
thiện. 
- bahum (bahu) <tt, trung, cc, sẩ> = nhiều. 


Trích lục: 


53. Như từ một đống hoa, 
Nhiều tràng hoa được kết. 





1 Hình thức käyirä là được sử dụng trong thơ. 
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Cũng vậy, thân sanh tử, 
Làm được nhiều thiện sự. (HT Minh Châu) 


53. Đó đây lác đác đầu cành, 
Hái tìm từng đóa xâu thành tràng hoa. 
Chúng sanh giữa cõi ta bà, 
Việc lành thu góp, kết tòa thiện tâm! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».].s&--- 


54. Na pupphagandho pativätameti 
na candanam tagaramallika vä, 
satañca gandho pativatameti 
sabba disä sappuriso paväyati. 


Nghĩa Việt: 

Hương thơm của bông hoa không bay ngược chiều gió, 
(hương thơm của) gỗ trầm, gỗ fagara, hoặc hoa nhài cũng 
không. Còn hương thơm của những người tốt bay ngược 
chiều gió, người đức hạnh tỏa hương (thơm giới hạnh) khắp 
mọi phương. 


Na pupphagandho pativatameti na candanam 
tagaramallikã vã = hương thơm của bông hoa không bay 
ngược chiều gió, (hương thơm của) gỗ trầm, gỗ tagara, 
hoặc hoa nhài cũng không. 

- pupphagandho (pupphagandha) <nht, cc, sđ> = 
hương thơm của bông hoa. 
- puppha <dt, trung> = bông hoa. 
- gandha <dt, nam> = hương thơm. 
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Pupphavagga 
- pativätam <trt> = ngược gió. 
- Tẩn. pati = ngược lại. 
- väta <dt, nam> = gió. 
- eti (N 1) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi. 
- candanam (candana) <dt, trung, cc, sđ> = (hương 
thơm của) gỗ trầm, hương trầm. 
- tagaramallikä (tagara + mallikä) <nht,cc, sđ> = gỗ 
tagara và hoa lài. 
- tagara <dt, trung> = gỗ tagara. 
- mallikã <dt, trung> = hoa lài. 


satañca gandho pativatameti Còn hương thơm của 
những người tốt bay ngược chiều gió, 
- satam (santa) <htpt, nam, stc, sn> = của giới đức, của 
việc tốt. 
- santa (ý as) = chúng sanh. 
- gandho (gandha) <dt, nam, cc, sđ> = mùi hương. 


sabbä disä sappuriso paväyati = người đức hạnh tỏa 
hương (thơm giới hạnh) khắp mọi phương. 
- sabbä (sabba) <tt, nữ, đc, sn> = tất cả, mọi. 
- đisa (disä) <dt, nam, đc, sn> = phương, hướng. 
- sappurisa = sat + purisa 
- sappuriso (sappurisa) <dt, nam, cc, sđ> = người đức 
hạnh, người giới đức. 
- sat <tt> = tốt. 
- purisa <dt, nam> = người. 
- pavayati (pa + V vã + va + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 


bay, tỏa. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vƒ vã = thổi. 


100 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bông Hoa 


Trích lục: 


54. Hương các loại hoa thơm, 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh, 
Ngược gió khắp tung bay, 
Chỉ có bậc chân nhân, 
Tỏa khắp mọi phương trời. (HT Minh Châu) 


54. Hương thơm tối thắng diệu hoa, 
Làm sao ngược gió bay xa mọi đường? 
Hương thơm đức hạnh phi thường, 
Xông bay khắp cả muôn phương ngát ngào! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.].s&--- 


55. Candanam tagaram vã pi uppalam atha vassikI, 
etesam gandhajãtãnam sIlagandho anuttaro. 


Nghĩa Việt: 

Gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc ngay cả hoa sen và hoa nhài, 
trong số các loại có hương thơm này, hương thơm của giới là 
vượt trội. 


- tagaram (tagara) <dt, trung, cc, sđ> = gỗ tagara. 

- uppalam (uppala) <dt, trung, cc, sđ> = hoa sen. 

- atha <lt> = và, rồi. 

- vassikI (vassikT) <dt, nữ, cc, sđ> = hoa nhài. 

- etesam (eta) <đại, trung, stc, sn> = của những thứ đó. 
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Pupphavagga 
- gandhajätãänam (gandha + jäta) <nht, trung, stc, sn> 
= của các loại có hương thơm. 
- gandha <dt, nam> = hương thơm. 
- jata (ý jan + ta) <qkpt> = đã sanh ra, đã hiện 
hữu. 
- sillagandho (sIla + gandha) <nht, nam, cc, sđ> = 
hương của giới. 
- sila <dt, trung> = giới. 
- gandha <dt, nam> = hương thơm. 
- anuttaro (an + uttara) <tt, nam, cc, sđ> = vượt trội 
(không có gì cao hơn nữa). 
- Tẩn an = không. 
- uttara = cao hơn, vượt trội. 


55. Hoa chiên- đàn, già-la, 
Hoa sen, hoa vũ quý, 
Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. (HT Minh Châu) 


55. Hương sen, hương lý, hương trầm, 
Già-la cùng với chiên-đàn thắng hương. 
Dẫu thơm, nhưng chẳng phi thường, 
Hương người đức hạnh so lường dễ đâu! (TT Giới Đúc) 
---#2.l7].@&--- 


56. Appamatto ayam gandho yäyam tagaracandanI, 
yo ca silavatam gandho väti devesu uttamo. 
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Nghĩa Việt: 

Hương thơm này của gỗ tagara hay gỗ trầm là nhỏ nhoi, 
còn hương thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư 
Thiên là tối thượng. 


Appamatto ayam gandho yäyam tagaracandaml = hương 
thơm này của gỗ tagara hay gỗ trầm là nhỏ nhoi, 

- appamatto (a + p + pamatta) <tt, nam, cc, sđ> = ít ỏi. 
- appa <tt> = nhỏ. 
- matta (mattä) <dt, nữ> = chỉ về đơn vị đo 

lường. 

- gandho (gandha) <dt, nam, cc, sđ> = hương thơm. 

- vã (ya) <đại-qh, nữ, cc, sđ> = cái nào. 

- ayam (idam) <đại, nữ, cc, sđ> = cái này. 

- tagaracandani (tagara + candanT) <nht, cc, sđ> = gỗ 

tagara hay gỗ trầm. 

- tagara <dt, trung> = gỗ tagara. 
- candani <dt, trung> = gỗ trầm. 


yo ca sIlavatam gandho vati devesu uttamo = còn hương 
thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư Thiên là 
tối thượng. 
- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = vật nào đó. 
- sillavatam (sIla + vantu) <dt, nam, stc, sn> = của 
những người có giới hạnh. 
- sIla <dt, trung> = giới hạnh. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- vãti (x vä) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = thổi. 
- devesu (deva) <dt, nam, đsc, sn> = giữa chư Thiên. 
- uttamo (uttama) <tt, nam, cc, sđ> = tối thượng. 


Trích lục: 
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Pupphavagga 
56. Ít giá trị hương này, 
Hương già-la, chiên-đàn, 
Chỉ hương người đức hạnh, 
Tối thượng tỏa Thiên giới. (HT Minh Châu) 


56. Hương sen, hương lý, hương trầm, 
Già-la cùng với Chiên-đàn thắng hương. 
Hương người đức hạnh phi thường, 
Xông bay bốn cõi thiên vương ngát ngào! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


57. Tesam sampannasrlãnam appamädaviharinam, 
sammadaññävimuttanam maãro maggam na vindati. 


Nghĩa Việt: 

Đối với những người có giới đã được thành tựu, an trú 
vào sự không xao lãng, đã được giải thoát nhờ vào sự hiểu 
biết chơn chánh, Ma Vương không tìm thấy đạo lộ của những 
người ấy. 


Tesam sampannas1lãnam appamadavihärinam 
sammadaññävimuttänam = đối với những người có giới 
đã được thành tựu, an trú vào sự không xao lãng, đã được 
giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chơn chánh, 

- tesam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của những người ấy. 
- sampannasilãnam (sampamna + sila) <nht, stc, sn> 
= của những người có giới. 
- sampanna (sam + V pad + na) <qkpt> = đã có, 
đã xảy ra, đã được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
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- V pad (sampajjati) = thành tựu, đạt được.. 
- sila <dt, trung> = giới. 

- appamädaviharinam (a + p + pamada + vihär1) 
<nht, stc, sn> = của những người an trú vào sự không 
xao lãng. 

- appamaäda <dt, nam> = không biếng nhác, 
không phóng dật. 
- Tđn. a. 
- pamaäda <dt, nam> = biếng nhác. 
- vihärI <dtt> = sống, ở, an trú. 
- vihäãra <dt, nam> = chỗ ở, nơi cư trú. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- sammadaññavimuttanam (samma + d + aññã + 
vimutta) <nht, stc, sn> = của những người đã được 
giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chơn chánh. 

- sammadaññä <nht> = sự hiểu biết chơn 
chánh. 
- samm <trt> = chơn chánh, đúng, phù 
hợp. 
- aññä <dt, nữ> = sự hiểu biết, trí. 
- vimutta (vi + ` muc + ta) <qkpt> = đã 
được giải thoát, đã được tự do. 
- Tđn. vi = khỏi. 
- Vmuc = tự do, giải thoát. 


märo maggam na vindati = Ma Vương không tìm thấy đạo 
lộ của những người ấy. 
- maggam (magøa) <dt, nam, đc, sđ> = đạo lộ, con 
đường. 
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Pupphavagga 
- vindati (x vid + m/a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = hiểu 
biết. 
Trích lục: 


57. Những ai có giới hạnh, 
An trú không phóng dật. 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Ác ma không thấy đường. (HT Minh Châu) 


57. Ai người trú niệm tỉnh cần, 
Ai người siêu thoát dự phần vô vi? 
Ai người đức hạnh, chánh tri? 
Ma vương chẳng thấy đường đi, lối về. (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


58. Yathä sankäradhänasmim ujjhitasmim mahäpathe, 
padumam tattha jayetha sucigandham manoramam. 


Nghĩa Việt: 

Giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường 
lớn, tại nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tỉnh 
khiết, làm thích ý. 

- yatha <trt-qh> = như. 
- sankaradhanasmim (sankara + đdhãna) <nht, đsc, 
sđ> = giữa đống rác. 
- sañkära <dt, nam> = đống rác. 
- sam (xem trên) 
- kãra = trộn lẫn với nhau. 
- dhãna <dt, trung> = đống. 
- ujjhitasmim (Ý ujjh + ita) <qkpt, trung, đsc, sđ> = 
(trong cái) đã được quăng bỏ. 
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- mahäpathe (mahä + patha) <nht, nam, đsc, sđ> = ở 
con đường lớn. 
- mahã <tt> = lớn. 
- patha <dt, nam> = con đường. 
- padumam (paduma) <dt, trung, cc, sđ> = hoa sen. 
- tattha <trt> = ở đó. 
- jãyetha (\jan) <đt, tự-đ, gđ, 3, sđ> = có thể tự sanh 
trưởng. 
- sucipgandham (suci + gandha) <nht, trung, cc, sđ> = 
có mùi thơm tỉnh khiết. 
- suci <tt> = trong sạch, tỉnh khiết. 
- gandha <dt, m mùi thơm. 
- manoramam (mano + rama) <nht, trung, cc, sđ> = 
làm thích ý, làm hoan hỷ. 
- mano <dt, trung> = ý. 
- rama (x ram) <tt> = dễ mến, hoan hý, thỏa 
thích. 


Trích lục: 
58. Như giữa đống rác nhớp, 
Quăng bỏ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 
Thơm sạch, đẹp ý người. (HT Minh Châu) 


58. Hoa sen dễ mến, dễ ưa, 
Mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. 
(TT Giới Đức) 
---#.].s&--- 


59. Evam sankarabhitesu andhabhute puthujjane, 
atirocati paññãya sammaäsambuddhasävako. 
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Nghĩa Việt: 

Tương tợ như thế, ở giữa các hạng chúng sanh rác rưởi, bị 
tăm tối, phàm tục, vị Thinh Văn của đấng Chánh Đẳng Giác 
rực sáng với trí tuệ. 

- sankarabhutesu (sankära + bhũta) <nht, đsc, sn> = 
ở giữa các hạng chúng sanh rác rưởi, ở giữa quần sanh 
bụi bặm. 

- sankara (sam + V kar) <dt, nam> = bụi bặm, 
rác rưởi, trộn lẫn với nhau. 
-Tđn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V kar (karoti) = làm. 
- bhũta (x bhũ + ta) <dt, nam> = chúng sanh. 

- andhabhũte (andhabhuta) <nht, đsc, sđ> = ở giữa 
hạng chúng sanh bị tăm tối, ở giữa các hạng chúng 
sanh bị mù mịt. 

- andha <tt> = tăm tối, mù mịt. 
- bhũta (x bhũ + ta) <dt, nam> = chúng sanh. 

- puthujjane (puthu + j + jana) <nht, nam, đsc, sđ> = ở 
giữa hạng phàm tục. 

- puthu <tt> = nhiều, phổ cập. 
- Jana <dt, nam> = chúng sanh, con người. 

- atirocati (ati + v ruc + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
rực sáng, sáng ngời, rực rỡ. 

- Tẩn. ati = rực rỡ, cực kỳ. 
- Vruc = sáng ngời. 

- paññãäya (paññ3) <dt, nữ, sdc, sđ> = với trí tuệ. 

- sammäsambuddhasävako (samma + sam + 
buddha + sãvaka) <nht, nam, cc, sđ> = vị Thinh Văn 
của đấng Chánh Đẳng Giác. 

- sammäsambuddha <dt, nam> = đấng Chánh 
Đẳng Giác. 
- sammã <trt> = đúng, thích hợp, chánh. 
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- sambuddha (sam + V budh + ta) <qkpt> = 
(bậc) đã được hoàn toàn Giác Ngộ, (bậc) đã 
tự mình giác ngộ. 
- Tđn. sam = hoàn toàn, tự mình. 
- Vbudh = hiểu biết, giác ngộ. 
- savaka (X su + aka) <dt, nam> = vị Thỉnh Văn, 
người lắng nghe, bậc Thinh Văn. 
59. Cũng vậy giữa quần sanh, 
Uế nhiễm, mù, phàm tục, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Sáng ngời với Tuệ Trí. (HT Minh Châu) 


39. .á 
Môn đệ đức Chuyển pháp vương, 
Trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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CHƯƠNG 5 
BÄLAVAGGA - PHẨM KẺ NGU 


60. Dipha jägarato ratti digham santassa yojanam, 
digho balãänam samsaäro saddhammam avijanatam. 


Nghĩa Việt: 

Đêm là dài đối với kẻ thức, một do-tuần là dài đối với kẻ 
mệt, luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không biết Chánh 
Pháp. 


Dighã jãgarato ratti = đêm là dài đối với kẻ thức, 
- dipha (digha) <tt, nữ, cc, sđ> = dài. 
- jägarato (v jAgar + anta) <htpt, nam, stc, sđ> = của 
người thức ngủ. 
- ratti (ratti) <dt, nữ, cc, sđ> = đêm. 


digham santassa yojanam = một do-tuần là dài đối với kẻ 
mệt, 
- dipham (digha) <tt, trung, cc, sđ> = dài. 
- santassa (x sam + ta) <qkpt, nam, stc, sđ> = đối với 
kẻ đã mệt, cho kẻ đã mệt mỏi, của kẻ đã mệt mỏi. 
- yojanam (yojana) <dt, trung, cc, sđ> = một yoøjana. 


digho balãnam samsaro saddhammam avijanatam = 
luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không biết Chánh 
Pháp. 
- dipho (digha) <tt, nam, cc, sđ> = dài. 
- balanam (bãla) <dt, nam, stc, sn> = của những kẻ 
ngu, đối với những kẻ ngu. 
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- samsäro (sam + V sar) <dt, nam, cc, sẩ> = luân hồi, 
sự di chuyển liên tục. 
- Tđn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V sar = chảy, di chuyển theo. 
- avijaänatam (avijãnanta) <htpt, nam, stc, sn> = đối 
với những người không biết. 
- Tẩn. a = không. 
- vijãnanta (vi + v ñã) <htpt> = trong khi biết, 
đang biết. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 


Trích lục: 
60. Đêm dài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kẻ mệt, 
Luân hồi dài, kẻ ngu, 
Không biết chơn diệu pháp. (HT Minh Châu) 
60. Người mất ngủ thấy đêm dài, 
Đường xa mệt mỏi đôi vai lữ hành. 
Ngu nhân chẳng thấy pháp lành, 
Luân hồi nào biết mối manh nẻo về! (HT Viên Minh) 


-¬-#»».].s@&--- 


61. Carañce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, 
ekacariyam da|ham kayirä n'atthi bãle sahayata. 


Nghĩa Việt: 
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Nếu không đạt được người đồng hành giỏi hơn hoặc bằng 
mình, nên thực hiện việc đi một mình một cách bền bĩ, không 
có tình bạn hữu ở kẻ ngu. 


Carañce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano = nếu 
không đạt được người đồng hành giỏi hơn hoặc bằng mình, 
- caram (ý car + anta) <htpt, nam, cc, sđ> = bạn 
đường, việc di chuyển. 
- nadhigaccheyya = na + adhigaccheyya 
- adhigaccheyya (adhi + V gam ) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> 
= đạt được, gặp. 
- Tẩn. adhi = gần, hướng về, xung quanh. 
- V gam = đi. 
- seyyam (seyya) <tt, nam, đc, sđ> = tốt hơn. 
- sadisam (sadisa) <tt, nam, đc, sđ> = đồng hành, 
ngang bằng, tương tự. 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của mình, bằng 
mình, tự mình. 


ekacariyam da|ham kayirä = nên thực hiện việc đi một 
mình một cách bền bịĩ, 
- ekacariyam (eka + cariy3) <dt, nữ, đc, sđ> = đơn độc, 
một mình. 
- eka <số> = một. 
- cariya (X car + iya) <dt, nữ> = việc đi lang 
thang, việc sinh sống, việc thực hành. 
- dalham (da]ha) <tt, nữ, đc, sẩ> = một cách bền bỉ. 
- kayirä (x kar) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 


natthi bãle sahäyatã = không có tình bạn hữu ở kẻ ngu. 
- natthi = na + atthi 
- atthi (y as) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là thì, trở thành. 
- bale (bala) <dt, nam, đsc, sđ> = ở kẻ ngu, cho kẻ ngu. 
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- sahayata (sahäyat3) <dt, nữ, cc, sđ> = bạn. 
- sahäya <dt, nam> = bạn. 


Trích lục: 


61. Tìm không được bạn đường, 
Hơn mình hay bằng mình, 
Thà quyết sống một mình, 
Không làm bạn kẻ ngu. (HT Minh Châu) 


61. Xa xôi thiên ý lữ trình, 
Không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn. 
Thà rằng vững bước cô đơn, 
Chẳng nên bè bạn với phường ngu sỉ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


62. Puttä matthi đhanammatthi ïiti balo vihaññati, 
attã hi attano n'atthi kuto puttã kuto đhanam. 


Nghĩa Việt: 

“Tôi có các con trai, tôi có tài sản” (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu 
khổ, chính bản thân còn không thuộc về của mình thì các con 
trai sao có được? tài sản có được sao? 


Putta matthi đhanammatthi iti balo vihaññati = “Tôi có 
các con trai, tôi có tài sản” (nghĩ thế) kẻ ngu bị sầu khổ, 
- puttã (putta) <dt, nam, cc, sn> = các con trai. 
- matthi = me + atthi 
- me (aham) <đại, stc, sđ> = của tôi. 
- dhanam (dhana) <dt, trung, cc, sđ> = tài sản. 
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- tỉ = iti <trt> = nghĩ thế, như vầy, cho rằng (dấu hiệu 
trích dẫn một câu nói trực tiếp). 

- balo (bãla) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ ngu. 

- vihaññati (vi + v/ han + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = bị 
sầu khổ, bị lo âu, bị sầu muộn. 


atta hi attano natthi kuto putta = chính bản thân còn 
không thuộc về của mình thì các con trai sao có được? 
- atta (atta) <dt, nam, cc, sđ> = bản thân. 
- hi <trt> = thật vậy. 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của mình. 
- kuto <trt> = đâu? 


kuto đdhanam tài sản có được sao? 


Trích lục: 
62. “Con tôi, tài sản tôi”, 

Người ngu sanh ưu não, 

Tự ta, ta không có, 

Con đâu, tài sản đâu?. (HT Minh Châu) 
62. “Con Tôi, tài sản của tôi”! 

Đó là ưu não cho người cuồng si. 


”ứ 


Trong “ta”, “ta” ấy có gì! 
Tài sản, con cái khác chỉ mộng trường! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


63. Yo bãlo maññati balyam pandito vapi tena so, 
balo ca panditamämI sa ve bãalo'tỉ vuccati. 
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Nghĩa Việt: 

Người ngu nào biết được bản chất ngu dốt (của mình), do 
vậy kẻ ấy cũng chính là người trí. Còn kẻ ngu (nào) có sự tự 
hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là “ngu.” 


Yo bãlo maññati balyam pandito vãpi tena so = người 
ngu nào biết được bản chất ngu dốt (của mình), do vậy kẻ 
ấy cũng chính là người trí. 

- maññati (4 man + ya + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = biết 
được, biết. 

- bälyam (bälya) <dt, trung, đc, sđ> = bản chất ngu dốt. 

- pandito (pandita) <dt, nam, cc, sđ> = người trí. 

- va (va) <bbt> = như vậy. 

- api (pï) <lt> = cũng. 

- tena (ta) <đại, trung, sdc, sđ> = do vậy, nhờ vậy, do 
điều đó. 


balo ca panditamanI sa ve balo'ti vuccati = còn kẻ ngu 
(nào) có sự tự hào là trí, chính kẻ ấy được gọi là “ngu.” 
- panditamämI (pandita + mänT) <nht, cc, sđ> = có sự 
tự hào là trí. 
- pandita <dt, nam> = bậc trí. 
- mãn] <dtt, nam> = tự hào. 
- mãna <dt, nam> = tự hào, ngã mạn. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người này. 
- ve <bbt> = thật vậy. 
- vuccati (X vac + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi 
là. 


Trích lục: 
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63. Người ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí, 
Người ngu tưởng có trí, 
Thật xứng gọi chí ngu. (HT Minh Châu) 


63. Người ngu xin hãy biết mình! 
Thà rằng như vậy thông minh mấy phần. 
Ngu sỉ lại tưởng trí nhân, 
Với kẻ như vậy vạn lần chí ngu! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
64. Yavajvampi ce bãlo panditam payirupäsati, 
na so dhammam vijänati dabbïi suparasam yatha. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ ngu nếu thân cận người trí dẫu đến trọn đời mà kẻ ấy 
không nhận thức được Giáo Pháp thì giống như cái muỗng 
(không biết được) vị của món xúp. 


YävajIvampi ce bãlo panditam payirupäsati = kẻ ngu 
nếu thân cận người trí dẫu đến trọn đời 
- yävajIvam <trt, cc, sđ> = trọn đời, suốt đời. 
- yäva <trt-qh> = cho đến. 
- jIva <dt, trung> = sự sống. 
- panditam (pandita) <dt, nam, đc, sđ> = người trí. 
- payirupasati (pari + upa + V äs+a + tỉ) <ät, tha-đ, 
ht, 3, sđ> = thân cận, gần gũi. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- upa = gần. 
- V äs = ngồi. 
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na so dhammam vijänati dabb1 sũparasam yathã = mà 
kẻ ấy không nhận thức được Giáo Pháp thì giống như cái 
muỗng (không biết được) vị của món xúp. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = Giáo Pháp. 
- vijãnäti (vi + v/ ñã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nhận thức. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 
- dabbï (dabbï) <dt, nữ, cc, sđ> = cái muỗng. 
- sũparasam (sũpa + rasa) <nht, nam, đc, sđ> = vị của 
món xúp, với vị canh. 
- Spa <dt, nam> = canh. 
- rasa <dt, nam> = vị. 


64. Người ngu, dầu trọn đời, 
Thân cận người có trí, 
Không biết được Chánh pháp, 
Như muỗng với vị canh. (HT Minh Châu) 


64. Người ngu cho dẫu trọn đời, 
Sống gần trí giả uổng lời cao siêu. 
Không hành chánh pháp nửa điều, 
Muỗng canh nào biết trong niêu vị gì! (TT Giới Đức) 
---&e.[7].s@&--- 
65. Muhuttamapi ce viññuù panditam payirupäsati, 


khippam dhammam vijanäti jivhã sùparasam yatha. 


Nghĩa Việt: 
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Kẻ hiểu biết nếu thân cận người trí dầu chỉ phút chốc mà 
nhận thức được Giáo Pháp một cách mau chóng thì giống như 
cái lưỡi biết được vị của món xúp. 


- muhuttam (muhutta) <dt, nam, đc, sđ> = một khắc, 
một lát. 

- viññũ (viññũ) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ hiểu biết, người 
trí. 

- khippam (khippa) <trt> = một cách nhanh chóng. 

- Jivha (jivha) <dt, nữ, cc, sđ> = cái lưỡi. 


Trích lục: 
65. Người trí, dù một khắc, 
Thân cận người có trí, 
Biết ngay chân diệu pháp, 
Như lưỡi với vị canh. (HT Minh Châu) 


65. Phút giây thân cận đại hiền, 
Với người hữu trí là duyên vạn đời. 
Thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, 
Lưỡi kia nếm thưởng biết nồi canh ngon! (TT Giới Đức) 
---#»e,|.s@--- 


66. Caranti balãä dummedhä amitteneva attanä, 
karontä päpakam kammam yam hoti katukapphalam. 


Nghĩa Việt: 
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Trong khi làm nghiệp ác là việc làm có quả báo đắng cay, 
những kẻ ngu có trí tồi cư xử đối với bản thân như là (cư xử 
đối với) kẻ thù. 


- caranti (X car + a + ntï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sống. 
- balã (bala) <dt, nam, cc, sn> = những kẻ ngu. 
- dummedhä (du + m + medha) <nht, nam, cc, sn> = 
người thiếu trí. 
- du = thiếu, khỏi, xấu. 
- medhä <dt, trung> = trí. 
- amitteneva = amittena + eva 
- amittena (a + mitta) <dt, nam, sdc, sđ> = với kẻ thù. 
- Tẩn. a không. 
- mỉtta <dt, nam> = bạn bè. 
- attana (atta) <dt, nam, sdc, sđ> = với bản thân, của 
mình. 
- karonta (Ý kar + o + nta) <htpt, nam, cc, sn> = trong 
khi làm, đang làm. 
- papakam (päpa + ka) <tt, trung, đc, sđ> = ác. 
- p4pa <dt, trung> = việc ác. 
- Tẩn. ka = chỉ sự sở hữu. 
- kammam (kamma) <dt, trung, đc, sđ> = việc làm, 
hành động, nghiệp. 
- yam (ya) <đai-qh, trung, cc, sđ> = người đó. 
- katukapphalam (katuka + p + phala) <nht, trung, cc, 
sđ> = có quả báo đắng cay, có trái đắng cay. 
- katuka <tt> = đắng. 
- phala <dt, trung> = quả. 


Trích lục: 
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66. Người ngu sỉ thiếu trí, 
Tự ngã thành kẻ thù, 
Làm các nghiệp không thiện, 
Phải chịu quả đắng cay. (HT Minh Châu) 


66. Ơi người thiểu trí đại ngu! 
Lại xem “tự ngã” kẻ thù, khốn thay! 
Trở đi, lộn lại cõi này, 
Mãi tạo ác nghiệp, khổ rày ai mang?! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s&--- 


67. Na tam kammam katam sadhu yam katvä anutappati, 
yassa assumukho rodam vipakam patisevati. 


Nghĩa Việt: 

Việc gì sau khi làm mà bị hối hận, và tiếp nhận quả thành 
tựu của việc ấy với khuôn mặt đầy nước mắt, khóc lóc, thì 
việc làm ấy đã được làm một cách không tốt đẹp. 


- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = (việc làm) ấy. 

- kammam (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = việc làm, 
hành động, nghiệp (x kar = làm). 

- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
làm. 

- katva (X kar + tva) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
được làm. 

- anutappati (anu + V tap + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> 
= bị hối hận, bị khóc than. 
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- Tđn. anu = theo sau. 
- tap = bị đốt nóng, đốt. 
- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của việc ấy. 
- assumukho (assu + mukha) <nht, nam, cc, sđ> = 
(với) khuôn mặt đầy nước mắt. 
- assu <dt, trung> = nước mắt. 
- mukha <dt, trung> = khuôn mặt, cửa. 
- rodam (X rud + anta) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi 
khóc lóc, đang than khóc. 
- vipakam (vipäka) <dt, nam, đc, sđ> = kết quả. 
- patisevati (pati + V SevV + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= tiếp nhận, theo sau, nhận lãnh. 
- Tẩn. pati = theo sau, với. 
- V sev = tiếp nhận, cung cấp, giao thiệp. 


Trích lục: 
67. Nghiệp làm không chánh thiện, 
Làm rồi sanh ăn năn, 
Mặt nhuốm lệ, khóc than, 
Lãnh chịu quả dị thục. (HT Minh Châu) 
67. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, 
Ăn năn, hối quá phát sanh lòng người. 
Đến khi quả dữ chín muồi, 


Lệ tuôn đầy mặt lạy trời khóc mưa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


68. Tañca kammam katam sadhu yam katva nanutappati, 
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yassa patIto sumano vipakam pat{isevati. 


Nghĩa Việt: 

Còn việc gì sau khi làm mà không bị hối hận, và tiếp nhận 
quả thành tựu của việc ấy được vừa lòng thích ý, thì việc làm 
ấy đã được làm một cách tốt đẹp. 


- nanutappati = na + anutappati 
- kammam (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = việc làm, 
hành động, nghiệp (x kar = làm). 
- patito (pati + V Ï + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
vừa lòng, đã được hoan hỷ, đã được thoả thích. 
- Tẩn. pati trở và. 
- Vi = đi (pacceti). 
- sumano (su + mana) <nht, nam, cc, sđ> = thích ý, đẹp 
lòng. 
- Tẩn. su = tốt, đẹp, khéo léo. 
- mana <dt, trung> = tâm ý. 


Trích lục: 
68. Và nghiệp làm chánh thiện, 
Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hỷ, ý đẹp lòng, 
Hưởng thọ quả dị thục. (HT Minh Châu) 


68. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, 
Thỏa thích, mát mẻ phát sanh lòng người. 
Đến khi lạc báo chín muồi, 


Thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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69. Madhi'va maññati bãlo yäva papam na paccati, 
yadä ca paccati papam atha dukkham nigacchati. 


Nghĩa Việt: 

Cho đến khi nào điều ác chưa được chín muồi thì kẻ ngu 
còn nghĩ về nó như là mật ngọt, nhưng đến khi điều ác được 
chín muồi thì kẻ ngu đọa vào khổ đau. 


Madhu vã maññati bãlo yäva päpam na paccati = cho 
đến khi nào điều ác chưa được chín muồi thì kẻ ngu còn 
nghĩ về nó như là mật ngọt, 

- madhu (madhu) <dt, trung, đc, sđ> = mật ngọt. 

- va (va) <bbt> = như. 

- maññati (4 man + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
nghĩ. 

- yäva <trt-gh> = cho đến, bao xa. 

- paccati (v pac + ya + tỉ) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được 
chín, trở nên chín muồi. 


yadãä ca paccati päpam atha dukkham nigacchati = 
nhưng đến khi điều ác được chín muồi thì kẻ ngu đọa vào 
khổ đau. 
- yvađãä <trt-qh> = đến khi. 
- atha <trt> = nhưng, rồi. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = khổ đau. 
- nigacchati (ni + V gam + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
đi đến, chịu. 
- ni = xuống, đến. 
- V gam = đi. 
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Trích lục: 
69. Người ngu nghĩ là ngọt, 
Khi ác chưa chín muồi; 
Ác nghiệp chín muồi rồi, 
Người ngu chịu khổ đau. (HT Minh Châu) 


69. Ác hạnh ngọt ngào như đường! 
Người ngu nghĩ vậy quả thường chưa sanh! 
Đến khi ác báo rành rành, 
Than trời, trách Phật, khổ thành khổ hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


70. Mãse mãse kusaggena balo bhuñjeyya bhojanam, 
na so sankhatadhammanam kalam agghati so]asim. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực (chỉ chút ít) với đầu ngọn 
cỏ kusa (một lần) vào mỗi tháng, kẻ ấy không giá trị bằng một 
phần mười sáu so với những người thấu hiểu Giáo Pháp. 


Mãse mäse kusaggena bãlo bhuñjeyya bhojanam = kẻ 
ngu có thể thọ dụng vật thực (chỉ chút ít) với đầu ngọn cỏ 
kusa (một lần) vào mỗi tháng, 

- mãse (mäsa) <dt, nam, đsc, sđ> = vào (ở) mỗi tháng. 
- kusaggena (kusa + agga) <nht, trung, sdc, sđ> = với 
đầu cỏ kusa, với ngọn cỏ kusa. 
- kusa <dt, nam> = cỏ kusa. 
- aøøa <dt, trung> = đầu, ngọn. 
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- bhuñjeyya (X bhuj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể thọ 
dụng. 

- bhojanam (bhojana) <dt, trung, đc, sđ> = vật thực, 
bữa ăn. 


na so sahkhatadhammanam kalam agghati solasim = kẻ 
ấy không giá trị bằng một phần mười sáu so với những 
người thấu hiểu Giáo Pháp. 

- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = kẻ ấy, người này. 

- sankhätadhammanam (sankhäta + dhamma) <nht, 
stc, sn> = của (đối với) những người thấu hiểu Giáo 
Pháp. 

- sankhäta (sam + V khya + ta) <qkpt> = đã 
được thấu hiểu, đã được hiểu biết, đã được 
thông suốt. 

- sañkhäyati = đếm, xem xét. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V' khyä đếm. 

- dhamma ( dhar) <dt, nam> = pháp. 

- kalam (kalä) <dt, nữ, đc, sđ> = một phần (của toàn 
thể). 

- agghati (X agghl + a + tỉ) <dt, tha-đ, ht, 3, sđ> = giá 
trị, xứng đáng. 

- solasim (so]asï) <số, nữ, đc, sđ> = một phần mười 
sáu. 


Trích lục: 
70. Tháng tháng với ngọn cỏ, 
Người ngu có ăn uống, [1j 





1 hoặc Vaggh 
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Không bằng phần mười sáu, 
Người hiểu pháp hữu vi. (HT Minh Châu) 

[1] Hành trì khổ hạnh của người ngoại đạo không bằng 1/16 
người hiểu Pháp. 


70. Người ngu ngày lại qua ngày, 
Chỉ dùng vật thực có rây chút gì! 
Phép tu khổ hạnh sao bì? 
Một phần mười sáu liễu tri pháp hành! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


71. Na hi päpam katam kammam sajju khiram va 
muccati, 
daham tam balamanveti bhasmacchanno va pävako. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như sữa không chua ngay lập tức, nghiệp ác đã được 
làm không trổ quả tức thì, nó nung đốt theo đuổi kẻ ngu ấy tợ 
như đốm lửa đã được phủ tro đang âm Ï. 


Na hi päpam katam kammam sajju khiram va muccati = 
tợ như sữa không chua ngay lập tức, nghiệp ác đã được làm 
không trổ quả tức thì, 

- papam (päpa) <tt, trung, cc, sđ> = việc ác. 

- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
làm. 

- kammam (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = việc làm. 

- sajju <trt> = ngay lập tức, một cách mau le. 

- khiram (khrra) <dt, trung, cc, sđ> = sữa. 
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- muccati (X muc + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = được tự 
do, giải thoát, trổ quả. 


daham tam bälamanveti bhasmacchanno va pävako = 
nó nung đốt theo đuổi kẻ ngu ấy tợ như đốm lửa đã được 
phủ tro đang âm Ï. 

- daham (ý dah + anta) <htpt, trung, cc, sđ> = nung 
đốt, thiêu đốt. 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = nó, điều ấy, vật ấy. 

- balam (bãäla) <dt, nam, đc, sđ> = ké ngu. 

- anveti (anu + Vị) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = theo sau. 

- Tđn. anu = theo sau, dọc theo. 
-i=đi. 

- bhasmacchanno (bhasma + c + channo) <qkpt, nam, 
cc, sđ> = đã được phủ tro đang âm Ï, đã được phủ lên 
đống tro tàn. 

- bhasma <dt, trunøg> = tro tàn. 
- channo (X chad + na) <qkpt> = đã được phủ 
lên, đã được che đậy. 

- pävako (pävaka) <dt, nam, cc, sđ> = đốm lửa. 


Trích lục: 
71. Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. (HT Minh Châu) 


71. Ác hạnh không tạo quả ngay, 
Tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông! 
Nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, 
Dưới tro, âm Ï than hồng biết chăng? (TT Giới Đức) 
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72. Yavadeva anatthaya ñattam balassa jayati, 
hanti bãlassa sukkamsam muddhamassa vipatayam. 


Nghĩa Việt: 

Kiến thức sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ là điều bất lợi, 
trong khi chẻ hai cái đầu của anh ta nó giết chết phần bản thể 
thánh thiện của kẻ ngu ấy. 


Yävadeva anatthäya ñattam bälassa jãyati = kiến thức 
sanh lên cho kẻ ngu cũng chỉ là điều bất lợi, 
- yväva <trt-qh> = cho đến, bao xa (yävadeva thật vậy, 
tóm lại). 
- anatthaya (an + attha) <dt, nam, cđc, sđ> = việc 
không có vận may, điều bất hạnh. 
- Tẩn. an = không. 
- attha <dt, nam> = vận may. 
- ñattam ( ñä) <dt, trung, cc, sđ> = trí tuệ, điều hiểu 
biết. 
- balassa (bala) <dt, nam, stc, sđ> = của kẻ ngu. 
- Jayati (ý jan) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sanh ra. 


hanti bãlassa sukkamsam muddhamassa vipatayam = 
trong khi chẻ hai cái đầu của anh ta nó giết chết phần bản 
thể thánh thiện của kẻ ngu ấy. 
- hanti (x han + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = giết chết, tiêu 
diệt. 
- sukkamsam (sukka + amsa) <nht, đc, sđ> = vận may. 
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- sukka <tt> = sáng sủa, rõ ràng. 
- amsa <dt, nam> = góc, điểm. 
- muddham (muddha) <dt, nam, đc, sđ> = cái đầu. 
- assa (idam) <đại, nam, stc, sđ> = của (kẻ ngu) ấy. 
- vipätayam (vi + V pat) <htpt, trung, cc, sđ> = trong 
khi chẻ, việc khiến ai bửa, việc khiến ai nghiền nát. 
- vipatayati = bảo ai bữa. 
- vipateti (vi + V pat) = làm nát tan từng mảnh. 
- Tđn. vi = khỏi. 
- Vpat = rơi, ngã, giết, vứt bỏ. 


Trích lục: 
72. Tự nó chịu bất hạnh, 
Khi danh đến kẻ ngu, 
Vận may bị tổn hại, 
Đầu nó bị nát tan. (HT Minh Châu) 


72. Người ngu sa đọa tâm hồn, 
Trí thức hái lượm cúi luồn công danh. 
Đầu to bửa nát tan tành! 
Hoa hương úa rã cây cành thảm thương! 
Trong sự sụp đổ của mình, 
Hái thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời. 
Người ngu đâu biết, than ôi! 
Chính chúng bửa nát bể hai cái đầu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


73. Asantam bhãvanamiccheyya purekkharañca 
bhikkhusu, 
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äväsesu ca issariyam pũjam parakulesu ca. 


Nghĩa Việt: 

(Kẻ ngu) có thể ước ao sự tiến bộ không có thực, sự nể vì 
ở các vị tỳ khưu, quyền hành ở các trú xứ, và sự cúng dường ở 
các gia đình của những người khác. 


Asantam bhävanamiccheyya = (kẻ ngu) có thể ước ao sự 
tiến bộ không có thực, 
- asantam (a + santa) <tt, trung, đc, sđ> = không có 
thực, không đúng đắn. 
- Tẩn. a = không. 
- santa = hiện diện, hiện hữu, chúng sanh. 
- bhavanam (bhaãvan3) <dt, trung, đc, sđ> = sự làm cho 
phát triển, sự tu tập. 
- bhäveti thiền, phát triển nội tâm. 
- iccheyya ( is) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = mong muốn. 


purekkharañca bhikkhusu äväsesu ca pujam 
parakulesu ca = sự kính nể vì ở các vị tỳ khưu, quyền 
hành ở các trú xứ, và sự cúng dường ở các gia đình của 
những người khác. 
- purekkhäram (pure + k+ V kar) <dt, nam, đc, sđ> = 
sự kính nể, sự tôn kính. 
- purekkhara = “đặt ở phía trước” => “tôn kính.” 
- Tẩn. pure = trước. 
- V kar (karoti) = làm. 
- bhikkhusu (bhikkhu) <dt, nam, đsc, sđ> = ở các tỳ 
khưu. 
- ävasesu (äväsa) <dt, nam, đsc, sn> = ở các trú xứ, 
trong các tự viện. 
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- Tđn. ä = tại. 
- V vas (ävasati) = sống. 

- issariyam (issariya) <dt, nam, đc, sđ> = quyền hành, 
quyền thế. 

- Issara <dt, nam> = người lãnh đạo. 

- pũjam (pũjä) <dt, nữ, đc, sđ> = sự cúng dường, việc lễ 
lạy (ý pũj). 

- parakulesu (para + kula) <nht, đsc, sn> = ở các gia 
đình của những người khác, giữa sự khác nhau các 
dòng tộc. 

- para <tt> = khác. 
- kula <dt, nam> = gia đình, dòng tộc, huyết thống. 
Trích lục: 
73. Ưa danh không tương xứng, 
Muốn ngồi trước tỷ kheo, 
Ưa quyần tại tịnh xá, 
Muốn mọi người lễ kính. (HT Minh Châu) 


73. Người ngu cuồng vọng tiếng tăm, 
Muốn ngồi trên trước chư tăng thánh, phàm. 
Quyền uy tu viện cao sang! 
Muốn người đưa đón kiệu vàng, lọng hoa! (TT Giới Đức) 
---@>».[].s@&-~- 
74. Mameva katam maññantu gihI pabbajita ubho, 


mameväativasä assu kiccaRiccesu kismici, 
iti bãlassa sankappo Iccha mãno ca vaddhati. 


Nghĩa Việt: 
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“Mong sao cả hai hàng tại gia và xuất gia đều nghĩ rằng 
việc đã được chính ta làm, mong sao họ đều chịu sự điều 
khiển của chính ta trong mọi công việc lớn nhỏ,” có sự suy 
nghĩ như thế, lòng ham muốn và ngã mạn của kẻ ngu tăng 
trưởng. 


Mameva katam maññantu gihI pabbajitã ubho 
mamevativasä assu kiccakiccesu kismici ïti = “Mong sao 
cả hai hàng tại gia và xuất gia đều nghĩ rằng việc đã được 
chính ta làm, mong sao họ đều chịu sự điều khiển của chính 
ta trong mọi công việc lớn nhỏ,” có sự suy nghĩ như thế, 

- mameva = mama + eva 
- mama (aham) <đại, stc, sđ> = của chính ta. 
- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, đc, sđ> = đã được 
làm. 
- maññantu (X man + ya + ntu) <đt, tha-đ, skh, 3, sn> 
= nên suy nghĩ, họ nên suy nghĩ. 
- gihI (gihT) <dtt, nam, cc, sđ> = hàng tại gia, cư sĩ. 
- gaha <dt, nam> = nhà. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- pabbajita (pa + V vaj + Ita) <qkpt, nam, cc, sn> = 
những người đã xuất gia. 
- ubho (ubha) <cc, nam> = cả hai. 
- mamevativasä = mama + eva + ativasaä 
- ativasä (ativasa) <tt, nam, cc, sn> = có sự điều khiển, 
dưới quyền lực (của ai). 
- Tẩn. ati = theo, phụ thuộc vào. 
- vasa <dt, nam> = điều ước muốn, sự kiểm soát, 
quyền lực. 
- assu (X as) <đt, tha-đ, gđ, 3, sn> = mong cho họ sẽ là. 
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- kiccakiccesu (kicca + akicca) <nht, trung, đsc, sn> = 
trong mọi công việc lớn nhỏ, trong các bổn phận hay 
không phải bổn phận (mọi viêc lớn nhỏ). 

- kicca (x kar) <đdt, dt, trung> = công việc, bổn 
phận, cái gì đó nên được làm. 
- akicca (a + kicca) <dt, trung> = (xem trên). 
- Tẩn. a = không. 
- kicca (xem trên). 

- kismici (kiñci) <đại, trung, đsc, sđ> = ở (trong) bất cứ 

việc gì. 


iti balassa sahkappo icchã mãno ca vaddhati = có sự suy 
nghĩ như thế, lòng ham muốn và ngã mạn của kẻ ngu tăng 
trưởng. 
- sankappo (sañnkappa) <dt, nam, cc, sđ> = sự suy nghĩ. 
- icchã (icchä) <dt, nữ, cc, sđ> = tham muốn. 
- mãno (mãna) <dt, nam, cc, sđ> = ngã mạn. 
- vaddhati ( vaddh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
tăng trưởng. 


74. Mong cả hai tăng, tục, 

Nghĩ rằng: “Chính ta làm, 

Trong mọi việc lớn nhỏ, 

Phải theo mệnh lệnh ta” 

Người ngu nghĩ như vậy 

Dục và mạn tăng trưởng. (HT Minh Châu) 
74. Người ngu “tự ngã” phô trương, 

Cướp công đồng đạo nêu gương mình làm! 
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Ưu sai, ưa lệnh rắp hang, 
Mạn cuồng tăng thượng, ái tham lũ dòng! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


75. Añña hi lãbhùpanisa aññã nibbãnagamini, 


evametam abhiññäya bhikkhu buddhassa sävako, 
sakkaram nãbhinandeyya vivekamanubruhaye. 


Nghĩa Việt: 

Hiển nhiên, phương thức đưa đến lợi lộc là điều khác, 
đường lối đi đến Niết Bàn là điều khác, sau khi biết rõ điều 
này như thế, vị tỳ khưu Thinh Văn của Phật chớ nên thích thú 
sự tôn vinh, hãy thực hành hạnh độc cư. 


Aññä hi lãäbhũpanisä aññä nibbänagäminI = hiển nhiên, 
phương thức đưa đến lợi lộc là điều khác, đường lối đi đến 
Niết Bàn là điều khác, 

- añña (añña) <tt, nữ, cc, sđ> = khác. 

- hi <trt> = hiển nhiên, thật vậy. 

- labhipanisa (Iäbha +upanisä) <nht, nữ, cc, sđ> = 
phương thức đưa đến lợi lộc, nguyên nhân đưa đến lợi 
lộc. 

- labha <dt, nam> = lợi lộc. 
- upanisa <dt, nữ> = phương thức, nguyên nhân. 

- nibbanagamim (nibbäna + gãminmT) <nht, nữ, cc, sđ> 
= việc dẫn đến Niết Bàn. 

- nibbaäna <dt, trung> = Niết Bàn. 
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- ăminï (x/ gam) <dtt, nữ> = việc dẫn đến. 


evametam abhiññäya bhikkhu buddhassa sävako = sau 
khi biết rõ điều này như thế, vị tỳ khưu Thinh Văn của Phật 
- evam <trt> = như vậy. 
- etam (eta) <đại, trung, đc, sđ> = cái này. 
- abhiãññäya (abhi + x/ ñã + ya) <đtbb> = sau khi biết 
rõ. 
- Tđn. abhi = bên trên, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V| ñã = biết. 
- bhikkhu (bhikkhu) <dt, nam, cc, sđ> = vị tỳ khưu. 
- buddhassa (buddha) <qkpt, dt, nam, stc, sđ> = của 
đức Phật, của bậc đã được giác ngộ (ý budh). 
- savako (savaka) <dt, nam, cc, sđ> = Thinh Văn, 
“người lắng nghe” (\ su). 


sakkaram nãbhinandeyya vivekamanubruhaye = chớ 
nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hạnh độc cư. 
- sakkäram (sakkära) <dt, nam, đc, sđ> = sự tôn vinh, 
sự cung kính, sự lễ lạy. 
- nabhinandeyya = na + abhinandeyya 
- abhinandeyya (abhi + V nand) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> 
= nên thích thú, nên (để ai) thỏa thích, nên hoan hỷ 
trong. 
- Tđn. abhi = bên trên, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V nand thích thú, thỏa thích, hoan hỷ. 
- vivekam (viveka) <dt, nam, đc, sđ> = độc cư, viễn ly, 
vắng lặng. 
- anubruhaye (anu + V bruh) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
hãy thực hành, hãy trau dồi. 
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- Tđn. anu = dọc theo, kế. 
- V'brũh = trau dồi, phát triển. 


Trích lục: 
75. Khác thay duyên thế lợi, 
Khác thay đường Niết Bàn, 
Tỷ kheo, đệ tử Phật, 
Hãy như vậy thắng trị, 
Chớ ưa thích cung kính, 
Hãy tu hạnh viễn ly. (HT Minh Châu) 
75. Con đường lợi lộc trần gian, 
Con đường vô dục, Niết bàn, vốn hai! 
Sa môn đâu dễ đắm mùi, 


Khởi tâm nhàm chán xa rời mồi câu! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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CHƯƠNG 6 
PANDITAVAGGA - PHẨM NGƯỜI TRÍ 


76. Nidhinam va pavattaram yam passe vajjadassinam, 
niggayhaväadim medhavim tãdisam panditam bhaje, 
tãdisam bhajamänassa seyyo hoti na pApiyo. 


Nghĩa Việt: 

Nên xem xét người sáng suốt (là người) nhìn thấy được 
lỗi lầm, có lời nói khiển trách như là người chỉ ra những của 
cải chôn giấu. Nên giao thiệp với người trí tuệ như thế ấy. 
Người giao thiệp với bậc (trí tuệ) như thế ấy có được điều tốt 
hơn, không tệ hại. 


Nidhinam va pavattaram yam passe vajjadassinam 
niggayhavädim medhavim = Nên xem xét người sáng 
suốt (là người) nhìn thấy được lỗi lầm, có lời nói khiển 
trách như là người chỉ ra những của cải chôn giấu. 

- nidhinam (niđhï) <dt, nam, stc, sn> = của cải chôn 
giấu, của các bảo vật. 
- pavattäram (pavattara) <dt, nam, đc, sđ> = người chỉ 
ra, người chỉ bày, người nói ra điều gì. 
- Tđn. pa = khỏi. 
- V vad = nói. 
- vam (ya) <đại-qh, nam, đc, sđ> = (người trí tuệ) ấy. 
- passe (ý đis) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên thấy, nên 
nhìn xem. 
- vajjadassinam (vajja + dassI) <nht, đc, sđ> = người 
nhìn thấy được lỗi lầm. 
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Panditavagga 
- Vvajja <dt, trung> = lỗi lầm, việc nên tránh. 
- dassï (\ đis) <dtt, nam> = người nhìn thấy, 
người thấy điều gì. 
- V dis (dasseti) = thấy. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- niggayhaväadim (niggayhavädI) <dt, nam, đc, sđ> = 
có lời nói khiển trách. 
- niggayha <dđt> = việc gì đó nên khiển trách. 
- nigganhäti = khiển trách. 
- vadI (X vad) <dtt, nam> = người nói ra. 
- medhävim (medhävI) <dt, nam, đc, sđ> = người sáng 
suốt, người thiện trí. 
- panditam (pandita) <dt, nam, đc, sđ> = người trí tuệ. 


tãdisam panditam bhaje = nên giao thiệp với người trí 
tuệ như thế ấy. 
- tädisam (tädisa) <tt, nam, đc, sđ> = như thế ấy. 
- bhaje (X bhaj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên giao thiệp, 
hãy nên gần gũi, thân cận. 


tãdisam bhajamaäanassa seyyo hoti na päpiyo = nên giao 
thiệp với người trí tuệ như thế ấy. Người giao thiệp với bậc 
(trí tuệ) như thế ấy có được điều tốt hơn, không tệ hại. 
- tãdisam (tädisa) <tt, nam, đc, sđ> = như thế ấy. 
- bhajamanassa (X bhaj + a + mãna) <htpt, nam, stc, 
sđ> = của người giao thiệp, của người đang thân cận. 
- seyyo (seyya) <tt, nam, cc, sđ> = điều tốt hơn, tốt hơn. 
- hoti (v hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì, trở thành. 
- päpiyo (päpiya) <tt, nam, cc, sẩ> = không tệ hại, xấu 
hơn. 


Trích lục: 
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76. Nếu thấy bậc hiền trí, 
Chỉ lỗi và khiển trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng, 
Hãy thân cận người trí! 
Thân cận người như vậy, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. (HT Minh Châu) 


76. Thiện hiền điểm lỗi cho ta, 
Điều cần sai sửa, điều chưa thành toàn. 
Ví như chỉ chỗ chôn vàng, 
Bạn người như vậy, tốt càng tốt hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


77. 0vadeyyäanusäseyya asabbhã ca niväraye, 
satam hi so piyo hoti asatam hoti appiyo. 


Nghĩa Việt: 

Người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn 
điều không tốt lành, thật vậy đối với những người tốt thì 
người ấy được thương mến, đối với những người không tốt 
thì không được yêu mến. 


Ovadeyyänusäseyya asabbhä ca niväraye = người có thể 
giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không tốt lành, 
- 0vadyänusäseyya = ovadeyya + anusäseyya 
- ovadeyya (ava + V vad) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
khuyên nhủ, nên sách tấn. 
- Tẩn. o (ava). 
- V vad = nói. 
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- anusaseyya (anu + V SäS) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có 
thể chỉ dạy, có thể (nên) hướng dẫn. 
- Tđn. anu = theo, kế. 
- V säs = dạy. 
-asabbhaä (asabbha) <tt, nam, xxc, sđ> = tránh điều ác, 
lìa điều không tốt, từ sự mất lịch sự. 
- niväraye (ni + V var) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> có thể 
ngăn chặn, có thể thu thúc. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
-Y[var (samvarati) = cản trở, ngăn chặn. 


satam hi so piyo hoti asatam hoti appiyo = thật vậy đối 
với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối 
với những người không tốt thì không được yêu mến. 

- pỉiyo (piya) <tt, nam, cc, sđ> = được thương mến, 
được yêu mến. 

- asatam (asanta) <tt, nam, stc, sn> = đối với những 
người không tốt, của những người không tốt, của 
những người tệ hại. 

- Tẩn. a = không. 
- santa (X as) <htpt, nam, stc, sn> = của giới đức, 
của việc tốt. 
- \ as = thì, là, trở thành. 
- santa = chúng sanh. 

- applyo (a + p + piya) <tt, nam, cc, sđ> = không được 

yêu mến, không được ưa thích. 
- Tẩn. a = không. 
- pỉya <tt> = yêu mến. 


Trích lục: 
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77. Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 
Được người hiền kính yêu, 
Bị người ác không thích. (HT Minh Châu) 


77. Ai khuyên kẻ khác làm lành, 
Ngăn ngừa niệm dữ, pháp hành gắng tu. 
Người hiền cảm kích kính yêu, 
Còn người xấu ác ra điều chẳng ưa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


78. Na bhaje päpake mitte na bhaje purisadhame, 
bhajetha mitte kalyane bhajetha purisuttame. 


Nghĩa Việt: 

Không nên giao thiệp với những bạn xấu, không nên giao 
thiệp với những người đê tiện. Nên giao thiệp với những 
người bạn lành, nên giao thiệp với những người cao thượng. 


Na bhaje papake mitte = không nên giao thiệp với những 
bạn xấu, 
- päpake (päpaka) <tt, nam, đc, sn> = ác, xấu. 
- päpa <dt, trung> = việc ác, điều xấu. 
- Tđn. ka = chỉ sự sở hữu. 
- mitte (mitta) <dt, nam, đc, sn> = các người bạn. 


na bhaje purisadhame = không nên giao thiệp với những 
người đê tiện. 
- purisädhama = purisa + adhama 
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- purisädhame (purisadhama) <dt, nam, đc, sn> = 
những người đê tiện, kẻ tiểu nhân.. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- adhama <tt> = tỉ tiện, thấp kém. 


bhajetha mitte kalyäne = nên giao thiệp với những người 
bạn lành, 
- bhajetha (x bhaj) <đt, tha-đ, gđ, 2, sn> = nên giao 
thiệp, nên thân cận. 
- kalyane (kalyäna) <tt, đc, sn> = tốt, lành. 


bhajetha purisuttame = nên giao thiệp với những người 
cao thượng. 
- purisuttama = purisa + uttama 
- purisuttame (purisuttama) <dt, nam, đc, sn> = 
những người cao thượng. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông. 
- uttama <tt> = cao thượng. 


Trích lục: 
78. Chớ thân với bạn ác, 
Chớ thân kẻ tiểu nhân, 
Hãy thân người bạn lành, 
Hãy thân bậc thượng nhân. (HT Minh Châu) 
78. Với người xấu ác, không thân! 
Với người tỉ tiện, lại cần tránh xa! 
Người hiền, bạn tốt mới là, 
Thượng nhân cao quý điểm hoa lòng mình! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 
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79. Dhammaprti sukham seti vippasannena cetasä, 
ariyappavedite đhamme sadäã ramati pandito. 


Nghĩa Việt: 

Người có sự hoan hỷ trong Giáo Pháp thì ngủ được an lạc 
với tâm ý thanh tịnh. Người trí tuệ luôn luôn hứng thú trong 
Giáo Pháp đã được các bậc Thánh tuyên thuyết. 


Dhammaprti sukham seti vippasannena cetasä = người 
có sự hoan hỷ trong Giáo Pháp thì ngủ được an lạc với tâm 
ý thanh tịnh. 

- dhammapirti (dhamma + pIti) <nht, cc, sđ> = người 
có sự hoan hỷ trong Giáo Pháp. 
- dhamma (ý dhar) <dt, nam> = Giáo Pháp, Chân 
lý, “sự nắm giữ lại với nhau”. 
- pIta <qkpt> = được hoan hở, được vui thích. 
- V pä (pivati) = uống. 
- pIti <dt, trung> = niềm hoan hỷ, sự vui thích. 
- sukham <trt, đc, sđ> = một cách an lạc, một cách hạnh 
phúc. 
- sukha <dt, trung> = sự hạnh phúc, sự an lạc. 
- seti (\ sỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = ngủ, nằm. 
- Vippasannena (vippasanna) <qkpt, trung, sdc, sđ> = 
với (tâm ý) thanh tịnh. 
- vippasidati (vi + pa + V sad) = trở nên sáng 
sủa. 
- cetasä (ceto) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm ý. 


ariyappavedite đhamme sadaä ramati pandito = người 


trí tuệ luôn luôn hứng thú trong Giáo Pháp đã được các bậc 
Thánh tuyên thuyết. 
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- ariyappavedite (ariya + p + pavedita) <qkpt, nam, 
đsc, sđ> = đã được tuyên thuyết bởi các bậc Thánh. 


- ariya <tt> = bậc Thánh. 

- pavedita <qkpt> = đã được tuyên thuyết, đã 
được giảng dạy. 

- pavedeti (pa + vid + e) = làm cho biết rõ. 


- đhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sđ> = trong Giáo 


Pháp. 
- sađä <trt> = luôn luôn. 


- ramati (X ram + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = hứng 


thú, thỏa thích. 
- pandito <dt, nam, cc, sđ> = người trí tuệ. 


Trích lục: 


79. Pháp hỷ đem an lạc, 
Với tâm tư thuần tịnh, 
Người trí thường hoan hỷ, 
Với pháp bậc Thánh thuyết. (HT Minh Châu) 


79. Vui thay! giáo pháp thấm nhuần, 
Vui thay! hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng! 
Tri nhân thỏa thích Con đường, 
Của đức Đại Giác xiển dương cứu đời! (TT Giới Đức) 
---&e.7].s&--- 
80.Udakam hi nayanti nettikã usukära namayanti 
tejanam, 


dãrum namayanti tacchakä attanam damayanti 
pandita. 
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Nghĩa Việt: 

Đúng vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ 
làm tên uốn nắn cây tên, những người thợ mộc tạo dáng 
thanh gỗ, những người trí tuệ chế ngự bản thân. 


Udakam hi nayanti nettikã = đúng vậy, những người đào 
kênh dẫn nước, 
- hi <trt> = đúng vậy, thật vậy. 
- udakam (udaka) <dt, trung, đc, sđ> = nước. 
- nayanti (X nT) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = dẫn. 
- nettikã (nettika) <dt, nam, cc, sn> = những người đào 
kênh, người dẫn nước. 


usukärä namayanti tejanam = những thợ làm tên uốn 
nắn cây tên, 
- usukärä (usu + kãra) <nht, nam, cc, sn> = những thợ 
làm tên. 
- USU <dt, nam> = mũi tên. 
- kãra (\ kar) <dt, nam> = việc làm. 
- nñamayanti (X nam + aya + ntỉ) <đt, trđ, ht, 3, sn> = 
uốn. 
- tejanam (tejana) <dt, trung, đc, sđ> = mũi tên. 


dãrum namayanti tacchakaã = những người thợ mộc tạo 
dáng thanh gỗ, 
- dãrum (dãru) <dt, trung, đc, sđ> = thanh gỗ. 
- tacchaka (tacchaka) <dt, nam, cc, sn> = những người 
thợ mộc. 


attãnam damayanti panditã = những người trí tuệ chế 


ngự bản thân. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân. 
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- damayanti (X dam + aya + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
chế ngự, thuần hóa, uốn cong 
- pandita (pandita) <dt, nam, cc, sn> = những người trí 
tuệ. 


80. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, 
Bậc trí nhiếp tự thân. (HT Minh Châu) 


80. Đào mương dẫn nước, khéo thay! 
Mũi tên cong vạy uốn ngay, chẳng phiền. 
Gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, 
Khiển tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


81. Selo yatha ekaghano väãtena na samirati, 
evam nindãäpasamsäsu na samiñjanti pandita. 


Nghĩa Việt: 

Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, 
tương tợ như thế các bậc trí không chao động giữa những sự 
chê khen. 


Selo yathä ekaghano vatena na samirati = giống như 
tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, 
- selo (sela) <dt, nam, cc, sđ> = tảng đá. 
- vathã <trt-qh> = giống như. 
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- ekaghano (eka + ghana) <tt, nam, cc, sẩ> = cứng rắn, 
kiên cố. 
- eka <số> = một, chắc chắn. 
- phana <tt> = cứng rắn, kiên cố. 
- vatena (väta) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi gió. 
- samTrati (sam + Vĩ1r +a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
giao động. 
- Tđn. sam = hoàn toàn. 
- Vmr = giao động. 


evam nindãpasamsäsu na samiñjanti panditã = tương 
tợ như thế các bậc trí không chao động giữa những sự chê 
khen. 
-evam <trt> = tương tợ như thế, cũng vậy. 
- nindapasamsäsu (nindäpasamsa) <nht, trung, đsc, 
sn> = giữa những sự chê khen. 
- nindana <dt, trung> = sự chê bai. 
- pasamsa <dt, trung> = sự khen ngợi. 
- samiñjanti (sam + V lñj + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = chao động, giao động. 
- Tđn. sam = hoàn toàn. 
- Viãj = chao động, giao động. 


81. Như đá tảng kiên cố, 
Không gió nào lay động, 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
Người trí không giao động. (HT Minh Châu) 


81. Ví như tảng đá kiên trì, 
Gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay! 
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Tiếng đời chê dở, khen hay! 
Không làm chao động, đôi mày trí nhân! (Tâm Cao} 


-¬-#b».],s&--- 


82. Yathapi rahado gambhiro vippasanno anavilo, 
evam đhammäni sutväana vippasidanti panditä. 


Nghĩa Việt: 

Cũng giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vẩn 
đục, tương tợ như thế các bậc trí sau khi lắng nghe (các lời 
giảng về) Giáo Pháp được an tịnh. 


Yathäpi rahado gambhiro vippasanno anävilo = cũng 
giống như hồ nước sâu, trong sạch, không bị vẩn đục, 

- vathã <trt-qh> = giống như. 

- pỉ (apï) <lt> = cũng, cũng vậy. 

- rahado (rahada) <dt, nam, cc, sẩ> = hồ nước. 

- gambhrro (gambhira) <tt, nam, cc, sđ> = sâu, sâu 
thẳm. 

- Vippasanno (vippasanna) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
(rất) trong sạch, đã được trong sáng, đã được thuần 
tịnh. 

- vippasidati (vi + pa + V sad) trở nên trong 
sạch, sáng sủa. 

- anävilo (an + ävila) <tt, nam, cc, sđ> = không bị vẩn 
đục, không khuấy đục. 

- Tẩn. an = không. 
- ävila <tt> = khuấy; vẫn đục. 
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evam dhammani sutväna vippasidanti panditä = tương 
tợ như thế các bậc trí sau khi lắng nghe (các lời giảng về) 
Giáo Pháp được an tịnh. 
- đhammäni (dhamma) <dt, trung, đc, sn> = Giáo 
Pháp. 
- sutvãna ( su + tvãna) <đtbb> = sau khi lắng nghe. 
- vippasIdanti <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = được an tịnh, trở 
nên an tịnh. 


Trích lục: 


82. Như hồ nước sâu thắm, 
Trong sáng, không khuấy đục, 
Cũng vậy, nghe chánh pháp, 
Người trí hưởng tịnh lạc. (HT Minh Châu) 


82. Ví như hồ nước thẳm sâu, 
Lắng yên, trong suốt chẳng màu bợn nhơ! 
Lòng người trí giả lặng tờ, 
Khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên! (TT Giới Đức) 
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83. Sabbattha ve sappurisä cajanti 
na kamakäma lapayanti santo, 
sukhena phuttha atha vã dukkhena 
na uccävacam panditã dassayanti. 


Nghĩa Việt: 


Thật vật, các bậc thiện nhân từ bỏ mọi thứ (ái dục). Các 
bậc đạo đức không lảm nhảm các ước muốn về dục lạc. Bị xúc 
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chạm bởi lạc hay là khổ các bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là 
buồn. 


Sabbattha ve sappurisä cajanti = thật vậy, các bậc thiện 
nhân từ bỏ mọi thứ (ái dục). 
- ve <bbt> = thật vậy. 
- sabbattha <trt> = các, tất cả. 
- Sappurisa = sat + purisa 
- sappurisa (sap + purisa) <dt, nam, cc, sn> = các bậc 
thiện nhân. 
- sat <tt> = thiện hiền, tốt, thật. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- cajanti (X caj + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = từ bỏ. 


na kamakäma lapayanti santo = các bậc đạo đức không 
lảm nhảm các ước muốn về dục lạc. 
- kamakäma (kãmakäma) <nht, nam, cc, sn> = các dục 
lạc. 
- kama <dt, nam> = dục. 
- lapayanti (X lap + ya + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
lảm nhảm, nói ra, nhắc nhở ai. 
- santo (santa) <tt, nam, cc, sn> = các bậc đạo đức, các 
bậc hiền thiện (x as). 


sukhena phutthã atha vã dukkhena na uccävacam 
panditä dassayanti = bị xúc chạm bởi lạc hay là khổ các 
bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là buồn. 
- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = với niềm vui, 
với hạnh phúc, với an lạc. 
- phut{tha (X phus) <qkpt, nam, cc, sn> = đã bị xúc 
chạm. 
- dukkhena (dukkha) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự khổ. 


150 


Kinh Pháp Cú Phẩm Người Trí 


- uccävacam (ucca + avaca) <nht, nam, đc, sđ> = vui 
hay buồn, cao và thấp. 
- UCCa <tt> = cao. 
- avaca <tt> = thấp. 
- pandita (pandita) <dt, nam, cc, sn> = các bậc trí tuệ. 
- dassayanti (\ dis) <đt, trđ, ht, 3, sn> = khiến cho 
thấy, phô bày. 


Trích lục: 
83. Người hiền bỏ tất cả, 
Người lành không bàn dục, 
Dầu cảm thọ lạc khổ, 
Bậc trí không vui buồn. (HT Minh Châu) 
83. Người hiền - tất cả xả ly, 
Thánh nhơn: dục ái, đắm si, chẳng bàn! 
Dầu cho cảm thọ khổ nàn, 
Vui buồn, thiện trí đâu màng để tâm! (TT Giới Đức) 
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84. Na attahetu na parassa hetu 
na puttamicche na đhanam na rattham, 
na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
sa sllava paññava dhammiko siyä. 


Nghĩa Việt: 

Người không vì lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ 
khác, không ao ước con trai, không ao ước tài sản, không ao 
ước quốc độ, không mong muốn sự thành tựu cho bản thân 
một cách sái quấy, người ấy có thể là người chơn chánh, có 
giới hạnh, có trí tuệ. 


Na attahetu na parassa hetu na puttamicche na 
dhanam na rattham = người không vì lý do của bản thân, 
không vì lý do của kẻ khác, không ao ước con trai, không ao 
ước tài sản, không ao ước quốc độ, 

- attahetu (attahetu) <nht, nam, đc, sđ> = của bản 
thân, chính bản thân mình. 
- atta <dt, nam> = mình. 
- hetu <dt, nam> = gốc, nguyên nhân. 
- parassa (para) <tt, nam, stc, sđ> = của kẻ khác. 
- puttam (putta) <dt, nam, đc, sđ> = con cái. 
-icche (X 1s) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên muốn, ao ước. 
- dhanam (dhana) <dt, trung, đc, sđ> = tài sản. 
- rattham (rattha) <dt, trung, đc, sđ> = quốc độ, đất 
nước. 


na iccheyya adhammena samiddhimattano = không 
mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sái quấy, 
- iccheyya (is) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = mong muốn. 
- adhammena (a + dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng 
cách sái quấy. 
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- Tẩn. a = không. 
- đhamma <dt, nam> = pháp, chân lý, sự đúng 
đắn. 
- samiddhim (samiddhi) <dt, nữ, đc, sđ> = sự thành 
tựu, sự thành công. 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = cho bản thân, của 
mình. 


sa silavä paññavä dhammiko siyä = người ấy có thể là 
người chơn chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. 
- silaväã (silavanta) <dt, nam, cc, sđ> = người có giới. 
- sila <dt, trung> = giới. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- paññavä (pañña + vantu) <dt, nam, cc, sđ> = người 
có trí tuệ. 
- paññã <dt, trung> = trí tuệ. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- đhammiko (đhammika) <tt, nam, cc, sđ> = người 
chơn chánh, đúng pháp. 
- đhamma <dt, nam> = chơn chánh, đúng pháp. 
- siyä ( as) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể là. 


84. Không vì mình, vì người. 
Không cầu được con cái, 
Không tài sản quốc độ, 
Không cầu mình thành tựu, 
Với việc làm phi pháp, 
Vị ấy thật trì giới, 
Có trí tuệ, đúng pháp. (HT Minh Châu) 
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84. Chẳng vì mình, chẳng vì người, 
Chẳng vì con cái lộc tài trăm xe: 
Làm điều bất chánh đáng chê! 
Bậc trí như vậy, bồ đề nở bông! 
Chẳng vì mình, chẳng vì người, 
Chẳng vì sự nghiệp, tiếng đời công danh: 
Bởi do bất chánh mà thành! 
Bậc trí như vậy, đạo hành viên dung! (TT Giới Đức) 
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85. Appakä te manussesu ye janãa paragamino, 
athäyam itara pajä tiramev'anudhävati. 


Nghĩa Việt: 
Trong số nhân loại, những người có sự đi đến bờ kia là ít 
ỏi, trái lại những người khác chỉ chạy dọc theo bờ (bên này). 


Appakä te manussesu ye janã päragãmino = trong số 
nhân loại, những người có sự đi đến bờ kia (Niết Bàn) là ít 
Öi, 

- appakä (appaka) <tt, nam, cc, sn> = Ít ôi, vài. 
- te (ta) <đại, nam, cc, sn> = những người ấy. 
- manussesu (manussa) <dt, nam, đsc, sn> = trong số 
nhân loại. 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những người nào. 
- Janã (jana) <dt, nam, cc, sn> = người, chúng sanh. 
- paragamino (pära + V gam) <dt, nam, cc, sn> = 
những người có sự đi đến bờ bên kia. 
- para <dt, trung> = bờ bên kia. 
- ămï (x/ gam) <dtt> = người có sự đi đến. 
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athäyam itarä paj3 tiramev'anudhavati = trái lại những 
người khác chỉ chạy dọc theo bờ (bên này). 
- athayam = atha + ayam 
- Itara (itara) <tt, nữ, cc, sđ> = (những người) khác. 
- paj3 (paj3) <dt, nữ, cc, sn> = những người, đám 
người, chúng sanh. 
- tram (tira) <dt, trung, đc, sđ> = bờ. 
- eva <bbt> = chỉ. 
-anudhävati (anu + x/ đhãv + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = chạy dọc theo, chạy theo sau. 
- Tđn. anu = theo, dọc theo, kế. 
- V dhãyv = chạy. 
Trích lục: 
85. Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 
Còn số người còn lại, 
Xuôi ngược chạy bờ này. (HT Minh Châu) 


85. Giữa đám nhân loại dật dờ, 
May ra ít kẻ vượt bờ bến mê! 
Phần đông cười, khóc ê chà, 
Tâm hồn rách nát kéo lê bờ này! 
Phần đông nhân loại dật dờ, 
Sống say, chết mộng bên bờ bến mê! 
Quẩn quanh, xuôi ngược ê chề, 
Đảo điên, tất bật kéo lê bờ này! (TT Giới Đức) 
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86. Ye ca kho sammadakkhate đhamme 
đhammänuvattino, 
te jana paramessanti maccudheyyam suduttaram. 


Nghĩa Việt: 

Và đúng vậy, những người nào có sự hành trì thuận pháp 
đối với các pháp đã được thuyết đúng đắn, những người ấy sẽ 
đi đến bờ kia; lãnh vực của Ma Vương là rất khó vượt qua. 


Ye ca kho sammadakkhäate dhamme 
dhammaänuvattino = và đúng vậy, những người nào có sự 
hành trì thuận pháp đối với các pháp đã được thuyết đúng 
đắn, 

- kho <trt> = thật vậy. 
- sammadakkhäte (samma + dakkhata) <qkpt, đsc, 
sđ> = đối với (các pháp) đã được thuyết đúng đắn. 
- sammä <trt> = đúng đắn, thích hợp. 
- akkhäta (ä + + kkhã + ta) <qkpt> = đã được 
tuyên thuyết. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V kkhä = nói, thuyết. 
- dhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sđ> = đối với 
(trong) pháp. 
- đhammänuvattino (dhamma + anu + vattI) <nht, 
nam, cc, sn> = những người có sự hành trì thuận pháp. 
- đhamma <dt, nam> = (xem trên). 
- anuvatti (anu + V vat) <dtt> = người đã làm 
theo. 
- Tđn. anu = theo, kế. 
- V vat = hành động, lăn. 
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te janã päramessanti maccudheyyam suduttaram = 
những người ấy sẽ đi đến bờ kia; lãnh vực của Ma Vương là 
rất khó vượt qua. 
- param (pära) <trt, đc, sđ, ) bờ kia. 
- para <dt, trung> = bờ bên kia. 
- essanti (X 1) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sn> = sẽ đi. 
- maccudheyyam (maccu + dheyya) <nht, nam, đc, 
sđ> = lãnh vực của Ma Vương, cảnh giới của thần chết. 
- maccu <dt, nam> = thần chết. 
- dheyya (x dhä) <đdt, dt, nam> = lãnh vực, 
vương quốc, cảnh giới. 
- suduttaram (su + duttara) <nht, nam, đc, sđ> = rất 
khó vượt qua, việc thật khó vượt qua. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt, rất. 
- duttara (du + x tar) <tt> = khó vượt qua, khó 
băng ngang. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- V tar (tarati) = băng qua. 


Trích lục: 
86. Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 
Vượt ma lực khó thoát. (HT Minh Châu) 
86. Những ai tỉnh tấn tu trì, 
Đúng lời chánh pháp, khéo tri, khéo hành. 
Vượt qua dục vọng, tử sanh, 
Thuyền xuôi giác ngạn, mây lành đón đưa! (TT Giới Đức) 
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87. Kanham đdhammam vippahaya 
sukkam bhävetha pandito, 
okäã anokam ägamma 
viveke yattha duramam. 


Nghĩa Việt: 

Bậc trí, sau khi lìa bỏ pháp đen, nên phát triển pháp trắng, 
sau khi đi đến trạng thái không nhà là nơi khó có sự thích thú 
trong sự độc cư. 


Kanham dhammam vippahaya sukkam bhävetha 
pandito = bậc trí, sau khi lìa bỏ pháp đen, nên phát triển 
pháp trắng, 

- kanham (kanha) <tt, nam, đc, sđ> = đen, xấu. 
- dhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = pháp. 
- vippahaäya (vi + p + pa + V hã + ya) <đtbb> = sau khi 
đã từ bỏ. 
- Tđn. vi = khỏi, la. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 


- V hã = từ bỏ. 
- sukkam (sukka) <tt, nam, đc, sđ> = trắng, rõ ràng, 
sáng sủa. 


- bhävetha <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = hãy phát triển, nên 
hành thiền (x/ bhãv = phát triển, hành thiền). 
- pandito (pandita) <dt, nam, cc, sđ> = người trí. 
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okä anokam ägamma viveke yattha duramam = sau khi 
đi đến trạng thái không nhà là nơi khó có sự thích thú 
trong sự độc cư. 
- okä (oka) <dt, trung, xxc, sđ> = từ nhà. 
- anokam (an + oka) <dt, trung, đc, sđ> = không nhà, 
không gia đình. 
- Tẩn. an = không. 
- oka (xem trên). 
- aøamma (ä + gamma) <đtbb> = đi đến, sau khi đi 
đến. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V gam (gacchati) = đi. 
- viveke (viveka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong sự độc cư, 
trong sự viễn ly, trong sự vắng lặng. 
- vattha <trt-qgh> = ở đó. 
- dũramam (dũ + rama) <nht, trung, cc, sđ> = khó có 
sự thích thú. 
- Tẩn. du = khó. 
- V ram (ramati) = thích thú. 
87. Kẻ trí bỏ pháp đen, 
Tu tập theo pháp trắng, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. (HT Minh Châu) 


87. Bỏ nhà, mây trắng ra đi, 
Thong dong muôn sự, viễn ly thế tình. 
Pháp đen, pháp trắng phân minh, 
Tìm trong an lạc câu kinh khước từ. (TT Giới Đức) 
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88. Tatrabhiratimiccheyya hitvä kãme akiñcano, 
pariyodapeyya attänam cittakilesehi pandito. 


Nghĩa Việt: 

Bậc trí, sau khi từ bỏ các dục không còn có vật gì, nên 
mong mỏi sự thỏa thích ở nơi ấy (sự giải thoát), nên thanh lọc 
bản thân khỏi các điều ô nhiễm của tâm. 


- taträbhiratim = tatra + abhiratim 
- tatra <trt> = ở đó. 
- abhiratim (abhirati) <dt, nữ, đc, sđ> = sự thỏa 
thích. 
- Iccheyya (X 1s) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên mong mỗi, 
nên mong muốn. 
- hitvä (Vhã + tvä) <đtbb> = sau khi đã từ bỏ. 
- kame (kãma) <dt, nam, đc, sn> = các dục. 
- akiñcano (a + kiñcana) <tt, nam, cc, sđ> = không có 
cái gì. 
- Tẩn. a = không. 
- kiñcana <dt, trung> = bất cứ cái gì. 
- pariyodapeyya (pari + y + ava + V d3) <ät, tha-đ, gđ, 
3, sđ> = nên thanh lọc, nên lau chùi. 
- pariyodapeti (pari + ava + V đa) = thanh lọc, 
lau chùi. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- Vƒ dã = thanh lọc, lau chùi. 
- cittakilesehi (citta + kilesa) <nht, xxc, sn> = khỏi các 
điều ô nhiễm của tâm. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
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- kilesa <dt, nam> = cấu uế, ô nhiễm. 
- pandito (pandita) <dt, nam, cc, sđ> = bậc trí, người 
trí. 


Trích lục: 
88. Hãy cầu vui Niết Bàn, 
Bỏ dục, không sở hữu, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Cấu uế từ nội tâm. (HT Minh Châu) 


88. Phất tay sở hữu riêng tư, 
Cầu vui tịch tịnh chân như Niết Bàn. 
Gỡ bao chướng ngại sân tham, 
Nhiễm ô thanh lọc xứng làm Sa môn. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


89. Yesam sambodhiyangesu sammä cittam subhavitam, 
ädãnapatinissagge anupadäya ye rata, 
khinasava jutimanto te loke parinibbutä. 


Nghĩa Việt: 

Những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở 
các chi phần đưa đến Giác Ngộ, được thỏa thích trong sự từ 
bỏ các điều bám víu, không còn chấp thủ, những vị ấy có các 
lậu hoặc đã được đoạn tận, có sự chói sáng, đã đạt Niết Bàn ở 
thế gian. 
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Yesam sambodhi-añgesu sammä cittam subhävitam = 
những vị nào có tâm đã được tu tập một cách đúng đắn ở 
các chi phần đưa đến Giác Ngộ, 
- yesam (ya) <đại-qh, nam, stc, sn> = của những vị nào, 
của những ai. 
- sambodhi-angesu (sam + bodhi + añga) <nht, đsc, 
sn> = ở các chỉ phần đưa đến Giác Ngộ. 
- sambodhi (sam + V budh) <dt, trung> = sự 
hoàn toàn giác ngộ. 
- Tđn. sam = hoàn toàn. 
- V budh = hiểu biết, tỉnh thức, giác ngộ. 
- aủøa <dt, trung> = chi, phần, yếu tố. 
- sammã <trt> = đúng, thích hợp, chánh. 
- subhävitam (su + V bhu + ïita) <qkpt, trung, cc, sđ> = 
đã được tu tập, đã được khéo phát triển. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- V bhãyv = phát triển, hành thiền. 


ädãnapatinissagge anupädaya ye ratãä khinasavä = được 
thỏa thích trong sự từ bỏ các điều bám víu, không còn chấp 
thủ, những vị ấy có các lậu hoặc đã được đoạn tận, 

- adãnapatinissagge (ädãna + patinissagøa) <nht, đsc, 
sđ> = ở sự từ bỏ các điều bám víu, trong sự từ bỏ dính 
mắt. 

- äđãna <dt, trung> = sự bám víu, việc dính mắt. 
- patinissagga <dt, nam> = sự từ bỏ. 

- anupädaya (an + upa + ä + V dã + ya) <đtbb> = 

không còn chấp thủ, không còn dính mắt. 
- Tẩn. an = không. 
- upädiyati (upa + ã + x/ đã) dính mắt, chấp thủ. 


162 


Kinh Pháp Cú Phẩm Người Trí 


- Tẩn. upa = gần. 
- ädiyati (ä + v/ đã) nắm bắt. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V đã = cho. 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = người đó, việc đó. 
- ratä (X ram + ta) <qkpt, nam, cc, sn> = những người 
đã được thỏa thích. 
- khinasavä (khina + äsava) <nht, nam, cc, sn> = 
những vị ấy có các lậu hoặc đã được đoạn tận. 
- khina (x khi + na) <qkpt> = đã được tẩy trừ, đã 
được diệt trừ. 
- äsava <dt, nam> = lậu hoặc, cấu uế, ô nhiễm. 
- Jutimanto (juti + mantu) <tt, nam, cc, sn> = sáng 
chói. 
- Juti <dt, nữ> = ánh sáng. 
- Tvn. mantu = chỉ sự sở hữu. 


jutimanto te loke parinibbuta = có sự chói sáng, đã đạt 
Niết Bàn ở thế gian. 
- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = ở thế gian, ở thế giới. 
- parinibbutä (pari + nibbuta) <qkpt, nam, cc, sn> = 
đã đạt được Niết Bàn. 
- parinibbayati = giải thoát hoàn toàn. 


89. Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập Giác chỉ, 
Từ bỏ mọi ái nhiễm, 
Hoan hỷ không chấp thủ. 
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Panditavagga 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. (HT Minh Châu) 
89. Khéo thay! tu tập giác chi! 
Lành thay! chánh hạnh, nhiếp trì bền tâm! 
Người không ô nhiễm dục trần, 


Sống đời sáng chói, Niết Bàn, ở đây! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 
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CHƯƠNG 7 
ARAHANTAVAGGA - PHẨM A-LA-HÁN 


90. Gataddhino visokassa vippamuttassa sabbadhi, 
sabbaganthappahinassa parilaho na vijjati. 


Nghĩa Việt: 

Đối với người đã trải qua cuộc hành trình, không còn sầu 
muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ, đã 
buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến. 


Gataddhino visokassa vippamuttassa sabbadhi = đối 
với người đã trải qua cuộc hành trình, không còn sầu 
muộn, đã được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ, 

- gataddhino = gata + addhino 

- gataddhino (gataddhT) <nht, nam, stc, sđ> = đối với 
(của) người đã trải qua cuộc hành trình, của người đã 
trải qua suốt cuộc hành trình. 

- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- addhãna <dt, nam> = hành trình, con đường. 

- visokassa (vi + soka) <tt, nam, stc, sđ> = đối với 
người không còn sầu muộn. 

- Tđn. vi = khỏi, la, không. 
- soka <dt, nam> = sầu muộn. 

- vippamuttassa (vi + p + pa + V muc + ta) <qkpt, 
nam, stc, sđ> = đối với người đã được hoàn toàn giải 
thoát. 

- Tđn. vi = khỏi, la. 
- pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
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- Vmuc = tự do, giải thoát. 
- sabbadhi <trt> = mọi thứ, tất cả, mọi cái. 
sabbaganthappahinassa parilaho na vijjati = đối với 
người đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không 
được biết đến. 

- sabbaganthappahnassa (sabba + gantha + p + 
pahina) <nht, nam, stc, sđ> = đối với người đã buông 
bỏ mọi ràng buộc. 

- sabba <tt> = tất cả. 
- gantha <dt, nam> = sự trói buộc, sự ràng buộc. 
- pahina (pa + V hã + na) <qkpt> = đã được 
buông bỏ, đã được đoạn trừ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vhã = từ bỏ, giết, đoạn trừ. 
- parilaho (parilaha) <dt, nam, cc, sđ> = sự bực 
bội, sự nóng nảy. 

- vijjati ( vid + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = biết đến, bị 

tìm thấy bởi. 


90. Đích đã đến, không sầu, 
Giải thoát ngoài tất cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 
Vị ấy không nhiệt não. (HT Minh Châu) 
90. Trải qua suốt cuộc hành trình, 
Ưu phiền chấm dứt khổ hình tiêu tan! 
Cởi bao triền phược buộc rang, 


Sống đời siêu thoát, lửa tàn vùi tro! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 
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91. Uyyuñjanti satimanto na nikete ramanti te, 
hamsä va pallalam hitva okamokam jahanti te. 
Nghĩa Việt: 
Những người có niệm nỗ lực, họ không thích thú về chỗ ở. 
Họ lìa khỏi từ trú xứ này sang trú xứ khác, tợ như những con 
thiên nga từ bỏ hồ nước. 
- uyyuñjanti (ud + V yuj + m-a + ntỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = nỗ lực, ra sức, cố gắng. 
- Tđn. ud = trên, khỏi, không. 
- V yuj = kết nối. 
- satimanto! (sati + mantu) <tt, nam, cc, sn> = những 
người có niệm. 
- sati <dt, trung> = niệm, sự tỉnh thức. 
- Tẩn. mantu = chỉ sự sở hữu. 
- nikete (niketa) <dt, nam, đsc, sđ> = về chỗ ở, nơi trú 
ẩn, trong cảnh giới. 
- ramanti (X ram + a + ntỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = thích 
thú, thỏa thích. 
- hamsaä (hamsa) <dt, nam, cc, sn> = những con thiên 
nga. 
- va (va) <bbt> = như. 
- pallalam (pallala) <dt, trung, đc, sđ> = hồ nước. 
- hitvä (y hã + tvä) <đtbb> = từ bỏ, sau khi rời bỏ. 
- o0kamokam (oka + m + oka) <dt, trung, đc, sđ> = từ 
trú xứ này sang trú xứ khác. 
- 0ka <dt, trung> = nhà, nơi trú ẩn, cảnh giới. 
- jahanti (x hã) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = ra đi, từ bỏ, đoạn 
trừ. 





1 Hình thức satImanto là được sử dụng trong thơ. 
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Trích lục: 
91. Tự sách tấn chánh niệm, 
Không thích cư xá nào, 
Như ngỗng trời rời ao, 
Bỏ sau mọi trú ẩn. (HT Minh Châu) 
91. Sa môn chánh niệm kiên trì, 
Lìa mọi trú xứ ra đi nhẹ nhàng! 
Ngỗng trời cất cánh thênh thang, 
Ao hồ bỏ lại, mây ngàn thong dong! 
Chim có tổ, cáo có hang, 
Lìa mọi trú xứ gót chàng Sa-môn. 
Non xanh, mây trắng: tâm hồn, 
Rỗng không muôn sự, cô đơn dặm ngoài! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


92. Yesam sannicayo n'atthi ye pariññãatabhojanä, 
suññato animitto ca vimokkho yesam gocaro, 
akäse va sakuntänam gati tesam durannaya. 


Nghĩa Việt: 

Những ai không có sự tích lũy, đã hiểu biết toàn diện về 
vật thực, có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của 
họ, lộ trình của những vị ấy là khó theo dõi tợ như đường bay 
của những con chim ở trên không trung. 


Yesam sannicayo n'atthi = những ai không có sự tích lũy, 
- yesam (ya) <đại-qh, nam, stc, sn> = của các vị ấy. 
- sannicayo (sam + nỉ + V cï) <dt, nam, cc, sđ> = sự 
tích trữ, sự chất chứa. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
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- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V cỉ = chất đống. 
- fatthi = na + atthi 


ye pariãñätabhojanä = đã hiểu biết toàn diện về vật thực, 
- ve (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = các vị ấy. 
- pariññãtabhojana (pariññãta + bhojana) <nht, cc, 
sn> = đã được hiểu biết toàn diện về vật thực. 
- pariññata (pari + V ña + ta) <qkpt> = đã được 
hiểu biết đầy đủ. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V| ñã = biết. 
- bhojana <dt, trung> = vật thực, bữa ăn. 


suññato animitto ca vimokkho yesam gocaro = không 
tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ của họ, 
- suññato (suññata) <tt, nam, cc, sđ> = không tánh, 
trống rỗng. 
- animitto (a + nimitta) <tt, nam, cc, sđ> = vô tướng. 
- Tẩn. a = không. 
- nimitta <dt, trung> = tướng, dấu hiệu. 
- vimokkho (vi + mokkha) <dt, nam, cc, sđ> = sự giải 
thoát. 
- Tđn. vi = khỏi, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmuc = tự do, giải thoát. 
- øocaro (gocara) <dt, nam, cc, sđ> = hành xứ, cảnh 
giới. 
- go <dt, nam> = con bò đực. 
- cara (X car) <dt, nam> = người đi bộ. 
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akase va sakuntänam gati tesam đdurannaya = lộ trình 
của những vị ấy là khó theo dõi tợ như đường bay của 
những con chim ở trên không trung. 
- akase (akäsa) <dt, nam, đsc, sđ> = ở trên không 
trung, ở giữa hư không. 
- sakuntänam (sakunta) <dt, nam, stc, sn> = của 
những con chim. 
- gati (4 gam) <dt, nữ, cc, sđ> = lộ trình. 
- durannaya (du + r + annaya) <nht, nữ, cc, sđ> = khó 
theo dõi, việc khó tìm, việc khó đạt được. 
- Tẩn. du = khó. 
- annaya (anvaya) <dt, nam> = việc theo dõi, việc 
chấp hành, việc đạt được. 


92. Tài sản không chất chứa, 

Ăn uống biết liễu trì, 

Tự tại trong hành xứ, 

Không vô tướng, giải thoát, 

Như chim giữa hư không, 

Hướng chúng đi khó tìm. (HT Minh Châu) 
92. Rỗng rang tư hữu ra đi, 

Uống ăn biết đủ có chi phải bàn? 

Lòng không, vô tướng nhẹ nhàng, 


Chim trời giải thoát, non ngàn tìm đâu? (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


93. Yassäasava parikkhina ãhare ca anissito, 
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suññato animitto ca vimokkho yassa ø0caro, 
akäse va sakuntanam padam tassa durannayam. 


Nghĩa Việt: 

Vị nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận và không bị lệ 
thuộc về vật thực, vị nào có không tánh và vô tướng giải thoát 
là hành xứ, vết chân của vị ấy là khó theo dõi tợ như đường 
bay của những con chim ở trên không trung. 


Yassäsava parikkhnnä = vị nào có các lậu hoặc đã được 
đoạn tận 
- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của vị nào. 
- äsaväã (äsava) <dt, nam, cc, sn> = các lậu hoặc, các cấu 
uế, các ô nhiễm. 
- parikkhna (pari + k + V khi + na) <qkpt, nam, cc, 
sn> = đã được đoạn tận. 
- Tẩn. pari = xung quanh, toàn bộ. 
- V khi = diệt trừ, đoạn trừ. 


ahäre ca anissito = và không bị lệ thuộc về vật thực, 
- ahäre (ahära) <dt, nam, đsc, sđ> = về vật thực, trong 
vật thực. 
- anissito (a + nÏ + s + Xsi + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
người không bị lệ thuộc. 
- nissita (nÏ + s + Xsi + ta) <qkpt> = bị lệ thuộc, 
dính mắt, đeo bám. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- AÍ sỉ (seti) = lệ thuộc, treo lơ lửng, nằm. 


suññato animitto ca vimokkho yassa øg0ocaro = vị nào có 
không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ, 
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- suññato (suññata) <tt, nam, cc, sđ> = không tánh, 
trống rỗng. 
- animitto (a + nimitta) <tt, nam, cc, sđ> = vô tướng. 
- Tẩn. a = không. 
- nimitta <dt, trung> = tướng, dấu hiệu. 
- vimokkho (vi + mokkha) <dt, nam, cc, sđ> = sự giải 
thoát. 
- Tđn. vi = khỏi, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmuc = tự do, giải thoát. 
- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của vị nào. 
- øocaro (gocara) <dt, nam, cc, sđ> = hành xứ, cảnh 
giới. 
- go <dt, nam> = con bò đực. 
- cara (ý car) <dt, nam> = người đi bộ. 


äkäse va sakuntänam padam tassa durannayam = vết 
chân của vị ấy là khó theo dõi tợ như đường bay của những 
con chim ở trên không trung. 
-padam (pada) <dt, trung, cc, sđ> = hành xứ, dấu chân, 
con đường. 
- tassa (ta) <đại, nam, stc, sđ> = của vị ấy, của người ấy. 
- durannayam (du + r + annaya) <nht, trung, cc, sđ> = 
khó theo dõi, việc khó tìm, việc khó đạt được. 
- Tẩn. du = khó. 
- annaya (anvaya) <dt, nam> = việc theo dõi, việc 
chấp hành, việc đạt được. 


93. Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
Ăn uống không tham đắm, 
Tự tại trong hành xứ, 
Không, vô tướng, giải thoát. 
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Như chim giữa hư không, 
Dấu chân thật khó tìm. (HT Minh Châu) 


93. Sa-môn lậu hoặc đoạn ly, 
Uống ăn chẳng đắm có chi phải bàn? 
Lòng không, vô tướng nhẹ nhàng, 
Chim trời giải thoát, non ngàn tìm đâu?! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
94. Yass'indriyäni samatham gatãni 
assä yathä sarathina sudanta, 
pahInamaäanassa anäsavassa 
deva pi tassa pihayanti tãdino. 


Nghĩa Việt: 

Vị nào có các giác quan đã đi đến sự tịnh lặng, giống như 
những con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, 
có ngã mạn đã được buông bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả 
chư Thiên cũng yêu mến vị có đức hạnh như thế ấy. 


- Indriyani (indriya) <dt, trung, cc, sn> = các giác quan, 
các căn. 
-samatham (samatha) <dt, nam, đc, sđ> = sự tịnh lặng, 
sự vắng lặng. 
- gatäni (x/ gam + ta) <qkpt, trung, cc, sn> = đã đi đến. 
- asSä (assa) cc, sn <dt, nam, cc, sn> = những con ngựa. 
- vatha <trt-qgh> = cũng như. 
- sarathinä (sarathi) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi người 
đánh xe, bằng người đánh xe. 
- sa + ratha 
- Tẩn. sa (saha) = với, cùng. 





1 Chim trời giải thoát, thênh thang cõi bờ! 
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- ratha <dt, nam> = xe kéo. 

- sudantä (su + V dam + ta) <qkpt, nam, cc, sn> = đã 
khéo được huấn luyện, đã được khéo thu thúc, đã 
được khéo rèn luyện. 

- Tđn. su = khéo léo, tốt. khéo léo, tốt. 
- V dam = huấn luyện, thu thúc, kiểm soát, thuần 
phục. 

- pahIinamanassa (pahina + mãna) <nht, nam, stc, sđ> 
= (của người) có ngã mạn đã được buông bỏ. 

- pahna (pa + V hã + na) <qkpt> = đã được 
buông bỏ, đã được đoạn trừ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V hã = từ bỏ. 
- mãna <dt, nam> = ngã mạn. 

- anäsavassa (an + äsava) <tt, nam, stc, sđ> = (của 
người) không còn lậu hoặc, (của người) không bị ô 
nhiễm. 

- Tẩn. a = không. 
- äsava <dt, nam> = lậu hoặc, ô nhiễm, cấu uế. 

- deva (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- pihhayanti (X pih + ya + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
yêu mến, quý mến. 

- tadino (tädT) <tt, nam, stc, sđ> = của người có điều ấy. 


Trích lục: 
94. Ai nhiếp phục các căn, 
Như đánh xe điều ngự, 
Mạn trừ, lậu hoặc dứt, 
Người vậy, chư Thiên mến. (HT Minh Châu) 
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94. Ví như tuấn mã luyện thành, 
Lục căn chế ngự xứng danh trượng tòng! 
Nhiễm ô, ngã mạn tiêu vong, 
Chư thiên mến mộ giống dòng Sa-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


95. Pathavisamo no virujJjhati indakhil'upamo tãdi 
subbato, 

rahado va apetakaddamo samsära na bhavanti 
tãdino. 


Nghĩa Việt: 

Vị có sự hành trì tốt đẹp ví như trái đất không thù hẳn, ví 
như cột trụ chống, tợ như hồ nước đã được vét bùn, không 
còn các sự luân hồi đối với vị như thế ấy. 


Pathavisamo no virujjhati indakhil'upamo tadi subbato 
rahado va apetakaddamo = vị có sự hành trì tốt đẹp ví 
như trái đất không thù hẳn, ví như cột trụ chống, tợ như hồ 
nước đã được vét bùn, 

- pathavisamo (pathavI + sama) <nht, nam, cc, sđ> = 
ví như trái đất. 
- pathavĩ <dt, nữ> = trái đất. 
- sama <tt> = ngang bằng, ví như. 
- Iña+Uu=no 
- no = na <bbt> = không (hậu tố “ư' chỉ sự nhấn mạnh). 
- virujjhati (vi + v rudh + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
thù hẳn. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V rudh = thù hằn. 
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- Indakhil'upamo (indakhila + upama) <nht, cc, sđ> = 
ví như cột trụ chống, ví như cột trụ IndakhTla. 
- indakhila <dt, nam> = cột trụ chống, cột trụ 
IndakhTla (biểu tượng của sức mạnh). 
- inda <dt, nam> = Thần Inda (chúa Chư 
Thiên). 
- khila <dt, nam> = cột trụ. 
- upama <tt> = ví như. 
- tãdi (tãd1) <tt, nam, cc, sđ> = đức tính. 
- su + vata = subbata 
- subbato (subbata) <tt, nam, cc, sđ> = vị có sự hành trì 
tốt đẹp. 
- Tẩn. su = khéo léo, tốt đẹp. 
- vata <dt, nam> = sự hành trì. 
- apetakaddamo (apeta + kaddama) <nht, nam, cc, 
sđ> = không bùn nhơ. 
- apeta (apa + Vi+ ta) <qkpt> = đã được đi khỏi. 
- Tđn. apa = rời khỏi. 
-Ji=đi. 
- kaddama <dt, nam> = bùn. 


samsärä na bhavanti tãdino = không còn các sự luân hồi 
đối với vị như thế ấy. 
- samsära (sam + V sar) <dt, nam, cc, sn> = các sự luân 
hồi. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V sar = chảy, di chuyển. 
- bhavanti ( bhũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = là. 


Trích lục: 
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95. Như đất không hiềm hận, 
Như cột trụ kiên trì, 
Như hồ, không bùn nhơ, 
Không luân hồi, vị ấy. (HT Minh Châu) 


95. Đất kia cau mặt bao giờ? 
Trụ đồng kiên cố ao hồ lặng thinh! 
Sa-môn tâm ý quân bình, 
Lang thang vô định, tái sinh nào còn? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


96. Santam tassa manam hoti santã vãcã ca kamma ca, 
sammadaññavimuttassa upasantassa taädino. 


Nghĩa Việt: 

Đối với vị đã được giải thoát do sự hiểu biết đúng đắn, 
được an tịnh như thế ấy, suy nghĩ của vị ấy là thanh tịnh, lời 
nói và hành động đều thanh tịnh. 


- santam (X sam + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
an tịnh. 

- manam (mano) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 

- santä (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = đã được thanh 
tịnh, đã được an tịnh. 

- kamma (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = việc làm, hành 
động, nghiệp. 

- sammadaññavimuttassa (samma + d + aññã + 
vimutta) <nht, stc, sđ> = đối với (của) vị đã được giải 
thoát do sự hiểu biết đúng đắn. 
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- sammadaññã (samma + aññ3) <dt, trung> = sự 
hiểu biết đúng đắn. 
- sammä <trt> = đúng đắn, thích hợp, chánh. 
- aññä <dt, trung> = sự hiểu biết, trí tuệ. 
- vimutta (Vi + V muc + ta) <qkpt> = đã được 
giải thoát. 
- Tđn. vi = khỏi, la. 
- Vmuc = tự do, giải thoát. 
- upasantassa (upa + V sam + ta) <qkpt, nam, stc, sđ> 
= của vị đã được thanh tịnh, đã được trầm tĩnh. 
- Tẩn. upa = hướng và, bên trên. 
- V sam = vắng lặng, trầm tĩnh. 
- tadino (tädïT) <tt, nam, stc, sđ> = của người có điều 
ấy.. 
Trích lục: 
96. Người tâm ý an tịnh, 
Lời an, nghiệp cũng an, 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Tịnh lạc là vị ấy. (HT Minh Châu) 


96. Tâm an thì nghiệp cũng an, 
Lời ăn, tiếng nói lại càng an hơn! 
Sống đời hiểu biết chánh chơn, 
Thanh bình, siêu thoát Sa-môn Phật đài! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


97. Assaddho akataññu ca sandhicchedo ca yo naro, 
hatävakäso vantäso sa ve uttamaporiso. 


Nghĩa Việt: 
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Người nào không tà tín, biết sự không tạo tác (Niết Bàn), 
cắt đứt sự tiếp nối (tái sanh), đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông 
bỏ niềm ước muốn, chính vị ấy là con người tối thượng. 
Assaddho akataññu ca sandhicchedo ca yo naro 

hatävakäso vantäso = người nào không tà tín, biết sự 
không tạo tác (Niết Bàn), cắt đứt sự tiếp nối (tái sanh), đã 
tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, 

- asaddho (asaddha) <nht, nam, cc, sđ> = người nào 
không tà tín, việc không có niềm tin (mù quáng). 

- Tẩn. a = không. 
- saddhã <dt, nữ> = niềm tin, tín. 

- akataññu (akataññu) <nht, nam, cc, sđ> = người biết 
sự không tạo tác (Niết Bàn). 

- akata <qkpt> = đã không được làm. 

- Tẩn. a không. 

- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- V ñã (jãnäti) = biết. 

- sandhicchedo (sandhi + c + cheda) <nht, nam, cc, 
sđ> = cắt đứt sự tiếp nối (tái sanh), đã cắt đứt mọi hệ 
lụy, đã cắt đứt mọi xiềng xích. 

- sandhi <dt, nam> = sự tiếp nối, việc hệ lụy, xiềng 
xích. 
- cheda (ý chiđ) <dt, nam> = việc cắt đứt. 

- hatävakäsa = hata + avakäsa 

- hatavakäso (hatävakasa) <nht, nam, cc, sđ> = đã tiêu 
diệt duyên cớ. 

- hata (y han + ta) <qkpt> = đã được tiêu diệt, đã 
được diệt trừ. 
- avakasa <dt, nam> = duyên cớ, cơ hội. 

- vantäso (vanta + äsa) <nht, nam, cc, sđ> = việc đã 

buông bỏ niềm ước muốn. 
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- vanta (X vam + ta) <qkpt> = đã từ bỏ. 
- äsä <dt, nữ> = tham muốn, hy vọng. 


sa ve uttamaporiso = chính vị ấy là con người tối thượng. 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy. 
- uttamaporiso (uttama + porisa) <nht, nam, cc, sđ> = 
con người tối thượng. 
- uttama <tt> = tối thượng, cao quý. 
- porisa <dt, nam> = con người, sanh chúng. 


Trích lục: 
97. Không tin, hiểu vô vi, 
Người cắt mọi hệ lụy, 
Cơ hội tận, xả ly, 
Vị ấy thật tối thượng. (HT Minh Châu) 


97. Chỉ tin giác ngộ, chánh tri, 
Chẳng tin ai khác, an vi tự lòng. 
Cắt lìa hệ lụy trần hồng, 
Xả ly tối thượng, hư không cũng từ! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


98. Game vã yadi väraññe ninne vã yadi vã thale, 
yattha arahanto viharanti tam bhũmim 
rämaneyyakam. 


Nghĩa Việt: 

Cho dầu ở làng, hoặc là ở rừng, cho dầu ở thung lũng hoặc 
ở cao nguyên, nơi nào các vị A-la-hán cư ngụ, vùng đất ấy thật 
đáng yêu. 
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Gãme vã yadi väãraññe ninne vã yadi vã thale = cho dầu 
ở làng, hoặc là ở rừng, cho dầu ở thung lũng hoặc ở cao 
nguyên, 

- game (gama) <dt, trung, đsc, sđ> = ở trong làng. 

- vã yadi cho dầu, hay là, hoặc là. 

- araññe (arañña) <dt, trung, đsc, sđ> = ở trong rừng. 

- ninne (ninna) <dt, trung, đsc, sđ> = ở thung lũng, ở 
vùng trũng thấp. 

- thale (thala) <dt, trung, đsc, sđ> = ở cao nguyên, ở 
non cao. 


yattha arahanto viharanti = nơi nào các vị A-la-hán cư 
ngu, 
- arahanto (X arah + anta) <dt, nam, cc, sn> = các vị A- 
la-hán, bậc tôn kính. 
- viharanti (vi + V har + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
cư ngụ, ở, sống. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- viharati <đt> = ở, sống, cư ngụ. 


tam bhũmim rãmaneyyakam = vùng đất ấy thật đáng 
yêu. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = (vùng đất) ấy. 
- bhũmim (bhũmi) <dt, nữ, cc, sđ> = vùng đất, chỗ, nơi, 
vùng. 
- ramaneyyakam (ramaneyyaka) <đtt, trung, cc, sđ> 
= đáng yêu, khả ái, đẹp lòng (X ram). 


Trích lục: 
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98. Làng mạc hay rừng núi, 
Thung lũng hay đồi cao, 
La-hán trú chỗ nào, 
Đất ấy thật khả ái. (HT Minh Châu) 


98. Thị phường, làng mạc, rừng sâu, 
Non cao, lũng thấp hoặc đâu mặc dù, 
Nơi nào bậc thánh ngụ cư, 
Ở đấy khả ái, an như tuyệt vời! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


99. Ramaniyäni araññani yattha na ramati jano, 
vItaräg3 ramissanti na te kãmagavesino. 


Nghĩa Việt: 

Các khu rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú. 
Các vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, các vị ấy không phải là 
những kẻ tâm cầu dục lạc. 


Ramaniyäni araññani yattha na ramatl jano = các khu 
rừng đáng yêu là nơi mọi người không thích thú. 

- ramaniyäni (ramaniya) <đtt, trung, cc, sn> = đáng 
yêu, khả ái (v ram). 

- araññani (arañña) <dt, trung, cc, sn> = các khu rừng. 

- ramatf! (v ram + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = thích 
thú, thỏa thích. 

- Jano (jana) <dt, nam, cc, sđ> = người, chúng sanh. 


vItaräga ramissanti = các vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, 





1 Hình thức này được sử dụng trong thơ. 
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- vIitaraga (vIta + räga) <nht, nam, cc, sn> = các vị có 
tham ái đã la. 
- vIta (VÌ + V Ï + ta) <qkpt> = đã được xa lìa. 
- Tđn. vi = lìa, ra khỏi. 
-Ji=đi. 
-räga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- ramissanti (X ram) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sn> = sẽ thích 
thú, sẽ thỏa thích. 


na te kãmagavesino = các vị ấy không phải là những kẻ 
tầm cầu dục lạc. 
- kamagavesino (kãma + gavesI) <nht, nam, cc, sn> = 
những kẻ tâm cầu dục lạc. 
- kama <dt, nam> = dục, dục lạc. 
- øgavesI <dt, nam> = người kẻ tâm, người kiếm 
tìm. 


99. Khả ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
Vị ly tham ưa thích, 
Vì không tìm dục lạc. (HT Minh Châu) 
99. Rừng sâu khả ái vô cùng, 
Chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân. 
Vì không tìm kiếm dục trần, 


Bậc “ly tham” sống mười phần hân hoan! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


183 


CHƯƠNG 8 
SAHASSAVAGGA - PHẨM MỘT NGÀN 


100. Sahassamapi ce vacä anatthapadasamhita, 
ekam atthapadam seyyo yam sutvä upasammati. 


Nghĩa Việt: 

Nếu một ngàn lời nói mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ, 
thì một từ có ý nghĩa còn tốt hơn (nếu) sau khi nghe được an 
tịnh. 


Sahassamapi ce väcä anatthapadasamhitä = nếu một 
ngàn lời nói mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ, 
- sahassam (sahassa) <số, nữ, cc, sđ> = một ngàn. 
- Väcä <dt, nữ, cc, sn> = lời nói (v vad). 
- anatthapadasamhita (an + attha + pada + samhita) 
<nht, cc, sn> = chứa đựng những từ vô bổ. 
- Tẩn. an = không. 
- atthapadasamhita (attha + pada + samhita) 
<nht> = chứa đựng những từ có ý nghĩa. 
- atthapada <dt, trung> = từ có ý nghĩa. 
- attha <dt, trung> = ý nghĩa, có giá trị. 
- pada <dt, trung> = câu, từ, lời nói. 
- samhita (sam + V dhã + ta) <qkpt> = được 
cung cấp, được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 


184 


Kinh Pháp Cú Phẩm Một Ngàn 


ekam atthapadam seyyo yam sutväã upasammati = thì 
một từ có ý nghĩa còn tốt hơn (nếu) sau khi nghe được an 
tịnh. 
- ekam (eka) <số, cc, sđ, trung> = một. 
- atthapadam (attha + pađa) <nht, trung, cc, sđ> = một 
từ có ý nghĩa. 
- seyyo (seyya) <tt, trung, cc, sđ> = tốt hơn. 
- yam (ya) <đai-qh, đc, sđ, trung> = (từ) đó. 
- sutvã (\ su + tvã) <đtbb> = sau khi nghe. 
- upasammati (upa +/ sam + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = được an tịnh, được vắng lặng, được trầm tĩnh. 
- Tẩn. upa = gần, hướng về, xung quanh. 
- V sam = an tịnh, vắng lặng, trầm tĩnh. 


Trích lục: 
100. Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
Nghe xong, được tịnh lạc. (HT Minh Châu) 


100. Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn, 
Nói điều vô ích: chỉ bàn suông thôi! 
Tốt hơn: Ít chữ, ít lời! 
Nghe xong tịnh lạc sống đời vô ưu! (TT Giới Đức) 
---#e.].s@-¬- 


101. Sahassamapi ce gathã anatthapadasamhita, 
ekam gathäpadam seyyo yam sutvãa upasammati. 


Nghĩa Việt: 
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Nếu một ngàn câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ, 
thì một chữ của câu kệ còn tốt hơn (nếu) sau khi nghe được 
an tịnh. 


Sahassamapi ce gãthã anatthapadasamhitä = nếu một 
ngàn câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ, 
- gathä <dt, nữ, cc, sn> = nhiều câu kệ. 


ekam gathäpadam seyyo yam sutvä upasammati = thì 
một chữ của câu kệ còn tốt hơn (nếu) sau khi nghe được an 
tịnh. 
- gathapadam (gãtha + pada) <nht, trung, cc, sđ> = 
câu kệ. 
- gatha <dt, nữ> = câu kệ. 
- pada <dt, trung> = từ, chữ, câu. 


Trích lục: 
101. Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, 
Nghe xong, được tịnh lạc. (HT Minh Châu) 


101. Chữ câu ngàn vạn ích gì, 
Trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù. 
Một câu có ích, cho dù, 
Nghe xong tịnh lạc an như đời đời! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


102. Yo ce gathãsatam bhäãse anatthapadasamhitam, 
ekam dhammapadam seyyo yam sutväa upasammati. 
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Nghĩa Việt: 

Nếu người nào nói một trăm câu kệ mà chỉ chứa đựng 
những từ vô bổ, thì (nói) một câu Pháp còn tốt hơn (nếu) sau 
khi nghe được an tịnh. 


Yo ce gäthäsatam bhäse anatthapadasamhitam = nếu 
người nào nói một trăm câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ 
vô bổ, 

- gathasatam (gãthã + sata) <nht, trung, đc, sđ> = một 
trăm câu kệ. 

- gatha <dt, nữ> = câu kệ. 
- sata <số, trung> = một trăm. 

- bhãse (X bhäs) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên nói, có thể 
nói. 

- anathapadasamhitam (an + attha + pada + 
samhita) <nht, trung, đc, sđ> = chứa đựng những từ 
vô bổ. 

- Tẩn. an = không. 
- atthapadasamhita <nht> = chứa đựng những từ 
có ý nghĩa. 
- atthapada <dt, trung> = từ có ý nghĩa. 
- attha <dt, trung> = ý nghĩa, có giá trị. 
- pada <dt, trung> = câu, từ, lời nói. 
- samhita (sam + V dhã + ta) <qkpt> = được 
cung cấp, được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V dhã = đặt xuống. 


ekam dhammapadam seyyo yam sutvä upasammati = 


thì (nói) một câu Pháp còn tốt hơn (nếu) sau khi nghe được 
an tịnh. 
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- đhammapadam (dhamma + pada) <nht, trung, cc, 
sđ> = câu Pháp. 
- đhamma <dt, nam> = pháp. 
- pada <dt, trung> = câu. 


Trích lục: 


102. Dầu nói trăm câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn một câu Pháp, 
Nghe xong, được tịnh lạc. (HT Minh Châu) 
102. Trăm câu đọc tụng Ích gì, 
Máy móc, nhái lại khác chỉ vẹt, nhồng! 
Một lời Phật pháp chánh tong. 
Nghe xong tịnh lạc trú dòng bất lai! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.].s@&--- 


103. Yo sahassam sahassena sañgäme mãnuse jïne, 
ekañca jeyyam attãnam sa ve sañgämaj`uttamo. 


Nghĩa Việt: 

Người nào có thể chiến thắng một triệu (1000 x 1000) 
người ở chiến trường, nếu có thể chiến thắng mỗi một bản 
thân mình, người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở 
chiến trường. 


Yo sahassam sahassena sanhgame mãnuse jine = người 
nào có thể chiến thắng một triệu (1000 x 1000) người ở 
chiến trường, 

- sahassam (sahassa) <số, trung, đc, sđ> = ngàn. 
- sahassena (sahassa) <số, trung, sdc, sđ> = với (bằng) 
một triệu. 
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- sañgame (sañgäma) <dt, nam, đsc, sđ> = ở chiến 
trường. 

- mãnuse (mäãnusa) <dt, nam, đc, sn> = các con người. 

- jine! (4 jï) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> có thể chiến thắng. 


ekañca jeyyam attãnam = nếu có thể chiến thắng mỗi một 
bản thân mình, 

- ekam (eka) <số, nam, đc, sđ> = một. 

- jeyyam? (ý ji) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể chiến 
thắng. 

- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân mình. 

sa ve sañgämaj`uttamo = người ấy chính là người chiến 
thắng tối thượng ở chiến trường. 

- ve <bbt> = thật vậy. 

- sangamaj'uttamo (sangäama + V Ji + uttama) <nht, 
nam, cc, sđ> = là người chiến thắng tối thượng ở chiến 
trường. 

- sañgäma <dt, nam> = chiến trường, trận địa. 
- Vji = chiến thắng. 
- uttama <tt> = tối thượng. 


103. Dầu tại bãi chiến trường, 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. (HT Minh Châu) 


103.104.105. Vẻ vang tự thắng chính mình, 
Khó hơn ngàn vạn chiến binh sa trường! 





1 J]ïne hay jeyyam 
2 jine hay jeyyam 
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Chư thiên, phạm đế, ma vương, 
Làm sao thắng kẻ “tự thường thắng y”? (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


104. Atta have jitam seyyo yaä cäyam ïitarä paj3, 
attadantassa posassa niccam saññatacärino. 


Nghĩa Việt: 

Đúng vậy, đối với con người đã chế ngự bản thân có hành 
vi luôn được thu thúc thường xuyên, thì chiến thắng bản thân 
là tốt hơn chiến thắng những người khác. 


- atta (atta) <dt, nam, cc, sđ> = bản thân. 
- jitam! (VÏji + ta) <dđt, trung, cc, sđ> = sự chiến thắng, 
sự khuất phục. 
- va (ya) <đại-qh, nữ, cc, sn> = người nào. 
- cäyam = ca + ayam = và điều này 
- ltara <tt, nữ, cc, sn> = (những cái) khác, (những 
người) kia. 
- paj3 <dt, nữ, cc, sn> = những người 
- attadantassa (atta + danta) <nht, nam, stc, sđ> = của 
(con người) đã chế ngự bản thân. 
- atta <dt, nam> = bản thân. 
- danta (x dam + ta) <qkpt> = đã được chế ngự, 
đã được rèn luyện, đã được thu thúc. 
- p0sassa (posa) <dt, nam, stc, sđ> = của người đàn 
ông, của nam nhân. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- niccam <trt> = thường xuyên, liên tục. 





1 Giống của từ này có thể là nam tánh như sau: attä jito. 
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- saññatacarino (sam + yam + cär1I) <nht, nam, stc, 
sđ> = của người có hành vi đã được thu thúc. 
- saññata <qkpt> = đã được thu thúc, đã được 
kiểm soát. 
- Tđn. sam = tự mình. 
- Vyam = thu thúc, kiểm soát. 
- car1 (X⁄ car) <dtt, nam> = hành vi. 
- V car = đi bộ, sống, thực hành. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
Trích lục: 
104. Tự thắng, tốt đẹp hơn, 
Hơn chiến thắng người khác, 
Người khéo điều phục mình, 
Thường sống tự chế ngự. (HT Minh Châu) 
103.104.105. Vẻ vang tự thắng chính mình 
Khó hơn ngàn vạn chiến binh sa trường! 
Chư thiên, phạm đế, ma vương 
Làm sao thắng kẻ “tự thường thắng y”? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


105. Neva devo na gandhabbo na mãro saha brahmunä, 
Jitam apajitam kayirã tathärupassa jantuno. 


Nghĩa Việt: 

Dầu là vị Trời, dầu là Càn-thát-bà, dầu là Ma Vương cùng 
với Phạm Thiên, không ai có thể tạo nên sự chiến thắng của 
con người có phẩm chất như thế trở thành chiến bại. 

- IeVa = na + eva 
- devo (deva) <dt, nam, cc, sđ> = vị Trời, vị thiên. 
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- gandhabbo (gandhabba) <dt, nam, cc, sđ> = Càn- 
thát-bà (chư thiên về âm nhạc). 
- saha <lt> = với. 
- brahmuna (brahma) <dt, nam, sdc, sđ> = với Phạm 
Thiên. 
- jitam (X ji + ta) <dđt, trung, đc, sđ> = sự chiến thắng. 
- apajitam (apa + v ji + ta) <dđät, trung, đc, sđ> = sự 
chiến bại, sự thất bại. 
- Tđn. apa = lìa, ra khỏi. 
- Jita (x jl + ta) (xem trên). 
- kayirä (x kar) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể tạo nên, 
nên làm. 
- tathärùpassa (tathã + rũpa) <nht, nam, stc, sđ> = của 
con người có phẩm chất như thế. 
- tathã <trt> = như thế. 
- rũpa <dt, trung> = phẩm chất, sắc pháp, vật chất, 
hình thức, bề ngoài. 
- Jantuno (jantu) <dt, nam, stc, sđ> = của nhân loại, của 
loài người, của chúng sanh. 


105. Dầu Thiên Thần, Thát Bà, 
Dầu Ma Vương, Phạm Thiên, 
Không ai chiến thắng nổi, 
Người tự thắng như vậy. (HT Minh Châu) 


103.104.105. Vẻ vang tự thắng chính mình 
Khó hơn ngàn vạn chiến binh sa trường! 
Chư thiên, Phạm Đế, Ma Vương 
Làm sao thắng kẻ “tự thường thắng y”? (TT Giới Đức) 
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106. Mãse mãse sahassena yo yajetha satam samam, 
ekañca bhävitattãnam muhuttamapi pũjaye, 
sä yeva pujanã seyyo yañce vassasatam hutam. 


Nghĩa Việt: 

Người có thể cúng tế một ngàn (đồng tiền) hàng tháng 
trong một trăm năm, và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút 
chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập, chính việc lễ bái 
ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. 


Mãse maãse sahassena yo yajetha satam samam = người 
có thể cúng tế một ngàn (đồng tiền) hàng tháng trong một 
trăm năm, 

- mãse maãse (mäsa) <dt, trung, đsc, sđ> = tháng tháng, 
hàng tháng. 

- sahassena (sahassa) <dt, trung, sdc, sđ> = với (bằng) 
một ngàn. 

- yajetha (x yaj) <đt, tự-đ, gđ, 3, sđ> = có thể cúng tế. 

- satam (sata) <số, trung, đc, sđ> = một trăm. 

- samam (sama) <tt, đc, sđ> = bằng. 


ekañca bhãvit'attãnam muhuttamapi pujaye = và người 
có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản 
thân đã được tu tập, 
- bhävitattanam = bhãvita + attanam 
- bhãvit'attanam (bhäãvit'atta) <nht, nam, đc, sđ> = 
đến một vị có bản thân đã được tu tập. 
- bhãvita <qkpt> = đã được tu tập, đã được phát 
triển. 


193 


Dhammapada 
Sahassavagga 
- bhäveti = phát triển, hành thiền. 
- atta <dt, nam> = tự mình. 
- pũjaye (x pũj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể lễ bái, 
nên cúng dường, nên kính lễ. 


sä yeva pùjanã seyyo yañce vassasatam hutam = chính 
việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. 
- sä (ta) <đại, nữ, cc, sđ> = (việc lễ bái) ấy. 
- yeVa <trt> = chính, ngay cả, cũng vậy. 
- pũjanã (\ pũj) <dt, nữ, cc, sđ> = việc lễ bái, việc lễ lạy, 
việc dâng cúng. 
- VaSSasatam (vassa + sata) <nht, cc, sđ> = trăm năm. 
- VaSSa <dt, trung> = năm. 
- satam <số, trung, cc, sđ> = trăm. 
- hutam (x hu +ta) <dät, trung, cc, sđ> = vật tế lễ, việc 
cúng tế. 
Trích lục: 
106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Tế tự cả trăm năm, 
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường vậy tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự. (HT Minh Châu) 


106. Trăm năm bỏ cả thời gian, 
Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu! 
Chẳng bằng giây lát cúi đầu, 
Cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».].s&--- 
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107. Yo ca vassasatam jantu aggim paricare vane, 
ekañca bhävitattãnam muhuttamapi pũjaye, 
sä yeva pujanã seyyo yañce vassasatam hutam. 


Nghĩa Việt: 

Và người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong một 
trăm năm, và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến 
một vị có bản thân đã được tu tập, chính việc lễ bái ấy là tốt 
hơn vật tế lễ cả trăm năm. 


Yo ca vassasatam jantu aggim paricare vane = và người 
có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong một trăm năm, 
- VasSasatam (vassa + sata) <nht, cc, sđ> = một trắm 
năm. 
- VaSSa <dt, trung> = năm. 
- satam <số, trung> = một trăm. 
- Jantu <dt, nam, cc, sđẩ> = người, người đàn ông, nam 
nhân. 
- aøgim (aggï) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn lửa. 
- paricare (pari + V car) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể 
hầu cận, có thể gần gũi, có thể thờ cúng. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V car (carati) = làm, đi bộ, đi lang thang, sống. 
- vane (vana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong rừng. 


ekañca bhavit'attãnam muhuttamapi pũjaye = và người 
có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản 


thân đã được tu tập, 


Sä yeva pujanã seyyo yañce vassasatam hutam = chính 
việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. 
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- yam (ya) <đại-qh, trung, cc, sđ> = (vật tế lễ) ấy. 


107. Dầu trải một trăm năm, 
Thờ lửa tại rừng sâu, 
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường vậy tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự. (HT Minh Châu) 


107. Trăm năm đốt lửa rừng thiêng, 
Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày. 
Chẳng bằng chỉ một phút giây, 
cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


108. Yam kiñci yittham va hutam va loke, 
samvaccharam yajetha puññapekkho, 
sabbampi tam na catubhäãgameti, 
abhivadanä ujjugatesu seyyo. 


Nghĩa Việt: 

Người mong mỏi phước báu có thể cúng tế bất cứ vật 
cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn năm, toàn bộ việc ấy 
cũng không đạt được một phần tư, việc đảnh lễ các vị chánh 
trực là tốt hơn. 


Yam kiñci yittham va hutam va loke samvaccharam 
yajetha puññapekkho = Người mong mỏi phước báu có 
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thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn 
năm, 
- kiãñci (kiñci) <đại, trung, đc, sẩ> = bất cứ điều gì. 
- yittham (ý yaj) <dđt, trung, đc, sđ> = vật cúng tế. 
- va (vä) <Ìt> = hay là, hoặc. 
- hutam (x hu + ta) <dắt, trung, đc, sđ> = vật tế lễ. 
- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong thế gian. 
- samvaccharam (samvacchara) <dt, trung, đc, sđ> = 
năm (tháng). 
- puññapekkho (puñña + pekkha) <nht, nam, cc, sđ> 
= người mong cầu phước báu. 
- puñña <dt, trung> = phước báu. 
- pekkhamana (pa + V Ikkh + mãna) <htpt> = 
việc mong cầu, việc tìm kiếm. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ikkh = thấy. 


sabbampi tam na catubhagameti abhivädana 
ujjugatesu seyyo = toàn bộ việc ấy cũng không đạt được 
một phần tư, việc đảnh lễ các vị chánh trực là tốt hơn. 
- sabbam (sabba) <tt, trung, cc, sđ> = toàn bộ, tất cả, 
mọi. 
- pi <Ìt> = ngay cả, cũng. 
- catubhägam (catu + bhãga) <dt, nam, đc, sđ> = một 
phần tư. 
- catu <số> = bốn. 
- bhäga <dt, nam> = phần. 
- abhivadana (abhi + V vand + ana) <dt, trung, cc, sđ> 
= việc đảnh lễ. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
- V vand = đảnh lễ. 
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- ujjugatesu (ujju + Vgam + ta) <nht, đsc, sn> = (ở) 
các vị chánh trực. 
- uju [ujju] <tt> = thẳng, bên trên. 
- gata (ý gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


108. Suốt năm cúng tế vật, 
Để cầu phước ở đời, 
Không bằng một phần tư, 
Kính lễ bậc chánh trực. (HT Minh Châu) 


108. Suốt năm tế vật cúng dường, 
Để mong phước quả nhờ nương sau nầy. 
Phần tư lợi ích chẳng tày, 
Một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


109. Abhivädanasilissa niccam vuddhãpacayino, 
cattäro dhammã vaddhanti äyu vanno sukham 
balam. 


Nghĩa Việt: 

Bốn pháp tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh được tăng 
trưởng đến người có tập quán đảnh lễ và thường xuyên có sự 
kính trọng đến các vị trưởng thượng. 
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- abhivadanasilissa (abhi + vädana + sIlI) <nht, stc, 
sđ> = của người có tập quán đảnh lễ. 
- abhivadana (abhi + V vand + ana) <dt, trung> 
= việc kính trọng, việc cúi đầu. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
- V vand = kính lễ. 
- SII <dtt, nam> = người có tập quán, thói quen. 
- sIila = tập quán, thói quen, giới. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- vuddhapacäyino (vuddha + apacäy1) <nht, stc, sđ> = 
của người có sự kính trọng đến các vị trưởng thượng. 
- vuddha (x vaddh) <qkpt> = kính lễ; trưởng 
thượng, già cả. 
- apacäyl (pa + x cãy) <dtt> = có sự kính lễ. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- cattäro (catu) <số, nam, cc, sn> = bốn. 
- vaddhanti (v vaddh + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
tăng trưởng, già. 
- äyu (äyu) <dt, trung, cc, sđ> = tuổi thọ. 
- vanno (vanna) <dt, nam, cc, sđ> = sắc đẹp. 
- sukham (sukha) <dt, trung, cc, sđ> = an vui. 
- balam (bala) <dt, trung, cc, sđ> = sức mạnh. 


Trích lục: 
109. Thường tôn trọng, kính lễ, 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bốn pháp được tăng trưởng, 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (HT Minh Châu) 
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109. An vui, sắc đẹp, sống lâu, 
Dồi dào sức khỏe: bốn câu chúc mừng! 
Cho ai kính lễ cúc cung, 
Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn. 
(TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.].s@&--- 


110. Yo ca vassasatam jIve dussIlo asamahito, 
ekaham jIvitam seyyo silavantassa jhayino. 


Nghĩa Việt: 

Và người nào có giới xấu xa không định tĩnh có thế sống 
một trăm năm, mạng sống một ngày của người có giới hạnh 
có thiền là tốt hơn. 


Yo ca vassasatam jIve dussIlo asamahito = và người nào 
có giới xấu xa không định tĩnh có thế sống một trăm năm, 


- VaSSasatam (vassa + sata) <nht, trung, đc, sđ> = trắm 
năm. 
- VaSSa <dt, trung> = năm. 
- satam <số, trung> = một trăm. 
- jve (ý jïv) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thế sống. 
- dussilo (du + s + sIla) <tt, nam, cc, sđ> = người nào có 
giới xấu xa. 
- Tđn. du = ác, xấu. 
- sIla <dt, trung> = giới. 
- asamähito (a + samahita) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
không thiền định, không định tĩnh. 
- samähita (sam + x/ đhä) <qkpt> = đã được định 
tnh. 
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- Tẩn. sam = cùng. 
- V dhã = đặt xuống. 


ekaham jIvitam seyyo sïlavantassa jhäyino = mạng sống 
một ngày của người có giới hạnh có thiền là tốt hơn. 
- ekaham (eka + aha) <dt, trung, cc, sđ> = một ngày. 
- eka <số> = một. 
- aha <dt, trung> = ngày. 
- jvitam ( jïv + ita) <dt, trung, cc, sđ> = đời sống. 
-sIlavantassa (sIla + vantu) <dtt, nam, stc, sđ> = của 
người có giới hạnh. 
- sIla <dt, trunøg> = giới hạnh. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- ]hayino (jhäy!1) <dtt, nam, stc, sđ> = của người có 
thiền (v'jhe). 
Trích lục: 
110. Dầu sống một trăm năm, 
Ác giới, không thiền định, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Trì giới, tu thiền định. (HT Minh Châu) 


110.111. Trăm năm sống có ích gì, 
Buông lung, phóng dật ác trí, ác tài 
Một ngày trong cõi người ta, 
Giới định, thiền tuệ - thật là tốt hơn! (TT Giới Đức) 
---@-,7],s@--- 
111. Yo ca vassasatam jIve duppañño asamahito, 
ekaham jIvitam seyyo paññavantassa jhãyino. 


Nghĩa Việt: 
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Và người nào có tuệ tồi không định tĩnh có thế sống một 
trăm năm, mạng sống một ngày của người có tuệ có thiền là 
tốt hơn. 


Yo ca vassasatam jIve duppañño asamahito = và người 
nào có tuệ tồi không định tĩnh có thế sống một trăm năm, 
- duppañño (du + p + pañña) <nht, nam, cc, sđ> = kẻ 
ác tuệ. 
- Tđn. du = ác, xấu. 
- paññã <dt, nữ> = trí tuệ. 


ekaham jIvitam seyyo paññavantassa jhäyino = mạng 
sống một ngày của người có tuệ có thiền là tốt hơn. 
- paññavantassa (pañña + vantu) <dtt, nam, stc, sđ> = 
của người có tuệ. 
- paññã <dt, nữ> = trí tuệ. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 


111. Ai sống một trăm năm, 
Ác tuệ, không thiền định. 
Tốt hơn sống một ngày, 
Có tuệ, tu thiền định. (H7 Minh Châu) 


110.111. Trăm năm sống có ích gì 
Buông lung, phóng dật ác trí, ác tài 
Một ngày trong cõi người ta 
Giới định, thiền tuệ - thật là tốt hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


112. Yo ca vassasatam jIve kusIto hinavTriyo, 
ekaham jIvitam seyyo viriyamarabhato dalham. 
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Nghĩa Việt: 

Và người nào lười biếng có sự tỉnh tấn thấp kém có thế 
sống một trăm năm, mạng sống một ngày của người đang ra 
sức tỉnh tấn một cách bền bỉ là tốt hơn. 


Yo ca vassasatam jIve kusIto hIinaviriyo = và người nào 
lười biếng có sự tỉnh tấn thấp kém có thế sống một trăm 
năm, 

- kusito (kusita) <tt, nam, cc, sđ> = lười biếng, giải đãi, 
biếng nhác. 

- hinaviriyo (hna + viriya) <nht, nam, cc, sđ> = có sự 
tỉnh tấn thấp kém, có ít sự tin cần, có sự kém tỉnh tấn, 
có sự thiếu tỉnh cần. 

- ha (ý hä) <tt> = ít, kém, nhỏ. 
- viriya <dt, trung> = sự tỉnh tấn. 


ekaham jIvitam seyyo viriyamäarabhato dalham = mạng 
sống một ngày của người đang ra sức tỉnh tấn một cách 
bền bỉ là tốt hơn. 
- viriyam (viriya) <dt, trung, đc, sđ> = sự tỉnh tấn. 
- arabhato (ã + V rabh + anta) <htpt, nam, stc, sđ> = 
của người đang ra sức. 
- Tđn. ä = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V rabh = thi hành. 
- da|ham (dalha) <tt, trung, đc, sđ> = một cách bền bỉ, 
một cách mạnh mẽ. 


Trích lục: 
112. Ai sống một trăm năm, 
Lười nhác không tin tấn, 
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Tốt hơn sống một ngày, 
Tinh tấn tận sức mình. (HT Minh Châu) 


112. Trăm năm sống có ích gì, 
Dễ duôi biếng nhác - li bì xác thân! 
Khởi tâm nỗ lực tỉnh cần, 
Một ngày như vậy, muôn phần tốt hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


113. Yo ca vassasatam jIve apassam udayabbayam, 
ekaham jIvitam seyyo passato udayabbayam. 


Nghĩa Việt: 

Và người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy 
sự sanh và sự diệt, mạng sống một ngày của người đang thấy 
được sự sanh và sự diệt là tốt hơn. 


Yo ca vassasatam jIve apassam udayabbayam = và 
người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy sự 
sanh và sự diệt, 

- apassam (a + passanta) <htpt, nam, cc, sđ> = không 
nhìn thấy. 
- Tẩn. a = không. 
- passanta (x dis) <htpt> = đang nhìn thấy. 
- udayabbayam (udaya + b + baya) <nht, nam, đc, sđ> 
= sự sanh và sự diệt. 
- udaya (ud + Vị) <dt, nam> = sanh ra. 
- Tẩn. ud = trên. 
-i=đi. 
- vaya hay vyaya (VÌ + V 1) <dt, trung> = sự diệt 
mất. 
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- Tđn. vi = lìa, khỏi. 
-i=đi. 


ekaham jIvitam seyyo passato udayabbayam = mạng 
sống một ngày của người đang thấy được sự sanh và sự 
diệt là tốt hơn. 
- passato (X dis) <htpt, nam, stc, sđ> = của người đang 
thấy. 


Trích lục: 
113. Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sinh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sinh diệt. (HT Minh Châu) 


113. Trăm năm sống có ích gì, 
Pháp đi, pháp đến - vô tri chẳng tường. 
Một ngày, quả thật khó lường, 
Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!? (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


114. Yo ca vassasatam jIve apassam amatam padam, 
ekaham jIvitam seyyo passato amatam padam. 


Nghĩa Việt: 

Và người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy 
vị thế Bất Tử, mạng sống một ngày của người đang nhìn thấy 
vị thế Bất Tử là tốt hơn. 
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Yo ca vassasatam jïve apassam amatam padam = và 
người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy vị 
thế Bất Tử, 
- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sđ> = Bất Tử. 
- Tẩn. a = không. 
- mata (X mar + ta) <qkpt> = đã chết. 
- padam (pada) <dt, trung, đc, sđ> = vị thế. 


ekaham jIvitam seyyo passato amatam padam = mạng 
sống một ngày của người đang nhìn thấy vị thế Bất Tử là 
tốt hơn. 


114. Ai sống một trăm năm, 
Không thấy câu bất tử, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được câu bất tử. (HT Minh Châu) 


114.115. Trăm năm sống có ích gì, 
Chẳng thấy bất - tử vô vi pháp hành. 
Một ngày quả thật trọn lành! 
Sống đời chứng ngộ vô sanh Niết Bàn! (TT Giới Đức) 
---#2.[7].@&--- 


115. Yo ca vassasatam jIve apassam dhammamuttamam, 
ekaham jIvitam seyyo passato dhammamuttamam. 


Nghĩa Việt: 
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Và người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy 
Giáo Pháp tối thượng, mạng sống một ngày của người đang 
Giáo Pháp tối thượng là tốt hơn. 


Yo ca vassasatam jIve apassam dhammamuttamam = và 
người nào có thế sống một trăm năm không nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, 

- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = Giáo Pháp. 
- uttamam (uttama) <tt, nam, đc, sđ> = tối thượng. 


ekaham jIvitam seyyo passato dhammamuttamam = 
mạng sống một ngày của người đang Giáo Pháp tối thượng 
là tốt hơn. 


Trích lục: 
115. Ai sống một trăm năm, 

Không thấy Pháp Tối thượng, 

Tốt hơn sống một ngày, 

Thấy được Pháp Tối thượng. (HT Minh Châu) 
114.115. Trăm năm sống có ích gì, 

Chẳng thấy bất - tử vô vi pháp hành. 

Một ngày quả thật trọn lành! 

Sống đời chứng ngộ vô sanh Niết Bàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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116. Abhittharetha kalyäne pãpä cittam nivaraye, 
dandham hi karoto puññam päpasmim ramati mano. 


Nghĩa Việt: 

Nên mau mắn trong việc thiện, nên ngăn chặn tâm khỏi 
điều ác, bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm 
chạp thì có tâm thích thú trong việc ác. 


Abhittharetha kalyäne = nên mau mắn trong việc thiện, 
- abhittharetha! (abhi + V thar) <ät, tha-đ, gđ, 2, sn> 
= nên mau mắn, nên ca ngợi, nên hoan nghênh, nên 
tán thành. 
- Tđn. abhi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V thar gấp lên, làm cho nhanh. 
- kalyäne (kalyäna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong việc 
thiện, ở việc lành. 


päpä cittam niväraye = nên ngăn chặn tâm khỏi điều ác. 
- pApä (päpa) <dt, trung, xxc, sđ> = khỏi việc ác. 


dandham hi karoto puññam päpasmim ramatI mano = 
bởi vì người đang làm việc phước một cách chậm chạp thì 
có tâm thích thú trong việc ác. 
- dandham (dandha) <tt, trung, đc, sđ> = chậm chạp. 





1 Có thể được viết đúng theo cách sau: abhittaretha 
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- karoto (X kar) <htpt, nam, stc, sđ> = của người đang 
làm. 

- puññam (puñña) <dt, trung, đc, sđ> = việc lành. 

- papasmim (päpa) <dt, trung, đsc, sđ> = trong việc ác. 

- ramati (X ram + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = thỏa 
thích. 

- mano (mano) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 


Trích lục: 
116. Hãy gấp làm điều lành, 
Ngăn tâm làm điều ác, 
Ai chậm làm việc lành, 
Ý ưa thích việc ác. (HT Minh Châu) 


116. Mau mau làm các việc lành, 
Mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. 
Tâm người vốn thật dễ duôi, 
Nếu chậm thiện nghiệp, ác chồi ló ra! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


117. Päpam ce puriso kayiräã na nam kayira 
punappunam, 

na tamhi chandam kayirätha dukkho päpassa 
uccayo. 


Nghĩa Việt: 

Nếu người làm việc ác, không nên tiếp tục làm việc ấy 
nữa. Không nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy 
việc ác là khổ đau. 





1 Thường được sử dụng trong thơ. 
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Päpam ce puriso kayirãä = nếu người làm việc ác, 
- papam (papa) <dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 
- puriso (purisa) <dt, nam, cc, sđ> = người, người đàn 
ông, nam nhân. 
- kayirä (x kar) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 


na nam kayirä punappunam = không nên tiếp tục làm 
việc ấy nữa. 
- nam (ena) <đại, nam, đc, sđ> = người ấy. 
- punappunam (puna + p + punam) <trt> = tiếp tục, 
lặp đi lặp lại. 
- puna <bbt> = lại nữa. 


na tamhi chandam kayiratha = không nên tạo ra sự mong 
muốn về việc ấy, 
- tamhi (ta) <đại, trung, đsc, sẩ> = về (trong) việc ấy. 
- chandam (chanda) <dt, nam, đc, sđ> = sự mong 
muốn. 
- kayirätha ( kar) <đt, tự-đ, gđ, 3, sđ> = nên tạo ra. 


dukkho päpassa uccayo = sự tích lũy việc ác là khổ đau. 
- dukkho (dukkha) <tt, nam, cc, sđ> = đau khổ. 
- pAÄpassa (päpa) <dt, trung, stc, sđ> = của việc ác. 
- uccayo (ud + v cỉ) <dt, nam, cc, sđ> = sự tích lũy, việc 
thâu góm, việc chất thành đống. 
- Tẩn. ud = trên. 
- Vƒ cỉ = thu thập, tích lũy. 


Trích lục: 
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117. Nếu người làm điều ác, 
Chớ tiếp tục làm thêm, 
Chớ ước muốn điều ác, 
Chứa ác, tất chịu khổ. (HT Minh Châu) 


117. Hỡi ai điều ác lỡ làm, 
Lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. 
Điều ác, thỏa thích chẳng nên! 
Chứa ác thọ khổ, lời khuyên đạo vàng! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


118. Puññam ce puriso kayira kayirä nam punappunam, 
tamhi chandam kayirätha sukho puññassa uccayo. 


Nghĩa Việt: 

Nếu người làm việc thiện, nên tiếp tục làm việc ấy. Nên 
tạo ra sự mong muốn về việc ấy, sự tích lũy việc thiện là hạnh 
phúc. 


Puññam ce puriso kayirä = nếu người làm việc thiện, 
- puriso (purisa) <dt, nam, cc, sđ> = người đàn ông, 
nam nhân. 


kayirä nam punappunam = nên tiếp tục làm việc ấy. 


tamhi chandam kayirätha = nên tạo ra sự mong muốn về 
việc ấy, 


sukho puññassa uccayo = sự tích lũy việc thiện là hạnh 
phúc. 
- sukho (sukha) <tt, nam, cc, sđ> = an lạc, hạnh phúc. 
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- puññassa (puñña) <dt, trung, stc, sđ> = của việc 
thiện, của việc phước. 


Trích lục: 
118. Nếu người làm điều thiện, 
Nên tiếp tục làm thêm. 
Hãy ước muốn điều thiện, 
Chứa thiện, được an lạc. (HT Minh Châu) 


118. Hối ai hoan hỷ làm lành, 
Hãy nên tiếp tục cho thành thói quen! 
Điều làm thỏa thích, rất nên! 
Chứa thiện được lạc, lời khuyên đạo vàng! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


119. Päpo pi passati bhadram yäva päpam na paccati, 
yadä ca paccati papam atha päpo päpanli passati. 


Nghĩa Việt: 

Người làm ác cũng gặp được điều lành khi nào việc ác 
chưa được chín muồi. Cho đến khi việc ác được chín muồi, khi 
ấy người làm ác gặp những điều xấu xa. 


Papo pi passati bhadram yäva papam na paccati = 
người làm ác cũng gặp được điều lành khi nào việc ác chưa 
được chín muồi. 

- päpo (päpa) <dt, nam, cc, sđ> = việc xấu, việc ác. 

- pÏ <lt> = ngay cả. 

- passati (v dis) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = thấy. 

- bhadram (bhadra) <dt, trung, đc, sđ> = việc lành, tốt. 
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- päpam (päpa) <dt, trung, cc, sđ> = việc xấu, việc ác. 


yadãä ca paccati päapam atha päpo päpäni passati = cho 
đến khi việc ác được chín muôồi, khi ấy người làm ác gặp 
những điều xấu xa. 
- päpäni (päpa) <dt, trung, đc, sn> = những việc xấu, 
các điều ác. 
Trích lục: 
119. Người ác thấy là hiền, 
Khi ác chưa chín muồi, 
Khi ác nghiệp chín muôồi, 
Người ác mới thấy ác. (HT Minh Châu) 


119. Người kia làm ác, nghĩ rằng: 
Làm ác được tốt được hằng an vuil 
Đến khi quả dữ chín muồi, 
Khổ đau họa hại rồi đời kẻ ngu! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


120. Bhadro pi passati papam yava bhadram na paccati, 
yadä ca paccati bhadram atha bhadro bhadräni 
passati. 


Nghĩa Việt: 

Người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện 
chưa được chín muôồi. Cho đến khi việc thiện được chín muồi, 
khi ấy người hành thiện gặp những điều tốt lành. 
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Bhadro pi passati papam yava bhadram na paccati = 
người hành thiện cũng gặp điều xấu khi nào việc thiện 
chưa được chín muồi. 

- bhadro( bhadra) <dt, nam, cc, sđ> = người hiền. 
- päpam (päpa) <tt, đc, sđ> = việc xấu, việc ác. 
- bhadram (bhadra) <dt, trung, cc, sđ> = việc ác. 


yadãä ca paccati bhadram atha bhadro bhadraäni passati 
= cho đến khi việc thiện được chín muồi, khi ấy người hành 
thiện gặp những điều tốt lành. 
- bhadräni (bhadra) <dt, trung, đc, sn> = điều tốt lành, 
việc lành. 


Trích lục: 
120. Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muồi, 
Khi thiện nghiệp chín muồi, 
Người hiền thấy là thiện. (HT Minh Châu) 
120. Người kia làm thiện lâu ngày, 
Vẫn gặp đau khổ vẫn hay than phiền. 
Đủ duyên, quả tốt đến liền, 
An vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa! (TT Giới Đức) 
---#@e.Í].s@--- 
121. Mãppamaññetha päpassa na mam tam ägamissati, 


udabindunipätena udakumbho pi pũrati, 
balo purati pÄpassa thokathokampi ãcinam. 


Nghĩa Việt: 
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Chớ xem thường việc ác (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ không xảy 
đến cho ta.” Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống 


của từng giọt nước, kẻ ngu ngập tràn việc ác trong khi tích lũy 
(việc ác) dầu chỉ từng chút từng chút. 


Mäãppamaññetha pãpassa na mam tam agamissati = chớ 
xem thường việc ác (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ không xảy đến 
cho ta." 

- mãppamaññetha = mã + p+ pa+ maññetha 

- mã [na] <bbt> = không. 

- pamaññetha (pa + V man) <ät, tha-đ, skh, 2, 
sn> = nên xem thường, nên chê khinh, nên coi 
thường. 

- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 

- V man = nghĩ. 

- päpassa (päpa) <dt, trung, stc, sđ> = về việc xấu, của 
việc ác. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = đến tôi, đến ta. 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = việc đó. 

- agamissati (3 + gam) <ổt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = sẽ đi 
đến, sẽ xảy đến. 

- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 

- V gam (gacchati) = đi. 


udabindunipatena udakumbho pi pùrati = bình nước 
cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước, 
- udabindunipätena (uda + bindu + nipäata) <nht, sdc, 


sđ> = do sự nhỏ xuống của từng giọt nước, bằng từng 
giọt nước. 


- uda <dt, trung> = nước. 
- bindu <dt, nam> = giọt. 


- nipäta (ni + v pat) <dt, nam> = việc nhỏ xuống. 
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- Tẩn. nỉ = xuống. 
- VÍ pat = rơi xuống, nhỏ xuống. 
- udakumbho (uda + kumbha) <nht, nam, cc, sđ> = cái 
bình nước. 
- uđa <dt, trungøg> = nước. 
- kumbha <dt, nam> = bình. 
- pl <lt> = ngay cả. 
- pũrati (4 pũr + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đầy tràn, 
làm cho đầy. 


balo purati päpassa thokathokampi äcinam = kẻ ngu 
ngập tràn việc ác trong khi tích lũy (việc ác) dầu chỉ từng 
chút từng chút. 
- thokathokam (thoka + thoka) <trt> = từng chút 
từng chút. 
- thoka <tt> = chút, nhỏ. 
- acinam (3 + V cï) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi 
tích lũy, trong khi thu thập. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- Xƒ cỉ = tập hợp, chất thành đống. 


Trích lục: 


121. Chớ chê khinh điều ác, 
Cho rằng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn, 
Người ngu chứa đầy ác, 
Do chất chứa dần dần. (HT Minh Châu) 


121. Nước rơi từng giọt giọt thôi, 
Lâu ngày chầy tháng đến hồi tràn lu. 
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Chút chút việc ác, mặc dù! 
Ngày qua, tháng lại người ngu ác đầy! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


122. Mãvamaññetha puññassa na mam tam ägamissati, 
udabindunipäatena udakumbho pi pùurati, 
dhïro purati puññassa thokathokampi äcinam. 


Nghĩa Việt: 

Chớ xem thường việc phước (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ 
không đến cho ta.” Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ 
xuống của từng giọt nước, người khôn ngoan ngập tràn việc 
phước trong khi tích lũy (việc phước) dầu chỉ từng chút từng 
chút. 


Mäãvamaññetha puññassa na mam tam ägamissati = chớ 
xem thường việc phước (nghĩ rằng): “Điều ấy sẽ không đến 
cho ta." 

- mavamaññetha = mã + ava + maññectha 
- mã [na] <bbt> = không. 
- avamaññetha (ava + V man) <ät, tha-đ, skh, 2, 
sn> = nên xem thường, nên khê khinh, nên coi 


thường. 
- Tẩn. ava = xuống. 
- V man = nghĩ. 
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- puññassa (puñña) <dt, trung, stc, sđ> = của việc lành. 
- mam (aham) <đại, đc, sđ> = đến tôi, đến ta. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = việc ấy. 
- agamissati (3 + gam) <ổt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = sẽ đi 
đến. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V gam (gacchati) = đi. 


udabindunipätena udakumbho pi purati = bình nước 
cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước, 

- udabindunipätena (uda + bindu + nipäata) <nht, 
nam, sdc, sđẩ> = do (bởi) sự nhỏ xuống của từng giọt 
nước. 

- uda <dt, trung> = nước. 

- bindu <dt, nam> = giọt. 

- nipäta (ni + v pat) <dt, nam> = việc rơi xuống. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V pat = rơi xuống, nhỏ xuống. 

- udakumbho (uda + kumbha) <nht, nam, cc, sđ> = cái 
bình nước. 

- uda <dt, trung> = nước. 
- kumbha <dt, nam> = bình. 

- pÏ <lt> = ngay cả. 

-pũrati (4 pũr + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đầy tràn, 
làm cho đầy. 


dhiro purati päpassa thokathokampi acinam = người 
khôn ngoan ngập tràn việc phước trong khi tích lũy (việc 
phước) dầu chỉ từng chút từng chút. 
- đhiro (đhira) <dt, nam, cc, sđ> = người khôn ngoan, 
người trí. 
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- thokathokam (thoka + thoka) <trt> = từng chút 
từng chút. 
- thoka <tt> = chút, nhỏ. 
- acinam (ä + V ci) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi tích 
lũy (việc phước), trong khi thu thập. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- XÍ ci = tích lũy, tập hợp, chất thành đống. 


Trích lục: 
122. Chớ chê khinh điều thiện 
Cho rằng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn, 
Người trí chứa đầy thiện, 
Do chất chứa dần dần. (HT Minh Châu) 


122. Nước rơi từng giọt giọt thôi, 
Khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông! 
Chút chút việc thiện nhẹ bồng, 
Mai kia vô lượng hư không cũng tràn! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
123. Vãanïjo va bhayam maggam appasattho 
mahaddhano, 
visam jIvitukamo va päpani parivajjaye. 
Nghĩa Việt: 


Nên lánh xa các việc ác tợ như người thương buôn có 
đoàn lữ hành ít ỏi mà có tài sản lớn lao nên lánh xa con 
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đường nguy hiểm, tợ như người có ý muốn sống nên lánh xa 
thuốc độc. 


- vanljo (vanija) <dt, nam, cc, sđ> = người thương 
buôn. 
- bhayam (bhaya) <dt, trung, đc, sđ> = nguy hiểm, kinh 
hãi. 
- maggam (magøa) <dt, nam, đc, sđ> = con đường. 
- appasattho (appa + sattha) <nht, nam, cc, sđ> = lữ 
hành ít ỏi, ít bạn đồng hành (bạn thương buôn). 
- appa <tt> = Ít ỏi. 
- sattha <dt, nam> = bạn thương buôn, lữ hành. 
- mahaddhano = maha + dhano 
- mahaddhano (mahaddhana) <nht, nam, cc, sđ> = có 
tài sản lớn lao, nhiều tiền. 
- mahanta (mahä) <tt> = nhiều, to, lớn lao. 
- dhana <dt, trung> = tiền, tài sản. 
- visam (visa) <dt, trung, đc, sđ> = thuốc độc. 
- JIvitukamo (jIvitukäma) <nht, nam, cc, sđ> = người 
có ý muốn sống. 
- jvitum ( jïv + itum) <đt, ng-m.> = để sống. 
- kãma <dt, nam> = việc ước muốn. 
- päpäni (päpa) <dt, trung, sn> = các việc xấu, các việc 
ác. 
- p4pa <dt, trung> = việc ác. 
- parivajjaye (pari + Ý vajj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
tránh xa. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V va]j = tránh xa. 


Trích lục: 


220 


Kinh Pháp Cú Phẩm Điều Ác 


123. Ít bạn đường, nhiều tiền, 
Người buôn tránh đường hiểm, 
Muốn sống, tránh thuốc độc, 
Hãy tránh ác như vậy. (HT Minh Châu) 


123. Thương buôn lắm bạc, nhiều tiền, 
Đồng hành ít ỏi tránh miền hiểm hoang! 
Muốn sống, thuốc độc chớ quàng! 
Lánh ác, cũng vậy, rõ ràng là khôn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


124. Panimhi ce vano nassa hareyya pãninä visam, 
nabbanam visamanveti n'atthi päpam akubbato. 


Nghĩa Việt: 

Nếu không có vết thương ở bàn tay thì có thể cầm thuốc 
độc bằng bàn tay. Thuốc độc không ngẫm vào chỗ không có 
vết thương, không có điều ác cho người không làm (ác). 


Pänimhi ce vano nässa hareyya päninã visam = nếu 
không có vết thương ở bàn tay thì có thể cầm thuốc độc 
bằng bàn tay. 

- panimhi (pänï) <dt, nam, đsc, sđ> = ở bàn tay. 

- vano (vapa) <dt, nam, cc, sđ> = vết thương, thương 
tích. 

- 13SSa = na + assa 

- assa (X aS) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên là, thì, là, trở 
thành. 

- hareyya (ý har) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể cầm. 

- pãninã (pänï) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng (bởi) bàn tay. 
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näbbanam visamanveti n'atthi päpam akubbato = thuốc 
độc không ngẫm vào chỗ không có vết thương, không có 
điều ác cho người không làm (ác). 
- nabbanam = na + abbanam 
- abbanam (abbana) <tt, nam, đc, sđ> = không thương 
tích. 
- Tẩn. a = không. 
- vana (xem trên). 
- visam (visa) <dt, trung, cc, sẩ> = thuốc độc. 
- anveti (anu + V ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = ngấm vào, 
mang lại, đưa đến, theo sau. 
- Tđn. anu = sau, với, dọc theo. 
-Ji=đi. 
- natthi = na + atthi 
- kubbato = a + kubbato 
- kubbato (kubbanta, x/ kar) <htpt, nam, stc, sđ> = đối 
với người không làm, của người không làm. 


124. Bàn tay không thương tích, 
Có thể cầm thuốc độc, 
Không thương tích, tránh độc, 
Không làm, không có ác. (HT Minh Châu) 
124. Tay ta nếu chẳng vết thương, 
Dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì. 
Ác kia vô hiệu tức thì, 


Với người hiền sĩ thường khi niệm lành! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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125. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa anangannassa, 
tameva balam pacceti pãpam 
sukhumo rajo pativatam va khitto. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, người trong sạch, 
không vết nhơ, điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, tợ như 
bụi bặm được tung ra ngược chiều gió. 


Yo appadutthassa narassa dussati suddhassa posassa 
anaganassa = kẻ nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, 
người trong sạch, không vết nhơ, 

- appadutthassa (a + pa + duttha) <nht, nam, cäc, sđ> 
= đến người không bị ô nhiễm. 
- Tẩn. a = không. 
- paduttha (pa + x dus) <qkpt> = bị ô nhiễm. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V dus = tệ hại, hư hại. 
- narassa (nara) <dt, nam, cđc, sẩ> = đến người nam. 
- dussati (X' dus + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = bôi 
nhọ, xâm phạm, trở nên xấu đi. 
- suddhassa (suddha) <tt, nam, cđc, sđẩ> = (đến người) 
trong sạch. 
- anañganassa (an + añgana) <nht, nam, cđc, sđ> = 
đến người không vết nhơ, đến người không có tỳ vết. 
- Tẩn. an = không. 
- añøana <dt, nam> = vết nhơ, chấm đen, tàng 
nhang, tỳ vết. 
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tameva bãalam pacceti papam sukhumo rajo pativatam 
va khitto = điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, tợ như bụi 
bặm được tung ra ngược chiều gió. 
- tam (ta) <đại, đc, sđ> = cái đó, điều ấy. 
- balam (bãäla) <dt, nam, đc, sđ> = kẻ ngu. 
- pacceti (pati + V ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = quay về, trở 
lại, chuốc lấy. 
- Tẩn. pati = ngược lại, quay. 
-Ji=đi. 
- sukhumo (sukhuma) <tt, nam, cc, sẩ> = nhỏ, vi tế. 
- rajo (rajo) <dt, nam, cc, sđ> = bụi bặm. 
- pativäatam <trt> = ngược gió. 
- pa{i <tđn> = ngược lại. 
- väta <dt, nam> = gió. 


Trích lục: 
125. Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uế, 
Tội ác đến kẻ ngu, 
Như ngược gió tung bụi. (HT Minh Châu) 


125. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, 
Nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng! 
Bụi mù tung ngược gió luồng! 
Khổ đau đội lại bằng muôn bằng ngàn! (TT Giới Đúc) 
---@,7],s@--- 
126. Gabbhameke uppajjanti nirayam päpakammino, 
saggam sugatino yanti parinibbanti anäsava. 


Nghĩa Việt: 
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Một số sanh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào 
địa ngục, những người có hạnh lành đi đến cõi trời, các bậc 
không còn lậu hoặc Viên Tịch Niết Bàn. 


Gabbhameke uppajjanti = một số sanh vào bào thai, 
- gabbham (gabbha) <dt, nam, đc, sđ> = bào thai. 
- eke (eka) <số, nam, cc, sn> = một số. 
- uppajjanti (ud + Vpad + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> 
= sanh. 
- Tẩn. ud = trên. 
- V pad = đi đến. 


nirayam päpakammino = những kẻ có nghiệp ác sanh vào 
địa ngục, 
- nirayam (niraya) <dt, nam, đc, sđ> = địa ngục. 
- papakammino (päpa + kammn) <nht, nam, cc, sn> = 
những kẻ ác. 
- päpa <dt, trung> = việc xấu, việc ác. 
- kammI <dtt, nam> = người có việc chăm sóc, có 
việc làm. 
- kamma (* kar) <dt, trung> = hành động. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


Ssaggam sugatino yanti = những người có hạnh lành đi đến 
CÕI trời, 
- saggam (sagga) <dt, nam, đc, sđ> = cõi trời. 
- sugøatino (su + gatI) <nht, nam, cc, sn> = những người 
có hạnh lành. 
- sugati <dt, trung> = hạnh lành, nhàn cảnh. 
- Tđn. su = tốt, lành. 
- gatl (X gam) <dt, trung> = cảnh giới. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
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- yanti (x yä) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = đi đến. 


parinibbanti anãsavä = các bậc không còn lậu hoặc Viên 
Tịch Niết Bàn. 
- parinibbanti (pari + ni + V va) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
Viên Tịch Niết Bàn, chứng đạt Niết Bàn. 
- Tẩn. pari = hoàn toàn, xung quanh. 
- Tđn. nỉ = lìa, khỏi. 
- Vƒ vã = thổi. 
- anasaväa (an + äsava) <nht, nam, cc, sn> = các bậc 
không còn lậu hoặc. 
- Tẩn. an = không. 
- äsava <dt, nam> = lậu hoặc, ô nhiễm. 


126. Một số sinh bào thai, 
Kẻ ác sinh địa ngục, 
Người thiện lên cõi trời, 
Vô lậu chứng Niết Bàn. (HT Minh Châu) 


126. Nhiều kẻ sanh thú thai bào, 
Bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. 
Người lành, thiên giới du nhàn, 
còn người vô nhiễm, Niết Bàn tĩnh cư. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


127. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatänam vivaram pavissa, 
na vijjatl so jagatippadeso 
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yatthatthito mucceyya papakamma. 


Nghĩa Việt: 

Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà người đứng 
ở nơi ấy có thể thoát khỏi nghiệp ác, không có khu vực ấy ở 
trên trái đất. 


Na antalikkhe = không phải ở bầu trời, 
- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = ở bầu 
trời, trên không trung. 


na samuddamajjhe = không phải ở giữa biển khơi, 
- samuddamzajjhe (samudda + majjha) <nht, nam, 
đsc, sđ> = ở giữa biển khơi. 
- samudda <dt, nam> = biển. 
- majjha <dt, nam> = khoảng giữa. 


na pabbatanam vivaram pavissa na vijjatl so 
Jagatippadeso yatthatthito mucceyya papakammä = 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà người 
đứng ở nơi ấy có thể thoát khỏi nghiệp ác, không có khu 
vực ấy ở trên trái đất. 
- pabbatänam (pabbata) <dt, nam, stc, sn> = của 
những ngọn núi. 
- vivaram (vivara) <dt, trung, đc, sđ> = khe, hang. 
- pavissa (pa + V Vis) <đtbb> = sau khi đã đi vào. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vvis = đi vào. 
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- vijjati! (y vid + ya + tỉ) <đt, bả, ht, 3, sđ> = được tìm 
thấy. 
- jagatippadeso (jagati + p + padesa) <nht, cc, sđ> = ở 
trên trái đất. 
- jagati <dt, trung> = trái đất, thế gian. 
- padesa <dt, nam> = khu vực, địa phương. 
- vatthatthita = yattha + t + thita 
- yatthatthito (yattha + t + thita) <nht, nam, cc, sđ> = 
người đứng ở nơi ấy. 
- thita (V thä) <qkpt> = đã đứng. 
- mucceyya (x muc)<đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể thoát 
khỏi. 
- papakammä (päpa + kamma) <nht, xxc, sđ> = khỏi 
nghiệp ác, khỏi hành động bất thiện. 
- päpa <tt> = việc xấu, việc ác. 
- kamma ( kar) <dt, trung> = việc làm, hành 
động, nghiệp. 


Trích lục: 
127. Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn được quả ác nghiệp. (HT Minh Châu) 


127. Dẫu cho động thẳm hang sâu, 
Hoặc nơi biển cả non đầu, rừng thiêng. 
Chẳng đâu trốn thoát ưu phiền, 
Lỡ gieo ác nghiệp khổ liền chạy theo! 
Trốn vào động thẳm hang sâu, 
Ẩn trong núi vắng non đầu, trùng khơi. 





1 Hình thức này thường được sử dụng trong thơ. 
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Có đâu một chỗ trên đời, 
Mà quả ác nghiệp lại thôi lần tìm! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


128. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatänam vivaram pavissa, 
na vijjatl so jagatippadeso 
yatthatthitam nappasaheyya maccu. 


Nghĩa Việt: 

Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà Tử Thần 
không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, không có khu vực ấy ở 
trên trái đất. 


Na antalikkhe = không phải ở bầu trời, 
- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = ở bầu 
trời, trên không trung. 


na samuddamajjhe = không phải ở giữa biển khơi, 
- samuddamajjhe (samudda + majjha) <nht, nam, 
đsc, sđ> = ở giữa biển khơi. 
- samudda <dt, nam> = biển khơi. 
- majjha <dt, nam> = khoảng giữa. 


na pabbatanam vivaram pavissa na vijjatl so 
Jagatippadeso yatthatthitam nappasaheyya maccu = 
không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà Tử Thần 
không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, không có khu vực 
ấy ở trên trái đất. 
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- pabbatänam (pabbata) <dt, nam, stc, sn> = của 
những ngọn núi. 
- vivaram (vivara) <dt, trung, đc, sđ> = khe, hang. 
- pavissa (pa + vissa) <đtbb> = sau khi đã đi vào. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vvis = đi vào. 
- vijjati! ( vid + ya + tỉ) <đt, bả, ht, 3, sđ> = được tìm 
thấy. 
- jagatippadeso (jagati + p + padesa) <nht, cc, sđ> = ở 
trên trái đất. 
- vatthatthitam (yattha + { + thita) <nht, nam, đc, sđ> 
= người đứng ở nơi ấy. 
- thita (V thã) <qkpt> = đã đứng. 
- nappasaheyya = na + pasaheyya 
- pasaheyya (pa + V sah) <đät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = áp 
đảo, tránh khỏi, vượt qua, trốn thoát. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sah = chiến thắng, khuất phục. 


128. Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn khỏi tay Thần Chết. (HT Minh Châu) 


128. Trốn vào động thẳm hang sâu, 
Ẩn vào núi vắng, non đầu, trùng khơi. 
Có đâu một chỗ trên đời, 
Tử thần lại chẳng đến lôi kéo về! (TT giới Đức) 





1 Hình thức này thường được sử dụng trong thơ. 


230 


Kinh Pháp Cú Phẩm Điều Ác 


-¬-#be.].s@&--- 


231 


CHƯƠNG 10 
DANDAVAGGA - PHẨM HÌNH PHẠT 


129. Sabbe tasanti dandassa sabbe bhãyanti maccuno, 
attãnam upamam katvä na haneyya na ghãtaye. 


Nghĩa Việt: 

Tất cả đều run sợ hành phạt. Tất cả đều hãi sợ Tử Thần. 
Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên ra 
lệnh giết hại. 


Sabbe tasanti dandassa = tất cả đều run sợ hành phạt. 
- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, mọi. 
- tasanti (X tas + a + ntÏ) <ät, tha-đ, ht, 3, sn> = run sợ. 
- dandassa (danda) <dt, nam, stc, sđ> = của roi gậy, 
của hình phạt. 


sabbe bhäyanti maccuno = tất cả đều hãi sợ Tử Thần. 
- bhãyanti (/ bhã) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = hãi sợ. 
- maccuno (maccu) <dt, nam, stc, sẩ> = của Tử Thần, 
của cái chết. 


attãnam upamam katvä = sau khi lấy bản thân làm ví dụ, 
- upamam (upam3) <dkt, trung, đc, sđ> = ví dụ. 


na haneyya na ghãtaye = chớ nên giết hại, chớ nên ra lệnh 
giết hại. 
- haneyya (X han) <dt, gđ, 3, sđ> = nên giết hại. 
- ghãtaye (x han) <dt, trđ, gđ, 3, sđ> = ra lệnh giết hại, 
bảo người khác giết. 
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129. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. (HT Minh Châu) 


129. Ai ai cũng sợ gươm đao, 
Ai ai cũng sợ máu đào thây phơi. 
Bụng ta suy hiểu bụng người, 
Chớ nên giết hại, xúi lời giết nhau! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


130. Sabbe tasanti dandassa sabbesam jIvitam piyam, 
attãnam upamam katvä na haneyya na ghãtaye. 


Nghĩa Việt: 

Tất cả đều run sợ hành phạt. Đối với tất cả mạng sống là 
yêu dấu. Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ 
nên ra lệnh giết hại. 


Sabbe tasanti dandassa = tất cả đều run sợ hành phạt. 
- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, mọi. 
- tasanti (X tas + a + ntÏ) <ät, tha-đ, ht, 3, sn> = run sợ. 
- dandassa (danda) <dt, nam, stc, sđ> = của roi gậy, 
của hình phạt. 


sabbesam jIvitam piyam = đối với tất cả mạng sống là yêu 


dấu. 
- sabbesam (sabba) <tt, nam, stc, sn> = của tất cả. 
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- jIvitam (Njiv + ita) <dt, trung, cc, sẩ> = mạng sống. 
- piyam (piya) <tt, trung, cc, sđ> = yêu dấu, yêu mến. 
attãnam upamam katvä = sau khi lấy bản thân làm ví dụ, 


na haneyya na ghãtaye = chớ nên giết hại, chớ nên ra lệnh 
giết hại. 
- haneyya (X han) <dt, gđ, 3, sđ> = nên giết hại. 
- ghãtaye (x han) <dt, trđ, gđ, 3, sđ> = nên ra lệnh giết 
hại. 


130. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người thương sống còn, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. (HT Minh Châu) 


130. Ai ai cũng sợ gươm đao, 
Người người mạng sống mong sao bảo toàn. 
Bụng ta hiểu bụng thế gian, 
Chớ nên giết hại, xúi bàn giết nhau! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


131. Sukhakämäni bhutanïi yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesano pecca so na labhate sukham. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà hãm hại 
các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hành 
phạt, người ấy không đạt được hạnh phúc sau khi chết. 
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Sukhakämani bhũtãni yo dandena vihimsati attano 
sukhamesano = người nào hãm hại các hàng chúng sanh 
có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hành phạt, 

- sukhakamani (sukha + kaãma) <nht, trung, đc, sn> = 
các sự mong mỏi hạnh phúc. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc, an lạc. 
- kãma <dt, nam> = việc ước muốn. 
- bhutãni (bhuta) <dt, trung, đc, sn> = chúng sanh. 
- dandgena (danđa) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng hành 
phạt, của hình phạt. 
- vihimsati (vi + V hims + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
tổn thương, làm hại. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V'hims = tổn thương. 
- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, an 
lạc. 
- esãno (ä + V 1s) <htpt, nam, cc, sẩ> = đang tìm kiếm, 
đang tâm cầu. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- esati = tìm kiếm, tầm cầu. 
- \_is = ước muốn. 


pecca so na labhate sukham = người ấy không đạt được 
hạnh phúc sau khi chết. 
- pecca <đtbb> = sau khi chết. 
- nộ pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
-VÌ]= đi. 
- labhate (x labh + a + te) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = đạt 
được, tự mình gặt hái, tự mình có được, tự mình thu 
hoạch. 


Trích lục: 
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131. Chúng sanh cầu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau không được lạc. (HT Minh Châu) 


131.132. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, 
Tại sao đao trượng hại nhau làm gì? 
Tìm an mà lại ác tri, 
Những người như vậy mong chỉ gặp lành! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


132. Sukhakämäni bhutaänïi yo dandena na vihimsati, 
attano sukhamesano pecca so labhate sukham. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đang tâm cầu hạnh phúc cho mình mà không 
hãm hại các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc 
bằng hành phạt, người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. 


Sukhakämaäani bhũtãni yo dandena na vihimsati attano 
sukhamesano = người nào không hãm hại các hàng chúng 
sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hành phạt, 

- sukhakamäni (sukha + kaãma) <nht, trung, đc, sn> = 
các sự mong mỏi hạnh phúc. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc, an lạc. 
- kãma <dt, nam> = việc ước muốn. 
- bhutãni (bhuta) <dt, trung, đc, sn> = chúng sanh. 
- dandgena (danđa) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng (bởi) 
hành phạt. 
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- vihimsati (vi + V hims + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
hãm hại, tổn thương, làm hại. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V'hims = tổn thương. 
- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, an 
lạc. 
- esãno (ä + V 1s) <htpt, nam, cc, sẩ> = đang tìm kiếm, 
đang tầm cầu. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- esati = tìm kiếm, tầm cầu. 
- \_is = ước muốn. 


pecca so labhate sukham = người ấy đạt được hạnh phúc 
sau khi chết. 
- pecca (pa + 4ï) <đtbb> = sau khi chết. 
- in pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
-VÌ]= đi. 
- labhate (x labh + a + te) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = tự 
mình gặt hái, tự mình đạt được, tự mình thu hoạch. 


132. Chúng sanh cầu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau hưởng được lạc. (HT Minh Châu) 


131.132. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, 
Tại sao đao trượng hại nhau làm gì? 
Tìm an mà lại ác tri, 
Những người như vậy mong chỉ gặp lành! (TT Giới Đức) 
---#2.[7].@&--- 


245) 


Dhammapada 
Dandavagga 


133. Mavoca pharusam kañci vutta pativadeyyu tam, 
dukkhä hi särambhakathäa patidanda phuseyyu tam. 


Nghĩa Việt: 

Bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị 
(bạn) nói có thể nói lại bạn. Tai hại thay những lời nói cộc 
cằn, (vì) những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. 

Mävoca pharusam kañci = bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất 
cứ ai. 
- IäV0Ca = mã + avoca 
- avoca (a + x vađ) <đt, tha-đ, qk, 2, sđ> = đã nói. 
- pharusam (pharusa) <dtt, nam, đc, sđ> = điều cộc 
cằn, điều thô lỗ, điều không nhã nhặn. 
- kañci (kiñcï) <đại, nam, đc, sđ> = bất cứ ai. 


vutta pativadeyyu tam = những người đã bị (bạn) nói có 
thể nói lại bạn. 
- vutta (X vad) <qkpt, nam, cc, sn> = những người đã bị 
(bạn) nói. 
- pativadeyyu (pati + V vad) <ät, tha-đ, gđ, 3, sn> = có 
thể nói lại. 
- Tẩn. pati = đối lại. 
- V vad = nói. 
- tam (tumha) <đại, nam, đc, sđẩ> = ngôi thứ hai số ít: 
bạn, anh, ông. 


dukkha hi sãrambhakatha = tai hại thay những lời nói 
cộc cằn, 
- dukkhä (dukkha) <tt, nữ, cc, sđ> = tai hại, đau khổ. 
- sarambhakathä (särambha + kathä3) <nht, cc, sđ> = 
những lời nói cộc cằn. 
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- saärambha <dt, nam> = sự cộc cằn, sự giận dữ, 
sự phân nộ. 
- kathäã <dt, nữ> = lời nói, lời phát biểu. 


patidanda phuseyyu tam = những sự đánh trả lại có thể 
xảy ra cho bạn. 
- patidanda (pati + danda) <dt, nam, cc, sn> = những 
sự đánh trả lại, sự trả thù. 
- Tẩn. pati = ngược, lại. 
- danda <dt, nam> = của roi gậy, của hình phạt. 
- phuseyyu (X phus) <đt, tha-đ, gđ, 3, sn> = đụng, làm 
tổn hại. 


Trích lục: 
133. Chớ nói lời ác độc, 
Nói ác, bị nói lại, 
Khổ thay lời phẫn nộ, 
Đao trượng phản chạm người. (HT Minh Châu) 


133. Người này thô lỗ, cộc cằn, 
Người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi! 
Khổ thay! phẫn hận trên đời, 
Vết thương dao xé: tiếng lời lại qua! (TT Giới Đúc) 
---@»2.[7].@&--- 


134. Sace n'eresi attãnam kamso upahato yathä, 
esa patto'sĩ nibbanam sarambho te na vijjati. 


Nghĩa Việt: 
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Nếu bạn không tự mình thốt lên như là cái chuông đã bị 
bể, chính bạn đã đạt đến Niết Bàn, sự thù hằn không tìm thấy 
ở bạn. 


Sace n'eresi attãnam kamso upahato yathä = nếu bạn 
không tự mình thốt lên như là cái chuông đã bị bể, 
- INeresSỉ = na + eresi 
- eresi (x Ir) <đt, tr, ht, 2, sđ> = giao động, khuấy 
động. 
- kamso (kamsa) <dt, nam, cc, sđ> = cái chuông. 
- upahato (upa + V han + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = bị 
bể. 
- Tẩn. upa = trên. 
- V han = bể, vỡ, giết hại. 


esa patto'sĩ nibbãnam sarambho te na vijjati = chính 
bạn đã đạt đến Niết Bàn, sự thù hằn không tìm thấy ở bạn. 
- patto sỉ = patto + asi 
- esa (eta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy (chính bạn). 
- patto (pa + V äp + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đạt 
đến, đã chứng đắc. 
- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V[ äp = đạt đến. 
- aSĨ (X aS) <đt, tha-đ, ht, 2, sđ> = là, thì, trở thành. 
- nibbänam (nibbäna) <dt, trung, đc, sđ> = Niết Bàn. 
- särambho (särambha) <dt, nam, cc, sđ> = sự phẫn 
nộ, sân hận. 
- te (tumha) <đại, stc, sđ> = ở bạn. 


Trích lục: 
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134. Nếu tự mình yên lặng, 
Như chiếc chuông bị bể, 
Người đã chứng Niết Bàn, 
Người không còn phẫn nộ. (HT Minh Châu) 


134. Tự mình nếu biết lặng yên, 
Không còn oán nộ, chẳng hiềm hại ai. 
Như chuông đã bể tiếng rồi, 
Ai mà được vậy, kề nơi Niết Bàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


135. Yatha dandena gopalo gaävo päjeti gocaram, 
evam jaraä ca maccu ca äyum päjenti paninam. 


Nghĩa Việt: 

Giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng 
cỏ, tương tợ như thế sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của 
các chúng sanh. 


Yathä dandena gopaälo gävo päjeti gocaram = giống như 
người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ, 
- gopälo (gopäla) <dt, nam, cc, sđ> = người chăn bò. 
- pãjeti (pa + VÍ aj + e + tỉ) <đt, trả, ht, 3, sđ> = lùa, đưa 
đi tới. 

- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V[ aj = vất đi, phát tán ra. 

- øocaram (gocara) <dt, nam, đc, sđ> = đồng cỏ, bãi cỏ. 
- go <dt, nam> = con bò. 
- cara (X car) <dt, nam> = người đi bộ. 
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evam jarä ca maccu ca äyum päjenti päninam = tương 
tợ như thế sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của các 
chúng sanh. 
- Jara (jar4) <dt, nữ, cc, sđ> = sự già. 
- äyum (äyu) <dt, trung, cc, sđ> = tuổi thọ, mạng sống. 
- päjenti <đt, trđ, ht, 3, sn> = xua đuổi, lùa, lái đi. 
- paninam (pämT) <dtt, nam, stc, sn> = của các chúng 
sanh. 
- päna <dt, nam> = hơi thở, sự sống. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


Trích lục: 
135. Với gậy người chăn bò, 
Lùa bò ra bãi cỏ, 
Cũng vậy, già và chết, 
Lùa người đến mạng chung. (HT Minh Châu) 
135. Người chăn dùng gậy lùa dê, 
Lùa từng con một đi về núi xa. 
Tuổi già, sự chết cũng là, 
Lùa từng mạng sống chúng ta xuống mồi (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


136. Atha päpaäni kammani karam balo na bujjhati, 
sehi kammehi dummedho aggidaddho va tappati. 


Nghĩa Việt: 

Và trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. 
Do các hành động của mình, kẻ trí tồi bị dằn vặt, tợ như bị đốt 
thiêu bởi ngọn lửa. 
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Atha papäni kammäni karam balo na bujjhati = và trong 
khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt. 

- papani (päpa) <tt, trung, đc, sn> = các việc ác, các việc 
ác. 

- kammani (kamma) <dt, trung, đc, sn> = việc làm, 
hành động, nghiệp (x kar). 

- karam (v kar) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi làm. 

- bujjhati (4 budh + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
sáng suốt, hiểu rõ. 


sehi kammehi dummedho aggidaddho va tappati = do 
các hành động của mình, kẻ trí tồi bị dằn vặt, tợ như bị đốt 
thiêu bởi ngọn lửa. 

- sehi (sa) <đại, trung, sdc, sn> = do (các hành động) 
của mình. 

- kammehi (kamma) <dt, trung, sdc, sn> = với (do) 
việc làm, bằng hành động (X kar). 

- dummedho (du + m + medha) <nht, nam, cc, sđ> = 
kẻ trí tồi, người thiếu trí. 

- du = thiếu, khỏi, xấu, tồi. 
- medhä <dt, trung> = trí. 

- aggidaddho (aggi + daddha) <nht, nam, cc, sđ> = bị 
đốt thiêu bởi ngọn lửa, đã được nung nấu bởi ngọn 
lửa. 

- aggi <dt, trung> = ngọn lửa. 
- daddha (x\ dah) <qkpt> = đã được nung nấu. 


Trích lục: 


136. Người ngu làm điều ác, 
Không ý thức việc làm, 
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Do tự nghiệp, người ngu, 
Bị nung nấu, như lửa. (HT Minh Châu) 


136. Người ngu xằng bậy lỡ lầm, 
Vẫn không nhận thức việc làm cuồng sĩ. 
Nghiệp kia nhân quả tức thì, 
Bị thiêu, bị nấu có chỉ phải ngờ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


137. Yo dandena adandesu appadut{thesu dussati, 
dasannamaññataram thãnam khippameva 
nigacchati. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ nào dùng gậy gộc gây hại đến các vị không bị ô nhiễm 
và không có gậy gộc tức tốc bị rơi vào một trong mười trường 
hợp: 


Yo dandena adandesu appadutthesu dussati = kẻ nào 
dùng gậy gộc gây hại đến các vị không bị ô nhiễm và không 
có gậy gộc 

- adandesu (a + danda) <nht, nam, đsc, sn> = đến 
những người không gậy gộc. 
- Tẩn. a = không. 
- danda <dt, nam> = gậy gộc, hình phạt. 
- appadutthesu (a + pa + V dus) <nht, nam, đsc, sn> = 
đến (ở) các vị không bị ô nhiễm. 
- Tẩn. a = không. 
- paduttha (pa + v dus) <qkpt> = bị ô nhiễm. 
- Tẩn. pa chỉ sự nhấn mạnh. 
- V dus = làm hại, trở nên xấu. 
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dasannamaññataram thãänam khippameva nigacchati = 
tức tốc bị rơi vào một trong mười trường hợp: 
- dasannam (dasa) <số, stc, sn> = mười. 
- aññataram (aññatara) <đại, trung, đc, sđ> = cái khác. 
- thanam (X thã + ana) <dt, trung, đc, sđ> = trường 
hợp, loại, nơi, chỗ. 
- khippam <trt> = một cách tức tốc, một cách nhanh 
chóng 
- khippa <tt> = nhanh chóng. 
- nigacchati (ni + V gam) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = rơi 
vào, đi đến, chịu. 
- Tẩn. nỉ = xuống, đến. 
- V gam (gacchati) = đi. 


Trích lục: 
137. Dùng trượng phạt không trượng, 
Làm ác người không ác, 
Trong mười loại khổ đau, 
Chịu gấp một loại khổ. (HT Minh Châu) 
137. Dùng đao hại kẻ “không đao”, Ƒ“J 
Trượng hại “không trượng” ƒ“Ƒ khác nào tự thiêu! 
Ai kia thọ khổ mười điều, 
Chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương! (TT Giới Đức) 
[f] hàm chỉ bậc Thánh 


-¬-#b».],s&--- 


138. Vedanam pharusam jänim sarIrassa ca bhedanam, 
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garukam vã pi abadham cittakkhepam va papune. 


Nghĩa Việt: 

(Kẻ ấy) có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, tai họa, sự tổn 
thương của cơ thể, hoặc là bịnh hoạn trầm trọng, hoặc sự mất 
trí. 


- vedanam (vedanä) <dt, nữ, đc, sđ> = cảm thọ. 
- pharusam (pharusa) <tt, trung, đc, sđ> = khốc liệt. 
- janim (jãnï) <dt, nữ, đc, sđ> = tai họa, sự mất mát. 
- sarirassa (sarTra) <dt, trung, stc, sđ> = của cơ thể. 
- bhedanam (x bhiđ) <dt, trung, đc, sđ> = sự tổn 
thương, sự đổ vỡ. 
- garukam (garuka) <tt, nam, đc, sđ> = trầm trọng, 
kịch liệt. 
- abadham (abäadha) <dt, nam, đc, sđ> = bịnh hoạn. 
- cittakkhepam (citta + k + khepa)<nht, đc, sđ> = sự 
mất trí. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
- khepa (ý khip) <dt, nam> = sự mất đi, sự vất đi. 
- va (vä) <bbt> = hay, hoặc. 
- päpune (pa + v äp) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể 
gánh chịu. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Văp = đạt được. 


Trích lục: 
138. Hoặc khổ thọ khốc liệt, 
Thân thể bị thương vong, 
Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 
Hay loạn ý tán tâm. (HT Minh Châu) 
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138. Một là nhức nhối đau thương, 
Hai là tai biến khôn đường trở xoay. 
Ba là thương tích mặt mày, 
Bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong! 
Năm là tâm trí loạn cuồng. (TT Giới Đức) 
---@2.[7].@&--- 


139. Räjato va upasaggam abbhakkhanañca dãrunam, 
parikkhayam va ñãtInam bhogänam va 
pabhanguram. 


Nghĩa Việt: 
Hoặc sự phiền hà từ nhà vua, và sự vu tội trầm trọng, hay 
sự tổn thất về thân quyến, hoặc sự tiêu tán về các của cải. 


Räãjato vä upasaggam = hoặc sự phiền hà từ nhà vua, 
- räjato (rä3ja) <dt, nam, xxc, sđ> = từ nhà vua. 
- Ipasaggam (upasagga) <dt, nam, đc, sđ> = sự phiền 
hà. 


abbhakkhänañca därunam và sự vu tội trầm trọng, 
- abbhakkhanam (abbhakkhäna) <dt, trung, đc, sđ> = 
sự vu tội, việc vu khống, sự buộc tội. 
- dãrunam (däruna) <tt, trung, đc, sđ> = trầm trọng. 


parikkhayam va ñätInam = hay sự tổn thất về thân quyến, 
- parikkhayam (pari + k + V khT) <dt, nam, đc, sđ> = 
sự tổn thất. 
- Tẩn. pari = xung quanh, toàn bộ. 
- V khi = diệt trừ, đoạn trừ. 
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- va (vä) <Ìlt> = hoặc. 
- ñatInam (ñãtï) <dt, nam, stc, sn> = của thân quyến, 
của bà con. 


bhogänam va pabhañguram = hoặc sự tiêu tán về các của 
cải. 
- bhoganam (bhoga) <dt, nam, stc, sn> = các của cải, 
các tài sản. 
- pabhanguram (pabhangura) <dt, nam, đc, sđ> 
= sự tiêu tán, sự nát tan. 


Trích lục: 


139. Hoặc tai vạ từ vua, 
Hay bị vu trọng tội, 
Bà con phải ly tán, 
Tài sản bị nát tan. (HT Minh Châu) 
139. Sáu, bị hại bởi lực quyền vua quan, 
Bảy, chịu trọng tội cáo oan, 
Tám là gia quyến các hàng phân ly! 
Chín là tài sản ra đi, (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 
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140. Atha vãssa agarani aggi dahati pavako, 
käãyassa bhedã duppañño nirayam so 'papajjati. 


Nghĩa Việt: 
Hoặc là ngọn lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy. Sau khi 
thân hoại mạng chung kẻ trí tồi ấy bị sanh vào địa ngục. 


Atha vãssa agarani aggi dahati pavako = hoặc là ngọn 
lửa thiêu đốt các gian nhà của kẻ ấy. 

- VäSSa = Vã + aSSa 

- assa (idam) <đại, nam, stc, sđ> = của kẻ ấy. 

- agarani (agara) <dt, trung, đc, sn> = các gian nhà, các 
căn nhà. 

- aggi (aggï) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa. 

- dahati (X dah [dah] + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
thiêu đốt. 

- pavako (pävaka) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa. 


kayassa bheda duppañño nirayam so 'papajjati = sau 
khi thân hoại mạng chung kẻ trí tồi bị sanh vào địa ngục. 
- kayassa (käya) <dt, nam, stc, sđ> = của thân. 
- bhedä (bheda) <dt, nam, xxc, sđ> = từ sự hủy hoại, từ 
sự hoại diệt. 
- so 'papajjati = so + upapajjati 
- upapajjati (upa + V pad + ga + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = tái sanh. 
- Tẩn. upa = trên. 
- V pad = đi đến. 


Trích lục: 
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140. Hoặc phòng ốc nhà cửa, 
Bị hỏa tai thiêu đốt, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Ác tuệ sanh địa ngục. (HT Minh Châu) 


140. Mười là nhà cửa trà - tì hóa tai! 
Đến khi thọ mạng hết rồi, 
Chung thân địa ngục, đồng sôi, chảo dầu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


141. Na naggacariyä na jatã na panka, 
nanãsakä thandilasäyikãä va, 
rajo ca jallam ukkutikappadhanam, 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


Nghĩa Việt: 
Không phải sự thực hành lõa thể, không phải các búi tóc, 


không phải (sự bôi trét) các bùn đất, không phải sự tuyệt 


thực, hoặc sự nằm trên mặt đất, không phải bụi bặm và cáu 
ghét, không phải sự ra sức ngồi chồm hổm làm cho con người 
chưa vượt qua sự nghi hoặc được trong sạch. 


Na naggacariyä na jata na pañkä = không phải sự thực 
hành lõa thể, không phải các búi tóc, không phải (sự bôi 
trét) các bùn đất, 

- naggacariya (nagga + cariyä) <nht, trung, cc, sđ> = 
sự thực hành lõa thể, việc sống lõa thể. 
- nagøa <tt> = lõa thể, lõa lồ. 
- cariya (X car + iya) <dt, nữ> = hành vi, hành 
động, thực hành. 
- Jata (Jata) <dt, nữ, cc, sđ> = búi tóc, bện tóc. 
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- pañkã (panka) <dt, nam, cc, sn> = (sự bôi trét) các 
bùn đất. 


nãnãsakaä thandilasayika vã rajo ca jallam = không phải 
sự tuyệt thực, hoặc sự nằm trên mặt đất, không phải bụi 
bặm và cáu ghét, 
- nanäsakä = na + anäsakä 
- anasaka (an + äsaka) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tuyệt thực. 
- Tẩn. an = không. 
- asaka <tt> = vật thực, có vật thực. 
- thandilasayika (thandgila + sãäyïkä3) <nht, trung, cc, 
sđ> = sự nằm trên mặt đất. 
- thandila <dt, trung> = mặt đất. 
- säyika <tt> = nằm. 
- rajo (rajo) <dt, trung, cc, sđ> = bụi bặm. 
- Jallam (jalla) <dt, trung, cc, sđ> = cáu ghét. 


ukkutikappadhänam sodhenti maccam 
avitinnakaikham = không phải sự ra sức ngồi chồm hổm 
làm cho con người chưa vượt qua sự nghi hoặc được trong 
sạch. 
- ukkutikappadhanam (ukkutika + p + padhãna) 
<nht, trung, cc, sđ> = sự ra sức ngồi chồm hổm. 
- ukkutika <dt, nam> = chồm hổm. 
- padhãna <dt, trung> = sự ra sức, sự cố gắng, sự 
nỗ lực. 
- sodhenti (X sudh) <đt, trả, ht, 3, sn> = được trong 
sạch, làm cho sạch sẽ. 
- sujjhati = trở nên trong sạch. 
- maccam (macca) <dt, nam, đc, sđ> = con người. 
- avitinnakankham (a + vi + tinna + kankha) <nht, 
nam, đc, sđ> = con người chưa vượt qua sự nghỉ hoặc. 
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- Tẩn. a = không. 
- vitinnakankha <qkpt> = đã vượt qua sự hoài 
nghi. 
- Tđẩn. vi = trên, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- vitinna (vi + V tar) <qkpt> = đã được vượt 
qua, đã được di dời. 
- Tđẩn. vi = trên, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vtar = băng qua. 
- kankha <dt, nữ> = sự nghi hoặc, sự hoài nghỉ. 


Trích lục: 


141. 


141. 


Không phải sống lõa thể, 

Bên tóc, tro trét mình, 

Tuyệt thực, lăn trên đất, 

Sống nhớp, siêng ngồi xổm, 

Làm con người được sạch, 

Nếu không trừ nghi hoặc. (HT Minh Châu) 


Bằng cách lõa thể lang thang, 

Hoặc là bện tóc, tro than trét mình! 

Hay là bôi mặt bùn sình, 

Hoặc như tuyệt thực tóp hình sậy khô! 

Tu gì, đất bẩn nằm co! 

Lãm lem bụi dính phết nhơ dọa người. 

Ngồi xổm hoặc nhảy loi choi, 

Nhịn ăn, nhịn thở sống đời dị nhân! 

Ấy là thanh lọc thân tâm? 

Hoài nghi trừ diệt, thánh nhân đời này?! 

Than ôi! khổ hạnh đặt bày, 

Nhân khổ, quả khổ- biết hay trí cuồng?! (TT Giới Đức) 
---#&».Z],s@&--- 
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142. Alankato ce pi samam careyya, 
santo danto niyato brahmacäarI, 
sabbesu bhutesu nidhãya dandam, 
so brahmano so samano sa bhikkhu. 

Nghĩa Việt: 

Nếu người dầu đã trang sức (lộng lẫy) mà thực hành sự 
trầm tĩnh, được an tịnh, đã được chế ngự, quả quyết, có sự 
thực hành Phạm hạnh, sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với 
tất cả chúng sanh, người ấy là Bà-la-môn, là Sa-môn, là tỳ 
khưu. 


Alañkato ce pi samam careyya = nếu người dầu đã trang 
sức (lộng lẫy) mà thực hành sự trầm tĩnh, 
- alankato (alankata) <tt, nam, cc, sđ> = (người) đã 
được trang sức. 
- careyya (X car) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể thực 
hành, nên sống. 


santo danto niyato brahmacar1 = được an tịnh, đã được 
chế ngự, quả quyết, có sự thực hành Phạm hạnh, 
- santo (X sam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được an 
tịnh, vắng lặng, an tịnh. 
- danto (v dam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được chế 
ngự, đã được thu thúc, đã được kiểm soát. 
- niyato (ni + V yam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
được quả quyết. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V yam = thu thúc. 
- brahmacärI (brahma + cär1) <nht, nam, cc, sđ> = có 
sự thực hành Phạm hạnh, có hành động cao quý. 
- brahma <tt> = phạm thiên, tốt đẹp, cao quý. 
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- cärï (\ car) <dtt> = có sự sinh sống, có sự thực 
hành. 
- V car = sống, đi bộ, thực hành. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


sabbesu bhũtesu nidhäya dandam = sau khi bỏ xuống sự 
hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 
- sabbesu (sabba) <tt, nam, đsc, sn> = đối với (trong) 
tất cả. 
- bhũtesu (x bhũ + ta) <dđt, nam, đsc, sn> = đối với 
(ở) chúng sanh. 
- nidhäya (ni + V dhã + ya) <đtbb> = sau khi bỏ xuống. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- dandam (danda) <dt, nam, đc, sđ> = sự hành hạ, hình 
phạt. 


so brahmano so samano sa bhikkhu = người ấy là Bà-la- 
môn, là Sa-môn, là tỳ khưu. 
- brahmano (brahmana) <dt, nam, cc, sđ> = Bà-la- 
môn. 
- samano (samanna) <dt, nam, cc, sđ> = Sa-môn. 


Trích lục: 
142. Ai sống tự trang sức, 
Nhưng an tịnh, nhiếp phục, 
Sống kiên trì, Phạm hạnh, 
Không hại mọi sinh linh, 
Vị ấy là Phạm-chí, 
Hay Sa-môn, khất sĩ. (HT Minh Châu) 
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142. Người kia dẫu đẹp phục trang, 
Nhưng đời thanh tịnh tĩnh an tục trần. 
Sáu căn chế ngự tỉnh thuần, 
Sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê. 
Bước trên chánh đạo mà về 
Từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đao! 
Tỷ kheo, phạm chí khác nào, 
Sa-môn, khất sĩ gọi sao cũng là! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


143. HirInisedho puriso koci lokasmim vijjati, 
yo nindam apabodheti asso bhadro kasamiva. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như con ngựa hiền ít quan tâm đến cây roi, người có 
sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự tự chế ngự, ít quan tâm đến lời chê 
trách tìm đâu ra ở thế gian. 

- hirInisedho (hirI + nisedha) <nht, nam, cc, sđ> = 
(người) có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự tự chế ngự. 
- hirï <dt, nữ> = sự hổ thẹn (tội lỗi). 
- nisedha <dt, nam> = sự tự chế ngự. 
- koci (kiñcï) <đại, nam, cc, sẩ> = bất cứ người nào. 
- lokasmim (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = ở thế gian. 
- nindam (nindä) <dt, nữ, đc, sđ> = lời chê trách, chỉ 
trích, trách cứ. 
- apabodheti (apa + x/ budh) <đt, trả, ht, 3, sđ> = quan 
tâm, tránh. 
- Tđn. apa = lìa, ra khỏi. 
- V budh = biết. 
- asSo (assa) <dt, nam, cc, sđ> = con ngựa. 
- bhadro (bhadra) <tt, nam, cc, sẩ> = hiền hòa. 
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- kasam (kasä) <dt, nữ, đc, sđ> = cây roi. 


Trích lục: 
143. Thật khó tìm ở đời, 
Người biết thẹn, tự chế, 
Biết tránh né chỉ trích, 
Như ngựa hiền tránh roi. (HT Minh Châu) 


143. Hiếm thay người ở thế gian, 
Đã biết tự chế, lại càng tự khiêm. 
Biết hổ thẹn, thoát chê gièm, 
Như con tuấn mã tài hiền tránh roi! (TT Giới Đức) 
-¬-#>»,].sđš-- 


144. Asso yathä bhadro kasanivittho 
ätãpino samvegino bhavatha, 
saddhäya sTlena ca viriyena ca 
samädhinä dhammavinicchayena ca, 
sampannavijjacarana patissata 
JjJahissatha dukkhamidam anappakam. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây roi, các 
ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nỗ. Với tín, giới, tấn, 
định, và với sự thẩm định về pháp, có minh và hạnh đầy đủ, 
có niệm, các ngươi hãy dứt bỏ khổ đau không phải là nhỏ 
nhoi này. 


Asso yathã bhadro kasanivittho ãtãpino samvegino 


bhavätha = tợ như con ngựa hiền được điều khiển bởi cây 
roi, các ngươi hãy có sự nhiệt tâm, có sự năng nổ. 
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- kasanivittho (kasanivittha) <nht, nam, cc, sđ> = việc 
được điều khiển bởi cây roi. 
- kasä <dt, nữ> = roi. 
- nivittha (ni + V vis) <qkpt> = đã được chạm 
vào. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- Vvis = đi vào. 
- atãpino (ãtãpT) <dtt, nam, cc, sn> = có sự nhiệt tâm. 
- atäpa <dt, nam> = sự nhiệt tâm. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- samvegino (samvegT) <dtt, nam, cc, sn> = có sự hăng 
hái. 
- samveøa <dt, nam> = sự hăng hái, sự gấp rút. 
- Tvn. I. chỉ sự sở hữu 
- bhavätha! (2 bhũ) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = là. 


saddhaya silena ca vIiriyena ca samadhina 
dhammavinicchayena ca sampannavijjacarana 
patissata jahissatha dukkhamidam anappakam = với 
tín, giới, tấn, định, và với sự thẩm định về pháp, có minh và 
hạnh đầy đủ, có niệm, các ngươi hãy dứt bỏ khổ đau không 
phải là nhỏ nhoi này. 
- saddhäya (saddha) <dt, nữ, sdc, sđ> = với tín, với 
niềm tin, bằng niềm tin. 
- silena (sIla) <dt, trung, sdc, sđ> = với giới hạnh. 
- viriyena (viriya) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự tỉnh 
tấn. 
- samädhinä (samädhi) <dt, nam, sdc, sđ> = với sự 
định tĩnh. 
- Tẩn. sam (sam) = cùng, hoàn toàn. 





1 Hình thức này được sử dụng trong thơ văn. 
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- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- đhammavinicchayena (dhamma + vinicchaya) 
<nht, nam, sdc, sđẩ> = với sự thẩm định về pháp. 
- đhamma <dt, nam> = pháp. 
- vinicchaya <dt, nam> = sự thẩm định, sự phân 
tích. 
- sampannavijjäcarana (sam + panna + vijjä + 
carana) <nht, nam, cc, sn> = có minh và hạnh đầy đủ. 
- sampanna (sam + V pad + na) <qkpt> = đã 
được đầy đủ, đã được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V pad (sampajjati) = thành công, thạnh 
vượng, trở thành.. 
- vijjacarana (vijjã + carana) <nht, trung> = 
minh và hạnh. 
- VÏjjã <dt, nữ> = minh, tri kiến. 
- Vvid = hiểu rõ, tìm ra. 
- carana (X car + ana) <dt, trung> = hạnh, việc 
làm. 
- patissata (patissata) <tt, nam, cc, sn> = có niệm, có 
tỉnh giác. 
- Jahissatha (X h3) <dt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy dứt bỏ, 
hãy tiêu trừ, hãy diệt trừ. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = đau khổ. 
- anappakam (an + appaka) <tt, trung, đc, sđ> = không 
phải là nhỏ nhoi, không ít, to lớn. 
- Tẩn. an = không. 
- appaka <tt> = ít ỏi. 


Trích lục: 
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144. Như ngựa hiền chạm roi, 
Hãy nhiệt tâm, hăng hái, 
Với tín, giới, tỉnh tấn, 
Thiền định cùng trạch pháp, 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
Đoạn khổ này vô lượng. (HT Minh Châu) 


144. Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi, 
Tinh cần, giới đức sáng ngời tín tâm. 
Định thiền, trạch pháp suy tầm, 
Kiến tri, đạo hạnh trong ngần như gương. 
Đủ đầy chánh niệm lên đường, 
Những người như vậy, tai ương tận lìa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


145. Udakam hi nayanti nettika 
usukärä namayanti tejanam, 
dãrum namayanti tacchakä 
attãnam đdamayanti subbata. 


Nghĩa Việt: 

Đúng vậy, những người đào kênh dẫn nước, những thợ 
làm tên uốn nắn cây tên, những người thợ mộc tạo dáng 
thanh gỗ, những vị có sự hành trì tốt đẹp chế ngự bản thân. 


Udakam hi nayanti nettikã = đúng vậy, những người đào 
kênh dẫn nước, 
- udakam (udaka) <dt, trung, đc, sđ> = nước. 
- nayanti (X nT) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = dẫn. 
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- nettikã (nettika) <dt, nam, cc, sn> = những người đào 
kênh. 


usukärä namayanti tejanam = những thợ làm tên uốn 
nắn cây tên, 
- usukärä (usukäara) <nht, nam, cc, sn> = những thợ 
làm tên. 
- USU <dt, nam> = mũi tên. 
- kãra (ý kar) <dt, nam> = việc làm. 
- namayanti (X nam + e/aya + ntï) <đt, tha-đ, 3, sn> = 
uốn nắn. 
- tejanam (tejana) <dt, trung, đc, sđ> = cây tên. 


dãrum namayanti tacchakaã = những người thợ mộc tạo 
dáng thanh gỗ, 
- dãrum (däru) <dt, trung, đc, sđ> = thanh gỗ. 
- tacchaka (tacchaka) <dt, nam, cc, sn> = những người 
thợ mộc. 


attãnam damayanti subbatä = những vị có sự hành trì tốt 
đẹp chế ngự bản thân. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân, mình. 
- damayanti (v dam + e/aya + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = chế ngự, thuần hóa, huấn luyện. 
- subbata = su + vata 
- subbatä (subbata) <nht, nam, cc, sn> = những vị có 
sự hành trì tốt đẹp. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- vata <dt, trung> = sự hành trì, nghi thức. 


Trích lục: 
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145. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn ván, 
Bậc tự điều, điều thân. (HT Minh Châu) 


145. Đào mương dẫn nước, khéo thay! 
Mũi tên cong vạy uốn ngay, chẳng phiền. 
Gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, 
Khiển tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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146. Ko nu häãso kimänando niccam pajjalite sati, 
andhakarena onaddha padIpam na gavesatha. 


Nghĩa Việt: 

Nụ cười gì đây, có niềm vui được sao, trong khi thường 
xuyên bị đốt cháy? Bị bao trùm bởi bóng tối, sao các ngươi 
không tìm kiếm ngọn đèn? 


Ko nu hãso kimänando = nụ cười gì đây, có niềm vui được 
Sao, 
- ko (kim) <đaiï-nghi, nam, cc, sđ> = ai, cái gì? 
- nu <bbt> = rồi, thì, bây giờ. 
- häso (häsa) <dt, nam, cc, sẩ> = nụ cười, tiếng cười. 
- kim <đại-nghi, sđ, trung> = gì? 
- anando (änanda) <dt, nam, cc, sđ> = niềm vui, sự hân 
hoan. 


niccam pajjalite sati = trong khi thường xuyên bị đốt 
cháy? 
- pajjalite (pa + VjaI + ita) <qkpt, đsc, sđ> = trong khi 
đã bị đốt cháy. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- VY jal = đốt cháy. 
- sati ( as) <htpt, đsc, sđ> = trong khi hiện hữu, có. 
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andhakaärena onaddha padIpam na gavesatha = bị bao 
trùm bởi bóng tối, sao các ngươi không tìm kiếm ngọn 
đèn? 
- andhakarena (andha + kära) <dt, nam, sdc, sđ> = 
bởi (bằng) bóng tối. 
- andha <tt> = mù mịt. 
- kãra (x kar) <dt, nam> = việc làm, người làm. 
- onaddhã (onaddha) <qkpt, nam, cc, sn> = bị bao 
trùm, người phủ kín. 
- padIpam (padIpa) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn đèn. 
- gavesatha (X 1s) <đt, tha-đ, ht, 2, sn> = tìm kiếm. 
1s = tìm kiếm. 
Trích lục: 
146. Cười gì, hân hoan gì, 
Khi đời mãi bị thiêu? 
Bị tối tăm bao trùm, 
Sao không tìm ngọn đèn? (HT Minh Châu) 


146. Sao còn thích thú vui cười? 
Đắm say, khoái lạc khi đời lửa thiêu? 
Bao trùm tăm tối muôn chiều, 
Không tìm ánh sáng tiêu diêu mà về? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


147. Passa cittakatam bimbam arukäyam samussitam, 
äturam bahusankappam yassa n'atthi dhuvam thiti. 


Nghĩa Việt: 
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Hãy nhìn xem hình bóng được tô điểm, nó là tập hợp 
những vết thương đã được dồn đống, bệnh hoạn, có nhiều 
suy tư, nó không có sự bền vững và ổn định. 


Passa cittakatam bimbam arukayam samussitam 
äaturam bahusankappam = hãy nhìn xem hình bóng được 
tô điểm, nó là tập hợp những vết thương đã được dồn 
đống, bệnh hoạn, có nhiều suy tư, 

- passa (X dis) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy nhìn, hãy 
thấy. 
- cittakatam (citta + kata) <nht, trung, đc, sđ> = đã 
được tô điểm. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- bimbam (bimba) <dt, trung, đc, sđ> = hình bóng, 
bong bóng (ám chỉ cho cơ thể). 
- arukayam (aru + käya) <nht, nam, đc, sn> = tập hợp 
những vết thương. 
- aru <dt, trung> = thương tích, vết thương. 
- kãäya <dt, nam> = dồn đống, thân thể, sự tổng 
hợp, đống. 
- samussitam (samussita) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã 
được dồn đống, đã được tập hợp lại. 
- aturam (ätura) <tt, nam, đc, sđ> = bệnh hoạn, bệnh 
tật. 
- bahusankappam (bahu + sankappa) <nht, nam, đc, 
sđ> = có nhiều suy tư. 
- bahu <tt> = nhiều. 
- sañkappa <dt, nam> = suy tư, niềm hy vọng, ý 
tưởng, kế hoạch. 
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yassa n'atthi dhuvam thiti = nó không có sự bền vững và 
ổn định. 
- Natthi = na + atthi 
- dhuvam (dhuva) <dt, trung, cc, sđ> = sự bền vững, sự 
chắc chắn. 
- thiti (thiti) <dt, nữ, cc, sđ> = ổn định. 


Trích lục: 


147. Hãy xem bong bóng đẹp, 
Chỗ chất chứa vết thương, 
Bệnh hoạn nhiều suy tư, 
Thật không gì trường cửu. (HT Minh Châu) 


147. Nhìn kìa! thể xác “mê hồn”! 
Một đống thịt thối, một hòm đớn đau! 
Bận tâm tính việc đâu đâu, 
Có chi bền vững mà cầu trường sanh?! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


148. Parijinnamidam rupam roganmIilam pabhanguram, 
bhiïjjati putisandeho maranantam hi jIvitam. 


Nghĩa Việt: 

Thể xác này là hoàn toàn tàn tạ, là ổ bệnh tật, mỏng manh. 
Xác thân hôi thối (sẽ) bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là 
điểm cuối cùng. 


Parijinnamidam rũpam roganTlam pabhañguram = thể 
xác này là hoàn toàn tàn tạ, là ổ bệnh tật, mỏng manh. 
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- parijinnam (pari + V Jir) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã 
hoàn toàn tàn tạ. 
- Tẩn. pari = hoàn toàn, xung quanh. 
- Vịi = già, tàn tạ. 
- rũpam (rũpa) <dt, trung, cc, sđ> = thể xác, sắc thân. 
- roganTlam (roga + nïla) <nht, trung, cc, sđ> = ổ bệnh 
tật. 
- roga <dt, nam> = bệnh tật. 
- na {niddha} <dt, trung> = cái ổ, cái tổ. 
- pabhanguram (pabhangura) <tt, trung, đc, sđ> = 
mỏng manh, dễ vỡ. 


bhïjjati putisandeho maranantam hi jIvitam = xác thân 
hôi thối (sẽ) bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm 
cuối cùng. 

- bhijjati ( bhid + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = bị tan 
rã. 

- pũtisandeho (puti + sandeha) <nht, cc, sđ> = xác 
thân hôi thối, sự tan rã của thân thể, sự thối rữa của 
đống. 

- pũti <tt> = hôi thối, thối rữa. 
- sandeha <dt, nam> = đống, nhóm, thân thể. 

- maranantam (marana + nta) <nht, trung, cc, sđ> = 
có sự chết là điểm cuối cùng. 

- marana <dt, trung> = sự chết. 
- anta <dt, trung> = chỗ tận cùng, điểm cuối cùng. 


Trích lục: 


148. Sắc này bị suy già, 
Ổ tật bệnh, mỏng manh, 


266 


Kinh Pháp Cú Phẩm Sự Già 


Nhóm bất tịnh đổ vỡ, 
Chết chấm dứt mạng sống. (HT Minh Châu) 
148. Thân này sẽ bị suy già, 
Thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ. 
Mỏng manh mạng sống từng giờ, 
Tử thần bên cửa đợi chờ mang đi! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 
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149. Yãn'imäni apatthani alabun'eva sarade, 
kãpotakani atthmni taầni disvana kã rati. 


Nghĩa Việt: 

Có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương 
này đây có màu trắng xám tợ như những trái bầu được bỏ 
nằm rải rác vào mùa thu? 


- yän'imäãni = yãni + imanÏi 
- vani (ya) <đai-qh, trung, cc, sn> = những (khúc 
xương) này. 
- Imani (idam) <đại, trung, cc, sn> = những cái này. 
- apatthani (apattha) <qkpt, trung, cc, sn> = đã được 
bỏ đi, đã được vứt bỏ. 
- Tđn. apa = lìa, ra khỏi. 
- V as = vứt bỏ. 
- alabun'eva = alabuni + eva 
- alabuni (aläbu) <dt, trung, cc, sn> = những trái bầu. 
- sarade (sarada) <dt, đsc, sđ> = vào mùa thu. 
- sarada <dt, nam> = mùa thu. 
- kapotakani (käpotaka) <tt, trung, cc, sn> = có màu 
trắng xám, có màu xám bạc, màu như chim bồ câu. 
- kapota <dt, nam> = chim bồ câu. 
- atthmi (atthi) <dt, trung, cc, sn> = những khúc xương. 
- tăni (ta) <đại, trung, đc, sn> = những (khúc xương). 
- disväna (x đis) <đtbb> = sau khi nhìn thấy. 
- ka (kim) <đại-qh, nữ, cc, sđ> = gì? 
- ratl (rati) <dt, nữ, cc, sđ> = có sự thích thú, có sự dính 
mắt, có sự yêu mến. 
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Trích lục: 


149. Như trái bầu mùa thu, 
Bị vất bỏ quăng đi, 
Nhóm xương trắng bồ câu, 
Thấy chúng còn vui gì? (HT Minh Châu) 


149. Mùa thu, nhìn trái bầu khô, 
Người ta quăng bỏ vất vơ xó đường. 
Như bồ câu trắng- trắng xương, 
Quý gì? thích thú, mà trương mắt nhìn?! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


150. Atthinam nagaram katam mamsalohitalepanam, 
yattha jarã ca maccu ca mãno makkho ca ohito. 


Nghĩa Việt: 

(Thân này) là thành trì được làm bằng các khúc xương, có 
sự bôi trét bằng thịt và máu, là nơi mà sự già, sự chết, sự ngã 
mạn, và sự đố ky nương náu. 


Atthimmam nagaram katam mamsalohitalepanam = (thân 
này) là thành trì được làm bằng các khúc xương, có sự bôi 
trét bằng thịt và máu, 

- atthinam (atthï) <dt, trung, stc, sn> = của những khúc 
Xương. 

- nagaram (nagara) <dt, trung, cc, sđ> = thành trì. 

- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
làm. 
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- mamsalohitalepanam (mamsa + lohita + lepana) 
<nht, trung, cc, sẩ> = có sự bôi trét bằng thịt và máu. 
- mamsa <dt, trung> = thịt. 
- lohita <dt, trung> = máu. 
- lepana <dt, trung> = việc bôi trét. 


yattha jarä ca maccu ca mãno makkho ca ohito = là nơi 
mà sự già, sự chết, sự ngã mạn, và sự đố ky nương náu. 
- mãno (mãna) <dt, nam, cc, sđ> = sự ngã mạn. 
- makkho (makkha) <dt, nam, cc, sđ> = sự đố ky, việc 
làm giảm giá trị của kẻ khác. 
- ohito (ava + V dhä) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
nương náu, đã được che dấu. 
- Tẩn. ava (0) = xuống. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 


Trích lục: 


150. Thành này làm bằng xương, 
Quét tô bằng thịt máu, 
Ở đây già và chết, 
Mạn, lừa đảo chất chứa. (HT Minh Châu) 


150. Thành trì ngoài đựng thịt xương, 
Đắp thêm máu thịt, tô hường, quét son! 
Mang thêm tật bệnh, tử vong, 
Chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa! (TT Giới Đức) 
---#2.Ï7].@&--- 


151. JIranti ve rajaratha sucitta 


atho sarIrampi jaram upeti, 
satañca đhammo na jaram upeti 
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santo have sabbhi pavedayaniti. 


Nghĩa Việt: 

Đương nhiên những cỗ xe của đức vua khéo được trang 
điểm (sẽ) tàn tạ, và xác thân cũng đi đến sự già nua. Nhưng 
Giáo Pháp của các bậc Thánh Thiện không đi đến sự già. Đúng 
vậy, các bậc Thánh Thiện tuyên thuyết đến các người tốt 
lành. 


Jiranti ve räjarathäã sucittä = đương nhiên những cỗ xe 
của đức vua khéo được trang điểm (sẽ) tàn tạ, 
- jranti (Njar) <đt, tha-đ, 3, sn> = (sẽ) tàn tạ, trở nên 
già, khiến cho già nua, thối rữa, mục nát. 
- räjarathã (rãja + ratha) <nht, nam, cc, sn> = những 
cỗ xe của đức vua. 
- räja <dt, nam> = nhà vua. 
- ratha <dt, nam> = chiếc xe. 
- sucittã (su + citta) <nht, nam, cc, sn> = khéo được 
trang điểm, lộng lẫy, đẹp đẽ, sáng lạng. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- citta <tt> = sáng sủa. 


atho sarTrampi jaram upeti = và xác thân cũng đi đến sự 
già nua. 
- atho <bbt> = và, và rồi, cũng. 
- sarIiram (sarIra) <dt, trung, cc, sđ> = xác thân, thân 
thể. 
- Jaram (Jjar4) <dt, nữ, đc, sđ> = sự già nua. 
- upeti (upa + v T) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi đến. 
- kết upa = gần, hướng lên trên. 
-V 1= đi. 
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satañca dhammo na jaram upeti = nhưng Giáo Pháp của 
các bậc Thánh Thiện không đi đến sự già. 
- dhammo (dhamma) <dt, nam, cc, sđ> = Giáo Pháp (VÌ 
dhar). 


santo have sabbhi pavedayanti = đúng vậy, các bậc 
Thánh Thiện tuyên thuyết đến các người tốt lành. 
- santo (santa) <tt, cc, sn> = các bậc Thánh Thiện. 
- sabbhi (santa) <tt, sdc, sn> = đến các người tốt lành. 
- pavedayanti (pa + vedayanti) <đt, trđ, 3, sn> = tuyên 
thuyết, nói lên, tuyên bố. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V vid = biết. 


Trích lục: 


151. Xe vua đẹp cũng già, 
Thân này rồi sẽ già, 
Pháp bậc thiện, không già, 
Như vậy bậc chí thiện, 
Nói lên cho bậc thiện. (HT Minh Châu) 


151. Xe vua đẹp đẽ dường bao, 
Trang hoàng lộng lẫy - hư hao đến kỳ. 
Thân này đến lúc lão suy, 
Pháp từ bậc thiện, vô vi chẳng già! 
Pháp của đức Gotama, 
Sáng tỏ Giáo Pháp chan hòa thiện nhân! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 
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152. Appassut'ayam puriso balivaddo va jIrati, 
mamsani tassa vaddhanti pañña tassa na vaddhati. 


Nghĩa Việt: 

Người nam không chịu học hỏi này trưởng thành thì tợ 
như con bò mộng, các bắp thịt của người ấy lớn mạnh, còn trí 
tuệ của người ấy không tăng trưởng. 


Appassutayam puriso balivaddo va jIrati = người nam 
không chịu học hỏi này trưởng thành thì tợ như con bò 
mộng, 

- appassutäyam = appassuto + ayam 
- appassuto = (appa + s + suto) <nht, nam, cc, sđ> = 
người ít nghe, người ít có kiến thức. 
- appa <tt> = Ít, vài. 
- suta (ý su + ta) <dđt, trung> = điều đã được 
nghe, kiến thức. 
- balivaddo (balivadda) <dt, nam, cc, sđ> = bò đực. 
- jrati ( jar) <đt, tha-đ, 3, sđ> = trở nên già, thối rữa, 
mục nát, đổ vỡ. 


mamsäni tassa vaddhanti = các bắp thịt của người ấy lớn 
mạnh, 
- mamsäni (mamsa) <dt, trung, cc, sn> = các bắp thịt. 
- vaddhanti (v vaddh + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 


lớn mạnh, già. 


paññä tassa na vaddhati = còn trí tuệ của người ấy không 
tăng trưởng. 


Trích lục: 
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152. Người ít nghe kém học, 
Lớn già như trâu đực, 
Thịt nó tuy lớn lên, 
Nhưng tuệ không tăng trưởng. (HT Minh Châu) 


152. Kẻ kia kém học, ít nghe, 
Nở nang, cường tráng to bè như trâu! 
Lớn lên, đống thịt lớn mau, 
Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng!? (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
153. Anekajätisamsaram sandhävissam anibbisam, 
gahakarakam gavesanto dukkha jäti punappunam. 


Nghĩa Việt: 

Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, Ta đã trải qua sự 
luân hồi trong nhiều kiếp sống không ngừng nghỉ. Sự sanh tái 
diễn là khổ đau. 


Anekajätisamsaram sandhävissam anibbisam 
gahakärakam gavesanto = trong khi tìm kiếm người thợ 
làm nhà, Ta đã trải qua sự luân hồi trong nhiều kiếp sống 
không ngừng nghỉ. 

- anekajatisamsaram (aneka + jäti + samsära) <nht, 
nam, đc, sđ> = sự luân hồi trong nhiều kiếp sống. 
- aneka <tt> = không phải một, nhiều. 
- Tẩn. an = không. 
- eka <số> = một. 
- jati <dt, nữ> = kiếp sống, sự sanh. 
- samsära (sam + V sar) <dt, nam> = vòng tái 
sanh, luân hồi. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
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- V sar = chảy, di chuyển theo. 
- samsarati = di chuyển về trước một 
cách liên tục. 
- sandhävissam (sam + V dhãv) <đt, tha-đ, qk, 1, sđ> = 
đã trải qua, chạy xuyên qua. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V dhãyv = chạy. 
- anibbisam (anibbisanta) <htpt, nam, cc, sđ> = không 
ngừng nghỉ, không gặp. 
- Tẩn. a = không. 
- nibbisanta (ni + V vis + anta) <htpt> = tìm 
kiếm. 
- Tẩn. nỉ = trong. 
- Vvis = đi vào. 
- gahakärakam (gahakäraka) <nht, nam, đc, sđ> = 
người thợ làm nhà, người thợ cất nhà. 
- gaha <dt, nam> = nhà. 
- kãraka (ý kar + aka) <dt, nam> = người làm. 
- gavesanto (gavesanta) <htpt, nam, cc, sđ> = trong 
khi tìm kiếm. 
- øgavesati = tìm kiếm. 
- g0 {gava} <dt, nam> = con bò. 


dukkhä jäti punappunam = sự sanh tái diễn là khổ đau. 
- dukkhä (dukkha) <tt, nữ, cc, sđ> = sự đau khổ. 
- Jati (j3ti) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tái sanh. 


Trích lục: 


153. Lang thang bao kiếp sống, 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
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Người xây dựng nhà này, 
Khổ thay, phải tái sanh. (HT Minh Châu) 


153. Lang thang bao kiếp luân hồi, 

Tim không gặp kẻ xây ngôi nhà này! Ƒ“J 

Ôi! đời sống thật buồn thay! 

Bèo mây bến cũ vần xoay lối về. (Tâm Cao) 
[*] chỉ sự cấu tạo, chất chồng của Ngũ uẩn 


-¬-#b».],s@&--- 


154. Gahakaraka dittho'sĩ puna geham na kãhasi, 
sabba te phãsuka bhagga gahakutam visankhatam, 
visankhäragatam cittam tanhãnam khayamajjhagä. 


Nghĩa Việt: 

Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi sẽ 
không xây dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của ngươi đã 
bị gãy đổ, mái nhà đã bị phá tan. Tâm (của Ta) đã đi đến sự 
không còn tạo tác, Ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham 
ái. 


Gahakaraka dittho'sĩ = hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã 
bị nhìn thấy. 
- gahakaäraka (gaha + karaka) <nht, nam, hc, sđ> = hỡi 
người thợ làm nhà. 
- gaha <dt, nam> = nhà. 
- karaka (X kar + aka) <dt, nam> = người xây 
dựng. 
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- dittho 'sỉ = dittho + asi 
- dittha (x dis) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được thấy. 


puna geham na kahasi = ngươi sẽ không xây dựng nhà 
nữa. 

- puna <trt> = lại. 

- geham (geha) <dt, nam, đc, sđ> = nhà. 

- kãhasi (X kar) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sđ> = xây dựng, sẽ làm. 


sabbä te phãsukã bhaggã gahakũtam visañkhatam = tất 
cả các rường cột của ngươi đã bị gãy đổ, mái nhà đã bị phá 
tan. 
- sabbä (sabba) <tt, nữ, cc, sn> = tất cả, mọi. 
- phãsuka (phãsuk3) <dt, nữ, cc, sn> = các rường cột, 
rui mè, sườn. 
- bhaggä (x bhañj) <qkpt, nữ, cc, sn> = đã bị gãy đổ. 
- gahakuùtam (gahakùuta) <nht, trung, cc, sđ> = mái 
nhà. 
- gaha <dt, nam> = nhà. 
- kuta <dt, trung> = trên đỉnh. 
- visankhatam (vi + sam + V kar + ta) <qkpt, trung, 
cc, sđ> = đã bị phá tan. 
- Tđn. vi = lìa, khỏi. 
- Tđn. sam = hoàn toàn, tự mình. 
- V kar = làm. 


visankharagatam citta = tâm (của Ta) đã đi đến sự không 


còn tạo tác, 
- visankharagatam (vi + sam + khãra + gata) <nht, cc, 
sđ> = sự không còn tạo tác. 
- sañnkhara <dt, nam> = tạo tác, tan rã. 
- Tđn. vi = lìa, ra khỏi. 
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- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng. 
- V kar. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


tanhãnam khayamajjhaga = Ta đã chứng đạt sự diệt tận 
của các tham ái. 
- tanhãnam (tanhä) <dt, nữ, stc, sn> = của các tham ái, 
của các ái dục. 
- khayam (khaya) <dt, nam, đc, sđ> = sự diệt tận, sự 
chấm dứt. 
- ajjhagä (adhi + + gam) <dt, tha-đ, qk, 1, sđ> = đã 
chứng đạt, đã đạt đến. 
- Tđn. adhi = đến, trên. 
- V gam = đi. 


Trích lục: 

154. Ôi! Người làm nhà kia, [1j 
Nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi không làm nhà nữa, 
Đồn tay [2J ngươi bị gẫy, 
Kèo cột [3ƒ ngươi bị tan, 
Tâm ta đạt tịch diệt, 

Tham ái thảy tiêu vong. (HT Minh Châu) 

HỊ Ái 

|2] Thân 

[3] Phiền não. 


154. Hỡi này anh thợ nhà kial 
Rui, mè, kèo, cột gãy lìa nát tan. 
bao tham ái thảy tiêu tàn, 
Tâm ta thắng đạt Niết Bàn thảnh thơi! (Tâm Cao) 
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-¬-#be.],s&--- 


155. Acaritva brahmacariyam aladdhã yobbane dhanam, 
Jinnakoñca va jhäyanti khinamacche va pallale. 


Nghĩa Việt: 

Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không 
thành tựu tài sản lúc còn trẻ, tợ như những con cò già bị tiều 
tụy ở ao hồ không còn cá. 


Acaritva brahmacariyam = những người đã không thực 
hành Phạm hạnh, 
- acaritva (a + V car + itvä) <đtbb> = đã không thực 
hành. 
- Tẩn. a = không. 
- Vcar = sống, thực hành. 
- brahmacariyam (brahma + cariya) <nht, nữ, đc, sđ> 
= sự thực hành Phạm hạnh. 
- brahma <tt> = Phạm thiên, tốt đẹp, cao quý. 
- cariyä (x car + iya) <dt, nữ> = việc sinh sống, 
hành động, việc thực hành. 


aladdhã yobbane dhanam = đã không thành tựu tài sản 
lúc còn trẻ, 
- aladdhã <đtbb> = sau khi đã không thành tựu, đã 
không đạt được. 
- Tẩn. a = không. 
- laddhã (ý labh) <đtbb> = thành tựu, được, gặt 
hái. 
- yobbane (yobbana) <dt, trung, đsc, sđ> = lúc (trong) 
còn trẻ. 
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- dhanam (dhana) <dt, trung, đc, sđ> = tài sản. 


jinnakoñcä va jhãyanti khinamacche va pallale = tợ như 
những con cò già bị tiều tụy ở ao hồ không còn cá. 
- Jinnakoñcä (jinna + koñca) <nht, nam, cc, sn> = 
những con cò già. 
- jimna (v jir) <qkpt> = đã trở nên già, đã bị già. 
- koñca <dt, nam> = con cò. 
- ]hãyanti (Vjhe) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = bị tiều tụy, ủ 
rũ. 
- khinamacche (khina + maccha) <nht, trung, đsc, sđẩ> 
= ở (ao) không còn cá. 
- khina (x khi + na) <qkpt> = đã không còn, đã bị 
tẩy trừ, đã được diệt trừ. 
- maccha <dt, nam> = con cá. 
- pallale (pallala) <dt, trung, đsc, sđ> = ở ao hồ. 


Trích lục: 
155. Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cò già bên ao, 
Ủ rũ, không tôm cá. (HT Minh Châu) 


155. Trẻ không sớm biết tu hành, 
Chẳng lo tài sản để dành mai sau! 
Cò già ủ rủ bên ao, 
Cá tôm chẳng có xanh xao chết mòn! (Tâm Cao) 


-¬-#»».],s&--- 


156. Acaritva brahmacariyam aladdhã yobbane dhanam, 


280 


Kinh Pháp Cú Phẩm Sự Già 


senti capatikhina va puranäni anutthunam. 


Nghĩa Việt: 

Những người đã không thực hành Phạm hạnh, đã không 
thành tựu tài sản lúc còn trẻ, nằm dài thở than về các việc quá 
khứ tợ như những (mũi tên) đã được bắn ra từ cây cung. 


Acaritva brahmacariyam = những người đã không thực 
hành Phạm hạnh, 
- acaritva (a + V car + itvä) <đtbb> = đã không được 
thực hành. 
- Tẩn. a = không. 
- V car = sống, thực hành. 
- brahmacariyam (brahma + cariya) <dt, nữ, đc, sđ> 
= sự thực hành Phạm hạnh. 
- brahma <tt> = Phạm thiên, tốt đẹp, cao quý. 
- cariyä (x car + iya) <dt, nữ> = việc sinh sống, 
hành động, sự thực hành. 
aladdhã yobbane dhanam = đã không thành tựu tài sản 
lúc còn trẻ, 
- aladdhã <đtbb> = sau khi đã không thành tựu, đã 
không đạt được. 
- Tẩn. a = không. 
- laddhã (ý labh) <đtbb> = thành tựu, được, gặt 
hái. 
- yobbane (yobbana) <dt, trung, đsc, sđ> = lúc (trong) 
tuổi trẻ. 
- dhanam (dhana) <dt, trung, đc, sđ> = tài sản. 
senti cäpätikhinä va puränäni anutthunam = nằm dài 


thở than về các việc quá khứ tợ như những (mũi tên) đã 
được bắn ra từ cây cung. 
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- senti (x sĩ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = nằm dài. 
- cäpatikhina (cäpa +ati + khinä) <nht, nam, cc, sn> = 
những (mũi tên) đã được bắn ra từ cây cung. 
- cäpa <dt, nam> = cây cung. 
- atikhina <qkpt> = đã được bắn ra. 
- Tẩn. ati = trên, quá. 
- V khi = di, dời. 
- puranäni (puraäna) <dt, trung, đc, sn> = quá khứ, thời 
gian đã qua. 
- anutthunam (anu + V than) <htpt, nam, cc, sn> = thở 
than. 
- Tđn. anu = đến, tại. 
- V than = than thở. 
Trích lục: 
156. Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cây cung bị gẫy, 
Thở than những ngày qua. (HT Minh Châu) 


156. Trẻ không sớm biết tu hành, 
Chẳng lo tài sản để dành mai sau. 
Như cung vô dụng gãy đầu, 
Nhìn về dĩ vãng rầu rầu thở than! (Tâm Cao) 
---#2.[7].@&--- 
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157. Attanam ce piyam jañña rakkheyya nam 
surakkhitam, 
tinnam aññataram yämam patijaggeyya pandito. 


Nghĩa Việt: 

Nếu biết bản thân là yêu dấu thì nên bảo vệ nó cẩn thận. 
(Tối thiểu là) vào một trong ba thời, người trí nên cảnh tỉnh 
(bản thân)!. 

Attanam ce piyam jaññã rakkheyya nam surakkhitam = 
nếu biết bản thân là yêu dấu thì nên bảo vệ nó cẩn thận. 
- piyam (piya) <tt, nam, đc, sẩ> = yêu dấu. 
- jaññä ( ñã) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên biết. 
- rakkheyya (X rakh) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên bảo 
vệ. 
- nam (ena) <đại, nam, đc, sđ> = nó, cái ấy, cái đó. 
- surakkhitam (su + V rakkh + ïita) <qkpt, nam, đc, 
sđ> = đã bảo vệ (nó) cẩn thận. 
- Tđn. su = cẩn thận, tốt, đẹp, khéo léo. 
- rakkhita (x rakkh + ita) <qkpt> = đã được bảo 
vệ. 


tinnam aññataram yämam patijaggeyya pandito = (tối 
thiểu là) vào một trong ba thời (chú giải ghi là một trong ba 





1 Chú giải ghi là một trong ba giai đoạn của cuộc đời, không phải một 
trong ba canh của đêm. 
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giai đoạn của cuộc đời, không phải một trong ba canh của 
đêm), người trí nên cảnh tỉnh (bản thân). 
- tỉinnam (tỉ) <số, stc, sn> = của nhóm ba, thuộc về 
nhóm ba. 
- aññataram (aññatara) <đại, nam, tt, đc, sđ> = một 
vật nào đó. 
- yamam (yäma) <dt, nam, đc, sđ> = thời, canh. 
- patijaggeyya (pati + V jagø) <dtL gđ, 3, sđ> = nên 
cảnh tỉnh, nên trông coi. 
- Tẩn. pati = đến, tại. 
- Vịagg = trông coi, cảnh tỉnh. 


Trích lục: 
157. Nếu biết yêu tự ngã, 
Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, 
Phải luôn tỉnh thức. (HT Minh Châu) 


157. Thương mình phải biết yêu mình, 
Phải lo kế trộm rập rình ngày đêm. 
Năm canh, sáu khắc chẳng quên, 
Luôn luôn tỉnh thức kề bên trông chừng! ƒ*J (TT Giới 
Đức) 
[Í] kho tàng thiện pháp 


-¬-#»».].s&--- 


158. Attanameva pathamam patirùpe nivesaye, 
athaññamanusaseyya na kilisseyya pandito. 


Nghĩa Việt: 
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Trước tiên nên rèn luyện chính bản thân vào việc đúng 
đắn (đức hạnh), rồi mới nên chỉ dạy người khác, (như thế) 
người trí không thể bị ô nhiễm. 


Attanameva pathamam patirupe nivesaye = trước tiên 
nên rèn luyện chính bản thân vào việc đúng đắn (đức 
hạnh), 

- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân. 
- pathamam (pathama) <trt, số> = trước tiên, đầu. 
- patirũpe (patirùpa) <tt, nam, đsc, sđ> = vào (ở) việc 
đúng đắn (đức hạnh). 
- nivesaye (nỉ + V ViS) <đt, trđ, 3, sđ> = nên rèn luyện, 
nên củng cố. 
- Tẩn. ni = trên. 
- Vvis = đi vào. 


athaññamanusäseyya và = rồi mới nên chỉ dạy người 
khác, 

- athaññam = atha + aññam 

- aññam (añña) <đại, nam, đc, sđ> = người khác. 


na kilisseyya pandito = người trí không thể bị ô nhiễm. 
- kilisseyya (ý kilis) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = (nên bị) ô 
nhiễm. 


158. Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đáng, 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiễm. (HT Minh Châu) 
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158. Tự mình kiện định không sờn, 
Tự mình củng cố chánh chơn Con đường. 
Mới đi giáo hóa muôn phương, 
Bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


159. Attanañce tathã kayirä yathaññamanusäsati, 
sudanto vata dammetha attä hi kira duddamo. 


Nghĩa Việt: 

Nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì nên thực hành đối 
với bản thân như vậy. Quả vậy, người đã khéo được thuần 
phục thì có thể thuần phục (kẻ khác) bởi vì bản thân dĩ nhiên 
là khó thuần phục. 


Attanañce tathã kayirä yathaññamanusäsati = nếu chỉ 
dạy người khác như thế nào thì nên thực hành đối với bản 
thân như vậy. 

- tathäã <trt-gh> = như thế ấy, như vậy. 
- yathaññam = yathã + aññam. 
- vathã <trt-qh> = như thế nào. 
- anusasati (anu + Vˆsãs + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
chỉ dạy, khuyên dạy, hướng dẫn. 
- Tđn. anu = theo, kế. 
- V säs = dạy dỗ. 


sudanto vata dammetha attä hi kira duddamo = quả 
vậy, người đã khéo được thuần phục thì có thể thuần phục 


(kẻ khác) bởi vì bản thân dĩ nhiên là khó thuần phục. 
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- sudanto (su + V dam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
khéo được thuần phục, đã khéo thu thúc, đã khéo kiểm 
soát. 

- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- 1ƒ dam = thu thúc, kiểm soát, thuần phục. 

- vata <trt> = thật vậy, dĩ nhiên, chắc chắn. 

- dammetha (X dam) <đt, tha-đ, gđ, trđ, 3, sđ> = có thể 
thuần phục, có thể tự mình điều phục, có thể tự mình 
kiểm soát. 

- atta (atta) <dt, nam, cc, sđ> = bản thân, mình. 

- kira <bbt> = quả vậy, thật là, đúng là. 

- duddamo (du + d + đdama) <nht, nam, cc, sđ> = khó 
thuần phục, khó kiếm soát, khó điều phục. 

- Tđn. du = khó, xấu. 
- dama <dt, trung> = việc kiếm soát, việc thuần 
phục. 


Trích lục: 
159. Hãy tự làm cho mình, 
Như điều mình dạy người, 
Khéo tự điều, điều người, 
Khó thay, tự điều phục! (HT Minh Châu) 


159. Tự mình hành động thế nào, 
Mới mong giáo hóa ra sao cho người. 
Hãy nên chế ngự mình rồi, 
Mới mong điều phục cõi đời lao xao! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


160. Atta hi attano natho ko hi nãtho paro siyä, 
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attana'va sudantena nätham labhati dullabham. 


Nghĩa Việt: 

Chính mình là người bảo hộ cho mình, người khác có thể 
là người bảo hộ (cho mình) là người nào đây? Do chính bản 
thân đã khéo được thuần phục thì đạt được người bảo hộ là 
sự đạt được khó khăn. 


Attä hi attano nãtho = chính mình là người bảo hộ cho 
mình, 
- natho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = vị cứu tỉnh, người 
bảo hộ, vị thầy. 


ko hi nãtho paro siyä = người khác có thể là người bảo hộ 
(cho mình) là người nào đây? 
- paro (para) <tt, nam, cc, sđ> = người khác. 


attana'va sudantena natham labhati dullabham = do 
chính bản thân đã khéo được thuần phục thì đạt được 
người bảo hộ là sự đạt được khó khăn. 

- attana'va = attana + va 

- va (eva) <bbt> = chỉ. 

- sudantena (su + V dam + ta) <qkpt, sdc, sđ> = do 
(chính bản thân) đã khéo được thuần phục, bằng đã 
được khéo kiểm soát. 

- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- 1ƒ dam = thu thúc, kiểm soát, thuần phục. 

- natham (nãtha) <dt, nam, đc, sđ> = người bảo hộ, vị 
cứu tỉnh, vị thầy. 

- labhati (X labh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đạt 
được, thu hoạch. 
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- dullabham (du + V labh) <nht, nam, đc, sđ> = sự dạt 
được khó khăn, việc khó thâu hoạch, việc khó gặt hái. 

- Tẩn. du = khó, xấu, cứng. 
- labha <dt, nam> = việc thâu hoạch, việc gặt hái. 


160. Tự mình y chỉ mình, 
Nào có y chỉ khác, 
Nhờ khéo điều phục mình, 
Được y chỉ khó được. (HT Minh Châu) 


160. Tự ta nương tựa cho ta, 
Có ai nương tựa gần xa mà cầu! 
Tự mình điều phục làm đầu, 
Nương tựa khó được, tu lâu, thành toàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


161. Attanä hi katam papam 
attajam attasambhavam, 
abhimatthati dummedham 
vajiram v'asmamayam manim. 


Nghĩa Việt: 

Việc ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có 
nguồn gốc ở ta. Nó nghiền nát kẻ có trí tồi ty như kim cương 
nghiền nát viên ngọc ma-ni làm bằng đá. 


Attana hi katam päpam attajam attasambhavam = việc 


ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có nguồn 
gốc ở ta. 
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- attajam (attaja) <nht, trung, cc, sđ> = được làm bởi 
chính ta. 
- atta <dt, nam> = chính ta, tự mình. 
- ja (ý jan) <tt> = được làm, được tiến hành, sanh 
khởi. 
- attasambhavam (atta + sam + bhava) <nht, trung, 
cc, sđ> = được sanh ra bởi ta. 
- atta <dt, nam> = ta, tự mình. 
- sambhava (sam + V bhu) <dt, nam> = được 
sanh ra. 
- Tđn. sam = tự mình. 
- V bhũ = là, trở thành. 
abhimatthati dummedham vajiram v'asmamayam 
manim = nó nghiền nát kẻ có trí tồi tự như kim cương 
nghiền nát viên ngọc ma-ni làm bằng đá. 
- abhimatthati (abhi + + math + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 
3, sđ> = nghiền nát. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
-  math = nghiền nát. 
- dummedham (du + m + medha) <nht, nam, đc, sđ> = 
kẻ có trí tồi, người thiểu trí. 
- du = thiếu, khỏi, xấu, tồi. 
- medhä <dt, trung> = trí. 
- vajiram (vajira) <dt, trung, cc, sđ> = kim cương. 
- Vasmamayam = va + asmamayam 
- asmamayam (asma + maya) <nht, nam, đc, sđ> = làm 
bằng đá. 
- asma <dt, trung> = đá. 
- maya <qkpt> = đã được làm, đã được tạo ra. 
- manim (manï) <dt, nam, đc, sđ> = ngọc ma-ni, ngọc 
báu, đá quý. 
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Trích lục: 
161. Điều ác mình tự làm, 
Tự mình sanh, mình tạo, 
Nghiền nát kẻ ngu sỉ, 
Như kim cương, ngọc báu. (HT Minh Châu) 


161. Việc dữ vốn tự mình sanh, 
Tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri! 
Nó nghiền nát kẻ ngu sỉ, 
Kim cương rạch vết sá gì bảo châu! (TT Giới Đức) 


-¬-@e.l7].s@--- 
162. Yassa accantadussrilyam mãluvä salamiv'otthatam, 
karoti so tath'attanam yathä nam ïicchati diso. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như dây leo maluva trùm lên cây sala, người có giới vô 
cùng tồi tệ tạo ra cho bản thân điều mà kẻ thù mong muốn 
gây ra cho người ấy. 


- accantadussTlyam (accanta + du + s + sIlya) <dt, 
trung, cc, sđ> = người có giới vô cùng tồi tệ, người phá 
giới quá trầm trọng. 

- accanta (ati + anta) <tt> = trầm trọng, quá giới 
hạn. 
- dussilya <dt, trung> = giới vô cùng tồi tệ, ác giới. 
- Tẩn. du = dây leo, xấu, ác. 
- sIlya <dt, trung> = giới, hành động, giới 
hạnh. 

- mãluvã (maluväa) <dt, nữ, cc, sđ> = dây leo. 

- salam (sala) <dt, nam, đc, sđ> = cây sala. 

- IV'otthatam = ïva + otthatam 
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- otthatam (ava + V thar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = 
đã được trùm lên, đã được trải dài ra, đã bám vào. 
- Tẩn. ava (0) = xuống, quá. 
- V thar [thar] = trãi dài ra. 
- tath'attanam = tathäã + attãanam 
- icchati (X 1s) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = mong muốn, ước 
muốn. 


Trích lục: 
162. Phá giới quá trầm trọng, 
Như dây leo bám cây, 
Gieo hại cho tự thân, 
Như kẻ thù mong ước. (HT Minh Châu) 


162. Như dây leo màluvà, 
Bám ghì, đeo siết - sàlà chết dần. 
Nếu ta quá nhiễm dục trần, 
Kẻ thù không giết, “tự thân giết mình”! 
Như dây leo bám siết cây, 
Cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô. 
Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, 
Là ta đã tự đào mồ chôn ta! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


163. Sukarani asadhũni attano ahitänli ca, 
yam ve hitañca sadhuñca tam ve paramadukkaram. 


Nghĩa Việt: 

Những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản 
thân là những việc làm dễ dàng. Đúng vậy, việc gì là lợi ích và 
tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên là việc làm vô cùng khó khăn. 


ĐÀ T2 
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Sukarani asadhuni attano ahitäni ca = những việc không 
tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là những việc làm 
dễ dàng. 

- sukarani (su + kara) <nht, trung, cc, sn> = những 
việc làm dễ dàng. 
- Tđn. su = dễ dàng, tốt, đẹp, khéo léo. 
- kara (\ kar) <dt, nam> = việc làm. 
- asädhuni (a + sadhu) <dt, trung, cc, sn> = những việc 
không tốt đẹp. 
- Tẩn. a = không. 
- sadhu <tt> = tốt đẹp. 
- ahitäni (a + hita) <tt, trung, cc, sn> = không có lợi ích. 
- Tẩn. a = không. 
- hita <tt> = lợi ích. 


yam ve hitañca sadhuñca = đúng vậy, việc gì là lợi ích và 
tốt đẹp, 
- hitam (hita) <tt, trung, cc, sđ> = lợi ích. 
- sadhum (sädhu) <tt, trung, cc, sđ> = tốt đẹp. 


tam ve paramadukkaram = việc ấy hiển nhiên là việc làm 
vô cùng khó khăn. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = việc ấy. 
- paramadukkaram (parama + du + k + kara) <nht, 
trung, cc, sđ> = việc làm vô cùng khó khăn. 
- parama <tt> = vô cùng, cao nhất, tối thượng. 
- dukkara <nht> = việc làm khó khăn, khó làm. 
- Tđn. du = khó khăn, xấu, ác. 
- kara (\ kar) <dt, nam> = việc làm. 


Trích lục: 
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163. Dễ làm các điều ác, 
Dễ làm, tự hại mình, 
Còn việc lành, việc tốt, 
Thật tối thượng khó làm. (HT Minh Châu) 


163. Những việc xấu quấy đã làm, 
Những điều tự hại lại càng dễ thôi! 
Việc hay, thật khó, than ôi! 
Việc lành, việc tốt quá trời khó hơn! (TT Giới Đức) 
---@»e.[7].@&--- 


164. Yo säsanam arahatam ariyänam đhammajIvinam, 
patikkosati dummedho ditthim nissãya päpikam, 
phalãni katthakasseva attaphaññaya phallati. 

Nghĩa Việt: 

Kẻ nào có trí tôi, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời 
giảng dạy của chư Thánh A-la-hán (là những vị) có đời sống 
đúng đắn, tạo ra kết quả đưa đến sự hoại diệt cho bản thân, 
tợ như những trái của cây tre (khi được trổ hoa kết trái thì 
làm tiêu hoại cây tre). 


Yo säsanam arahatam ariyanam đdhammajivinam 
patikkosati dummedho ditthim nissäya päpikam = kẻ 
nào có trí tôi, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng 
dạy của chư Thánh A-la-hán (là những vị) có đời sống đúng 
đắn, 

- säsanam (säsana) <dt, trung, đc, sđ> = lời giảng dạy. 

- arahatam (ý arah + anta) <dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc A-la-hán, bậc xứng đáng để cung kính. 

- ariyänam (ariya) <dt, nam, stc, sn> = của chư Thánh. 
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- đhammajTvinam (dhamma + jTv1) <nht, nam, stc, sn> 
= của những vị có đời sống đúng đắn, những bậc 
Chánh Hạnh. 

- dhamma ( dhar) <dt, nam> = pháp, sự đúng 
đắn, chân lý. 
- jvï (ý jïv) <dtt, nam> = người có đời sống. 

- patikkosati (pati + V kus) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 

khinh miệt, chỉ trích. 
- Tẩn. pati = ngược lại, hướng về. 
- kus = giận dữ. 
- ditthim (ditthi) <dt, nữ, đc, sđ> = kiến, việc thấy (x/ 
dis). 
- nissaya <bbt> = nương tựa, dựa trên đó. 
- Tẩn. ni = trên đó. 
- V sỉ = nằm. 
- päpikam (päpika) <tt, nữ, đc, sđ> = ác, xấu. 
- p4pa <dt, trung> = việc ác. 
- Tđn. ka (ika) = chỉ sự sở hữu. 
phalãni katthakassa iva attaghaññäya phallati = tạo ra 
kết quả đưa đến sự hoại diệt cho bản thân, tợ như những 
trái của cây tre (khi được trổ hoa kết trái thì làm tiêu hoại 
cây tre). 
- phalãni (phala) <dt, trung, đc, sn> = những trái, 
những quả. 
- katthakasseva = katthakassa + iva 
- katthakassa (katthaka) <dt, nam, stc, sđ> = của cây 
tre, của cây lau. 
- attaghaññaya (atta + ghañña) <nht, nam, cđc, sđ> = 
đến sự hoại diệt cho bản thân. 
- atta <dt, nam> = bản thân, tự mình. 
- phañña (ý han) <dt, nam> = sự hoại diệt. 
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- phallati (X pha]) <ät, tha-đ, ht, 3, sẩ> = tạo ra kết quả, 
chín muồi. 


Trích lục: 
164. Kẻ ngu sỉ miệt thị, 

Giáo pháp bậc La-hán, 

Bậc Thánh, bậc Chánh mạng, 

Chính do ác kiến này, 

Như quả loại cây lau, [1J 

Mang quả tự hoại diệt. (HT Minh Châu) 
HỊ Katthaka 


164. Cũng vì cuồng dại, mê lầm, 
Người kia phỉ báng diệu âm Phật đà. 
Cười chê thánh hạnh Tăng già, 
Miệt thị chánh pháp thật là chua cay! 
Bởi do ác kiến sâu dày, 
Quả kàshà chín, diệt ngay chính mình! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
165. Attana va katam papam attanä sankilissati, 
attana akatam papam attanä va visujjhati, 
suddhi asuddhi paccattam n'añño aññam visodhaye. 


Nghĩa Việt: 

Việc ác đã được tạo ra do chính bản thân, trở thành ô uế là 
do bản thân. Việc ác đã không được tạo ra là do bản thân, trở 
thành trong sạch là do chính bản thân. Trong sạch (hay) 
không trong sạch liên quan đến cá nhân, không người nào có 
thể làm cho người khác trở thành trong sạch. 
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Attana va katam päapam = việc ác đã được tạo ra do chính 
bản thân, 


attanä sankilissati = trở thành ô uế là do bản thân. 
- sankilissati (sam + V kilis + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = làm ô nhiễm. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng. 
- V kilis = trở nên xấu, trở nên ô nhiễm. 


attana akatam päpam = việc ác đã không được tạo ra là 
do bản thân, 
- akatam (a + kata) <tt, trung, cc, sđ> = đã không được 
làm. 
- Tẩn. a = không. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm 


attanäa va visujjhati = trở thành trong sạch là do chính bản 
thân. 
- visujjhati (vi + x/ sudh + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
trở thành trong sạch. 
- Tẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh, rõ ràng. 
- V'sudh = làm trong sạch, làm cho sạch sẽ. 


suddhi asuddhi paccattam = trong sạch (hay) không 
trong sạch liên quan đến cá nhân, 
- suddhi (suddhiï) <dt, nữ, cc, sđ> = thanh tịnh. 
- asuddhi (a + suddhï) <dt, nữ, cc, sđ> = không thanh 
tịnh. 

- Tẩn. a = không. 
- suddhi 

- paccattam <trt> = cá nhân, tự mình. 
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n'äñño aññam visodhaye = không người nào có thể làm 
cho người khác trở thành trong sạch. 
- Nañño = na + añño 
- añño (añña) <đại, nam, cc, sđ> = người nào. 
- aññam (añña) <đại, nam, đc, sđ> = người khác. 
- visodhaye (vi + x4 sudh) <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = có thể 
làm cho (người khác) trở thành trong sạch. 
- Tẩn. vỉ = rõ ràng, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V'sudh = làm thanh tịnh, làm cho sạch sẽ. 


Trích lục: 
165. Tự mình, điều ác làm, 
Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình, ác không làm, 
Tự mình làm thanh tịnh, 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ail (HT Minh Châu) 


165. Làm điều ác dữ do ta, 
Với điều ô nhiễm cũng là mình thôi! 
Tự tôi “thanh tịnh bởi tôi”, 
Ai người “thanh tịnh cho người”, có đâu! (TT Giới Đức) 
---@2.[7].=@&--- 


166. Attadattham paratthena bahunä pi na hãpaye, 


attadatthamabhiññaya sadatthapasuto siya. 


Nghĩa Việt: 
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Không nên buông rơi lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ 
khác cho dầu là số đông. Sau khi biết rõ lợi ích của bản thân, 
nên quan tâm đến lợi ích của bản thân. 


Attadattham paratthena bahunä pi na hãpaye = không 
nên buông rơi lợi ích của bản thân vì lợi ích của kẻ khác 
cho dầu là số đông. 

- attadattham (atta + d + attha) <nht, trung, đc, sđ> = 
lợi ích của bản thân. 
- atta <dt, nam> = bản thân, tự mình. 
- attha <dt, trung> = sự thành đạt, sự lợi ích. 
- parattha = para + attha 
- paratthena (parattha) <nht, trung, sdc, sđ> = vì sự 
thành đạt của người khác, vì lợi ích của người khác. 
- para <tt> = khác. 
- attha <dt, trung> = (xem trên). 
- bahunä (bahu) <tt, sdc, sđ> = bằng số đông. 
- pi <lt> = cho dầu, cũng vậy, thật vậy, ngay cả. 
- hãpaye ( hã) <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = nên bị lãng quên, 
nên bỏ đi, nên buông rơi. 


attadatthamabhiññaya sadatthapasuto siya = sau khi 
biết rõ lợi ích của bản thân, nên quan tâm đến lợi ích của 
bản thân. 
- sadattha = sat + attha 
- sadatthapasuto (sadatthapasuta) <nht> = chuyên 
tâm lợi mình. 
- santa [sat] (\ as) <htpt> = là, tốt. 
- attha <dt, trung> = việc lợi ích, ý nghĩa. 
- pasuta <tt, nam, cc, sđ> = nên quan tâm, chuyên 
tâm, siêng năng. 
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Trích lục: 
166. Dầu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phần tư lợi, 
Nhờ thắng trí tư lợi, 
Hãy chuyên tâm lợi mình. (HT Minh Châu) 
166. Không vì an lạc cho đời, 
Chẳng vì lợi lạc cho người thế gian. 
Mà quên tối thượng Con đàng, 
Mà quên tự lợi: Niết Bàn chánh tri! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s&--- 
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167. Hnam dhammam na seveyya pamadena na 
samvase, 
micchaãditthim na seveyya na siya lokavaddhano. 


Nghĩa Việt: 

Không nên hành theo pháp thấp hèn. Không nên sống 
buông lung. Không nên hành theo tà kiến. Không nên là người 
có sự khuếch trương về việc đời. 


Hinam dhammam na seveyya = không nên hành theo 
pháp thấp hèn. 
- hinam (ý hä) <tt, nam, đc, sđ> = thấp hèn, hạ liệt, 
thấp hèn, nhỏ nhoiï; <qkpt> = đã được vứt bỏ. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = pháp. 
- seveyya (X sev) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên thực 
hành, nên phục vụ. 


pamaädena na samvase = không nên sống buông lung. 
- pamadena (pamaäda) <dt, nam, sdc, sđ> = với sự 
buông lung. 
- samvase (sam + V vas) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
sống. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V[vas = sống. 


micchäditthim na seveyya = không nên hành theo tà kiến. 
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- micchaditthim (miccha + ditthiï) <nht, trung, đc, sđ> 
= tà kiến, việc thấy sai. 
- micchã <trt> = sai. 
- đitthi ( đis) <dt, nữ> = tri kiến, cái nhìn. 
na siyä lokavaddhano = không nên là người có sự khuếch 
trương về việc đời. 

- lokavaddhano (loka + vaddhana) <nht, nam, cc, sđ> 
= sự khuếch trương về việc đời, sự dính mắc vào thế 
gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian. 
- vaddhana (X vaddh + ana) <dt, trung> = sự 
khuếch trương, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. 


Trích lục: 
167. Chớ theo pháp hạ liệt, 
Chớ sống mặc, buông lung, 
Chớ tin theo tà kiến, 
Chớ tăng trưởng tục trần. (HT Minh Châu) 


167. Chạy theo phóng dật, chớ nên! 
Đua đòi tham vọng thấp hèn, hay chỉ? 
Tin đâu tà kiến ngu sỉ, 
Quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần?! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


168. Uttitthe nappamajjeyya dhammam sucaritam care, 
dhammacärI sukham seti asmim loke paramhi ca. 


Nghĩa Việt: 
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Nên tự sách tấn, không thể buông lung. Nên thực hành 
pháp một cách tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống an 
lạc trong đời này và đời sau. 


uttitthe = hãy tự sách tấn, 
- uttitthe (ud + titthe) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên tự 
sách tấn, nên nỗ lực lên. 
- Tđn. ud = trên. 
- V thã = đứng. 


nappamajjeyya = không thể buông lung. 
- nappamajjeyya = na + pamajjeyya 
- pamajjeyya (pa + V mad) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
buông lung, biếng nhác. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = bị say mê. 


dhammam sucaritam care = nên thực hành pháp một 
cách tốt đẹp. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = pháp. 
- sucaritam (su + carita) <nht, nam, đc, sđ> = được 
thực hành một cách tốt đẹp. 
- Tđn. su = tốt, khéo léo. 
- carita (ý car + ita) <qkpt> = đã được thực hành. 
- care ( car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên thực hành, 
nên sống, nên hành động. 


dhammacärI sukham seti asmim loke paramhi ca = 


người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và 
đời sau. 
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- dhammacärI (dhamma + cärT) <nht, nam, cc, sđ> = 
người có sự thực hành pháp. 
- đhamma <dt, nam> = chánh, chân lý, giáo pháp. 
- cärï (\ car) <dtt> = sự thực hành, việc sinh 
sống, hành động. 
- V car = sống, đi bộ, hành động. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- asmim (idam) <tt, nam, đsc, sđ> = trong (đời) này. 
- paramhi (para) <tt, nam, đsc, sđ> = trong (đời) sau. 


Trích lục: 
168. Nỗ lực, chớ phóng dật! 
Hãy sống theo chánh hạnh, 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. (HT Minh Châu) 


168. Có người khất sĩ trang nghiêm, 
Trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần. 
Giới tâm, tĩnh định tinh cần, 
Sống đời an lạc: đời gần, đời xa! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


169. Dhammam care sucaritam na tam duccaritam care, 
dhammacärI sukham seti asmim loke paramhi ca. 


Nghĩa Việt: 

Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Không nên thực 
hành việc ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp 
sống an lạc trong đời này và đời sau. 
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Dhammam care sucaritam = nên thực hành pháp một 
cách tốt đẹp. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = pháp. 


na tam duccaritam care = không nên thực hành việc ấy 
một cách sai trái. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sẩ> = việc ấy. 
- duccaritam (du + c + carita) <nht, nam, đc, sđ> = 
thực hành một cách sai trái, tà hạnh, hành động xấu ác. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- carita (X car + ita) <qkpt> = đã được thực 
hành. 
dhammacärI sukham seti asmim loke paramhi ca = 
người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và 
đời sau. 


Trích lục: 
169. Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Chớ sống theo tà hạnh! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. (HT Minh Châu) 


169. Có người khất sĩ trang nghiêm, 
Trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần. 
Viễn ly tà hạnh, ác nhân, 
Sống đời an lạc đời gần, đời xa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


170. Yatha bubbulakam passe yathã passe marIcikam, 
evam lokam avekkhantam maccurä3ja na passati. 


305 


Dhammapada Lokavagga 


Nghĩa Việt: 

Nên nhìn (thế gian) như là bọt nước, nên nhìn (thế gian) 
như là ảo ảnh, Thần Chết không nhìn thấy người đang quan 
sát thế gian như thế ấy. 

Yathã bubbulakam passe = nên nhìn (thế gian) như là bọt 
nước, 
- bubbulakam (bubbulaka) <dt, nam, đc, sđ> = bọt 
nước. 


yathäã passe marTIcikam = nên nhìn (thế gian) như là ảo 
ảnh, 
- marIcikam (maricikä) <dt, nữ, đc, sđ> = ảo ảnh, 
huyễn hóa. 


evam lokam avekkhantam maccuräjä na passati = Thần 
Chết không nhìn thấy người đang quan sát thế gian như thế 
ấy. 
- lokam (loka) <dt, nam, đc, sđ> = thế gian, thế giới. 
- avekkhantam (ava + V ikkh + anta) <htpt, nam, đc, 
sđ> = nhìn thấy, quán sát, nhìn ngắm. 
- Tẩn. ava = xuống, quá. 
- V[ikkh = thấy. 
- maccuräjä (maccu + räja) <nht, nam, cc, sđ> = Thần 
Chết. 
- maccu <dt, nam> = sự chết. 
- räja <dt, nam> = vua. 


Trích lục: 


170. Hãy nhìn như bọt nước, 
Hãy nhìn như cảnh huyển! 
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Quán nhìn đời như vậy, 
Thần chết không bắt gặp. (HT Minh Châu) 


170. Hãy xem bọt nước lao xao! 
Hãy nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn. 
Thế gian hoa đốm,mộng trường, 
Thấy được như vậy, tử vương khó dò! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


171. Etha passath'imam lokam cittam rajarath'ùpamam, 
yattha bãlã visidanti n'atthi sango vijãnatam. 


Nghĩa Việt: 

Hãy đến, hãy nhìn xem thế gian này tương tợ như cỗ long 
xa được tô điểm. Những kẻ ngu chìm đắm trong đó, còn đối 
với các vị đang nhận thức (như vậy) thì không có sự vướng 
mắc. 

Etha passath'imam lokam cittam räjarath'ũpamam = 
hãy đến, hãy nhìn xem thế gian này tương tợ như cỗ long 
xa được tô điểm. 

- etha (\ ï) <ảt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy đến. 

- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
-i=đi. 

- passath'imam = passatha + imam 

- passatha (x/ dis) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy nhìn. 

- cittam (citta) <tt, nam, đc, sđ> = lộng lẫy, đẹp đẽ. 

- räjarath'ũpamam (räja + ratha + upama) <nht, 
nam, đc, sđ> = tương tợ như cỗ long xa, ví như xe vua, 
ví như chiếc long xa. 

- räjaratha <nht, nam> = xe của vua. 
- räja <dt, nam> = vua. 
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- ratha <dt, nam> = xe. 
- upama <tt> = ví như, tương tự. 


yattha balã visidanti = những kẻ ngu chìm đắm trong đó, 
- visidanti (vi + x sađ)<đt, tha-đ, ht, 3, sn> = tham 
đắm, chìm đắm. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sad = chìm đắm, chìm xuống. 


n'atthi sañgo vijänatam = còn đối với các vị đang nhận 
thức (như vậy) thì không có sự vướng mắc. 
- fatthi = na + atthi 
- sañgo (sañga) <dt, nam, cc, sđ> = sự vướng mắc, sự 
tham đắm, sự dính mắc. 
- vijãnatam (vi + v ñä) <htpt, nam, stc, sn> = đối với 
những người đang nhận thức, đang hiểu biết. 
- Tđn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 
Trích lục: 
171. Hãy đến nhìn đời này, 
Như xe vua lộng lẫy, 
Người ngu mới tham đắm, 
Kẻ trí nào đắm say. (HT Minh Châu) 


171. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, 
Long xa mỹ lệ, lụa đào, gấm hương! 
Mê nhân chết sững bên đường, 
Trí nhân thanh thản thấy dường như không! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#»».].s&--- 
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172. Yo ca pubbe pamajjitva paccha so nappamajjati, 
so imam lokam pabhäseti abbha mutto va candimä. 


Nghĩa Việt: 

Và người nào trước đây buông lung, về sau không buông 
lung, người ấy chiếu sáng thế gian này tợ như mặt trăng thoát 
khỏi đám mây. 


Yo ca pubbe pamajjitvä = và người nào trước đây buông 
lung, 
- pubbe (pubba) <trt, đsc, sđ> = trước đây, trước kia. 
- pamajjitva (pa + Vmad + va + ïtva) <ätbb> = buông 
lung, biếng nhác. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = bị say mê. 


pacchä so nappamajjati = về sau không buông lung, 
- pacchã <trt> = về sau. 
- nappamajjati = na + p + pamajjati 
- pamajjati (pa + Vmad + va + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= buông lung, phóng dật. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = bị say mê. 


so imam lokam pabhäseti abbha mutto va candima = 
người ấy chiếu sáng thế gian này tợ như mặt trăng thoát 
khỏi đám mây. 
- pabhäseti (pa + V bhãs + e + tỉ) <đt, trđ, ht, 3, sđ> = 
chiếu sáng, chói sáng rỡ ràng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V bhãs = chói sáng. 
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- abbha (abbha) <dt, trung, xxc, sđ> = từ mây. 

- mutto (X muc + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã thoát 
khỏi, đã được thoát ra. 

- candimã (candim34) <dt, nam, cc, sđ> = mặt trăng. 


Trích lục: 
172. Ai sống trước buông lung, 
Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. (HT Minh Châu) 


172. Trước kia phóng túng, mê mờ, 
Ngày sau tỉnh niệm hướng bờ giác xa. 
Đưa tay vén đám mây qua, 
Vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


173. Yassa päpam katam kammam kusalena pithIyati, 
so imam lokam pabhäseti abbha mutto va candimä. 


Nghĩa Việt: 

Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chận đứng lại 
bởi điều thiện, người ấy chiếu sáng thế gian này tợ như mặt 
trăng thoát khỏi đám mây. 


Yassa päpam katam kammam kusalena pithiyati = đối 
với người nào nghiệp ác đã làm được chận đứng lại bởi 
điều thiện, 

- päpam (päpa) <tt, trung, cc, sẩ> = xấu, ác. 
- kammam (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = việc làm, 
hành động, nghiệp (x kar). 
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- kusalena (kusala) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi điều 
thiện. 
- pithïyati (api + v/ dhã + ya + tỉ) <đt, bả, ht, 3, sđ> = 
che khuất. 
- Tẩn. api bên trên, lên trên. 
- V dhã = đặt xuống. 


so imam lokam pabhäseti abbha mutto va candimä = 
người ấy chiếu sáng thế gian này tợ như mặt trăng thoát 
khỏi đám mây. 
- pabhäseti (pa + V bhãs + e + tỉ) <dt, trđ, ht, 3, sđ> = 
chiếu sáng, chói sáng rỡ ràng. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V bhãs = chói sáng. 
- abbha (abbha) <dt, trung, xxc, sđ> = từ đám mây. 
- mutto (X muc + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
thoát khỏi. 
- candimã (candim34) <dt, nam, cc, sđ> = mặt trăng. 


173. Ai dùng các hạnh lành, 

Làm xóa mờ nghiệp ác, 

Chói sáng rực đời này, 

Như trăng thoát mây che. (HT Minh Châu) 
173. Hồi đầu làm các hạnh lành, 

Xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào. 

Trí nhân chiếu sáng trần lao, 


Trời quang, mây tạnh - trăng sao đời này! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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174. Andhabhũto ayam loko tanukettha vipassati, 
sakuno j3lamutto va appo saggaya gacchati. 


Nghĩa Việt: 
Thế gian này là mù quáng, ở đây số ít nhìn thấy rõ. Chút ít 
đi đến cõi trời tợ như con chim được thoát khỏi tấm lưới. 


Andhabhũto ayam loko = thế gian này là mù quáng, 
- andhabhuto (andha + bhũta) <nht, nam, cc, sđ> = 
mù quáng. 
- andha <tt> = mù. 
- bhũta (y bhũ + ta) <qkpt> = đã trở thành, đang 
là. 
- loko (loka) <dt, nam, cc, sđ> = thế gian, thế giới. 


tanukettha vipassati = ở đây số ít nhìn thấy rõ. 
- tanukettha = tanuko + ettha 
- tanuko (tanuka) <tt, cc, sđ> = Ít. 
- ettha <trt> = ở đây, thế gian. 
- vipassati (vi + x/ đis) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nhìn thấy 
rõ. 
- Tẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh, rõ ràng, chỉ tiết. 
- V dis = thấy. 


sakuno jalamutto va appo saggäya gacchati = chút ít đi 
đến cõi trời tợ như con chim được thoát khỏi tấm lưới. 
- sakuno (sakuna) <dt, nam, cc, sđ> = con chim. 
- Jalamutto (jãla + mutta) <nht, nam, cc, sđ> = được 
thoát khỏi tấm lưới. 
- jala <dt, trung> = tấm lưới. 
- mutta (X muc + ta) <qkpt> = đã được thoát ra. 
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- appo (appa) <tt, nam, cc, sđ> = chút ít, vài. 
- saggaya (sagga) <dt, nam, cđc, sđ> = đến cõi trời, đến 
thiên giới. 


Trích lục: 
174. Đời này thật mù quáng, 
Ít kẻ thấy rõ ràng, 
Như chim thoát khỏi lưới, 
Rất ít đi thiên giới. (HT Minh Châu) 


174. Thế gian loáng quáng mù manh! 
Hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong! 
Lưới trùm, chim khó thoát lồng, 
Bay lên nhàn cảnh quả không mấy người! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


175. Hamsädiccapathe yanti akãse yanti iddhiyä, 
nIyanti dhira lokamha jetva maram savähinim. 


Nghĩa Việt: 

Các con thiên nga bay theo đường đi của mặt trời. Các vị 
di chuyển ở không gian nhờ vào thần thông. Sau khi chiến 
thắng Ma Vương cùng với quân binh, các bậc trí lìa khỏi thế 
gian. 


Hamsadiccapathe yanti = các con thiên nga bay theo 
đường đi của mặt trời. 
- hamsädiccapathe = hamsa + ädicca + pathe 
- adiccapathe (ädicca + patha) <nht, nam, đsc, sđ> = ở 
đường đi của mặt trời. 
- adicca <dt, nam> = mặt trời. 
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- patha <dt, nam> = con đường. 
- yanti (y yä + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = bay. 


äkäse yanti iddhiyä = các vị di chuyển ở không gian nhờ 
vào thần thông. 
- iddhiyä (iddhï) <dt, nữ, sdc, sđ> = nhờ vào thần 
thông. 


niyanti dhirãa lokamha jetvä mãram savahinim = sau khi 
chiến thắng Ma Vương cùng với quân binh, các bậc trí lìa 
khỏi thế gian. 
- nyanti (X nI + yä + nti) <đt, trả, 3, sn> = làm cho ra 
khỏi, lìa khỏi, thoát khỏi. 
- đhirã (dhira) <dt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 
- lokamhaä (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong thế gian. 
- jetvã (\ ji + tvã) <đtbb> = sau khi chiến thắng. 
- mãram (mära) <dt, nam, cc, sđ> = Ma Vương. 
- savahinim (sa + vahinT) <nht, đc, sđ> = quân binh. 
- Tẩn. sa = cùng, với. 
- vahinI <dt, trung> = quân đội. 


Trích lục: 
175. Như chim thiên nga bay, 
Thần thông liệng giữa trời, 
Chiến thắng Ma, Ma quân, 
Kẻ trí thoát đời này. (HT Minh Châu) 


175. Thiên nga cất cánh thênh thang, 


Thần thông bay lượn không gian nghìn trùng. 
Còn đâu cá chậu, chim lồng! 
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Trí nhân thắng phục giống dòng ma vương! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


176. Ekam dhammam atItassa musavadissa jantuno, 
vitinnaparalokassa n'atthi päpam akariyam. 


Nghĩa Việt: 

Đối với kẻ đã vi phạm một pháp (chân thật), có lời nói dối 
trá, đã bác bỏ đời sau, không có việc ác nào là không dám 
làm. 

- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = pháp. 
- atitassa (ati + x/ ï + ta) <qkpt, nam, stc, sđ> = đối với 
kẻ đã vi phạm. 
- Tđẩn. ati = trên, rất, chỉ sự nhấn mạnh. 
-i=đi. 
- musävädissa (musä + vädï) <nht, nam, stc, sẩ> = đối 
với kẻ có lời nói dối trá. 
- musä <trt> = dối trá, sai. 
- vãdï (x vađ) <dtt, nam> = có lời nói. 
- V vad = nói. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- vitinnaparalokassa (vi + tinna + para + loka) <nht, 
nam, stc, sđ> = đối với (của) kẻ đã bác bỏ đời sau. 
- vitinna (vi + vÝ tar) <qkpt> = đã bác bỏ, đã di 
chuyển, đã xuyên qua. 
- Tđẩn. vi = trên, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vtar = băng qua. 
- para <tt> = khác. 
- loka <dt, nam> = thế gian. 
- akariyam (a + käriya) <tt, trung, cc, sđ> = không làm. 
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- Tẩn. a = không. 
- kariya <đät, ddt> = làm. 


176. Ai vi phạm một pháp, 
Ai nói lời vọng ngữ, 
Ai bác bỏ đời sau, 
Không ác nào không làm. (HT Minh Châu) 


176. Những ai quen thói vọng ngôn, 
Dửng dưng ác nhỏ lại còn rẻ khinh. 
Luân hồi, nhân quả không tin, 
Ác trí như vậy, ác dìm ác thôi! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


177. Na ve kadariyä devalokam vajanti 
balã have nappasamsanti dãnam, 
đhiro ca dãnam anumodamano 
ten'eva so hoti sukhI parattha. 


Nghĩa Việt: 

Đương nhiên, những kẻ keo kiệt không sanh về thiên giới. 
Đúng vậy, những kẻ ngu không khen ngợi việc bố thí. Còn 
người trí, trong khi tùy hỷ việc bố thí, do chính việc ấy vị ấy 
có được sự an vui ở đời sau. 


Na ve kadariya devalokam vajanti = đương nhiên, những 
kẻ keo kiệt không sanh về thiên giới. 
- kadariya (kadariya) <dtt, nam, cc, sn> = những kẻ 
keo kiệt. 
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- devalokam (deva + loka) <dt, nam, đc, sẩ> = về thiên 
giới, về cõi trời. 
- deva <dt, nam> = chư thiên. 
- loka <dt, nam> = thế gian. 
- vajanti ( vaj + a+ nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = sanh 
về, đi đến. 


bala have nappasamsanti dãnam = đúng vậy, những kẻ 
ngu không khen ngợi việc bố thí. 
- Iappasamsanti = na + pasamsanti 
- pasamsanti (pa + V sams + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = khen ngợi, tán dương. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vsams = chỉ ra, nói lên. 
- dãnam (dãna) <dt, trung, đc, sđ> = việc bố thí. 


dhiro ca dãnam anumodamäno = còn người trí, trong khi 
tùy hỷ việc bố thí, 

- anumodamäano (anu + V mud) <htpt, cc, sđ, nam> = 
trong khi tùy hỷ, trong khi thích thú, trong khi hoan 
hỷ. 

- Tẩn. anu = theo sau. 
-  mud = hoan hỷ. 


ten'eva so hoti sukhi parattha = do chính việc ấy vị ấy có 
được sự an vui ở đời sau. 
- ten'eva = tena + eva 
- sukhi (sukhT) <dtt, nam, cc, sđ> = có được sự an vui. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc, an vui. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- parattha <trt> = ở đời khác. 
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Trích lục: 


177. Keo kiết không sanh thiên, 
Kẻ ngu ghét bố thí, 
Người trí thích bố thí, 
Đời sau, được hưởng lạc. (HT Minh Châu) 


177. Làm sao bủn xỉn sanh thiên? 
Khen người rộng lượng, kẻ điên, mong gì! 
Trí nhân bố thí, xả ly, 
Hỷ hoan nhân quả có chi phải ngời (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


178. Pathavya ekarajjena saggassa gamanena vä, 
sabbalokadhipaccena sotapattiphalam varam. 


Nghĩa Việt: 

Quả vị Nhập Lưu là cao quý hơn vương quyền ở trên trái 
đất, hoặc việc đi đến cõi trời, hoặc quyền chúa tế của toàn bộ 
thế gian. 

- pathavyä (pathavT) <dt, nữ, stc, sẩ> = ở trên trái đất, 
của trái đất. 
- ekarajjena (eka + rajja) <nht, trung, sdc, sđ> = 
vương quyền, quyền bá chủ, thống lãnh. 
- eka <số> = one. 
- rajja <dt, trung> = vương quyền. 
- sagøøassa (saggøa) <dt, nam, stc, sđ> = đến cõi trời, của 
cõi trời. 
- gamanena (X gam + ana) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng 
việc đi đến, bằng việc tái sanh. 
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- sabbalokadhipaccena (sabba + loka + ädhipacca) 
<nht, trung, sdc, sẩ> = với quyền chúa tể của toàn bộ 
thế gian. 

- sabba <tt> = toàn bộ, tất cả. 
- loka <dt, nam> = thế gian. 
- adhipacca <dt, trung> = chúa tế. 

- sotapattiphalam (sota + ãpatti + phala) <nht, trung, 
cc, sđ> = quả vị Nhập Lưu. 

- sotapatti <dt, trung> = Nhập Lưu, việc đã đi vào 
dòng. 
- sota <dt, trung> = dòng suối. 
- apatti (3 + V pat) <dt, trung> = việc đi vào. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V pat = rơi xuống. 
- phala <dt, trung> = kết quả. 
- varam (vara) <tt, trung, cc, sđ> = tối thắng. 


178. Hơn thống lãnh cõi đất, 
Hơn được sanh cõi trời, 
Hơn chủ trì vũ trụ, 
Quả Dự Lưu tối thắng. (HT Minh Châu) 
178. Địa cầu bá chủ, bá quyền, 
Hoặc là thượng giới, chư thiên hưởng nhàn. 
Uy danh vũ trụ vinh vang, 
Thua xa, xa tít - dự hàng thánh lưu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 
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179. Yassa jitam nävajiyati 
Jitamassa no yäti koci loke, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 


Nghĩa Việt: 

Đức Phật là vị có hành xứ vô biên, không (để lại) dấu vết 
bước chân, ngươi sẽ dẫn dắt Ngài theo lối đi nào? Chiến thắng 
của Ngài không bị đánh bại, không người nào ở thế gian đạt 
đến chiến thắng của Ngài. 


- jitam (VÏji + ta) <dđt, trung, cc, sđ> = chiến thắng. 
- nävajIyati = na + avajIyati 
- avajIyati (ava + Vịi + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = bị 
đánh bại. 
- Tẩn. ava = phía dưới, hướng xuống. 
- Yji = chiến thắng. 
- yassa (ya) <đại, nam, stc, sđ> = của người nào. 
- "n0 = na+u 
- no (na) <bbt> = không (thêm vào từ không biến đổi u 
để nhấn mạnh). 
- yãti (V yä + tỉ) <đt, xả, tha-đ, ht, 3, sđ> = đạt đến, đi. 
- buddham (buddha, V budh) <dt, nam, đc, sđ> = đức 
Phật. 
- anantagocaram (an + anta + øocara) <nht, nam, đc, 
sđ> = có hành xứ không có giới hạn. 
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- ananta <nht> = vô biên, nơi cuối cùng, không có 
điểm cuối. 
- Tẩn. an = không. 
- anta <dt, trung> = điểm cuối. 
- ø0cara <dt, nam> = hành xứ, cảnh giới. 
- go <dt, nam> = con bò. 
- cara (X car) <dt, nam> = người đi bộ. 
- apadam (a + pada) <nht, nam, đc, sđ> = không dấu 
chân, không vết tích. 
- Tẩn. a = không. 
- pada <dt, trung> = dấu chân, vết tích. 
- kena (kim) <đại-nghi, trung, sdc, sđ> = với (lối đi) 
nào? 
- padena (pada) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng lối đi, bởi 
dấu chân, bởi vết tích. 
- nessatha (+ nĩ) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sn> = sẽ dẫn đi, sẽ dắt 
đi. 


Trích lục: 
179. Vị chiến thắng không bại, 
Vị bước đi trên đời, 
Không dấu tích chiến thắng, 
Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, 
Bậc không để dấu tích? (HT Minh Châu) 


179. Vinh thay! Chiến thắng không ngai! 
Chiến bất khả bại, chẳng ai sánh cùng! 
Vinh thay! Phật giới mênh mông! 
Thắng không dấu tích, chân không dấu gì! 
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Vinh thay! uy lực vô vi, 
Ma vương theo dõi vết đi thử nào?! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
180. Yassa j3alinI visattika 
tanhã natthi kuhiñci netave, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 


Nghĩa Việt: 

Đức Phật là vị có hành xứ vô biên, không (để lại) dấu vết 
bước chân, ngươi sẽ dẫn dắt Ngài theo lối đi nào? Tham ái tợ 
như mạng lưới có tính độc hại không còn ở Ngài để dẫn dắt 
Ngài đi bất cứ nơi đâu. 

- Jalim (Jjalimi) <dtt, nữ, cc, sđ> = mạng lưới. 
- Jala <dt, trung> = lưới. 
- Tẩn.TI = chỉ sự sở hữu. 
- visattika! (visattikã) <dt, nữ, cc, sđ> = tham. 
- tanha (tanhã) <dt, nữ, cc, sđ> = ái. 
- kuhiñci <trt> = bất cứ nơi đâu. 
- netave (x nĩ + tave) <đt, ng-m.> = để dẫn dắt. 
- V nï = dẫn dắt. 
- buddham (buddha, V budh) <dt, nam, đc, sđ> = đức 
Phật. 
- anantagocaram (an + anta + øocara) <nht, nam, đc, 
sđ> = có hành xứ vô biên. 
- ananta <nht> = nơi cuối cùng, không có điểm 
cuối. 
- anta <dt, trung> = điểm cuối. 
- Tẩn. an = không. 





1 đồng nghĩa với tanhä 
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- ø0cara <dt, nam> = cảnh giới, hành xứ. 
- go <dt, nam> = con bò. 
- cara (X car) <dt, nam> = người đi bộ. 
- apadam (a + pada) <nht, nam, đc, sđ> = không dấu 
chân, không vết tích. 
- Tẩn. a = không. 
- pada <dt, trung> = dấu chân, vết tích. 
- kena (kim) <đại-nphi, trung, sdc, sđ> = với ai? 
- padena (pada) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi lối đi, bởi 
dấu chân, bởi vết tích. 
- nessatha (x nĩ) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sn> = sẽ dẫn đi, sẽ dắt 
đi. 


Trích lục: 
180. Ai giải tỏa lưới tham, 
Ái phược hết dắt dẫn, 
Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, 
Bậc không để dấu tích? (HT Minh Châu) 


180. Rối ren, hỗn tạp hết rồi, 
Ái dục, triền phược kéo lôi ngõ nào? 
Đi không dấu tích trần lao, 
Phật giới tối thượng biết sao mà bàn? 
Vinh thay! uy lực vĩnh hằng, 
Ma vương lần vết xuất phàm được ư?! (TT Giới Đức) 


---@,Ï7],s@--- 
181. Ye jhãnapasutã đhirä nekkhammupasame rata, 


deva pi tesam pihayanti sambuddhãnam satimatam. 
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Nghĩa Việt: 

Chư thiên cũng yêu mến các bậc Chánh Đẳng Giác, có niệm 
ấy, (các Ngài) là những vị chuyên chú tham thiền, khôn 
ngoan, thích thú trong sự ly gia và sự an tịnh. 

- ]hãnapasuta (jhãäna + pasuta) <nht, nam, cc, sn> = 
những vị chuyên chú tham thiền. 
- jhãäna (x jhe) <dt, trung> = thiền định. 
- pasuta <tt> = chuyên chú. 
- nekkhammupasame (nekkhamma + upasama) 
<nht, nam, đsc, sđ> = trong sự ly gia và sự an tịnh. 
- nekkhamma <dt, trung> = sự ly gia, sự viễn ly, 
sự từ bỏ. 
- upasama (upa + V sam) <dt, nam> = sự an tịnh, 
sự lắng địu. 
- Tẩn. upa = trên, hướng về, gần. 
- V sam = vắng lặng, an tịnh. 
- sambuddhãnam (sam + buddha) <dt, nam, stc, sn> = 
của các bậc Chánh Đẳng Giác. 
- Tđn. sam. 
- V budh = hiểu biết, tỉnh thức, giác ngộ. 
- satimatam (sati + mantu) <tt, nam, stc, sn> = (của 
những người) có niệm. 
- sati <dt, nữ> = niệm, sự tỉnh thức. 
- Tẩn. mantu = chỉ sự sở hữu. 


181. Người trí chuyên thiền định, 
Thích an tịnh viễn ly, 
Chư thiên đều ái kính, 
Bậc chánh giác, chánh niệm. (HT Minh Châu) 
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181. Trí nhân vui hạnh khước từ, 
Tinh cần thiền quán an như lòng mình. 
Chư thiên ái kính hoan nghĩnh, 
Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


182. Kiccho manussapatiläbho 
kiccham maccana jIvitam, 
kiccham saddhammassavanam 
kiccho buddhäãnamuppado. 


Nghĩa Việt: 

Sự đạt được thân người là khó, mạng sống của loài người 
là khó, sự lắng nghe Chánh Pháp là khó, sự hiện khởi của chư 
Phật là khó. 


Kiccho manussapatilabho = sự đạt được thân người là 
khó. 
- kiccho (kiccha) <tt, nam, cc, sđ> = khó. 
- manussapatilabho (manussa + pati + läbha) <nht, 
nam, cc, sđ> = sự đạt được thân người. 
- manussa <dt, nam> = nhân loại, loài người. 
- patiläbha (pati + x labh) <dt, nam> = việc đạt 
đến. 
- Tẩn. pati = tại, trên. 
- V labh = đạt đến, gặt hái. 


kiccham maccäna jIvitam = mạng sống của loài người là 


khó. 
- kiccham (kiccha) <tt, trung, cc, sđ> = khó. 
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- maccäna {maccänam)} (macca) <dt, nam, stc, sn> = 
của loài người. 


kiccham saddhammassavanam = sự lắng nghe Chánh 
Pháp là khó, 
- saddhamma = sat + đhamma 
- saddhammassavanam (sad + đhamma + s + 
savana) <nht, trung, cc, sđ> = sự lắng nghe Chánh 
Pháp. 
- saddhamma <dt, nam> = Chánh Pháp. 
- sad (santa, x/ as) <htpt> = chánh, tốt, đúng. 
- đhamma <dt, nam> = Giáo Pháp. 
- savana (x su + ana) <dt, trung> = việc lắng 
nghe. 


kiccho buddhãnamuppädo = sự hiện khởi của chư Phật là 
khó. 
- buddhãnam (buddha) <dt, nam, stc, sn> = của chư 
Phật, của bậc đã được Giác Ngộ (ý budh). 
- uppädo (ud + x pađ) <dt, nam, cc, sđ> = sự hiện khởi, 
sự ra đời. 
- Tđn. ud = trên. 
- pad = đi đến. 


Trích luc: 
182. Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sống còn, 
Khó thay, nghe Diệu Pháp, 
Khó thay, Phật ra đời! (HT Minh Châu) 
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182. Hiếm thay! sanh được làm người! 
Hiếm thay! sống được một đời lành trong! 
Hiếm thay! nghe pháp chánh tông! 
Hiếm thay! Vị Phật trần hồng đản sinh! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


183. Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampadaä, 
Sacittapariyodapanam etam buddhãna 
säsanam. 


Nghĩa Việt: 

Sự không làm mọi điều ác, sự thành tựu của việc lành, sự 
thanh lọc tâm của mình, điều này là lời giáo huấn của chư 
Phật. 


Sabbapäpassa akaranam = sự không làm mọi điều ác, 
- sabbapapassa (sabbapäpa) <nht, trung, stc, sđ> = 
của mọi điều ác. 
- sabba <tt> = tất cả, mọi. 
- päpa <dt, trung> = điều ác, việc ác. 
- akaranam (akarana) <dt, trung, cc, sđ> = sự không 
làm. 
- Tẩn. a = không. 
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- karana (X kar + ana) <dt, trung> = việc làm. 


kusalassa upasampadä = sự thành tựu của việc lành, 
- kusalassa (kusala) <tt> = or <dt, trung, stc, sđ> = của 
việc lành, của việc thiện. 
- upasampađdä (upasampad3) <dt, nữ, cc, sđ> = sự 
thành tựu, việc trau dồi, việc chuyên tâm. 
- Tẩn. upa = gần. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V pad = đi đến. 


sacittapariyodapanam = sự thanh lọc tâm của mình, 
- sacittapariyodapanam (sacittapariyodapana) <nht, 
trung, cc, sđ> = sự thanh lọc tâm của mình. 

- sacitta <dt, trung> = tâm của mình. 
- sa <tt> = chính mình, với mình. 
- citta <dt, trung> = tâm. 

- pariyodapana <dt, trung> = sự thanh lọc, việc 

thanh tịnh. 

- pariyodapeti (odapeti) 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V dã = lau chùi. 


etam buddhãna sãsanam = điều này là lời giáo huấn của 
chư Phật. 
- etam (eta) <đại, trung, cc, sẩ> = điều này. 
- buddhaãna (buddha) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
(X budh = hiểu biết, giác ngộ). 
- sasanam (X säs + ana) <dt, trung, cc, sđ> = lời giáo 
huấn, lời dạy. 
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183. Không làm mọi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, 
Chính lời chư Phật dạy. (HT Minh Châu) 


183. Vui thay! điều ác không làm! 
Vui thay! việc thiện lại chăm làm hoài. 
Tự tâm thanh lọc trong ngoài, 
Ấy là giáo pháp trọn đời Tôn Sư! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


184. Khanti paramam tapo titikkhäã 
nibbanam paramam vadanti buddhä, 
na hi pabbajito parũpaghat 
samano hoti param vihethayanto. 


Nghĩa Việt: 

Kham nhẫn, chịu đựng, là sự khổ hạnh tối thượng. Chư 
Phật nói Niết Bàn là tối thượng. Kẻ có sự giết hại người khác 
đương nhiên không phải là bậc xuất gia, trong khi hãm hại kẻ 
khác không phải là bậc Sa-môn. 


Khanti paramam tapo titikkhä = kham nhẫn, chịu đựng, 
là sự khổ hạnh tối thượng. 
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- khanti (khantï) <dt, nữ, cc, sđ> = kham nhẫn, nhẫn 
nại. 

- paramam (parama) <tt, trung, cc, sẩ> = tối thượng. 

- tapo (tapo) <dt, trung, cc, sđ> = sự khổ hạnh. 

- tiikkhã (titikkha) <dt, nữ, cc, sđ> = sự chịu đựng. 


nibbänam paramam vadanti buddhã = chư Phật nói Niết 
Bàn là tối thượng. 
- paramam <tt, cc, đc, sđ> = tối thượng. 
- vadanti (X vad + a + ntï) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = nói, 
giảng dạy. 
- buddhäã! (buddha) <dt, nam, cc, sn> = Chư Phật, bậc 
đã được giác ngộ. 


na hi pabbajito parũpaghäti = kẻ có sự giết hại người 
khác đương nhiên không phải là bậc xuất gia, 
- pabbajito? (pabbajita) <dt, nam, cc, sẩ> = bậc xuất 
gia. 
- pabbajati (pa + + vaj + a + tỉ) <đt> = xuất gia. 
- paripaghati (para + upa + ghãtï) <nht, nam, cc, sđ> 
= kẻ có sự giết hại người khác. 
- para <tt> = khác. 
- upaghäti (upa + x han) <dtt> = giết hại, tổn hại. 
- Tẩn. upa = bên trên, lên trên. 
- V han = giết, gây tổn hại. 


(na) samano hoti param vihethayanto = trong khi hãm 
hại kẻ khác không phải là bậc Sa-môn. 
- param (para) <tt, nam, đc, sđ> = kẻ khác. 





1 Qkpt. đã được giác ngộ. 
2? Qkpt. đã được xuất gia. 
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- vihethayanto (vi + V heth) <htpt, nam, cc, sđ> = 
trong khi hãm hại. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V heth = hãm hại, tổn hại. 


Trích lục: 
184. Chư Phật thường giảng dạy, 
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng, 
Niết Bàn quả tối thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa-môn không hại người. (HT Minh Châu) 


184. Nhớ xưa: chư Phật lời vàng: 
Khổ hạnh: nhẫn nại, Niết Bàn tối cao! 
Xuất gia không hại người nào, 
Sa-môn chẳng dính trượng đao giữa đời! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


185. Anupavado anupaghäto patimokkhe ca samvaro, 
mattaññutã ca bhattasmim pantañca sayanäsanam, 
ađhicitte ca ayogo etam buddhãna säsanam. 


Nghĩa Việt: 

Sự không phỉ báng, sự không giết hại, sự thu thúc trong 
giới bổn Patimokkha, sự biết đủ về vật thực, sự nằm ngồi 
được cô tịch, và sự gắn bó vào tâm định, điều này là lời giáo 
huấn của chư Phật. 
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Anipavädo anipaghato = sự không phỉ báng, sự không 
giết hại, 
- anũpavado (na + upa+ vada) <dt, nam, cc, sđ> = sự 
không phỉ báng, sự không lăng mạ, sự phỉ bang. 
- upaväda (upa + + vad) <dt, nam> = sự bắt lỗi, 


sự phỉ báng. 
- Tẩn. upa = quá, trên. 
- Vvad = nói. 


- Tẩn. an = không. 
- anipaghäto (na + upa + ghata) <dt, nam, cc, sđ> = sự 
không giết hại, việc không gây tổn hại. 
- Tẩn. na = không. 
- upaghäta <dt, nam> = việc gây tổn hại. 
- Tẩn. upa = bên trên, lên trên. 
- V han = gây tổn hại, giết. 


pätimokkhe ca samvaro = sự thu thúc trong giới bổn 
Patimokkha, 
- patimokkhe (päti + mokkha) <dt, trung, đsc, sđ> = 
trong giới bổn Patimokkha. 
- samvaro (sam + vara) <dt, nam, cc, sđ> = sự thu thúc. 
- Tđn. sam = tự mình. 
- Vƒ var = thu thúc, che đậy. 


mattaññutä ca bhattasmim = sự biết đủ về vật thực, 
- mattaññutã = mattam + ñuta (m => ñ) 
- mattaññutã (mattä + ñ + ñutä) <dt, nữ, cc, sđ> = sự 
biết đủ, sự tiết độ, biết rõ kích cỡ. 
- mattä <dt, nữ> = kích cỡ. 
- ñutä (X ñã) <dt, trung> = người có sự biết rõ. 
- bhattasmim (bhatta) <dt, trung, đsc, sđẩ> = về vật 
thực, trong vật thực, trong bữa ăn. 
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pantañca sayanäsanam = sự nằm ngồi được cô tịch, 
- pantam (panta) <tt, trung, cc, sđ> = được cô tịch, nơi 
thanh vắng, ẩn dật. 
- sayanasanam (sayana + äsana) <dt, trung, cc, sđ> = 
sự nằm ngồi. 
- sayana <dt, trung> = sự nằm, giường. 
- äsana <dt, trung> = sự ngồi, ghế. 


adhicitte ca äyogo = và sự gắn bó vào tâm định, 
- adhicitte (adhi + citta) <dt, trung, đsc, sđ> = vào tâm 
định. 

- Tẩn. adhi = trên. 
- citta <dt, trung> = tâm. 

- äyogo (ä + yoga) <dt, nam, cc, sđẩ> = sự gắn bó. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- yoga <dt, nam> = sự gắn bó, sự kết nối. 


etam buddhãna säsanam = điều này là lời giáo huấn của 
chư Phật. 
- etam (eta) <đại, trung, cc, sẩ> = điều này, cái này. 
- buddhaãna (buddha) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
(X budh). 
- sasanam (ý säs + ana) <dt, trung, cc, sđ> = lời giáo 
huấn, lời dạy, hướng dẫn. 


185. Không phỉ báng, phá hoại, 
Hộ trì giới căn bản, 
Ăn uống có tiết độ, 
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
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Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy. (HT Minh Châu) 


185. Sống đời vô hại, vô vi, 
Sống đời ẩn dật hộ trì giới căn. 
Sống đời tiết độ uống ăn, 
Sống đời tỉnh niệm Phật hằng ngợi khen! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


186. Na kahäpanavassena titti kãmesu vijjati, 
appassadã dukkha kama ïti viãñãya pandito. 


Nghĩa Việt: 

Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn trong 
các dục được tìm thấy. Bậc trí tuệ đã biết rằng các dục là khổ 
đau, có ít khoái lạc. 


Na kahäapanavassena titti kãmesu vijjati = không phải do 
trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn trong các dục được tìm 
thấy. 

- kahäapanavassena (kahäpana + vassa) <nht, nam, 
sdc, sđ> = do (bằng) trận mưa tiền vàng. 
- kahäpana <dt, nam> = tiền vàng. 
- VaSSa <dt, nam> = việc mưa. 
- titti (titti) <dt, nữ, cc, sđ> = sự thỏa mãn. 


appassäadä dukkha kãmã ïti viññäya pandito = bậc trí 


tuệ đã biết rằng các dục là khổ đau, có ít khoái lạc. 
- appassada = appa + assada 
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- appassadä (appa + assada) <nht, nam, cc, sn> = có Ít 
khoái lạc, việc Ít ngọt. 
- appa <tt> = Ít ỏi. 
- assada <dt, nam> = vị ngọt, sự thỏa thích. 
- Tẩn. ä = gần, xung quanh, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sad = nếm, thưởng thức. 
- dukkhä (dukkha) <tt, nam, cc, sn> = khổ đau. 
- kama (kãma) <dt, nam, cc, sn> = các dục. 
- viññäya <đtbb> = trong khi biết, khi đã hiểu biết. 
- Tẩn. vi = rõ ràng, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V| ñã = biết. 
Trích lục: 
186. Dầu mưa bằng tiền vàng, 
Các dục khó thỏa mãn, 


Dục đắng nhiều ngọt ít, 
Biết vậy là bậc trí. (HT Minh Châu) 
186. Trận mưa bảy báu đầy tràn, 
Chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người. 
Than ôi! dục đắng khó trôi, 
Dính rây chút ngọt, vui rồi khổ thêm! 
Biết vậy, đệ tử thánh hiền. (TT Giới Đúc) 


---@-,Ï7],s@--- 
187. Api dibbesu kãmesu ratim so nãdhigacchati, 
tanhakkhayarato hoti sammasambuddhasavako. 


Nghĩa Việt: 
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(Nhận thức như thể) Vị ấy không màng đến sự thích thú 
trong các dục dầu là của cõi Trời. Bậc Thinh Văn của đấng 
Chánh Đẳng Giác thích thú sự đoạn tận tham ái. 


Api dibbesu kamesu ratim so nadhigacchati = (nhận 
thức như thế) Vị ấy không màng đến sự thích thú trong các 
dục dầu là của cõi Trời. 

- dibbesu (dibba) <tt, nam, đsc, sđ> = trong các cõi 
Trời. 
- ratim (rati) <dt, nữ, đc, sđ> = sự thỏa thích, sự thích 
thú. 
- nadhigacchati = na + adhigacchati 
- adhigacchati (adhi + V gam) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi 
đến. 
- V gam = đi. 
- Tẩn. adhi = hướng về, trên. 


tanhakkhayarato hoti sammaäsambuddhasaäavako = bậc 
Thỉnh Văn của đấng Chánh Đẳng Giác thích thú sự đoạn tận 
tham ái. 
- tanhakkhayarato (tanha + k + khaya + rata) <nht, 
nam, cc, sđ> = thích thú sự đoạn tận tham ái. 
- tanhã <dt, trung> = ái dục. 
- khaya <dt, nam> = sự đoạn tận, sự chấm dứt. 
- rata (X ram + ta) <qkpt> = đã được ưu thích, đã 
được thỏa thích. 


Trích lục: 
187. Đệ tử bậc Chánh giác, 
Không tìm cầu dục lạc, 
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Dầu là dục chư Thiên, 
Chỉ ưa thích ái diệt. (HT Minh Châu) 


187. Biết vậy, đệ tử thánh hiền, 
Chẳng tìm thỏa thích triền miên cảnh trời. 
Chỉ mong ái diệt mà thôi, 
Niết Bàn vắng lặng nghỉ ngơi vẹn toàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


188. Bahum ve saranam yanti pabbatani vanani ca, 
äramarukkhacetyani manussa bhayatajjitä. 


Nghĩa Việt: 

Bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi, loài người đi đến nhiều nơi 
nương tựa là những ngọn núi, những khu rừng, những ngôi 
chùa, những cội cây, và những đần tháp. 

- bahum (bahu) <tt, trung, đc, sẩ> = nhiều. 

- saranam (sarana) <dt, trung, đc, sđ> = nơi nương 
tựa. 

- pabbatani (pabbata) <dt, trung, đc, sn> = những 
ngọn núi. 

- vanani (vana) <dt, trung, đc, sn> = những khu rừng. 

- aramarukkhacetyani (äräma + rukkha + cetya) 
<nht, trung, đc, sn> = những ngôi chùa, những cội cây, 
và những đền tháp. 

- aräma <dt, nam> = ngôi chùa, vườn tượt. 
- rukkha <dt, nam> = cội cây. 
- cetya <dt, trung> = đền tháp. 

- manussa (manussa) <dt, nam, cc, sn> = nhân loại, 

loài người. 
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- bhayatajjitã (bhaya + tajjita) <nht, nam, cc, sn> = nỗi 
sợ hãi, có sự hoảng sợ. 
- bhaya <dt, trung> = hoảng sợ. 
- tajjita (ý tajj + ita) <qkpt> = đã bị hoảng sợ. 


Trích lục: 
188. Loài người sợ hoảng hốt, 
Tìm nhiều chỗ quy y, 
Hoặc rừng rậm, núi non, 
Hoặc vườn cây, đền tháp. (HT Minh Châu) 


188. Loài người hoảng hốt hãi kinh, 
Đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương. 
Vào nơi cây cối, ruộng vườn, 
Hoặc là đền tháp, núi rừng, miếu hoang! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 


189.N'etam kho saranam khemam n'etam 
saranamuttamam, 
n'etam saranamagamma sabbadukkhãa pamuccati. 


Nghĩa Việt: 

Đương nhiên, nơi nương tựa này là không an ổn, nơi 
nương tựa này là không tối thượng, Sau khi đi đến nơi nương 
tựa này không thoát khỏi mọi khổ đau. 


N'etam kho saranam khemam = đương nhiên, nơi nương 
tựa này là không an ổn, 
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- tetam = na + etam 

- saranam (sarana) <dt, trung, cc, sđ> = nơi nương tựa. 

- khemam (khema) <tt, trung, cc, sđ> = an ổn, vắng 
lặng, an bình. 


n'etam saranamuttamam = nơi nương tựa này là không 
tối thượng, 
- uttamam (uttama) <tt, trung, cc, sđ> = tối thượng. 


etam saranamägamma = sau khi đi đến nơi nương tựa 
này 
- etam <tt, trung, đc, sđ> = ấy. 
- saranam (sarana) <dt, trung, đc, sđ> = chỗ nương 
tựa. 


na sabbadukkhä pamuccati = không thoát khỏi mọi khổ 
đau. 
- sabbadukkhä (sabba + dukkha) <nht, trung, xxc, 
sđ> = trong mọi khổ đau. 
- sabba <tt> = mọi, tất cả. 
- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 
- pamuccati (pa + Vmuc + va + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
thoát khỏi. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- 4 muc = thoát khỏi, được tự do. 


Trích lục: 
189. Quy y ấy không ổn, 
Không quy y tối thượng, 
Quy y các chỗ ấy, 
Không thoát mọi khổ đau? (HT Minh Châu) 
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189. Ấy đâu phải chỗ an toàn, 
Là nơi nương tựa cho hàng trí nhân? 
Chẳng đâu thoát khỏi mê trần, 
Chẳng đâu ẩn trốn dấu chân khổ hình! (TT Giới Đúc) 
---#>»,],sđš-- 


190. Yo ca buddhañca dhammañca sanghañca saranam 
gato, 
cattäari ariyasaccani sammappaññaya passati. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đã đi đến nương nhờ đức Phật, đức Pháp, và 
đức Tăng thì thấy được bốn Chân Lý cao thượng bằng trí tuệ 
chân chánh. 


Yo ca buddhañca dhammañca sanghañca saranam 
gato = người nào đã đi đến nương nhờ đức Phật, đức Pháp, 
và đức Tăng 
- buddham (buddha) <dt, nam, đc, sđ> = đức Phật (ý 
budh tỉnh giác, biết). 
- sangham (sangha) <dt, nam, đc, sđ> = đức Tăng. 
- gato (X gam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đi đến. 


cattäri ariyasaccäni sammappaññäya passati = thì thấy 
được bốn Chân Lý cao thượng bằng trí tuệ chân chánh. 
- cattäari (catu) <số, trung, đc, sn> = bốn. 
- ariyasaccani (ariya + sacca) <nht, trung, đc, sn> = 
Chân Lý cao thượng, Thánh đế. 
- ariya <tt> = bậc Thánh. 
- sacca <dt, trung> = chân lý. 
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- sammappaññaya (samma + p + paññ3) <nht, nữ, 
sdc, sđ> = bằng (bởi) trí tuệ chân chánh. 
- samma chân chánh. 
- paññã <dt, trung> = trí tuệ. 


190. Ai quy y Đức Phật, 
Chánh Pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến, 
Thấy được Bốn Thánh đế. (HT Minh Châu) 


190. Quy y Phật bảo quang vinh, 
Quy y Pháp bảo cao minh rạng ngời. 
Quy y Tăng chúng ba đời, 
Quy y như vậy - chính nơi hướng về! 
Chánh tri đâu khổ, đâu mê! 
Chánh tri tứ đế, Bồ đề tự tâm! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


191. Dukkham dukkhasamuppadam 
dukkhassa ca atikkamam, 
ariyam c'atthangikam maggam 
dukkhùpasamagäminam. 


Nghĩa Việt: 
.. thấy được Khổ, sự sanh lên của Khổ, và sự vượt qua 
khỏi Khổ, và (thấy được) Thánh Đạo tám chi phần đưa đến sự 


yên lặng của Khổ. 
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- dukkhasamuppädam (dukkha + samuppada) <nht, 
nam, đc, sđ> = sự sanh lên của Khổ, sự sanh khởi của 
đau khổ, khổ tập. 

- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 
- samuppada (sam + ud + V pad]) <dt, nam> = sự 
sanh khởi. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ud = trên. 
- V pad = đi đến, sanh khởi. 

- dukkhassa (dukkha) <dt, nam, stc, sđ> = của đau 
khổ. 

- atikkamam (ati + k + kama) <dt, nam, đc, sđ> = sự 
Vượt qua. 

- Tẩn. ati = quá, trên, rất. 
- V kam = đi, tiến hành. 

- ariyam (ariya) <tt, đc, sđ> = thánh, cao quý. 

- catthangikam = ca + atthangikam 

- atthangikam (attha + anga + ika) <nht, nam, đc, sđ> 
= tám chi phần. 

- attha <số> = tám. 

- angika <tt> = thuộc chi phần. 
- aủøa <dt, trung> = chi, phần, yếu tố. 
- Tvn. ika (ka) = chỉ tính từ sở hữu. 

- dukkhùpasamagäminam (dukkha + upasama + 

gãämT) <nht, đc, sđ> = sự yên lặng của Khổ. 
- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 
- upasama (upa + V sam) <dt, nam> = sự yên 
lặng, sự vắng lặng. 
- Tẩn. upa = hướng về. 
- V sam = vắng lặng. 
- am] (x/ gam) <dtt> = người đi đến. 
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191. Thấy khổ và khổ tập, 
Thấy sự khổ vượt qua, 
Thấy đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ não tận. (HT Minh Châu) 


191. Chánh tri đâu khổ, đâu mê! 
Chánh tri tứ đế, Bồ đề tự tâm! 
Lần theo bát chánh, giác phần, 
Vượt qua khổ nạn, mê tân đời này! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
192. Etam kho saranam khemam etam saranamuttamam, 
etam saranamägamma sabbadukkhäã pamuccati. 


Nghĩa Việt: 

Quả nhiên, nơi nương tựa này là an ổn, nơi nương tựa này 
là tối thượng. Sau khi đi đến nơi nương tựa này được thoát 
khỏi mọi khổ đau. 


Etam kho saranam khemam = quả nhiên, nơi nương tựa 
này là an ổn, 
- tetam = na + etam 
- saranam (sarana) <dt, trung, cc, sđ> = nơi nương tựa. 
- khemam (khema) <tt, trung, cc, sđ> = an ổn, vắng 
lặng, an bình. 


etam saranamuttamam = nơi nương tựa này là tối 


thượng, 
- uttamam (uttama) <tt, trung, cc, sđ> = tối thượng. 
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etam saranamägamma = sau khi đi đến nơi nương tựa 
này 


sabbadukkhä pamuccati = được thoát khỏi mọi khổ đau. 
- sabbadukkhä (sabba + dukkha) <nht, trung, xxc, 
sđ> = trong mọi khổ đau. 
- sabba <tt> = mọi, tất cả. 
- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 
- pamuccati (pa + Vmuc + va + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
được thoát khỏi. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
-  muc = thoát khỏi, được tự do. 


Trích lục: 
192. Thật quy y an ổn, 
Thật quy y tối thượng, 
Có quy y như vậy, 
Mới thoát mọi khổ đau. (HT Minh Châu) 


192. Quy y ấy quả cao dày, 
Quy y tối thượng đâu tày mà so! 
Quy y tận khổ, vô lo! 
Quy y chánh tuệ, vẫy đò sang sông! (TT Giới Đúc) 
---#.].s&--- 


193. Dullabho purisajañño na so sabbattha jäyati, 
yattha so jãäyati đhiro tam kulam sukhamedhati. 


Nghĩa Việt: 
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Bậc Vĩ Nhân là khó đạt được (vì) Ngài không sanh ra ở 
mọi nơi. Nơi nào đấng Trí Tuệ ấy sanh ra, gia tộc ấy dồi dào 
hạnh phúc. 


Dullabho purisajañño = bậc Vĩ Nhân là khó đạt được 
- dullabho (du + I + labha) <nht, nam, cc, sđ> = việc 
khó thâu hoạch, việc khó gặt hái. 
- labha <tt> = việc thâu hoạch, việc gặt hái. 
- Tẩn. du = khó, xấu, cứng. 
- purisäjañño (purisa + 3jañña) <nht, nam, cc, sđ> = 
bậc thánh nhân. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- ajañña <tt> = thánh, sanh chủng tốt. 


na so sabbattha jãäyati = (vì) Ngài không sanh ra ở mọi 


nơi. 
- sabbattha (sabba + attha) <trt> = mọi nơi. 
- Jayati (ý jan) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sanh ra. 


yattha so jãäyati dhIro = nơi nào đấng Trí Tuệ ấy sanh ra, 


tam kulam sukhamedhati = gia tộc ấy dồi dào hạnh phúc. 
- kulam (Kkula) <dt, trung, cc, sđ> = gia tộc, gia đình. 
- sukham <trt, đc, sđ> = một cách an lạc, một cách hạnh 


phúc. 
- sukha <dt, trung> = sự hạnh phúc, sự an lạc. 
- edhati (X edh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = dồi dào, 


thành tựu. 


Trích lục: 
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193. Khó gặp bậc thánh nhơn, 
Không phải đầu cũng có, 
Chỗ nào bậc trí sanh, 
Gia đình tất an lạc. (HT Minh Châu) 


193. Khó thay! có ít hạng người, 
Trí tuệ cao viễn ra đời ở đây! 
Chỉ đâu phúc đủ, duyên đầy. 
Nơi ấy, thiện trí đợi ngày giáng sinh! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


194. Sukho buddhãnamuppädo sukhäã 
saddhammadesanaä, 
sukhäã sanghassa säãmagø1 samagganam tapo sukho. 


Nghĩa Việt: 

Sự hiện khởi của chư Phật là an vui. Việc thuyết giảng 
Chánh Pháp là an vui. Sự hợp nhất của Chúng Tăng là an vui. 
Sự tu trì của các vị có sự hợp nhất là an vui. 

Sukho buddhänamuppaädo = sự hiện khởi của chư Phật là 
an vul. 

- buddhãänam (buddha) <qkpt, dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc đã được Giác Ngộ (v budh tỉnh thức, giác 
ngộ). 

sukhã saddhammadesanä = việc thuyết giảng Chánh 
Pháp là an vui. 


- sukhä (sukha) <tt, nữ, cc, sđ> = việc vui thay, việc 
hạnh phúc. 
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- saddhammadesana (sad + dhamma + desana) 
<nht, nữ, cc, sđ> = việc thuyết giảng Chánh Pháp. 
- saddhamma <dt, nam> = chánh Pháp. 
- sad (santa) <tt> = chánh, tốt, đúng (x as = 
thì, là, trở thành). 
- |santa = sat] 
- dhamma <dt, nam> = giáo pháp. 
- desanä (* đis) <dt, nữ> = sự thuyết giảng, lời 
dạy. 


sukhã sanghassa sãmagøl = sự hợp nhất của Chư Tăng là 
an vui. 
- sañghassa (sañgha) <dt, nam, stc, sđ> = của Chư 
Tăng. 
- samagøi (samagøT) <dtt, nữ, cc, sđ> = sự hợp nhất, sự 
hòa hợp. 


samaggänam tapo sukho = sự tu trì của các vị có sự hợp 
nhất là an vui. 

- samaggänam (samaøga) <nht, nam, stc, sn> = của 
những người có sự hợp nhất, của những người có sự 
hòa hợp. 

- tapo (tapo) <dt, trung, cc, sđ> = sự tu trì, việc tu tập, 
việc khổ hạnh. 


Trích lục: 
194. Vui thay, Phật ra đời! 
Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay! (HT Minh Châu) 
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194. Lành thay! chư Phật giáng sinh! 
Lành thay! chánh Pháp quang minh ba tòal 
Lành thay! Tăng bảo lục hòa, 
Lành thay! tứ chúng một nhà đồng tu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


195. Pùjärahe pũjayato buddhe yadi va savake, 
papañcasamatikkante tinnasokapariddave. 


Nghĩa Việt: 

Đối với người đang cúng dường đến các vị xứng đáng sự 
cúng dường là chư Phật hoặc các vị Thinh Văn, là những vị đã 
vượt trên các chướng ngại, đã vượt qua sầu muộn và than 
vãn. 


Pũjarahe pujayato buddhe yadi va sävake = đối với 
người đang cúng dường đến các vị xứng đáng sự cúng 
dường là chư Phật hoặc các vị Thinh Văn, 

- pũjarahe (pũja + araha) <nht, nam, đc, sn> = các bậc 
xứng đáng cúng dường. 
- pủja (X pữj) <dt, trung> = việc cúng dường, việc 
kính lễ. 
- araha (X arah) <tt> = xứng đáng. 
- pũjayato (pũjayanta) <htpt, nam, stc, sđ> = đối với 
(của) người đang cúng dường (ý pũ]j). 
- buddhe (buddha) <dt, nam, đc, sn> = ở chư Phật (ý 
budh tỉnh thức, giác ngộ). 
- va (vä) <Ìt> = hoặc, hay. 
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- savake (sävaka) <dt, nam, đc, sn> = đệ tử, “người 
lắng nghe” (x su = nghe). 


papañcasamatikkante tinnasokapariddave = là những 
vị đã vượt trên các chướng ngại, đã vượt qua sầu muộn và 
than vẫn. 

- papañcasamatikkante (papañca + sam + ati + k + 
kanta) <nht, nam, đc, sn> = những vị đã vượt trên các 
chướng ngại. 

- papañca <dt, nam> = chướng ngại, trói buộc. 

- samatikkanta (sam + ati + k + V kam + ta) 
<qkpt> = đã được thoát khỏi, đã được di dời, đã 
được vượt qua. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Tẩn. ati = trên, rất, quá. 
- V kam = đi, tiến hành. 

- tinnasokapariddave (tinna + soka + paridava) 
<nht, nam, đc, sn> = đã vượt qua sầu muộn và than 
văn. 

- tinna (X tar) <qkpt> = đã được vượt qua. 

- soka <dt, nam> = sầu muộn. 

- pariddava! [parideva] <dt, nam> = than vẫn, bi 
al. 


Trích lục: 
195. Cúng dường bậc đáng cúng, 
Chư Phật hoặc đệ tử, 
Các bậc vượt hý luận, 
Đoạn diệt mọi sầu bi. (HT Minh Châu) 





1 Đồng nghĩa với “soka”. 
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195.196. Xứng thay! Bậc đáng cúng dường, 
Thế tôn, môn đệ các hàng Thinh văn! 
Quý ngài an tĩnh lục căn, 
Vượt qua hý luận, tham sân, não phiền 
Vô vi, vô úy, tịch nhiên 
Cúng dường như vậy, Vô biên phước mầu. (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


196. Te tadise pùjayato nibbute akutobhaye, 
na sakka puññam sankhatum imettamiti kenaci. 


Nghĩa Việt: 

Đối với người đang cúng dường đến các bậc có (đức hạnh) 
thế ấy, đã chứng Niết Bàn, không còn nỗi sợ hãi, không có thể 
ước lượng được phước báu (của người ấy) là “chừng này” bởi 
bất cứ ai. 


- te (ta) <đại, đc, sn> = các bậc ấy. 
- tãdise (taädisa) <tt, nam, đc, sn> = thế ấy, như vậy. 
- nibbute (ni + V va) <qkpt, nam, đsc, sn> = đã được 


thoát khỏi. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
- Vƒ vã = thổi. 


- akutobhaye (a + kuto + bhaya) <nht, nam, đc, sn> = 
không còn nỗi sợ hãi. 
- Tẩn. a = không. 
- kutobhaya <nht> = không sợ hãi từ đâu. 
- kuto <trt> = đâu, từ đâu? 
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- bhaya <dt, trung> = nỗi sợ hãi, sự sợ hãi. 
- sakkä (sakka) <tt> = có thể. 
- sahkhätum (sam + + khã + tum) <đt, ng-m.> = để 
ước lượng, để đếm. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V khä = đếm. 
- Imam (idam) <đaại, trung, cc, sđ> = cái này. 
- ettam (eta) <đại, trung, cc, sđ> = cái này. 
- Imettam = imam + etam 
- kenaci (kiñci) <đại, nam, sdc, sđ> = với bất cứ ai. 


Trích lục: 
196. Cúng dường bậc như vậy, 
Tịch tịnh, không sợ hãi, 
Các công đức như vậy, 
Không ai ước lường được. (HT Minh Châu) 


195.196. Xứng thay! Bậc đáng cúng dường, 
Thế tôn, môn đệ các hàng Thinh văn! 
Quý ngài an tĩnh lục căn, 
Vượt qua hý luận, tham sân, não phiền. 
Vô vi, vô úy, tịch nhiên, 
Cúng dường như vậy, Vô biên phước mầu. (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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CHƯƠNG 15 
SUKHAVAGGA - PHẨM AN LẠC 


197. Susukham vata jIvama verinesu averino, 
Verinesu manussesu viharäma averino. 


Nghĩa Việt: 

Là những người không thù hận giữa những người thù hận, 
chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống 
không có thù hận giữa những người thù hận. 


Susukham vata jIvama verinesu averino = là những 
người không thù hận giữa những người thù hận, chúng ta 
sống quả nhiên vô cùng an lạc. 

- susukham (su + sukham) <trt> = vô cùng an lạc, vui 
thay. 
- Tẩn. su = tốt, đẹp, khéo léo. 
- sukha <tt> = vui vẻ, hạnh phúc. 
- jivama ( jïv) <đt, tha-đ, ht, 1, sn> = (chúng ta) sống. 
- Vverinesu (verT) <dtt, nam, đsc, sn> = giữa những 
người thù hận. 
- Vera <dt, trung> = sự thù hận. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- averino (a + verT) <tt, nam, cc, sn> = những người 
không hận thù. 
- Tẩn. a = không. 
- VerlI (xem trên). 
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Vverinesu manussesu viharama averino = chúng ta hãy 
sống không có thù hận giữa những người thù hận. 
- viharäma (vi + v har) <đt, tha-đ, ck, 1, sn> = (chúng 
ta) sống. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vhar = sống, cư trú. 


Trích lục: 
197. Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
Ta sống, không hận thù! (HT Minh Châu) 


197. Vui thay! sống chẳng hận thù, 
Giữa người thù hận không thù hận ai! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


198. Susukham vata jIväma äturesu anatura, 
äturesu manussesu viharäama anäturä. 


Nghĩa Việt: 

Là những người không bệnh hoạn giữa những người bệnh 
hoạn, chúng ta sống quả nhhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy 
sống không có bệnh hoạn giữa những người bệnh hoạn. 


Susukham vata jIvama äturesu anaturä = là những 


người không bệnh hoạn giữa những người bệnh hoạn, 
chúng ta sống quả nhhiên vô cùng an lạc. 
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- aturesu (äatura) <dtt, nam, đsc, sn> = giữa những 
người ốm đau. 
- anatura (an + ätura) <dtt, nam, cc, sn> = những 
người không bệnh tật. 
- Tẩn. an = không. 
- atura (xem trên). 


äturesu manussesu viharama anäturäã = chúng ta hãy 
sống không có bệnh hoạn giữa những người bệnh hoạn. 


Trích lục: 

198. Vui thay, chúng ta sống, 
Không bệnh giữa ốm đau! 
Giữa những người bệnh hoạn, 
Ta sống, không ốm đau. 


198. Vui thay! sống chẳng ốm đau, 
Giữa người bệnh tật, chẳng đau ốm gì! (TT Giới Đúc) 


-¬-#be.],s@&--- 


199. Susukham vata jIvama ussukesu anussuka, 
ussukesu manussesu viharäma anussukä. 


Nghĩa Việt: 

Là những người không khao khát giữa những người khao 
khát, chúng ta sống quả nhhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy 
sống không có khao khát giữa những người khao khát. 
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Susukham vata jIvama ussukesu anussukaä = là những 
người không khao khát giữa những người khao khát, chúng 
ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. 

- ussukesu (ussuka) <dtt, nam, đsc, sn> = giữa những 
người có tham muốn. 
- anussuka (an + ussuka) <dtt, nam, cc, sn> = những 
người không khao khát. 
- Tẩn. an = không. 
- ussuka (xem trên). 


ussukesu manussesu viharama anussukä = chúng ta hãy 
sống không có khao khát giữa những người khao khát. 


Trích lục: 
199. Vui thay, chúng ta sống, 
Không rộn giữa rộn ràng, 
Giữa những người rộn ràng, 
Ta sống, không rộn ràng. (HT Minh Châu) 


199. Vui thay! sống chẳng rộn ràng, 
Giữa người bận rộn, chẳng ràng rộn chỉ! 
Vui thay! sống chẳng khát khao, 
Giữa người khao khát, chẳng khao khát gì! (TT Giới Đức) 
---#»2.[].@&--- 


200. Susukham vata jIväma yesam no nˆatthi kiãcanam, 
pItibhakkha bhavissäma deva ãbhassara yathä. 


Nghĩa Việt: 
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Không có vật gì là thuộc về chúng ta, chúng ta sống quả 
nhhiên vô cùng an lạc. Là những người thọ thực pháp hỷ, 
chúng ta sẽ giống như chư Thiên cõi Quang Âm. 


Susukham vata jIväma = chúng ta sống quả nhiên vô cùng 
an lạc. 


yesam no n'atthi kiãcanam = không có vật gì là thuộc về 
chúng ta. 
- no (aham) <đại, stc, sn> = của chúng ta. 
- kiñcanam (kiñcana) <đại, trung, cc, sđ> = bất cứ cái 
gì. 


pItibhakkha bhavissama deväa abhassara yathäã = là 
những người thọ thực pháp hở, chúng ta sẽ giống như chư 
Thiên cõi Quang Âm. 
- pItibhakkha (pIti + bhakkha) <nht, nam, cc, sn> = 
những người thọ thực pháp hỷ. 
- pIti <dt, nữ> = hỷ, hân hoan. 
- bhakkha (x bhakkh) <tt> = có thể ăn được, đã 
được ăn. 
- bhavissama (x bhũ) <đt, tl, 1, sn> = chúng ta sẽ là. 
- abhassara (äbhassara) <tt, nam, cc, sn> = thuộc cõi 
Quang Âm, có hào quang. 


200. Vui thay chúng ta sống, 
Không gì, gọi của ta, 
Ta sẻ hưởng hỷ lạc, 
Như chư Thiên Quang Âm. (HT Minh Châu) 
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200. Vui thay! cảnh giới Như Lai! 
Không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì. 
Dưỡng nuôi phỉ lạc luôn khi, 
Tựa như thiên xứ các vì Quang âm! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


201. Jayam veram pasavati dukkham seti paräjito, 
upasanto sukham seti hitvä jayaparä3jayam. 


Nghĩa Việt: 

Sự chiến thắng làm nảy sanh sự thù hận. Kẻ bị chiến bại 
ngủ một cách khổ sở. Sau khi buông bỏ thắng bại, được an 
tịnh thì ngủ một cách an lạc. 


Jayam veram pasavati = sự chiến thắng làm nảy sanh sự 
thù hận. 

- jayam (ji) <dt, trung, cc, sđ> = sự chiến thắng. 

- veram (vera) <dt, trung, đc, sđ> = sự thù hận. 

- pasavati (pa + su +a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 

làm nảy sanh. 

- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V su = thổi bùng. 


dukkham seti paräjito = kẻ bị chiến thắng ngủ một cách 
khổ sở. 
- dukkham <trt, đc, sđ> = đau khổ. 
- dukkha <dt, trung> = sự đau khổ. 
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- paräjito (parä + V ji + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = (kẻ) 
đã bị chiến bại, người đã bị thất bại. 
- Tẩn. parä = trên, lìa, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vji = chiến thắng. 


upasanto sukham seti hitva jayaparä3jayam = sau khi 
buông bỏ thắng bại, được an tịnh thì ngủ một cách an lạc. 
- upasanto (upa + V sam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
(người) đã được an tịnh. 
- Tẩn. upa = hướng và, gần, kề, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sam = an bình, tĩnh lặng. 
- Jayaparajayam (jaya + parä + jaya) <nht, trung, đc, 
sđ> = việc thắng và bại. 
- jaya <dt, trung> = việc chiến thắng. 
- paräjaya <dt, trung> = việc thất bại. 


Trích lục: 
201. Chiến thắng sinh thù oán, 
Thất bại chịu khổ đau, 
Sống tịch tịnh an lạc, 
Bỏ sau mọi thắng bại. (HT Minh Châu) 


201. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, 
Còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. 
Phủi tay thắng bại trên đời, 
Rỗng không vắng lặng - ai ngoài trí nhân? (TT Giới Đức) 


---@»-,Ï7],s@--- 
202. N'atthi ragasamo aggi 


n'atthi dosasamo kall, 
natthi khandhasama dukkhä 
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natthi santiparam sukham. 


Nghĩa Việt: 

Không có lửa nào sánh bằng (lửa) tham, không có tội nào 
sánh bằng (tội) sân, không có khổ nào sánh bằng (khổ ngũ) 
uẩn, không có lạc nào vượt trên (lạc) Niết Bàn. 


N'atthi rägasamo aggi = không có lửa nào sánh bằng (lửa) 
tham, 
- rägasamo (räga + sama) <nht, nam, cc, sđẩ> = sánh 
bằng (lửa) tham. 
-raga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- sama <tt> = sánh bằng. 
- aggi (aggï) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa. 


nwatthi dosasamo kali = không có tội nào sánh bằng (tội) 
sân, 
- dosasamo (dosa + sama) <nht, nam, cc, sđ> = sánh 
bằng sự sân hận. 
- dosa <dt, nam> = sự sân hận. 
- sama <tt> = sánh bằng. 
- kali (kalï) <dt, nam, cc, sđ> = việc ác. 


natthi khandhasama dukkhä = không có khổ nào sánh 
bằng (khổ ngũ) uẩn, 
- khandhasamaã (khandha + sama) <nht, nam, cc, sn> 
= sánh bằng (khổ ngũ) uẩn. 
- khandha! <dt, nam> = uẩn, nhóm, tập hợp. 
- sama <tt> = sánh bằng. 





1 Năm uẩn là: rũpa = sắc, vedanä = thọ, saññã = tưởng, sahkhära = hành 
và viññaäna = thức. 
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- dukkhä (dukkha) <dt, nam, cc, sn> = (các) sự khổ. 


nwatthi santiparam sukham = không có lạc nào vượt trên 
(lạc) Niết Bàn. 
- santiparam (santi + para) <nht, trung, cc, sđ> = trên 
(lạc) Niết Bàn. 
- santi <dt, nữ> = sự an lạc. 
- para <tt> = trên, quá, hơn nữa. 
- sukham (sukha) <dt, trung, cc, sđ> = sự an lạc, sự 
hạnh phúc. 


Trích lục: 


202. Lửa nào sánh lửa tham? 
Ác nào bằng sân hận? 
Khổ nào sánh khổ uẩn? 
Lạc nào bằng tịnh lạc? (HT Minh Châu) 


202. Lửa nào sánh nổi lửa tham? 
Ác nào sánh nổi ác sân hiềm thù? 
Khổ bằng ngũ uẩn có như? 
Lạc nào đổi được vô dư Niết Bàn? 
Lửa bằng tham ái, có không? 
Ác bằng ác hận - rùa lông dễ tìm! 
Khổ bằng ngũ uẩn, khó tin! 
Lạc bằng tịch diệt, xem chim mọc sừng! (TT Giới Đúc) 


-¬-#be.],s@&--- 


203. Jighacchäparamä roga sankhara parama dukha, 
etam ñatvä yathabhutam nibbäãnam paramam 
sukham. 
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Nghĩa Việt: 

Đói là bệnh tối thượng, các hành là khổ tối thượng. Sau 
khi biết được điều này đúng theo thực thể, Niết Bàn là an lạc 
tối thượng. 


Jighacchäãparama rogaä = đói là bệnh tối thượng, 
- Jiphaccha (jighaccha) <dt, nữ> = cc, sn> = (các) sự đói 
lã. 
- paramä (parama) <tt, nam, cc, sn> = cao nhất, tối 
thượng. 
- rogä (roga) <dt, nam, cc, sn> = (các) bệnh. 


sañkhäräparamäa dukhä = các hành là khổ tối thượng. 
- sankhärä (sankhara) <dt, nam, cc, sn> = các hành. 
- paramä (parama) <tt, nam, cc, sn> = tối thượng. 
- dukhä (dukha) <dt, nam, cc, sn> = (các) khổ. 


etam ñatvä yathäabhũtam = sau khi biết được điều này 
đúng theo thực thể, 
- ñatvä (x ñã + tvä) <đtbb> = sau khi biết được. 
- yathabhutam (yatha + bhutam) <trt, đc, sđ> = theo 
thực thể, như thực là vậy. 
- vathã <trt> như là, có mối quan hệ. 
- bhũta (x bhũ + ta) <qkpt> = đã được trở thành. 


nibbänam paramam sukham = Niết Bàn là an lạc tối 
thượng. 
- nibbänam (nibbäna) <dt, trung, cc, sẩ> = Niết Bàn. 


Trích lục: 
203. Đói ăn, bệnh tối thượng, 
Các hành, khổ tối thượng, 
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Hiểu như thực là vậy, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. (HT Minh Châu) 


203. Tối trọng là bệnh đói ăn, 
Trầm kha là bệnh các hành rối ren! 
Niết Bàn vô thượng, vô phiền, 
Hưởng vui pháp vị, thánh hiền đời nay! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s@&--- 


204. Ärogyaparamaä läbhä santutthiparamam dhanam, 
Vissäsaparama ñatI nibbänam paramam sukham. 


Nghĩa Việt: 

Không bệnh là sự thành tựu tối thượng, sự hài lòng là tài 
sản tối thượng, sự tự tin là thân quyến tối thượng, Niết Bàn là 
an lạc tối thượng. 


Arogyaparama läbhã = không bệnh là sự thành tựu tối 
thượng, 
- ärogyaparamä (ärogya + parama) <nht, nam, cc, sn> 
= không bệnh là (sự thành tựu) tối thượng. 
- ärogya <dt, trung> = không bệnh. 
- parama <tt> = cao nhất, tối thượng. 
- labha (Iãbha) <dt, nam, cc, sn> = sự thành tựu, sự gặt 
hái, sự sở hữu. 


santutthiparamam dhanam = sự hài lòng là tài sản tối 
thượng, 
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- santutthiparamam (santutthi + parama) <nht, 
trung, cc, sđẩ> = sự hài lòng là (tài sản) tối thượng, sự 
biết đủ là tối thượng. 

- santutthi <dt, nữ> = sự hài lòng, sự biết đủ, sự 
thỏa mãn. 
- parama <tt> = (xem trên). 
- dhanam (dhana) <dt, trung, cc, sđ> = tài sản. 


Vissäsaparamä ñãtI = sự tự tin là thân quyến tối thượng, 
- VÏiSSäsaparamä (vissasa + parama) <nht, nam, cc, 
sn> = sự tự tin là (thân quyến) tối thượng, sự thành 
tín là tối thượng. 
- VỈSSäsa <dt, nam> = sự thành tín. 
- parama (xem trên). 
- ñatI (ñãtï) <dt, nam, cc, sn> = thân quyến. 


nibbänam paramam sukham = Niết Bàn là an lạc tối 
thượng. 
- paramam (parama) <tt, trung, cc, sđ> = (xem trên). 


204. Không bệnh, lợi tối thượng, 
Biết đủ, tiền tối thượng, 
Thành tín đối với nhau, 
Là bà con tối thượng, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. (HT Minh Châu) 


204. Không bệnh, lợi ích xiết bao! 
Sống đời biết đủ, khác nào được châu! 
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Tín thành: quyến thuộc hàng đầu, 
Niềm vui tịch tịnh nhiệm mầu chí tôn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


205. Pavivekarasam pItva rasam upasamassa ca, 
niddaro hoti nippäpo đhammaprtirasam pivam. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi đã uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, 
trong khi uống vị hoan hỷ của Giáo Pháp thì trở thành không 
còn sợ hãi, không còn ác xấu. 


Pavivekarasam pItvã rasam upasamassa ca = sau khi đã 
uống vị của sự ẩn cư và vị của sự tịch tịnh, 
- pavivekarasam (paviveka + rasa) <nht, nam, đc, sđ> 
= Vị của sự tịch tịnh, vị của sự độc cư. 
- paviveka <dt, nam> = sự tịch tịnh, sự viễn ly, sự 
vắng lặng. 
- rasa <dt, nam> = vị, sự nếm, mùi vị. 
- pitvä (V pã) <đtbb> = sau khi đã uống. 
- rasam (rasa) <dt, nam, đc, sđ> = vị, sự nếm, mùi vị. 
- Ipasamassa (upa + sama) <dt, nam, stc, sđ> = của sự 
tịch tịnh, của sự an tịnh, của sự lắng dịu. 
- Tẩn. upa = hướng và, gần, kề, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sam = an bình, tĩnh lặng. 


niddaro hoti nippäpo dhammap1Itirasam pivam = trong 
khi uống vị hoan hỷ của Giáo Pháp thì trở thành không còn 
sợ hãi, không còn ác xấu. 
- niddaro (ni + d + đara) <nht, nam, cc, sđ> = không 
còn sợ hãi. 
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- Tđn. ni = lìa khỏi. 
- đdara <dt, nam> = sự sợ hãi. 

- nippäapo (ni + p + päpa) <nht, nam, cc, sđ> = không 
còn ác xấu, lìa khỏi ác quấy. 

- Tẩn. ni = không. 
- p4pa <dt, trung> = việc ác. 

- dhammapItirasam (dhamma + pIti + rasa) <nht, 
nam, đc, sđ> = vị hoan hỷ của Giáo Pháp, hương vị 
hoan hỷ trong Giáo Pháp. 

- dhammaprti <nht, nữ> = việc hoan hỷ của Giáo 
Pháp, việc hoan hỷ trong Giáo Pháp. 
- dhamma <dt, nam> = Giáo Pháp (X dhar = 
giữ, nắm). 
- pIti <dt, nữ> = hoan hỷ, hân hoan. 
- rasa <dt, nam> = vị, sự nếm, mùi vị. 
- pivam (X pä) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi uống. 


Trích lục: 
205. Đã nếm vị độc cư, 
Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, 
Nếm được vị pháp hỷ. (HT Minh Châu) 
205. Nếm rồi hương vị ẩn cư, 
Nếm qua hương vị an như khó ngờ! 
Còn hương vô nhiễm, vô lo? 
Có từ giáo pháp, sánh so được nào! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


206. Sãdhu dassanamariyänam sanniväso sada sukho, 
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adassanena bälãnam niccameva sukhi siya. 


Nghĩa Việt: 

Việc nhìn thấy các bậc Thánh là tốt lành, sự sống chung 
(với các bậc Thánh) thì luôn luôn an lạc, do việc không nhìn 
thấy những kẻ ngu, có thể có được sự an lạc thường xuyên. 


Sadhu dassanamariyänam = việc nhìn thấy các bậc Thánh 
là tốt lành, 
- sadhu <trt> = tốt lành. 
- dassanam (* dis) <dt, trung, cc, sđ> = việc nhìn thấy. 


sanniväso sadä sukho = sự sống chung (với các bậc 
Thánh) thì luôn luôn an lạc, 
- sanniväso (sam + nivasa) <dt, nam, cc, sđ> = việc 
sống chung. 
- Tẩn. sam = chung, cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V[vas = sống. 


adassanena balãnam niccameva sukhi siy3 = do việc 
không nhìn thấy những kẻ ngu, có thể có được sự an lạc 
thường xuyên. 
- adassanena (adassana) <dt, trung, sdc, sđ> = do việc 
không thấy. 
- Tẩn. a = không. 
- dassana ( dis) <dt, trung> = việc đã được thấy. 
- niccam <trt> = thường xuyên, thường thường. 


Trích lục: 
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206. Lành thay, thấy Thánh nhân, 
Sống chung thường hưởng lạc, 
Không thấy những người ngu, 
Thường thường được an lạc. (HT Minh Châu) 


206. Phúc thay: thấy được thánh nhân, 
Vì ta hưởng được lạc ân của người. 
Vui thay! sống ở trên đời, 
Mà ta chẳng gặp những nòi ngu sỉ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


207. Balasangatacari hi diphamaddhana socati, 
dukkho bãlehi samväaso amitteneva sabbadä, 
dhiro ca sukhasamväso ñatInam va samägamo. 


Nghĩa Việt: 

Đúng vậy, người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu bị sầu 
muộn dài lâu. Sự sống chung với những kẻ ngu là khổ sở tợ 
như luôn luôn sống với kẻ thù, còn người trí có sự sống chung 
an lạc tợ như sự gặp gỡ của những người thân. 


Bãälasangatacar hi dighamaddhãna socati = đúng vậy, 
người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu bị sầu muộn dài 
lâu. 

- balasangatacarI (bãala + sangata + car1) <nht, nam, 
cc, sẩ> = người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu. 
- bala <dt, nam> = kẻ ngu. 
- sangata (sam + V gam + ta) <qkpt> = đã đi đến 
cùng nhau. 
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- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V gam = đi. 
- cärT <dtt> = người có sự sinh hoạt, người có sự 
sinh sống, người có sự hành động. 
- V car = sống, đi bộ, hành động. 
- Tvn. I. 
- dipham addhana = lâu dài. 
- dipham (digha) <tt, nam, đc, sđ> = lâu dài. 
- addhana (addha) <dt, nam, đc, sđ> = độ dài của 
thời gian. 
- socati (X suc + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = bị sầu 
muộn, sầu khổ, khóc. 


dukkho balehi samväso amitteneva sabbadä = sự sống 
chung với những kẻ ngu là khổ sở tợ như luôn luôn sống 
với kẻ thù, 
- balehi (bala) <dt, nam, sdc, sn> = với những kẻ ngu. 
- samväso (sam + väsa) <dt, nam, cc, sđ> = sự sống 
chung, việc thân cận. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- VÍ vas = sống chung. 
- amitteneva = amittena + eva 
- amittena (a + mitta) <dt, nam, sdc, sđ> = với kẻ thù. 
- Tẩn. a = không. 
- mỉtta <dt, nam> = bạn bè. 
- sabbadaä <trt> = luôn luôn. 


dhiro ca sukhasamväso ñatInam va samägamo = còn 


người trí có sự sống chung an lạc tợ như sự gặp gỡ của 
những người thân. 
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- sukhasamvaso (sukha + samväsa) <nht, nam, cc, 
sđ> = có sự sống chung an lạc. 
- sukha <tt> = hạnh phúc, vui vẻ. 
- samväsa <dt, nam> = (xem trên). 
- samägamo (sam + ägama) <nht, nam, cc, sđ> = sự 
gặp gỡ, việc đi đến cùng chung. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V gam = đi. 


Trích lục: 
207. Sống chung với người ngu, 
Lâu dài bị lo buồn, 
Khổ thay gần người ngu, 
Như thường sống kẻ thù, 
Vui thay, gần người trí, 
Như chung sống bà con. (HT Minh Châu) 
207. Người ngu, ai đã sống chung, 
Phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi! 
Người ngu, bằng hữu lỡ rồi, 
Cũng dường như thế kết đôi bạn thù! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


208. Tasma hi 
dhirañca paññañca bahussutam ca 
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dhorayhasTlam vatavantamariyam, 
tam tadisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham va candima. 


Nghĩa Việt: 

Chính vì thế, tự như mặt trăng liên kết với hành trình của 
các ngôi sao, các ngươi nên giao thiệp với bậc thiện nhân 
khôn ngoan ấy có các đức tánh như là khôn ngoan, hiểu biết, 
nghe nhiều, có sự kiên trì học giới, có ý thức về phận sự, cao 
thượng, 


- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = từ đó, do đó, vì thế. 
- đhiram (dhIra) <dt, nam, đc, sđ> = với bậc thiện 
nhân, người hiền trí. 
- paññam (pañña) <tt, nam, đc, sđ> = khôn ngoan, trí 
tuệ. 
- bahussutam (bahu + s + suta) <nht, nam, đc, sđ> = 
nghe nhiều. 
- bahu <tt> = nhiều. 
- suta (ý su + ta) <qkpt> = đã được lắng nghe; 
<dt, trung> = việc lắng nghe, việc học hỏi. 
- đhorayhasTlam (dhorayha + sila) <nht, nam, đc, sđ> 
= có sự kiên trì học giới, có việc hành trì giới. 
- đhorayha <dt, nam> = việc mang vác, có sự kiên 
trì. 
- sIla <dt, trung> = giới. 
- vatavantam (vatavanta) <tt, nam, đc, sđ> = về phận 
sự 
- vata <dt, nam> = hành trì, sự thực hành. 
- Tvn. anta chỉ sự sở hữu. 
- sappurisam (sa + p + purisa) <nht, nam, đc, sđ> = 
bậc thiện nhân. 
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- sat <tt> = hiền, tốt, thật. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- sumedham (sumedha) <tt, nam, đc, sđ> = khôn 
ngoan. 
- su = tốt, khéo léo. 
- medhä <dt, trung> = khôn, trí. 
- bhajetha (x bhaj) <đt, tha-đ, gđ, 2, sn> = nên giao 
thiệp, nên gần gũi, thân cận. 
- nakkhattapatham (nakkhatta + patha) <nht, nam, 
đc, sđ> = hành trình của các ngôi sao. 
- nakkhatta <dt, trung> = vì sao, chu kỳ vòng 
quay vụ trụ. 
- patha <dt, nam> = hành trình, con đường. 


Trích lục: 
208. Bậc hiền sĩ, trí tuệ, 
Bậc nghe nhiều, trì giới, 
Bậc tự chế, Thánh nhân, 
Hãy gần gũi, thân cận, 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
Như trăng theo đường sao. (HT Minh Châu) 
208. Trí nhân, thượng sĩ, thánh nhân, 
Thông minh, giác tuệ giới phần trang nghiêm. 
Làm bạn với bậc thiện hiền, 


Đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 
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CHƯƠNG 16 
PIYAVAGGA - PHẨM HỶ ÁI 


209. Ayoge yuñjamattanam yogasmiñca ayojanam, 
attham hitvä piyaggäahI pihetattanuyoginam. 


Nghĩa Việt: 

Trong khi tu luyện bản thân trong việc không đáng được 
tu luyện và không tu luyện việc đáng được tu luyện, sau khi 
từ bỏ mục đích kẻ có sự đeo đuổi những gì yêu thích (sẽ) 
ganh tị với vị có sự tu luyện bản thân. 


Ayoge yuñjamattanam = trong khi tu luyện bản thân 
trong việc không đáng được tu luyện. 

- ayoge (a + yoga) <dt, nam, đsc, sđ> = trong việc 
không đáng được tu luyện, trong chuyện không đáng 
gắn bó. 

- Tẩn. a = không. 
- yoga <dt, nam> = tu luyện, gắn bó. 

- vuñjam (X yuj) <htpt, nam, cc, sđ> = trong khi tu 
luyện, trong khi gắn bó. 


yogasmiñca ayojanam = và không tu luyện việc đáng 
được tu luyện, 

- yogasmim (yoga) <dt, nam, đsc, sđ> = trong việc đáng 
được tu luyện, trong việc đáng được chuyên cần (X 
yu)). 

- ayojanam (ayojana) <dt, trung, cc, sđ> = không tu 
luyện, không đáng gắn bó. 
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- Tẩn. a = không. 
- V yuj = kết nối. 


attham hitvä = sau khi từ bỏ mục đích 
- attham (attha) <dt, trung, đc, sđ> = mục đích, sự 
thành đạt, sự lợi ích. 


piyaggahï pihetattänuyoginam = kẻ có sự đeo đuổi 
những øì yêu thích (sẽ) ganh tị với vị có sự tu luyện bản 
thân. 
- piyaggahI (piya + V gah) <nht, nam, cc, sđ> = kẻ có 
sự đeo đuổi những gì yêu thích. 
- pỈya <tt> = sự yêu mến. 
- gãhI <dtt> = kẻ có sự nắm bắt. 
-Ý gah = nắm bắt, cầm nắm. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- pihetattäanuyoginam = piheti + attanuyoginam 
- piheti ( pih + e + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = ganh ty. 
- attãnuyoginam (atta + anu + yogT) <nht, nam, đc, 
sđ> = bậc tự mình chuyên cần. 
- atta <dt, nam> = mình, bản thân. 
- anuyoøI (anu + V yuj) <dtt> = người có sự 
chuyên cần, người có sự thực hành. 
- Tẩn. anu = theo sau. 
- V yuj = kết nối. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


Trích lục: 


209. Tự chuyên, không đáng chuyên, 
Không chuyên, việc đáng chuyên, 
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Bỏ đích, theo hỷ ái, 
Ganh tị bậc tự chuyên. (HT Minh Châu) 


209. Đáng làm - thì lại bỏ bên! 
Chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào. 
Thả cho dục vọng tuôn trào, 
Quên “con đường giữa”, lội vào dòng mê! 
Đã không cố gắng quay về, 
Lại còn ganh tị cười chê người hiền! 
Chánh chơn - thì lại bỏ bên, 
Chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào! 
Xa mục đích - dục tuôn rào, 
Chạy theo những việc tào lao giữa đời. 
Lại còn dè bu, Ï ôi! 
Ty ganh những bậc chẳng rời hướng tu! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


210. Mã piyehi samägañchi appiyehi kudäcanam, 
piyanam adassanam dukkham appiyanañca 
dassanam. 


Nghĩa Việt: 

Chớ nên gần gũi với những gì yêu thích và những gì không 
yêu thích vào bất cứ lúc nào. Việc không nhìn thấy những gì 
yêu thích và việc nhìn thấy những gì không yêu thích là khổ 
đau. 


Mã piyehi samägañchi appiyehi kudãäcanam = chớ nên 


gần gũi với những gì yêu thích và những gì không yêu thích 
vào bất cứ lúc nào. 
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- mã! {na} <bbt> = không, chớ. 
- piyehi (piya) <dtt, nam, sdc, sn> = với những gì yêu 
thích. 
- samägañchi (sam + ägañchi) <đät, tha-đ, qk, 2, sđ> = 
đã trở nên gần gũi. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V gam = đi. 
- applyehi (a + p + piya) <dtt, nam, sdc, sn> = với 
những gì không yêu thích. 
- Tẩn. a = không. 
- pỉya (xem trên). 
- kudäcanam <trt> = bất cứ lúc nào, trọn đời, không 
bao giờ. 


piyänam adassanam dukkham appiyanañca dassanam 
= việc không nhìn thấy những gì yêu thích và việc nhìn thấy 
những gì không yêu thích là khổ đau. 
- piyanam (piya) <dtt, stc, sn> = của những gì yêu 
thích. 
- adassanam (a + dassana) <dt, trung, cc, sđ> = việc 
không nhìn thấy. 
- Tẩn. a = không. 
- dassana (\ dis) <dt, trung> = nhìn thấy. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, cc, sđ> = đau khổ. 
- appiyänam (a + p + piya) <dtt, nam, stc, sn> = của 
những gì không yêu thích. 
- dassanam ( dis) <dt, trung, cc, sđ> = việc nhìn thấy. 


Trích lục: 





1 Thường được dùng với hình thức quá khứ. 
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210. Chớ gần gũi người yêu, 
Trọn đời xa kẻ ghét, 
Yêu không gặp là khổ, 
Oán phải gặp cũng đau. (HT Minh Châu) 


210. Thương yêu thì chớ tìm gần, 
Còn người mình ghét phải cần tránh mau! 
Người thương không gặp thì sầu, 
Gặp người mình ghét - mày chau ích gì! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7].s@--- 
211. Tasma piyam na kayiratha piyäapäyo hi papako, 
ganthã tesam na vijjanti yesam n'atthi piyäppiyam. 


Nghĩa Việt: 

Vì thế, chớ tạo ra đối tượng yêu thích, bởi vì sự xa lìa 
những gì yêu thích là điều xấu. Những ai không có đối tượng 
yêu thích hay không yêu thích, những vị ấy không có sự ràng 
buộc. 


Tasmãä piyam na kayiratha = vì thế, chớ tạo ra đối tượng 
yêu thích, 
- piyam (piya) <dtt, trung, đc, sđ> = đối tượng yêu 
thích, sự yêu mến. 


piyapayo hi päpako = bởi vì sự xa lìa những gì yêu thích là 
điều xấu. 
- piyäpayo (piya + apäya) <nht, nam, cc, sđ> = sự xa lìa 
những gì yêu thích. 
- pỉya <dtt> = yêu thích, yêu mến. 
- apaya (apa + V 1) <dt, nam> = sự xa lìa những gì 
yêu thích, sự biệt ly. 


376 


Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái 


- Tđn. apa = khỏi. 
-i=đi. 
- papako (papa + ika) <dtt, nam, cc, sđ> = liên quan 
đến điều xấu, người ác. 
- päpa <dt, trung> = việc xấu, việc ác. 
- Tđn. ka (ika) = chỉ sự sở hữu. 


gantha tesam na vijjanti yesam n'atthi piyäppiyam = 
những ai không có đối tượng yêu thích hay không yêu 
thích, những vị ấy không có sự ràng buộc. 
- ganthä (gantha) <dt, nam, cc, sn> = sự ràng buộc, sự 
trói buộc. 
- vijjanti (Ý vid + ya + nti) <đt, bđ, ht, 3, sn> = có, tìm 
thấy. 
- pÏlyäppiyam (piya + a + p + piya) <nht, trung, cc, sđ> 
= đối tượng yêu thích hay không yêu thích. 
- pÏya <tt> = xem trên. 
- appiya (a + p + piya) <tt> = không ưa thích, 
không hoan hỷ. 
- Tẩn. a = không. 
- pỉya (xem trên). 


Trích lục: 
211. Do vậy chớ yêu ai, 
Ái biệt ly là ác, 
Những ai không yêu ghét, 
Không thể có buộc ràng. (HT Minh Châu) 


211. Vậy nên chớ có yêu ai, 
Yêu người mà phải xa người, khổ thay! 
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Ghét, yêu - là chuyện đặt bày, 
Người không yêu, ghét - đêm ngày vô ưu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


212. Piyato j3yatI soko piyato jayatI bhayam, 
plyato vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Do yêu thích sầu muộn sanh ra. Do yêu thích lo sợ sanh ra. 
Đối với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, không có sầu 
muộn, còn đâu lo sợ. 


Piyato jäyatI soko = do yêu thích sầu muộn sanh ra. 
- piyato (piya) <dt, trung, xxc, sđ> = do yêu thích, từ sự 
yêu mến. 
- JayatII (Xjan) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sanh ra. 
- soko (soka) <dt, nam, cc, sđ> = sầu muộn. 


piyato jayatIi bhayam = do yêu thích lo sợ sanh ra. 


plyato vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam = đối 
với người đã thoát ra khỏi sự yêu thích, không có sầu 
muộn, còn đâu lo sợ. 

- vippamuttassa (vi + pa + V muc + ta) <qkpt, nam, 
stc, sđ> = đối với (của) người đã được thoát ra khỏi, 
đối với (của) người đã được giải thoát. 

- Tđn. vỉ = khỏi, la. 
- pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmuc = tự do, giải thoát. 





1 Hình thức này thường được sử dụng trong thể thơ. 
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- kuto <trt> = đâu? 


Trích lục: 


212. Do ái sinh sầu ưu, 
Do ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? (HT Minh Châu) 


212. Do ái sinh bệnh sầu ưu, 
Lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. 
Ái không đắm, dục không mê, 
U sầu sợ hãi ê chề trốn xa! (TT Giới Đức) 
---@-,Ï7],s@--- 
213. Pemato jäyatI soko pemato jäyatI bhayam, 
pemato vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Do mến thương sầu muộn sanh ra. Do mến thương lo sợ 
sanh ra. Đối với người đã thoát ra khỏi sự mến thương, không 
có sầu muộn, còn đâu lo sợ. 


Pemato jäyatI soko = do mến thương sầu muộn sanh ra. 
- pemato (pema) <dt, trung, xxc, sẩ> = từ sự ái luyến. 


pemato jäyatI bhayam = do mến thương lo sợ sanh ra. 


pemato vippamuttassa n'atthi soko = đối với người đã 
thoát ra khỏi sự mến thương, không có sầu muộn, 


kuto bhayam = còn đâu lo sợ. 
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Trích lục: 
213. Ái luyến sinh sầu ưu, 

Ái luyến sinh sợ hãi, 

Ai giải thoát ái luyến, 

Không sầu, đâu sợ hãi? (HT Minh Châu) 
213. Ái luyến sinh bệnh sầu ưu, 

Lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bê. 

Người mà ái luyến không mê, 

U sầu sợ hãi cận kề được đâu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


214. Ratiya jÄyatIi soko ratiyä jäyatI bhayam, 
ratiya vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Do luyến ái sầu muộn sanh ra. Do luyến ái lo sợ sanh ra. 
Đối với người đã thoát ra khỏi sự luyến ái, không có sầu 
muộn, còn đâu lo sợ. 

Ratiya jäyatI soko = do luyến ái sầu muộn sanh ra. 
- ratiyä (rati) <dt, nữ, xxc, sđ> = sự luyến ái. 


ratiya jayatI bhayam = do luyến ái lo sợ sanh ra. 


ratiyäa vippamuttassa n'atthi soko = đối với người đã 
thoát ra khỏi sự luyến ái, không có sầu muộn, 
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kuto bhayam = còn đâu lo sợ. 


214. Hỷ ái sinh sầu ưu, 

Hỷÿ ái sinh sợ hãi, 

Ai giải thoát hỷ ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi? (HT Minh Châu) 
214. Hỷ ái sinh bệnh sầu ưu, 

Lại sinh sợ hãi, lo âu nhiều bề. 

Người mà hỷ ái không mê, 


U sầu, sợ hãi - chúng chê dở mồi! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


215. Kãmato jäyati soko kämato jäyati bhayam, 
käãmato vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Do ái dục sầu muộn sanh ra. Do ái dục lo sợ sanh ra. Đối 
với người đã thoát ra khỏi sự ái dục, không có sầu muộn, còn 
đâu lo sợ. 


Käãmato jäyati soko = do ái dục sầu muộn sanh ra. 
- kamato (kãma) <dt, nam, xxc, sđ> = từ ái dục, từ dục. 


kamato jäyatI bhayam = do ái dục lo sợ sanh ra. 
kämato vippamuttassa n'atthi soko = đối với người đã 


thoát ra khỏi sự ái dục, không có sầu muộn, 
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kuto bhayam = còn đâu lo sợ. 


Trích lục: 


215. Dục ái sinh sầu ưu, 

Dục ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi dục ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi? (HT Minh Châu) 
215. Dục ái sinh bệnh sầu ưu, 

Lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. 

Người mà dục ái không mê, 


U sầu, sợ hãi chán chê chẳng gần! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


216. Tanhäya jayatI soko tanhaya j3yatIi bhayam, 
tanhaya vippamuttassa n'atthi soko kuto bhayam. 


Nghĩa Việt: 

Do tham ái sâu muộn sanh ra. Do tham ái lo sợ sanh ra. 
Đối với người đã thoát ra khỏi sự tham ái, không có sầu 
muộn, còn đâu lo sợ. 

Tanhäya jäyatI soko = do tham ái sầu muộn sanh ra. 
- tanhãya (tanhã) <dt, nữ, xxc, sđ> = từ sự tham ái. 


tanhäya j3yati bhayam = do tham ái lo sợ sanh ra. 


382 


Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái 


tanhäya vippamuttassa n'atthi soko = đối với người đã 
thoát ra khỏi sự tham ái, không có sầu muộn, 


kuto bhayam = còn đâu lo sợ. 


Trích lục: 


216. Tham ái sinh sầu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? (HT Minh Châu) 


216. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, 
Lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. 
Người mà tham ái, không mê, 
U sầu sợ hãi - đã thề viễn ly! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


217. Siladassanasampannam dhammattham 
saccavedinam, 
attano kamma kubbanam tam jano kurute piyam. 


Nghĩa Việt: 

(Vị nào) được đầy đủ về giới hạnh và tri kiến, vững chải 
trong Giáo Pháp, có sự nhận thức Chân Lý, đang thực hành 
phận sự của mình, dân chúng thể hiện sự yêu mến đối với vị 
ấy. 


SIladassanasampannam = (vị nào) được đầy đủ về giới 
hạnh và tri kiến, 
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- sladassanasampannam (sIla + dassana + 
sampanna) <nht, nam, đc, sđ> = (Vị nào) được đầy đủ 
về giới hạnh và tri kiến. 

- sIla <dt, trung> = giới hạnh. 
- dassana (ý dis) <dt, trung> = tri kiến, việc thấy. 
- sampanna (sam + V pad + na) <qkpt> = đã 
được đầy đủ, đã được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V' pad (sampajjati) = thành công, thạnh 
vượng, trở thành. 


dhammattham saccavedinam = vững chải trong Giáo 
Pháp, có sự nhận thức Chân Lý, 
- đhammattham (đhamma + attha) <nht, nam, đc, sđ> 
= vững chải trong Giáo Pháp. 
- dhamma <dt, nam> = Giáo Pháp (x/ dhar = giữ, 
nắm). 
- V thã = đứng, vững chải. 
- saccavedinam (sacca + vedI) <nht, nam, đc, sđ> = có 
sự nhận thức Chân Lý. 
- sacca <dt, trung> = Chân Lý. 
- vedï (x vid) <dtt> = có sự nhận thức. 
attano kamma kubbaäanam = đang thực hành phận sự của 
mình, 
- kamma ( kar) <dt, trung, đc, sđ> = thực hành, việc 
đã được làm. 
- kubbänam (x kar) <htpt, nam, đc, sđ> = phận sự. 


tam jano kurute piyam = dân chúng thể hiện sự yêu mến 
đối với vị ấy. 
- kurute (x kar) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = thể hiện, nên tự 
làm. 
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- piyam yêu mến. 
- tam (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy. 


217. Đủ giới đức, chánh kiến, 
Trú pháp, chứng chân lý, 
Tự làm công việc mình, 
Được quần chúng ái kính. (HT Minh Châu) 


217. Giới đức, trí giác trọn lành, 
Kiên trú giáo pháp, đạo hành viên dung. 
Làm xong công việc cuối cùng, 
Trời người ái kính đón mừng hân hoan! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s@&--- 


218. Chandajãto anakkhäte manasä ca phut{o siyä, 
kämesu ca appatibaddhacitto uddhamsoto'tỉ vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Đã sanh lên ước muốn về Niết Bàn (pháp không thể định 
nghĩa) và có thể đã được thể nhập bằng tâm, có tâm không bị 
trói buộc trong các dục được gọi là “Bậc Thượng Lưu (Thánh 
Bất Lai).” 


Chandajäto anakkhäte = đã sanh lên ước muốn về Niết 
Bàn (pháp không thể định nghĩa) 
- chandajato (chanda + jãta) <nht, nam, cc, sđ> = đã 
sanh lên ước muốn, được khởi sanh ước nguyện. 
- chanda <dt, nam> = ước nguyện, ước muốn. 
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- Jata (X jan) <qkpt> = đã được sanh lên, đã được 
khởi sanh. 
- anakkhate (an + akkhäta) <tt, nam, đsc, sđ> = trong 
sự đã không còn thốt ra. 
- Tẩn. an = không. 
- akkhäta (ä + v khã + ta) <qkpt> = đã được thốt 
ra. 
- Tẩn. ä hướng về. 
- V khã = nói. 


manasä ca phuto siyä = và có thể đã được thể nhập bằng 
tâm, 
- manasä (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng tâm, do 
tâm ý. 
- phuto (x phar) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được thể 
nhập, đã được tràn đầy, đã cảm xúc. 


kamesu ca appatibaddhacitto = có tâm không bị trói buộc 
trong các dục 
- appatibaddhacitto (a + pati + baddha + citta) <nht, 
nam, cc, sđ> = tâm đã được thoát ly, tâm đã không còn 
sự dính mắc. 
- Tẩn. a = không. 
- patibaddhacitta (pati + baddha + citta) <nht> 
= tâm đã còn dính mắc. 
- patibaddha (pati + V badh + ta) <qkpt> = 
đã bị dính mắc. 
- Tẩn. pati = hướng về. 
- V badh = kết, kết. 
- clitta <dt, trung> = tâm. 
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uddhamsoto ti vuccati = được gọi là “Bậc Thượng Lưu 
(Thánh Bất Lai)." 
- uddhamsoto (uddham + sota) <nht, nam, cc, sđ> = 
Bậc Thượng Lưu (Thánh Bất Lai). 
- uddham <trt> = trên, hướng về. 
- sota <dt, trung> = dòng. 
- vuccati (X vac) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 


Trích lục: 
218. Ước vọng pháp ly ngôn, [1J 
Ý cảm xúc thượng quả, [2j 
Tâm thoát ly các dục, 
Xứng gọi bậc Thượng lưu. (HT Minh Châu) 
[1] Niết Bàn 
|2]Ba Thánh quả 


218. Nguyện thành quả vị “ly ngôn”, JiJ 

Chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. JïiJ 

Tế vi các ái tiêu vong, 

Những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu [iiij 

(TT Giới Đúc) 
[i] Niết Bàn 
[ii] Ba quả thánh đầu 
Hi] A-La-Hán 
---#2.[7].@&--- 


219. Cirappavasim purisam durato sotthimägatam, 
ñatimittä suhajjä ca abhinandanti ä3gatam. 


Nghĩa Việt: 
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(Khi) người có cuộc sống ly hương lâu ngày đã trở về an 
toàn từ phương xa, thân quyến bạn bè và người quen đón 
mừng nồng hậu người đã trở về. 


Cirappaväsim purisam dùrato sotthimägatam = (khi) 
người có cuộc sống ly hương lâu ngày đã trở về an toàn từ 
phương xa, 

- cirappavasim (cira + p + paväsiï) <nht, nam, đc, sđ> 
= có cuộc sống ly hương lâu ngày. 
- cira <tt> = lâu. 
- pavasIl (pa + V vas) <dtt, nam> = việc đi xa nhà, 
ly hương. 
- Tđn. pa = khỏi, hướng về. 
- V[ vas = sống. 
- purisam (purisa) <dt, nam, đc, sđ> = người đàn ông, 
nam nhân. 
- dũrato <trt, xxc, sđ> = từ phương xa, từ đằng xa. 
- sotthim <dt, nữ, đc, sđ> = sự an toàn. 
- agatam (ä + V gam + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã trở 
về. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V gam (gacchati) = đi. 


ñãtimittä suhajjä ca abhinandanti ägatam = thân quyến 
bạn bè và người quen đón mừng nồng hậu người đã trở về. 
- ñatimitta (ñati + mitta) <nht, nam, cc, sn> = thân 
quyến bạn bè, bà con và bạn bè. 
- ñäti <dt, nam> = thân quyến, bà con. 
- mỉtta <dt, nam> = bạn bè. 
- suhajjä (suhajja) <dt, nam, cc, sn> = người quen, xóm 
giêng. 
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- abhinandanti (abhi + V nand + a + ntỉ) <đt, tha-đ, 
ht, 3, sn> = đón mừng nồng hậu. 
- Tđn. abhi = bên trên, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V nand = nồng hậu, thỏa thích, hoan hỷ. 


Trích lục: 
219. Khách lâu ngày ly hương, 
An toàn từ xa về, 
Bà con cùng thân hữu, 
Hân hoan đón chào mừng. (HT Minh Châu) 


219. Lâu ngày làm khách ly hương, 
An toàn trở lại hỏi đường về thăm. 
Bà con quyến thuộc xa gần, 
Bạn bè hoan hỉ, thôn lân đón chào! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


220. Tatheva katapuññampi asma lokã param gatam, 
puññãni patiganhanti piyam ñãtim1 va ägatam. 


Nghĩa Việt: 

Cũng ương tợ y như thế, các phước báu tiếp đón người đã 
làm việc phước thiện từ thế gian này tái sanh đến thế giới 
khác, tợ như quyến thuộc đón tiếp người thân yêu đã trở và. 


Tatheva katapuññampi asma lokãä param gatam 
puññãni patiganhanti = cũng ương tợ y như thế, các 
phước báu tiếp đón người đã làm việc phước thiện từ thế 
gian này tái sanh đến thế giới khác, 





! ñau 
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- tatheva = tathä + eva 
- katapuññam (kata + puñña) <mht, nam, đc, sđ> = 
người đã làm việc phước thiện. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- puñña <dt, trung> = phước thiện, việc lành. 
- asmä (idam) <đại, xxc, sđ> = từ việc này. 
- lokã (loka) <dt, nam, xxc, sđ> = từ thế giới, từ đời. 
- gatam (X gam + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được tái 
sanh, đã đi đến. 
- puññani (puñña) <dt, trung, cc, sn> = các việc phước 
thiện, các việc lành. 
- patiganhanti (pati + V ganh) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
chào đón. 
- Tẩn. pati = đến gần, hướng về. 
- V ganh nắm bắt, nắm giữ. 


piyam ñãtï va ägatam = tợ như quyến thuộc đón tiếp 
người thân yêu đã trở về. 


Trích lục: 
220. Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời kia, 
Như thân nhân, đón chào. (HT Minh Châu) 


220. Ví người hành thiện khác nào, 
Đời này đời nọ xiết bao phước dành. 
Đón đưa tốt đẹp an lành, 
Bà con thân thuộc chân thành mừng vuil (TT Giới Đức) 
---#2.Í7].@&--- 
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221. Kodham jahe vippajaheyya mãänam 
samyojanam sabbamatikkameyya, 
tam nämarupasmimasajjamanam 
akiñcanam nãnupatanti dukkha. 


Nghĩa Việt: 

Nên từ bỏ sự phẫn nộ, nên dứt bỏ ngã mạn, nên vượt qua 
mọi ràng buộc. Trong khi vị ấy không còn bám víu vào danh 
và sắc, các khổ đau không xảy đến cho vị không sở hữu vật gì. 


Kodham jahe = Nên từ bỏ sự phẫn nộ, 
- jahe (ý hã) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = hãy nên từ bỏ. 


vippajaheyya mãnam samyojanam 
sabbamatikkameyya = nên dứt bỏ ngã mạn, nên vượt qua 
mọi ràng buộc. 
- vippajaheyya (vi + pa + V h3) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
nên dứt bỏ, nên lìa xa. 
- Tđn. vỉ = lìa, khỏi. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V'hã = từ bỏ. 
- mãnam (mãna) <dt, nam, đc, sđ> = ngã mạn. 
- samyojanam (samyojana) <dt, trung, đc, sđ> = sự 
ràng buộc, sự trói buộc, kiết sử. 
- sabbam (sabba) <tt, trung, đc, sđ> = tất cả, mọi. 
- atikkameyya (ati + V kam) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
nên vượt qua, nên vượt lên. 
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- Tẩn. ati = quá, trên, rất. 
- V kam = đi, tiến hành. 
tam nämarùpasmimasajjamanam akiãcanam 
nänupatanti dukkhã = Trong khi vị ấy không còn bám víu 
vào danh và sắc, các khổ đau không xảy đến cho vị không 
sở hữu vật gì. 
- nñamaripasmim (näma + rũpa) <nht, trung, đsc, sđ> 
= vào danh và sắc, vào sắc thân và tâm ý. 
- nama <dt, trung> = danh, tâm ý. 
- rũpa <dt, trung> = sắc, thân, sắc thân. 
- asajjamanam (a + sajjamaäna) <htpt, nam, đc, sđ> = 
trong khi không còn bám víu, không còn dính mắc. 
- Tẩn. a = không. 
- sajjamana (x saj) <htpt> = đang bám víu, đang 
dính mắc. 
- akiñcanam (akiñcana) <nht, nam, đc, sđ> = không có 
bất cứ cái gì. 
- Tẩn. a = không. 
- kiñcana <dt, trung> = bất cứ cái gì. 
- nanupatanti = na + anupatanti 
- anupatanti (anu + V pat) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = ngã, 
xảy đến. 
- Tđn. anu = dọc theo. 
- Vpat = ngã, bay theo. 
Trích lục: 
221. Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 
Vượt qua mọi kiết sử, 
Không chấp trước danh sắc, 
Khổ không theo vô sản. (HT Minh Châu) 
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221. Bước qua phẫn nộ, ngã kiêu, 

Cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời. 

Danh tâm, sắc tướng xa rời, 

Khổ nào theo, gót người vô sân? (TT Giới Đức) 

---@-,Ï7],s@--- 

222. Yo ve uppatitam kodham ratham bhantam va 
varaye, 

tamaham särathim brumi rasmiggäho ïtaro jano. 


Nghĩa Việt: 

Quả vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã 
sanh khởi tợ như cỗ xe đã bị chao đảo, Ta gọi người ấy là “vị 
xa phu,” còn người nào khác chỉ là kẻ vịn dây cương. 


Yo ve uppatitam kodham ratham bhantam va väraye = 
quả vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã 
sanh khởi tợ như cỗ xe đã bị chao đảo, 

- uppatitam (ud + V pat + ïta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã 
được phát sanh, đã nhảy lên. 
- Tẩn. ud = trên. 
- Vpat = ngã, bay theo. 
- ratham (ratha) <dt, nam, đc, sđ> = cỗ xe, chiếc xe. 
- bhantam (x bham + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã bị 
chao đảo, đã được lăn tròn. 
- väraye ( var) <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = nên chế ngự, nên 
ngăn chặn. 


tamaham särathim brũmi = Ta gọi người ấy là “vị xa 
phu,” 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sđ> = người này. 
- aham <đại, cc, sđ> = Ta. 
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- sarathim (särathiï) <dt, nam, đc, sđ> = vị xa phu, 
người đánh xe [sa+ratha]. 
- Tđn. sa = với. 
- ratha <dt, nam> = chiếc xe. 
- brũmi (x brũ) <đt, tha-đ, ht, 1, sđ> = gọi. 


rasmiggaho ïtaro jano = còn người nào khác chỉ là kẻ vịn 
dây cương. 
- rasmigg3ho (rasmi + ø + gãha) <nht, nam, cc, sđ> = 
kẻ vịn dây cương, người cầm dây cương. 
- rasmi <dt, nam> = dây cương. 
- gãha (x gah) <dt, nam> = vịn, nắm bắt. 
- Itaro (itara) <dtt, cc, sđ> = người nào khác. 


Trích lục: 
222. Ai chận được phẫn nộ, 
Như dừng xe đang lăn, 
Ta gọi người đánh xe, 
Kẻ khác, cầm cương hờ. (HT Minh Châu) 


222. Tâm sân bộc phát rất nhanh, 
Chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừ! 
Có người chế ngự được ư? 
Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này! 
Ai người chận được tâm sân, 
Như dừng ngay lại xe lăn trượt bờ. 
Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, 
Còn bao kẻ khác cầm hờ giây cương! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


394 


Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ 


223. Akkodhena jine kođdham asadhum sädhunä jine, 
Jine kadariyam dãnena saccena alikavädinam. 


Nghĩa Việt: 

Nên chinh phục sự phẫn nộ bằng sự không phẫn nộ, nên 
chinh phục điều xấu bằng điều tốt, nên chỉnh phục sự bỏn xẻn 
bằng sự bố thí, (nên chinh phục) người có lời nói sai trái bằng 
sự chân thật. 


Akkodhena jine kodham = nên chinh phục sự phẫn nộ 
bằng sự không phẫn nộ, 
- akkodhena (akkodha) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng sự 
không phẫn nộ, bằng sự không sân hận. 
- Jine ( jï) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên chỉnh phục, nên 
chiến thắng. 


asadhum sädhunä jine = nên chinh phục điều xấu bằng 
điều tốt, 
- asadhum (a + sädhu) <dt, trung, đc, sđ> = điều xấu, 
việc không tốt. 
- Tẩn. a = không. 
- sadhu <dt> = điều tốt, đẹp. 
- sadhunä (sädhu) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng (bởi) 
điều tốt. 


jine kadariyam dänena = nên chinh phục sự bỏn xẻn bằng 
sự bố thí, 
- kadariyam (kadariya) <dt, trung, đc, sđ> = sự bỏn 
xén, sự keo kiệt. 
- dãnena (däna) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng (bởi) sự bố 
thí. 
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saccena alikavädinam = (nên chỉnh phục) người có lời nói 
sai trái bằng sự chân thật. 
- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng (bởi) sự 
chân thật. 
- alikavadinam (alika + vadI) <nht, đc, sđ> = người có 
lời nói sai trái. 
- älika <dt, nam> = việc dối trá, sai. 
- vãdï (V vađ) <dtt, nam> = người có lời nói, có 
nói. 
- V vad = nói. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


Trích lục: 
223. Lấy không giận thắng giận, 
Lấy thiện thắng không thiện, 
Lấy thí thắng xan tham, 
Lấy chơn thắng hư ngụy. (HT Minh Châu) 


223. Không sân chế ngự hận sân, 
Với điều xấu ác phải cần tốt, vui. 
Xả ly thắng niệm kiết còi, 
Lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian! (TT Giới Đức) 
---#»e.|.s@--- 


224. Saccam bhane na kujjheyya dajj3ppasmimpi yäcito, 
etehi trhi thãnehi gacche devaäna santike. 


Nghĩa Việt: 
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Nên nói sự thật, không nên phẫn nộ. Khi được yêu cầu, 
nên bố thí dầu chỉ có chút ít. Với ba yếu tố này, có thể đi đến 
thế giới (nơi hiện diện) của chư Thiên. 


Saccam bhane = nên nói sự thật, 
- saccam (sacca) <dt, trung, đc, sđ> = lời chân thật. 
- bhane (ý bhan) <dt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = hãy nên nói. 


na kujjheyya = không nên phẫn nộ. 
kujjheyya (X kujjh) <dt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = không nên 
phẫn nộ. 


dajjappasmimpi yäcito = khi được yêu cầu, nên bố thí dầu 
chỉ có chút ít. 
- dajjã (xƒ đã) <dt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = hãy cho. 
- yacito (X yac + ita) <qkpt, nam, cc, sđ> = khi đã được 
xin, khi đã được yêu cầu. 


etehi thi thãnehi gacche deväna santike = với ba yếu tố 
này, có thể đi đến thế giới (nơi hiện diện) của chư Thiên. 

- etehi (eta) <đại, sdc, sn> = với (ba yếu tố) này, do 
những cái này. 

- thi (tỉ) <số, sdc, sn> = (với) ba. 

- thãnehi (ý thã + ana) <dt, trung, sdc, sn> = yếu tố, 
chỗ đứng, vị trí. 

- devana (deva) <dt, nam, stc, sn> = của chư Thiên. 

- santike (santika) <dt, trung, đsc, sđ> = ở gần. 


Trích luc: 


224. Nói thật, không phẫn nộ, 
Của ít, thí người xin, 
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Nhờ ba việc lành này, 
Người đến gần thiên giới. (HT Minh Châu) 


224. Chân thật là đức làm đầu, 
Chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. 
Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, 
Ba điều tốt ấy - thong dong cảnh trời! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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225. Ahimsakäa ye munayo niccam kãyena samvuta, 
te yanti accutam thãnam yattha gantvä na socare. 


Nghĩa Việt: 

Những bậc hiền trí nào là những vị không hãm hại, đã 
được thu thúc về thân một cách thường xuyên, những vị ấy đi 
đến vị thế Bất Tử là nơi sau khi đi đến thì các vị không sầu 
muộn. 


Ahimsakä ye munayo = những bậc hiền trí nào là những 
vị không hãm hại, 
- ahimsakaä (a + V hims + aka) <tt, nam, cc, sn> = 
những vị không hãm hại. 
- Tẩn. a = không. 
- V hims = hãm hại, tổn thương. 
- Tẩn. aka chỉ sự sở hữu. 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những vi. 
- munayo (munïi) <dt, nam, cc, sn> = những vị hiền trí, 
những bậc hiền sĩ. 


niccam käyena samvutä = đã được thu thúc về thân một 
cách thường xuyên, 
- kãyena (käãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi thân, bằng 
thân. 
- samvuta (sam + V var) <qkpt, nam, cc, sn> = những 
vị đã được thu thúc, những vị đã tự mình thu thúc. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vvar = cản trở, ngăn che. 


te yanti accutam thänam = những vị ấy đi đến vị thế Bất 
Tử 
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- accutam (a + c + cuta) <tt, trung, đc, sđ> = Bất Tử, 
không chết. 
- Tẩn. a = không. 
- cuta (X cu + ta) <qkpt> = đã chết. 


yattha gantvä na socare = là nơi sau khi đi đến thì các vị 
không sầu muộn. 
- gantvä (x gam + tvã) <đtbb> = sau khi đi đến. 
- socare (X suc) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = sầu muộn, than 
khóc. 


225. Bậc hiền không hại ai, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bất tử, 
Đến đây, không ưu sầu. (HT Minh Châu) 


225. Hãy xem những bậc hiền nhơn, 
Nói, làm, suy nghĩ chánh nhơn chế mình. 
Thấm sâu trạng thái quang minh, 
Chẳng sầu, chẳng muộn vô sinh Niết Bàn! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


226. Sađã jagaramänanam ahorattanusikkhinam, 
nibbanam adhimuttanam attham gacchanti ãsava. 


Nghĩa Việt: 

Đối với những người luôn luôn tỉnh giác, có sự tu tập ngày 
đêm, đã hướng tâm đến Niết Bàn, các lậu hoặc (của các vị ấy) 
đi đến tiêu diệt. 
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Sadãä jägaramanänam = đối với những người luôn luôn 
tỉnh giác, 
- Jagaramäananam (j3gara + mãna) <htpt, nam, stc, 
sn> = của những ai có sự tự mình tỉnh thức. 
- jägarati = tỉnh thức. 


ahorattanusikkhinam = có sự tu tập ngày đêm, 

- ahorattänusikkhinam (aho + ratta + anusikkhT) 
<nht, nam, stc, sn> = của những người có việc học ban 
ngày lẫn ban đêm. 

- aho <dt, trung> = ban ngày. 
- ratta <dt, trung> = ban đêm. 
- anusikkhi (anu + + sikkh) <dtt> = người có 
học hành, có học hành. 
- Tẩn. anu = theo. 
- V sikkh = học tập. 


nibbänam adhimuttänam = đã hướng tâm đến Niết Bàn, 
- adhimuttänam (adhi + V muc + ta) <qkpt, nam, stc, 
sn> = của những ai đã được hướng tâm. 


attham gacchanti ãsavä = các lậu hoặc (của các vị ấy) đi 
đến tiêu diệt. 
- attham gacchanti <đt, tha-đ, xđ, ht, 3, sn> = đi đến 
tiêu diệt ( gam) 
- äsavä (äsava) <dt, nam, cc, sn> = các lậu hoặc, các cấu 
uế, các ô nhiễm. 
Trích lục: 
226. Những người thường giác tỉnh, 
Ngày đêm siêng tu học, 
Chuyên tâm hướng Niết Bàn, 
Mọi lậu hoặc được tiêu. (HT Minh Châu) 
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226. Niệm niệm tỉnh giác ngày đêm, 
Kỷ cương, tự chế tỉnh chuyên pháp hành. 
Tâm chơn hướng cõi Vô sanh, 
Bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu! (TT Giới Đức) 

---@-,Ï7],s@--- 

227. Poranametam atula netam ajjatanamiva, 
nindanti tunhimäsIinam niỉndanti bahubhaninam, 
mitabhanimpi nindanti n'atthi loke anindito. 


Nghĩa Việt: 

Này A-tu-la, chuyện này là cổ xưa, chuyện này không chỉ là 
ngày nay, người ta chê bai người ngồi im lặng, người ta chê 
bai người nói nhiều, và người ta cũng chê bai người nói vừa 
phải; ở trên đời không có người không bị chê bai. 


Poränametam atula = này A-tu-la, chuyện này là cổ xưa, 
- poränam (poraäna) <dtt, trung, cc, sđ> = chuyện này 
là cổ xưa, thành ngữ đã có từ ngàn xưa. 
- atula (atula) <dt, nam, hc, sđ> = này A-tu-lal 


netam ajjatanamiva = chuyện này không chỉ là ngày nay, 
- netam = na + etam 
- ajjatanam (ajjatana) <tt, trung, cc, sđ> = ngày nay. 


nindanti tunhimäsinam = người ta chê bai người ngồi im 
lặng, 
- nindanti (X nind + a + ntï) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = chê. 
- tunhim <trt> = im lặng, yên lặng. 
- äsinam (+ äs) <qkpt, nam, đc, sđ> = người đã ngồi. 
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nindanti bahubhaninam = người ta chê bai người nói 


nhiều, 
- bahubhäninam (bahu + bhãmT) <nht, nam, đc, sđ> = 
người nói nhiều. 
- bahu <tt> = nhiều. 
- bhãm (X bhan) <dtt> = người có lời nói, có nói. 
- V bhan nói. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
mitabhanimpi nindanti = và người ta cũng chê bai người 
nói vừa phải; 
- mitabhanim (mita + bhãnT) <nht, nam, đc, sđ> = 
người nói vừa phải. 
- mita <qkpt> = đã được quân bình, đã được đo 
đạt. 
- V mã đo đạt. 
- bhãnI <dtt> = xem trên. 


natthi loke anindito = ở trên đời không có người không 
bị chê bai. 
- anindito (a + V nỉnd + ita) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
người đã không bị chê bai. 
- Tẩn. a = không. 
- V nind = chê bai. 


227. Atula, nên biết, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chê, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
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Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. (HT Minh Châu) 


227. Nên biết, này a tu la! 
Đời này cũng vậy, đời qua khác gì. 
Ngồi im là bị chúng nghỉ! 
Nói nhiều liền bị chúng khinh lắm lời. 
Nói vừa cũng bị chê cười, 
Nói ít vẫn bị miệng người thế gian! (TT Giới Đức) 


-¬-@-,Ï7],s@--- 
228. Na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati, 
ekantam nindito poso ekantam vã pasamsito. 


Nghĩa Việt: 

Đã không có (trong quá khứ), sẽ không có (trong vị lai), và 
không tìm thấy trong hiện tại người chỉ thuần bị chê hoặc 
người chỉ thuần được khen. 

- cahu = ca + ahu 
- ahu (ý bhũ) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã xảy ra. 
- bhavissati (x/ bhũ) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = tương lai, sẽ 
là. 
- cetarahi = ca + etarahi 
- etarahi <trt> = hiện tại. 
- ekanta = eka + anta 
- ekantam (ekanta) <nht, đc, sđ> = một mặt, hoàn 
toàn. 
- eka <số> = một. 
- anta <dt, nam> = điểm cuối, góc. 
- nindito (X nỉnd + ïita) <qkpt, nam, cc, sn> = người đã 
bị chê. 
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- poso! (posa) <dt, nam, cc, sđ> = người đàn ông, nam 
nhân. 
- pasamsito (pa + V sams + ïta) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
người đã được khen tặng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sams = chỉ ra, nói lên. 


Trích lục: 
228. Xưa, vị lai,và nay, 
Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. (HT Minh Châu) 
228. Tuy nhiên, định luật bất toàn, 
Không đâu có kẻ được hoàn toàn khen. 
Hoàn toàn bị chúng chê gièm, 
Hoàn toàn chẳng có khen luôn, chê hoài! (TT Giới Đức) 
---#2.l].@&--- 


229. Yañce viññu pasamsanti anuvicca suve suve, 


acchiddavuttim medhãvim paññäsIlasamahitam. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi xem xét ngày ngày, những người tri thức ngợi 
khen vị có hành vi không bị sứt mẻ, sáng suốt, được đầy đủ trí 
tuệ và giới hạnh. 





1 Hình thức rút ngắn của từ: purisa <dt, nam> người đàn ông, nam nhân. 
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Yañce viññu pasamsanti anuvicca suve suve 
acchiddavuttim = sau khi xem xét ngày ngày, những 
người trí thức ngợi khen vị có hành vi không bị sứt mẻ, 

- viññũ <dt, nam, cc, sn> = những người trí. 
- anuvicca (anu + V vid) <đtbb> = sau khi xem xét, sau 
khi biết rõ, sau khi thẩm xét. 
- Tẩn. anu = theo, gần. 
- V vid = biết. 
- SUVe Suve <trt> = hằng ngày. 
- SuVve = ngày mai. 
- acchiddavuttim (a + c + chidda + vutti) <nht, nam, 
đc, sđ> = vị có hành vi không bị sứt mẻ. 
- Tẩn. a = không. 
- chiddavutti (chidda + vutti) <nht> = có hành vi 
bị sứt mẻ, có đời sống lỗi lầm. 
- chidda <dt, trung> = lỗi lầm. 
- vutti <dt, nữ> = đời sống, hành vi. 


medhävim paññäsïlasamahitam = sáng suốt, được đầy 
đủ trí tuệ và giới hạnh. 
- paññasIlasamähitam (pañña + sila + samahita) 
<nht, nam, đc, sđẩ> = được đầy đủ trí tuệ và giới hạnh. 

- paññã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- sIla <dt, trung> = giới hạnh. 

- samähita (sam + ä + V dhä) <qkpt> = đã đạt 

đến, đã sở hữu. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V dhã = đặt xuống. 


Trích lục: 
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229. Sáng sáng, thẩm xét kỹ, 
Bậc có trí tán thán, 
Bậc trí không tỳ vết, 
Đầy đủ giới định tuệ. (HT Minh Châu) 


229. Trí nhân thẩm xét hằng ngày, 
Khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi, (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s@&--- 


230. Nekkham jambonadasseva ko tam ninditumarahati, 
deva pi nam pasamsanti brahmunä pi pasamsito. 


Nghĩa Việt: 

(Vị ấy) tợ như đồng tiền bằng vàng ròng, ai xứng đáng để 
chê vị ấy? Chính chư Thiên cũng khen ngợi vị ấy. Vị ấy còn 
được khen ngợi bởi Phạm Thiên. 


Nekkham jambonadasseva = (vị ấy) tợ như đồng tiền 
bằng vàng ròng, 
- nekkham (nekkha) <dt, nam, đc, sđ> = đồng tiền. 
- Jambonadasseva = jambonadassa + iva 
- Jambonadassa (jambonada) <dt, nam, stc, sđ> = 
bằng vàng ròng. 


ko tam ninditumarahati = ai xứng đáng để chê vị ấy? 
- ninditum ( nind + tum) <đt, ng-m.> = để chê, để chê 
bai. 
- arahati (X arah + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = xứng 
đáng. 
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devä pi nam pasamsanti Chính chư Thiên cũng khen ngợi 
vị ấy. 


brahmunä pi pasamsito = vị ấy còn được khen ngợi bởi 
Phạm Thiên. 


Trích lục: 
230. Hạnh sáng như vàng ròng, 
Ai dám chê vị ấy? 
Chư thiên phải khen thưởng, 
Phạm Thiên cũng tán dương. (HT Minh Châu) 


230. Sáng trong như tấm vàng y, 
Có ai lại dám chê khinh các ngài. 
Chư thiên, phạm đế, loài người, 
Cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


231. Kãyappakopam rakkheyya kayena samvuto siyä, 
kayaduccaritam hitvä käyena sucaritam care. 


Nghĩa Việt: 

Nên canh phòng sự phẫn nộ của thân, nên là người đã 
được thu thúcvề thân. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân 
(thân ác hạnh), nên thực hành hành vi tốt đẹp (thiện hạnh) 
do thân. 


Käyappakopam rakkheyya = nên canh phòng sự phẫn nộ 


của thân, 
- kayappakopa = kaya + pakopa 
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- kayappakopam (kaäyappakopa) <nht, nam, đc, sđ> = 
sự phẫn nộ của thân. 
- kaya <dt, nam> = thân. 
- pakopa <dt, nam> = sự phẫn nộ, sự tức giận. 
- rakkheyya (X rakkh) <ảt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
phòng hộ, nên bảo vệ. 


käyena samvuto siyä = nên là người đã được thu thúc về 
thân. 
- samvuto (sam + V var) <qkpt, nam, cc, sđ> = (người) 
đã được thu thúc. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vvar = cản trở, ngăn che. 


käyaduccaritam hitvä = sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do 
thân (thân ác hạnh), 
- kayaduccaritam (kãya + du + c + carita) <nht, trung, 
đc, sđ> = hành động ác của thân. 
- kaya <dt, nam> = thân. 
- duccarita (du + c + carita) <nht> = hành động 
ác, hành vi xấu. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- carita (X car + ita) <dt, trung> = hành 
động, hành vi; <qkpt> = đã được thực hành. 


käyena sucaritam care = nên thực hành hành vi tốt đẹp 
(thiện hạnh) do thân. 
- sucaritam (su + carita) <nht, nam, đc, sđ> = hành vi 
tốt đẹp. 
- Tẩn. su = tốt đẹp, khéo léo. 
- carita (ý car + ita) <dt, trung> = hành động, 
hành vi; <qkpt> = đã được thực hành. 
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Trích lục: 
231. Giữ thân đừng phẫn nộ, 

Phòng thân khéo bảo vệ, 

Từ bỏ thân làm ác, 

Với thân, làm hạnh lành. (HT Minh Châu) 
231. Giữ thân, phải biết canh phòng, 

Gìn thân, bảo vệ hết lòng nay mai! 

Xả ly hành ác mới tài, 


Trang nghiêm thân hạnh, hỡi ai, mặc dầu! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s&--- 
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232. VacIpakopam rakkheyya vãcaya samvuto siya, 
vacIduccaritam hitva väcäya sucaritam care. 


Nghĩa Việt: 

Nên canh phòng sự phẫn nộ của khẩu, nên là người đã 
được thu thúcvề khẩu. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu 
(khẩu ác hạnh), nên thực hành hành vi tốt đẹp (thiện hạnh) 
do khẩu. 

Vacipakopam rakkheyya = nên canh phòng sự phẫn nộ 
của khẩu, 
- vacIppakopam = vacïI + pakopam 
- vacIpakopam (vacIpakopa) <nht, nam, đc, sđ> = sự 
phẫn nộ của khẩu, sự giận dữ của lời nói. 
- vacl (vaca) <dtt, trung> = lời nói. 
- pakopa <dt, nam> = sự phẫn nộ, sự giận dữ. 


väcäya samvuto siyä = nên là người đã được thu thúc về 
khẩu. 
- väcäya (väcä) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng (xuyên qua) lời 
nói. 


vaciduccaritam hitvä = sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do 
khẩu (khẩu ác hạnh), 
- vacIduccaritam <nht, trung, đc, sđ> = hành vi xấu xa 
do khẩu (khẩu ác hạnh). 
- väcl (vaca) <dtt, trung> = lời nói. 
- duccarita <nht> = hành động ác, hành vi xấu xa. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- carita (X car + ita) <dt, trung> = hành 
động, hành vi; <qkpt> = đã được thực hành. 
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väcäya sucaritam care = nên thực hành hành vi tốt đẹp 
(thiện hạnh) do khẩu. 
232. Giữ lời đừng phẫn nộ, 
Phòng lời khéo bảo vệ, 
Từ bỏ lời thô ác, 
Với lời, nói điều lành. (HT Minh Châu) 


232. Gìn ngôn, giữ khẩu phải phòng, 
Khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay! 
Xả ly ác khẩu, làm ngay! 
Trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu! 
(TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


233. Manopakopam rakkheyya manasa samvuto siya, 
manoduccaritam hitvä manasa sucaritam care. 


Nghĩa Việt: 

Nên canh phòng sự phẫn nộ của ý, nên là người đã được 
thu thúc về ý. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý (ý ác hạnh), 
nên thực hành hành vi tốt đẹp (thiện hạnh) do ý. 


Manopakopam rakkheyya = nên canh phòng sự phẫn nộ 
của ý, 
- manopakopam (mano + pakopa) <nht, nam, đc, sđ> 
= sự giận dữ của tâm ý. 
- mano <dt, trunø> = tâm. 
- pakopa <dt, nam> = sự giận dữ, sự phẫn nộ. 
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manasä samvuto siyä = nên là người đã được thu thúc về 
ý. 


manoduccaritam hitvä = sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý 
(ý ác hạnh), 
- manoduccaritam (mano + du + c + carita) <nht, 
trung, đc, sđ> = hành vi xấu xa do ý (ý ác hạnh). 
- mano <dt, trunøg> = ý, tâm. 
- duccarita (du + c + carita) <nht> = hành vi xấu 
xa, hành động ác, hành vi xấu. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- carita (X car + ita) <dt, trung> = hành 
động, hành vi; <qkpt> = đã được thực hành. 


manasä sucaritam care = nên thực hành hành vi tốt đẹp 
(thiện hạnh) do ý. 


Trích lục: 
233. Giữ ý đừng phẫn nộ, 
Phòng ý, khéo bảo vệ, 
Từ bỏ ý nghĩ ác, 
Với ý, nghĩ hạnh lành. (HT Minh Châu) 
233. Gìn tâm, giữ ý phải phòng, 
Ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay! 
Xả ly ác ý - làm ngay! 
Trang nghiêm ý hạnh mới tày trượng phu! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


413 


Dhammapada Kodhavagga 


234. Kãyena samvuta dhira atho vacaya samvutä, 
manasä samvutã dhirä te ve suparisamvutä. 


Nghĩa Việt: 

Các bậc trí đã được thu thúc về thân, và đã được thu thúc 
về khẩu. Các bậc trí đã được thu thúc về ý. Đúng vậy, các vị ấy 
đã khéo thu thúc toàn diện. 


Käãyena samvutaä dhïrä = các bậc trí đã được thu thúc về 
thân, 


atho väcäya samvutä = và đã được thu thúc về khẩu. 


manasä samvutä dhirä = các bậc trí đã được thu thúc về ý. 
- manasä (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng (bởi) tâm. 


te ve suparisamvutä = đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu 
thúc toàn diện. 

- suparisamvutä (su + pari + sam + V var) <nht, nam, 
cc, sn> = các vị ấy đã được khéo thu thúc toàn diện, 
những người ấy đã được khéo thu thúc đầy đủ. 

- Tẩn. su = khéo léo, tốt đẹp. 
- Tẩn. pari = xung quanh, xuyên suốt. 
- samvuta (sam + V var) <qkpt> = đã được thu 
thúc, đã được ngăn che. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vvar = cản trở, ngăn che. 
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Trích lục: 
234. Bậc trí bảo vệ thân, 
Bảo vệ luôn lời nói, 
Bảo vệ cả tâm tư, 
Ba nghiệp khéo bảo vệ. (HT Minh Châu) 
234. Người khôn biết chế phục thân, 
Chế ngăn lời nói do sân ác hành. 
Thu thúc tâm ý trong lành, 
Khéo thay! bảo vệ ba sanh nghiệp nầy! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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235. Pandupaläso va dãnisi yamapurisa pi ca te 
upatthita, 

uyyogamukhe ca tit†thasi pãätheyyampi ca te na 
vijjati. 


Nghĩa Việt: 

Ngươi giờ đây như là chiếc lá úa vàng, và sứ giả của Thần 
Chết cũng đã đứng gần ngươi. Ngươi (đang) đứng ở ngưỡng 
cửa của sự tiêu hoại, và tư lương của ngươi cũng không có 
(được biết đến). 


Pandupaläso va dãnisi = ngươi giờ đây như là chiếc lá úa 
vàng, 
- pandupaläso (pandu + palasa) <nht, nam, cc, sđ> = 
chiếc lá úa vàng, lá héo. 
- pandu <tt> = héo, úa vàng. 
- paläsa <dt, nam> = chiếc lá. 
- đãnisi = dãni + asi 
- đan! <trt> = hôm nay. 
- asi (ƒ as) <đt, tha-đ, ht, 2, sđ> = là, thì, là, trở thành. 


yamapurisä pi ca te upatthitä = và sứ giả của Thần Chết 
cũng đã đứng gần ngươi. 
- yamapurisa (yama + purisa) <nht, nam, cc, sn> = sứ 
giả của Thần Chết. 





1 Hình thức rút ngắn của idãni 


416 


Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế 


- yvama <dt, nam> = Thần Chết, Dạ Ma. 
- purisa <dt, nam> = người đàn ông, nam nhân. 
- upatthitã (upa+ t + V thã) <qkpt, nam, cc, sn> = đã 


đứng gần. 
- Tẩn. upa = gần. 
- V thã = đứng. 


uyyogamukhe ca ti†thasi = ngươi (đang) đứng ở ngưỡng 
cửa của sự tiêu hoại, 
- uyyogamukhe (ud + yoga + mukha) <nht, trung, đsc, 
sđ> = ở ngưỡng cửa của sự tiêu hoại. 
- Iyyogøa <dt, nam> = sự tiêu hoại, sự chết. 
- Tđn. ud = khỏi, ngoài. 
- V yuj = kết nối. 
- mukha <dt, trung> = ngưỡng cửa, miệng. 
- tỉtthasi (x/ thã) <đt, tha-đ, ht, 2, sđ> = đứng. 


pAtheyyampi ca te na vijjati = và tư lương của ngươi cũng 
không có (được biết đến). 
- patheyyam (pätheyya) <dt, trung, cc, sđ> = tư lương, 
vật mang theo khi đi đường xa. 
- patha <dt, nam> = đường, cuộc hành trình. 


235. Ngươi nay giống lá héo, 
Diễm sứ đang chờ ngươi, 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
Đường trường thiếu tư lương. (HT Minh Châu) 


235. Thân người chiếc lá úa tàn, 
Hái đao Diêm sứ hiện đang đón chờ. 
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Than ôi! cái chết đến giờ, 
Đường xa chẳng có dự hờ tư lương! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
236. So karohi dipamattano khippam väyama pandito 
bhava, 
niddhantamalo anangano dibbam 
ariyabhũmimehisi. 


Nghĩa Việt: 

Chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc 
tỉnh cần, hãy trở thành bậc trí, có cấu uế đã được giũ bỏ, 
không còn vết nhơ, ngươi sẽ đi đến gần lãnh địa thuộc cõi trời 
của chư Thánh. 


So karohi dipamattano = chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo 
cho bản thân, 
- karohi (\ kar + o + hï) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy 
làm. 
- dipam (dipa) <dt, nam, đc, sđ> = hòn đảo. 


khippam väyama = hãy cấp tốc tinh cần, 
- vayama (vi + ä + Vyam) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = 
ngươi hãy nên tỉnh cần. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V yam = thu thúc. 


pandito bhava = hãy trở thành bậc trí, 


- bhava (V bhũ) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy trở thành, 
hãy là. 
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niddhantamalo anangano = có cấu uế đã được giũ bỏ, 
không còn vết nhơ, 
- niddhantamalo (ni + d + đhanta + mala) <nht, nam, 
cc, sđ> = có cấu uế đã được giũ bỏ. 
- niddhanta (ni + V dham + ta) <qkpt> = đã 
được giũ bỏ, đã được tẩy trừ. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
- V dham = thổi. 
- mala <dt, trung> = cấu uẽ, vết nhơ. 
- anañgano (an + añgana) <nht, nam, cc, sđ> = không 
còn vết nhơ. 
- Tẩn. an = không. 
- añgøana <dt, nam> = vết nhơ, chấm đen, tàng 
nhang, tỳ vết. 


dibbam ariyabhũmim upehisi = ngươi sẽ đi đến gần lãnh 
địa thuộc cõi trời của chư Thánh. 
- dibbam (dibba) <tt, nữ, đc, sđ> = cõi trời. 
- ariyabhuimim (ariya + bhũmi) <nht, nữ, đc, sđ> = 
lãnh địa của bậc Thánh. 
- ariya <tt> = bậc Thánh. 
- bhumi <dt, nữ> = lãnh địa phận. 
- upehisi (upa + 4Í ï) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sđ> = sẽ đi đến 
gần. 
- Xpp upa = gần, hướng lên trên. 
-V]=äi. 


Trích luc: 


236. Hãy tự làm hòn đảo, 
Tinh cần gấp, sáng suốt, 
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Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Đến Thánh địa chư Thiên. (HT Minh Châu) 


236. Tự xây hòn đảo mà nương, 
Tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri. 
Gỡ bao nhơ bợn ngu sỉ! 
Mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


237. Upanitavayo ca dãniïsỉ sampayätosi yamassa 
santike, 
vaso te natthi antara patheyyampi ca te na vijjati. 


Nghĩa Việt: 

Và giờ đây người có sự diệt vong đã đến gần, ngươi đã tự 
đi đến gần Thần Chết. Không có chỗ trú ngụ ở khoảng giữa 
cho ngươi, và tư lương của ngươi cũng không có (được biết 
đến). 


UpanItavayo ca dãniïsi = và giờ đây người có sự diệt vong 
đã đến gần, 
- upanItavayo (upanIta + vaya) <nht, nam, cc, sđ> = 
người có sự diệt vong đã đến gần. 
- upaniIta (upa + V nI + ta) <qkpt> = đã được đưa 


đến gần. 
- Tẩn. upa = hướng về. 
- V nĩ = dẫn dắt. 


- Vaya <dt, trung> = mạng sống, tuổi thọ. 
- đãnisi = dãni + asi 
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sampayätosi yamassa santike = ngươi đã tự đi đến gần 
Thần Chất. 
- sampayatosi = sampayäato + asỉ 
- sampayato (sam + pa + V yä + ta) <qkpt, nam, cc, 
sđ> = ngươi đã tự đi đến. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, tự mình, cùng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vyä = đi. 
- aSĨ (xem trên). 
- yamassa (yama) <dt, nam, stc, sđ> = của Thần Chết, 
của Diêm Vương, của Dạ Ma. 
- santikam (santika) <dt, trung, đc, sđ> = gần, cận kề. 


väso te natthi antarä = không có chỗ trú ngụ ở khoảng 
giữa cho ngươi, 
- väso (väsa) <dt, nam, cc, sđ> = chỗ trú. 
- antarä <trt> = ở khoảng giữa. 
- antara <tt> = ở giữa. 


pAtheyyampi ca te na vijjati = và tư lương của ngươi cũng 
không có (được biết đến). 


Trích lục: 
237. Đời ngươi nay sắp tàn, 
Tiến gần đến Diêm Vương, 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư lương. (HT Minh Châu) 


237. Đời người sự sống sắp tàn, 
Cứ thêm mỗi bước mỗi gần tử vong! 
Bên đường chỗ nghỉ cũng không, 
Xa xăm chẳng có dự phòng tư lương! (TT Giới Đức) 
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238. So karohi đdipamattano khippam väyama pandito 
bhava, 

niddhantamalo anangano na punam jätijaram 
upehisi. 


Nghĩa Việt: 

Chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc 
tỉnh cần, hãy trở thành bậc trí, có cấu uế đã được giũ bỏ, 
không còn vết nhơ, ngươi sẽ không đi đến sự sanh và sự già 
lại nữa. 


So karohi dipamattano = chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo 
cho bản thân, 
khippam väyama hãy cấp tốc tỉnh cần, 
- vayama (vi + ä + Vyam) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = 
ngươi hãy nên tỉnh cần. 

- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V yam = tỉnh cần, thu thúc. 


pandito bhava = hãy trở thành bậc trí, 
- bhava (V bhũ) <ät, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy trở thành. 


niddhantamalo anangano na punam jätijaram upehisi 
= có cấu uế đã được giũ bỏ, không còn vết nhơ, ngươi sẽ 
không đi đến sự sanh và sự già lại nữa. 
- punam <trt> = lại nữa. 
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- jatijaram (jãti + jarä) <nht, nữ, đc, sđ> = đến sự sanh 
và sự già. 
- Jati <dt, nữ> = sự sanh. 
- Jara <dt, nữ> = sự già. 


Trích lục: 
238. Hãy tự làm hòn đảo, 
Tinh cần gấp, sáng suốt, 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già. (HT Minh Châu) 


238. Tự xây hòn đảo mà nương, 
Tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri. 
Gỡ bao dục vọng mê sỉ, 
Tử sinh quyết chẳng lộn đi, trở vào! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


239. Anupubbena medhavI thoka thokam khane khane, 
kammäro rajatasseva niddhame malamattano. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như người thợ rèn giũ bỏ bụi dơ của bạc, người sáng 
suốt nên lần lượt giũ bỏ cấu uế của bản thân từng chút từng 
chút theo từng giây từng phút. 


- anupubbena (anu + pubba) <trt, sdc, sẩ> = theo tuần 
tự, bằng cái này kế cái kia. 
- Tẩn. anu = kế, tiếp theo. 
- pubba <tt> = trước. 
- thoka thokam = từng chút từng chút. 
- thokam <trt, đc, sđ> = chút, nhỏ. 
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- khane khane = dần dần, theo từng giây từng phút. 
- khane (khana) <dt, nam, đsc, sđ> = trong chốc 
lát. 
- kammaro (kammära) <dt, nam, cc, sđ> = người thợ 
rèn, thợ vàng bạc. 
- rajatasseva = rajatassa + iva 
- rajatassa (rajata) <dt, trung, stc, sđ> = của bạc. 
- niddhame (ni + d+ V dham + a + tỉ) <đt, tha-đ, gđ, 3, 
sđ> = giũ bỏ, nên tẩy trừ, thổi cho sạch. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
- V dham = thổi. 
- malam (mala) <dt, trung, đc, sđ> = bụi dơ, cấu uế, vết 
nhơ. 


Trích lục: 


239. Bậc trí theo tuần tự, 
Từng sát-na trừ dần, 
Như thợ vàng lọc bụi, 
Trừ cấu uế nơi mình. (HT Minh Châu) 
239. Từ từ, chút chút mà hay, 
Từng sát na một gỡ ngay ác mầm! 
Thợ vàng lọc bụi trong ngần, 
Cũng dường thế ấy chắt dần uế nhơ! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s&--- 


240. Ayasaä va malam samutthitam 
tatutthaya tameva khädati, 
evam atidhonacarinam 
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sakakammani1 nayanti duggatim. 


Nghĩa Việt: 

Tợ như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi 
sanh lên từ mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy, tương tợ 
như thế các việc làm của bản thân đưa người có sự thọ dụng 
quá mức (kẻ lợi dưỡng) đến khổ cảnh. 


Ayasa va malam samutthitam tatutthãäya tameva 
khãdati = Tợ như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, 
sau khi sanh lên từ mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấy, 

- ayasä (ayo) <dt, trung, xxc, sđ> = từ sắt. 
- malam (mala) <dt, trung, cc, sđ> = cấu uế, vết nhơ, rĩ 
rét. 
- samutthitam (sam + ut + V thã) <qkpt, trung, cc, sđ> 
= đã được sanh từ. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tđn. ut trên. 
- V thã = đứng. 
- tatutthaya (tat + utthäya) <đtbb> = khi đã sanh từ 
nó. 
- tat (ta) <đại> = nó, cái đó. 
- utthäya (ud + + thã + ya) <đtbb> = sau khi phát 
sanh, sau khi đứng lên. 
- Tđn. ud = trên. 
- V thã = đứng. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = cái đó. 
- khãdati (V khãd + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = ăn, 
nhai. 





1 Ch., Th. sãni kammäni 
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evam atidhonacarinam sảni kammani nayanti 
duggatim = tương tợ như thế các việc làm của bản thân 
đưa người có sự thọ dụng quá mức (kẻ lợi dưỡng) đến khổ 
cảnh. 
- atidhonacarinam (ati + dhona + cär1) <nht, nam, đc, 
sđ> = người có sự thọ dụng quá mức (kẻ lợi dưỡng). 
- Tẩn. ati = quá, rất. 
- đhonacar1 (dhona + cäãrT) <nht> = người có sự 
lợi dưỡng trong vật dụng. 
- đhona <dt, trung> = vật dụng (một trong 
bốn món vật dụng). 
- cärï (\ car) <dtt> = việc sinh sống, hành 
động. 
- V car = sống, đi bộ, hành động. 
- Tvn.I. 
- sani (sa) <dt, trung, cc, sn> = của bản thân. 
- kammani (kamma) <dt, trung, cc, sn> = các việc làm, 
các hành động ( kar làm). 


240. Như sét từ sắt sinh, 
Sắt sanh lại ăn sắt, 
Cũng vậy, quá lợi dưỡng, 
Tự nghiệp dẫn cõi ác. (HT Minh Châu) 


240. Rỉ sét vốn từ sắt sanh, 
Ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắt nầy. 
Hành động bất hảo, biết hay! 
Tự nghiệp, tự dẫn trắng tay, khốn cùng! (TT Giới Đức) 
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241. Asajjhäyamalä mantã anutthanamalãa gharä, 
malam vannassa kosajjam pamado rakkhato malam. 


Nghĩa Việt: 

Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ. Các ngôi 
nhà có sự không người ở là vết nhơ. Biếng nhác là vết nhơ 
của sắc đẹp. Sự xao lãng là vết nhơ của người đang canh gác. 


Asajjhayamala mantä = các chú thuật có sự không tụng 
đọc là vết nhơ. 
- asajjhayamalä (a + sajjh3äya + mala) <nht, nam, cc, 
sn> = có sự không tụng đọc là vết nhơ. 
- asajjhaya <dt, nam> = việc không tụng đọc, việc 
không học tập. 
- Tẩn. a = không. 
- sajjhäya <dt, nam> = việc không tụng đọc, 
việc không học tập. 
- mala <dt, trung> = cấu uẽ, vết nhơ. 
- manta (manta) <dt, nam, cc, sn> = các chú thuật. 


anutthanamalãa gharä = các ngôi nhà có sự không người ở 
là vết nhơ. 
- anutthãnamalã (an + utthãna + mala) <nht, trung, 
cc, sn> = có sự không người ở là vết nhơ. 
- anutthãna <dt, trung> = việc không đứng dậy, 
việc không siêng năng. 
- Tẩn. an = không. 
- utthana (ud + V thã + ana) <dt, trung> = 
việc đã đứng dậy, việc siêng năng. 
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- Tẩn. ud = lên. 
- V thã = đứng. 
- mala (xem trên). 
- ghara! (ghara) <dt, trung, cc, sn> = các ngôi nhà. 


malam vannassa kosajjam = biếng nhác là vết nhơ của 
sắc đẹp. 
- vanassa (vanna) <dt, nam, stc, sđ> = của sắc đẹp. 
- kosajjam (kosajja) <dt, trung, cc, sđ> = việc biếng 
nhác. 


pamado rakkhato malam = sự xao lãng là vết nhơ của 
người đang canh gác. 
- pamado (pamada) <dt, nam, cc, sđ> = sự xao lãng, sự 
buông lung. 
- rakkhato (Ý rakkh) <htpt, nam, stc, sđ> = của người 
đang canh gác. 


Trích lục: 
241. Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bẩn nhà, 
Biếng nhác làm nhơ sắc, 
Phóng dật uế người canh. (HT Minh Châu) 


241. Không tụng niệm: RỈ sét kinh! 
Không chùi lau: RỈ sét sinh cửa nhài 
Biếng nhác: Sắc đẹp rỉ nhòa! 
Canh phòng sơ hở, rỉ trà trộn ngay! (TT Giới Đức) 





1 Hình thức này nên là gharäni, <dt, trung>, nhưng đây là hình thức đặc 
biệt cho số nhiều 
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242. Malitthiyä duccaritam maccheram dadato malam, 
malã ve papaka dhammä asmim loke paramhi ca. 


Nghĩa Việt: 

Tà hạnh là vết nhơ của người nữ. Bỏn xẻn là vết nhơ của 
người đang bố thí. Thật vậy các vết nhơ là các pháp ác xấu ở 
đời này và đời sau. 


Malitthiyä duccaritam = tà hạnh là vết nhơ của người nữ. 
- malitthiya = malam + ïitthiyä 
- Itthiyä (itthï) <dt, nữ, stc, sđ> = của người nữ. 
- duccaritam (du + c + carita) <nht, cc, sđ> = tà hạnh. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- carita (X car + ita) <dt, trung> = hành động, 
hành vi; <qkpt> = đã được thực hành. 


maccheram dadato malam = bỏn xẻn là vết nhơ của 
người đang bố thí. 
- maccheram (macchera) <dt, trung, cc, sđ> = bón xẻn, 
sự keo kiệt. 
- dadato (ý dã) <htpt, nam, stc, sđ> = của người đang 
bố thí. 


malã ve papakä dhamma asmim loke paramhi ca = thật 
vậy các vết nhơ là các pháp ác xấu ở đời này và đời sau. 
- malä (mala) <dt, nam, cc, sn> = các vết nhơ. 
- päpakä (päpaka) <tt, nam, cc, sn> = các pháp ác xấu. 
- päpa <dt, trung> = việc ác xấu. 
- Tẩn. ka = chỉ sự sở hữu. 
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Trích lục: 


242. Tà hạnh nhơ đàn bà, 
Xan tham nhớp kẻ thí, 
Ác pháp là vết nhơ, 
Đời này và đời sau. (HT Minh Châu) 


242. Tà hạnh nhơ uế đàn bà, 
Bỏn xẻn nhơ uế đàn na các hang. 
Ác pháp nhơ uế thế gian, 
Đời này, đời kế ngập tràn khổ đau! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


243. Tato malã malataram avijja paramam malam, 
etam malam pahatväna nimmalãa hotha bhikkhavo. 


Nghĩa Việt: 

Vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn vết nhơ ở 
trên. Hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy 
trở thành người không có vết nhơ. 


Tato malã malataram avijja paramam malam = vô minh 
là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn vết nhơ ở trên. 
- malä (mala) <dt, trung, xxc, sđ> = từ vết nhơ. 
- malataram (mala + tara) <tt, trung, cc, sđ> = bẩn 
hơn, nhơ nhuốc hơn. 
- mala <tt> = vết nhơ. 
- tara (tvn so sánh hơn) = tối thượng, vượt lên 
trên. 
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- avÏjj3 (a + vijJa) <dt, nữ, cc, sđ> = vô minh, việc không 
sáng suốt. 
- Tđn. a. 
- vijjã (x vid) <dt, nữ> = việc sáng suốt. 
- malam (mala) <dt, trung, đc, sđ> = xem trên. 


etam malam pahatvana nimmala hotha bhikkhavo = 
hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy trở 
thành người không có vết nhơ. 
- pahatväna (pa + V hã + tvãna) <đtbb> = sau khi dứt 
bỏ, sau khi từ bỏ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V' hã = từ bỏ. 
- nimmalã (ni + m + mala) <nht, nam, cc, sn> = người 
không có vết nhơ. 
- Tẩn. ni = không. 
- mala (xem trên). 
- hotha (X [b]hũ) + tha) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy 
trở thành. 
- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = hỡi chư tỳ 
khưu. 


Trích lục: 
243. Trong hàng cầu uế ấy, 
Vô minh, nhơ tối thượng, 
Đoạn nhơ ấy, tỷ kheo, 
Thành bậc không uế nhiễm. (HT Minh Châu) 


243. Trong hàng cấu uế, dẫn đầu: 
Là vô minh bổn, bợn sâu, dính dày! 
Sa-môn khởi tuệ lìa ngay! 
Thành bậc vô nhiễm, trắng tay, sạch làu! (TT Giới Đúc) 
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244. SujTvam ahirikena kakasurena dhamsinä, 
pakkhandinä pagabbhena samkilitthena jIvitam. 


Nghĩa Việt: 
Cuộc sống dễ dàng được sống bởi kẻ không biết hổ thẹn, 
trơ tráo như quạ, bôi bác, khoác lác, kiêu căng, nhơ nhuốc. 


- sujIVam (su + Vjw) <nht, trung, cc, sđ> = cuộc sống 
dễ dàng. 

- Tđn. su = dễ dàng, tốt, khéo léo. 
- V jïv sống. 
- ahirikena (a + hiri + ka) <nht, nam, sdc, sđ> = bởi kẻ 
không biết hổ thẹn. 
- Tđn. a không. 
- hirI <dt, nữ> = hổ thẹn. 
- Tđn. ka (ika) = chỉ sự sở hữu. 

- kãkasurena (käka + sũra) <nht, nam, sdc, sđ> = bằng 
việc trơ tráo như qua, bằng việc huyênh hoang như 
loài quạ, với sự lỗ mãng (anh hùng của loài qua). 

- kaka <dt, nam> = qua. 
- sura <dt, nam> = anh hùng. 

- dhamsinä (dhamsï) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng việc 
bôi bác, với sự ngang bướng. 

- pakkhandina (pa + k+ V khand) <dt, nam, sdc, sđ> 
= bằng sự khoác lác, với việc công kích (nhảy xổm phía 
trước). 

- Tẩn. pa = phía trước. 
- V khand = nhảy. 

- pagabbhena (pagabbha) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng 

sự kiêu căng, với sự hoang tàng. 
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- samkilitthena (sam + V kilis) <qkpt, nam, sdc, sđ> = 
bị nhơ nhuốc, bị nhiễm ô. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V kilis = trở nên xấu, trở nên ô nhiễm. 
- jivitam ( jïv + ita) <dt, trung, cc, sđ> = cuộc sống, 
đời sống. 


Trích lục: 
244. Dễ thay, sống không hổ, 
Sống lỗ mãng như quạ, 
Sống công kích huyênh hoang, 
Sống liều lĩnh, nhiễm ô. (HT Minh Châu) 


244. Dễ thay! lỗ mảng, trẽn trơ! 
Chẳng lòng hổ thẹn, trộm hờ cắn sau! 
Quạ đen, người - có khác đâu! 
Những kẻ tự phụ, cứng đầu kiêu căng! 
Nhiễm ô, xấc xược, huênh hoang, 
Sống như vậy đó, dễ dàng lắm ôi! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


245. Hirimata ca dujjivam niccam sucigavesinä, 
alinenappagabbhena suddhajivena passatä. 


Nghĩa Việt: 

Và cuộc sống khó khăn được sống bởi người có sự hổ 
thẹn, thường xuyên có sự tầm cầu điều trong sạch, không cố 
chấp, không khoác lác, có sự nuôi mạng trong sạch, hiểu biết. 
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- hirimataä (hiri + mantu) <tt, nam, sdc, sđ> = bởi 
người có sự hổ thẹn. 
- hiri <dt, nữ> = sự hổ thẹn. 
- Tẩn. mantu = chỉ sự sở hữu. 
- dujjivam (du + Vjw) <nht, trung, cc, sđ> = cuộc sống 
khó khăn. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- V jïv sống. 
- sucigavesinä (sucigavesï) <nht, nam, sdc, sđ> = bằng 
sự tầm cầu điều trong sạch. 
- Suci <tt> = trong sạch. 
- øavesĩ <dtt> = có sự tầm cầu, có sự kiếm tìm. 
- alnenappagabbhena = alinena + appagabbhena 
- alinena (a + lĩna) <tt, nam, sdc, sđ> = không cố chấp. 
- Tẩn. a = không. 
- lĩna <tt> = cố chấp. 
- appagabbhena (appagabbha) <tt, nam, sdc, sđ> = 
không khoác lác, ít khinh xuất. 


- Tẩn. a = không. 
- pagabbha <tt> = khoác lác, khinh xuất, cẩu thả, 
lơ là. 


- suddhãäjIva = suddha + äjIva 
- suddhãjIvena (suddha + äjIva) <nht, nam, sdc, sđ> = 
bằng sự nuôi mạng trong sạch. 
- suddha (X sudh + ta) <qkpt> = trong sạch, đã 
được thanh lọc, lau chùi. 
- äjIva <dt, nam> = sự nuôi mạng, lối sống, đời 
sống. 
- passata (X dis) <htpt, nam, sdc, sđ> = trong khi nhìn 
thấy, hiểu biết. 


Trích lục: 
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245. Khó thay, sống xấu hổ, 

Thường thường cầu thanh tịnh, 

Sống vô tư, khiêm tốn, 

Trong sạch và sáng suốt. (HT Minh Châu) 
245. Khó thay! biết hổ thẹn rồi, 

Lại còn tỉnh khiết sống đời trăng gương. 

Có tâm dứt bỏ, khiêm nhường, 

Sáng trong, vắng lặng tuệ hương ngát ngào! 

Khó thay! biết hổ thẹn rồi, 

Lại cầu thanh tịnh mà noi hướng về. 

Vô tư, khiêm hạ, lìa mê, 

Trăng trong, sao sáng đề huêề hai vai! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


246. Yo panamatipäteti musavadañca bhaãsati, 
loke adinnam ädiyati paradärañca gacchati. 


Nghĩa Việt: 


Kẻ nào giết hại sanh mạng, và nói lời dối trá, ở đời lấy vật 
không được cho, và đi đến với vợ của người khác, ... 


Yo pãnamatipäteti = kẻ nào giết hại sanh mạng, 
- panam (pãna) <dt, nam, đc, sđ> = mạng sống, sanh 


chúng, hơi thở. 
- atipäteti (ati + x/ pat + e + tỉ) <đt, trđ, ht, 3, sđ> = giết 
hại, sát sanh, giết hại, hủy hoại. 
- Tẩn. ati = trên đó, quá, rất. 
” V pat = rơi, ngã. 


musävädañca bhäsati = và nói lời dối trá, 
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- musäavadam (musa + vada) <nht, nam, đc, sđ> = lời 
dối trá. 
- musä <trt> = dối trá, sai trái. 
- vãda (x vađ) <dt, nam> = lời nói. 
- bhãsati ( bhãs + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nói. 
loke adinnam ädiyati = ở đời lấy vật không được cho, 
- adinnam (a + dinna) <dtt, trung, đc, sđ> = vật không 
được cho. 
- Tẩn. a = không. 
- đinna (x đã) <qkpt> = đã được cho. 
- ädiyati (ä + +/ dã) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = (tự mình) lấy. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V đã = cho. 


paradärañca gacchati = và đi đến với vợ của người khác, 


- paradäram (para + därä) <nht, nữ, đc, sđ> = vợ của 
người khác. 
- para <tt> = khác. 
- dãrä <dt, nữ> = vợ. 


Trích lục: 
246. Ai ở đời sát sinh, 
Nói láo không chân thật, 
Ở đời lấy không cho, 
Qua lại với vợ người. (HT Minh Châu) 


246. Kẻ nào vọng ngữ, sát sanh, 


Trộm của thiên hạ, đành hanh vợ người, (TT Giới Đúc) 
---#e.].s@-¬- 
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247. Suramerayapanañca yo naro anuyuñjati, 
idhevameso lokasmim mũlam khanati attano. 


Nghĩa Việt: 

.. Và người nào đam mê việc uống rượu và chất lên men, 
kẻ ấy đào bới gốc rễ của chính mình ở ngay tại nơi đây, trên 
thế gian này. 

Surämerayapanañca yo naro anuyuñjati = .. và người 
nào đam mê việc uống rượu và chất lên men, 
- suräamerayapänam (surä + meraya + pãna) <nht, 
nam, đc, sđ> = việc uống rượu và chất lên men. 
- Surä <dt, trung> = chất lên men, rượu men, chất 
lỏng có cồn. 
- meraya <dt, trung> = việc uống rượu, rượu nấu, 
một loại rượu. 
- pâna (ý pä) <dt, nam> = việc uống. 
- anuyufïjati (anu + V yuñj) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đam 
mê, say mê. 
- Tẩn. anu = theo, dọc theo, gần. 
- V yuñj = kết nối. 


idhevameso lokasmim mũlam khanati attano = kẻ ấy 
đào bới gốc rễ của chính mình ở ngay tại nơi đây, trên thế 
gian này. 
- Idhevameso = idha + eva + (m) + eso 
- eso (eta) <đại, nam, cc, sđ> = này. 
- mũlam (mũla) <dt, trung, đc, sđ> = gốc, rễ, nền tảng. 
- khanati (X khan + a + tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = đào 
bới. 


Trích lục: 
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247. Uống rượu men, rượu nấu, 
Người sống đam mê vậy, 
Chính ngay tại đời này, 
Tự đào bới gốc mình. (HT Minh Châu) 


247. Rượu say, ma túy dễ duôi, 
Là tự đào lỗ chôn vùi thế gian. (TT Giới Đức) 


-¬-@-,Ï7],s@--- 
248. Evam bho purisa jänahi 
p3Apadhammä asaññat3, 
mã tam lobho adhammo ca 
ciram dukkhäya randhayum. 


Nghĩa Việt: 

Như thế, này người nam nhân ngươi hãy biết rằng các ác 
pháp là không tự kiềm chế được, mong sao tham và phi pháp 
không đẩy đưa ngươi đến sự khổ đau lâu dài. 


Evam bho purisa janahi päpadhammä asaññatã = như 
thế, này người nam nhân ngươi hãy biết rằng các ác pháp 
là không tự kiềm chế được, 

- bho <bbt> = này ông kia. 
- purisa (purisa) <dt, nam, hc, sđ> = người nam nhân, 
người đàn ông. 
- jãnähi (V ñã) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy biết rằng. 
- papadhammaã (päpa + dhamma) <nht, nam, cc, sn> = 
các ác pháp. 
- päpa <dt, trung> = việc xấu, việc ác. 
- đhamma <dt, nam> = pháp. 
- asaññata (a + sam + V yam + ta) <qkpt, nam, cc, sn> 
= đã không tự kiềm chế. 
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- Tẩn. a = không. 
- Tđn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- V  yam = chế ngự, trở nên vắng lặng. 


mã tam lobho ađhammo ca ciram dukkhaya 
randhayum = mong sao tham và phi pháp không đẩy đưa 
ngươi đến sự khổ đau lâu dài. 
- lobho (lobha) <dt, nam, cc, sđ> = tham. 
- adhammo (a + dhamma) <nht, nam, cc, sđ> = phi 
pháp. 
- Tẩn. a = không. 
- đhamma <dt, nam> = pháp. 
- ciram <trt, đc, sđ> = lâu dài. 
- dukkhäya (dukkha) <dt, trung, cđc, sđ> = đến sự khổ. 
- randhayum (x randh) <dt, tha-đ, qk, 3, sn> = đã đẩy 
đưa, đã dẫn đến. 


Trích lục: 
248. Vậy người, hãy nên biết, 
Không chế ngự là ác, 
Chớ để tham phi pháp, 
Làm người đau khổ dài. (HT Minh Châu) 


248. Hỡi này, những kẻ thiện hiền! 
Chế ngự điều ác, chẳng nên khinh thường. 
Ái tham, tội lỗi lỡ vương! 
Cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau! (TT Giới Đức) 
---#»2.[7].@&--- 


249. Dadäti ve yathasaddham yathäpasadanam jano, 
tattha yo ca manku bhavati paresam panabhojane, 
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na so divä vã rattim vã samadhim adhigacchati. 


Nghĩa Việt: 

Quả vậy, mọi người bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự 
hoan hỷ, và tại nơi ấy kẻ nào sanh tâm đố ky về thức ăn nước 
uống của những người khác (bố thí), kẻ ấy không chứng được 
định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. 


Dadati ve yathasaddham yathäpasädanam jano = quả 
vậy, mọi người bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự hoan hỷ, 
- dadäti ( đã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = bố thí, cho. 
- yathasaddham (yathã + saddham)) <trt, đc, sđ> = tùy 
theo đức tin. 
- saddhã <dt, nữ> = niềm tin. 
- yathapasädanam (yathã + pasãdanam)) <trt, đc, sđ> 
= tùy theo sự hoan hỷ, do sự trong sạch (của tâm). 
- pasadana (pa + V sad + na) <dt, trung> = sự 
hoan hỷ, do sự trong sạch. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V.sad = trở nên trong sạch, có niềm tin. 


tattha yo ca manku bhavati paresam panabhojane = và 
tại nơi ấy kẻ nào sanh tâm đố ky về thức ăn nước uống của 
những người khác (bố thí), 
- maäñku <tt, nam, cc, sđ> = đố ky, sự bất mãn. 
- bhavati (X bhũu) <dt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, sanh. 
- panabhojane (pãna + bhojana) <nht, trung đsc, sđ> 
= về thức ăn và nước uống. 
- pâna (ý pä) <dt, trung> = thức uống. 
- bhojana <dt, trung> = vật thực, bửa ăn. 
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na so divä vã rattim vã samädhim adhigacchati = kẻ ấy 
không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. 
- đivã <trt> = vào ban ngày. 
- điva <dt, trung> = ban ngày. 
- rattim <trt> = ban đêm. 
- ratti <dt, trung> = ban đêm. 
- samädhim (sam + ä + V dhã) <dt, nam, đc, sđ> = sự 
định tâm, sự an tịnh. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 


Trích lục: 
249. Do tín tâm, hỷ tâm, 
Loài người mới bố thí, 
Ở đây ai bất mãn, 
Người khác được ăn uống, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Không đạt được tâm tịnh? (HT Minh Châu) 


249. Người ta bố thí do tin, 
Do tâm hoan hỷ hằng vin pháp lành. 
Có người đố ky, ty ganh, 
Thức ăn, vật uống dâng dành tỳ kheo! 
Người như vậy, rước khổ theo! 
Đánh mất yên tĩnh, lại đèo ác tâm. (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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250. Yassa cetam samucchinnam mũlaghaccam 
samuhatam, 
sa ve divä vã rattim vã samadhim adhigacchati. 


Nghĩa Việt: 

Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, 
đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, vị ấy 
quả nhiên chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. 


Yassa cetam samucchinnam mũlaghaccam samuhatam 
= tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, 
đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, 

- cetam = ca + etam 
- etam (eta) <đại, trung, cc, sđ> = điều này (chỉ cho tâm 
ấy). 
- samucchinnam (sam + ud + V chid + na) <qkpt, 
trung, cc, sđẩ> = đã được cắt lìa. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, tự mình, cùng. 
- Tđn. ud = khỏi, la. 
- V chid cắt. 
- mùlaghaccam (mula + ghacca) <nht, trung, cc, sđ> = 
đã được bứng lên gốc rễ. 
- mũÏla <dt, trung> = gốc rễ, nền tảng. 
- ghaccä (x han) <dt, nữ> = việc bứng lên, việc đã 
nhổ bỏ, việc phá hoại, giết hại. 
- samihatam (sam + ud + x han + ta) <qkpt, trung, cc, 
sä> = đã được hoàn toàn tiêu diệt. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, tự mình, cùng. 
- Tđn. ud = khỏi. 
- V han = tiêu diệt. 
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sa ve divä vã rattim vã samadhim adhigacchati = đã 
được hoàn toàn tiêu diệt, vị ấy quả nhiên chứng được định 
tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy. 


250. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Đạt được tâm thiền định. (HT Minh Châu) 


249. Hãy mau cắt đứt gốc nhân, 
Phải mau nhổ tiệt căn sân tị hiềm. 
Người như vậy, thật là hiền, 
Ngày đêm mát mẻ, chẳng phiền, được an! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
251. Natthi ragasamo agøi n'atthi dosasamo gaho, 
natthi mohasamam jalam n'atthi tanhasama nadlI. 


Nghĩa Việt: 

Không có lửa nào sánh bằng (lửa) tham, không có kềm 
kẹp nào sánh bằng (kềm kẹp) sân hận, không có màng lưới 
nào sánh bằng (lưới) si mê, không có dòng sông nào sánh 
bằng (dòng sông) ái dục. 


N'atthi rãgasamo aggi = không có lửa nào sánh bằng (lửa) 
tham, 


nwatthi dosasamo gaho = không có kềm kẹp nào sánh bằng 
(kềm kẹp) sân hận, 
- gaho (x gah) <dt, nam, cc, sđ> = kềm kẹp, sự chấp 
nắm, nắm bắt. 
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nw'atthi mohasamam jalam = không có màng lưới nào 
sánh bằng (lưới) si mê, 
- mohasamam (moha + sama) <nht, trung, cc, sđ> = 
sánh bằng lưới si mê. 
- moha (X muh) <dt, nam> = sự sỉ mê, mê loạn, 
hoang mang. 
- sama <tt> = sánh bằng. 
- Jalam (j3la) <dt, trung, cc, sđ> = màng lưới. 


nwatthi tanhãsama nad1 = không có dòng sông nào sánh 
bằng (dòng sông) ái dục. 
- tanhãsamaä (tanhã + sama) <nht, nữ, cc, sđ> = sánh 
bằng (dòng sông) ái dục. 
- tanhã <dt, trung> = ái dục. 
- sama <tt> = sánh bằng. 
- nadI (nadI) <dt, nữ, cc, sđ> = dòng sông. 
Trích lục: 
251. Lửa nào bằng lửa tham, 
Chấp nào bằng sân hận, 
Lưới nào bằng lưới sỉ, 
Sông nào bằng sông ái. (HT Minh Châu) 
251. Lửa tham ghê lắm ai ơi! 
Hận sân cũng vậy, đốt người, đốt ta! 
Lưới nào bằng lưới si ma? 
Sông nào sánh được ái hà dòng sâu? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s@&--- 


252. Sudassam vajjamaññesam attano pana duddasam, 
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paresam hi so vajjãni opunäti yatha bhusam, 
attano pana chäãdeti kalim va kitava satho. 


Nghĩa Việt: 

Lỗi của những người khác thì dễ nhìn thấy, còn của mình 
thì khó nhìn thấy. Kẻ ấy sàng các lỗi của chính những người 
khác như là (sàng) hạt lúa (lẫn trong gạo), còn che giấu của 
mình như là kẻ đánh bạc gian lận che giấu quân bài xấu. 


Sudassam vajjamaññesam = lỗi của những người khác thì 


dễ nhìn thấy, 
- sudassam (su + V đis) <nht, trung, cc, sẩ> = dễ nhìn 
thấy. 
- Tđn. su = dễ, tốt, đẹp, khéo léo. 
- Vƒ dis = thấy. 
- vajjam (vajja) <dt, trung, cc, sđ> = lỗi lầm, điều cần 
tránh xa. 
- aññesam (añña) <tt, nam, stc, sn> = của những người 
khác. 


attano pana duddasam = còn của mình thì khó nhìn thấy. 
- duddasam (du + d + v dis) <nht, trung, cc, sđ> = khó 


nhìn thấy. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- V dis = thấy. 


paresam hi so vajjãni opunäti yathä bhusam = kẻ ấy 
sàng các lỗi của chính những người khác như là (sàng) hạt 
lúa (lẫn trong gạo), 
- vajjanl (vajja) <dt, trung, đc, sn> = xem trên. 
- 0punati (ava + v pũ + nã + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
sàng, phanh phui, tìm kiếm 
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- Tđn. ava (0) = khỏi. 
- Vpũ làm sạch. 
- bhusam (bhusa) <dt, trung, đc, sđ> = hạt lúa, trấu. 


attano pana chãdeti kalim va kitavä satho = còn che giấu 
của mình như là kẻ đánh bạc gian lận che giấu quân bài 
xấu. 


- attano = của mình. 

- chãđeti (V chad + e + tỉ) <đt, trđ, ht, 3, sđ> = che giấu, 
che đậy. 

- kalim (kalï) <dt, nam, đc, sđ> = quân bài xấu. 

- kitava (kitavä) <dtt, nam, cc, sđ> = kẻ cờ bạc. 

- satho (satha) <tt, nam, cc, sđ> = gian lận. 


Trích lục: 


252. 


252. 


Dễ thay thấy lỗi người, 

Lỗi mình thấy mới khó, 

Lỗi người ta phanh tìm, 

Như sàng trấu trong gạo, 

Còn lỗi mình, che đậy, 

Như kẻ gian dấu bài. (HT Minh Châu) 


Lỗi người thì dễ thấy ngay! 

Lỗi ta khó thấy, khó hay dường nào. 

Lỗi người tỉ mỉ bới đào, 

Tìm trấu trong gạo, đếm sao trời mờ. 

Lỗi ta, ta dấu, ta ngơ, 

Ta còn che đậy, giả vờ ngụy trang! 

Bẫy chim, ta trốn trong hang! 

Chơi bài thì lại dối gian dấu bài! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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253. Paravajjänupassissa niccam ujjhänasaññino, 
äsava tassa vaddhanti ära so asavakkhayä. 


Nghĩa Việt: 

Đối với kẻ có sự tìm xem lỗi của người khác, thường 
xuyên có ý tưởng phê phán, các lậu hoặc của kẻ ấy tăng 
trưởng, kẻ ấy còn cách xa sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Paravajjãnupassissa niccam ujjhãnasaññino = đối với 
kẻ có sự tìm xem lỗi của người khác, thường xuyên có ý 
tưởng phê phán, 

- paravajjanupassissa = paravajja + anupassissa 
- paravajjänupassissa (para + vajja + anu + pasSsT) 
<nht, nam, stc, sđ> = của việc tìm xem lỗi của người 
khác. 
- para <tt> = khác. 
- vajja <dt, trung> = lỗi lầm. 
- anupassĩ (anu + V dis) <dtt, nam> = sự tìm 
xem. 
- Tđn. anu = theo, kế. 
- V[dis = thấy. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- ujjhãnasaññino (ujjhäna + saññ1) <nht, nam, stc, 
sđ> = của việc có ý tưởng phê phán. 
- ujjhäna <dt, trung> = sự chỉ trích, việc phê phán. 
- SaññI <dtt> = có ý tưởng. 
- saññã <dt, nữ> = sự tưởng. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


äsaväa tassa vaddhanti = các lậu hoặc của kẻ ấy tăng 
trưởng, 
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- vaddhanti (x vaddh) <ảt, tha-đ, ht, 3, sn> = tăng 
trưởng, lớn mạnh. 


ärã so äsavakkhayä = kẻ ấy còn cách xa sự đoạn tận các 
lậu hoặc. 
- arãä <trt> = cách xa, xa rời, lìa xa. 
- asavakkhaya (3sava + k + khaya) <nht, nam, xxc, 
sä> = từ sự đoạn tận các lậu hoặc. 
- asava <dt, nam> = lậu hoặc. 
- khaya <dt, nam> = sự đoạn tận, sự chấm dứt. 
Trích lục: 
253. Ai thấy lỗi của người, 
Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 
Rất xa lậu hoặc diệt. (HT Minh Châu) 


253. Những ai chăm thấy lỗi người, 
Dễ sanh ác ý nói lời dèm pha. 
Người như vậy còn rất xa, 
Xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân! (TT Giới Đức) 
---#.].s&--- 


254. Äkäse padam natthi samano n'atthi bähire, 
papañcabhiratä pajã nippapañca tathägata. 


Nghĩa Việt: 

Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa- 
môn ở bên ngoài (Giáo Pháp), người đời thích thú các pháp 
thế tục, các đấng Như Lai là không còn các pháp thế tục. 


Akäse padam natthi = không có vết chân (lưu lại) ở 
không trung, 
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- padam (pada) <dt, trung, cc, sđ> = vết chân, dấu chân, 
dấu tích. 


samanpo natthi bãhire không có Sa-môn ở bên ngoài (Giáo 
Pháp), 
- bahire <trt, đsc, sđ> = ở bên ngoài. 
- bahira <tt> = ngoài. 


papañcäbhiratä pajä = người đời thích thú các pháp thế 
tục, 
- papañcäbhirata (papañca+ abhirata) <nht, nữ, cc, 
sđ> = thích thú các pháp thế tục. 
- papañca <dt, nam> = các pháp thế tục, triền cái, 
sự trói buộc. 
- abhirati <dt, nữ> = sự thích thú, sự thỏa thích. 


nippapañcaä tathägatä = các đấng Như Lai là không còn 
các pháp thế tục. 
- nippapañca (ni + p + papañca) <nht, nam, cc, sn> = 
không còn các pháp thế tục. 
- Tẩn. ni = lìa. 
- papañca <dt, nam> = (xem trên). 
- tathägatä (tathä + gata) <dt, nam, cc, sn> = các đấng 
Như Lai, vị đã đi đến như vậy. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


Trích lục: 
254. Hư không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không Sa-môn, 
Chúng sanh thích hý luận, 
Như Lai, hý luận trừ. (HT Minh Châu) 
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254. Hư không chẳng có vết chân, 
Bên ngoài /*J chẳng có xuất trần Sa-môn! 
Chúng sanh hý luận đa ngôn, 
Như Lai hý luận sạch trơn, sạch làu! (TT Giới Đức) 
[Í] bên ngoài giáo pháp Phật 


-¬-#be.],s&--- 


255. Äkãse padam natthi samano n'atthi bähire, 
sankhärä sassata n'atthi n'atthi buddhãnam iñjitam. 


Nghĩa Việt: 

Không có vết chân (lưu lại) ở không trung, không có Sa- 
môn ở bên ngoài (Giáo Pháp), các hành trường tồn là không 
có, chư Phật không có sự giao động. 


Akäse padam natthi = không có vết chân (lưu lại) ở 
không trung, 
- padam (pada) <dt, trung, cc, sđ> = vết chân, dấu chân, 
dấu tích. 


samano natthi bãhire = không có Sa-môn ở bên ngoài 
(Giáo Pháp), 
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sankhärä sassatä natthi! = các hành trường tồn là không 
có, 
- sankhära (sankhara) <dt, nam, cc, sn> = các hành. 
- sassatä (sassata) <tt, nam, cc, sn> = trường tồn, 
thường còn. 


nw#atthi buddhãnamiñjitam = chư Phật không có sự giao 
động. 
- lñjitam (Ý lñj + Ita) <qkpt, cc, sđ> = đã giao động. 


Trích lục: 
255. Hư không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không Sa-môn, 
Các hành không thường trú, 
Chư Phật không dao động. (HT Minh Châu) 


255. Hư không chẳng có vết chân, 
Bên ngoài chẳng có xuất trần Sa-môn. 
Các hành chẳng phải trường tồn, 
Phật không dao động đâu còn hữu vi? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 





1 Ở đây chúng ta có thể thấy nên là số nhiều “na santi”, nhưng để có sự 
tương ứng của vế trên, nên đã sử dụng số ít thay “natthi” vì số nhiều. 


451 


CHƯƠNG19 _ 
DHAMMADHARAVAGGA - PHẨM CHÁNH 
HẠNH 


256. Na tena hoti dhammattho yenattham sahasä naye, 
yo ca attham anatthañca ubho niccheyya pandito. 


Nghĩa Việt: 

Kẻ phán xử là đúng bằng cách áp đặt thì không phải là 
người nắm vững pháp. Còn bậc trí là người có thể xác định cả 
hai trường hợp đúng và không đúng. 


Na tena hoti dhammattho yenattham sahasa naye = kẻ 
phán xử là đúng bằng cách áp đặt thì không phải là người 
nắm vững pháp. 

- tena (ta) <đại, trung, sdc, sđ> = bằng cách ấy, bởi do 
việc ấy. 
- dhammattho (dhamma + t + tha) <nht, nam, cc, sđ> 
= người nắm vững pháp. 
- đhamma (X đhar) <dt, nam> = pháp, chân lý, sự 
thật. 
- V thã = đứng. 
- yenattham = yena + attham 
- yena (ya) <đai-qh, trung, sdc, sđ> = bằng việc này. 
- attham (attha) <dt, nam, đc, sđ> = đúng, ý nghĩa, công 
bằng. 
- sahasä <trt> = hấp tấp, một cách không suy xét. 
- naye (ý nï) <ảt, tha-đ, gđ, 3, sđ> phân xử, kết luận. 
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yo ca attham anatthañca ubho niccheyya pandito = còn 
bậc trí là người có thể xác định cả hai trường hợp đúng và 
không đúng. 
- anattham (an + attha) <dt, nam, đc, sđ> = không 
đúng, không hợp lý. 
- Tẩn. an = không. 
- attha <dt, nam> = đúng, hợp lý. 
- ubho (ubha) <tt, đc, nam> = cả hai. 
- niccheyya (nis + + cỉ) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể 
xác định, có thể suy xét, có thể phân tích. 
- Tđẩn. nis hoàn tất. 
- Y(i = sưu tập. 


256. Ngươi đâu phải pháp trụ, 
Xử sự quá chuyên chế, 
Bậc trí cần phân biệt, 
Cả hai chánh và tà! (HT Minh Châu) 


256. Làm quan phải biết công minh, 
Chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân. 
Cho hay là bậc trí nhân, 
Phải, trái thận trọng - thước, cân rõ ràng! (TT Giới Đúc) 


---@,Ï7],s@--- 
257. Asahasena dhammena samena nayatI pare, 
dhammassa gutto medhävI dhammattho tỉ 


pavuccati. 


Nghĩa Việt: 
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Người phán xử những người khác không bằng cách áp 
đặt, theo đúng pháp, một cách công bằng, được bảo vệ bởi 
pháp, có sự sáng suốt, được gọi là “người nắm vững pháp.” 
Asahasena dhammena samena nayatï pare = người 

phán xử những người khác không bằng cách áp đặt, theo 
đúng pháp, một cách công bằng, 
- asähasena (a + sähasa) <trt, sdc, sđ> = không bằng 
cách áp đặt, bằng việc không độc tài. 
- sahasa <dt, trung> = việc độc tài, sự bạo lực. 
- dhammena <trt, sdc, sđ> = bằng đúng pháp. 
- đhamma <dt, nam> = đúng pháp. 
- samena <trt, sdc, sđ> = bằng một cách công bằng. 
- sama <tt> = bằng. 
- nayat! (ý nĩ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = phân xử, kết 
luận. 
- pare (para) <tt, nam, đc, sn> = người khác. 


dhammassa gutto medhavIi dhammattho'tỉ pavuccati = 
được bảo vệ bởi pháp, có sự sáng suốt, được gọi là “người 
nắm vững pháp.” 
- gutto (X gup + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = (người) đã 
được bảo vệ. 
- pavuccati (pa + V vac) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V vac (vuccati) = nói. 


Trích lục: 
257. Không chuyên chế, đúng pháp, 
Công bằng, dắt dẫn người, 





1 Hình thức được sử dụng trong thơ. 
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Bậc trí sống đúng pháp, 
Thật xứng danh Pháp trụ. (HT Minh Châu) 


257. Chớ nên thủ thuật dối gian, 
Phải theo pháp, luật đàng hoàng phân minh. 
Chẳng nên chuyên chế ép hình, 
Sống đúng như vậy, xứng vinh trí hiền! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


258. Na tena pandito hoti yavata bahu bhäsati, 
khemi averiI abhayo pandito'ti pavuccati. 


Nghĩa Việt: 

Cho dầu nói nhiều, không vì thế trở thành người trí. 
Người có sự điềm tĩnh, không có hận thù, không lo sợ, được 
gọi là “người trí.” 


Na tena pandito hoti yävatä bahu bhãsati = cho dầu nói 
nhiều, không vì thế trở thành người trí. 
- yävatä <trt-qh> = do. 
- bahu <trt> = nhiều. 


khemi averI abhayo = người có sự điềm tĩnh, không có 
hận thù, không lo sợ, 
- khemi (khem) <dtt, nam, cc, sẩ> = người có sự điềm 
tĩnh, người có sự an tịnh. 

- khema <dt, trung> = sự điềm tĩnh, sự an tịnh. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- averI (a + verT) <dtt, nam, cc, sđ> = không có hận thù. 
- Tẩn. a = không. 
- VerI <dtt, nam> = người có sự hận thù. 
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- Vera <dt, trung> = sự hận thù, kẻ thù. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- abhayo (a + bhaya) <nht, nam, cc, sđ> = không có sự 
sợ hãi. 
- Tẩn. a = không. 
- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi. 


pandito' tỉ pavuccati = được gọi là “người trí.” 


258. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh bậc trí, 
An ổn, không oán sợ, 
Thật đáng gọi bậc Trí. (HT Minh Châu) 


258. Nói nhiều, học rộng: đa văn?! 
Xứng danh bậc trí giữa Tăng đoàn này? 
Vô sân, vô úy mới hay! 
Mới là bác học, mới tày đa văn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


259. Na tavata dhammadharo yavata bahu bhäsati, 
yo ca appampi sutväna đdhammam käãyenapassati, 
sa ve dhammadharo hoti yo đhammam 
nappamajjatti. 


Nghĩa Việt: 
Cho dầu nói nhiều, không vì thế là người nắm giữ Giáo 
Pháp. Nhưng vị nào dầu chỉ nghe chút ít mà nhìn thấy Pháp 





1 Nghe nhiều, học rộng chương văn? 
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bằng thân, quả vậy vị ấy là người nắm giữ Giáo Pháp, là người 
không xao lãng Giáo Pháp. 


Na tävatä dhammadharo yävatä bahu bhãsati = cho dầu 
nói nhiều, không vì thế là người nắm giữ Giáo Pháp. 
- tavatã <trt> = cho dầu, chỉ vì, như thế. 
- đhammadharo (dhamma + dhara) <nht, nam, cc, 
sđ> = người nắm giữ Giáo Pháp. 
- đhamma (x dhar) <dt, nam> = Giáo Pháp. 
- dhara (ý đhar) <tt> = nắm giữ, suốt thông, 
người gìn giữ. 


yo ca appampi sutvana dhammam käyena passati = 
nhưng vị nào dầu chỉ nghe chút ít mà nhìn thấy Pháp bằng 
thân, 
- appam (appa) <tt, trung, đc, sđ> = ít, vài. 
- pÏ <lt> = dầu, ngay cả, thật vậy. 
- kãyena (käãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng thân, nhờ 
tấm thân. 


sa ve dhammadharo hoti = quả vậy vị ấy là người nắm giữ 
Giáo Pháp, 
yo dhammam nappamajjati = là người không xao lãng 
Giáo Pháp. 
- nappamajjati = na + p + pamajjati 
Trích lục: 
259. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe Ít, 
Nhưng thân hành đúng pháp, 
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Không phóng túng Chánh pháp, 
Mới xứng danh trì pháp. (HT Minh Châu) 


259. Thuộc lòng giáo pháp, nói nhiều, 
Mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng! 
Ít nghe, sở học có chừng, 
Mà chuyên trì pháp, danh lừng suốt thông! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
260. Na tena thero hoti yenassa palitam siro, 
paripakko vayo tassa moghajinno' tỉ vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Dầu cho đầu của vị ấy bị bạc tóc không vì thế mà trở thành 
trưởng lão. Vị có tuổi thọ đã được chín muồi ấy được gọi là 
“già vô vị.” 


Na tena thero hoti yenassa palitam siro = dầu cho đầu 
của vị ấy bị bạc tóc không vì thế mà trở thành trưởng lão. 
- thero (thera) <dt, nam, cc, sđ> = trưởng lão. 
- yeInassa = yena + assa 
- yvena (ya) <đai-qh, trung, sdc, sđ> = bởi cái ấy. 
- palitam (palita) <tt, trung, cc, sđ> = tóc bạc, tóc xám 
tro. 
- siro (sira) <dt, trung, cc, sđ> = cái đầu. 


paripakko vayo tassa moghajinno'tỉ vuccati = vị có tuổi 
thọ đã được chín muồi ấy được gọi là “già vô vị." 
- paripakko (pari + pakka) <tt, nam, cc, sđ> = đã được 
chín muồi, đã già cả, lớn tuổi, cao niên. 
- vayo (vaya) <dt, nam, cc, sẩ> = tuổi thọ, mạng sống. 
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- moghajinno (mogha + jinna) <nht, nam, cc, sđ> = 
ông già vô vị, ông già rỗng tuếch. 
- mogha <tt> = trống rỗng, rỗng tuếch, vô vị. 
- jiana (X Jir) <qkpt> = đã già, đã phai màu. 


260. Không phải là trưởng lão, 
Nếu cho có bạc đầu, 
Người chỉ tuổi tác cao, 
Được gọi là “Lão ngu”. (HT Minh Châu) 


260. Phải đầu trưởng lão Sa-môn, 
Phải đâu đầu bạc, thượng tôn Tăng đoàn? 
Tuổi cao, trí kém, ươn gàn: 
“Sư già rỗng tuếch” xứng mang danh này! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s&--- 


261.Yamhi saccañca dhammo ca ahimsä saññamo1 
damo, 
sa ve vantamalo đhiIro thero ïti pavuccati. 


Nghĩa Việt: 

Sự chân thật, sự đúng đắn, sự không hãm hại, sự thu thúc, 
sự tự chế hiện diện ở vị nào, đương nhiên vị ấy có ô nhiễm đã 
được rũ bỏ, vững chải, được gọi là “vị trưởng lão.” 





1 Ch., Th., samyamo 
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Yamhi saccañca dhammo ca ahimsaäa saññamo damo = 
sự chân thật, sự đúng đắn, sự không hãm hại, sự thu thúc, 
sự tự chế hiện diện ở vị nào, 

- yvamhi (ya) <đại-qh, nam, đsc, sđ> = ở vị nào, ở ai đó. 
- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = sự chân thật. 
- ahimsä (a + x/ hims) <dt, nữ, cc, sđ> = sự không hãm 
hại, việc không có gây sự tổn hại. 
- Tẩn. a = không. 
- V'hims = tổn thương. 
- saññamo (sam + V yam) <dt, nam, cc, sđ> = sự thu 
thúc. 
- Tđn. sam = tự mình. 
- V  yam = chế ngự, trở nên vắng lặng. 
- damo (X dam) <dt, nam, cc, sẩ> = sự tự chế, sự chế 
phục, thuần hóa. 


sa ve vantamalo đhiro thero ïti pavuccati = đương nhiên 
vị ấy có ô nhiễm đã được rủ bỏ, vững chải, được gọi là “vị 
trưởng lão.” 

- vantamalo (vanta + mala) <nht, nam, cc, sẩ> = vị ấy 
có ô nhiễm đã được rủ bỏ, người có cấu uế đã được 
đoạn trừ. 

- vanta (X vam + ta) <qkpt> = đã được thanh lọc. 
- mala <dt, trung> = ô nhiễm, cấu uế, vết nhơ. 


261. Ai chân thật, đúng pháp, 
Không hại, biết chế phục, 
Bậc trí không cấu uế, 
Mới xứng danh “Trưởng Lão”. (HT Minh Châu) 
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261. Vị nào chân lý lên đường, 
Tự chế, vô hại chẳng vương nhiễm gì. 
Sống đời chánh hạnh, tuệ tri, 
Xứng danh trưởng lão, xứng vì Sa-mônl! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


262. Na väakkaranamattena vannapokkharatäya vä, 
sadhurupo naro hoti issukI macchari satho. 


Nghĩa Việt: 

Không phải chỉ do việc nói năng, màu da mịn màng, hay 
sự xinh đẹp mà nam nhân được công nhận tốt lành nếu là 
người có sự ganh ty, bỏn xẻn, và xảo trá. 


- vakkaranamattena (vakkarana + matta) <nht, sdc, 
sđ> = do (bằng) việc nói năng. 

- vakkarana <nht, trung> = nói năng, hùng biện, 
lời phát biểu. 

- karana (X kar + ana) <dt, trung> = việc làm, 
hành động. 

- matta <tt> = suông, chỉ là, chỉ sự đo lường. 

- vannapokkharatäya (vanna + pokkharat3) <nht, 
nữ, sdc, sđ> = với màu da mịn màng, bằng màu da như 
hoa sen. 

- vanna <dt, nam> = màu da. 

- pokkharata <dt, nữ> = sự xinh đẹp, sự đẹp đế, 
như hoa sen. 

- pokkhara <dt, trung> = hoa sen. 

- sadhurupo (sadhu + rùpa) <nht, nam, cc, sđ> = nam 
nhân được công nhận tốt lành, người lương thiện. 
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- sadhu <tt> = tốt lành, tốt, đẹp, lương thiện. 
- rũpa <dt, trung> = sắc thân. 
- IssuKI (issukT) <dtt, nam, cc, sđ> = người có sự ganh 
ty. 
- SSä <dt, trung> = sự ganh ty. 
- macchari (maccharT) <dtt, nam, cc, sđ> = người có 
tính bón xẻn, người có tính keo kiệt. 
- macchera <dt, trunøg> = sự keo kiệt. sự bỏn xẻn. 


Trích lục: 
262. Không phải nói lưu loát, 
Không phải sắc mặt đẹp, 
Thành được người lương thiện, 
Nếu ganh, tham, dõi trá. (HT Minh Châu) 


262. Phải đâu hùng biện đa tài, 
Hình dong đẹp đẽ thành người thiện lương? 
Nếu còn ganh dính, ngã vương, 
Thì còn xa lắm con đường trí nhân! (TT Giới Đức) 


---@e.Í7].s@--- 
263. Yassa cetam samucchinnam mùlaghaccam 
samuhatam, 
sa vantadoso medhavI sadhuripo tỉ vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, 
đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, vị ấy có 
tật xấu đã được rủ bỏ, sáng suốt, được gọi là “tốt lành.” 
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Yassa cetam samucchinnam mũlaghaccam samuhatam 
= tuy nhiên, đối với vị nào có điều này đã được cắt đứt lìa, 
đã được bứng lên gốc rễ, đã được hoàn toàn tiêu diệt, 

- cetam = ca + etam 


sa vantadoso medhaävi sãdhurũpo'tỉ vuccati = vị ấy có 
tật xấu đã được rủ bỏ, sáng suốt, được gọi là “tốt lành.” 
- vantadoso (vantadosa) <nht, nam, cc, sđ> = có tật 
xấu đã được rủ bỏ, có sự sân hận đã được thanh lọc 
- vanta (X vam + ta) <qkpt> = đã được thanh lọc. 
- dosa <dt, nam> = tật xấu, sân hận. 


Trích lục: 
263. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người trí ấy diệt sân, 
Được gọi người hiền thiện. (HT Minh Châu) 


263. Cắt đứt trọn vẹn thúc thằng, 
Ganh, tham bứng gốc, ngã căn tận trừ. 
Diệt sân, thanh tịnh tâm tư, 
Người như vậy đấy xứng từ trí nhân! (TT Giới Đức) 


-¬-@e.l7].s@--- 
264. Na mundakena samano abbato alikam bhanam, 
Icchalobhasamäpanno samano kim bhavissati. 


Nghĩa Việt: 

Không phải do cái đầu cạo trọc mà trở thành Sa-môn nếu 
là kẻ không có sự hành trì, đang nói lời láo khoét. Kẻ hội đủ 
sự ham muốn và tham lam mà (sẽ) là vị Sa-môn hay sao? 
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Na mundakena samano abbato alikam bhanam = không 
phải do cái đầu cạo trọc mà trở thành Sa-môn nếu là kẻ 
không có sự hành trì, đang nói lời láo khoét. 

- mundakena (mundaka) <dt, nam, sdc, sđ> = do cái 
đầu cạo trọc. 
- abbato (a + b + bata) <nht, nam, cc, sđ> = kế không 
có sự hành trì. 
- Tẩn. a = không. 
- vata <dt, nam> = sự hành trì, học giới, bổn phận. 
- alikam (alika) <dt, trung, đc, sđ> = láo khoét, việc dối 
trá. 
- bhanam ( bhan) <htpt, nam, cc, sđ> = đang nói lời. 


icchälobhasamäpanno samano kim bhavissati = kẻ hội 
đủ sự ham muốn và tham lam mà (sẽ) là vị Sa-môn hay 
sao? 

- Icchalobhasamäpanno (icchaã + lobha + 
samäpanna) <nht, nam, cc, sđ> = người còn tham 
muốn và dục vọng. 

- icchã <dt, nữ> = ham muốn. 
- lobha <dt, nam> = tham lam. 
- samäpanna (sam + ä + V pad + na) <qkpt> = 
đã có, đã được sở hữu. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä gần, hướng về, xung quanh. 
- VÍ pad = bắt đầu, tiếp nhận, tiếp thu. 

- kim <đạï-nghi, trung, cc, sđ> = hay sao? 

- bhavissati ( bhũ) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = tương lai, sẽ 
là. 


Trích lục: 
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263. Đầu trọc, không Sa-môn, 
Nếu phóng túng, nói láo, 
Ai còn đầy dục tham, 
Sao được gọi Sa-môn? (HT Minh Châu) 


264. Cái đầu trọc lóc phải chăng, 
Dối trá, vô hạnh gọi rằng Sa-môn? (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s@&--- 


265. Yo ca sameti päpani anum thulãni sabbaso, 
samitatta hi pãpanam samano' tỉ pavuccati. 


Nghĩa Việt: 

Còn người nào đã hoàn toàn lắng dịu các điều ác lớn nhỏ, 
chính do trạng thái đã được lắng dịu đối với các điều ác (mà 
người ấy) được gọi là “Sa-môn.” 


Yo ca sameti papãni anum thũlãni sabbaso = còn người 
nào đã hoàn toàn lắng dịu các điều ác lớn nhỏ, 
- sameti (sam + + ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = làm lắng 
dịu, đi đến và (chiến thắng). 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
-i=đi. 
- anum (anu) <tt, trung, đc, sđ> = nhỏ. 
- thũlãni (thula) <tt, trung, đc, sn> = lớn. 
- sabbaso (sabba) <trt> = các, tất cả. 
samitatta hi papänam samano tỉ pavuccati = chính do 
trạng thái đã được lắng dịu đối với các điều ác (mà người 
ấy) được gọi là “Sa-môn.” 
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- samitatta (samitatta) <dt, nữ, xxc, sđ> = từ (chính 
do) rạng thái đã được lắng dịu. 
- sameti (xem trên). 
- päpänam (päpa) <dt, trung, stc, sn> = của các điều ác. 


Trích lục: 
265. Ai lắng dịu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 
Vì lắng dịu ác pháp, 
Được gọi là Sa-môn. (HT Minh Châu) 


265. Gỡ bao nhơ bợn tâm hồn 
Tỷ Kheo trí hạnh chánh chơn mới là! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


266. Na tena bhikkhu hoti yävatäa bhikkhate pare, 
vissam dhammam samadäya bhikkhu hoti na tävata. 


Nghĩa Việt: 

Cho dầu đi đến những người khác khất thực, không vì thế 
mà trở thành tỳ khưu. Luôn cả người đã thọ trì hình thức một 
cách hoàn hảo vẫn không trở thành “tỳ khưu.” 


Na tena bhikkhu hoti yävatã bhikkhate pare = cho dầu 
đi đến những người khác khất thực, không vì thế mà trở 
thành tỳ khưu. 

- bhikkhate (2 bhikkh) <ảt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = khất 
thực, đi xin vật thực. 
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vissam đhammam samadäya bhikkhu hoti na tävatã = 
luôn cả người đã thọ trì hình thức một cách hoàn hảo vẫn 
không trở thành “tỳ khưu.” 
- Vissam (vissa) <trt, nam, đc, sđ> = toàn diện. 
- samädaya (sam + ä + V đã + ya) <đtbb> = sau khi 
thọ trì, khi đã chấp nhận. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, tự mình, cùng. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V đã = cho. 


Trích lục: 
266. Chỉ khất thực nhờ người, 
Đâu phải là tỷ kheo! 
Phải theo pháp toàn diện, 
Khất sĩ không, không đủ. (HT Minh Châu) 
266. Chẳng vì bình bát xin ăn, 
Mà do an tĩnh lục căn lục trần. 
Sống đời tri túc, tri ân, 
Dự hàng khất sĩ, dự phần Sa-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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267. Yodha puññañca papañca bãhetväa brahmacariyavä, 
sankhäya loke carati sa ve bhikkhu tỉ vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Ở đây, người nào đã vượt qua thiện và ác, có thực hành 
Phạm hạnh, đã tự suy xét, và sống ở trên đời, thật vậy người 
ấy được gọi là “tỳ khưu.” 


Yodha puññañca päpañca bahetväa brahmacariyava 
sankhaya loke carati = ở đây, người nào đã vượt qua 
thiện và ác, có thực hành Phạm hạnh, đã tự suy xét, và sống 
ở trên đời, 

- yodha = yo + idha 

- papam (päpa) <dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 

- bãhetva <đtbb> = khi đã bỏ lại bên một bên. 

- bahi <trt> = một bên. 

- brahmacariyava (brahma + cariya + vantu) <nht, 
nam, cc, sđ> = Phạm hạnh, có hành động cao quý, có 
đời sống phạm hạnh. 

- brahma <tt> = phạm thiên, tốt đẹp, cao quý. 
- cariyavanta (X car + iya + vanta) <dt, trung> = 
có đời sống, có hành vi. 
- V car = sống, đi bộ, hành động. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- saikhäya (sam + v khã + ya) <đtbb> = sau khi thông 
suốt, sau khi đã hiểu, sau khi thẩm sát. 
- Tẩn. sam = tự mình, cùng, hoàn toàn. 
- VÍ khã = phân tích. 
- carati (X car + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sống. 
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sa ve bhikkhũ'ti vuccati = thật vậy người ấy được gọi là 
“tỳ khưu.” 
- bhikkhũ! (bhikkhu) <dt, nam, cc, sđ> = tỳ khưu. 


267. Ai vượt qua thiện ác, 
Chuyên sống đời Phạm hạnh, 
Sống thẩm sát ở đời, 
Mới xứng danh tỷ kheo. (HT Minh Châu) 


267. Với ai thiện, ác vượt qua, 
Sống đời phạm hạnh không nhà thiêng liêng. 
Ngẫm suy thế giới đảo điên, 
Những người như vậy, thiện hiền Sa-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


268. Na monena muni hoti mũ|harupo aviddasu, 
yo ca tulam va paggayha varamadäya pandito. 


Nghĩa Việt: 

Không do việc im lặng mà trở thành bậc hiền trí nếu là kẻ 
si mê, ngu dốt. Nhưng người nào, tợ như người nắm lấy cái 
cân, rồi chọn lấy vật quý giá, là người khôn ngoan. 


Na monena muni hoti mũ|harùpo aviddasu = không do 
việc im lặng mà trở thành bậc hiền trí nếu là kẻ si mê, ngu 
dốt. 





1 Hình thức này được sử dụng trong thơ. 
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- monena (mona) <dt, trung, sdc, sđ> = do (bởi) việc 
im lặng. 
- muni (muni) <dt, nam, cc, sđ> = bậc hiền trí, bậc ẩn sĩ. 
- mùlharipo (mùulha + rùpa) <nht, nam, cc, sđ> = có 
bộ dạng sỉ mê. 
- mùlha (ý muh) <qkpt> = đã bị hoang mang, đã 
bị lừa dối. 
- rũpa <dt, trung> = sắc thân. 
- aviddasu (a + viddasu) <tt, nam, cc, sđ> = ngu dốt. 
- Tẩn. a = không. 
- viddasu (X vid) <dt, nam> = người thông thạo, 
người thông minh. 


yo ca tulam va paggayha varamadaya pandito = nhưng 
người nào, tợ như người nắm lấy cái cân, rồi chọn lấy vật 
quý giá, là người khôn ngoan. 
- tulam (tula) <dt, nữ, đc, sđ> = cái cân. 
- paggayha (pa + v gah + ya) <đtbb> = sau khi nắm 
lấy, sau khi cầm nắm. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V  gah = giữ, nắm. 
- varam (vara) <dtt, trung, cc, sđ> = vật quý giá, cao 
quý. 
Trích lục: 
268. Im lặng nhưng ngu sỉ, 
Đâu được gọi ẩn sĩ? 
Như người cầm cán cân, 
Bậc trí chọn điều lành. (HT Minh Châu) 


268. Ngu sỉ, im lặng tịnh bình, 
Phải đâu ẩn sĩ, vỗ mình tự khoe! 
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Cầm cân thiện, ác không mê, 
Là bậc thanh tịnh, danh đề xứng tên! 
Phải đâu im lặng tịnh bình, 
Người ngu sỉ nọ xưng mình ẩn cư? 
Tốt làm, xấu lánh, ai chừ! 
Là bậc thanh tịnh, danh như xứng người! (TT Giới Đức) 
---&e.7].s@&--- 
269. Päpani parivajjeti sa munI tena so munI, 
yo munati ubho loke mun] tena pavuccati. 


Nghĩa Việt: 

Người hiền trí lánh xa hắn các điều ác, do việc ấy người ấy 
trở thành hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hai thế giới, do việc 
ấy được gọi là “hiền trí.” 


Päpäni parivajjeti sa munI tena so munïI = người hiền trí 
lánh xa hẳn các điều ác, do việc ấy người ấy trở thành hiền 
trí. 

- parivajjeti (pari + V vaj]j + e + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = lánh xa, khiến cho rời xa. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V va]j = tránh xa. 
- munĩ! (munïi) <dt, nam, cc, sẩ> = hiền trí, ẩn sĩ. 


yo munäti ubho loke = người nào hiểu rõ cả hai thế giới, 
- munäti <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = hiểu rõ. 


- loke (loka) <dt, nam, đc, sn> = thế giới. 


munlI tena pavuccati = do việc ấy được gọi là “hiền trí.” 





1 Hình thức này được sử dụng trong thơ. 
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Trích lục: 
269. Từ bỏ các ác pháp, 
Mới thật là ẩn sĩ, 
Ai thật hiểu hai đời, 
Mới được gọi ẩn sĩ. (HT Minh Châu) 


269. Chọn lành, xa ác lâu rồi, 
Mới là ẩn sĩ sống đời ẩn cư. 
Thế gian thông suốt nhiên như, 
Thánh hiền thanh tịnh chân sư đời này! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


270. Na tena ariyo hoti yena pãnãni himsati, 
ahimsa sabbapananam ariyo'ti pavuccati. 


Nghĩa Việt: 

Người hãm hại chúng sanh không phải là người cao quý. 
Do việc không hãm hại tất cả các sanh mạng, người được gọi 
là “cao quý.” 


Na tena ariyo hoti yena pãnãni himsati = người hãm hại 
chúng sanh không phải là người cao quý. 

- ariyo (ariya) <dtt, nam, cc, sđ> = người cao quý, bậc 
Thánh. 

- panani (päna) <dt, trung, đc, sn> = chúng sanh, các 
sanh mạng. 

- himsati (x hims + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = làm 
tổn hại, gây tổn thương. 
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ahimsa sabbapänanam ariyo tỉ pavuccati = do việc 
không hãm hại tất cả các sanh mạng, người được gọi là “cao 
quý.” 

- sabbapänanam (sabba + pãna) <nht, nam, stc, sn> = 
của tất cả các sanh mạng, đối với (của) tất cả chúng 
sanh. 

- sabba <tt> = tất cả. 
- päna <dt, nam> = hơi thở, sự sống, sanh mạng. 


Trích lục: 


270. Còn sát hại sinh linh, 
Đâu được gọi Hiền Thánh, 
Không hại mọi hữu tình, 
Mới được gọi Hiền Thánh. (HT Minh Châu) 


270. Tự xưng cao quý thượng lưu, 
Mà còn giết hại oan cừu sinh linh! 
Từ tâm, vô hại hữu tình, 
Mới thật cao quý, cao mỉnh cõi người! 
Tự xưng vô thượng ở đời, 
Máu đào họa hại, xương phơi hữu tình. 
Tâm từ rải khắp chúng sinh, 
Sống đời vô hại, quang minh cao hiền! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


271. Na silabbatamattena bãhusaccena vã pana, 
atha vã samadhilabhena vivicca sayanena va. 


Nghĩa Việt: 
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Không phải chỉ do giới hạnh và việc hành trì, hay là do sự 
học nhiều, hoặc do sự đạt được thiền định, hay là do sự nằm 
ngủ đơn độc, ... 


- sllabbatamattena (sIla + b + bata + matta) <nht, 
sdc, sđ, trung> = do giới hạnh và việc hành trì, bằng 
giới cấm. 

- sila <dt, trung> = giới hạnh, giới. 

- bata <dt, nam> = việc hành trì, điều học, phận 
sự, nghỉ lễ. 

- matta <tt> = suông, chỉ, chỉ sự đo lường. 

- bahusaccena (bãhu + sacca) <nht, trung, sdc, sđ> = 

do sự học nhiều, bằng việc học nhiều. 
- bahu <tt> = nhiều. 
- sacca hay suta (X su + ta) <qkpt> = đã được 
nghe. 

- samädhilabhena (samadhi + lãbha) <nht, nam, sdc, 
sđ> = do sự đạt được thiền định, bằng việc chứng đắc 
sự vắng lặng. 

- samädhi <dt, nam> = thiền định, sự vắng lặng. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- lãbha (x labh)<dt, nam> = sự gặt hái, sự sở 
hữu. 

- Viviccasayanena (vi + vicca + sayana) <nht, trung, 
sdc, sđ> = do sự nằm ngủ đơn độc, bằng nơi cư trú 
thanh vắng. 

- Vivicca (Vi + V Vvic + ta) <qkpt> = đã được lìa xa, 
đã được vắng lặng. 
- Tđn. vi = khỏi, lìa, từ chỉ sự nhấn mạnh. 
- V vic = lìa khỏi. 
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- sayana <dt, trung> = sự nằm ngủ, nơi cư trú, 
giường. 


Trích lục: 
271. Chẳng phải chỉ giới cấm, 
Cũng không phải học nhiều, 
Chẳng phải chứng thiền định, 
Sống thanh vắng một mình. (HT Minh Châu) 


271. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, 
Đầu đà khổ hạnh hay lều ẩn cư. 
Hoặc do tâm định an như, 
(Tự cho hưởng phúc khước từ Thánh lưu?! 
Sa-môn tự mãn, tự kiêu, 
Coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô!) (TT Giới Đức) 


-¬-@-,7],s@--- 
272. Phusami nekkhammasukham aputhujjanasevitam, 
bhikkhu vissäsamapadi appatto asavakkhayam. 


Nghĩa Việt: 

.. (Nghĩ rằng): “Ta (đang) thọ hưởng niềm an lạc của sự 
xuất ly mà những kẻ phàm phu không được hưởng,” vị tỳ 
khưu không thể yên tâm khi chưa đạt được sự đoạn tận các 
lậu hoặc. 


- phusämi (+ phus) <ät, tha-đ, ht, 1, sđ> = thọ hưởng, 
chạm, đụng. 

- nekkhammasukham (nekkhamma + sukha) <nht, 
trung, đc, sđ> = niềm an lạc của sự xuất ly, hạnh phúc 
của sự từ bỏ. 
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- nekkhamma <dt, trung> = từ bỏ. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc, an lạc. 
- puthujjana = puthu + jana 
- aputhujjanasevitam (aputthujjanasevita) <nht, 
trung, đc, sđ> = những kẻ phàm phu không được 


hưởng. 
- Tẩn. a = không. 
- puthujjana <nht, nam> = kẻ phàm phu, người 
đời. 


- puthu <tt> = nhiều. 
- Jana <dt, nam> = sanh chúng, nam nhân. 
- sevita (ý sev + ita)<qkpt> = đã thụ hưởng, đã 
thực hành. 
- bhikkhu (bhikkhu) <dt, nam, cc, sđ> = vị tỳ khưu. 
- Vissäsam (vissäsa) <dt, nam, đc, sđ> = sự yên tâm, sự 
tự tin, sự tin tưởng. 
- äpãdi (ä + v' pađ) <đt, tha-đ, qk, 2, sđ> = đã đạt được. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh, từ chỉ sự 
nhấn mạnh. 
- V pad = đạt đến, trải qua, gặp phải. 
- appatto (a + p + patta) <tt, nam, cc, sđ> = đã không 
chứng đắc, đã không đạt đến. 
- Tẩn. a = không. 
- patta (x äp + ta) <qkpt> = đã chứng đắc. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V äp = đạt đến. 
- asavakkhayam (äsava + k + khaya) <nht, nam, đc, 
sä> = sự đoạn tận các lậu hoặc. 
- äsava <dt, nam> = xem trên. 
- khaya <dt, nam> = sự đoạn tận. 
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Trích lục: 


272. “Ta hưởng an ổn lạc, 
Phàm phu chưa hưởng được” 
Tỷ kheo, chớ tự tin, 
Khi lậu hoặc chưa diệt. (HT Minh Châu) 


272. Tự cho hưởng phúc khước từ Thánh lưu?! 
Sa-môn tự mãn, tự kiêu, 


Coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 
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CHƯƠNG 20 
MAGGAVAGGA - PHẨM ĐẠO LỘ 


273. Maggan'atthangiko settho saccanam caturo padä, 
virägo settho dhammaäanam dvipadänañca cakkhuma. 


Nghĩa Việt: 

Trong số các đạo lộ, (Đạo Lộ) Tám Chi Phần là cao thượng 
nhất. Trong các Chân Lý, bốn Chân Lý (là cao thượng nhất). 
Trong các pháp, ly tham ái là cao thượng nhất. Và trong các 
loài hai chân, bậc Hữu Nhãn (Đức Phật) là cao thượng nhất. 


Maggan'atthangiko settho = trong số các đạo lộ, (Đạo Lộ) 
Tám Chi Phần là cao thượng nhất. 
- maggan'atthangiko = magganam + atthangiko 
- maggänam (magga) <dt, nam, stc, sn> = trong số các 
đạo lộ, trong số các con đường. 
- atthangiko (attha + angika) <nht, nam, cc, sđ> = Tám 
Chi Phần, tám ngành. 
- attha <số> = tám. 
- angika <tt> = ngành, thuộc chi phần. 
- añøa <dt, trung> = ngành, chi phần, yếu tố. 
- settho (settha) <tt, nam, cc, sđ> = thù thắng, cao 
thượng nhất. 


saccanam caturo padãä = trong các Chân Lý, bốn Chân Lý 
(là cao thượng nhất). 
- saccaänam (sacca) <dt, trung, stc, sn> = của các Chân 
Lý. 
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- caturo (catu) <số, nam, cc, sn> = bốn. 
- padã! (pada) <dt, trung, cc, sn> = câu, từ, lời nói, đế. 


virago settho đhammänam = trong các pháp, ly tham ái là 
cao thượng nhất. 
- Virago (vi + raga) <dt, nam, cc, sđ> = ly tham ái, việc 
lìa khỏi tham ái. 
- Tđn. vi = lìa khỏi. 
- raga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- dhammaäanam (dhamma) <dt, nam, stc, sn> = của các 
pháp. 


dvipadaänañca cakkhumaä = và trong các loài hai chân, bậc 
Hữu Nhãn (Đức Phật) là cao thượng nhất. 
- dvipadänam (dvi + pada) <nht, nam, stc, sn> = của 
các loài hai chân. 
- dvi <số> = hai. 
- pada <dt, nam> = chân. 
- cakkhuma (cakkhu + mantu) <dtt, nam, cc, sđ> = bậc 
Hữu Nhãn (Đức Phật). 
- cakkhu <dt, trung> = mắt, nhãn. 
- Tẩn. mantu = chỉ sự sở hữu. 


Trích lục: 
273. Tám chánh, đường thù thắng, 
Bốn câu, lý thù thắng, 
Ly tham, pháp thù thắng, 
Giữa các loài hai chân, 
Pháp nhãn, người thù thắng. (HT Minh Châu) 





1 Thay vì hình thức đúng là: padäni 
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273. Tối cao: bát chánh con đường! 
Tối cao: tứ đế tỏ tường khổ ail 
Tối cao: chẳng đắm trong ngoài! 
Tối cao: pháp nhãn giữa loài hai chân! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


274. Eso va maggo natthañño dassanassa visuddhiyä, 
etam hi tumhe patipajjatha mãarassetam 
pamohanam. 


Nghĩa Việt: 

Chỉ riêng Đạo Lộ này đưa đến sự thanh tịnh của nhận 
thức, không có (đạo lộ) khác. Và các ngươi hãy thực hành 
(Đạo Lộ) này, Đạo Lộ này là sự làm mê mờ đối với Ma Vương. 


Eso va maggo natthañño dassanassa visuddhiyä = chỉ 
riêng Đạo Lộ này đưa đến sự thanh tịnh của nhận thức, 
không có (đạo lộ) khác. 

- eso (eta) <đại, nam, cc, sđ> = (Đạo Lộ) này. 

- magøo (magøga) <dt, nam, cc, sđ> = Đạo Lộ, con 
đường. 

- natthañño = n'atthi + añño 

- dassanassa (ý dis) <dt, trung, stc, sđ> = của sự nhận 
thức, của sự thấy biết. 

- visuddhiyä (vi + suddhi) <dt, nữ, cđc, sđ> = đưa đến 
thanh tịnh. 


etam hi tumhe patipajjatha = và các ngươi hãy thực hành 
(Đạo Lộ) này, 
- etam (eta) <đại, nam, đc, sđ> = (Đạo Lộ) này. 
- tumhe (tvam) <đại, cc, sn> = các ngươi. 
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- patipajjatha (pati + V pad) <ät, tha-đ, skh, 2, sn> = 
hãy thực hành, hãy nên đi theo. 
- Tẩn. pati = theo, trên. 
- V pad = đi. 


mãärassetam pamohanam = Đạo Lộ này là sự làm mê mờ 
đối với Ma Vương. 

- etam (eta) <đại, trung, cc, sđ> = (Đạo Lộ) này. 

- mãrassetam = mãärassa + etam 

- pamohanam (pa + V muh + ana) <dt, trung, cc, sđ> = 

sự làm mê mờ. 

- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmuh = mê mờ, mê loạn, hoang mang. 


Trích lục: 
274. Đường này, không đường khác, 
Đưa đến kiến thanh tịnh. 
Nếu ngươi theo đường này, 
Ma quân sẽ mê loạn. (HT Minh Châu) 


274. Đó là “duy nhất con đường”, 
Chẳng lối nào khác: “thanh lương kiến phần”! 
Ma vương nhìn ngắm, than thầm, 
Lo âu, sợ hãi thế nhân đi vào! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


275. Etam hi tumhe patipanna dukkhassantam 
karissatha, 
akkhäto vo mayä maggo aññäya sallasanthanam. 


Nghĩa Việt: 
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Bởi vì khi các ngươi đã thực hành (Đạo Lộ) này thì các 
ngươi sẽ chấm dứt khổ đau. Đúng vậy, sau khi biết được cách 
nhổ bỏ mũi tên, Đạo Lộ đã được Ta thuyết giảng cho các 
ngươi. 


Etam hi tumhe patipannäa dukkhassantam karissatha = 
bởi vì khi các ngươi đã thực hành (Đạo Lộ) này thì các 
ngươi sẽ chấm dứt khổ đau. 

- patipannä (pati + V pad + na) <qkpt, đc, sđ> = đã 
được thực hành, đã đi theo. 
- Tẩn. pati = theo, trên. 
- V pad = đi. 
- dukkhassantam = dukkhassa+ antam 
- antam (anta) <dt, đc, trung> = tận cùng, chấm dứt. 
- karissatha (x kar) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sn> = sẽ làm. 


akkhäto vo mayä maggo aññäya sallasanthanam = đúng 
vậy, sau khi biết được cách nhổ bỏ mũi tên, Đạo Lộ đã được 
Ta thuyết giảng cho các ngươi. 
- akkhäto (ã + x khã + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
được giảng dạy, đã được thuyết giảng. 
- Tẩn. ä = hình thức quá khứ. 
- V[ khã = nói, thuyết. 
- vo (mayam\) <đại, đc, sn> = cho các ngươi. 
- mayä (aham) <đại, sdc, sđ> = bởi ta. 
- aññãya (x ñã + ya) <đtbb> = sau khi biết được, sau 


khi thấy rõ. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V| ñã = biết. 
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- sallasanthanam (salla + santhana) <nht, trung, đc, 
sđ> = việc nhổ bỏ mũi tên (sự khổ). 
- salla <dt, trung> = mũi tên. 
- santhana (x sam) <dt, trung> = việc nhổ bỏ, 
việc làm lắng dịu. 


Trích lục: 


275. Nếu ngươi theo đường này, 
Đau khổ được đoạn tận, 
Ta dạy ngươi con đường, 
Với trí, gai chướng diệt. (HT Minh Châu) 


275. Lối này nếu quyết đi theo, 
Ái hà khô cạn, rêu bèo tang thương! 
Như Lai chỉ dạy con đường, 
Chặt lìa gai chướng thanh gươm “tuệ phần”! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


276. Tumhehi kiccam ätappam akkhataro tathagata, 
patipannãa pamokkhanti jhãy¡no märabandhana. 


Nghĩa Việt: 

Sự nhiệt tâm nên được thể hiện bởi các ngươi, các đấng 
Như Lai (chỉ) là các vị thuyết giảng. Những người đã thực 
hành (Đạo Lộ), chứng thiền, sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc của 
Ma Vương. 


Tumhehi kiccam ätappam = sự nhiệt tâm nên được thể 
hiện bởi các ngươi, 
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- tumhehi (tvam) <đại, sdc, sn> = bởi các ngươi. 

- kiccam (kicca) <dt, trung, cc, sđ> = cần phải được 
làm, phận sự (x kar). 

- atappam (ätappa) <dt, trung, cc, sđ> = đã được cần 
phải nỗ lực. 


akkhätäro tathägatä = các đấng Như Lai (chỉ) là các vị 
thuyết giảng. 
- akkhätäro (akkhätu) <dt, nam, cc, sn> = các vị thuyết 
giảng. 
- Tẩn. ä = gần, hướng về, xung quanh. 
- V kkhä = nói, thuyết. 


patipanna pamokkhanti jhãyino mãrabandhanä = 
những người đã thực hành (Đạo Lộ), chứng thiền, sẽ thoát 
ra khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 
- pamokkhanti (pa + V muc) <ät, bả, tl, 3, sn> = sẽ 
thoát ra, sẽ được tự do. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmuc = tự do, thoát ra. 
- J]hãyino (jhäyT) <tt, nam, cc, sn> = những người chứng 
thiền (Vjhe). 


Trích lục: 
276. Ngươi hãy nhiệt tình làm, 
Như Lai chỉ thuyết dạy, 
Người hành trì thiền định, 
Thoát trói buộc Ác Ma. (HT Minh Châu) 


276. Ra đi nỗ lực tầm tư, 
Như Lai là bậc đạo sư chỉ bày. 
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Ai người giới hạnh đủ đầy, 
Ma vương đâu dễ buộc dây kéo hoài! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


277. Sabbe sankhara anicca'ti yadä paññäya passati, 
atha nibbindati dukkhe esa magøo visuddhiya. 


Nghĩa Việt: 

“Tất cả các pháp hữu vi là vô thường,” khi nhận thức (điều 
này) bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường 
đưa đến sự thanh tịnh. 


Sabbe sankhara anicca' tỉ yadaä paññäya passati atha 
nibbindati dukkhe = “Tất cả các pháp hữu vi là vô 
thường,” khi nhận thức (điều này) bằng trí tuệ thì nhàm 
chán khổ đau, 

- anicca (a + nicca) <tt, nam, cc, sn> = vô thường. 
- Tẩn. a = không. 
- nicca <tt> = thường còn. 
- paññäya (paññä) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng trí tuệ. 
- nibbindati (ni + + vid + m-a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = tự mình nhàm chán. 
- Tđn. ni = khỏi, ngoài. 
- V vid = biết. 
- dukkhe (dukkha) <dt, nam, äsc, sđ> = trong khổ đau. 
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esa magøo visuddhiyä = đây là con đường đưa đến sự 
thanh tịnh. 
- visuddhiyä (vi + suddhiï) <dt, nữ, stc, sđ> = của việc 
đưa đến sự thanh tịnh. 


Trích lục: 


277. Tất cả hành vô thường, 
Với Tuệ, quán thấy vậy, 
Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. (HT Minh Châu) 


277. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, 
Các hành vốn dĩ vô thường xưa nay. 
Thoát ly khổ não, đọa đày, 
Là thanh tịnh đạo, ai rày chớ quên! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.].s&--- 


278. Sabbe sankhara dukkhä' tỉ yadã paññaäya passati, 
atha nibbindati dukkhe esa magøo visuddhiya. 


Nghĩa Việt: 

“Tất cả các pháp hữu vi là khổ đau,” khi nhận thức (điều 
này) bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường 
đưa đến sự thanh tịnh. 


Sabbe sankhara dukkhä tỉ yada paññaäya passati atha 
nibbindati dukkhe = “Tất cả các pháp hữu vi là khổ đau,” 
khi nhận thức (điều này) bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ 
đau, 
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- dukkhä (dukkha) <tt, nam, cc, sn> = các sự khổ. 


esa magøo visuddhiyä = đây là con đường đưa đến sự 
thanh tịnh. 


Trích lục: 


278. Tất cả hành khổ đau, 
Với Tuệ, quán thấy vậy, 
Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. (HT Minh Châu) 


278. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, 
Các hành vốn dĩ đau thương, khổ nàn. 
Thoát ly phiền não chán nhàm, 
Là thanh tịnh đạo, Niết Bàn tìm đâu? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


279. Sabbe dhamma anattä'ti yada paññäya passati, 
atha nibbindati dukkhe esa magøo visuddhiya. 


Nghĩa Việt: 

“Tất cả các pháp là vô ngã,” khi nhận thức (điều này) bằng 
trí tuệ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự 
thanh tịnh. 


Sabbe dhamma anattä tỉ yadã paññäya passati atha 
nibbindati dukkhe = “Tất cả các pháp là vô ngã,” khi nhận 
thức (điều này) bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ đau, 

- đhammä (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 
- anatta (an + atta) <tt, nam, cc, sn> = các sự vô ngã. 
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- Tẩn. an = không. 
- atta <dt, nam> = tự ngã. 


esa magøo visuddhiyä = đây là con đường đưa đến sự 
thanh tịnh. 


Trích lục: 
279. Tất cả pháp vô ngã, 
Với Tuệ, quán thấy vậy, 
Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. (HT Minh Châu) 


279. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, 
Các pháp vô ngã chẳng thường là ta. 
Thoát ly phiền não, ác ma, 
Là thanh tịnh đạo, chẳng xa lối về! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


280. Utthanakalamhi anutthahäno 
yuvä balï älasiyam upeto, 
samsannasankappamano kusIto 
paññäya maggam alaso na vindati. 


Nghĩa Việt: 

Người có tuổi trẻ, có sức mạnh, trong khi không nỗ lực 
trong thời điểm cần nỗ lực, (lại) chiều theo tánh lười biếng, 
có tâm tư bị trì trệ, (lại còn) nhác nhớm, kẻ lười biếng (ấy) 
không tìm thấy con đường bằng trí tuệ. 
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- utthanakalamhi (utthãna + kala) <nht, nam, đsc, 
sđ> = trong thời điểm cần nỗ lực. 
- Tẩn. ud = dậy, lên. 
- utthäna (ud + x/ thä) <dt, trung> = sự nỗ lực, sự 
tỉnh tấn. 
- kãla <dt, nam> = thời điểm, thời gian. 
- anutthahano (an + utthahäna) <htpt, nam, cc, sđ> = 
trong khi không nỗ lực, người không có sự tỉnh cần. 
- Tẩn. an = không. 
- utthahäna (ud + V thã) (xem trên). 
- yuvä (yuva) <dt, nam, cc, sẩ> = người có tuổi trẻ, 
người có tuổi xuân xanh. 
- balI (balT) <dtt, nam, cc, sđ> = có sức mạnh, (người) 
có sự khỏe mạnh. 
- bala <dt, trung> = sức mạnh. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- alasiyam (alasiya) <dt, trung, đc, sđ> = tánh lười 
biếng, có sự nhác nhớm. 
- upeto (upa + V Ï + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = người đã 
có sự sở hữu, đã chiều theo. 
- Tẩn. upa = gần, tiến về. 
-i=đi. 
- samsannasankappamano (samsanna + sankappa + 
mano) <nht, nam, cc, sđ> = có tâm tư bị trì trệ. 
- samsamna (sam + V sand) <qkpt> = đã bị mệt 
mỏi, đã bị suy nhược. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng. 
- V sand thổi bùng. 
- sankappa <dt, nam> = việc suy nghĩ. 
- mano <dt, trunø> = tâm. 
- kusIto (kusIta) <tt, nam, cc, sđ> = nhác nhớm, lười 
biếng. 
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- paññäya (paññ3) <dt, nữ, stc, sđ> = của trí tuệ. 
- alaso (alasa) <tt, cc, sđ> = lười biếng, có sự uể oải. 


280. Khi cần, không nỗ lực, 
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười, 
Chí nhu nhược, biếng nhác, 
Với trí tuệ thụ động, 
Sao tìm được chánh đạo? (HT Minh Châu) 


280. Tuổi trẻ sức lực đồi dào, 
Lại sống buông thả, lao chao biếng lười! 
Tinh thần suy nhược, rã rời, 
Làm sao có tuệ mà soi Con đường? (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
281. VãcanurakkhIi manasä samvuto 
käyena ca akusalam na kayir3, 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye maggam1! isippaveditam. 


Nghĩa Việt: 

Người có sự gìn giữ lời nói, đã được thu thúc về tâm, và 
không nên làm điều bất thiện bằng thân. Nên làm trong sạch 
ba đường lối tạo nghiệp này, nên thành đạt đạo lộ đã được 
tuyên thuyết bởi các bậc Ân Sĩ. 


Vãcãnurakkhi manasä samvuto = người có sự gìn giữ lời 
nói, đã được thu thúc về tâm, 





1 PTS. magam 
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- vacaänurakkhi (vãcã + anu + V rakkh) <nht, nam, cc, 
sđ> = mgười có sự bảo vệ lời nói. 
- vãcã (\ vac) <dt, nữ> = lời nói. 
- anurakkhi (anu + V rakkh) <dtt> = có sự bảo 
vệ. 

- Tđn. anu = theo, dọc. 
- V rakkh = bảo vệ. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


käyena ca akusalam na kayirä = và không nên làm điều 
bất thiện bằng thân. 
- akusalam (a + kusala) <dt, trung, đc, sđ> = điều bất 
thiện, việc bất thiện, việc xấu ác. 
- Tẩn. a = không. 
- kusala <dt, trung> = việc thiện, việc tốt lành. 


ete tayo kammapathe visodhaye = nên làm trong sạch ba 
đường lối tạo nghiệp này, 
- ete (eta) <đại, nam, đc, sn> = (ba đường lối tạo 
nghiệp) này, các cái này. 
- tayo (tï) <số, nam, đc, sn> = ba. 
- kammapathe (kamma + patha) <nht, nam, đc, sn> = 
lối tạo nghiệp, lối hành động. 
- kamma (* kar) <dt, trung> = việc làm, hành 
động, nghiệp. 
- patha <dt, nam> = lối, con đường. 
- visodhaye (vi + V sudh) <ät, trả, gđ, 3, sđ> = nên làm 
trong sạch. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- T sudh = làm trong sạch, làm thanh tịnh, làm 
cho sạch sẽ. 
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äradhaye maggam isippaveditam = nên thành đạt đạo lộ 
đã được tuyên thuyết bởi các bậc Ân Sĩ. 
- ärãädhaye (ä + v rãdh) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
thành đạt, nên chứng đạt. 
- Tđn. ä = đến, tại. 
- V rãdh đạt. 
- maggam (magøa) <dt, nam, đc, sđ> = con đường. 
- Isippaveditam (isi + p + pavedita) <nht, nam, đc, sđ> 
= đã được tuyên thuyết bởi bậc Ân Sĩ. 
- isi <dt, nam> = vị ẩn sĩ, đức Phật. 
- pavedita <qkpt> = đã được tuyên thuyết, đã 
được giảng dạy. 
- pavedeti = àm cho biết rõ, tuyên thuyết. 


Trích lục: 
281. Lời nói được thận trọng, 
Tâm tư khéo hộ phòng, 
Thân chớ làm điều ác, 
Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo Thánh nhân dạy. (HT Minh Châu) 


281. Giữ gìn lời nói chánh chơn, 
Hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch làu. 
Thân quen hành ác, dứt mau! 
Ba nghiệp thanh tịnh, đạo mầu chứng tri! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],@--- 
282. Yoga ve jayatI bhuri ayogä bhũrisankhayo, 


etam dvedhäpatham ñatvä bhavaya vibhavaya ca, 
tath'attänam niveseyya yathã bhũri pavaddhati. 


492 


Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Lộ 


Nghĩa Việt: 

Đúng vậy, do sự tu luyện (về thiền) trí tuệ được phát 
sanh, do sự không tu luyện (về thiền) có sự tiêu hoại của trí 
tuệ. Sau khi biết được con đường hai lối này đưa đến sự hiện 
hữu và sự không hiện hữu, nên rèn luyện bản thân theo 
đường lối làm cho trí tuệ được phát triển. 


Yoga ve jãäyatI bhũri = đúng vậy, do sự tu luyện (về thiền) 
trí tuệ được phát sanh, 
- yogä (yoga) <dt, nam, xxc, sđ> = từ sự tu luyện (về 
thiên). 
- bhuri (bhuri) <dt, nữ, cc, sđ> = trí tuệ. 


ayogä bhũrisankhayo = do sự không tu luyện (về thiền) 
có sự tiêu hoại của trí tuệ. 
- ayoga (a + yoga) <dt, nam, xxc, sđ> = từ sự không tu 
luyện (về thiền). 
- Tẩn. a = không. 
- yoga (xem trên). 
- bhurisankhayo (bhuri + sankhaya) <nht, nam, cc, 
sđ> = có sự tiêu hoại của trí tuệ. 
- bhũri <dt, nữ> = xem trên. 
- sankhaya <dt, nam> = sự tiêu hoại, sự nát tan. 
- Tđn. sam = hoàn toàn. 
- khaya <dt, nam> = tiêu hoại, diệt mất, sự 
đoạn tận. 


etam dvedhapatham ñatva bhavaya vibhavaya ca = sau 


khi biết được con đường hai lối này đưa đến sự hiện hữu 
và sự không hiện hữu, 
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- dvedhäapatham (dvedhã + patha) <nht, nam, đc, sđ> 
= con đường hai lối này. 
- dvedhaä <trt> = hai. 
- patha <dt, nam> = con đường. 
- bhaväya (bhava) <dt, nam, cđc, sđ> = đến sự hiện 
hữu, đến sự tồn tại (x bhũ). 
- vibhaväya (vi + bhava) <dt, nam, cđc, sđ> = đến sự 
không hiện hữu, sự phi hữu, không tồn tại. 
- Tẩn. vi = không. 
- bhava (x bhũ). 


tath'attäanam niveseyya yatha bhũri pavaddhati = nên 
rèn luyện bản thân theo đường lối làm cho trí tuệ được 
phát triển. 
- tathãattanam = tathäã + attãnam 
- niveseyya (nÏ + V Vis) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên rèn 
luyện, nên củng cố, nên ổn định. 
- Tđn. ni = trên. 
- Vvis = đi vào. 
- pavaddhati (pa + + vaddh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = được phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V vaddh = tăng trưởng, lớn mạnh. 
Trích lục: 
282. Tu Thiền, trí tuệ sanh, 
Bỏ Thiền, trí tuệ diệt, 
Biết con đường hai ngả 
Đưa đến hữu, phi hữu, 
Hãy tự mình nỗ lực, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. (HT Minh Châu) 
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282. Tu thiền thì tuệ phát sanh, 
Không thiền thì tuệ mong manh phụt tàn! 
Hữu và phi hữu hai đàng, ƒ*jJ 
Suốt thông, nỗ lực dễ dàng tuệ tăng! (TT Giới Đúc) 
[“] hữu ái và phi hữu ái (tham và sân, cũng là hữu sắc thiền và 
vô sắc thiền). 
---#»2.[7].@&--- 


283. Vanam chindatha mã rukkham vanato jayate 
bhayam, 

chetva vanañca vanathañca nibbanä hotha 
bhikkhavo. 


Nghĩa Việt: 

Các ngươi hãy đốn rừng (ô nhiễm), chớ đốn cây cối. Sợ hãi 
được sanh ra từ rừng (ô nhiễm). Này chư tỳ khưu, sau khi 
đốn rừng/ô nhiễm và lùm bụi, hãy trở thành những người 
không còn ô nhiễm. 


Vanam chindatha mã rukkham = các ngươi hãy đốn rừng 
(ô nhiễm), chớ đốn cây cối. 
- vanam (vana) <dt, trung, đc, sđ> = rừng. 
- chindatha (v chid) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> các ngươi 
hãy đốn, các ngươi hãy chặt. 


vanato jayate bhayam = sợ hãi được sanh ra từ rừng (ô 
nhiễm). 
- vanato (vana) <dt, trung, xxc, sđ> = từ rừng (ô 
nhiễm). 
- Jayate (X jJan) <ät, tự-đ, ht, 3, sđ> = được sanh ra, tự 
nó sanh ra. 
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chetvä vanañca vanathañca nibbana hotha bhikkhavo = 
này chư tỳ khưu, sau khi đốn rừng (ô nhiễm) và lùm bụi, 
hãy trở thành những người không còn ô nhiễm. 
- chetvä (ƒ chid + tvã) <đtbb> = khi đã chặt. 
- vanatham (vanatha) <dt, nam, đc, sđ> = lùm bụi, bụi 
rậm. 
- nibbanã (ni + vana) <nht, nam, cc, sn> = không còn ô 
nhiễm. 
- Tẩn. ni = không. 
- vana (xem trên). 
- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = Này chư tỳ 
khưu. 


Trích lục: 
283. Đốn rừng không đốn cây 

Từ rừng, sinh sợ hãi, 

Đốn rừng [1j và ái dục, 

Tỷ kheo, hãy tịch mịch. (HT Minh Châu) 
[1] Dục vọng 


283. Hãy đốn rừng! chẳng chặt cây! 
Là rừng dục vọng ẩn đầy quỷ mai 
Rừng to, rừng nhỏ không thai 
“Không rừng” mà sống, gọi là Sa-môn! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
284. Yävam hi vanatho na chijjati 
anumatto pi narassa nãrisu, 
patibaddhamano va tãva so 
vaccho khirapako va mãtari. 
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Nghĩa Việt: 

Bởi vì cho đến khi nào dục vọng của người nam đối với 
các người nữ dầu là nhỏ nhoi còn chưa được chặt đứt, thì cho 
đến khi ấy người nam ấy vẫn còn có tâm bị trói buộc tợ như 
con bê bú sữa ở bò mẹ. 


Yavam hi vanatho na chijjati anumatto pi narassa 
närisu = bởi vì cho đến khi nào dục vọng của người nam 
đối với các người nữ dầu là nhỏ nhoi còn chưa được chặt 
đứt, 

- vanatho (vanatha) <dt, nam, cc, sđ> = dục vọng. 
- chijjati (x/ chid + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = chặt đứt. 
- anumatto (anu + matta) <nht, nam, cc, sđ> = nhỏ 
nhoiï, một chút. 
- anu <tt> = chút, nhỏ nhoi. 
- matta <tt> = chỉ sự đo lường. 
- pi <Ìt> = cũng. 
- närisu (näãrT) <dt, nữ, đsc, sn> = đối với (ở) các người 
nữ. 


patibaddhamano va tãva so vaccho khirapako va 
mãtari = thì cho đến khi ấy người nam ấy vẫn còn có tâm 
bị trói buộc tợ như con bê bú sữa ở bò mẹ. 
- patibaddhamano (patibaddha + mano) <nht, nam, 
cc, sđ> = có tâm bị trói buộc. 
- patibaddha (pati + V badh) <qkpt> = đã bị trói 
buộc, đã bị cột chặt. 
- Tđn. pati = hướng về. 
- V badh = kết. 
- mano <dt, trunø> = tâm. 
- täva <trt> = lâu dài, bao lâu. 
- vaccho (vaccha) <dt, nam, cc, sđ> = con bê. 


497 


Dhammapada Maggavagga 


- khirapako (khira + + pã) <nht, nam, cc, sđ> = bú 
sữa. 
- khira <dt, trung> = sữa. 
- paka (\ pä) <tt> = có việc uống. 
- pä = uống. 
- Tvn. aka chỉ sự sở hữu. 
- mãtari (mãätä) <dt, nữ, đsc,sđ> = ở mẹ. 


Trích lục: 


284. Khi nào chưa cắt tiệt, 
Ái dục giữa gái trai, 
Tâm ý vẫn buộc ràng, 
Như bò con vú mẹ. (HT Minh Châu) 


284. Cho dầu một bụi cỏn con, 
Nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo. 
Ái kia cứ buộc, cứ đeo, 
Bê đòi vú mẹ, bám theo, dính hoài! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


285. Ucchinda sinehamattano 
kumudam säradikam va pänina, 
santimaggameva bruhaya 
nibbanam sugatena desitam. 


Nghĩa Việt: 

Ngươi hãy cắt đứt lòng yêu mến của mình, tợ như dùng 
bàn tay (ngắt đi) đóa hoa súng trắng mùa thu. Hãy phát triển 
chính Đạo Lộ Thanh Tịnh, Niết Bàn, đã được thuyết giảng bởi 
đấng Thiện Thệ. 
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Ucchinda sinehamattano = ngươi hãy cắt đứt lòng yêu 
mến của mình, 
- ucchinda (ud + 4ƒ chid) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = ngươi 
hãy nên cắt đứt. 
- Tđn. ud = đứt, lìa, khỏi. 
- V chid cắt. 
- sineham (sineha) <dt, nam, đc, sđ> = tham ái. 


kumudam säradikam va paninã = tợ như dùng bàn tay 
(ngắt đi) đóa hoa súng trắng mùa thu. 
- kumudam (kumuda) <dt, trung, đc, sđ> = đóa hoa 
súng trắng. 
- säradikam (säradika) <tt, trung, đc, sẩ> = thuộc về 
mùa thu. 
- sarada <dt, nam> = mùa thu. 


santimaggameva bruhaya nibbãänam sugatena desitam 
= hãy phát triển chính Đạo Lộ Thanh Tịnh, Niết Bàn, đã 
được thuyết giảng bởi đấng Thiện Thệ. 
- santimaggam (santi + magga) <nht, nam, đc, sđ> = 
Đạo Lộ Thanh Tịnh, con đường thanh tịnh. 
- santi <dt, trung> = thanh tịnh, vắng lặng. 
- magøa <dt, nam> = con đường. 
- bruihaya (ý brah) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy phát 
triển, hãy nên tự mình phát triển. 
- suøatena (su + V gam + ta) <dtt, nam, sdc, sđ> = bởi 
đấng Thiện Thệ. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- V gam = đi. 
- desitam (V dis) <qkpt, trung, đc, sđ> = đã được 
thuyết giảng, đã được chỉ ra. 
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285. Tự cắt dây ái dục, 
Như tay bẻ sen thu, 
Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết Bàn, Thiện Thệ dạy. (HT Minh Châu) 


285. Dây tình xin chớ xót thương, 
Cắt lìa cành nọ, sen vương thu tàn. 
Nuối chi những buộc, những ràng, 
Sống đời an tịnh: Con đàng Tôn Sư! (TT Giới Đức) 
---@>».].s@&-~- 
286. Idha vassam vasissami iđha hemantagimhisu, 


iti bãlo vicinteti antarayam na bujjhati. 


Nghĩa Việt: 


“Ta sẽ sống ở đây trong mùa mưa, ở đây trong mùa lạnh 
và mùa nóng,” kẻ ngu suy nghĩ như thế không biết được mối 


hiểm nguy. 


Idha vassam vasissami idha hemantagimhisu ïti balo 
vicinteti = “Ta sẽ sống ở đây trong mùa mưa, ở đây trong 


mùa lạnh và mùa nóng,” kẻ ngu suy nghĩ như thế 
- Idha <trt> = ở đây. 


- Vassam (vassa) <dt, nam, đc, sđ> = trong mùa mưa. 
- vasissãmi (X vas) <ät, tha-đ, tÌ, 1, sđ> = ta sẽ sống, ta 


sẽ trải qua, ta sẽ cư trú. 
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- hemantagimhisu (hemanta + gimha) <nht, nam, 
đsc, sn> = trong mùa lạnh và mùa nóng. 
- hemanta <dt, nam> = mùa lạnh. 
- gimha <dt, nam> = mùa nóng. 
- vicinteti (vi + V cint + e + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 


suy nghĩ. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V cint = nghĩ. 


antaräyam na bujjhati = không biết được mối hiểm nguy. 
- antaräyam (antara + V ï) <dt, nam, đc, sẩ> = mối 
nguy hiểm, điều chướng ngại. 
- antara <tt> = nguy hiểm, chướng ngại. 


-!i=đi. 


Trích lục: 
286. Mùa mưa ta ở đây, 
Đông, hạ cũng ở đây, 
Người ngu tâm tưởng vậy, 
Không tự giác hiểm nguy. (HT Minh Châu) 
286. Mùa mưa ta sống ở đây, 
Hạ này cũng vậy, thu rày đi đâu? 
Người ngu tính chuyện dài lâu, 
Có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm? (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 
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287. Tam puttapasusammattam byäsattamanasam 
naram, 
suttam gãmam mahogho va maccu ädãya gacchati. 


Nghĩa Việt: 

Sự chết tóm lẫy và mang đi người nam ấy là kẻ đã bị say 
đắm đối với con cái và gia súc, có tâm ý bị quyến luyến, tợ 
như cơn lũ lớn chộp lấy và cuốn đi ngôi làng đã ngủ say. 


- puttapasusammattam (putta + pasu + sammatta) 
<nht, nam, đc, sđ> = kẻ đã bị say đắm đối với con cái 
Và gia súc. 

- putta <dt, nam> = con cái. 
- pasu <dt, nam> = gia súc. 
- sammatta (sam + V mad + ta) <qkpt> = đã bị 
say mê, đã bị say đắm. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
-  mad = bị say mê. 
- suttam (x sup + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = ngủ. 
- adäya gacchati = cuốn đi, cuốn trôi. 


287. Người tâm ý đắm say, 
Con cái và súc vật, 
Tử thần bắt người ấy, 
Như lụt trôi hàng ngủ. (HT Minh Châu) 


287. Những ai say đắm thế gian, 
Bám vào con cái vào đàn vật nuôi. 
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Sự chết cũng cuốn theo người, 
Như làng mê ngủ, lũ trôi chẳng ngờ! (TT Giới Đức) 


---@»,Ï7],s@--- 
288. Na santi putta tãnãya na pitä napi bandhava, 
antakenädhipannassa n'atthi ñãtIsu tanata. 


Nghĩa Việt: 

Về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai (con 
cái), không phải là những người cha, cũng không phải là các 
quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi cái chết thì 
không có sự bảo vệ ở những người thân nhân. 


Na santi puttã tãnäya na pitã nãpi bandhavä Về việc bảo 
vệ thì không phải là những người con trai (con cái), không 
phải là những người cha, cũng không phải là các quyến 
thuộc. 

- santi (Ý as) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = là. 

- tănäya (tãna) <dt, trung, cđc, sẩ> = về việc bảo vệ, 
đến sự che chở, đến sự giúp đỡ. 

- "äpi = na + api 

- bandhavãa (v bandh) <dt, nam, cc, sn> = họ hàng, bà 
con, quyến thuộc. 


antakenadhipannassa n'atthi ñãtIsu tänatä Đối với 
người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ ở 
những người thân nhân. 
- antakenäadhipannassa = antakena + adhipannassa 
- antakena (antaka) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi cái chết, 
bằng sự chết. 
- anta <dt, trung> = tận cùng, điểm cuối. 
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- adhipannassa (adhi + panna) <qkpt, nam, stc, sđ> = 
đối với (của) người đã bị chế ngự, đối với (của) người 
đã bị tóm lấy. 

- Tẩn. adhi = đến. 
- panna (x pat + na) <qkpt> = đã rơi xuống. 

- ñãtIsu (ñãtï) <dt, nam, đsc, sn> = ở những người thân 
nhân, ở những người bà con. 

- tanatä (tanat3) <dt, nữ, cc, sđ> = có sự bảo vệ, có sự 
che chở. 


Trích lục: 
288. Một khi tử thần đến, 
Không có con che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chở. (HT Minh Châu) 


288. Lấy ai để bảo trợ ta? 
Họ hàng con cái hay cha mẹ mình? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s@&--- 


289. Etamatthavasam ñatva pandito silasamvuto, 
nibbanagamanam maggam khippameva visodhaye. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi biết được sự kiện này, bậc trí, đã được thu thúc 
trong giới, nên làm trong sạch Đạo Lộ đưa đến Niết Bàn thật 
nhanh chóng. 
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Etamatthavasam ñatva pandito silasamvuto = sau khi 
biết được sự kiện này, bậc trí, đã được thu thúc trong giới, 
- etam (eta) <đại, nam, đc, sđ> = (sự kiện) này. 
- atthavasam (atthavasa) <dt, nam, đc, sđ> = sự kiện, 
nguyên cớ (của sự phòng hộ các căn). 
- sIllasamvuto (sIla + samvuta) <nht, nam, cc, sđ> = 
(người) đã được thu thúc trong giới. 
- slla <dt, trung> = giới. 
- samvuta (sam + ` var) <qkpt> = đã được thu 
thúc, đã được ngăn che. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vvar = cản trở, ngăn che. 


nibbänagamanam maggam khippameva visodhaye = 
nên làm trong sạch Đạo Lộ đưa đến Niết Bàn thật nhanh 
chóng. 
- nibbanagamanam (nibbäna + gamana) <nht, nam, 
đc, sđ> = đưa đến Niết Bàn, việc dẫn đến Niết Bàn. 
- nibbaäna <dt, trung> = Niết Bàn. 
- gamana (X gam + ana) <dt, trung> = việc đưa 
đến, việc dẫn đến. 
- visodhaye (vi + V sudh) <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = nên làm 
trong sạch. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sudh = làm trong sạch, làm thanh tịnh, làm 
cho sạch sẽ. 


Trích luc: 


289. Biết rõ ý nghĩa này, 
Bậc trí lo trì giới, 
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Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đến Niết Bàn. (HT Minh Châu) 


289. Khi mà sự chết rập rình, 
Cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#be.],s&--- 
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290. Mattãsukhapariccäg3 passe ce vipulam sukham, 
caje mattäsukham dhiro sampassam vipulam 
sukham. 


Nghĩa Việt: 

Nếu có thể nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ 
hạnh phúc nhỏ nhoi, thì người trí nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ 
nhoi trong khi nhìn thấy hạnh phúc lớn lao. 


Mattäsukhapariccägä passe ce vipulam sukham = nếu 
có thể nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ hạnh 
phúc nhỏ nhoi, 

- mattasukhapariccäga (mattä + sukha + pariccäga) 
<nht, nam, xxc, sđ> = từ sự từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. 
- mattä <dt, nữ> = từ chỉ đơn vị đo lường nhỏ. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc, sự an lạc. 
- pariccaga (pari + c + V caj) <dt, nam> = sự từ 
bỏ. 
- Tẩn. pari = xung quanh, tròn trịa. 
-Ý caj = từ bỏ. 
- passe (\ đis) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên thấy. 
- ce <Ìt> = nếu. 
- vipulam <tt, trung, đc, sđ> = lớn lao, to. 
- sukham <dkt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, sự an lạc. 


caje mattäsukham đhiro = thì người trí nên từ bỏ hạnh 
phúc nhỏ nhoi 
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- caje (x caj) <đt, 3, sđ, tha-đ, gđ> = nên từ bỏ. 
- mattäsukham (mattã + sukham) <nht, trung, đc, sđ> 
= hạnh phúc nhỏ nhoi. 
- mattä <dt, nữ> = từ chỉ đơn vị đo lường nhỏ. 
- sukha <dt, trung> = niềm hạnh phúc, sự an lạc. 
- đhiIro <tt, nam, cc, sđ> = người trí. 


sampassam vipulam sukham = trong khi nhìn thấy hạnh 
phúc lớn lao. 
- sampassam (sam + V dis) <htpt, nam, cc, sđ> = trong 


khi nhìn thấy. 
- Tđn. sam = tự thân. 
- V dis = thấy. 
Trích lục: 


290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn, 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn. (HT Minh Châu) 


290. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, 

Tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. 

Lạc nhỏ, bậc trí không mê! 

Quyết hái lạc lớn: bồ đề tám bông. [*J(TT Giới Đức) 
[Í] Bát chánh đạo 


-¬-#b».].s@&--- 
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291. Paradukkhiũpadanena attano sukhamicchati, 
Vverasamsaggasamsattho verä so na parimuccati. 


Nghĩa Việt: 

Người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây 
ra khổ đau cho người khác, bị vướng mắc trong sự ràng buộc 
của hận thù, người ấy không thoát ra khỏi hận thù. 


Paradukkhipadhanena attano sukham ïicchati = người 
mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra khổ đau 
cho người khác, 

- paradukkhiũpadhänena (para + dukkha + 
upadhäna) <nht, trung, sdc, sđ> = bằng cách gây 
ra khổ đau cho người khác, bởi sự gieo rắc đau khổ 
trên kẻ khác. 
- para <dtt> = người khác. 
- dukkha <dt, trung> = sự đau khổ. 
- upadhana (upa + V dhã) <dt, trung> = sự gieo 
rắc. 
- Tẩn. upa = gần, đến. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- attano <dt, nam, đt, stc, sđ> = của chính mình, cho 
mình. 
- sukham <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc. 
- icchati (X 1s) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = mong mỏi, muốn. 
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Veräasamsaggasamsattho verä so na parimuccati = bị 
vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, người ấy 
không thoát ra khỏi hận thù. 

- Verasamsaggasamsat{tho (verä + samsagøa + 
samsat{tho) <nht, nam, cc, sđ> = bị vướng mắc trong 
sự ràng buộc của hận thù, người tràn đầy sự hận thù, 
sự kết nối hận thù). 

- Veraä <dt, trung> = sự hận thù. 
- samsagøa (sam + V sajj) <dt, nam> = sự vướng 
mắc, sự tiếp xúc. 
- Tđn. sam = hoàn toàn, tự mình. 
-  sajj = thu được, gặt hái. 
- samsattha (sam + V sajj) <qkpt> = đã được liên 
kết, đã bị ràng buộc. 
- Tđn. sam = hoàn toàn, tự mình. 
-  sajj = liên kết. 

- Verä <dt, trung, xxc, sđ> = từ sự hận thù. 

- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy, anh ta. 

- parimuccati (pari + V muc + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, 
sđ> = thoát khỏi, thoát ra. 

- Tẩn. pari = xung quanh, tròn trịa. 
-  muc = thoát khỏi, tự do. 


291. Gieo khổ đau cho người, 
Mong cầu lạc cho mình, 
Bị hận thù buộc ràng, 
Không sao thoát hận thù. (HT Minh Châu) 


291. Cứ gieo đau khổ cho người, 
Để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay! 
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Kẻ ngu thù hận trói tay, 
Bị lôi, bị siết, bủa vây oán cừu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


292. Yam hi kiccam tadapaviddham akiccam pana 
kayirati, 
unnalanam pamattanam tesam vaddhanti äsava. 


Nogh1a Việt: 

Bởi vì việc gì đáng làm thì bị bỏ qua, hơn nữa việc không 
đáng làm lại được làm, đối với những kẻ cao ngạo, bị xao lãng, 
thì các lậu hoặc của những kẻ ấy tăng trưởng. 


Yam hi kiccam tadapaviddham = bởi vì việc gì đáng làm 
thì bị bỏ qua, 
- yvam (ya) <đại-qh, trung, cc, sđ> = vị ấy. 
- hi <trt> = thật vậy 
- kiccam (kicca) <dt, trung, cc, sđ> = việc nên làm (/ 
kar'). 
- tadapaviddham = tam + apaviddham 
- apaviddham (apa + V vidh) <qkpt, trung, cc, sđ> = 
đã bị bỏ qua, (việc) đã được từ chối, (việc) đã được 
vứt bỏ. 
- Tđn. apa = ra khỏi. 
- VÍ vidh = đình công, từ chối, vứt bỏ. 
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akiccam pana kayirati = hơn nữa việc không đáng làm lại 
được làm, 
- akiccam (a + kicca) <dt, trung, đc, sđ> = việc không 
đáng làm, việc không nên làm. 
- Tẩn. a = không. 
- kicca (x kar) <dt, trung> = bổn phận, việc làm. 
- pana <bbt> = hơn nữa, thật vậy. 
- kayirati (X kar) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = được làm, nên 
làm. 


unna]änam pamattänam tesam vaddhanti äsavä = đối 
với những kẻ cao ngạo, bị xao lãng, thì các lậu hoặc của 
những kẻ ấy tăng trưởng. 

- unna]änam <dtt, nam, stc, sn> = đối với (của) những 
kề cao ngạo. 

- pamattanam (pa + V mad + ta) <qkpt, nam, stc, sn> 
= của những kẻ đã bị xao lãng, của những kẻ phóng 
dật. 

- Tẩn. pa chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = mê say, đam mê. 
- pamajjati (pa + 4 mad + ya + tỉ) = bất cẩn. 

- tesam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của những kẻ ấy, của 
những người ấy. 

- vaddhanti (v vaddh + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = 
tăng trưởng, già. 

- asava (äsava) <dt, nam, cc, sn> = các lậu hoặc. 


Trích lục: 
292. Việc đáng làm, không làm, 
Không đáng làm, lại làm, 
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Người ngạo mạn, phóng dật, 
Lậu hoặc ắt tăng trưởng. (HT Minh Châu) 


292. Việc đáng thì lại không làm, 
Việc không thích đáng lại chăm dính vào. 
Người ngu ngã mạn tự hào, 
Lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


293. Yesañca susamäraddhäã niccam käyagatã sati, 
akiccam te na sevanti kicce sätaccakarino, 
satänam sampajänanam attham gacchanti asaväa. 


Nghĩa Việt: 

Còn đối với những người khéo nỗ lực, thường xuyên có 
niệm đặt ở thân, không thực hành việc không đáng làm, là 
những người làm đều đặn các việc cần làm, có niệm, có sự 
nhận biết rõ, thì các lậu hoặc đi đến sự tiêu diệt. 


Yesañca susamäraddhä niccam käyagatä sati = còn đối 
với những người khéo nỗ lực, thường xuyên có niệm đặt ở 
thân, 

- yesam (ya) <đai-qh, nam, stc, sn> = đối với những 
người, của những người ấy. 
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- susamaraddha (su + sam + äraddha) <qkpt, nữ, cc, 
sđ> = những người đã khéo nỗ lực. 
- Tđn. su = tốt, thiện, khoé léo. 
- Tđn. sam. 
- Tđn. ä = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V rabh = bắt đầu. 
- niccam (nicca) <trt, tt> = thường xuyên, một cách liên 
tục. 
- kayagata (käya + gata) <nht, nữ, cc, sđ> = thân hành. 
- kaya <dt, nam> = thân. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- sati <dt, nữ, sđ> = sự chánh niệm, có niệm. 


akiccam te na sevanti kicce säataccakarino = không thực 
hành việc không đáng làm, là những người làm đều đặn các 
việc cần làm, 
- akiccam (a + kicca) <dt, nam, đc, sđ> = việc không 
đáng làm, việc nên làm. 
- Tẩn. a = không. 
- kicca (x kar) <dt, trung> = việc làm, bổn phận. 
- te (sa, ta) <đại, cc, sn> = những người, những người 
đó. 
- sevanti (4 sev ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = làm, thực hành. 
- kicce (kicca) <tt, nam, đc, sn> = việc nên làm ( kar). 
- sataccakärino (sãatacca + V kar) <nht, nam, cc, sn> = 
những người làm đều đặn, sự cần mẫn (làm một cách 
siêng năng). 
- säatacca <dt, trung> = sự siêng năng, sự tháo vát. 
- kar (X kar) <dtt, nam> = hành động, việc làm. 
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satänam sampajanänam attham gacchanti äsavã = có 
niệm, có sự nhận biết rõ, thì các lậu hoặc đi đến sự tiêu 
diệt. 
- satanam (X Sar) <tt, nam, stc, sn> = của (những 
người) có niệm, của (những người) có cảnh giác. 
- V sar (sati) = nhớ. 
- sampajänaänam (sampajäna) <tt, nam, stc, sn> = của 
(những người) có sự nhận biết rõ. 
- Tđn. sam = hoàn toàn, tự mình. 
- Tẩn. pa = chỉ sự chắc chắn. 
- V| ñã = biết. 
- atthangacchanti (attham + gacchanti) <đt, tha-đ, xđ, 
ht, 3, sn> = đi đến sự tiêu diệt, biến mất. 
- attham <dt, trung> = ngôi nhà, chỗ nghỉ ngơi. 
- gacchanti (X gam) <đt, ht> = đi. 
- äsaväã <dt, nam, cc, sn> = các lậu hoặc. 


293. Người siêng năng cần mẫn, 
Thường thường quán thân niệm, 
Không làm việc không đáng, 
Gắng làm việc đáng làm, 
Người tư niệm giác tỉnh, 
Lậu hoặc được tiêu trừ. (HT Minh Châu) 


293. Những người cần mẫn siêng năng, 
Niệm thân, quán trưởng thường hằng chẳng lơi. 
Chỉ làm việc thích đáng thôi, 
Ngã mạn, lậu hoặc khó mòi nẩy sanh! (TT Giới Đúc) 
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294. Mãtaram pitaram hantvä rajãno dve ca khattiye, 
rattham sänucaram hantväa anIgho yäti brahmano. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi giết mẹ cha, và hai vị vua dòng Sát-đế-ly, sau khi 
tiêu diệt vương quốc cùng tài nguyên thuộc về xứ sở, vị Bà-la- 
môn ra đi không còn phiền muộn. 


Mãtaram pitaram hantvä räjäno dve ca khattiye 
rattham sänucaram hantvä = sau khi giết mẹ cha, và hai 
vị vua dòng Sát-đế-Ìy, sau khi tiêu diệt vương quốc cùng tài 
nguyên thuộc về xứ sở, 

- mãtaram (matu) <dt, nữ, đc, sđ> = mẹ. 
- pitaram (pitu) <dt, nam, đc, sđ> = cha. 
- hantvä (ý han + tvä) <đtbb> = sau khi đã giết. 
- räjano (raja) <dt, nam, đc, sn> = các vị vua. 
- dve (dvi) <số, nam, đc, sn> = hai. 
- khattiye (khattiya) <dt, nam, đc, sn> = dòng Sát-đế- 
ly. 
- rattham (rattha) <dt, trung, đc, sđ> = vương quốc, 
nước. 
- sanucaram (sa +anu + cara) <dt, trung, đc, sđ> = 
cùng với người theo hầu. 
- Tẩn. sa (saha) = với, cùng nhau. 
- anucara (anu + V car) <dt, nam> = người theo 
hầu. 
- Tđn. anu = dọc theo, với. 
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- Vcar = đi bộ, sống. 


anIgho yati brahmano = vị Bà-la-môn ra đi không còn 
phiền muộn. 
- anIgho (an + igha) <tt, nam, cc, sđ> = không còn 
phiền muộn, người an nhiên. 
- Tẩn. an = không. 
- Vigh = run sợ, giận dữ. 
- yati (V yä + tỉ) <đt, xđ, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi, theo đuổi. 
- brahmano (brahmana) <dt, nam, cc, sđ> = Bà-la- 
môn. 


Trích lục: 
294. Sau khi giết mẹ cha,[1j 
Giết hai vua Sát ly,2j 
Giết vương quốc, quần thần,[3j 
Vô ưu, Phạm Chí sống. (HT Minh Châu) 
[1] Ái dục và mạn. 
[2] Thường kiến và biên kiến. 
[3] 12 xứ 


294. Sau khi giết “cha mẹ” rồi /ïj 
Giết hai vua fïiJ nọ hết đời hiếu tranh! 
Chém tên quốc khố đại thần [iiij 
Diệt luôn lãnh thổ quan quân tùy tùng jivj 
Được rồi quốc độ mênh mông, 
Bậc vô ưu sống thong dong bốn mùa! (TT Giới Đức) 
HỊ ái dục mạn 
[ii] thường và đoạn kiến 
[ii] luyến ái 
[iv] 12 xứ 
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295. Mãtaram pitaram hantvãä rajäno dve ca sotthiye, 
veyyagghapañcamam hantva anigho yati brahmano. 


Nghĩa Việt: 

Sau khi giết mẹ cha, và hai vị vua dòng Bà-la-môn, sau khi 
tiêu diệt con đường bị hổ rình rập là thứ năm, vị Bà-la-môn ra 
đi không còn phiền muộn. 


Mãtaram pitaram hantvä räjäno dve ca sotthiye = sau 
khi giết mẹ cha, và hai vị vua dòng Bà-la-môn, 
- sotthiye (sotthiya) <dt, nam, đc, sn> = Bà-la-môn, 
thức giả. 


veyyagghapabcamam hantväa sau khi tiêu diệt con đường 
bị hổ rình rập là thứ năm, 
- Veyyagghapañcamam (veyyaggha + pañcama) 
<nht, nam, đc, sđ> = con hổ là thứ năm. 
- veyyaggha <tt> = thuộc về loài hổ. 
- vyaggha <dt, nam> = con hổ. 
- pañcama <số> = thứ năm. 
- pañca <số> = năm. 


anigho yäti brahmano = vị Bà-la-môn ra đi không còn 
phiền muộn. 


Trích lục: 


295. Sau khi giết mẹ cha, 
Hai vua Bà-la-môn, 
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Giết hổ tướng thứ năm [1jJ 
Vô ưu, Phạm chí sống. (HT Minh Châu) 
[1] Nghỉ 


295. “Mẹ cha” đã giết, đã chôn, 
Và hai vua Bà-la-môn, chém ngành! 
Đoạn viên hổ tướng thứ năm, ƒ*j 
Bậc vô ưu sống cõi hằng vô sinh! (TT Giới Đức) 
[Í] hoài nghi 
---#,].s&--- 


296. Suppabuddham pabujjhanti sadã gotamasavaka, 
yesam divä ca ratto ca niccam buddhagata sati. 


Nghĩa Việt: 
Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có niệm về ân đức Phật. 


Suppabuddham pabujjhanti sadã gotamasavakä yesam 
= các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, 
- suppabuddham (su + p + pa + buddha) <qkpt> = 
luôn luôn khéo tỉnh thức, đã được giác tỉnh rõ rệt. 
- Tđn. su = tốt, thiện, khéo léo. 
- Tđn. pa = chỉ sự mạnh mẽ. 
- V budh = hiểu, giác tỉnh. 
- pabujjhanti (pa + x/ budh + ya + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = tỉnh giác. 
- Tđn. pa = chỉ sự rắn chắc. 
- V budh = thức tỉnh, hiểu biết. 
- sađã <trt> = luôn luôn. 
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- gotamasavakä (gotama + savakä) <nht, nam, cc, sn> 
= các đệ tử đức Gotama. 
- gotama <dt, nam> = đức Gotama, dòng họ Ngài 
là Gotama (Cồ Đàm). 
- sävaka (x su + aka) <dt, nam> = đệ tử, bậc lắng 
nghe. 
- yesam (ya) <đai-qh, nam, stc, sn> = của những vị ấy. 


diva ca ratto ca niccam buddhagatä sati = ngày và đêm 
thường xuyên có niệm về ân đức Phật. 
- đivã <trt> = ban ngày. 
- đivã <dt, trung> = ngày. 
- ratto <trt> = ban đêm. 
- ratta <dt, trung> = đêm. 
- niccam <trt> = thường xuyên, một cách liên tục. 
- buddhagatä (buddha + gatä) <nht, nam, cc, sn> = về 
ân đức Phật, đức Phật, bậc Giác Ngộ. 
- buddha (ý budh + ta) <qkpt> = đã được giác 
ngộ, hiểu biết. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- satl (sati) <dt, nữ, cc, sđ> = có niệm. 


296. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Thường Phật Đà thường niệm. (HT Minh Châu) 


296. Đệ tử đức Gotama, 
Ngày đêm tỉnh giác Phật đà niệm luôn. 


520 


Kinh Pháp Cú Phẩm Linh Tỉnh 


Chăm chuyên trú niệm tỉnh cần, 
Nằm, ngồi, ăn, nói nhất tâm niệm hoài. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s@&--- 


297. Suppabuddham pabujjhanti sadã Gotamasavakä, 
yesam divä ca ratto ca niccam dhammagataä sati. 


Nghĩa Việt: 
Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có niệm về ân đức Pháp. 
- đhammagata (dhamma + gat3) <nht, nam, cc, sn> = 
về ân đức Pháp. 
- dhamma ( đhar) <dt, nam> = Pháp. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


Trích lục: 


297. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng Chánh Pháp thường niệm. (HT Minh Châu) 


297. Đệ tử của đức Như Lai 
Ngày đêm tỉnh niệm trọn bài Đạt ma, (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


298. Suppabuddham pabujjhanti sadã gotamasävaka 
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yesam divä ca ratto ca niccam sanghagatä sati 


Nghĩa Việt: 
Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có niệm về ân đức Tăng. 
- sanghagatä (sangha + gat3) <nht, nam, cc, sn> = ân 
đức Tăng. 
- sañgha <dt, nam> = cộng đồng Tăng già. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


Trích lục: 


298. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng Tăng-già thường niệm. (HT Minh Châu) 


298. Luôn luôn tỉnh niệm Tăng già, 
Như người canh cửa lơ là chẳng nên! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


299. Suppabuddham pabujjhanti sadã gotamasävaka, 
yesam divä ca ratto ca niccam kayagatä sati. 


Nghĩa Việt: 
Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có niệm hướng đến thân. 


- kayagata (kaya + gata) <nht, nam, cc, sn> = hướng 
đến thân. 
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- kaya <dt, nam> = thân. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 


299. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Tưởng sắc thân thường niệm. 


299. Đệ tử của đức Đại hiền 
Ngày đêm tỉnh giác trú thiền niệm tâm (thân). 


-¬-#b».],s@&--- 


300. Suppabuddham pabujjhanti sadã Gotamasavakä, 
yesam divä ca ratto ca ahimsäya rato mano. 


Nghĩa Việt: 

Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có tâm ý thỏa thích về sự không hãm 
hại. 


- ahimsäya (a + himsä) <dt, nữ, cđc, sđ> = về sự không 
hãm hại. 
- Tẩn. a. 
- Vhims = làm tổn thương. 
- rato (X ram + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được thỏa 
thích. 
- mano (mano) <dt, nam, cc, sđ> = có tâm ý. 


Trích lục: 
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300. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui niềm bất hại. (HT Minh Châu) 


300. Đệ tử đức Chuyển pháp luân, 
Ngày đêm tỉnh giác chuyên cần tấn tu. 
Niềm vui vô hại vô thù, 
Nằm ngồi ăn nói công phu thiền hành. (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


301. Suppabuddham pabujjhanti sadã Gotamasavakä, 
yesam divä ca ratto ca bhãvanäya rato mano. 


Nghĩa Việt: 

Các đệ tử của đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày 
và đêm thường xuyên có tâm ý thỏa thích về sự tu tập (sự 
tham thiền). 


- bhävanäya (bhävanä) <dt, nữ, cđc, sđ> = về sự tu tập 
(sự tham thiền), về sự phát triển tâm linh. 
- bhaveti (X bhũ) = tu tập (tham thiền), phát 
triển tâm linh. 


Trích lục: 
301. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiền quán. (HT Minh Châu) 
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301. Đệ tử của đức Vô sanh, 
Ngày đêm tỉnh giác, trong lành, hỷ an. 
Thân tâm trú niệm chu toàn, 
Vui đời thiền quán xứng hàng Sa-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


302. Duppabbajjam durabhiramam durävasa ghara 
dukkha, 
dukkho'samänasamvaso dukkhäãnupatitaddhagu, 
tasma na caddhagu siyä na ca dukkhänupatito siya. 


Nghĩa Việt: 

Sự xuất gia là khó, sự thỏa thích là khó, đời tại gia có sự cư 
ngụ khó khăn là khổ, sự sống chung với người không tương 
đồng là khổ, kẻ luân hồi bị rơi vào khổ đau, do đó không nên 
là kẻ luân hồi và không nên là kẻ bị rơi vào khổ đau. 


Duppabbajjam = sự xuất gia là khó, 
- duppabbajjam (du + p + pabbajja) <nht, trung, cc, 
sđ> = sự xuất gia là khó. 
- Tẩn. du(p) = khó, xấu. 
- pabbajati = xuất gia. 


durabhiramam = sự thỏa thích là khó, 
- durabhiramam (du + r + abhi + rama) <nht, trung, 
cc, sđ> = sự thỏa thích là khó. 
- Tẩn. du(r) = khó, xấu. 
- Tđn. abhi = bên trên, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V ram = thỏa thích, hoan hỷ. 
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durävasä ghara dukkha = đời tại gia có sự cư ngụ khó 
khăn là khổ, 
- duraväsä (du + r + ävãsa) <nht, nam, cc, sn> = có sự 
cư ngụ khó khăn, có sự khó chung sống. 
- Tẩn. du(r) = khó, xấu. 
- Tẩn. ä = tại, ở. 
- V[ vas = sống tại. 
- ghara (ghara) <dt, nam, cc, sn> = đời tại gia, những 
ngôi nhà. 
- dukkhä (dukkha) <tt, nam, cc, sn> = (những cái) khổ. 


dukkho asamänasamväaso = sự sống chung với người 
không tương đồng là khổ, 

- dukkho samanasamväaso = dukkho + 
asamänasamväaso 

- dukkho (dukkha) <tt, nam, cc, sđ> = sự khổ. 

- asamänasamväso (a + samana + samvasa) <nht, 
nam, cc, sđ> = sự sống chung với người không tương 
đồng, sự sống chung những người không đồng đẳng. 

- asamana (a + samana) <tt> = không tương 
đồng, không đồng đẳng. 
- Tẩn. a = không. 
- samana <tt> = đồng, giống. 
- samväsa (sam + väsa) <dt, nam> = sự sống 
chung, cùng sống chung. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vvas = sống chung. 


dukkhänupatitaddhagũ = kẻ luân hồi bị rơi vào khổ đau, 
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tasmä na caddhagu siyä = do đó không nên là kẻ luân hồi 
- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = do đó, từ cái đó. 
- caddhagu = ca + addhagu 
- addhagũ (addhagũ) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ đi lang 
thang, kẻ luân hồi. 


na ca dukkhanupatito siyä = và không nên là kẻ bị rơi vào 
khổ đau. 
- dukkhäãnupatito (dukkha + anu + patita) <nht, nam, 
cc, sđ> = kẻ bị rơi vào khổ đau. 
- dukkha <dt, trung> = khổ. 
- anupatita (anu + V pat + Ita) <qkpt> = đã bị rơi 
vào. 
- Tđn. anu = kế, theo sau, với. 
- V pat = rơi xuống. 
- siyã (y as) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên là, nên trở 
thành. 


Trích lục: 
302. Vui hạnh xuất gia khó, 

Tại gia sinh hoạt khó, 

Sống bạn không đồng, khổ, 

Trôi lăn luân hồi, khổ. 

Vậy chớ sống luân hồi, 

Chớ chạy theo đau khổ. (HT Minh Châu) 
302. Khó thay đời sống xuất gia! 


An vui đời sống không nhà, khó hơn! 
Tại gia, phiền não dập dồn, 
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Lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi! 

Bạn bè không hợp, chán ôi! 

Làm người lữ khách luân hồi, càng thương! 

Vậy nên dừng gót đoạn trường, 

Theo chi, biết khổ, vẫn bương chải hoài! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


303. Saddho silena sampanno yaso bhogasamappito, 
yam yam padesam bhajati tattha tattheva pùujïto. 


Nghĩa Việt: 

Người có đức tin, đầy đủ về giới, đạt được danh vọng và 
của cải, giao thiệp bất cứ địa phương nào đều được tôn vinh 
tại chính mỗi nơi Ấy. 


- saddho (saddha) <tt, nam, cc, sđ> = người có đức tin. 

- silena (sïla) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng giới. 

- sampanno (sam + V pad + na) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
đã được đầy đủ, đã được sở hữu. 

- Tđn. sam. 
- Vpad = đi đến, rơi trên. 

- yasobhogasamappito (yaso + bhoga + samappita) 
<nht, nam, cc, sđ> = đã đạt được danh vọng và của cải, 
đã được sở hữu với danh xưng và tài sản. 

- yaso <dt, trung> = danh vọng, tiếng tăm. 
- bhoga <dt, nam> = của cải, tài sản. 
- samappita (sam + V äp + Ita) <qkpt> = đã đạt 
được, đã được sở hữu. 
- Tđn. sam. 
- V äp = đạt đến. 
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- yam (ya) <đại-qh, nam, đc, sđ> = cái đó, người đó. 

- yam yam = bất cứ (địa phương) nào. 

- padesam (padesa) <dt, nam, đc, sđ> = nơi, chỗ. 

- bhajati (v bha]j + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = giao 
thiệp, theo sau. 

- tattha <trt> = ở đó. 

- tattha tattha = đâu đâu. 

- tatth'eva = attha + eva 

- eva <bbt> = chỉ. 

- pjito (X pữj) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được tôn vinh, 
đã được kính lễ. 


Trích lục: 
303. Tín tâm, sống giới hạnh, 

Đủ danh xưng tài sản, 

Chỗ nào người ấy đến, 

Chỗ ấy được cung kính. (HT Minh Châu) 
303. Đức tin, giới hạnh tròn đầy, 

Danh thơm, tài sản: ƒ*j Sa-môn có rồi! 

Đi đầu cũng được đón mời, 

Cung nghĩnh, quý trọng phúc trời dám so? (TT Giới Đức) 
[Í] gia tài chánh hạnh 

---#»2.Ï7].@&--- 


304. Dure santo pakäsenti himavanto va pabbato, 
asantettha na dissanti rattikhitta yatha sarä. 


Nghĩa Việt: 
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(Dầu) ở nơi xa xôi những người tốt (vẫn) tỏa sáng tợ như 
ngọn núi Hi-mã-lạp. Những người xấu (dầu) ở tại nơi đây 
(vẫn) không được nhìn thấy giống như là những mũi tên 
được bắn ra vào ban đêm. 


Dũre santo pakäsenti = (dầu) ở nơi xa xôi những người 
tốt (vẫn) tỏa sáng tợ 
- dure (dura) <tt, đsc, sđ> = ở nơi xa xôi. 
- santo (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = những người tốt, 
những người có đức hạnh. 

- pakäsenti (pa + V kas) <đt, trđ, ht, 3, sn> = tỏa sáng. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V kas = tỏa sáng. 


himavanto va pabbato = tợ như ngọn núi Hi-mã-lạp. 
- himavanto (hima + vantu) <tt, cc, sđ> = núi Hi-mã- 
lạp. 
- va (va) <bbt> = như là. 
- pabbato (pabbata) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn núi. 


asantettha na dissanti = những người xấu (dầu) ở tại nơi 
đây (vẫn) không được nhìn thấy 
- asant'ettha = asanto + ettha 
- asanto (a + santa) <htpt, nam, cc, sn> = những người 
xấu, những người ác. 
- Tđn. a = có ý nghĩa phủ định. 
- santa ( as) <htpt> = là, tốt, thật. 
- ettha <trt> = ở tại nơi đây. 
- đissanti (x/ dis) <đt, bđ, ht, 3, sn> = được nhìn thấy. 


rattim khittä yathä sarä = giống như là những mũi tên 
được bắn ra vào ban đêm. 
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- rattim <trt> = vào ban đêm. 
- ratti <dt, trung> = ban đêm. 
- khitta (X khip + ta) <qkpt, nam, cc, sn> = những (mũi 
tên) đã được bắn ra, những (mũi tên) đã được bắn ra. 
- vathä <trt-qh> = giống như là. 
- sarä (sara) <dt, nam, cc, sn> = những mũi tên. 


Trích lục: 
304. Người lành dầu ở xa 
Sáng tỏ như núi tuyết, 
Người ác dầu ở gần, 
Như tên bắn đêm đen. (HT Minh Châu) 


304. Cao cao núi tuyết Hy-ma, 
Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền. 
Mũi tên bay giữa đêm đen, 
Kẻ xấu tánh nết, ai thèm biết cho! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


305. Ek'ãsanam ekaseyyam eko caram atandito, 
eko damayam attänam vanante ramito siya. 


Nghĩa Việt: 

Ngồi một mình, nằm một mình, trong khi du hành một 
mình không lười biếng, trong khi một mình thuần hóa bản 
thân, nên thỏa thích ở nơi cuối rừng. 


Ek'asanam = ngồi một mình, 
- e©käsana = eka + äsana 
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- e©käsanam (eka + äsana) <nht, đc, sđ> = ngồi một 
mình. 
- eka <số> = một 
- äsana <dt, trung> = chỗ ngồi. 


ekaseyyam = nằm một mình, 
- ekaseyyam (eka + seyya) <nht, đc, sđ> = nằm một 
mình. 
- eka <số> = một. 
- Seyyä <dt, trung> = giường. 


eko caram atandito = trong khi du hành một mình không 
lười biếng, 
- eko (eka) <số, nam, cc, sẩ> = một, một mình. 
- caram atandito = caram + atandito 
- caram (X car + anta) <tt, cc, sđ> = trong khi du hành. 
- atandito (a + tandita) <tt, nam, cc, sđ> = không lười 
biếng, người không biếng nhác. 
- Tẩn. a = không. 
- tandita <tt> = biếng nhác. 


eko damayam attänam = trong khi một mình thuần hóa 
bản thân, 
- damayam attanam = damayam + attanam 
- damayam (X dam) <htpt, nam, cc, sđ> = thuần hóa, 
huấn luyện. 
- attanam (atta) <dt, nam, đt, đc, sđ> = bản thân, tự 
mình. 


vanante ramito siyä = nên thỏa thích ở nơi cuối rừng. 
- van'anta = vana + anta 
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- vanante (vana + anta) <dt, trung, đsc, sđ> = ở nơi 
cuối rừng, ở trong rừng sâu. 
- vana <dt, trung> = rừng. 
- anta <dt, trung> = điểm cuối. 
- ramito (X ram) <qkpt, nam, cc, sđ> = nên thỏa thích, 
(người sống) thoải mái. 
Trích lục: 
305. Ai ngồi nằm một mình, 
Độc hành không buồn chán, 
Tự điều phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. (HT Minh Châu) 


305. Với ai thích sống cô đơn, 
Độc hành lặng lẽ - chánh chơn tự lòng! 
Ngồi nằm, tâm ý thanh trong, 
Rừng sâu khả ái thật không phụ người! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 
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306. Abhutavadi nirayam upeti 
yo vã pi katva na karomi tỉ caha, 
ubho pi pecca te sama bhavanti 
nihinakammä manujä parattha. 


Nghĩa Việt: 

Người nói không thật sẽ đi địa ngục; hoặc ngay cả người 
nào đã làm lại nói là “Tôi không làm”. Do hành động tỉ tiện, cả 
hai người này, sau khi chết (đọa) vào cảnh giới khác, đều 
tương tự như nhau. 


Abhutavadi nirayam upeti = người nói không thật sẽ đi 
địa ngục. 
- abhutavadi (abhuta + vädI) <nht, nam, cc, sđ> = 
người nói không thật. 
- abhuta (a + bhuta) <dt, trung> = không thật, sự 
nói dối. 
- Tẩn. a = không. 
- bhũta (x bhũ + ta) <qkpt> = đã được trở 
thành, đang là. 
- vãdï (V vađ) <dtt> = nói, thuyết. 
- nirayam (niraya) <dt, nam, đc, sđ> = địa ngục. 
- upeti (upa + 4Í i + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sẽ đi, đến 
gần. 
- Tẩn. upa = gần. 
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-i=đi. 


yo va pi katvä na karomi tỉ caha = hoặc ngay cả người 
nào đã làm lại nói là “Tôi không làm”. 

- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 

- vã <Ìt> = hoặc 

- pÏ <lt> = ngay cả. 

- katvä (x kar + tvã) <đtbb> = sau khi đã làm. 

- karomi (X kar + ö + mi) <đt, tha-đ, ht, 1, sđ> = tôi 
làm. 

- tỉ = iti <bbt> = dấu hiệu trích dẫn một câu nói trực 
tiếp, (như vầy, cho rằng). 

- caha = ca + aha 

- ãha (v ah) <đt, tha-đ, qkht, 3, sđ> = đã nói. 


ubho pi pecca sama bhavanti nihinakamma manujä 
parattha = do hành động tỉ tiện, cả hai người này, sau khi 
chết (đọa) vào cảnh giới khác, đều tương tự như nhau. 
- ubho (ubha) <tt, đc, nam> = cả hai. 
- pecca (pa + vï) <đtbb> = sau khi chết. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
-Ji=đi. 
- samä (sama) <tt, nam, cc, sn> = tương tự, bằng, ngang 
nhau. 
- bhavanti (4 bhũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = là, thì. 
- nihnakammaä (nihina + kamma) <nht, nam, cc, sn> 
= các hành động tỉ tiện, những hành động thấp kém. 
- nihĩna (ni + x hä) <tt> = thấp kém, tỉ tiện; 
<qkpt> = đã bị tiêu tan, đã bị phá hủy. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V'hã = từ bỏ. 
- kamma ( kar) <dt, trung> = hành động, làm. 
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Nirayavagga 
- manuja (manuja) <dt, nam, cc, sn> = những người, 
chúng sanh. 
- parattha <trt> = (cảnh giới) khác. 
306. Nói láo đọa địa ngục, 
Có làm nói không làm, 
Cả hai chết đồng đẳng, 
Làm người, nghiệp hạ liệt. (HT Minh Châu) 


306. Vọng ngôn, vọng ngữ, nói quàng! 
Chết sanh khổ cảnh thở than nỗi gì? 
Làm rồi lại chối quách đi! 
Hai tên một ruột: a tỳ, tiện nhân! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


307. Kãsävakanthã bahavo papadhamma asaññata, 
p3Äpa papehi kammehi nirayam te upapajjare. 


Nghĩa Việt: 

Có nhiều kẻ, cổ quấn y casa, (hành) theo pháp ác, không 
thu thúc. Do các nghiệp ác, những kẻ xấu ấy bị sanh vào địa 
ngục. 


Kasavakanthã bahavo papadhammaä asaññatã3 = có 
nhiều kẻ, cổ quấn y casa, (hành) theo pháp ác, không thu 
thúc. 

- kasavakanthãa (käãsäva + kantha) <nht, nam, cc, sn> 
= (có) nhiều kẻ cổ quấn y casa. 
- kasäva <tt> = vàng; <dt, trung> = y casa, y vàng. 
- kantha <dt, nam> = cổ. 
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- bahavo (bahu) <tt, nam, cc, sn> = nhiều. 
- papadhammaä (päpa + dhamma) <nht, nam, cc, sn> = 
các pháp ác. 
- päpa <tt> = ác, xấu; <dt, trung> = điều xấu, điều 
ác. 
- đhamma <dt, nam> = pháp. 
- asaññata (a + V yam + ta) <qkpt, nam, cc, sn> = đã 
không được thu thúc. 
- Tẩn. a = không. 
- Tđn. sam. 
- V yam = thu thúc. 


p3pä päpehi kammehi nirayam te upapajjare = do các 
nghiệp ác, những kẻ xấu ấy bị sanh vào địa ngục. 
- päpä (päpa) <dtt, nam, cc, sn> = những kẻ xấu. 
- papehi (papa) <dt, trung, sdc, sn> = do (bởi) các 
(nghiệp) ác. 
- kammehi (kamma) <dt, trung, sdc, sn> = do các hành 
động, bởi các nghiệp (x/ kar = làm). 
- te (sa) <đại, cc, sn> = những kẻ ấy, họ. 
- upapajjare (upa + V pad) <dt, tự-đ, ht, 3, sn> = bị 
sanh vào, tái sanh. 
- Tẩn. upa = gần, cạnh. 
- V pad = đi đến. 


307. Nhiều người khoác cà-sa, 
Ác hạnh không nhiếp phục. 
Người ác, do ác hạnh, 
Phải sanh cõi địa ngục. (HT Minh Châu) 
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Nirayavagga 
307. Xuất gia tâm chẳng xuất gia! 
Bao nhiêu xấu ác “trong nhà” còn y! 
Lòng đầy hươu vượn sân si, 
Mở cửa địa ngục mà đi hưởng nhàn! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


308. Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhuũpamo, 
yañce bhuñjeyya dussIlo ratthapindamasaññato. 


Nghĩa Việt: 

Thà ăn vào hòn sắt cháy rực tợ như ngọn lửa tốt hơn là 
người ăn nhờ vật thực của quốc độ mà ác giới và không có sự 
thu thúc. 


Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhũpamo = Hòn sắt 
cháy rực, tợ như ngọn lửa, được ăn vào là tốt hơn. 
- seyyo (seyya) <tt, trung, cc, sđ> = tốt hơn. 
- ayogu]o (ayo + gu]a) <dt, nam, cc, sđ> = hòn sắt. 
- ayo <dt, trung> = sắt. 
- gu]a <dt, nam> = hòn. 
- bhutto (X bhu]j + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = được ăn 
vào, đã được ăn vào. 
- tatto (X tap + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã cháy rực, 
đã được đốt nóng. 
- aggisikhupamo (aggi + sikhI + upama) <nht, nam, 
cc, sđ> = tợ như ngọn lửa, ví như ngọn lửa. 
- aggi <dt, trung> = ngọn lửa. 
- sikhI <dt, nam> = ngọn lửa. 
- upama <tt, trung> = ví như, tợ như. 
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yañce bhuñjeyya dussilo ratthapindamasaññato = còn 
hơn là người ăn nhờ vật thực của quốc độ mà ác giới và 
không có sự thu thúc. 
- yvam (ya) <đại-qh, trung, cc, sđ> = việc nào, điều nào. 
- bhuñjeyya (X bhuj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể ăn. 
- dussIla = du + sila 
- dussilo (du + s + sIla) <nht, nam, cc, sđ> = ác giới. 
- Tđn. du = khó, xấu, ác. 
- sIla <dt, trung> = giới. 
- ratthapindam (ratthapinda) <nht, nam, đc, sđ> = vật 
thực của quốc độ. 
- rattha <dt, trung> = đất nước, quốc độ. 
- pinda <dt, nam> = vật thực, vật thí. 
- asaññato (a + sam + V yam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> 
= (người) đã không được thu thúc. 
- Tẩn. a = không. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V yam = thu thúc. 


Trích lục: 


308. Tốt hơn nuốt hòn sắt, 
Cháy đỏ như than hồng, 
Hơn ác giới, buông lung, 
Ăn đồ ăn quốc độ. (HT Minh Châu) 


308. Thà rằng sắt đỏ nuốt tươi! 
Thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày! 
Còn hơn ngửa bát trên tay, 
Ăn nhờ vật thực, đông tây tín thành. 
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Nirayavagga 
Người ngu chẳng niệm điều lành, 
Thân tâm ác giới, loạn hành nhớ cho?! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


309. Cattari thanäãni naro pamatto 
äpajjati paradäripasevi, 
apuññalãbham nanikãmaseyyam 
nindam tatiyam nirayam catuttham. 


Nghĩa Việt: 

Nam nhân phóng dật quyến dụ vợ người đi đến bốn 
trường hợp: sự nhận lãnh điều vô phước, không có chỗ nằm 
(sự ngủ) thoải mái, sự chê trách là thứ ba, địa ngục là thứ tư. 


Cattari thãnãni naro pamatto apajjati paradãärùpasevl = 
nam nhân phóng dật quyến dụ vợ người đi đến bốn trường 
hợp 

- cattäari (catu) <số, trung, đc, sn> = bốn. 
- thãnäãni (x thã) <dt, trung, đc, sn> = trường hợp, chỗ. 
- naro (nara) <dt, nam, cc, sđ> = người đàn ông, nam 
nhân. 
- pamatto (pa + V mad + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = bị 
xao lãng, phóng dật. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = đam mê. 
- apajjati (ä + Vpad + va + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi 
đến. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V pad = đi. 
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- paradarupasevI (para + dãrã + upasevi) <nht, nam, 
cc, sđ> = người theo đuổi vợ người khác. 

- paradarä <nht, trung> = vợ người khác. 
- para <tt> = khác. 
- dãrä <dt, nữ> = vợ. 

- upasevi (upa + x/ sev) <dtt> = quyến rũ, hầu 

cận, gần gũi. 

- Tẩn. upa = gần. 
- Í sev = hầu cận, gần gũi. 
- Tvn.I = chỉ sự hữu. 


apuññalãbham = sự nhận lãnh điều vô phước, 
- apuññalãbham (a + puñña + labha) <nht, nam, đc, 
sđ> = sự nhận lãnh điều vô phước. 
- apuñña (a + puñña) <dt, trung> = vô phước, sự 
không có phước. 

- Tẩn. a = không. 
- puñña <dt, trung> = phước. 

- labha (X labh) <dt, nam> = việc thu hoạch. 
- V'labh = gặt hái. 


nanikämaseyyam = không có chỗ nằm (sự ngủ) thoải mái, 
- nanikamaseyyam (na + nikaäma + seyy3) <nht, 
trung, đc, sđ> = không có chỗ nằm (sự ngủ) thoải mái. 
- nanikama (na + nikãman3) <nht, trung> = sự 
không khoái lạc. 
- nikama <dt, trung> = sự thích thú, khả ái. 
- seyya <dt, trung> = sự nằm, cái giường. 


nindam tatiyam = sự chê trách là thứ ba, 
- nindam (ninđ3) <dt, nữ, đc, sđ> = sự chê trách. 
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Nirayavagga 
- tatiyam (tatiya) <số, nữ, đc, sđ> = thứ ba. 


nirayam catuttham = địa ngục là thứ tư. 
- catuttham (catuttha) <số, nam, đc, sđ> = thứ bốn. 


309. Bốn nạn chờ đợi người, 
Phóng dật theo vợ người; 
Mắc họa, ngủ không yên, 
Bị chê là thứ ba, 
Đọa địa ngục, thứ bốn. (HT Minh Châu) 


309. Tà dâm, tà vạy vợ người, 
Bốn điều bất hạnh đến thời phải vương; 
Một chịu họa hại tai ương, 
Hai là khó ngủ dạ thường lo âu, 
Ba, đời phỉ nhổ ngập đầu, 
Bốn đọa địa ngục, đâm xâu, cột đùm! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 


310. Apuññalabho ca gatI ca pApika 
bhitassa bhiItãäya ratI ca thokika, 
räja ca dandam garukam paneti 
tasma naro paradäram na seve. 


Nghĩa Việt: 

Sự nhận lãnh điều vô phước, cảnh giới tái sanh là xấu xa, 
sự khoái lạc của người nam (đang) bị hãi sợ với người nữ 
(đang) bị hãi sợ là nhỏ nhoi, và đức vua áp dụng hành phạt 
nặng nề; vì thế nam nhân chớ có ve vãn vợ người. 
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Apuññaläbho ca = sự nhận lãnh điều vô phước, 
- apuññalãbho (apuñña + lãbha) <nht, nam, cc, sđ> = 
sự nhận lãnh điều vô phước. 
- apuñña (a + puñña) <dt, trung> = điều vô 


phước. 
- puñña <dt, trung> = phước. 
- Tẩn. a = không. 


- labha (X labh) <dt, nam> = sự thâu hoạch. 
- Vlabh = thâu hoạch. 


gatI ca päpikã = cảnh giới tái sanh là xấu xa, 
- gai (X gam) <dt, nữ, cc, sđ> = cảnh giới. 
- päpikä (papika) <tt, nữ, cc, sẩ> = xấu xa. 
- päpa <dt, trung> = điều xấu ác, điều ác. 
- Tvn. ika (ka) = chỉ tính từ sở hữu. 


bhitassa bhïItaya ratI ca thokikã = sự khoái lạc của người 
nam (đang) bị hãi sợ với người nữ (đang) bị hãi sợ là nhỏ 
nhoi, 
- bhitassa (V bhï) <qkpt, nam, stc, sđ> = của người 
nam (đang) sợ hãi. 
- bhitaäya (bhita) <qkpt, nữ, stc, sđ> = của người nữ 
(đang) sợ hãi. 
- rat! (rati) <dt, nữ, cc, sđ> = khoái lạc. 
- thokikä (thokika) <tt, nữ, cc, sđ> = nhỏ nhoi. 


räj3 ca dandam garukam papeti = và đức vua áp dụng 
hành phạt nặng nề; 
- räja (raja) <dt, nam, cc, sđ> = vua. 





1 Hình thức rati là được sử dụng trong thơ. 
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Nirayavagga 
- dandam (danda) <dt, nam, đc, sđ> = hình phạt. 
- garukam (garuka) <tt, nam, đc, sđ> = nặng nề, trầm 
trọng. 

- paneti (pa + Vmn) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = áp dụng. 

- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 

- V ni = hướng về. 


tasmä naro paradäram na seve = vì thế nam nhân chớ có 
ve vẫn vợ người. 
- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = do (từ) cái đó. 
- paradaram (para + dãra) <nht, nữ, đc, sđ> = vợ 
người khác. 
- para <tt> = khác. 
- đdãra <dt, nữ> = vợ. 
- seve (\ sev) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = hầu hạ, phục vụ, 
lân la, ve vẫn. 


Trích lục: 
310. Mắc họa, đọa ác thú, 
Bị hoảng sợ, ít vui, 
Quốc vương phạt trọng hình, 
Vậy chớ theo vợ người. (HT Minh Châu) 


310. Tội đầy, phải vác, phải bưng, 
Bất hạnh chạy đuổi, còng lưng mà bò! 
Khoái lạc mảnh tợ đường tơ, 
Lại hoảng, lại sợ vui so thấm gì! 
Luật vua hình trọng kéo đi 
Gặt quả khốc liệt dính chi vợ người! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 
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311. Kuso yathäã duggahito hatthamevanukantati, 
samaññam dupparämattham nirayayupakaddhati. 


Nghĩa Việt: 
Như người nắm cỏ kusa cẩu thả làm cắt tay. Cũng vậy, đời 
Sa-môn được duy trì cẩu thả kéo lôi (kẻ ấy) vào địa ngục. 


Kuso yatha duggahito hattham ev'anukantati = như 
người nắm cỏ kusa cẩu thả làm cắt tay. 
- kuso (kusa) <dt, nam, cc, sđ> = cô kusa. 
- vathã <trt-qgh> = như là. 
- duggahito (du + gø + gahita) <nht, nam, cc, sđ> = đã 
nắm sai, đã nắm một cách cẩu thả. 
- Tđn. du = sai, xấu, ác. 
- gahita (x4 gah + ita) <qkpt> = đã được nắm lấy. 
- hattham (hattha) <dt, nam, đc, sđ> = bàn tay. 
- eVanukantati = eva + anukantati 
- eva <bbt> = chỉ (từ để nhấn mạnh). 
- anukantati (anu + V kant + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 


sđ> = cắt. 
- Tẩn. anu = theo, kế tiếp. 
- V kant = cắt. 


säamaññam dupparämattham nirayayupakaddhati = 
cũng vậy, đời Sa-môn được duy trì cẩu thả kéo lôi (kẻ ấy) 
vào địa ngục. 
- samaññam (säãmañña) <dt, trung, cc, sđ> = đời Sa- 
môn. 
- samanna <dt, nam> = Sa-môn. 
- dupparämattham (du + p + paramattha) <nht, 
trung, cc, sđ> = đã được duy trì cẩu thả. 


S45 


Dhammapada 
Nirayavagga 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- paramattha (para + + mas) <qkpt> = đã nắm 
bắt. 
- Tẩn. para = trên, quá. 
- Vmas = xúc chạm, đụng chạm. 
- nirayayupakaddhati = nirayaya + upakaddhati 
- nirayaya (niraya) <dt, nam, cđc, sđ> = vào địa ngục, 
đến địa ngục. 
- upakaddhati (upa + V kaddh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 
3, sđ> = lôi kéo, kéo theo. 
- Tẩn. upa = hướng về. 
- V kaddh = kéo. 


Trích lục: 
311. Như cỏ sa [1j vụng nắm, 

Tất bị họa đứt tay. 

Hạnh Sa-môn tà vạy, 

Tất bị đọa địa ngục. (HT Minh Châu) 
[1] Có Kusa 


311. Ai người lấy cỏ kusa? 
Nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa! 
Hạnh Sa-môn cũng thế kia! 
Gìn thân không khéo, dao lia chém mình! (TT Giới Đức) 


---@e.l7].s@--- 
312. Yam kiñci sithilam kammam 
sankilitthañca yam vatam, 


sankassaram brahmacariyam 
na tam hoti mahapphalam. 
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Nghĩa Việt: 
Hành động thì buông lung, tu tập bị ô nhiễm, phạm hạnh 
có sự đáng ngờ, (các) điều ấy là không có quả báu lớn. 


Yam kiñci sithilam kammam sankilitthañca yam vatam 
sankassaram brahmacariyam = hành động thì buông 
lung, tu tập bị ô nhiễm, phạm hạnh có sự đáng ngờ, 

- yam (ya) <đai-qh, trung, cc, sđ> = cái đó. 
- kiãñci (kiñci) <đại, trung, cc, sđ> = bất cứ cái gì. 
- sithilam (sithila) <tt, trung, cc, sđ> = lỏng lẽo. 
- kammaam (kamma) <dt, trung, cc, sđ> = hành động 
(X kar). 
- sankilittham (sam + V kilis) <qkpt, trung, cc, sđ> = 
đã bị cấu uế. 
- Tđn. sam (san) = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V[ kilis (kilissati) = ô nhiễm, thối rửa. 
- vatam (vata) <dt, trung, cc, sđ> = sự thọ trì, điều 
nguyện. 
- sankassaram (sankassara) <tt, trung, cc, sđ> = nghi 
hoặc. 
- brahmacariyam (brahma + cariya) <nht, trung, cc, 
sđ> = phạm hạnh. 
- brahma <tt> = Phạm Thiên, cao quý. 
- cariya (X car + iya) <dt, nữ> = hành vi, đời 
sống, sự thực hành. 


na tam hoti mahapphalam = (các) điều ấy là không có quả 


báu lớn. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = cái đó. 
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Nirayavagga 
- hoti (x hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì. 
- mahapphala = maha + phala 
- mahapphalam (maha + p + phala) <nht, trung, cc, 
sđ> = quả lớn. 
- mahanta (mah3) <tt> = lớn. 
- phala <dt, trung> = quả. 


312. Sống phóng đãng buông lung, 
Theo giới cấm ô nhiễm, 
Sống Phạm hạnh đáng nghị, 
Sao chứng được quả lớn. (HT Minh Châu) 


312. Một điều dễ dãi buông lung, 
Một điều ô nhiễm khởi cùng ác tri. 
Một điều phạm hạnh đáng nghi, 
Lòng chưa vững chắc mong gì tốt hơn?! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


313. Kayira ce kayirathenam da]hamenam parakkame, 
sithilo hi paribbajo bhiyyo äkirate rajam. 


Nghĩa Việt: 

Nếu cần phải làm (điều gì) thời nên làm điều ấy, hãy nên 
tiến hành điều ấy một cách bền bỉ. Bởi vì người xuất gia 
buông lung làm khuấy động ô nhiễm còn nhiều hơn nữa. 
Kayirä ce kayiräth'enam = nếu cần phải làm (điều gì) thời 

nên làm điều ấy, 


- kayiräth'enam = kayirätha + enam 
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- kayirä (x kar) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 

- ce <Ìt> = nếu. 

- kayirätha (x kar) <đt, tự-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 
- enam (ena) <đại, nam, đc, sẩ> = việc ấy. 


dalhamenam parakkame = hãy nên tiến hành điều ấy một 
cách bền bĩ. 

- dalham <trt, trung, đc, sđ> = sự mạnh mẽ, bần bỉ. 
- da|ha <tt> = chắc, mạnh. 

- enam <đại, nam, cc, sđ> = cái này. 

- parakkame (para + k + V kam) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> 

= nên tiến hành, nên áp dụng. 

- Tẩn. parä = trên, quá, về một bên. 
- V kam = đi, tiến hành. 


sithilo hi paribbajo bhiyyo äkirate rajam = bởi vì người 
xuất gia buông lung làm khuấy động ô nhiễm còn nhiều 
hơn nữa. 
- sithilo (sithila) <tt, nam, cc, sđ> = buông lung, lỏng 
lẽo. 
- hi <trt> = thật vậy. 
- paribbäjo (paribbäja) <dt, nam, cc, sđ> = người xuất 
gia. 
- bhiyyo <trt> = nhiều hơn. 
- akirate (3 + Vkir +a + te) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = làm 
vương vãi, làm tung tóe. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vkir = rải rác, chạy tán loạn. 
- rajam (raja) <dt, trung, đc, sđ> = bụi bặm (triền 
phược, cấu uấ). 
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Trích lục: 
313. Cần phải làm, nên làm, 
Làm cùng tận khả năng, 
Xuất gia sống phóng đãng, 
Chỉ tăng loạn bụi đời. (HT Minh Châu) 


313. Có điều phải, hãy nên làm, 
Tiến từng bước một, kiên gan hành trì. 
Đời tu sĩ có ra gì: 
Dễ duôi, tung bụi, càng khi càng mờ! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


314. Akatam dukkatam seyyo paccha tappati dukkatam, 
katañca sukatam seyyo yam katva nanutappati. 


Nghĩa Việt: 

Điều làm xấu tốt hơn là không làm, điều được làm xấu gây 
bực bội về sau này, và điều làm thiện tốt hơn là được làm, sau 
khi làm điều ấy thì không tiếc nuối. 


Akatam dukkatam seyyo = điều làm xấu tốt hơn là không 
làm, 
- akatam (a + kata) <nht, trung, cc, sđ> = không làm. 
- Tẩn. a = không. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm 
- dukkatam (du + k + kata) <nht, trung, cc, sđ> = việc 
làm sái quấy. 
- Tđn. du = khó, xấu, ác. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
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- seyyo (seyya) <tt, trung, cc, sđ> = việc tốt hơn. 


pacchä tappati dukkatam = điều được làm xấu gây bực 
bội về sau này. 
- pacchã <trt> = về sau. 
- tappati (xV tap + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = đốt nóng. 


katañca sukatam seyyo = và điều làm thiện tốt hơn là 
được làm, 
- katam (X kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
làm. 
- sukatam (sukata) <nht, trung, cc, sẩ> = điều làm 
thiện. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- su = tốt, khéo léo. 


b) yam katvä nanutappati = sau khi làm điều ấy thì không 
tiếc nuối. 
- Nãnutappati = na + anutappati 
- anutappati (anu + V tap + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> 
= tiếc nuối. 
- Tđn. anu = theo sau, kế đến. 
- V tap = đốt nóng. 


314. Ác hạnh không nên làm, 
Làm xong, chịu khổ lụy, 
Thiện hạnh, ắt nên làm, 
Làm xong, không ăn năn. (HT Minh Châu) 
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Nirayavagga 
31. Không nên làm xấu hay hơn, 
Dẫu là ác nhỏ, khổ buồn về sau! 
Hãy nên làm tốt, làm mau! 
Điều lành, mai hậu chẳng cầu cũng vui! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


315. Nagaram yathã paccantam guttam santarabäahiram, 
evam gopetha attanam khano vo mã upaccaga, 
khanaätita hi socanti nirayamhi samappita. 


Nghĩa Việt: 

Giống như thành phố có vùng ven được canh phòng trong 
ngoài, ngươi hãy gìn giữ bản thân tương tợ như thế. Chớ để 
giây phút (nào) của ngươi trôi qua, bởi vì những kẻ để thời 
gian trôi qua, bị rơi vào địa ngục, chúng than vẫn. 


Nagaram yathã paccantam guttam santarabahiram = 
giống như thành phố có vùng ven được canh phòng trong 
ngoài, 

- nagaram (nagara) <dt, trung, cc, sđ> = thành phố. 
- paccantam (paccanta) <tt, trung, cc, sđ> = vùng ven. 
- Tẩn. pat{i = về, hướng về. 
- anta <dt, trung> = điểm cuối. 
- guttam (X gup + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được 
bảo vệ. 
- santarabahiram (sa + antara + bahira) <nht, trung, 
cc, sđ> = việc trong ngoài. 
- sa (saha) = với. 
- antara <tt> = bên trong. 
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- bahira <tt> = ngoài. 


evam øopetha attanam = ngươi hãy gìn giữ bản thân 
tương tợ như thế. 
- evam <trt> = như vầy. 
- gopetha (X gup) <đt, tha-đ, gđ, 2, sn> = các người nên 
phòng hộ. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân. 


khano vo mã upaccagä = chớ để giây phút (nào) của 
ngươi trôi qua, 
- khano (khana) <dt, nam, cc, sđ> = chốc lát. 
- vo (mayam)) <đại, stc, sn> = của các ngươi. 
- mã <bbt> = không (được sử dụng trong cầu khiến và 
thì quá khứ). 
- upaccaga (upa + ati + V gam) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = 
đã thoát khỏi, đã trôi qua. 
- Tẩn. upa = gần, kế. 
- Tẩn. ati = trội, vượt quá. 
- V gam = đi. 


khanätitã hi socanti nirayamhi samappita = bởi vì 
những kẻ để thời gian trôi qua, bị rơi vào địa ngục, chúng 
than vẫn. 
- khanätitãa (khana +atita) <nht, nam, cc, sn> = những 
người để trôi qua thời khắc. 
- khana <dt, nam> = chốc lát (đơn vị thời gian rất 
nhỏ). 
- atita (ati + Vi + ta) <qkpt> = quá khứ, đã đi 
qua. 
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Nirayavagga 
- Tvn. ati = quá, rất, trên. 
-i=đi. 
- hi <trt> = thật vậy. 
- socanti (X suc + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = than 
vãn, sầu khổ. 
- nirayamhi (niraya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào địa ngục, 
trong địa ngục. 
- samappita (sam + V ap + Ita) <qkpt, nam, cc, sn> = 
chúng đã bị rơi vào, chúng đã đi đến. 
- Tđn. sam = cùng, hoàn toàn, tư mình. 
- Vap = đi đến, đạt được. 


Trích lục: 


315. Như thành ở biên thùy, 
Trong ngoài điều phòng hộ, 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
Sát na chớ buông lung, 
Giây phút qua, sâu muộn, 
Khi rơi vào địa ngục. (HT Minh Châu) 


315. Như trên ải trấn biên thùy, 
Quan quân bảo vệ chẳng uy giặc ngoài. 
Thân tâm phòng hộ, hỡi ai! 
Sát-na biếng trể, “gia tài” còn đâu? 
Bỏ qua cơ hội lần đầu, 
Đọa vào khổ cảnh ruột rầu thối gan! (TT Giới Đức) 


-¬-@-,Ï7],s@--- 
316. Alajjitaye lajjanti lajjitaye na lajjare, 


micchaditthisamadäna sattäa gacchanti duggatim. 
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Nghĩa Việt: 

Chúng xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không tự xấu hổ 
về điều đáng xấu hổ, những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến 
đi đến (tái sanh) khổ cảnh. 


Alajjitäye lajjanti = chúng xấu hổ về điều không đáng xấu 
hổ, 
- alajjitaye (a + lajjitäya) <dtt, nam, đsc, sẩ> = về 
(trong) điều không đáng xấu hổ. 
- lajjita (x lajj + ita) <qkpt> = đã hổ thẹn. 
- lajjanti (ý lajj + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = xấu hổ, 
hổ thẹn. 


lajjitäye na lajjare = không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ, 
- lajjitaye (lajjitäya) <dtt, nam, đsc, sđ> = về (trong) 
điều đáng xấu hổ, về việc nên hổ thẹn. 
- lajjare (x lajj) <đt, tự-đ, ht, 3, sn> = tự xấu hổ, (các 
người tự) hổ thẹn. 


micchaditthisamäadanäa sattä gacchanti duggatim = 
những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến (tái sanh) 
khổ cảnh. 

- micchaditthisamadäna (micchä + ditthi + 
samädäna) <nht, nam, cc, sn> = những người nào có 
sự chấp thủ tà kiến. 

- micchä <trt> = sai, xấu. 

- đitthi ( đis) <dt, nữ> = tri kiến, cái nhìn. 

- samädäna (sam + ä + v đã) <dt, nam> = chấp 
thủ, chấp nhận. 
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Nirayavagga 
- Tđn. sam. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V đã = cho. 
- satt3 (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 
- gacchanti (X gam) <đt, tha-đ, xđ, ht, 3, sn> = đi đến 
(tái sanh). 
- duggatim (du + + gam) <dt, nữ, đc, sđ> = khổ cảnh. 
- Tđn. du = khó. 
- gatl (X gam) <dt, nữ> = nơi tái sanh, cảnh giới. 


316. Không đáng hổ, lại hổ, 
Việc đáng hổ, lại không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. (HT Minh Châu) 


316. Thẹn thùa những việc quàng xiêng! 
Lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa! 
Ai người tà kiến vậy kia? 
Bàng sanh ác thú, cởi hia nhảy vào! (TT Giới Đức) 
-¬-&.l7].s&--- 
317. Abhaye bhayadassino bhaye cabhayadassino, 


micchaãditthisamadäna sattäa gacchanti duggatim. 


Nghĩa Việt: 
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Thấy sự kinh hãi về điều không kinh hãi, và thấy sự không 
kinh hãi về điều kinh hãi, những chúng sanh có sự chấp thủ tà 
kiến đi đến (tái sanh) khổ cảnh. 


Abhaye bhayadassino bhaye cabhayadassino = thấy sự 
kinh hãi về điều không kinh hãi, và thấy sự không kinh hãi 
về điều kinh hãi, 

- abhaye (a + bhaya) <dt, trung, đsc, sđ> = về điều 
không kinh hãi, trong sự không kinh hãi. 
- Tẩn. a = không. 
- bhaya <dt, trung> = sự kinh hãi, sự sợ hãi. 
- bhayadassino (bhaya + đassT) <nht, nam, cc, sn> = 
thấy sự kinh hãi, những người thấy sự kinh hãi. 
- bhaya <dt, trung> = sự kinh hãi, sự sợ hãi. 
- dassï (\ đis) <dtt, nam> = người có sự thấy. 
- Aƒ dis = thấy, trình bày. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- bhaye (bhaya) <dt, trung, đsc, sđ> = về điều kinh hãi, 
trong sự kinh hãi. 
- cabhayadassino = ca + abhayadassino 
- abhayadassino (a + bhaya + dass1) <nht, nam, cc, 
sn> = những người thấy sự không kinh hãi. 
- abhaya <dt, trung> = sự không kinh hãi, sự 
không sợ hãi. 
- dassï (\ đis) <dtt, nam> = người có sự thấy. 
micchaditthisamäadanäa sattä gacchanti duggatim = 
những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến (tái sanh) 


khổ cảnh. 


Trích lục: 
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Nirayavagga 
317. Không đáng sợ, lại sợ, 
Đáng sợ, lại thấy không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. (HT Minh Châu) 


317. Sợ hãi những chuyện gì đâu, 
Lại không hãi sợ, lo âu đáng điều. 
Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, 
Người ngu đọa khổ, chẳng “siêu” được nào! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#»e.].s@&--- 


318. Avajje vajjamatino vajje c'ävajjadassino, 
micchaäditthisamadäna sattäa gacchanti duggatim. 


Nghĩa Việt: 


Thấy tội lỗi ở điều không lầm lỗi, và có sự thấy không lỗi 
lầm đối với điều lầm lỗi, những chúng sanh có sự chấp thủ tà 


kiến đi đến (tái sanh) khổ cảnh. 


Avajje vajjamatino vajje c'ävajjadassino = thấy tội lỗi ở 
điều không lầm lỗi, và có sự thấy không lỗi lầm đối với điều 


lầm lỗi, 
- avajje (a + vajja) <dt, trung, đsc, sđ> = ở điều không 
lầm lỗi. 
- Tẩn. a = không. 


- vajja <dt, trung> = lầm lỗi. 


- vajjamatino (vajja + mat) <nht, nam, cc, sn> = thấy 


tội lỗi, có sự suy tư về lỗi lầm. 
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- Vvajja <dt, trung> = lỗi lầm. 

- matI <dtt, nam> = có sự suy tư. 
- mata (X man + ta) <qkpt> = đã suy tư. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- vajje (vajja) <dt, trung, đsc, sđ> = ở điều lầm lỗi, ở 
việc nên tránh. 

- cavajjadassino = ca + avajjadassino 

- avajjadassino (a + vajja + dassT) <nht, nam, cc, sn> = 
có sự thấy không lỗi lầm, những người thấy không lỗi 
lầm. 

- avajja <dt, trung> = không lỗi lầm. 
- dassï (\ đis) <dtt> = có sự thấy. 
- V dis = thấy. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
micchaditthisamäadana sattä gacchanti duggatim = 
những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến (tái sanh) 
khổ cảnh. 

- micchaditthisamadanä (micchä + ditthi + 
samädäna) <nht, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) 
có sự chấp thủ tà kiến, những người nào có sự chấp 
thủ tà kiến. 

- micchä <trt> = sai, xấu. 

- đitthi (V/ dis) <dt, nữ> = tri kiến, cái nhìn. 

- samädäna (sam + ä + 4 đã) <dt, nam> = chấp 

thủ, chấp nhận. 
- Tđn. sam. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V đã = cho. 
Trích lục: 


318. Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Có lỗi, lại thấy không, 
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Nirayavagga 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. (HT Minh Châu) 


318. Không chị, lại thấy lỗi lầm, 
Lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không! 
Người ngu tà kiến, sỉ ngông, 
Rơi vào cảnh khổ, đi tong cuộc đời! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


319. Vajjañca vajjato ñatva avajjañca avajjato, 
sammäditthisamädana sattäa gacchanti suggatim. 


Nghĩa Việt: 

Và biết rằng lỗi lầm là lỗi lầm, và không lỗi lầm là không 
lỗi lầm, những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến 
nhàn cảnh. 


Vajjañca vajjato ñatvä avajjañca avajjato = và biết rằng 
lỗi lầm là lỗi lầm, và không lỗi lầm là không lỗi lầm, 
- vajjam (vajja) <dt, trung, đc, sđ> = lỗi lầm, cái gì nên 
tránh. 
- vajjato <dt, trung, xxc, sđ> = từ lỗi lầm. 
- vn. to = do, từ. 
- ñatvä ( ñã + tvä) <đtbb> = sau khi hiểu biết. 
- avajjam (avajja) <dt, trung, đc, sđ> = không có lỗi 
lầm. 
- Tẩn. a = không. 
- Vvajja <dt, trung> = lỗi lầm. 
- avajjato <dt> = không có lỗi lầm. 
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- Tẩn. a = không. 


sammaditthisamadäna sattä gacchanti suggatim = 
những chúng sanh có sự nắm giữ chánh kiến đi đến nhàn 
cảnh. 

- micchaditthisamadana (micchaditthisamädana) 
<nht, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) có sự nắm 
giữ chánh kiến. 

- micchä <trt> = sai, xấu. 
- đitthi (4 đis) <dt, nữ> = tri kiến, cái nhìn. 
- samädäna (sam + ã + x/ đã) <dt, nam> = chấp 
thủ, chấp nhận. 
- Tđn. sam. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V đã = cho. 

- suøgøatim (su + gati) <nht, nữ, đc, sđ> = đến nhàn 

cảnh. 
- Tđn. su = tốt, thiện. 
- gati (4 gam) <dt, nữ> = sanh thú, chỗ tái sanh. 


319. Có lỗi, biết có lỗi, 
Không lỗi, biết là không, 
Do chấp nhận chánh kiến, 
Chúng sanh đi cõi lành. (HT Minh Châu) 


319. Việc sai thì bảo rằng sai, 


Việc đúng, thấy đúng ai ngoài trí nhân? 
Đi đâu chánh kiến theo chân, 
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Nirayavagga 
Khói sương khinh khoát - nhàn vân gót hài! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».],s&--- 
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CHƯƠNG 23 
NÄGAVAGGA - PHẨM CON VOI 


320. Aham nãgo va sangame cäpato patitam saram, 
ativakyam titikkhissam dussilo hi bahujjano. 


Nghĩa Việt: 

Bởi vì kẻ ác giới là nhiều người (số đông), Ta sẽ chịu đựng 
lời lăng mạ tợ như con voi ở chiến trường chịu đựng tên bắn 
ra từ cây cung vậy. 


- aham <đại, cc, sđ> = Ta (Như Lai). 
- n4øo (näga) <dt, nam, cc, sđ> = con voi. 
- va (va) <bbt> = tợ như. 
- sañgame (sañgäma) <dt, nam, đsc, sđ> = ở chiến 
trường. 
- cäpato (cäpa) <dt, nam, xxc, sđ> = từ cây cung. 
- patitam (x pat + ïta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được 
bắn ra, đã rơi xuống. 
- saram (sara) <dt, nam, đc, sđ> = mũi tên. 
- ativakyam (ati + vakya) <dt, trung, đc, sđ> = sự lăng 
mạ, sự phỉ báng. 
- Tẩn. ati = rất, cực kỳ. 
- V vad = nói. 
- tiikkhissam (X tij) <đt, tự-đ, tl, 1, sđ> = (tôi sẽ) chịu 
đựng. 
- V tỉj = làm cho sắc bén. 
- dussIlo (du + s + sIla) <nht, nam, cc, sđ> = kẻ ác giới. 
- Tẩn. du = xấu ác. 
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- sila <dt, trung> = giới, điều cấm. 
- hi <trt> = thật vậy, bởi vì. 
- bahujjano (bahu + j + jana) <nht, nam, cc, sđ> = 
nhiều người, số đông. 
- bahu <tt> = nhiều. 
- Jana <dt, nam> = người đàn ông. 


Trích lục: 


320. Ta như voi giữa trận, 
Hứng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phỉ báng, 
Ác giới rất nhiều người. (HT Minh Châu) 


320. Thớt voi đứng giữa trận tiền, 
Hứng bao mũi đạn lằn tên sá gì! 
Như Lai chịu đựng ác tri, 
Nhẫn nại ác giới, ngu sỉ lòng người. (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


321. Dantam nayanti samitim dantam räj3bhiruhati, 
danto settho manussesu yo'tivakyam titikkhati. 


Nghĩa Việt: 

Người ta đưa (voï) đã được thuần phục đến nơi tụ hội. Đức 
vua cỡi lên (voi) đã được huân tập. Người đã được huân tập 
(chấp nhận) chịu đựng lời lăng mạ là hạng nhất ở giữa đám 
người. 


Dantam nayanti samitim = người ta đưa (voi) đã được 
thuần phục đến nơi tụ hội. 
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- dantam (X dam + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được 
thuần phục, đã được huấn luyện. 

- nayanti (\ nï) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = đưa đến, dẫn 
đến. 

- samitim (samiti) <dt, nữ, đc, sđ> = tụ hội. 


dantam rajäbhiruhati = đức vua cỡi lên (voi) đã được 
huân tập. 

- rajabhiruhati = raja + abhiruhati 

- räja (raja) <dt, nam, cc, sđ> = vua. 

- abhirũhati (abhi + x/ ruh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 

sđ> = cỡi lên (voi), leo lên. 

- Tẩn. abhi = bên trên, quá. 
- Vruh = cỡi, leo lên. 


danto settho manussesu yotivakyam titikkhati = người 
đã được huân tập (chấp nhận) chịu đựng lời lăng mạ là 
hạng nhất ở giữa đám người. 
- danto (X dam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = (người) đã 
được huân tập, đã được rèn luyện. 
- settho (settha) <tt, nam, cc, sđ> = hạng nhất, cao 
thượng. 
- manussesu (manussa) <dt, nam, đsc, sn> = giữa đám 
người. 
- yo tivakyam = yo + ativakyam 
- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 
- ativakyam (ati+ V vac) <dt, trung, đc, sđ> = lời 
nguyần rủa. 
- Tẩn. ati = rất, cực kỳ. 


- V vac = nói. 
- titikkhati (x tỉj) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = chịu đứng 
kham nhẫn. 
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- V tij = làm cho sắt bén. 


Trích lục: 
321. Voi luyện, đưa dự hội, 
Ngựa luyện, được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tối thượng, 
Chịu đựng mọi phỉ báng. (HT Minh Châu) 


321. Ngựa voi đã luyện, đã thành 
Con nào thuần nhất để dành vương quân 
Cao thượng nhất giữa nhân quần 
Chịu đựng phỉ báng, dao đâm tiếng lời! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


322. Varamassatara dantã äjänIyä ca sindhava, 
kuñjara ca mahänäga attadanto tato varam. 


Nghĩa Việt: 

Cao quý thay những con lừa đã được thuần phục cùng 
những con ngựa Sindhu thuần chủng và những con voi thuộc 
loài Long Tượng, người đã tự mình huân tập là cao quý hơn 
cả. 


Varam assatara dantã = cao quý thay những con lừa đã 
được thuần phục 
- varam (vara) <tt, trung, cc, sđ> = cao quý, tối thượng. 
- assatara (assatara) <dt, nam, cc, sn> = những con 
lừa, những con la. 
- danta (X dam + ta) <qkpt, nam, cc, sn> = đã được 
thuần phục, đã được huấn luyện. 
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äjanTyä ca sindhavä = cùng những con ngựa Sindhu thuần 
chủng 
- äjãnïyä (ã + (x jan) <tt, nam, cc, sn> = thuần chủng, 
giống quý sanh trưởng trong quý tộc. 
- sindhava (sindhu) <dt, nam, cc, sn> = các con ngựa 
giống Sindhu. 
- sindhu <dt, nam> = ngựa Sïndhu. 


kuñjarã ca mahänägä = và những con voi thuộc loài Long 
Tượng, 
- kuñjara (kuñjara) <dt, nam, cc, sn> = những con voi. 
- mahanäg3 (mahäã + nãga) <dt, nam, cc, sn> = những 
con Long Tượng (voi khổng lồ). 
- mahanta (mah3) <tt> = to lớn. 
- Iaøa <dt, nam> = voi. 


attadanto tato varam = người đã tự mình huân tập là cao 
quý hơn cả. 
- attadanto (atta + danta) <nht, nam, cc, sđ> = người 
tự mình huân tập. 
- atta <dt, nam> = mình ta. 
- danta (xX dam + ta) <qkpt> = đã được huấn 
luyện, đã được thuần chuẩn. 
- tato <trt> = hơn điều ấy, so với điều ấy. 


Trích lục: 
322. Tốt thay, con la thuần, 
Thuần chủng loài ngựa Sind, 
Đại tượng, voi có ngà, 
Tự điều mới tối thượng. (HT Minh Châu) 
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322. Con la tỉnh thục, quý thay! 
Ngựa kỳ, ngựa ký tung mây, quý là! 
Quý hơn: voi lớn có ngài 
Quý hơn tất cả: chính ta tự điều! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


323. Na hi etehi yanehi gaccheyya agatam disam, 
yathättana sudantena danto dantena gacchati. 


Nghĩa Việt: 

Chẳng phải nhờ những phương tiện ấy (bằng những xe) 
một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến (Niết Bàn) như 
là nhờ vào bản thân đã khéo được huân tập, do nhờ đã được 
huân tập mà người đã được huân tập đi đến (Niết Bàn). 


Na hi etehi yänehi gaccheyya agatam disam = chẳng 
phải nhờ những phương tiện (bằng những xe) ấy một 
người có thể đi đến nơi chưa được đi đến (Niết Bàn), 

- vanehi (yäna) <dt, trung, sdc, sn> = nhờ những 
phương tiện (bằng những xe). 
- gaccheyya (x gam) <ảt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể đi 
đến. 
- agatam (a + gata) <tt, trung, đc, sđ> = chưa được đi 
đến (Niết Bàn), đã chưa đi đến. 
- Tẩn. a = không. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- đisam (disa) <dt, nam, đc, sđ> = hướng. 
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yathattana sudantena danto dantena gacchati = như là 
nhờ vào bản thân đã khéo được huân tập, do nhờ đã được 
huân tập mà người đã được huân tập đi đến (Niết Bàn). 
- yvathattanä = yathã + attana 
- vathä <trt-qh> = như vầy. 
- attana (atta) <dt, nam, sdc, sđ> = tự mình. 
- sudantena (su + V dam + ta) <qkpt, nam, sdc, sđ> = 
do đã được khéo điều phục. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- đantena (danta) <qkpt, nam, sdc, sđ> = do đã 
được huân tập, do đã được điều phục. 
- V dam = điều phục. 
- gacchati (Ý gam + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đi 
đến. 


Trích lục: 
323. Chẳng phải loài cưỡi ấy, 
Đưa người đến Niết Bàn, 
Chỉ có người tự điều, 
Đến đích nhờ điều phục. (HT Minh Châu) 


323. Lừa, voi hay ngựa tinh thuần, 
Đưa ta ngàn dặm dến gần tự do? 
Có người “tự chế con đò”! 
Núi sông chẳng ngại, vượt bờ tới nơi! (TT Giới Đúc) 


---@-,Ï7],s@--- 
324. Dhanapälako nãma kuñjaro 


katukabhedano dunnivärayo, 
baddho kabalam na bhuñjati 
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sumarati nägavanassa kuñjaro. 


Nghĩa Việt: 

Con voi tên Dhanapäla, có cơn phát dục là khó kiềm chế. 
Bị trói buộc, con voi không ăn miếng nào, và nhớ tưởng đến 
khu rừng của loài voi. 


Dhanapalako nama kuñjaro = con voi tên Dhanapäla, 
- đhanapalako (dhana + päla + ika) <dt, nam, cc, sđ> 
= (Voi) Dhanapaäla. 

- dhana <dt, trung> = tài sản. 
- pala <dt, nam> = bảo vệ, hộ trì. 
- Ika (xem trên) 

- nama (nãma) <dt, trung, đc, sđ> = tên gọi. 

- kuñjaro (kuñjara) <dt, nam, cc, sđ> = con voi. 


katukabhedano dunnivärayo baddho kabalam na 
bhuñjati = có cơn phát dục là khó kiềm chế. Bị trói buộc, 
con voi không ăn miếng nào, 
- katukabhedano (katuka + bhedana) <nht, nam, cc, 
sđ> = có cơn phát dục, sự động đực, sự phát dục. 
- katuka <dt, trung> = mùi hăng hắc. 
- bhedana (X bhid + ana) <dt, trung> = sự vỡ ra. 
- dunnivärayo (du + n + niväraya) <nht, nam, cc, sđ> 
= khó kiềm chế, khó dạy. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- Iiväraya <tt> = được dạy dỗ, được điều phục. 
- baddho (X bandh) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị trói 
buộc. 
- kabalam (kaba]a) <dt, nam, đc, sđ> = miếng vật thực. 
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- bhuñjati ( bhuj + m-a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
ấn. 


sumarati nägavanassa kuñjaro = và nhớ tưởng đến khu 
rừng của loài voi. 
- sumarati (X Sar + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nhớ 
tưởng. 
- Iagavanassa (näga + vana) <nht, trung, cđc, sđ> = 
đến khu rừng của loài voi. 
- Iaøa <dt, nam> = con voi. 
- vana <dt, trung> = khu rừng. 


Trích lục: 


324. Con voi tên Tài Hộ, 
Phát dục, khó điều phục, 
Trói buộc, không ăn uống, 
Voi nhớ đến rừng voi. (HT Minh Châu) 
324. Voi con thân rỉ tanh hôi, 
Quay cuồng bất trị đến hồi phát điên. 
Bỏ ăn, bỏ uống, chảy ghèn, 
Nhớ rừng, nhớ mẹ bao phen phá chuồng! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
325. Middhi yadã hoti mahagghaso ca 
niddayitã samparivattasäyI, 


mahavaraho va nivapaputtho 
punappunam gabbhamupeti mando. 


Nghĩa Việt: 
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Khi biếng nhác và ăn nhiều, ngủ ngê, nằm trăn trở, như là 
con heo mập được nuôi dưỡng bằng thực phẩm, kẻ ngu sanh 
vào bào thai lượt này đến lượt khác. 


Middhi yadã hoti mahagghaso ca niddäyita 
samparivattasäylT = khi biếng nhác và ăn nhiều, ngủ ngê, 
nằm trăn trở, 

- middhI (middhi) <dtt, nam, cc, sđ> = biếng nhác, 
chậm lụt, lờ đờ. 
- middha <dt, trung> = tính chậm chạp. 
- Tđẩn.T = chỉ sự sở hữu. 
- yadã <trt-qh> = khi. 
- hoti (x bhũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì. 
- mahagghasa = maha + ghasa 
- mahagghaso (mahagghasa) <nht, cc, sđ> = ăn nhiều, 
ham ăn. 
- mahanta (maha) <tt> = nhiều. 
- ghasa <tt> = người ăn. 
- niddäyitä (niddäyitu) <dt, nam, cc, sđ> = người ngủ 
ngê, ham ngủ. 
- niddã <dt, nữ> = sự ngủ. 
- samparivattasayI (samparivatta + sayï) <nht, nam, 
cc, sđẩ> = nằm trăn trở, nằm lăn lóc. 
- samparivatta <tt> = lăn lóc, cuộn tròn. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng, tự mình. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V vat = lăn, chuyển. 
- säyI <dtt> = nằm ngủ (x sĩ = nằm). 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 


mahävaraho va niväpaputtho = như là con heo mập được 
nuôi dưỡng bằng thực phẩm, 
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- mahaävaraho (maha + varäha) <nht, nam, cc, sđ> = 
con heo mập. 
- mahanta (mahä) <tt> = mập, to lớn. 
- varaha <dt, nam> = con heo, lợn đực. 
- niväpaputtho (niväpa + puttha) <nht, nam, cc, sđ> = 
được nuôi dưỡng bằng vật thực. 
- niväpa <dt, nam> = vật thực. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V vap = vất ra. 
- puttha (X pus) <qkpt> = đã được nuôi dưỡng. 


punappunam gabbhamupeti mando = kẻ ngu sanh vào 
bào thai lượt này đến lượt khác. 
- punappunam <trt> = lượt này đến lượt khác, mãi 
mãi. 
- puna <bbt> = lại nữa. 
- gabbham (gabbha) <dt, nam, đc, sđ> = bào thai. 
- upeti <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sanh, đi đến gần. 
- Tẩn. upa = gần. 
-i=đi. 
- mando (manda) <dt, nam, cc, sđ> = kẻ ngu. 


325. Người ưa ngủ, ăn lớn, 
Nằm lăn lóc qua lại, 
Chẳng khác heo no bụng, 
Kẻ ngu nhập thai mãi. (HT Minh Châu) 


325. Những người hôn ám, ngu sỉ, 
Ham ăn mê ngủ, l¡ bì thối thây. 
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Heo no nằm đống cứt nhầy, 
Thai bào sanh thú kiếp này, kiếp kia! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


326. Idam pure cittamacari cärikam 
yenicchakam yatthakamam yathäsukham, 
tadajjaham niggahessami yoniso 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho. 


Nghĩa Việt: 

Trước kia tâm này đã suy nghĩ vẫn vơ theo ý thích, đến 
nơi nào theo ước muốn, thuận theo sự khoái lạc, hôm nay đây 
ta sẽ khuất phục (nó) một cách đúng đắn như là viên quản 
tượng khống chế sự phá quấy của con voi. 


Idam pure cittam acäri cärikam yenicchakam 
yatthakamam yathäsukham = trước kia tâm này đã suy 
nghĩ vẫn vơ theo ý thích, đến nơi nào theo ước muốn, 
thuận theo sự khoái lạc, 

- Idam (idam) <đại, trung, cc, sđ> = (tâm) này. 

- pure <trt> = trước kia. 

- cittam (citta) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 

- acäri (a + Vcar) <ät, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã vẫn vơ, đã 
đi lang thang, đã thực hành. 

- cärikam (x car) <dt, trung, đc, sđ> = việc đi đến, việc 
đi lang thang, sự sống. 

- yenicchakam (yena + V 1s) <trt, trung, đc, sđ> = tùy 
thích, theo ý muốn. 

- yena (ya) <đai-qh, trung, sdc, sđ> = tùy, bằng, 
xuyên qua. 
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- icchaka (is + aka) <tt> = có ước muốn. 
- yatthakamam (yattha + kama) <trt, trung, đc, sđ> = 
đến nơi nào theo ước muốn. 
- yattha <trt-qgh> = đâu. 
- käma <dt, nam> = ước muốn, lòng dục. 
- yathasukham (yathã + sukha) <trt, trung, đc, sđ> = 
thuận theo sự khoái lạc. 
- vatha <trt-qh> = như. 
- sukha <dt, trung> = sự khoái lạc, hạnh phúc. 


tad'ajjaham niggahessäami yoniso = hôm nay đây ta sẽ 
khuất phục (nó) một cách đúng đắn. 
- tad (ta) <đại, trung, đc, sđ> = cái đó. 
- ajja <trt> = hôm nay. 
- aham <đại, cc, sđ> = ta. 
- ajjaham = ajja + aham 
- niggahessami (ni + ø + V gah) <ät, tha-đ, tl, 1, sđ> = 
(tôi) sẽ nắm giữ, sẽ khuất phục. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 


- V gah = nắm. 
- yoniso <trt, xxc, sđ> = một cách đúng đắn, một cách 
thích hợp. 


hatthippabhinnam viya anhkusaggaho = như là viên quản 
tượng khống chế sự phá quấy của con voi. 
- hatthippabhinnam (hatthi + p + pa + bhinna) <nht, 
nam, đc, sđ> = sự phá quấy của con voi. 
- hatthi <dt, nam> = voi. 
- pabhinna (pa + V bhid + na) <qkpt> = đã được 
bẻ gãy, đã được mở tung ra. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V bhid = bẻ gãy. 
- viya <bbt> = như. 
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- ankusaggaho (ankusa + V gah) <nht, nam, cc, sđ> = 
viên quản tượng, nài voi (người nắm cái móc câu). 
- añkusa <dt, nam> = móc (dùng để điều phục 
vol). 
- gaha <dt, nam> = sự nắm lấy, sự nắm giữ. 


Trích lục: 
326. Trước tâm này buông lung, 
Chạy theo ái, dục, lạc. 
Nay ta chánh chế ngự, 
Như cầm móc điều voi. (HT Minh Châu) 


326. Trước kia phóng túng quen nà, 
Chạy theo dục lạc, u mê ở đời. 
Nhưng nay niệm phục được rồi, 
Như dùng móc sắt khiển voi tài tình! 
Voi kia chân ngập xuống sình, 
Kiên trì nỗ lực tự mình thoát ra! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


327. Appamadarata hotha sacittam anurakkhatha, 
duggä uddharathattanam panke satto va kuñjaro. 


Nghĩa Việt: 

Các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật, hãy 
phòng hộ tâm của mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ 
đau tương tợ như con voi bị vướng trong vũng bùn (cố gắng 
đem thân ra khỏi bãi lầy). 
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Appamaädaratä hotha = các ngươi hãy thỏa thích trong sự 
không phóng dật, 
- appamaädaratä (a + p + pamäda + ratä) <nht, nam, 
cc, sn> = thỏa thích trong sự không phóng dật. 
- appamada (a + p + pamada) <dt, nam> = sự 
không phóng dật. 
- Tẩn. a không. 
- pamada <dt, nam> = phóng dật. 
- rata (X ram + ta) <qkpt> = đã được thỏa thích, 
đã được trung thành. 
- hotha (ý [b]hũ) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy là, nên là, 
nên trở thành. 


sacittamanurakkhatha = hãy phòng hộ tâm của mình, 

- sacittam (sa + citta) <nht, trung, đc, sđ> = tâm mình. 
- sa <tt> = chính mình, với. 
- citta <dt, trung> = tâm. 

- anurakkhatha (anu + V rakkh) <dt, tha-đ, skh, 2, 

sn> = (các người) hãy nên phòng hộ. 

- Tđn. anu = dọc theo, theo sau, kế. 
- V rakkh = phòng hộ, bảo vệ. 


duggä uddharathattanam = hãy đưa bản thân ra khỏi 
chốn khổ đau 
- duggä (du + x gam) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi chốn 


khổ đau. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- Vgam = đi. 


- uddharathattanam = uddharatha + attanam 
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- uddharatha (ud + V dhar) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = 
kéo lên, rút ra khỏi. 
- Tđn. ud = lên. 
- V dhar = nắm giữ. 
- attanam (attä) <dt, nam, đc, sđ> = mình, bản thân. 


panke satto va kuñjaro = tương tợ như con voi bị vướng 
trong vũng bùn (cố gắng đem thân ra khỏi bãi lầy). 
- pañke (panka) <dt, nam, đsc, sẩ> = trong vũng lầy. 
- satto (v sad + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị vướng, 
đã bị lún. 
Trích lục: 
327. Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lầy. (HT Minh Châu) 


327. Sa-môn: chánh miện làm “đà”, 
Kiên trì nỗ lực, nhảy xa khổ đồ! 
Voi kia chân bị sa lầy, 
Kiên trì nỗ lực, thoát ngay khỏi sình. 
Sa-môn chánh niệm giữ mình, 
Kiên trì nỗ lực, khổ sinh bước ngoài! (TT Giới Đức) 
---@-,Ï7],s@--- 

328. Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sadhuvihäridhiram, 
abhibhuyya sabbäni parissayäni 
careyya tenattamano satima. 


Nghĩa Việt: 
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Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ 
sống tốt lành làm người đồng hành thì sau khi vượt qua mọi 
hiểm nạn có thể đi với người ấy (một cách) hoan hỷ có niệm. 


Sace labhetha nipakam sahãäyam saddhimcaram 
sadhuvihäridhiram = nếu có thể đạt được người bạn 
khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt lành làm người đồng 
hành 

- labhetha (X labh) <dt, tha-đ, gđ, 2, sn> = nên đạt 
được, có thể đạt được. 
- nipakam (nipaka) <tt, nam, đc, sđ> = khôn ngoan. 
- sahayam (sahäya) <dt, nam, đc, sđ> = bạn bè. 
- saddhimcaram (saddhim + cara) <nht, nam, đc, sđ> 
= bạn đồng hành. 
- saddhim <trt> = cùng, với. 
- caranta (X car) <htpt> = thực hành, đi lang 
thang. 
- sadhuvihäaridhiram (sadhu + vihäri + dhira) <nht, 
nam, đc, sđ> = người trí có sự sống tốt lành. 
- sadhu <trt> = tốt, lành. 
- vihärI <dtt> = việc sinh sống, nơi ở. 
- vihära <dt, nam> = nơi sinh sống, nơi ở. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- đhira <dt, nam> = bậc trí, <tt> = thông minh, 
khéo léo, có trí. 


abhibhuyya sabbani parissayanli = thì sau khi vượt qua 
mọi hiểm nạn 
- abhibhuyya (abhi + V bhũ) <đtbb> = sau khi vượt 
lên trên. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
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- V bhũ = là, thì. 
- sabbani (sabba) <tt, trung, đc, sn> = tất cả. 
- parissayani (parissaya) <dt, trung, đc, sn> = những 
sự hiểm nguy, những điều rắc rối. 


careyya tenattamano satimä = có thể đi với người ấy 
(một cách) hoan hỷ có niệm. 
- careyya (X car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên sống, nên 
đi. 
- tenattamano = tena + attamano 
- tena (ta) <đại, nam, sdc, sđ> = với người ấy. 
- attamano (atta + mana) <tt, nam, cc, sđ> = hoan hỷ, 
thỏa thích. 
- atta <tt> = tự mình. 
- mano <dt, trung> = tâm ý. 
- satima (sati + mantu) <tt, nam, cc, sđ> = có niệm. 
- sati <dt, trung> = sự niệm. 
- Tvn. mantu = chỉ sự sở hữu. 


Trích lục: 
328. Nếu được bạn hiền trí, 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Nhiếp phục mọi hiểm nguy, 
Hoan hỷ sống chánh niệm. (HT Minh Châu) 


328. Ra đi trên bước đường đời, 
Gặp được thiện trí: đáng người làm quenl 
Học chân thật, học dịu hiền, 
kết bằng, vui sống vượt miền hiểm nguy! 
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Xa xăm vạn dặm độc hành, 

Kết bạn thiện sĩ phúc lành lắm thay! 

Học tâm, học trí đủ đầy, 

An vui, chánh niệm - vượt ngay hiểm nghèo! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


329.No ce labhetha nipakam sahäyam 
saddhimcaram sadhuvihäridhiram, 
räja va rattham vijitam pahäaya 
eko care mãtangaraññe va nägo. 


Nghĩa Việt: 

Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí 
tuệ sống tốt lành làm người đồng hành, thì giống như vị vua 
đã từ bỏ vương quốc đã thâu phục được hãy nên sống một 
mình như là voi Mãtanga (sống) ở trong rừng. 


No ce labhetha nipakam sahayam saddhimcaram 
sadhuvihäridhiram = nếu không thể có được người bạn 
khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt lành làm người đồng 
hành, 

- no <bbt> = không. 


räjä va rattham vijitam pahäya = thì giống như vị vua đã 
từ bỏ vương quốc đã thâu phục được 
- räja (raja) <dt, nam, cc, sđ> = vua. 
- rattham (rattha) <dt, trung, đc, sđ> = quốc độ, đất 
nước. 
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- vijitam (vi + Vịi + ta) <qkpt, trung, đc, sđ> = đã được 
chinh phục, đã được chiến thắng. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V[ji = chiến thắng, chinh phục. 
- pahäya (pa + v hã + ya) <đtbb> = sau khi từ bỏ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V hã = từ bỏ. 


eko care = hãy nên sống một mình 
- eko (eka) <số, nam, cc, sẩ> = một, một mình. 
- care (X car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên sống, nên thực 
hành. 


mãtañgaraññe va nãgo = như là voi Mãtanga (sống) ở 
trong rừng. 
- mãtangaraññe (mãtanga + arañña) <nht, trung, đsc, 
sđ> = voi Mãtanga (sống) ở trong rừng. 
- mãtanga <dt, nam> = voi Mãtanga. 
- arañña <dt, trung> = khu rừng. 
- n4øo (näga) <dt, nam, cc, sđ> = con voi. 


329. Không gặp bạn hiền trí. 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Như vua bỏ nước bại, 
Hãy sống riêng cô độc, 
Như voi sống rừng voi. (HT Minh Châu) 


329. Ra đi trên bước đường đời, 


Nếu không gặp bạn là người trí nhân. 
Là người tuệ hạnh trong ngần, 
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Là người chánh niệm ân cần sớm hôm. 

Thà rằng vững bước cô đơn, 

Như voi chúa nọ thâm sơn một mình! 

Xa xăm vạn dặm độc hành, 

Nếu không gặp được bạn lành cùng đi. 

Sẽ không tăng trưởng tuệ trị, 

Không thêm giới hạnh, khiêm bi cũng hoài! 

Thà rằng cô độc hôm mai, 

Rừng sâu chúa tể mình voi hưởng nhàn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


330. Ekassa caritam seyyo 
natthi bale sahäyata, 
eko care na ca päpani kayira 
appossukko matangaraññe va nago. 


Nghĩa Việt: 

Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ 
ngu. Một mình hãy sống và không nên làm các điều ác, ít ham 
muốn như là voi Mãtanga (sống) ở trong rừng. 


Ekassa caritam seyyo = sống một mình là tốt hơn, 
- ekassa (eka) <số, nam, stc, sđ> = của một mình. 
- caritam (Ý car + ita) <dt, trung, cc, sđ> = sự sinh 
sống. 
- seyyo (seyya) <tt, trung, cc, sđ> = tốt hơn. 


natthi bäle sahäyatä = không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 
- natthi = na + atthi 
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- atthi (x/ as) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì. 

- bale (bala) <dtt, đsc, sđ> = ở kẻ ngu. 

- sahäyatä! (sahäyatä) <dt, nữ, cc, sđ> = tình bằng 
hữu. 


eko care = một mình hãy sống 
- eko (eka) <số, nam, cc, sẩ> = một mình. 
- care ( car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = hãy sống, hãy thực 
hành. 


na ca päpani kayira = và không nên làm các việc ác, 
- papani (päpa) <dt, trung, đc, sn> = các việc ác. 
- kayirä (x kar) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên làm. 


appossukko = ít ham muốn, 
- appossukko (appa + ussukka) <nht, nam, cc, sđ> = Ít 
ham muốtn, ít đòi hỏi. 
- appa <tt> = Ít ỏi. 
- ussukka <tt> = mong muốn, đòi hỏi. 


mãtañgaraññe va näãgo = như là voi Mãtanga (sống) ở 
trong rừng. 


330. Tốt hơn sống một mình, 
Không người ngu kết bạn. 
Độc thân, không ác hạnh, 
Sống vô tư vô lự, 
Như voi sống rừng voi. (HT Minh Châu) 





1 Tương tự sahäya <dt, nam>. 
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330. Tốt hơn, hãy sống một mình, 
Người ngu kết bạn đồng hành, chẳng nên! 
Ác xa, rời bỏ não phiền, 
Chúa voi cô độc vui miền rừng xanh! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


331. Atthamhi jãtamhi sukha sahaya 
tutth1 sukha ya itarItarena, 
puññam sukham jIvitasankhayamhi 
sabbaso dukkhassa sukham pahãnam. 


Nghĩa Việt: 

Khi có nhu cầu sanh khởi, bạn bè là hạnh phúc. Hoan hỷ 
với vật này hay vật nọ (bất cứ vật gì) là hạnh phúc. Vào lúc 
chấm dứt cuộc sống, phước báu là hạnh phúc. Từ bỏ tất cả 
khổ đau là hạnh phúc. 


Atthamhi jãtamhi sukhä sahäyä = khi có nhu cầu sanh 
khởi, bạn bè là hạnh phúc. 

- atthamhi (attha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong khi có 
nhu cầu. 

- jãtamhi (2 jan) <qkpt, đsc, sđ> = khi đã được sanh 
khởi, lúc sanh lên. 

- sukhäã (sukha) <tt, nam, cc, sn> = vui vẻ, hạnh phúc. 

- sahaya (sahäya) <dt, nam, cc, sn> = bạn bè. 
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tutth1I sukha yä ïitarItarena = hoan hỷ với vật này hay vật 
nọ (bất cứ vật gì) là hạnh phúc. 
- tutthm! (tutthï) <dt, nữ, cc, sẩ> = hoan hỷ, niềm vui. 
- vã (ya) <đại-qh, nữ, cc, sđ> = (vật) này. 
- itarItara = itara + itara 
- ItarItarena (itarTItara) <nht, sdc, sđ> = (vật) này hay 
(vật) nọ. 
- Itara <tt> = cái khác. 


puññam sukham jIvitasanhkhayamhi = vào lúc chấm dứt 
cuộc sống, phước báu là hạnh phúc. 
- puññam (puñña) <dt, trung, cc, sđ> = phước báu. 
- sukham (sukha) <tt, trung, cc, sđ> = hạnh phúc, vui 
vẻ. 
- JIvitasankhayamhi (jIvita + sankhaya) <nht, nam, 
đsc, sđ> = vào lúc chấm dứt cuộc sống. 
- jivita (ý jiv) <dt, trung> = cuộc sống. 
- sañkhaya (sam + khaya) <dt, nam> = sự chấm 
dứt hoàn toàn, sự đoạn tận hoàn toàn. 
- Tđn. sam = hoàn toàn. 
- khaya <dt, nam> = sự chấm dứt, sự đoạn 
tận. 


sabbaso dukkhassa sukham pahänam = từ bỏ tất cả khổ 
đau là hạnh phúc. 
- sabbaso <trt> = tất cả. 
- dukkhassa (dukkha) <dt, nam, stc, sđ> = của sự đau 
khổ. 





1 Hình thức tutthi là được sử dụng trong thơ. 
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- pahanam (pa + Vhã + na) <dt, trung, cc, sđ> = sự từ 
bỏ, sự lánh xa. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V hã = từ bỏ đoạn trừ. 
Trích lục: 
331. Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sống biết đủ, 
Vui thay, chết có đức! 
Vui thay, mọi khổ đoạn. (HT Minh Châu) 


331. Vui thay! gặp bạn lúc cần, 
Vui thay! biết đủ, biết ân giữa đời. 
Vui thay! tích đức làm rồi! 
Vui thay lánh ác, xa rời khổ đau! (TT Giới Đức) 


---#e.Í?].sđ»-~- 
332. Sukhã matteyyatã loke atho petteyyatä sukhä, 
sukhã sämaññatä loke atho brahmaññatä sukhä. 


Nghĩa Việt: 

Ở trên đời, phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng 
cha cũng là hạnh phúc. Ở trên đời, phục vụ Sa-môn là hạnh 
phúc, phục vụ Thánh nhân cũng là hạnh phúc. 


Sukha matteyyatä loke = ở trên đời, phụng dưỡng mẹ là 
hạnh phúc, 
- matteyyata (matteyyat3) <dt, nữ, cc, sđ> = phụng 
dưỡng mẹ, sự hiếu kính mẹ. 
- mãtu <dt, trung> = mẹ. 
- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = ở trên đời, trên thế 
gian. 
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atho petteyyatä sukhã = phụng dưỡng cha cũng là hạnh 
phúc. 
- atho <trt> = và, cũng, xa hơn. 
- petteyyatã (petteyyata) <dt, nữ, cc, sđ> = phụng 
dưỡng cha, sự hiếu kính cha. 
- pitu <dt, nam> = cha. 


sukhä sãmaññatä loke = Ở trên đời, phục vụ sa-môn là 
hạnh phúc, 
- samaññata (säamaññat3) <dt, nữ, cc, sđ> = Sa-môn. 
- samanna <dt, nam> = Sa-môn. 


atho brahmaññata sukhäã = phục vụ Thánh nhân cũng là 
hạnh phúc. 
- brahmaññata (brahmaññat3) <dt, nữ, cc, sđ> = 
Thánh nhân, bậc hiền đức, bậc tôn đức. 
- brahmana <dt, nam> = phạm chí, tôn quý. 


Trích lục: 
332. Vui thay, hiếu kính mẹ, 
Vui thay, hiếu kính cha, 
Vui thay, kính Sa-môn, 
Vui thay, kính Hiền Thánh. (HT Minh Châu) 


332. Vui thay! hiếu kính mẹ già! 
Vui thay! hiếu kính ơn cha vẹn toàn! 
Vui thay! cung kỉnh Sa-môn! 
Vui thay! cung kỉnh Thánh nhơn đời này! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s@&--- 
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333. Sukham yäva jarä silam sukha saddha patitthit3, 
sukho paññaya patilabho pãpanam akaranam 
sukham. 


Nghĩa Việt: 

Giới hạnh cho đến tuổi già là hạnh phúc. Niềm tin được 
thiết lập là hạnh phúc. Sự thành tựu trí tuệ là hạnh phúc. Sự 
không làm các điều ác là hạnh phúc. 


Sukham yäva jarä silam = giới hạnh cho đến tuổi già là 
hạnh phúc. 
- yäva <trt-qgh> = cho đến, bao xa. 
- jarä (jarä) <dt, nữ, cc, sđ> = tuổi già. 
- sillam (sIla) <dt, trung, cc, sđ> = giới hạnh. 


sukhä saddhã patitthitä = niềm tin được thiết lập là hạnh 
phúc. 
- saddhã (saddhä) <dt, nữ, cc, sđ> = niềm tín. 
- patitthitã (pati + t + V thã) <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã 


được thiết lập. 
- Tđn. pati = ngược lại, hướng về. 
- V thã = đứng. 


sukho paññaya patilabho = sự thành tựu trí tuệ là hạnh 
phúc. 
- sukho (sukha) <tt, nam, cc, sđ> = hạnh phúc, vui vẻ. 
- paññäya (paññ3) <dt, nữ, stc, sđ> = của trí tuệ. 
- patilabho (pati + V labh) <dt, nam, cc, sđ> = thành 
đạt, gặt hái. 
- Tẩn. pati = tại trên. 
- V[labh = đạt được, gặt hái. 
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päpänam akaranam sukham = sự không làm các điều ác 
là hạnh phúc. 
- päpänam (päpa) <dt, trung, stc, sn> = của các điều ác, 
của những việc ác. 
- akaranam (a + V kar + ana) <dt, trung, cc, sđ> = sự 


không làm. 
- Tẩn. a = không. 
- V kar = làm. 
Trích lục: 


333. Vui thay, già có giới! 
Vui thay, tín an trú! 
Vui thay, được trí tuệ! 
Vui thay, ác không làm! (HT Minh Châu) 
333. Vui thay! giới hạnh trẻ già! 
Vui thay! tín đức trong ta trú lành! 
Vui thay! trí tuệ đạt thành! 
Vui thay! ác pháp chẳng sanh nẩy chồi! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».].s&--- 
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334. Manujassa pamattacarino 
tanha vaddhati maãluvä viya, 
so plavati hurahuram 
phalamiccham va vanasmi vänaro. 


Nghĩa Việt: 

Ái dục của người sống dể duôi tăng trưởng như loài cây 
leo. Người ấy lao từ kiếp sống này sang kiếp sống khác như 
loài khỉ thích trái cây trong rừng (chuyền từ cành cây này 
sang cành cây khác). 


Manujassa pamattacarino tanhã vaddhati maluva viya 
= ái dục của người sống dể duôi tăng trưởng như loài cây 
leo. 

- manujassa (manuja) <dt, nam, stc, sđ> = của người. 

- pamattacarino (pamatta + cärT) <nht, nam, stc, sđ> 
= của người sống dể duôi, của người có đời sống 
phóng dật. 

- pamatta <qkpt> = phóng dật. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- pamajjati (pa + Vmad + va + tỉ) = phóng 

dật, buông lung. 

- cärï (\ car) <dtt, nam> = có lối sống. 
- V car = sống, đi lang thang. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- tanha (tanhã) <dt, nữ, cc, sđ> = ái. 
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- vaddhati (4 vaddh + a + ti) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
tăng trưởng. 

- mãluva (maäluväa) <dt, nữ, cc, sđ> = loài cây leo, dây 
leo. 

- viya <bbt> = như. 


so plavati hurãhuram = người ấy lao từ kiếp sống này 
sang kiếp sống khác. 

- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy, anh ta. 

- plavati (x plu + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = lao, 
nhảy, leo, di chuyển. 

- hurähuram <trt> = từ kiếp sống này đến kiếp sống 
khác. 

- huram <trt> = kiếp sống, thế giới. 


phalamiccham va vanasmi vãnaro = như loài khỉ thích 
trái cây trong rừng (chuyền từ cành cây này sang cành cây 
khác). 
- phalam (phala) <dt, trung, đc, sđ> = trái cây. 
- Iccham (X 1s) <htpt, nam, cc, sđ> = đang ham muốn. 
- va (va) <bbt> = như. 
- vanasmi (vana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong rừng. 
- vanaro (vanara) <dt, nam, cc, sđ> = loài khỉ, con khỉ. 


Trích lục: 
334. Người sống đời phóng dật, 
Ái tăng như dây leo, 
Nhảy đời này đời khác, 
Như vượn tham quả rừng. (HT Minh Châu) 
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334. Biết chăng ái dục lòng người, 
Dây leo nẩy tượt, dễ duôi khác nào! 
Kiếp này, kiếp khác bám vào, 
Vượn kia ham trái, thấp, cao chuyền cành! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


335. Yam esa sahatI jammr tanhã loke visattika, 
sokãä tassa pavaddhanti abhivattham va bIiranam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào bị ái dục đê hèn là khát vọng ở thế gian chế 
ngự, các sầu muộn của người ấy tăng trưởng như là cỏ birana 
được (trời) đổ mưa. 


Yam esaä sahatI jammi tanha loke visattika = người nào 
bị ái dục đê hèn là khát vọng ở thế gian chế ngự, 

- yam (ya) <đai-qh, nam, đc, sđẩ> = người nào. 

- esä (eta) <đại, nữ, đc, sđ> = cái đó. 

- sahati (x sah) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = chế ngự, chinh 
phục, khuất phục. 

- jammi (jamma) <dtt, nữ, cc, sđ> = thấp hèn, đáng 
khinh bỉ. 

- tanhã <dt, nữ, cc, sđ> = ái dục. 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian này. 

- visattika (visattikä) <dt, nữ, cc, sđ> = khát vọng. 


sokä tassa pavaddhanti = sầu muộn của người ấy tăng 
trưởng 
- sokã (soka) <dt, nam, cc, sn> = các sự sầu muộn. 
- tassa (ta) <đại, nam, stc, sđ> = của người ấy. 
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- pavaddhanti (pa + V vaddh + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 
3, sn> = tăng trưởng, già. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
¬ V vaddh = tăng trưởng. 


abhivattham va biranam = như là cỏ birana được (trời) 
đổ mưa. 
- abhivattham (abhi + V vas) <qkpt, trung, cc, sđ> = 
được (trời) đổ mưa, đã được gặp mưa. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
- Vvas = mưa. 
- biranam (bIrana) <dt, trung, cc, sđ> = cỏ birana. 


Trích lục: 
335. Ai sống trong đời này, 
Bị ái dục buộc ràng 
Sầu khổ sẽ tăng trưởng, 
Như cỏ bi gặp mưa. (HT Minh Châu) 


335. Ai người khắng khít đê hèn, 
Buông lung dục vọng đua chen dối lừa. 
Cỏ birina gặp mưa, 
Muộn phiền nảy nở, dây dưa dính chùm! (TT Giới Đúc) 
---@»2.[7].@&--- 


336. Yo cetam sahatI jammim tanham loke duraccayam, 
sokä tamhã papatanti udabindù va pokkharä. 


Nghĩa Việt: 
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Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất 
phục ở thế gian, các sầu muộn rơi khỏi người ấy như giọt 
nước rơi khỏi cây sen. 


Yo cetam sahate jammim tanham loke duraccayam = 
người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất 
phục ở thế gian, 

- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 
- cetam = ca + etam 
- etam (eta) <đại, cc, sđ> = cái này. 
- Jammim (jamma) <tt, nữ, đc, sđ> = đê hèn. 
- tanham (tanh3) <dt, nữ, đc, sđ> = ái dục. 
- duraccayam (du + ati + V ï) <nht, nam, đc, sẩ> = điều 
khó khuất phục, sự khó vượt qua. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- Tđn. ati = trên. 


-Ji=đi. 


sokä tamhã papatanti = các sầu muộn rơi khỏi người ấy 
- tamhã (ta) <đại, nam, xxc, sđ> = từ người ấy 
- papatanti (pa + V pat) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = rơi 
khỏi, rơi xuống, tuột khỏi. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
x V pat = rơi. 


udabindù va pokkhara = như giọt nước rơi khỏi cây sen. 
- udabindu (uda + bindu) <nht, nam, cc, sđ> = giọt 
nước. 
- uda <dt, trung> = nước. 
- bindu <dt, nam> = giọt. 
- pokkhara (pokkhara) <dt, nữ, xxc, sđ> = từ cây sen. 
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Trích lục: 
336. Ai sống trong đời này, 
Ái dục được hàng phục, 
Sầu rơi khỏi người ấy, 
Như giọt nước lá sen. (HT Minh Châu) 


336. Ai người thiện trí đời này, 
Tự điều các dục, tự xây thành trì. 
Như nước kia chảy trượt đi, 
Lá sen chẳng đọng, sầu bi nào còn? (TT Giới Đúc) 


---@-,Ï7],s@--- 
337. Tam vo vadãämi bhaddam vo yävantettha samagat3, 
tanhaya mulam khanatha usirattho va bIranam, 
mã vo nalam va soto va mãro bhañji punappunam. 


Nghĩa Việt: 

Ta nói với các con điều này: Mong sao điều tốt đẹp sẽ đến 
với các con, đến hết thảy đã tụ hội tại đây. Các con hãy đào 
xới gốc rễ của ái dục như người có sự cần dùng rễ ngọt usira 
(thì đào xới) cỏ birana. Chớ để Ma Vương phá hoại các con 
đợt này đến đợt khác như chính dòng nước (phá hoại) cỏ sậy. 


Tam vo vadämi = ta nói với các con điều này. 
- tam (ta) <đại, trung, đc, sẩ> = điều này. 
- vo (mayam) <đại, đc, sn> = các con. 
- vadämi (x vađ) <đt, tha-đ, ht, 1, sđ> = Ta nói. 


bhaddam vo = mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với các con, 


- bhaddam (bhadda) <dt, trung, đc, sđ> = điều tốt đẹp, 
điều lành, sự may mắn. “bhaddam vo” là hình thức 
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tán thán; nên được dịch là “Mong sao điều tốt đẹp sẽ 
đến với các con.” 

- vo (mayam) <đại, cäc, 2, sn> = đến với các con, các 
ngươi. 


yävantettha samägatä = đến hết thảy đã tụ hội tại đây. 
- yävanto <trt-qgh> = nhiều như. 
- yäavantettha = yavanto + ettha 
- ettha <trt> = ở đây, thế gian này. 
- samägata (sam + ä + v gam + ta) <qkpt, cc, sn> = đã 
tụ hội. 
- Tẩn. sam = cùng nhau, hoàn toàn, tự mình. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V gam = đi. 


tanhãya mũlam khanatha = các con hãy đào xới gốc rễ 
của ái dục 
- tanhãya (tanh3) <dt, nữ, stc, sđ> = của ái dục. 
- mũlam (mũla) <dt, trung, đc, sđ> = gốc rễ. 
- khanatha (X khan + a + tha) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = 
hãy đào xới, hãy nhổ bỏ, hãy đào lên, hãy đào bới. 


usirattho va biranam = như người có sự cần dùng rễ ngọt 
usira (thì đào xới) có birana. 
- usIrattho (usira + attha) <nht, nam, cc, sđ> = người 
muốn có rễ cỏ birana. 
- usIra <dt, nam> = gốc cỏ birana. 
- attha <dt, nam> = mục đích, sự cần thiết. 
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mã vo nalam va soto va mãro bhañji punappunam = 
chớ để Ma Vương phá hoại các con đợt này đến đợt khác 
như chính dòng nước (phá hoại) cỏ sậy. 
- a) nalam va soto va = như chính dòng nước (phá 
hoại) cỏ sậy. 
- nalam (na]a) <dt, nam, đc, sđ> = có sậy, cỏ lau. 
- va (Iva) <bbt> = như. 
- va (eva) <trt> = từ chỉ sự nhấn mạnh. 
- soto (sota) <dt, nam, cc, sđ> = dòng nước. 
- b) mã vo märo bhañji punappunam = chớ để Ma 
Vương phá hoại các con đợt này đến đợt khác. 
- vo (vayam\) <đại, đc, sn> = các con. 
- mã = không (chỉ sử dụng với thể cầu khiến). 
- mãro (mära) <dt, nam, cc, sđ> = Ma Vương. 
- bhañji ( bhañj) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã phá 
hoại. 
- punappunam (puna + p + punam)) <trt> = mãi 
mãi. lại nữa. 
- puna <bbt> = lại nữa. 


Trích lục: 


337. Đây điều lành Ta dạy, 
Các người tụ họp đây, 
Hãy nhổ tận gốc ái, 
Như nhổ gốc cỏ Bị, 
Chớ để ma phá hoại, 
Như giòng nước cỏ lau. (HT Minh Châu) 


337. Như Lai thương dạy các con: 


“Về đây tụ họp, lòng son tín thành! 
Dục tham bứng gốc cho nhanh! 
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Như đào lấy rễ cỏ tranh khác gì. 
Đừng để ma vương khinh khi, 
Như cơn tràn lũ cuốn đi rác bèo”! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 


338. Yathäapi mule anupaddave dalhe 
chinno pi rukkho punar eva ruhati, 
evampi tanhanusaye anihate 
nibbattatI dukkhamidam punappunam. 


Nghĩa Việt: 

Như cội cây mặc dầu đã bị đốn ngã, mà rễ vẫn chưa bị tổn 
hại và còn vững chắc, thì cũng vẫn đâm chồi trở lại, cùng thế 
ấy khi sự tiềm ẩn (ngủ ngầm) của ái dục chưa bị tận diệt, khổ 
đau này còn sanh lên đợt này này đến đợt khác. 


Yathãpi mule anupaddave dalhe chinno pi rukkho 
punareva ruhati = như cội cây mặc dầu đã bị đốn ngã, mà 
rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững chắc, thì cũng vẫn đâm 
chồi trở lại, 

- vatha <trt-qh> = như. 
- pÏ <lt> = cũng, thật vậy. 
- mũle (mũla) <dt, trung, đsc, sđ> = ở rễ, ở gốc. 
- anupaddave (anu + paddava) <nht, trung, đsc, sđ> = 
trong khi chưa bị tổn hại, khi không có sự tổn hại. 
- Tẩn. an (na). 
- upaddava <dt, nam> = tai nạn, sự tổn hại. 
- dalhe (dalha) <tt, đsc, sđ> = vững chắc, mạnh mẽ. 
- chinno (X chid + na) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị chặt, 
đã bị đốn ngã. 
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- rukkho (rukkha) <dt, nam, cc, sđ> = cội cây. 

- punar"eva = puna + (r) + eva 

- puna <trt> = trở lại, lại nữa. 

- eva <bbt> = từ chỉ sự nhấn mạnh. 

- ruhati (4 ruh + a +tỉ) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = mọc lên, 
đâm (chồi). 


evampi tanhanusaye anuhate nibbattai dukkham 
idam punappunam = cùng thế ấy khi sự tiềm ẩn (ngủ 
ngầm) của ái dục chưa bị tận diệt, khổ đau này còn sanh lên 
đợt này này đến đợt khác. 
- eVam <trt> = như vậy. 
- tanhãnusaye (tanhã + anusaya) <nht, nam, đsc, sđ> 
= khi sự tiềm ẩn (ngủ ngầm) của ái. 
- tanhã <dt, nữ> = ái. 
- anusaya (anu + x sỉ) <dt, nam> = sự tiềm ẩn. 
- Tđn. anu = dọc theo. 
- X sỉ [seti] = nằm. 
- anihate (anuhata) <qkpt, nam, đsc, sđ> = chưa bị tận 
diệt, chưa bị nhổ bỏ. 
- Tẩn. an (na). 
- hata <qkpt> = đã bị tận diệt, đã bị nhổ bỏ, đã bị 
cắt bỏ. 
- Tẩn. ud = trên, lên. 


- V han = giết. 
- nibbattat! (ni + ạy vat) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = sanh 
lên. 
- Tđn. ni = lại. 
- V vat = sanh, chuyển. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, cc, sđ> = khổ đau. 





1 Hình thức nibbattati là được sự dụng trong thơ. 


600 


Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục 
- đam (idam) <đại, trung, cc, sđ> = (khổ đau) này. 


Trích lục: 
338. Như cây bị chặt đốn, 
Gốc chưa hại vẫn bền 
Ái tùy miên chưa nhổ, 
Khổ này vẫn sanh hoài. (HT Minh Châu) 


338. Cây kia dẫu bị chặt rồi, 

Còn nguyên chùm rễ vẫn chồi nẩy lên. 

Nếu chưa nhổ “ái tùy miên”, Ƒ*J 

Muộn sầu sanh mãi, tương duyên, tương tồn! 

Cây kia dẫu bị chặt rồi, 

Còn nguyên chùm rễ nẩy chồi lớn mau. 

Nếu chưa diệt ái ngủ sâu 

Nó còn sống mãi, khổ sầu sống theo! (TT Giới Đức) 
[*] ái ngủ ngầm 

---#.].s&--- 


339. Yassa chattimsati sotäa manapasavana bhusa, 
vahä vahanti dudditthim sankappa räganissita. 


Nghĩa Việt: 
Đối với người nào mà ba mươi sáu dòng chảy trôi theo 
điều thích ý là mạnh mẽ, thì những suy tâm lệ thuộc vào tham 
ái (sẽ) là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm 
sái quấy (ấy). 
Yassa chattimsati sotã manäpasavana bhusä = đối với 
người nào mà ba mươi sáu dòng chảy trôi theo điều thích ý 
là mạnh mẽ, 
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- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = đối với (của) người 
nào. 
- chattimsati (cha + t + timsati) <số, cc, sn> = ba mươi 
sáu. 
- cha <số> = sáu. 
- tìmsati <số> = ba mươi. 
- sota (sota) <dt, nam, cc, sn> = (ba mươi sáu) dòng 
chảy, các dòng (ái dục). 
- manäapasavana (manäpa + savana) <nht, cc, sn> = 
trôi theo điều thích ý, cuốn trôi theo khả ái. 
- manapa <dt> = thích ý, khả ái. 
- savana (X su + ana) <dt, trung> = việc trôi theo, 
sự trôi chảy. 
- bhusä (bhusa) <tt, nam, cc, sn> = mạnh mẽ. 


vaha vahanti dudditthim sankappä räganissitä = thì 
những suy tầm lệ thuộc vào tham ái (sẽ) là những dòng lưu 
chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sái quấy (ấy). 
- vaha (vaha) <tt, nam, cc, sn> = những dòng lưu 
chuyển. 
- vahanti (x vah) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = cuốn trôi. 
- dudditthim (du + d + ditthi) <nht, nữ, đc, sđ> = kẻ có 
quan điểm sái quấy. 
- Tđn. du = xấu, ác. 
- đitthi (x dis) <dt, nữ> = tri kiến, cái nhìn. 
- sankappa (sankappa) <dt, nam, cc, sn> = những suy 
tầm, các luồng tư duy. 
- räaganissit3 (raga + nissita) <nht, nam, cc, sn> = lệ 
thuộc vào tham ái. 
-räga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- nissita (ni + 4 sỉ) <qkpt> = đã dính mắc. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
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- V sỉ (seti) = dựa vào, tựa vào. 


339. Ba mươi sáu dòng ái [1], 

Trôi người đến khả ái. 

Các tư tưởng tham ái. 

Cuốn trôi người tà kiến. (HT Minh Châu) 
[1] tham ái có 3 loại: dục lạc, chấp hữu, chấp phi hữu; kết hợp 
với 6 căn và 6 trần thành 36 dòng ái 


339. Ba mươi sáu ái hướng dòng, ƒ”j 

Bởi do tư tưởng bởi lòng hỷ tham. 

Si mê, tà kiến thế gian, 

Theo cơn thác lũ ngập tràn cuốn đi! (TT Giới Đức) 
[“] 12 ái dục liên quan 6 căn, 6 trần - trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô 
sắc. 


-¬-#b».],s@&--- 


340. Savanti sabbadhi sota latã ubbhijja ti†thati, 
tañca disva latam j3tam mulam paññaya chindatha. 


Nghĩa Việt: 

Các dòng chảy trôi đi khắp nơi. Khi đã đâm chồi, loài dây 
leo tồn tại. Và sau khi thấy loài dây leo ấy sanh lên, các con 
hãy chặt đứt gốc bằng trí tuệ. 


Savanti sabbadhi sotäã = các dòng chảy trôi đi khắp nơi. 


- savanti (ý su) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = chảy. 
- sabbadhi <trt> = khắp nơi. 
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latä ubbhijja titthati = khi đã đâm chồi, loài dây leo tôn 
tại. 
- latã (latã) <dt, nữ, cc, sđ> = loài dây leo. 
- ubbhïjja (ud + ý bhid + ya) <đtbb> = khi đã đâm 
chồi, sau khi đâm chồi. 
- Tđẩn. ud = trên. 
- V bhid = vỡ ra. 
- tỉtthati (x thã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = tồn tại, đứng 
lên. 


tañca disva latam jätam = và sau khi thấy loài dây leo ấy 
sanh lên, 
- tam (ta) <đại, nữ, đc, sđ> = (loài dây leo) này. 
- đisväã (x/ đis + tvã) <đtbb> = sau khi thấy. 
- latam (lata) <dt, nữ, đc, sđ> = loài dây leo. 
- Jatam (ý jan) <qkpt, nữ, đc, sđ> = (loài dây leo) đã 
được sanh lên, (loài dây leo) đã được sanh trưởng. 


mũlam paññãäya chindatha = các con hãy chặt đứt gốc 
bằng trí tuệ. 
- paññäya (paññä) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng trí tuệ. 
- mũlam (mũla) <dt, trung, sdc, sđ> = gốc, cội rễ. 
- chindatha (X chid) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = (các con) 
hãy chặt. 


340. Dòng ái dục chảy khắp, 
Như giây leo mọc tràn, 
Thấy giây leo vừa sanh, 
Với tuệ, hãy đoạn gốc. (HT Minh Châu) 
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340. Than ôi! ái dục chảy lan, 
Dây leo bìm quấn mọc tràn khắp nơi. 
Trí nhân thấy rễ, thấy chồi, 
Mài gươm tuệ nhẫn ngời ngời chém phăng! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


341. Saritani sinehitani ca somanassäani bhavanti 
jantuno, 
te satasita sukhesino te ve jatijaripaga nara. 


Nghĩa Việt: 

Các sự yêu đương được cuộn chảy và các tâm khoan khoái 
là hiện hữu đối với chúng sanh. Những người nào chiều theo 
sự vui thích, tầm cầu khoái lạc, những người ấy đi đến sự 
sanh và sự già. 


Saritani sinehitäni ca somanassani bhavanti jantuno = 
các sự yêu đương được cuộn chảy và các tâm khoan khoái 
là hiện hữu đối với chúng sanh. 

- saritani (X sar + ita) <qkpt, trung, cc, sn> = các (sự 
yêu đương) được cuộn chảy. 
- sinehitani (ý sineh) <dt, trung, cc, sn> = các sự yêu 
đương, tham muốn. 
- sSomanassäni (su + manassa) <dt, trung, cc, sn> = các 
tâm khoan khoái, các hỷ tâm. 
- Tẩn. su = tốt, đẹp, khoan khoái, hỷ. 
- manasa <dt, trung> = tâm ý. 
- bhavanti (4 bhũ)<đt, tha-đ, ht, 3, sn> = là, thì. 
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- jantuno (jantu) <dt, nam, stc, sđ> = đối với (của) 
chúng sanh, của loài người. 


te satasitã sukhesino te ve jatijaripaga narä = những 
người nào chiều theo sự vui thích, tầm cầu khoái lạc, những 
người ấy đi đến sự sanh và sự già. 
- te! (sa) <đại, nam, cc, sn> = những người nào, những 
al. 
- satasitä (säta + sita) <nht, nam, cc, sn> = chiều theo 
sự vui thích, dính mắc vào hạnh phúc. 
- säta <dt, trung> = sự vui thích, điều hạnh phúc, 
nụ cười. 
- sita (y sỉ) <qkpt> = đã chiều theo, đã dính mắc. 
- sukhesino (sukhesT) <nht, nam, cc, sn> = tâm cầu 
khoái lạc, mong cầu an lạc. 
- sukha <dt, trung> = hạnh phúc. 
- esĨ (is) <dtt, nam> = người tầm cầu, người tìm 
kiếm, người mong cầu. 
- ve <bbt> = thật vậy. 
- jatijarũpagäa (jãti + jarä + upaga) <nht> = đi đến sự 
sanh và sự già. 
- Jati <dt, nữ> = sự sanh. 
- Jara <dt, nữ> = sự già. 
- upaga (upa + V gam) <dtt, nam, cc, sn> = có sự 
đi đến. 
- Tẩn. upa = gần. 
- V gam (gacchati) = đi. 
- narä (nara) <dt, nam, cc, sn> = những người đàn ông. 





1 ve <đại-qh, nam, cc, sn> (những người nào) hợp lý hơn te. 
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Trích lục: 
341. Người đời nhớ ái dục, 
Ưa thích các hỷ lạc. 
Tuy mong cầu an lạc, 
Họ vẫn phải sanh già. (HT Minh Châu) 


341. Mỗi khi ái dục phát sanh, 
Ngũ trần chờ sẵn cuốn nhanh người vào. 
Mong tìm hỷ ái khác nào, 
Sanh, già chờ sẵn - gai rào túm chân! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


342. Tasinaya purakkhatä paja 
parisappanti saso va bandhito, 
samyojanasangasattakä 
dukkhamupenti punappunam ciräya. 


Nghĩa Việt: 

Chú trọng về ái dục chúng sanh di chuyển loanh quanh 
giống như con thỏ bị trói buộc (bò vòng quanh). Bị trói buộc 
bởi các triền phược và vướng mắc, chúng đi đến khổ đau lượt 
này đến lượt khác một cách dài lâu. 


Tasinäya purakkhatä pajä parisappanti = chú trọng về 
ái dục chúng sanh di chuyển loanh quanh 
- tasinäya (tasinä) <dt, nữ, sdc, sđ> = bởi (bằng, do) ái 
dục. 
- purakkhatä (pura + k + khata) <qkpt, nữ, cc, sn> = 
đã được đặt trước, đã được chú trọng. 
- Tẩn. pura trước. 
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- khata <qkpt> = đã được làm (x kar). 
- paja (paj3) <dt, nữ, cc, sn> = chúng sanh. 
- parisappanti (pari + V sap) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = di 
chuyển loanh quanh, chạy theo vòng vo. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V sap bò. 


saso va bandhito = như con thỏ bị trói buộc (bò vòng 
quanh). 
- saso (sasa) <dt, nam, cc, sđ> = con thỏ. 
- bandhito (x bandh + ita) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã bị 
buộc (trói). 


samyojanasangasattakãa dukkhamupenti punappunam 
ciräya = bị trói buộc bởi các triền phược và vướng mắc, 
chúng đi đến khổ đau lượt này đến lượt khác một cách dài 
lâu. 

- samyojanasangasattakä (samyojana + 
sangasattaka) <nht, nam, cc, sn> = bị trói buộc bởi 
các triền phược và vướng mắc. 

- samyojana <dt, trung> = triền phược. 
- sañga <dt, nam> = sự vướng mắc. 
- sattaka <dt, nam> = sự vướng mắc, sự trói buộc. 
- satta (X sañj + ta) <qkpt> = đã bị trói buộc. 
- Tvn. ka = chỉ sự liên quan. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = khổ đau. 
- upenti (upa + + ï) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = đi đến. 
- Tẩn. upa = gần. 


-i=đi. 
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- ciraya (cira) <trt, cđc, sđ> = một cách lâu dài 
- cira <tt> = kéo dài. 
Trích lục: 
342. Người bị ái buộc ràng, 
Vùng vẫy và hoảng sợ, 
Như thỏ bị sa lưới. 
Họ sanh ái trói buộc, 
Chịu khổ đau dài dài. (HT Minh Châu) 


342. Kẻ bị ái dục buộc rang, 
Thỏ nằm trong rọ, kinh hoàng xiết bao! 
Mong chỉ tính chuyện bôn đào, 
Thúc thằng quấn siết, khổ lao nhiều bề! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».].s&--- 


343. Tasinaya purakkhatä paja 
parisappanti saso va bandhito, 
tasma tasinam vinodaye 
bhikkhu akankhantam viräagamattano. 


Nghĩa Việt: 

Chú trọng về ái dục chúng sanh di chuyển loanh quanh 
giống như con thỏ bị trói buộc (bò vòng quanh). Vì thế, trong 
khi mong mỏi sự xa lìa tham ái cho bản thân, (vị tỳ khưu) nên 
làm tiêu tan ái dục. 


Tasinäya purakkhatä pajä parisappanti = chú trọng về 
ái dục chúng sanh di chuyển loanh quanh 
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saso va bandhito = giống như con thỏ bị trói buộc (bò 
vòng quanh). 


tasma tasinam vinodaye bhikkhu ãkankhantam 
virägam attano = vì thế, trong khi mong mỏi sự xa lìa 
tham ái cho bản thân, vị tỳ khưu nên làm tiêu tan ái dục của 
mình. 
- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = vì thế, từ đó, do đó. 
- tasinam (tasina) <dt, nữ, đc, sđ> = ái dục. 
- vinodaye (vi + v/ nuđ) <đt, trđ, gđ, 3, sđ> = nên làm 
tiêu tan, nên từ bỏ. 
- Tđn. vi = khỏi. 
- V nud = từ bỏ, xua đuổi. 
- akankhantam <qkpt, nam, cc, sđ> = trong khi mong 
mỗi. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V' kaikh = mong mi. 
- viragam (vi + räga) <dt, nam, đc, sđ> = (nên làm) tiêu 
tan ái dục, không còn ái, không mong muốn. 
- Tẩn. vi = không. 
-räga (X rañj) <dt, nam> = ái. 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của chính mình. 


343. Người bị ái buộc ràng, 
Vùng vẫy và hoảng sợ, 
Như thỏ bị sa lưới. 
Do vậy vị tỷ kheo, 
Mong cầu mình ly tham, 
Nên nhiếp phục ái dục. (HT Minh Châu) 
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343. Kẻ bị ái dục buộc ràng, 
Thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao? 
Sa-môn không thích khổ lao, 
Viễn ly ái dục, mở rào như chơi! (TT Giới Đúc) 


---#»e.].=@&--- 
344. Yo nibbanatho vanadhimutto 
vanamutto vanameva đdhävati, 
tam puggalametha passatha 
mutto bandhanameva đdhävati. 


Nghĩa Việt: 

Hãy đến, hãy nhìn xem cá nhân kẻ đã ra khỏi rừng mà có 
khuynh hướng ở rừng, đã được thoát ra khỏi rừng lại chạy 
vào rừng trở lại, đã được tự do lại chạy vào sự giam cầm trở 
lại. 


- yo (ya) <đại-qh, nam, cc, sđ> = người nào, kẻ nào. 

- nibbanatho (ni + vanatha) <nht, nam, cc, sđ> = đã 
được thoát ra khỏi, đã được tự do. 

- Tẩn. ni = không. 
- vanatha <dt, nam> = tham ái. 

- vanadhimutto (vana + adhimutta) <nht, nam, cc, 
sđ> = khuynh hướng ở rừng, có xu hướng sống ở rừng 
(đời sống xuất gia). 

- vana <dt, trung> = khu rừng. 

- adhimutta <qkpt> = đã có xu hướng. 

- adhimuccati (adhi + V muc + ya + tỉ) = xu 
hướng. 

- vanamutto (vana + mutta) <nht, nam, cc, sđ> = kẻ đã 
ra khỏi rừng, kẻ đã lìa rừng (đời sống tại gia). 

- vana <dt, trung> = khu rừng. 
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- mutta (X muc + ta) <qkpt> = đã được tự do, đã 
được giải thoát. 
- vanam (vana) <dt, trung, đc, sđ> = rừng (đời sống tại 
gia). 
- dhãvati (ý đhav + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = chạy. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sđ> = người này. 
- puggalam (puggala) <dt, nam, đc, sđ> = người. 
- etha (ä + v ï) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy đến. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
-Ji=đi. 
- passatha (x/ dis) <đt, tha-đ, skh, 2, sn> = hãy nhìn 
xem. 
- mutto (X muc + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = kẻ đã được 
ra khỏi. 
- bandhanam (ý bandh + ana) <dt, trung, đc, sđ> = sự 
giam cầm, sự trói buộc. 


Trích lục: 
344. Lìa rừng lại hướng rừng [1J 
Thoát rừng chạy theo rừng, 
Nên xem người như vậy, 
Được thoát khỏi buộc ràng, 
Lại chạy theo ràng buộc. (HT Minh Châu) 
[1] Lìa ái dục gia đình, lại chạy theo khổ hạnh ở rừng núi 
344. Đã tìm vui chốn rừng già, 
Để mong thoát khỏi căn nhà thế gian. 
Nhưng kìa! chúng lại lộn quàng! 
Mái xưa trở lại, buộc ràng hơn xưal (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 
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345. Na tam dalham bandhanamaäahu dhirä 
yad aäyasam därujam babbajam ca, 
Sarattarattãä manikundalesu 
puttesu dãresu ca yä apekkha. 


Nghĩa Việt: 

Các bậc trí đã nói rằng sự trói buộc bằng sắt, gỗ, và dây gai 
ấy là không chắc chắn. Sự mong muốn các bông tai bằng ngọc 
ma-ni, vào những người con và những người vợ là ràng buộc 
dính mắc. 


Na tam dalham bandhanamahu dhirä yad'ä3yasam 
dãrujam babbajañca = các bậc trí đã nói rằng sự trói buộc 
bằng sắt, gỗ, và dây gai ấy là không chắc chắn. 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = bậc (trí) ấy. 
- dalham (da]ha) <tt, trung, cc, sđ> = chắc chắc, bền. 
- ähu (ý ah) <đt, tha-đ, qkht, 3, sn> = đã nói rằng, đã 
nói. 
- đhirã (dhira) <dtt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 
- yad (yam, ya) <đại-qh, trung, cc, sđ> = cái này (dây 
gai, sắt, ...). 
- äyasam (ayasa) <tt, trung, cc, sđ> = bằng sắt. 
- dãrujam (dãru + ja) <dt, trung, cc, sđ> = bằng gỗ. 
- dãru gỗ. 
- V jan = sanh. 
- babbajam (babbaja) <tt, trung, cc, sđ> = bằng dây 
gai. 


särattarattä manikundalesu puttesu đdãresu ca yä 
apekkhä = sự mong muốn các bông tai bằng ngọc ma-ni, 
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vào những người con và những người vợ là ràng buộc dính 
mắc. 
- säarattarattä (säratta + ratt4) <nht, nữ, cc, sđ> = ràng 
buộc dính mắc, sự tham đắm. 
- säaratta (sam + V rañj + ta) <qkpt> = đã bị say 
đắm, đã bị dính mắc 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V rañj ái luyến, nhuộm màu. 
- ratta (\ rañj + ta) <qkpt> = bị ái luyến. 
- manikundalesu (mani + kundala) <nht, nam, đsc, 
sn> = ở các bông tai bằng ngọc ma-ni. 
- man <dt, nam> = ngọc ma-ni. 
- kundala <dt, nam> = vòng tai; son phấn. 
- puttesu (putta) <dt, nam, đsc, sn> = vào những người 
con. 
- daresu (dara) <dt, nữ, đsc, sn> = vào những người vợ. 
- yä (ya) <đại-qh, nữ, cc, sđ> = người này. 
- apekkhä (pa + Vikkh) <dt, nữ, cc, sđ> = sự mong 
muốn, sự dính mắc. 
- Tẩn. apa = xuống, trên. 
- Vikkh = nhìn. 


345. Sắt, cây, gai trói buộc, 
Người trí xem chưa bền. 
Tham châu báu, trang sức, 
Tham vọng vợ và con. (HT Minh Châu) 


345. Bậc trí đã dạy như vầy: 
“-Dùng gai hay sắt làm dây chẳng bền! 
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Nhưng lòng bám víu bạc tiền, 
Vợ con, tài sản cố kiên hơn nhiều!” (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s@&--- 


346. Etam dalham bandhanamahùu dhira 
ohärinam sithilam duppamuñcam, 
etampi chetväna paribbajanti 
anapekkhino kamasukham pahäya. 


Nghĩa Việt: 

Các bậc trí đã nói về sự trói buộc này là chắc chắn có sự trì 
xuống, mềm mỏng, khó tháo gở. Sau khi cắt đứt luôn cả sự 
(trói buộc) này, họ (các bậc trí) xuất gia; sau khi dứt bỏ sự 
khoái lạc của các dục, họ không mong cầu. 

Etam da|ham bandhanamahu dhirä ohärinam sithilam 
duppamuñcam = các bậc trí đã nói về sự trói buộc này là 
chắc chắn có sự trì xuống, mềm mỏng, khó tháo gở. 

- etam (eta) <đại, trung, cc, sđ> = cái này. 
- ohärinam (ava + V har) <tt, trung, cc, sđ> = có sự trì 
xuống. 
- Tẩn. o/ava = xuống. 
- V har (harati) = mang. 
- sithilam (sithila) <tt, trung, cc, sẩ> = mềm mỏng, lỏng 
lẽo. 
- duppamuñcam (du + p + pamuñca) <nht, trung, cc, 
sđ> = khó tháo gở, khó thoát. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- pamuñcanta (pa + V muc) <htpt> = thoát khỏi, 
giải thoát. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
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- 4 muc = thoát khỏi, được tự do. 


etampi chetväana paribbajanti anapekkhino 
kãmasukham pahäya = sau khi cắt đứt luôn cả sự (trói 
buộc) này, họ (các bậc trí) xuất gia; sau khi dứt bỏ sự khoái 
lạc của các dục, họ không mong cầu. 
- etam (eta) <đại, trung, đc, sđ> = sự (trói buộc) này, 
cái này. 
- chetväna ( chid + tvãna) <đtbb> = sau khi cắt đứt. 
- paribbajanti (pari + V vaj) <ät, tha-đ, ht, 3, sn> = 
xuất gia. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V va] đi. 
- anapekkhino (an + apekkhT) <nht, nam, cc, sn> = 
không mong cầu. 
- Tẩn. an (na). 
- apekkhi (pa + xikkh) <dtt> = mong cầu. 
- Tẩn. apa = xuống, trên. 
- \ikkh = nhìn. 
- kamasukham (kama + sukha) <nht, trung, đc, sđ> = 
sự khoái lạc của các dục. 
- kama <dt, nam> = dục. 
- sukha <dt, trung> = sự khoái lạc. 
- pahäya (pa + v hã + ya) <đtbb> = sau khi từ bỏ. 
- Tđn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V' hã = từ bỏ. 


Trích lục: 

346. Người có trí nói rằng, 
Trói buộc này thật bần, 
Trì kéo xuống, lún xuống, 
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Nhưng thật sự khó thoát, 
Người trí cắt trừ nó, 
Bỏ dục lạc, không màng. (HT Minh Châu) 


346. Bậc trí đã dạy như vầy: 
“-Sự trói buộc nọ là dây quá bền! 
Như tơ mảnh, như lụa mềm, 
Kéo lên, trì xuống trược phiền thế gian. 
Có ai chẳng tiếc, chẳng màng, 
Cắt lìa, tận diệt.lên đàng thảnh thơi!”? (TT Giới Đúc) 


-¬-#»e.],s&--- 


347. Ye ragarattanupatanti sotam 
sayankatam makkatako va j3lam, 
etampi chetväna vajanti dhirä 
anapekkhino sabbadukkham pahaya. 


Nghĩa Việt: 

Những người nào bị đắm say tham ái rơi vào dòng chảy 
như con nhện (rơi vào) cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. 
Sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các bậc trí ra đi; sau khi dứt 
bỏ tất cả khổ đau, họ không mong cầu. 


Ye rägarattänupatanti sotam = những người nào bị đắm 
say tham ái rơi vào dòng chảy 
- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những người nào, 
những ai. 
- ragarattanupatanti = rägarattä + anupatanti 
- räagarattã (räga + ratta) <nht, nam, cc, sn> = những 
người đã bị đắm say đối với tham ái. 
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- räga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- ratta (y rañj + ta) <qkpt> = đắm say. 
- anupatanti (anu + V pat + a + ntỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = rơi vào. 
- Tđn. anu = dọc theo, sau. 
- V pat = rơi. 
- sotam (sota) <dt, nam, đc, sđ> = dòng chảy. 


sayankatam makkatako va jalam = như con nhện (rơi 
vào) cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. 
- sayankatam (sayam + kata) <nht, nam, đc, sđ> = (cái 
lưới) đã được tạo ra bởi chính nó. 
- sayam <trt> = chính nó. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- makkatako (makkataka) <dt, nam, cc, sđ> = con 
nhện. 
- Jalam (jãla) <dt, trung, đc, sđ> = cái lưới. 


etampi chetvana vajanti đhirä anapekkhino 
sabbadukkham pahäya = sau khi cắt đứt luôn cả điều 
này, các bậc trí ra đi; sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ 
không mong cầu. 
- vajanti (X vaj + a + ntï) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = ra đi. 
- anapekkhino (an + apa + V ikkh) <dtt, nam, cc, sn> 
= không mong cầu. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- apekkhi (apa + + ikkh) = mong cầu, tìm kiếm. 
- Tẩn. apa = xuống. 
- Vikkh = nhìn. 
- sabbadukkham (sabba + dukkha) <nht, trung, đc, 
sđ> = tất cả khổ đau. 
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- sabba <tt> = tất cả. 
- dukkha <dt, trung> = khổ đau. 


347. Người đắm say ái dục, 
Tự lao mình xuống dòng, 
Như nhện sa lưới dệt, 
Người trí cắt trừ nó, 
Bỏ mọi khổ, không màng. (HT Minh Châu) 


347. Những ai tham ái đắm say, 
Sẽ rơi trở lại loay hoay giữa dòng, 
Nhện giăng lưới, tự sa tròng, 
Người trí cắt đứt rỗng không, khước từ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s&--- 


348. Muñca pure muñca pacchato 
majjhe muñca bhavassa päragu, 
sabbattha vimuttamänaso 
na punam jätijaram upehisi. 


Nghĩa Việt: 

Con hãy buông bỏ phía trước (vị lai), hãy buông bỏ phía 
sau (quá khứ), hãy buông bỏ phần giữa (hiện tại), (là người) 
đã đi đến bờ kia của hiện hữu, với tâm đã được giải thoát về 
mọi phương diện, con sẽ không đi đến sự sanh và sự già nữa. 


Muñca pure = con hãy buông bỏ phía trước (vị lai), 
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- muñca (X muc + ya) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = (con) 
hãy buông bỏ, (con) hãy bỏ. 
- pure <trt> = ở phía trước (vị lai). 


muñca pacchato = hãy buông bỏ phía sau (quá khứ), 
- pacchato <trt> = ở phía sau (quá khứ). 


majjhe muñca = hãy buông bỏ phần giữa (hiện tại), 
- majjhe (majjha) <dtt, đsc, sđ> = ở phần giữa (hiện 
tại), 


bhavassa päragu sabbattha vimuttamänaso na punam 
jãtijaram upehisi = (là người) đã đi đến bờ kia của hiện 
hữu, với tâm đã được giải thoát về mọi phương diện, con sẽ 
không đi đến sự sanh và sự già nữa. 
- bhavassa (bhava) <dt, nam, stc, sđ> = của sự hiện 
hữu, của kiếp sống (xƒ bhũ thì, là). 
- päragũ (pära + gũ) <nht, nam, cc, sẩ> = đến bờ kia. 
- pAra <dt, trung> = khác. 
- gũ (\ gam) <qkpt> = đã đi đến. 
- sabbattha <trt> = mọi phương diện, mọi nơi. 
- vimuttamaänaso (vimutta + mãnasa) <nht, nam, cc, 
sđ> = với tâm đã được giải thoát. 
- vimutta (vi + V muc + ta) <qkpt> = đã được 
giải thoát. 
- Tđn. vi = sự chia lìa. 
- Vmuc = giải thoát, tự do. 
- manasa <dt, trung> = tâm. 
- punam <trt> = lại, nữa. 
- Jatijaram (jatijara) <nht, nữ, đc, sđ> = sanh già. 
- Jati <dt, nữ> = sanh. 
- Jara <dt, nữ> = già. 


620 


Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục 


- upehisi (upa + v ï) <đt, tha-đ, tl, 2, sđ> = (ngươi) đã 
đi đến. 
- Tẩn. upa = gần. 
-i=đi. 


Trích lục: 
348. Bỏ quá, hiện, vị lai, 
Đến bờ kia cuộc đời, 
Ÿ giải thoát tất cả, 
Chớ vướng tại sanh già. (HT Minh Châu) 


348. Quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Thảy trôi đi hết xa ngoài dặm không! 
Bỏ thế tình, thoát qua sông, 
Sao lặn hụp mãi giữa dòng tử sinh? 
Trôi đi! dĩ vãng trôi đi, 
Tương lai cũng vậy, chẳng gì, trôi luôn! 
Hiện tại theo nước chảy suông, 
Chẳng gì chứa giữ vui buồn thoảng xa! 
Ôi nhân sinh, kiếp người ta! 
Phủi chân tất cả bước qua cõi này. 
Sao đành sanh tử vướng vây? 
Bờ kia giải thoát nước mây thanh bình! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
349. Vitakkapamathitassa jantuno 
tibbarägassa subhäãnupassino, 


bhiyyo tanha pavaddhati 
esa kho dalham karoti bandhanam. 
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Nghĩa Việt: 

Đối với người bị khuấy động bởi tư duy, có tham ái sắc 
bén, suy xét về cái đẹp, ái dục tăng trưởng bội phần. Quả vậy, 
người ấy làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. 


Vitakkapamathitassa jantuno tibbaräagassa 
subhänupassino bhiyyo tanhã pavaddhati = đối với 
người bị khuấy động bởi tư duy, có tham ái sắc bén, suy xét 
về cái đẹp, ái dục tăng trưởng bội phần. 

- vitakkapamathitassa (vitakka + pamathita) <nht, 
nam, stc, sđ> = đối với (của) người bị khuấy động bởi 
tư duy. 

- vitakka <dt, nam> = tầm, suy tư. 
- pamathita (pa + V math + ita) <qkpt> = đã bị 
khuấy động, đã bị dao động. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
-  math = khuấy. 

- tibbarägassa (tibba + räga) <nht, nam, stc, sđ> = của 

việc có tham ái sắc bén. 
- tibba <tt> = sắc bén. 
-raga (X rañj) <dt, trung> = tham ái. 

- subhänupassino (subha + anupassT) <nht, nam, stc, 
sđ> = của việc suy xét về cái đẹp. 

- subha <dt, m cái đẹp. 

- anupassĩ (anu + V dis) <dtt> = sự suy xét. 
- Tđn. anu = sau, kế, tại. 
- V dis = thấy. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 

- bhiyyo <trt> = hơn. 

- pavaddhati (pa + v vaddh + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = tăng trưởng. 
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- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V vaddh = tăng trưởng. 


esa kho dalham karoti bandhanam = quả vậy, người ấy 
làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. 

- esa (eta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy, người này. 

- kho <trt> = thật vậy. 

- dalham (da]ha) <tt, trung, đc, sđ> = chắc chắn, mạnh, 
bền. 

- karoti (ý kar + o + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = làm. 

- bandhanam (V bandh + ana) <dt, trung, đc, sđ> = sự 
trói buộc. 


Trích lục: 
349. Người tà ý nhiếp phục, 
Tham sắc bén nhìn tịnh, 
Người ấy ái tăng trưởng, 
Làm dây trói mình chặt. (HT Minh Châu) 


349. Người kia tư tưởng chẳng lành, 
Nuôi lớn dục lạc nẩy sanh tâm hồn. 
Ái tham như nước thông nguồn, 
Nước càng chảy mãi ái duồn tăng thêm. 
Là dây trói buộc chắc bền, 
Mà ma vương đã xỏ xiên tặng đời! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
350. Vitakkùpasame ca yo rato 


asubham bhãvayate sadä sato, 
esa kho byantikahiti 
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esa checchati marabandhanam. 


Nghĩa Việt: 

Và người nào thích thú trong sự tịnh lặng của tư duy, tu 
tập về bất mỹ (đề mục tử thi), luôn luôn có niệm, người ấy 
quả nhiên sẽ làm chấm dứt (ái dục), người ấy sẽ cắt đứt sự 
trói buộc của Ma Vương. 


Vitakkupasame ca yo rato = và người nào thích thú trong 
sự tịnh lặng của tư duy, 
- vitakkũpasame (vitakka + upasama) <nht, nam, 
đsc, sđ> = trong sự tịnh lặng của tư duy. 
- vitakka <dt, nam> = tư duy. 
- upasama (upa + V sam) <dt, nam> = sự tịnh 
lặng. 
- Tẩn. upa = đến gần. 
- Vsam = an tịnh. 
- rato (X ram + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã thỏa thích. 


asubham bhävayate = tu tập về bất mỹ (đề mục tử thi), 
- asubham (a + subha) <dt, trung, đc, sđ> = bất mỹ. 
- Tẩn. a = không. 
- subha <tt> = đẹp. 
- bhãvayate <ởt, tự-đ, trả, ht, 3, sđ> = (hãy tự mình) tu 
tập, hành thiền. 
sadaä sato = luôn luôn có niệm, 
- sađã <trt> = luôn luôn. 
- sato (X Sar) <tt, nam, cc, sđ> = chánh niệm. 


esa kho byantikahiti = người ấy quả nhiên sẽ làm chấm 
dứt (ái dục), 
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- byantikahiti (vi + anta + kãhiti) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> 
= sẽ làm chấm dứt. 
- byanta = vi + anta 
- byanta <qkpt> = đã được chấm dứt. 
- Tẩn. vi = khỏi, sự chia ra. 
- anta <dt, trung> = cuối, tận cùng. 
- kãhiti (' kar) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ làm. 


esa checchati märabandhanam = người ấy sẽ cắt đứt sự 
trói buộc của Ma Vương. 
- checchati (X ched) <dt, tha-đ, tl, 3, sđ> = sẽ cắt đứt. 
- mãrabandhanam (mara + bandhana) <nht, nđc, sđ> 
= sự trói buộc của Ma Vương. 
- mãra <dt, nam> = Ma Vương. 
- bandhana (X bandh + ana) <dt, trung> = sự 
trói buộc. 


Trích lục: 


350. Ai vui, an tịnh ý, 
Quán bất tịnh, thường niệm, 
Người ấy sẽ diệt ái, 
Cắt đứt Ma trói buộc. (HT Minh Châu) 


350. Người kia vui thích niệm lành, 
Chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn. 
Ái tham cắt mạch nước nguồn, 
Nước kia khô cạn, ái còn ẩn đâu? 
Bứt dây trói buộc hai đầu, 
Ma vương ngơ ngác, trước sau khó tìm! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s@&--- 
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351. Nitthangato asantäsĩ vitatanho anangano, 
acchindi bhavasallani antimoyam samussayo. 


Nghĩa Việt: 

Người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ hãi, ái dục đã 
lìa, không nhơ nhuốc, đã cắt đứt những mũi tên của hiện hữu; 
thân này là cuối cùng. 


Nitthangato asantäsI vItatanho anangano acchindi 
bhavasalläni = người đã đạt đến sự hoàn thành, không sợ 
hãi, ái dục đã lìa, không nhơ nhuốc, đã cắt đứt những mũi 
tên của hiện hữu; 

- nitthangato (nittham + gata) <nht, nam, cc, sđ> = 
người đã đạt đến sự hoàn thành, người đã đi đến đích. 
- nitthã <dt, trung> = đích. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- asantäsI (a + santäsï) <dtt> = không sợ hãi, không 
còn sợ hãi. 
- Tẩn. a = không. 
- santäsI <dtt> = sợ hãi. 
- santäsa <dt, nam> = sợ hãi. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- vitatanho (vita + tanhã) <nht, nam, cc, sđ> = ái dục 
đã lìa, không còn ái. 
- vita (vi + vi + ta) <qkpt> = đã đi khỏi. 
- Tđn. vi = không, khỏi, lìa. 
-Wi=đi. 
- tanha <dt, trung> = ái. 
- anañgano (an + añgana) <nht, nam, cc, sđ> = không 
nhơ nhuốc, không nhiễm ô. 
- Tđn. an (na) = phủ định. 
- ahgana <dt, nam> = nhơ nhuốc, nhiễm ô, bụi. 
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- acchindi (ã + x/ chiđ) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã cắt 
đứt, đã cắt lìa. 
- bhavasallani (bhava + salla) <nht, trung, đc, sn> = 
những mũi tên của hiện hữu. 
- bhava (xX bhũ) <dt, nam> = hiện hữu, đời sống. 
- salla <dt, trung> = mũi tên. 


antimoyam samussayo = thân này là thân cuối cùng. 
- antimoyam = antimo + ayam 
- antimo (antima) <tt, nam, cc, sđ> = cuối cùng. 
- ayam (idam) <đại, nam, cc, sđ> = (thân) này. 
- samussayo (samussaya) <dt, nam, cc, sđ> = thân. 


Trích lục: 
351. Ai tới đích không sợ, 
Ly ái, không nhiễm ô, 
Nhổ mũi tên sanh tử, 
Thân này thân cuối cùng. (HT Minh Châu) 


351. Tới đích, sợ hãi bỏ xa, 
Dục tham lưu lạc, không nhà mà nương! 
Mũi tên sanh tử chẳng vương, 
Thân này thân cuối, biết phương nào tìm? 
Mục tiêu vị ấy đạt rồi, 
Gỡ hết lo sợ gỡ mồi dục tham, 
Mũi tên sinh tử bắn quàng! 
Thân này chẳng dính, biết đàng nào truy? (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


352. VItatanho anäadaäno niruttipadakovido, 
akkharänam sannipatam jañña pubbäparäni ca, 
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sa ve antimasarIiro mahäapañño mahäãpuriso tỉ 
vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Người có ái dục đã lìa, không nắm giữ, thông thạo về từ và 
ngữ, nên biết sự kết hợp của các mẫu tự và các việc trước sau; 
vị ấy quả nhiên có xác thân cuối cùng, có đại trí tuệ, được gọi 
là “Đại Nhân.” 


Vitatanho anäadãno niruttipadakovido akkharänam 
sannipatam jañña pubbäaparani = người có ái dục đã la, 
không nắm giữ, thông thạo về từ và ngữ, nên biết sự kết 
hợp của các mẫu tự và các việc trước sau; 

- anädäno (an + ädãna) <tt, nam, cc, sđ> = không nắm 
giữ. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- ädãna (ä + vƒ đã) <dt, trung> = nắm giữ, mang 
lại. 
- Tẩn. ä = chướng về. 
- V đã = cho. 
- niruttipadakovido (nirutti + pada + kovida) <nht, 
nam, cc, sđ> = thông thạo về từ và ngữ. 
- nirutti <dt, nữ> = từ, chữ. 
- pada <dt, trung> = ngữ, câu. 
- kovida (ko + x vid) <nht> = thông thạo. 
- ko <đại-nghi, nam> = người nào. 
- Vvid = biết, thông thạo. 
- akkharänam (akkhara) <dt, trung, stc, sn> = của các 
mẫu tự. 
- sannipatam (sam + nỉ + V pat) <dt, nam, đc, sđ> = sự 
kết hợp. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
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- Tẩn. nỉ = xuống. 
” V pat = rơi. 
- jaññä ( ñã) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên biết. 
- pubbaparani (pubba + apara) <nht, trung, đc, sn> = 
có thứ lớp. 
- pubba <tt> = trước. 
- apara <tt> = kế tiếp, cái khác. 


ca sa ve antimasariro mahapañño mahäãpuriso'ti 
vuccati = vị ấy quả nhiên có xác thân cuối cùng, có đại trí 
tuệ, được gọi là “Đại Nhân.” 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy, người ấy. 
- antimasarTro (antima + sarIra) <nht, nam, cc, sđ> = 
có thân cuối cùng. 
- antima <tt> = cuối cùng. 
- sarIra <dt, trung> = thân. 
- mahapañño (mahã + pañña) <nht, nam, cc, sđ> = bậc 
đại trí tuệ. 
- mahanta (mah3ä) <tt> = to, lớn. 
- paññã <dt, trung> = trí tuệ. 
- mahäpuriso (mahä + purisa) <nht, nam, cc, sđ> = 
bậc Đại Nhân. 
- mahanta <tt> = to, lớn. 
- purisa <dt, nam> = người nam. 
- tỉ (ti) <bbt> = như vầy, rằng (hình thức chấm dứt 
phần trích dẫn của một câu nói). 
- vuccati (X vac) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 


Trích lục: 


352. Ái lìa, không chấp thủ, 
Cú pháp khéo biện tài, 
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Thấu suốt từ vô ngại, 

Hiểu thứ lớp trước sau, 

Thân này thân cuối cùng 

Vị như vậy được gọi, 

Bậc Đại trí, Đại nhân. (HT Minh Châu) 


352. Ái không, chấp thủ cũng không, 
Ngữ nguyên vô ngại, suốt thông tứ từ. 
Trước sau cú pháp nhiên như, 
Biện tài, thiện xảo, kinh thư lòng mình. 
Bậc như vậy quả vô sinh, 
Vĩ nhơn, đại trí, tuệ minh khó lường! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s@&--- 


353. Sabbabhibhu sabbaviduhamasmi 
sabbesu đhammesu anupalitto, 
sabbañjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiññäya kamuddiseyyam. 


Nghĩa Việt: 

Ta là vị khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, không bị nhiễm ô 
trong tất cả các pháp. Từ bỏ tất cả, được giải thoát trong sự 
diệt tận về ái dục, sau khi tự mình thắng tri, Ta có thể chỉ định 
ai (là thầy)? 


Sabbabhibhu sabbaviduhamasmi sabbesu dhammesu 
anupalitto sabbañjaho tanhakkhaye vimutto = Ta là vị 
khuất phục tất cả, biết rõ tất cả, không bị nhiễm ô trong tất cả 
các pháp. Từ bỏ tất cả, được giải thoất trong sự diệt tận về ái 
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dục, 
a) sabbäabhibhũ = (Ta là) vị khuất phục tất cả, 
- sabbabhibhu = sabbam + abhibhù 
- sabbabhibhu (sabbäbhibhũ) <dt, nam, cc, sđ> = vị 
khuất phục tất cả. 
- sabbam <tt> = tất cả. 
- abhibhuta (abhibhu + ta) <qkpt> = đã được 
khuất phục, đã được chiến thắng. 
- Tẩn. abhi = bên trên. 
- V bhũ = là. 


b) sabbavidũhamasmi = Ta là vị biết rõ tất cả, 
- sabbaviduham = sabbavidu + aham 
- sabbavidu (sabbavidũ) <nht, nam, cc, sđ> = người 
biết rõ tất cả. 
- sabbam <tt> = tất cả. 
- vidũ ( vid) <tt> = biết. 


c) sabbesu dhammesu anũpalitto = không bị nhiễm ô trong 
tất cả các pháp. 
- đhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = trong 
pháp. 
- anipalitto (anipalitta) <qkpt, nam, cc, sđ> = không 
bị nhiễm. 
- Tẩn an (na) = không. 
- upalitta (upa + # lip + ta) <qkpt> = bị nhiễm ô. 
- Tẩn. upa = gần. 
- V lip = ô nhiễm, bôi nhọ. 
d) sabbañjaho = Từ bỏ tất cả, 
- sabbañjaho = sabbam + jaho 
- sabbañjaho (sabbañjaha) <nht, cc, sẩ> = từ bỏ tất cả. 
- sabbam <tt> = tất cả. 
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- jaha (xã) <tt> = có được sự từ bỏ, có được sự 
đoạn tận. 
e) tanhakkhaye vimutto = được giải thoát trong sự diệt tận 
về ái dục, 
- tanhakkhaya = tanhã + khaya 
- tanhakkhaye (tanhakkhaya) <dt, nam, đsc, sđ> = 
trong sự diệt tận về ái dục. 
- tanhã <dt, trung> = ái dục. 
- khaya <dt, nam> = sự diệt tận. 
- vimutto (vimutta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được giải 
thoát. 
- Tđn. vi = khỏi. 
-  muc = thoát khỏi, tự do. 


sayam abhiññaya kamuddiseyyam = sau khi tự mình 
thắng tri, Ta có thể chỉ định ai (là thầy)? 


a) sayam abhiññãäya = đã tự mình thắng tri. 
- Sayam <trt> = tự mình. 
- abhiãññãya <đtbb> = sau khi đã thắng tri. 
- Tđn. abhi = bên trên. 
- V ñã = biết. 


b) kamuddiseyyam = Như Lai nên gọi ai (là thầy ta)? 
- kam (kim) <đại-nghi, nam, đc, sđ> = ai?, người nào? 
- uddiseyyam (ud + + dis) <đt, 1, sđ, tha-đ, gđ> = nên 
gọi, (ta) có thể chỉ định. 
- Tẩn. ud = trên. 
- Vƒ dis = thấy. 


Trích lục: 
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353. Ta hàng phục tất cả, 
Ta rõ biết tất cả, 
Không bị nhiễm pháp nào, 
Ta từ bỏ tất cả, 
Ái diệt, tự giải thoát, 
Đã tự mình thắng trí, 
Ta gọi ai thầy ta? (HT Minh Châu) 


353. Mọi thí, pháp thí vô song! 
Hương thơm thù thắng - chẳng đồng pháp hương. 


Niềm vui “pháp hỷ” khó lường 
Ái diệt tối thượng, khổ ương tận lìa! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


354. Sabbadanam dhammadanam jinäti 
sabbarasam dhammaraso jinäti, 
sabbaratim dhammarati jinati 
tanhakkhayo sabbadukkham jinäti. 


Nghĩa Việt: 

Sự bố thí pháp thắng tất cả các sự bố thí. Vị của pháp 
thắng tất cả các vị. Sự thích thú trong pháp thắng tất cả các sự 
thích thú. Sự diệt tận ái dục thắng tất cả khổ đau. 


Sabbadanam dhammadänam jinãti = sự bố thí pháp 
thắng tất cả các sự bố thí. 
- sabbadänam (sabbadäna) <nht, trung, đc, sđ> = tất 
cả các sự bố thí. 
- sabba <tt> = tất cả. 
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- dãna <dt, trung> = sự bố thí. 
- đhammadanam (dhamma + đãna) <nht, trung, cc, 
sđ> = sự bố thí pháp. 
- dhamma (ý dhar) <dt, nam> = Pháp. 
- dãna <dt, trung> = sự bố thí. 
- jinäti (Vji + nã + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = thắng. 


sabbarasam đhammaraso jinäti = vị của pháp thắng tất 
cả các VỊ. 
- sabbarasam (sabba + rasa) <nht, nam, đc, sđ> = tất 
cả các VỊ. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- rasa <dt, nam> = vị. 
- dhammaraso (dhamma + rasa) <dt, nam, cc, sđ> = vị 
của pháp. 


sabbaratim dhammarati jinäti = sự thích thú trong pháp 
thắng tất cả các sự thích thú. 
- sabbaratim (sabba + rati) <dt, nữ, đc, sđ> = tất cả các 
sự thích thú. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- rati <dt, nữ> = sự thích thú. 
- đhammarati (dhamma + rati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự 
thích thú trong pháp. 


tanhakkhayo sabbadukkham jinäãti = sự diệt tận ái dục 
thắng tất cả khổ đau. 
- tanhakkhayo (tanha + k + khaya) <dt, nam, cc, sđ> = 
sự diệt tận ái dục. 
- tanhã <dt, nữ> = ái dục. 
- khaya <dt, nam> = diệt tận. 
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Trích lục: 
354. Pháp thí, thắng mọi thí, 
Pháp vị, thắng mọi vị, 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ, 
Ái diệt, thắng mọi khổ, (HT Minh Châu) 


354. Tài sản làm hại người mê, 
Nhưng không hại kẻ “kết bè” vượt sông! 
Tham giàu đã hại mình xong, 
Còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen! (TT Giới Đức) 


-—-#b».].s@&--- 


355. Hananti bhogä dummedham no ca päragavesino, 
bhogatanhaya dummedho hanti aññeva attanam. 


Nghĩa Việt: 

Các của cải giết hại kẻ ngu si và không (giết hại ) những 
người tầm cầu đến bờ kia (Niết Bàn). Do tham đắm của cải, kẻ 
ngu sỉ giết hại bản thân luôn cả những người khác. 


Hananti bhogã dummedham = các của cải giết hại kẻ ngu 
SĨ, 
- hananti (4 han) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = hại, giết. 
- bhoga (bhoga) <dt, nam, cc, sn> = các của cải, các tài 
sản. 
- dummedham (du + m + medha) <nht, nam, đc, sđ> = 
kẻ ngu sỉ. 
- Tđn. du = xấu, ác. 


635 


Dhammapada Tanhàvagga 
- medha <dt, nữ> = bậc trí. 


no ca päragavesino = và không (giết hại ) những người 
tầm cầu bờ kia (Niết Bàn). 
- no <bbt> = không. 
- pAragavesino (pära + gavesï) <dt, nam, đc, sn> = 
người có tầm cầu bờ bên kia (Niết Bàn). 
- pAra <dt, trung> = kia. 
- øavesĩ <dtt, nam> = người có sự tầm cầu. 


bhogatanhaya dummedho hanti aññeva attanam = do 
tham đắm của cải, kể ngu sỉ hại bản thân luôn cả những 
người khác. 
- bhogatanhaya (bhoga + tanh4) <nht, nữ, sdc, sđ> = 
do tham đắm của cải. 
- bhoga <dt, nam> = của cải, tài sản. 
- tanhã <dt, nữ> = tham. 
- dummedho (du + m + medha) <nht, nam, cc, sđ> = 
kẻ ngu sỉ. 
- hanti (x han) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = hại, giết. 
- aññeva = aññe + eva 
- aññe (añña) <tt, nam, đc, sn> = kẻ khác. 
- eva <bbt> = từ chỉ sự nhấn mạnh. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân, chính 
mình. 


355. Tài sản hại người ngu. 
Không người tìm bờ kia 
Kẻ ngu vì tham giàu, 
Hại mình và hại người. (HT Minh Châu) 
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355. Như Lai tất cả vượt qua, 
Vượt qua trói buộc căn nhà thế gian. 
Như Lai tất cả phục hang, 
Thấy rõ tất cả hỗn mang lòng người! 
Như Lai ái dục diệt rồi, 
Suốt thông vạn pháp sống đời thắng tri. 
Thoát tất cả, chẳng vướng gì, 
Như Lai ai sánh? nói chỉ là thầy! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


356. Tinadosani khettani ragadosä ayam pa]j3, 
tasma hi vitaragesu dinnam hoti mahapphalam. 


Nghĩa Việt: 

Các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Chúng sanh 
này có tham ái là điều tai hại. Chính vì điều ấy, (vật) đã được 
bố thí đến những người có tham ái đã được xa lìa là có quả 
báu lớn lao. 


Tinadosani khettäni = các ruộng vườn có cỏ dại là các 
điều tai hại. 
- tinadosani (tina + dosä) <nht, cc, sn, trung> = cỏ dại 
là các điều tai hại. 
- tỉna <dt, trung> = cỏ dại. 
- dosa <dt, nam> = điều tai hại. 
- khettani (khetta) <dt, trung, cc, sn> = các ruộng 
vườn, các thửa ruộng. 


ragadosä ayam pajä = chúng sanh này có tham ái là điều 
tai hại. 
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- rägadosä (räga + dosa) <nht, nữ, cc, sđ> = tham ái là 
điều tai hại. 
- raga (X rañj) <dt, nam> = tham ái. 
- dosa <dt, nam> = điều tai hại. 
- ayam (idam) <đại, nữ, cc, sđ> = (chúng sanh) này. 
- paj3 (pajä) <dt, nữ, cc, sđ> = chúng sanh, con người. 


tasma hi vitaragesu dinnam hoti mahapphalam = chính 
vì điều ấy, (vật) đã được bố thí đến những người không còn 
tham ái đã được xa lìa là có quả báu lớn lao. 
- vitarägesu (vIta + räga) <nht, nam, đsc, sn> = đến (ở) 
những người không còn tham ái. 
- vita <qkpt> = đã đi khỏi. 
- Tđn. vi = khỏi, không. 
-i=đi. 
- raäga (⁄ rañj) <dt, nam> = tham. 
- dinnam (ý d3) <dt, trung, cc, sđ> = cái gì đã được cho 
ra, vật đã được bố thí. 
- hoti (x hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là. 
- mahapphalam (maha + p + phala) <nht, trung, cc, 
sđ> = quả lớn. 
- mahanta (mah3) <tt> = lớn. 
- phala <dt, trung> = quả. 


Trích lục: 
356. Có làm hại ruộng vườn, 
Tham làm hại người đời, 
Bố thí người ly tham, 
Do vậy được quả lớn. (HT Minh Châu) 


356. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, 
Tham lam nhiễm độc giữa lòng thế gian. 
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Quý thay, những bậc “ly tham”! 
Cúng dường vị ấy phúc vàng kết xây, (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 


357. Tinadosani khettani dosadosä ayam pa]j3, 
tasma hi vitadosesu dinnam hoti mahapphalam. 


Nghĩa Việt: 

Các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Chúng sanh 
này có sân là điều tai hại. Chính vì điều ấy, (vật) đã được bố 
thí đến những người có sân đã được xa lìa là có quả báu lớn 
lao. 


Tinadosani khettäni = các ruộng vườn có cỏ dại là các 
điều tai hại. 


dosadosä ayam pajä = chúng sanh này có sân là điều tai 
hại. 
- dosadosä (dosa + dosa) <nht, nữ, cc, sđ> = có sân là 
điều tai hại. 
- paj3 (pajä) <dt, nữ, cc, sđ> = chúng sanh, loài người. 
tasma hi vitadosesu dinnam hoti mahapphalam = thật 
vậy, từ việc bố thí đến người đã ly sân đem lại quả lớn. 
- vitadosesu (vIta + dosa) <nht, nam, đsc, sn> = đến 
những người đã ly sân. 


357. Có làm hại ruộng vườn, 
Sân làm hại người đời, 
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Bố thí người ly sân, 
Do vậy được quả lớn. (HT Minh Châu) 


357. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, 
Sân hận nhiễm độc giữa lòng thế nhân, 
Quý thay, những bậc “ly sân 1 
Cúng dường vị ấy phúc ân đồi dào! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


358. Tinadosani khettani mohadosä ayam paj3, 
tasma hi vitamohesu dinnam hoti mahapphalam. 


Nghĩa Việt: 

Các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Chúng sanh 
này có si là điều tai hại. Chính vì điều ấy, (vật) đã được bố thí 
đến những người có sỉ đã được xa lìa là có quả báu lớn lao. 


Tinadosani khettäni = các ruộng vườn có cỏ dại là các 
điều tai hại. 


mohadosä ayam pajä = chúng sanh này có sỉ là điều tai 
hại. 
- mohadosa (moha + dosa) <<nht, nữ, cc, sđ> = sỉ là 
điều tai hại. 
- moha <dt, nam> = sỉ. 
- Vmuh = do dự, lúng túng, hoang mang. 


tasma hi vitamohesu dinnam hoti mahapphalam = 


chính vì điều ấy, (vật) đã được bố thí đến những người 
không còn có sỉ đã được xa lìa là có quả báu lớn lao. 
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- vitamohesu (vĩta + moha) <nht, nam, đsc, sn> = đến 
(ở) những người không còn có sỉ. 


Trích lục: 

358. Có làm hại ruộng vườn, 
Si làm hại người đời, 
Bố thí người ly sỉ, 
Do vậy được quả lớn. 


358. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, 
Si mê nhiễm độc ai không thấy gì. 
Quý thay, những bậc “ly sỉ”! 
Cúng dường vị ấy, phước đi, phước về! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


359. Tinadosani khettani icchadosa ayam paj3, 
tasma hi vigaticchesu dinnam hoti mahapphalam. 


Nghĩa Việt: 

Các ruộng vườn có cỏ dại là các điều tai hại. Chúng sanh 
này có sự thèm muốn là điều tai hại. Chính vì điều ấy, (vật) đã 
được bố thí đến những người có sự thèm muốn đã được xa lìa 
là có quả báu lớn lao. 


Tinadosani khettäni = các ruộng vườn có cỏ dại là các 
điều tai hại. 


icchädosä ayam pajä = chúng sanh này có sự thèm muốn 
là điều tai hại. 
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- Icchadosa (icchaã + dosa) <nht, nữ, cc, sđ> = sự thèm 
muốn là điều tai hại. 
- icchã (is) <dt, nữ> = sự thèm muốn. 


tasma hi vigaticchesu dinnam hoti mahapphalam = 
chính vì điều ấy, (vật) đã được bố thí đến những người 
không còn có sự thèm muốn đã được xa lìa là có quả báu 
lớn lao. 

- vigaticchesu (vi + gata + iccha) <nht, nam, đsc, sn> = 
đến (ở) những người không còn có sự thèm muốn đã 
được xa lìa. 

- vigata (vi + V gam + ta) <qkpt> = đã được xa 
lìa. 
- Tđẩn. vi = khỏi, chỉ sự nhấn mạnh. 
¬ V gam (gacchati) = đi. 
- icchã (is) <dt, nữ> = sự thèm muốn. 


Trích lục: 
359. Có làm hại ruộng vườn, 
Dục làm hại người đời, 
Bố thí người ly dục, 
Do vậy được quả lớn. (HT Minh Châu) 
359. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, 
Ái dục nhiễm độc chẳng hòng chừa ail 
Quý thay, dục ái bỏ ngoài, 
Cúng dường vị ấy phúc đài kết hoa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 
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CHƯƠNG 25 
BHIKKHUVAGGA - PHẨM TỲ KHƯU 


360. Cakkhuna samvaro sadhu sadhu sotena samvaro, 
ghanena samvaro sãdhu sãdhu jivhãya samvaro. 


Nghĩa Việt: 

Lành thay sự phòng hộ ở mắt! Lành thay sự phòng hộ ở 
tai! Lành thay sự phòng hộ ở mũi! Lành thay sự phòng hộ ở 
lưỡi! 


Cakkhunä samvaro sädhu = lành thay sự phòng hộ ở mắt! 
- cakkhunä (cakkhu) <dt, trung, sdc, sđ> = ở mắt, bằng 
mắt, xuyên qua mắt. 
- samvaro (sam + Vvar) <dt, nam, cc, sđ> = sự phòng 
hộ, sự hộ trì. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tụ mình. 
- Vvar = che, phòng hộ. 
- sadhu <trt> = lành thay, tốt thay! 


sadhu sotena samvaro = lành thay sự phòng hộ ở tail 
- sotena (sota) <dt, trung, sdc, sđ> = ở tai, xuyên qua 
tai. 
ghãnena samvaro säadhu = lành thay sự phòng hộ ở mũi! 
- phãnena (ghana) <dt, trung, sdc, sđ> = ở mũi, xuyên 


qua mũi. 


sadhu jivhäya samvaro = lành thay sự phòng hộ ở lưỡi! 
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- jivhäãya (jivhä) <dt, nữ, sdc, sđ> = ở lưỡi, bằng lưỡi, 
xuyên qua lưỡi. 


Trích lục: 
360. Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 
Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. (HT Minh Châu) 


360. Lành thay! mắt được hộ phòng! 
Lành thay! tai được “ngắm trông” kỹ càng! 
Lành thay! mũi được an toàn, 
Lành thay! lưỡi được bảo ban, dè chừng! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


361. Kãyena samvaro sadhu sãdhu väcãya samvaro, 
manasa samvaro sadhu sadhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto bhikkhu sabbadukkha 

pamuccati. 


Nghĩa Việt: 

Lành thay sự phòng hộ ở thân! Lành thay sự phòng hộ ở 
khẩu! Lành thay sự phòng hộ ở ý! Lành thay sự phòng hộ ở 
tất cả (mắt, tai, .. khẩu, ý)! Vị tỳ khưu phòng hộ tất cả dược 
thoát khỏi tất cả khổ đau. 


Käãyena samvaro sadhu = lành thay sự phòng hộ ở thân! 


- kãyena (käãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng thân (xuyên 
qua) thân, (ở) thân. 
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sadhu väcäya samvaro = lành thay sự phòng hộ ở khẩu! 
- väcäya (väcä) <dt, nữ, sdc, sđ> = khẩu ở (của) khẩu. 


manasä samvaro sadhu = lành thay sự phòng hộ ở ý! 
- manasä (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = ở (của) ý, bằng 
(xuyên qua) ý. 


sadhu sabbattha samvaro = lành thay sự phòng hộ ở tất 
cả (mắt, tai, ... khẩu, ý)! 
- sabbattha (sabba + attha) <trt> = tất cả các nơi. 


sabbattha samvuto bhikkhu sabbadukkha pamuccati = 
vị tỳ khưu phòng hộ tất cả được thoát khỏi tất cả khổ đau. 
- samvuto (sam + Nị var) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được 
phòng hộ, đã được hộ trì. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tụ mình. 
- Vvar = che, phòng hộ. 
- bhikkhu (bhikkhu) <dt, nam, cc, sđ> = vị tỳ khưu. 
- sabbadukkhä (sabba + dukkha) <nht, trung, xxc, 
sđ> = khỏi tất cả khổ đau. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- dukkha <dt, trung> = khổ. 
- pamuccati (pa + Vmuc + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = 
được thoát khỏi. 
- Tđn. pa = ra khỏi. 
-  muc = thoát khỏi, tự do. 


Trích lục: 


361. Lành thay phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
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Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả. 
Tỷ kheo phòng tất cả, 
Thoát được mọi khổ đau. (HT Minh Châu) 


361. Lành thay! thân được hộ phòng, 
Lành thay! lời nói giữ không vọng quàng! 
Lành thay! ý được buộc ràng! 
Lành thay! tất cả bảo toàn chẳng lơi! 
Tỳ kheo muốn thoát khổ đời, 
Canh phòng mọi điểm khắp nơi, trọn mình! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


362. Hatthasamyato padasamyato 
Vväcäsamyato samyatuttamo, 
ajjhattarato samahito 
eko santusito tamahu bhikkhum. 


Nghĩa Việt: 

Người đã chế ngự tay, đã chế ngự chân, đã chế ngự lời nói, 
là hạng nhất trong số những người đã được chế ngự ƒ*j, thỏa 
thích ở nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng (tri túc), 
(người ta) đã gọi người ấy là tỳ khưu. 


[f] đã chế ngự toàn thân luôn cả đầu và lông mày 
(Atthakath3). 


Hatthasamyato = người đã chế ngự tay, 
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- hatthasamyato (hattha + samyata) <nht, nam, cc, 
sđ> = người đã chế ngự tay. 
- hattha <dt, nam> = tay. 
- samyata (sam + V yam + ta) <qkpt> = đã được 
chế ngự. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tụ mình. 
- V  yam = chế ngự, trở nên an tịnh. 


pädasamyato = đã chế ngự chân, 
- padasamyato (pada + samyata) <nht, nam, cc, sđ> = 
(người) đã chế ngự chân. 
- pada <dt, nam> = chân. 
- samyata (sam + V yam + ta) <qkpt> = đã được 
chế ngự. 


väcäsamyato = đã chế ngự lời nói, 
- vÄäcäsamyato (vãcäã + samyata) <nht, nam, cc, sđ> = 
(người) đã chế ngự lời nói. 
- vãcã (\ vac) <dt, nữ> = lời nói. 
- samyata (sam + V yam + ta) <qkpt> = đã được 
chế ngự. 


samyatuttamo = là hạng nhất trong số những người đã 
được chế ngự (Atthakathä đã chế ngự toàn thân luôn cả 
đầu và lông mày). 

- samyatuttamo (samyata + uttama) <nht, nam, cc, 
sđ> = hạng nhất trong số những người đã được chế 
ngự. 

- samyata (sam + V yam + ta) <qkpt> = đã được 
chế ngự. 
- uttama <tt> = hạng nhất. 
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ajjhattarato samahito eko santusito = được thỏa thích ở 
nội tâm, được định tĩnh, đơn độc, hài lòng (tri túc), 
- ajjhattarato (ajjhatta + rata) <nht, nam, cc, sđ> = 
(người) đã được thỏa thích ở nội tâm. 
- ajjhatta <tt> = nội tâm. 
- rata (X ram + ta) <qkpt> = được thỏa thích, 
được hoan hỷ. 
- samähito (sam + V dhã) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
(người) đã được định tĩnh. 
- Tđn. sam. 
- ä= xung quang, gần. 
- V dhã đặt. 
- eko (eka) cc, sđ, nam> = đơn độc, một mình. 
- santusito (sam + V tus + ita) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
được hài lòng (tri túc). 
- Tđn. sam. 
- V tus = vui. 


tamahu bhikkhum = (người ta) đã gọi người ấy là tỳ khưu. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sđ> = người ấy, vị ấy. 
- ahu (X ah) <đt, tha-đ, qkht, 3, sn> = (người ta) đã gọi. 
- bhikkhum (bhikkhu) <dt, nam, đc, sđ> = vị tỳ khưu. 


362. Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đầu, 
Vui thích nội thiền định, 
Độc thân, biết vừa đủ, 
Thật xứng gọi tỷ kheo. (HT Minh Châu) 
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362. Tay chân đã chế ngự rồi, 
Thu thúc tâm ý, nói lời chánh chơn. 
Vui thích thiền định, cô đơn, 
Tri túc, tự tại biết ơn mọi người. 
Đến đi chẳng dính bụi đời, 
Sống được như vậy rạng ngời tỳ kheo! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


363. Yo mukhasaññato bhikkhu mantabhamI anuddhato, 
attham đhammañca đipeti madhuram tassa 
bhãsitam. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu nào đã chế ngự miệng, có lời nói nhã nhặn, 
không cống cao, giải thích rõ ràng ý nghĩa và Giáo Pháp, lời 
nói của vị ấy là ngọt ngào. 


Yo mukhasaññato bhikkhUu mantabhäml anuddhato = vị 
tỳ khưu nào đã chế ngự miệng, có lời nói nhã nhặn, không 
cống cao, 

- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 
- mukhasaññato (mukha + saññata) <nht, nam, cc, 
sđ> = (người có) đã chế ngự miệng. 
- mukha <dt, trung> = miệng. 
- saññata (sam + V yam + ta) <qkpt> = đã chế 
ngự, đã phòng hộ. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V  yam = chế ngự, phòng hộ, an tịnh. 
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- mantabhamI (manta + bhãmT) <nht, nam, cc, sđ> = 
người có lời nói nhã nhặn. 
- manta <tt> = nhã nhặn. 
- bhãnï (V bhan) <dtt> = người có lời nói. 
- TvnT= chỉ sự sở hữu. 
- anuddhato (an + uddhata) <tt, nam, cc, sđ> = (người 
có) không cống cao. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- uddhata (ud + x/ đhar) <qkpt> = cống cao, ngã 
mạn. 
- Tẩn. ud = trên. 
- V dhar = nắm giữ. 
attham dhammañca dIpeti = giải thích rõ ràng ý nghĩa và 
Giáo Pháp, 
- attham (attha) <dt, trung, đc, sđ> = ý nghĩa. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = Giáo Pháp. 


- ca <Ìt> = và. 
- dipeti (ƒ đĩp + e + tỉ) <đt, trả, ht, 3, sđ> = giải thích, 
làm rõ. 


madhuram tassa bhãsitam = lời nói của vị ấy là ngọt 
ngào. 
- madhuram (madhura) <tt, trung, cc, sđ> = ngọt ngào, 
dịu ngọt. 
- tassa (ta) <đại, nam, stc, sẩ> = của vị ấy. 
- bhãsitam ( bhãs + ïita) <dắt, trung, cc, sđ> = lời nói. 


Trích luc: 
363. Tỷ kheo chế ngự miệng, 
Vừa lời, không cống cao, 
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Khi trình bày pháp nghĩa, 
Lời lẽ dịu ngọt ngào. (HT Minh Châu) 


363. Lành thay! miệng lưỡi thiện tài! 
Nói năng điềm đạm, khoan thai, dịu dàng! 
Nghĩa kinh khéo giảng giọng vàng, 
Chẳng kiêu, chẳng mạn xứng hàng tỳ kheo! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s&--- 


364. Dhammarämo dhammarato 
dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu 
saddhamma na parihäyati. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu có chỗ trú là Giáo Pháp, thích thú trong Giáo 
Pháp, đang suy tư về Giáo Pháp; đang niệm tưởng về Giáo 
Pháp, thì không rời bỏ Chánh Pháp. 


Dhammärämo dhammarato dhammam anuvicintayam 
dhammam anussaram bhikkhu = vị tỳ khưu có chỗ trú là 
Giáo Pháp, thích thú trong Giáo Pháp, đang suy tư về Giáo 
Pháp; đang niệm tưởng về Giáo Pháp, 

- đhammärämo (dhamma + äräma) <nht, nam, cc, 
sđ> = (vị) thích thú trong Pháp. 
- dhamma (ý dhar) <dt, nam> = Pháp, Giáo Pháp. 
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- arama (ä + V ram +a) <dt, nam> = sự thích thú, 
việc hoan hỷ. 
- Tẩn. ä = về. 
- V ram (ramati) = thích thú, hoan hỷ. 
- đhammarato (dhamma + rata) <nht, nam, cc, sđ> = 
(vi) thích thú trong Pháp. 
- đhamma <dt, nam> = Pháp, Giáo Pháp. 
- rata (X ram + ta) <qkpt> = hoan hỷ, vui thích. 
- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = (xem trên). 
- anuvicintayam (anu + vi + V cint) <htpt, nam, cc, 
sđ> = đang suy tư. 
- Tđn. anu = dọc theo, trên, đến. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- cint = suy nghĩ. 
- anussaram (anu + V sar) <htpt, nam, cc, sđ> = đang 
niệm tưởng. 
- Tẩn. anu = dọc theo, trên, đến. 
- V Sar = nhớ. 


saddhamma na parihäyati = thì không rời bỏ Chánh Pháp. 
- saddhamma (sat + dhamma) <dt, nam, xxc, sđ> = 
khỏi Chánh Pháp. 
- sat (NV as) <tt> = chánh, tốt, là. 
- parihãyati (pari + V hã + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> 
= rời bỏ, tránh xa. 
- Tẩn. pari = xung quanh, hoàn toàn. 
- V hã = rời, từ bỏ, đoạn trừ. 


Trích lục: 
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364. Vị tỷ kheo thích pháp, 
Mến pháp, suy tư pháp, 
Tâm tư niệm Chánh pháp, 
Không rời bỏ Chánh pháp. (HT Minh Châu) 


364. Ấn cư với giáo pháp này, 
Thỏa thích giáo pháp suy ngày, tưởng đêm! 
Tỳ kheo như vậy đáng khen! 
Giáo pháp cao thượng kề bên chẳng lìa! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


365. Salabham näãtimaññeyya nãññesam pihayam care, 
abbesam pihayam bhikkhu samadhim 
nadhigacchati. 


Nghĩa Việt: 

Không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình, không nên 
theo đuổi sự (tâm) mong mỏi (phần thọ lãnh) của những 
người khác, trong khi mong mỏi (phần thọ lãnh) của những 
người khác vị tỳ khưu không đạt đến định. 


Salabham nãtimaññeyya = không nên khinh rẻ phần thọ 
lãnh của mình, 
- salabham (sa + läbha) <nht, nam, đc, sđ> = phần thọ 
lãnh của mình. 
- sa <tt> = của mình. 
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- labha (X labh) <dt, nam> = sự nhận được, việc 
gặt hái. 
- natimaññeyya = na + atimaññeyya 
- atimaññeyya (ati + V man) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = 
nên khinh rẻ, nên bỏ lơ. 
- Tẩn. ati = trên, quá. 
- V man = nghĩ. 


näññesam pihayam care = không nên theo đuổi sự (tâm) 
mong mỏi (phần thọ lãnh) của những người khác, 
- naññesam = na + aññesam 
- aññesam (añña) <tt, nam, stc, sn> = của những người 


khác. 

- pihhayam (X pỉih) <htpt, nam, cc, sđ> = sự mong mỏi, 
sự ganh ty. 

- care ( car) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên thực hành, 
nên sống. 


aññesam pihayam bhikkhu samadhim näãdhigacchati = 
trong khi mong mỏi (phần thọ lãnh) của những người khác 
vị tỳ khưu không đạt đến định. 
- samädhim (samadhi) <dt, nam, đc, sđ> = định, sự 
định tâm. 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng nhau, tự mình. 
- Tẩn. ä = hướng về, xung quanh. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- nadhigacchati = na + adhigacchati 
- adhigacchati (adhi + V gam) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
đạt đến. 
- Tẩn. adhi = bên trên. 
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- V gam (gacchati) = đi. 


365. Không khinh điều mình được, 
Không ganh người khác được, 
Tỷ kheo ganh ty người, 
Không sao chứng Thiền Định. (HT Minh Châu) 


365. Vật của mình lại coi khinh, 
Vật người có được lại sinh ty hiềm. 
Tham, ganh xao động chẳng yên, 
Tỳ kheo như vậy, định thiền khó thay! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


366. Appaläbho pi ce bhikkhu salabham nãtimaññati, 
tam ve devä pasamsanti suddhãjIvim atanditam. 


Nghĩa Việt: 

Thậm chí nếu chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi, vị tỳ khưu không 
nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Thật vậy, chư thiên ca 
ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. 


Appalabho pi ce bhikkhu salabham nãtimaññati = thậm 


chí nếu chỉ có phần thọ lãnh ít ỏi, vị tỳ khưu không nên 
khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. 
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- appalabho (appa + lãbha) <nht, nam, cc, sđ> = phần 
thọ lãnh ít óỏi. 
- appa <tt> = Ít ỏi. 
- labha (X labh) <dt, nam> = phần thọ lãnh, việc 
thâu hoạch. 
- pi (apï) <lt> = ngay cả, chỉ có. 
- ce <Ìt> = nếu. 
- natimaññati = na + atimaññati 
- atimaññati (ati + V man + ga + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = nên khinh rẻ. 
- Tẩn. ati = trên, quá, rất. 
- V man = nghĩ. 


tam ve devä pasamsanti suddhajvim atanditam = thật 
vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và 
không lười biếng ấy. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sđ> = cái ấy. 
- ve <bbt> = thật vậy. 
- deva (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 
- pasamsanti (pa + V sams + a + nti) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sn> = ca ngợi. 
- Tẩn. pa = hướng về. 
- Vsams = chỉ ra, nói ra. 
- suddhãajIvim (suddha + äjIvT) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) có sự nuôi mạng trong sạch. 
- suddha (X sudh) <tt> = đã được trong sạch. 
- äjIvĩ <dtt, nam> = có sự nuôi mạng, có đời sống. 
- Tđn. ä = trên, về. 
- Vjiv sống. 
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- TvnT= chỉ sự sở hữu. 
- atanditam (a + tandita) <tt, nam, đc, sđ> = không 
lười biếng. 
- Tẩn. a = không. 
- tandita <tt> = lười biếng. 


Trích lục: 
366. Tỷ kheo dầu được ít, 
Không khinh điều mình được, 
Sống thanh tịnh không nhác, 
Chư Thiên khen vị này. (HT Minh Châu) 


366. Dầu được chút ít vật thôi, 
Hằng luôn biết đủ, quý người, trọng ân. 
Tỳ kheo chánh mạng nuôi than, 
Chư thiên ái kính, xa gần tán dương! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


367. Sabbaso nãmarũpasmim yassa n'atthi mamaäyitam, 
asatã ca na socati sa ve bhikkhu tỉ vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Vị nào không bị vướng mắc là “của ta” đối với toàn thể 
danh sắc và không sầu khổ bởi việc không còn hiện hữu; thật 
vậy vị ấy được gọi là “tỳ khưu.” 


Sabbaso nãmaripasmim yassa n'atthi mamayitam = vị 
nào không bị vướng mắc là “của ta” đối với toàn thể danh 
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sắc (Việc bị vướng mắc là “của ta” đối với toàn thể danh và 
sắc là không có ở vị nào). 
- sabbaso <trt> = toàn thể, toàn bộ, hoàn toàn. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- nñamarùpasmim (näma + rũpa) <nht, trung, đsc, sđ> 
= trong danh sắc, ở tâm và thân. 
- nama <dt, trung> = tâm, danh. 
- rũpa <dt, trung> = thân, sắc. 
- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = “của ta”, của vị ấy. 
- fatthi = na + atthi 
- atthi ( as) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là. 
- mamäyitam (mamayita) <ddt, trung cc, sđ> = sự đã 
bị vướng mắc. 


asatä ca na socati = và không sầu khổ bởi việc không còn 
hiện hữu; 
- asatä (a + sata) <htpt, trung, sdc, sđ> = không hiện 
hữu, không tồn tại. 
- Tẩn. a = không. 
- sata (X as) <htpt> = là. 
- socati (X suc + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = than 
khóc. 


sa ve bhikkhũ' ti vuccati = thật vậy vị ấy được gọi là “tỳ 
khưu.” 
- sa (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy. 
- tỉ (iti) <bbt> = là, như vầy (hình thức chấm dứt một 
phần trích dẫn của một câu nói). 
- vuccati (X vac) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 


Trích lục: 
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367. Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Không chấp ta, của ta, 
Không chấp, không sầu não, 
Thật xứng danh Tỷ kheo. (HT Minh Châu) 


367. Không chấp ta và của ta, 
Thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh. 
Xa rời phiền não, vô minh, 
Người như vậy đấy thật tình tỳ kheo! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


368. MettaviharlI yo bhikkhu pasanno buddhasasane, 
adhigacche padam santam sañkhärupasamam 
sukham. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu an trú tâm từ, được tịnh tín vào Giáo Pháp của 
đức Phật có thể đạt đến vị thế yên tịnh, vắng lặng các hành, an 
lạc. 


MettäviharI yo bhikkhu pasanno buddhasäsane = vị tỳ 
khưu an trú tâm từ, được tịnh tín vào Giáo Pháp của đức 
Phật. 

- mettävihar! (mettä + viharT) <nht, nam, cc, sđ> = vị 
có sự an trú trong tâm từ. 
- mettäã <dt, trung> = tâm từ. 
- vihär1 <dtt> = có sự an trú. 
- viharati (vi + v har + a + tỉ) <đt> = sống. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
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- pasanno (pasanna) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã có được 
niềm tỉn. 
- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- V sad = tin tưởng, sáng sủa. 
- buddhasäsane (buddha + säsana) <nht, trung, đsc, 
sđ> = vào (trong) Giáo Pháp của đức Phật. 
- buddha <qkpt> = đã được giác ngộ. 
- buddha <dt, nam> = đức Phật, bậc Giác Ngộ (ý 
budh). 
- sasana (X säs + ana) <dt, trung> = lời dạy. 


adhigacche padam santam = có thể đạt đến vị thế yên 
tinh, 
- adhigacche (adhi + V gam) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có 
thể đạt đến. 
- Tẩn. adhi = hướng và. 
- V gam = đi. 
- padam (pada) <dt, trung, đc, sđ> = vị thế. 
- santam (X sam + ta) <qkpt, trung, đc, sđ> = được an 
tịnh, vắng lặng. 


sahkhärũpasamam sukham = vắng lặng các hành, an lạc. 
- sañnkhärupasamam (sañnkhära + upasama) <nht, 
nam, đc, sđ> = sự vắng lặng các hành. 
- sankhära <dt, nam> = hành, pháp có tạo tác. 
- upasama (upa + V sam) <dt, nam> = sự vắng 
lặng. 
- Tẩn. upa = hướng và, bên trên. 
- V sam = vắng lặng, an ổn. 
- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ> = an lạc, an vui. 
Trích lục: 
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368. Tỷ kheo trú Từ Bi, 
Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tỉnh, 
Các hạnh an tịnh lạc. (HT Minh Châu) 


368. Tỳ kheo ẩn náu tâm từ, 
Hỷ hoan giáo pháp, an như, tín thành. 
Chứng đạt trạng thái trong lành, 
Thấy rõ tịch tịnh các hành hữu vi! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


369. Siãca bhikkhu imam nävam sittã te lahumessati, 
chetva ragañca dosañca tato nibbanamehisi. 


Nghĩa Việt: 

Này tỳ khưu, hãy tát chiếc thuyền này. Được tát (chiếc 
thuyền) sẽ đi mau. Hãy chặt đứt tham ái và sân hận. Nhờ đó 
ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. 


Siãca bhikkhU imam nävam = này tỳ khưu, hãy tát chiếc 
thuyền này. 
- siñca (x sic) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy tát, hãy làm 
cạn. 
- bhikkhu (bhikkhu) <dt, nam, hc, sđ> = này tỳ khưu! 
- imam (idam) <đại, nữ, đc, sđ> = (chiếc thuyền) này. 
- nävam (nävä) <dt, nữ, đc, sđ> = chiếc thuyền. 


sittä te lahum essati = được tát (chiếc thuyền) của con sẽ 
đi mau. 
- sitta (X sic + ta) <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã được tát. 
- te (tvam) <đại, nam, stc, sđ> = của con. 
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- lahum <trt> = một cách mau lẹ (lahu <tt> = nhẹ 
nhàng). 
- essati (\ 1) <đt, tha-đ, tÌ, 3, sđ> = sẽ đi. 


chetväa ragañca dosañca = hãy chặt đứt tham ái và sân 
hận. 

- chetvä (ƒ chid) <đtbb> = hãy chặt đứt. 

- räagam (ý rañj) <dt, nam, đc, sđ> = tham ái. 

- dosam (dosa) <dt, nam, đc, sđ> = sân hận. 


tato nibbänamehisi = nhờ đó ngươi sẽ đi đến Niết Bàn. 
- tato <trt> = nhờ đó, do vậy. 
- nibbanam (nibbäna) <dt, trung, đc, sđ> = Niết Bàn. 
- ehisi (4 1) <đt, tha-đ, tl, 2, sđ> = sẽ đi đến. 


Trích lục: 
369. Tỷ kheo, tát thuyền này, 
Thuyền không, nhẹ đi mau, 
Trừ tham, diệt sân hận, 
Tất chứng đạt Niết Bàn. (HT Minh Châu) 


369. Rỗng không thuyền tát nước rồi, 
Rỗng không, thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hều! 
Tham sân theo đám rong bèo, 
Thuyền xuôi biển giác tỳ kheo xứng người! (TT Giới Đức) 
---#e.].s@-~- 


370. Pañca chinde pañca jahe pañca cuttari bhãvaye, 
pañca sangatigo bhikkhu oghatinno' tỉ vuccati. 
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Nghĩa Việt: 

Nên chặt đứt năm (hạ phần kiết sử), nên từ bỏ năm 
(thượng phần kiết sử), nên tu tập hơn nữa về năm (quyền), là 
người đã vượt qua năm sự ràng buộc (tham sân sỉ ngã mạn tà 
kiến) vị tỳ khưu được gọi là “đã vượt qua (bốn) dòng nước 
lũ.” 


Pañca chinde = nên chặt đứt năm (hạ phần kiết sử), 
- pañca (pañca) <số, đc, sn> = năm. 
- chinde (X chid) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> nên chặt đứt. 


pañca jahe = nên từ bỏ năm (thượng phần kiết sử), 
-Jahe (X h3) <dt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên từ bỏ, nên 
đoạn trừ. 


pañca cuttari bhävaye = và nên tu tập hơn nữa về năm 
(quyền), 
- cuttari = ca + uttari 
- uttari <trt> = hơn nữa, xa hơn. 
- uttara <tt> = cao hơn, trên. 
- bhãvaye (X bhũu) <đt, trả, gđ, 3, sđ> = nên tu tập, nên 
làm cho hiện hữu. 


pañcasangäatigo bhikkhu oghatinno tỉ vuccati = là người 
đã vượt qua năm sự ràng buộc (tham, sân, sỉ, ngã mạn, tà 
kiến) vị tỳ khưu được gọi là “đã vượt qua (bốn) dòng nước 
lũ.” 
- sagatiga = sanga + atiga 
- pañcasangätigo (pañca + sahga + atiga) <nht, nam, 
cc, sẩ> = người đã vượt qua năm sự ràng buộc (tham, 
sân, si, ngã mạn, tà kiến). 
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- sañøa <dt, nam> = sự ràng buộc. 

- atiga (ati + V gam + ta) <qkpt> = đã vượt qua. 
- Tẩn. ati = trên, quá, rất. 
- V gam = đi. 

- ophatinno (ogha + tinna) <nht, nam, cc, sđ> = đã 
vượt qua trận lụt. 
- opha <dt, nam> = trận lụt. 
- tinna (X tar) <qkpt> = đã vượt qua. 


Trích lục: 
370. Đoạn năm,[7J từ bỏ năm,[2] 
Tu tập năm,(3j tối thượng, 
Tỷ kheo cắt năm trói,J4J 
Xứng danh vượt bộc lưu.[5J (HT Minh Châu) 


[1] Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân. 
[2] Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 
[3] Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 

[4] 5 trói buộc: tham, sân, si, mạn, tà kiến 
[5] Bộc lưu: dòng nước lũ 


370. Tỳ kheo cắt đứng năm dây, [ïJ 
Vượt qua năm ải [ii] bủa vây lối về. 
Tấn tu năm pháp bồ-đề, fiiij 
Vượt cơn lũ lớn, dòng mê, xứng người! (TT Giới Đức) 
[Hi] thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ, tình dục, bất bình 
Hi] hữu ái, phi hữu ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh 
[iii] tín, tấn, niệm, định, hu. 


-¬-#»».],s&--- 


371. Jhaya bhikkhu mã pamädo 
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mã te kãmagune bhamassu cittam, 
mã lohagulam gilT pamatto 
mã kandi dukkhamidan' ti đayhamano. 


Nghĩa Việt: 

Này tỳ khưu, hãy tham thiền. Chớ (là người) dễ duôi. Chớ 
để tâm của ngươi xoay vần ở các loại dục. Chớ dễ duôi (để rồi 
vào địa ngục) nuốt hòn sắt. Trong khi bị đốt nóng, chớ khóc 
than rằng “Khổ là cái này.” 


Jhäya bhikkhu = này tỳ khưu, hãy tham thiền. 
- jhãya (x jhe) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy tham thiền. 


mã pamädo = chớ (là người) dễ duôi. 
- mã (na) <bbt> = không, chớ (sử dụng trong thể cầu 
khiến và thì quá khứ). 
- pamado (pamada) <dt, nam, cc, sđ> = (người có) sự 
dễ duôi, sự biếng nhác. 


mã te kämagune bhamassu cittam = chớ để tâm của 
ngươi xoay vần ở các loại dục. 
- kamagune (käma + guna) <nht, nam, đsc, sđ> = ở các 
loại dục. 
- kama <dt, nam> = dục. 
- guna <dt, nam> = loại, tính chất. 
- bhamassu (x/ bham) <đt, tự-đ, skh, 2, sđ> = nên tự 
mình xoay vần. 
- cittam (citta) <dt, trung, cc, sđ> = tâm. 


mã lohagulam gilï pamatto = chớ dễ duôi (để rồi vào địa 
ngục) nuốt hòn sắt. 
- lohagulam (loha + gu]a) <nht, nam, đc, sđ> = hòn sắt. 
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- loha <dt, trung> = sắt. 

- gu]a <dt, nam> = hòn. 
- gilï (\ gil) <đt, tha-đ, qk, 2, sđ> = đã nuốt. 
- pamatto (pa + V mad + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 

bị xao lãng, đễ duôi. 
- Tẩn. pa = hướng về, chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vmad = đam mê. 


mã kandi dukkham ïidan'ti dayhamäno = trong khi bị đốt 
nóng, chớ khóc than rằng “Khổ là cái này.” 
- kandi (X kand) <đät, tha-đ, qk, 2, sđ> = than khóc. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, cc, sđ> = đau khổ. 
- Idam => idan (ïidam) <đại, trung, cc, sđ> = cái này. 
- dayhamäno (ý dah [dah] + ya + mãna) <htpt, bđ, cc, 
sđ, nam> = trong khi bị đốt nóng. 


371. Tỷ kheo, hãy tu Thiền, 
Chớ buông lung phóng dật, 
Tâm chớ đắm say dục, 
Phóng dật, nuốt sắt nóng, 
Bị đốt, chớ than khổi (HT Minh Châu) 


371.Hỡi tỳ kheo! hãy tham thiền, 
Buông lung dục lạc phải nên dè chừng! 
Nếu nuốt cục sắt đỏ hừng, 
Bị thiêu bị đốt, nhớ đừng khổ than! (TT Giới Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 
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372. Natthi jhanam apaññassa paññã n'atthi ajhäyato, 
yamhi jhanañca pañña ca sa ve nibbanasantike. 


Nghĩa Việt: 

Không có thiền đối với người không có trí tuệ, không có 
trí tuệ đối với người không tham thiền. Ở người nào có thiền 
và có trí tuệ, người ấy quả nhiên là ở gần Niết Bàn. 


N'atthi jhãnam apaññassa = không có thiền đối với người 
không có trí tuệ, 
- jhänam (x jhe) <dt, trung, cc, sđ> = thiền. 
- apaññassa (a + pañña) <nht, nam, stc, sđ> = của 
người không có trí tuệ. 
- Tẩn. a = không. 
- paññã <dt, nữ> = trí tuệ. 


paññãä n'atthi ajhãyato = không có trí tuệ đối với người 
không tham thiền. 
- paññã (paññ3) <dt, nữ, cc, sđ> = trí tuệ. 
- ajhäyato (a + x jhe) <htpt, nam, stc, sđ> = đối với 
(của) người không tham thiền. 
- Tẩn. a = không. 
- Vjhe = thiền. 


yamhi jhãnañca paññä ca = ở người nào có thiền và có trí 
tuệ, 
- yvamhi (ya) <đại-qh, nam, đsc, sđ> = ở người nào. 
sa ve nibbänasantike = người ấy quả nhiên là ở gần Niết 


Bàn. 
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- nibbanasantike (nibbäna + santika) <nht, trung, 
đsc, sđ> = ở gần Niết Bàn. 
- nibbaäna <dt, trung> = Niết Bàn. 
- santika <dt, trung> = gần. 


372. Không trí tuệ, không thiền, 
Không thiền, không trí tuệ, 
Người có thiền có tuệ, 
Nhất định gần Niết Bàn. (HT Minh Châu) 


372. Không trí tuệ: không định thiền! 
Không định thiền: biết tuệ duyên chỗ nào? 
Niết Bàn giải thoát tối cao, 
Đủ đầy định tuệ, bước vào như không! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


373. Suññãgäram pavitthassa santacittassa bhikkhuno, 
amänusl rati hoti sammä dhammam vipassato. 


Nghĩa Việt: 

Có sự thỏa thích không có ở loài người cho vị tỳ khưu đã 
đi vào ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh, đang minh sát sự 
vật một cách đúng đắn. 


Suññägaäram pavitthassa santacittassa bhikkhuno 
amänusl rati hoti = có sự thỏa thích không có ở loài người 
cho vị tỳ khưu đã đi vào ngôi nhà trống vắng, có tâm an 
tịnh, 
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- suññägäram (suñña + agära) <nht, trung, đc, sđ> = 
ngôi nhà trống vắng. 
- Suñña <tt> = vắng vẻ, trống vắng. 
- aøara <dt, trung> = ngôi nhà. 
- pavitthassa (pa + x vis) <qkpt, nam, stc, sđ> = đối 
với (người) đã đi vào. 
- Tẩn. pa = hướng về. 
- Vvis = đi vào. 
- santacittassa (santa + citta) <nht, stc, sđ, nam> = của 
(người) có tâm an tịnh. 
- santa (X sam) <qkpt> = đã được an tịnh. 
- citta <dt, trung> = tâm. 
- bhikkhuno (bhikkhu) <dt, nam, stc, sđ> = của vị tỳ 
khưu. 
- amanusĩ (amänusa) <dtt, nữ, cc, sđ> = không có ở 
loài người. 
- Tẩn. a = không. 
- manussa <dt, nam> = người. 
- rati (rati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự thỏa thích. 
- hoti (x hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là. 


samma dhammam vipassato = đang minh sát sự vật một 
cách đúng đắn. 
- sammä <trt> = đúng đắn. 
- Vvipassato (vi + V dis) <htpt, nam, stc, sđ> = của 
(người) đang minh sát, của (người) thấy rõ. 
- Tđn. vi = rõ, nhiều cách. 
- V dis = thấy. 


Trích lục: 
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373. Bước vào ngôi nhà trống, 
Tỷ kheo tâm an tịnh, 
Thọ hưởng vui siêu nhân, 
Tịnh quán theo Chánh pháp. (HT Minh Châu) 


373. Vào nơi ẩn náu cô đơn 
Giữ lòng an tĩnh chánh chơn ly trần 
Hân hoan phỉ lạc siêu nhân 
Tỳ kheo như vậy, hưởng phần pháp hương! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


374. Yato yato sammasati khandhãanam udayabbayam, 
labhatti pIti pamojjam amatam tam vijänatam. 


Nghĩa Việt: 

Bất cứ khi nào (vị ấy) nắm bắt được sự sanh diệt của các 
uẩn, (vị ấy) đạt được hỷ và hân hoan; đối với các vị biết rõ, 
điều ấy là sự Bất Tử. 

Yato yato sammasati khandhänam udayabbayam = bất 
cứ khi nào (vị ấy) nắm bắt được sự sanh diệt của các uẩn, 

- yato <trt-qh> = khi. 

- vato yato = bất cứ khi nào. 

- sammasati (sam + V mas + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 

sđ> = nắm bắt, hiểu thấu đáo. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
¬ Vmas = đụng, chạm. 
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- khandhäãnam (khandha) <dt, nam, stc, sn> = của các 
uấẩn. 
- udayabbayam (udaya + b + baya) <nht, nam, đc, sđ> 
= sự sanh và sự diệt. 
- udaya (ud + Vị) <dt, nam> = sanh ra. 
- Tẩn. ud = trên. 
-Wi=đi. 
- bbaya hay vyaya (vi + V 1) <dt, nam> = sự diệt 
mất. 
- Tđn. vi = lìa, khỏi. 
-Ji=đi. 
labhati pItipämojjam = (vị ấy) đạt được hỷ và hân hoan; 
- labhati (X labh + a + tỉ)<đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đạt 
được. 
- pItipämojjam (pItipämojja) <nht, trung, đc, sđ> = hỷ 
và hân hoan. 
- pIti <dt, trung> = sự (hoan) hỷ. 
- pamojja (pä3mujja) <dt, trung> = việc hân hoan. 


amatam tam vijãnatam = đối với các vị biết rõ, điều ấy là 
sự Bất Tử. 
- amatam (a + mata) <dt, trung, cc, sđ> = bất tử. 
- Tẩn. a = không. 
- mata (ý mar + ta) <qkpt> = đã chết. 
- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = điều ấy. 
- vijanatam (vi + V ñä) <htpt, nam, stc, sn> = của các vị 
biết rõ. 
- Tđn. vi = rõ, chỉ tiết. 





1 Hình thức labhati là được sử dụng trong thơ. 
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- V ñã = biết. 


Trích lục: 
374. Người luôn luôn chánh niệm, 
Sự sanh diệt các uẩn, 
Được hoan hỷ, hân hoan, 
Chỉ bậc bất tử biết. (HT Minh Châu) 


374. Hằng chuyên quán niệm tự than, 
Pháp sanh, pháp diệt thấy gần thấy xa! 
Vui thay! các uẩn tiêu ma! 
Bậc bất tử biết rõ là vô sanh! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 


375. Tatrayamadi bhavati idha paññassa bhikkhuno, 
indriyagutti santutthi patimokkhe ca samvaro, 
mitte bhajassu kalyane suddhãjIve atandite. 


Nghĩa Việt: 

Về việc ấy, điều này là sự khởi đầu của vị tỳ khưu có trí 
tuệ ở trong Giáo Pháp này có sự phòng hộ các giác quan, có sự 
tri túc (tự hài lòng), và sự thu thúc trong giới bổn 
Patimokkha. 


Tatrayamaädi bhavati idha paññassa bhikkhuno = về 


việc ấy, điều này là sự khởi đầu của vị tỳ khưu có trí tuệ ở 
trong Giáo Pháp này. 
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- tatrayam = tatra + ayam 
- tatra <trt> = việc ấy, ở đó. 
- ayam (idam) <đại, nam, cc, sẩ> = điều này. 
- adi (ädiï) <dt, nam, cc, sđ> = sự khởi đầu. 
- bhavati (4 bhũ + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là. 
- Iđdha <trt> = ở đây (trong Giáo Pháp này). 
- paññassa (paññ3) <tt, nam, stc, sđ> = có trí tuệ. 
- paññã <dt, nữ> = trí tuệ. 
- bhikkhuno (bhikkhu) <dt, nam, stc, sđ> = của vị tỳ 
khưu. 


indriyagutti santutthi = có sự phòng hộ các giác quan, có 
sự tri túc (tự hài lòng), 
- Indriyagutti (indriya + gutti) <nht, nam, cc, sđ> = sự 
thu thúc các căn. 
- indriya <dt, trung> = căn, quyền. 
- gutti (X gup) <dt, trung> = sự phòng hộ, sự thu 
thúc. 
- santutthi (santutthiï) <dt, nữ, cc, sđ> = có sự tri túc 
(tự hài lòng). 
pätimokkhe ca samvaro = và sự thu thúc trong giới bổn 
Patimokkha. 
- patimokkhe (patimokkha) <dt, trung, đsc, sđ> = 
trong giới bổn Patimokkha. 
- samvaro (sam + V var) <dt, nam, cc, sđ> = sự thu 
thúc, sự phòng hộ, sự hộ trì. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tụ mình. 
- V[ var = che chở, phòng hộ. 


Mitte bhajassu kalyäne suddhãjIve atandite = hãy thân 
cận với những bạn lành có sự nuôi mạng trong sạch không 


biếng nhác. 
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- mitte (mitta) <dt, nam, đc, sn> = những người bạn. 
- bhajassu (ý bhaj) <đt, tự-đ, skh, 2, sđ> = hãy thân 
cận, nên giao thiệp. 
- kalyäne (kalyäna) <tt, nam, đc, sn> = tốt lành, tốt, 
thiện. 
- suddhãajIve (suddha + äãjIva) <nht, nam, đc, sn> = có 
sự nuôi mạng trong sạch. 
- suddha (X sudh) <tt> = trong sạch. 
- äjIva <dt, nam> = sự nuôi mạng, đời sống. 
- atandite (a + tandita) <tt, nam, đc, sn> = không biếng 
nhác. 
- Tẩn. a = không. 
- tandita <tt> = biếng nhác. 


Trích lục: 


375. Đây Tỷ kheo có trí, 

Tu tập pháp căn bản, 

Hộ căn, biết vừa đủ, 

Gìn giữ căn bản giới, 

Thường gần gũi bạn lành, 

Sống thanh tịnh, tỉnh cần. (HT Minh Châu) 
375. Tỳ kheo có trí, có cần, 

Tri túc, tự chế, lục căn bảo toàn. 

Thu thúc giới bổn nghiêm trang, 

Vật dùng chánh mạng, bạn vàng kết giao. 

Tấn ích, lợi lạc xiết bao! 

Khiêm nhu, thanh tịnh, phiền lao nào còn? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


376. Patisanthäravuttyassa äcarakusalo siyä, 
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tato pamojjabahulo dukkhassantam karissasi1. 


Nghĩa Việt: 
Nên có hành vi rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. Do 
đó, có nhiều hân hoan (vị ấy) sẽ làm chấm dứt khổ đau. 


Patisantharavuttyassa acarakusalo siyã = nên có hành vi 
rộng rãi, nên khéo léo trong hành động. 
- patisantharavuttyassa = patisanthãravutti + assa 
- patisanthäravutti (pati + sam + thäãra + vutti) <nht, 
nam, cc, sđ> = có hành vi rộng rãi. 
- patisanthara <dt, nam> = rộng rãi, hào phóng, 
thân thiện. 
- Tẩn. pati = trên, tại. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V thar = trãi ra. 
- vutti <dt, nữ> = hành vi. 
- assa (X as) <đt, gđ, 3, sđ> = nên là, nên trở thành. 
- acärakusalo (äcära + kusala) <nht, nam, cc, sđ> = 
người khéo léo trong hành động. 
- acära (3 + Vcar) <dt, nam> = hành động. 
- Tđn. ä = tại, trên. 
- V car = làm, hành động, thực hành. 
- kusala <tt> = khéo léo, tốt đẹp. 
- siyã? (\ as) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên là, nên trở 
thành. 


tato pamojjabahulo dukkhassantam karissasi = do đó, 
có nhiều hân hoan (vị ấy) sẽ làm chấm dứt khổ đau. 





1 karissati 
2 Có hai hình thức là assa và siyä. 
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Bhikkhuvagga 
- tato <trt> = do đó, từ đó. 
- pamojjabahulo (pamojja + bahula) <nht, nam, cc, 
sđ> = nhiều hân hoan, nhiều niềm vui. 
- pämojja <dt, trung> = niềm hân hoan, niềm vui. 
(pämujja). 
- bahula <tt> = nhiều. 
- dukkhassantam = dukkhassa + antam 
- dukkhassa (dukkha) <dt, nam, stc, sđ> = của khổ 
đau. 
- antam (anta) <dt, trung, đc, sđ> = điểm chấm dứt. 
- karissasĩ (X kar) <đt, tha-đ, tl, 2, sđ> = sẽ làm (chấm 
dứt), sẽ làm. 


376. Giao thiệp khéo thân thiện, 
Cử chỉ mực đoan trang, 
Do vậy hưởng vui nhiều, 
Sẽ dứt mọi khổ đau. (HT Minh Châu) 


376. Khi giao tiếp, lúc vào ra. 
Khiêm hư, thuần hậu, nết na tiếng lời. 
Hỷ an, niệm niệm chẳng dời, 
Tâm hồn không bợn, một đời vô ưu! 
Tiếp giao thân thiện mọi người, 
Đoan trang, nho nhã, ý lời thanh tao! 
Hỷ an, niệm niệm ngọt ngào, 
Tâm hồn không bợn, khổ lao tận lìa! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s&--- 


377. Vassikã viya pupphäãni maddavani pamuñcati, 


676 


Kinh Pháp Cú Phẩm Tỳ Khưu 
evam rägañca dosañca vippamuñcetha bhikkhavo. 


Nghĩa Việt: 

Như cây hoa nhài rủ bỏ những bông hoa úa tàn, tương tợ 
như thế này các tỳ khưu, các ngươi hãy buông bỏ tham ái và 
sân hận. 


Vassikä viya pupphani maddavani pamuñcati = như cây 
hoa nhài rủ bỏ những bông hoa úa tàn, 
- vassikã (vassik3) <dt, nữ, cc, sđ> = cây hoa nhài. 
- viya <bbt> = như. 
- pupphäni (puppha) <dt, trung, đc, sn> = những bông 
hoa. 
- maddavani (maddava) <tt, trung, đc, sn> = úa tàn. 
- pamuñcati (vi + V muc + m - a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, 
sđ> = rũ bỏ, rơi rụng. 
- Tẩn. pa = hướng về. 
- 4 muc = thoát khỏi, được tự do. 


evam rägañca dosañca vippamufñcetha bhikkhavo = 
tương tợ như thế này các tỳ khưu, các ngươi hãy buông bỏ 
tham ái và sân hận. 
- evam <trt> = tương tợ như thế. 
- vippamuñicetha (vi + pa + V muc) <ät, tha-đ, gđ, 2, 
sn> = các ngươi hãy buông bỏ. 
- Tđn. vỉ = rời, ra khỏi. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- muc = giải thoát, được tự do. 
- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các tỳ 
khưu! 


Trích lục: 
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377. Như hoa vassika [1], 
Quăng bỏ cánh úa tàn, 
Cũng vậy vị Tỷ kheo, 
Hãy giải thoát tham sân. (HT Minh Châu) 
[HỊ Bông lài. 


377. Như cành hoa vassikà, 
Tự quăng bỏ lấy cánh già úa hương. 
Chư tỳ kheo cũng như dường, 
Tham sân tước cọng, chẳng thương cọng nào! 
(TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


378. Santakayo santaväco santava susamahito, 
vantalokamiso bhikkhu upasanto'ti vuccati. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu có thân an tịnh, khẩu an tịnh, có sự an tịnh (ở 
tâm), khéo định tĩnh, có vật chất thế gian đã được vứt bỏ, 
được gọi là “bậc an tịnh.” 


Santakäyo santaväaco santava = vị tỳ khưu có thân an 
tịnh, khẩu an tịnh, có sự an tịnh (ở tâm), 
- santakayo (anta + kãya) <nht, nam, cc, sđ> = người 
(vị tỳ khưu) có thân an tịnh. 
- santa (X sam) <qkpt> = đã được an tịnh. 
- kaya <dt, nam> = thân. 
- santaväco (santa + vãca) <nht, nam, cc, sđ> = người 
(vị tỳ khưu) có khẩu an tịnh. 
- santa (v sam) <qkpt> = đã được an tịnh. 
- väcä (x vad|) <dt, nữ> = lời nói. 
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- santava (santa + vantu) <tt, nam, cc, sđ> = có sự an 
tịnh (ở tâm). 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 


susamähito vantalokämiso = khéo định tĩnh, có vật chất 
thế gian đã được vứt bỏ, 
- susamahito (su + samãhita) <nht, nam, cc, sđ> = đã 
khéo định tĩnh. 
- Tđn. su = khéo léo, tốt. 
- samähita (sam + ä + V dhä) <qkpt> = đã được 
định tĩnh. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- vantalokämiso (vanta + loka + ämisa) <nht, nam, cc, 
sđ> = (vị tỳ khưu) có vật chất thế gian đã được vứt bỏ. 
- vanta <qkpt> = đã được vứt bỏ. 
- lokamisa = loka + ämisa 


- amisa <dt, trung> = vật chất, tài sản. 


bhikkhu upasanto' tỉ vuccati = được gọi là “bậc an tịnh.” 
- upasanto (upa + V sam + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = 
(bậc) an tịnh. 
- Tẩn. upa = hướng về, trên. 
- Vsam = an tịnh. 
- vuccati (X vac + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 


Trích lục: 


378. Thân tịnh, lời an tịnh, 
An tịnh, khéo thiền tịnh, 
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bBhikkhuvagga 
Tỷ kheo bỏ thế vật, 
Xứng danh bậc tịch tịnh. (HT Minh Châu) 


378. Những người thân, khẩu tĩnh an, 
ý cũng an tĩnh, khéo nhàn, khéo tu! 
Bỏ xa thế sự bụi mù, 
Là bậc tịch tịnh xứng từ tỳ kheo! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


379. Attana codayattanam patimäse attamattana1, 
so attagutto satima sukham bhikkhu vihãhisi. 


Nghĩa Việt: 

Hãy tự mình quở trách chính mình, hãy tự mình dò xét 
chính mình. Này tỳ khưu, chính ngươi đây hộ trì bản thân, có 
niệm, sẽ sống an lạc. 


Attana codayattanam = hãy tự mình quở trách chính 
mình, 
- attanä (atta) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi chính mình. 
- codayattänam = codaya + attänam 
- codaya (X cud) <ät, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy quở trách. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân mình. 


patimase attamattanä = hãy tự mình dò xét chính mình, 
- patimäse (pati + V mams) <đt, tha-đ, gđ, 2, sn> = nên 
dò xét, nên kiểm soát. 





1 Ch. patimamsetha attanä 
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- Tẩn. pati = ngược lại. 
- w mams đụng. 


so attagutto satima sukham bhikkhu vihähisi = này tỳ 
khưu, chính ngươi đây hộ trì bản thân, có niệm, sẽ sống an 
lạc. 
- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy. 
- attagutto (atta + gutta) <nht, cc, sđ, nam> = đã được 
hộ trì bản thân. 
- atta <dt, nam> = bản thân. 
- gutta (x gup + ta) <qkpt> = đã được hộ trì, đã 
dược phòng hộ. 
- satima (sati + mantu) <dt, nam, cc, sđ> = có niệm. 
- sati <dt, nữ> = sự niệm, việc biết rõ. 
- Tẩn. mantu = chỉ sự sở hữu. 
- sukham (sukha) <trt, đc, sđ> = một cách hạnh phúc. 
- vihãhisi (vi + 2 har) <đt, tha-đ, tÌ, 2, sđ> = sẽ sống. 
- Tđẩn. vi = chỉ sự nhấn mạnh. 
- Vhar = ở, sống. 
Trích lục: 
379. Tự mình chỉ trích mình, 
Tự mình dò xét mình, 
Tỷ kheo tự phòng hộ, 
Chánh niệm trú an lạc. (HT Minh Châu) 


379. Con ơi! hãy cứ thật tình, 
Tự tri, tự kiểm xét mình mới hay! 
Canh phòng giác tỉnh đêm ngày, 
Chánh niệm được lạc, có ngay chẳng cầu! (TT Giới Đúc) 


-¬-#be.],s&--- 
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bBhikkhuvagga 
380. Atta hi attano nãtho attä hi attano gati, 
tasma saññamayattaänam assam bhadram'va vanÏjo. 


Nghĩa Việt: 

Chính mình là người chủ của bản thân, chính mình là nơi 
nương tựa của bản thân. Vì thế, hãy tự chế ngự bản thân như 
là người thương buôn chế ngự con ngựa tốt. 


Attä hi attano nãtho = chính mình là người chủ của bản 
thân, 

- atta (atta) <dt, nam, cc, sđ> = bản thân. 

- hi <trt> = thật vậy. 

- attano (atta) <dt, nam, đt, stc, sđ> = của chính ta. 

- natho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = người chủ. 


atta hi attano gati = chính mình là nơi nương tựa của bản 
thân. 
- gatl (X gam) <dt, nữ, cc, sđ> = nơi nương tựa. 


tasmä saññamayattänam = vì thế, hãy tự chế ngự bản 
thân, 
- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = vì thế, do vậy. 
- saññamayattanam = saññamaya + attanam 
- saññamaya (sam + V yam) <đt, trả, skh, 2, sđ> = hãy 
chế ngự, nên kiểm soát. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V  yam = thu thúc. 
- attanam (atta) <dt, nam, đc, sđ> = bản thân. 


assam bhadram'va vanljo = như là người thương buôn 


chế ngự con ngựa tốt. 
- assam (assa) <dt, nam, đc, sđ> = con ngựa. 
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- bhadram (bhadra) <tt, nam, đc, sđ> = tốt, hiền. 

- va (va) <bbt> = như. 

- vanÏïjo (vanija) <dt, nam, cc, sđ> = người thương 
buôn. 


Trích lục: 
380. Tự mình y chỉ mình, 
Tự mình đi đến mình, 
Vậy hãy tự điều phục, 
Như khách buôn ngựa hiền. (HT Minh Châu) 


380. Chỉ ta mới bảo vệ ta, 
Chỉ ta nương tựa chẳng là khác ai! 
Tự mình điều phục hôm mai, 
Như khách buôn ngựa khéo tài kềm cương! (TT Giới 
Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


381. Pämojjabahulo bhikkhu pasanno buddhasasane, 
adhigacche padam santam sañkhärupasamam 
sukham. 


Nghĩa Việt: 

Vị tỳ khưu có nhiều sự hân hoan, tịnh tín vào Giáo Pháp 
của đức Phật có thể đạt đến vị thế an tịnh, vắng lặng các hành, 
an lạc. 


Pämojjabahulo bhikkhu = vị tỳ khưu có nhiều sự hân 
hoan, 
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- pamojjabahulo (pämojja + bahula) <nht, nam, cc, 
sđ> = có nhiều sự hân hoan. 
- pämojja <dt, trung> = việc hân hoan hỷ, niềm 
vui. (pamujja). 
- bahula <tt> = nhiều. 


pasanno buddhasäsane adhigacche padam santam = 
tịnh tín vào Giáo Pháp của đức Phật có thể đạt đến vị thế an 
tịnh, 
- pasanno (pa + V sad) <tt, nam, cc, sđ> = được tịnh 
tín. 
- Tẩn. pa = hướng về. 
- V sad = tin tưởng. 
- buddhasäsane (buddha + säsana) <nht, trung, đsc, 
sđ> = vào (trong) Giáo Pháp của đức Phật. 
- buddha <qkpt> = đã được giác ngộ. 
- buddha (ý budh) <dt, nam> = bậc Giác ngộ, đức 
Phật, bậc đã được giác ngộ. 
- sasana (ý säs +ana) <dt, trung> = Giáo Pháp, lời 
dạy. 
- adhigacche (adhi + V gam) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có 
thể đạt đến, nên đạt đến. 
- Tđn. adhi = hướng và. 
- V gam = đi. 
- padam (pada) <dt, trung, đc, sđ> = vị thế, trạng thái. 
- santam (xv sam + ta) <qkpt, trung, đc, sđ> = đã được 
an tịnh. 


sahkhärũpasamam sukham = vắng lặng các hành, an lạc. 
- sañnkharupasamam (sañkhära + upasama) <nht, 
nam, đc, sđ> = sự vắng lặng các hành. 
- sankhära <dt, nam> = hành, pháp có tạo tác. 
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- upasama (upa + V sam) <dt, nam> = sự vắng 
lặng. 
- Tẩn. upa = trên, hướng về. 
- V sam = vắng lặng. 
Trích lục: 
381. Tỷ kheo nhiều hân hoan, 
Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hành an tịnh lạc. (HT Minh Châu) 


381. Tỳ kheo giáo pháp tín thành, 
Thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan. 
Dễ sao chứng được tĩnh an, 
Các hành tịch tịnh, lạc bang nào tìm? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


382. Yo have daharo bhikkhu yuñjati buddhasasane, 
so imam lokam pabhäseti abbha mutto va candimä. 


Nghĩa Việt: 

Thật vậy, vị tỳ khưu trẻ tuổi, gắn bó vào Giáo Pháp của 
đức Phật, vị ấy chiếu sáng thế gian này như là mặt trăng ra 
khỏi đám mây. 


Yo have daharo bhikkhu yuñjati buddhasasane = thật 
vậy, vị tỳ khưu trẻ tuổi, gắn bó vào Giáo Pháp của đức Phật, 
- have <bbt> = thật vậy. 
- daharo (dahara) <tt, nam, cc, sđ> = trẻ tuổi. 
- vuñjati (ý yuj) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = gắn bó. 
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so imam lokam pabhäseti = vị ấy chiếu sáng thế gian này, 
- Imam (idam) <đại, nam, đc, sđ> = này. 
- lokam (loka) <dt, nam, đc, sđ> = thế gian. 
- pabhäseti (pa + v bhäs) <đt, trả, ht, 3, sđ> = soi sáng, 
chiếu sáng. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V'bhãs = SoÏ sáng. 


abbha mutto va candima = như là mặt trăng ra khỏi đám 
mây. 
- abbha (abbha) <dt, trung, xxc, sđ> = từ đám mây. 
- mutto (X muc + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được ra 
khỏi, đã được thoát khỏi. 
- va (Iva) <bbt> = như là. 
- candimã (candim3) <dt, nam, cc, sđ> = mặt trăng. 


382. Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu giáo pháp Phật, 
Soi sáng thế gian này, 
Như trăng thoát khỏi mây. (HT Minh Châu) 
382. Tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu, 
Tự thân cần quán, pháp mầu siêng tu. 
Vầng trăng thoát đám mây lu, 


Chiếu soi rỡ rỡ cõi mù thế gian! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 
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CHƯƠNG 26 
BRÄHMANAVAGGA - PHẨM BÀ-LA-MÔN 


383. Chinda sotam parakkamma kãme panuda 


brahmana, 


sankhäränam khayam ñatvä akataññusi brahmana. 


Nghĩa Việt: 
Này Bà-la-môn, hãy cắt đứt dòng chảy (luân hồi), hãy nỗ 
lực, hãy xua đuổi các dục. Này Bà-la-môn, sau khi đã biết 
được sự hoại diệt của các hành, ngươi trở thành bậc Vô Vi 


(không còn tạo tác). 


Chinda sotam parakkamma kãme panuda brähmana = 
này Bà-la-môn, hãy cắt đứt dòng chảy (luân hồi), hãy nỗ 


lực, hãy xua đuổi các dục. 
- chinda (X chid) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy cắt đứt. 
- sotam (sota) <dt, nam, đc, sđ> = dòng chảy. 
- parakkammaa (para + k + V kam) <ätbb> = sau khi 
tỉnh tấn, sau khi nỗ lực. 
- Tẩn. para = trên, quá, trước kia. 
- V kam = đi, tiến vào. 
- kame (kãma) <dt, nam, đc, sn> = các dục. 
- panuda (pa + v nuđ) <đt, tha-đ, skh, 2, sđ> = hãy xua 
đuổi. 
- Tẩn. pa = hướng về, ra khỏi, từ chỉ nhấn mạnh. 
- V nud = xua đuổi, từ bỏ. 
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- brahmana (brahmana) <dt, nam, hc, sđ> = này Bà-la- 
môn. 


sankharänam khayam ñatva akataññusi brahmana = 
này Bà-la-môn, sau khi đã biết được sự hoại diệt của các 
hành, ngươi trở thành bậc Vô Vi (không còn tạo tác). 
- sañnkharänam (sankhära) <dt, nam, stc, sn> = của 
các hành, của các pháp hữu vi. 
- khayam (khaya) <dt, nam, đc, sđ> = sự hoại diệt, sự 
đoạn diệt. 
- ñatvä (\ ñã + tvä) <đtbb> = sau khi đã thấu hiểu. 
- akataññusi = akataññu + asi 
- akataññu (a + kataññũ) <dt, nam, cc, sđ> = bậc Vô Vi 
(không còn tạo tác). 
- akata <qkpt> = đã không tạo tác. 
- Tẩn. a = không. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã được làm. 
- (ñ)ñũ <qkpt> = đã biết. 
- V ñã = biết. 
- asi (x as)<đt, tha-đ, ht, 2, sđ> = là. 


Trích lục: 
383. Hởi này Bà-la-môn, 
Hãy tỉnh tấn đoạn lòng, 
Từ bỏ các dục lạc, 
Biết được hành đoạn diệt, 
Ngươi là bậc vô vi. (HT Minh Châu) 


383. Hỡi này, người Bà-la-môn! 
Hãy mau tinh tấn cắt dòng mà đi ƒ*J 
Bao nhiêu ái dục viễn ly, 
Các hành đoạn diệt, vô vi chính người! (TT Giới Đức) 
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[†] dòng tử sanh 


---@-,Ï7],s@--- 
384. Yadaä dvayesu dhammesu päragu hoti brahmano, 
athassa sabbe samyoga attham gacchanti janato. 


Nghĩa Việt: 

Khi vị Bà-la-môn được thông thạo về cả hai pháp (chỉ tịnh 
và minh sát), thì trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự 
ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. 


Yadã dvayesu dhammesu päragu hoti brahmano = khi 
vị Bà-la-môn được thông thạo về cả hai pháp (chỉ tịnh và 
minh sát), 

- yadã <trt-qh> = khi. 
- dvayesu (dvaya) <tt, nam, đsc, sn> = về (trong) cả 
hai. 
- dhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = về (trong) 
các pháp (chỉ tịnh và minh sát). 
- paragu (para + gữ) <nht, nam, cc, sđ> = người đã 
được thông thạo, người đã đi đến Bờ Kia. 
- pAra <dt, trung> = Bờ Kia. 
- gũ (ý gam) <dt, nam> = người đã đi đến. 
- hoti (4 hũ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là. 
- brahmano (brahmana) <dt, nam, cc, sđ> = vị Bà-la- 
môn. 


athassa sabbe samyoga attham gacchanti janato = thì 
trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc của 
vị này đi đến tiêu tan. 
- athassa = atha + assa 
- atha <trt> = và, rồi thì. 
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- assa (idam) <đại, nam, stc, sđ> = của vị này. 
- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các. 
- samyog3 (sam + Vywuj) <dt, nam, cc, sn> = các sự 
ràng buộc 
- Tẩn. sam = hoàn toàn, cùng. 


- V vu] = trói. 
- attham (attha) <dt, trung, đc, sđ> = sự tiêu tan, sự 
đoạn diệt. 


- gacchanti (X gam) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = đi. 
- Janato (X ñä) <htpt, nam, stc, sđ> = của người đang 
nhận biết. 


Trích lục: 
384. Nhờ thường trú hai pháp [1j 

Đến được bờ bên kia. 

Bà-la-môn có trí, 

Mọi kiết sử dứt sạch. (HT Minh Châu) 
[1] Thiền Chỉ và Thiền Quán 


384. Khi người tuệ, định đủ đầy. 
Bờ kia sẽ đạt, ở đây, tức thì! 
Bao nhiêu thằng thúc đoạn ly, 
Bà-la-môn đã chứng tri tỏ tường! (TT Giới Đức) 
---@-,Ï7],s@--- 
385. Yassa param apäram vã parapäram na vijjati, 
vItaddaram visamyuttam tamaham brùmi 


brahmanam. 


Nghĩa Việt: 
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Đối với vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ 
kia đều không có, được lìa khỏi sầu khổ, không bị ràng buộc, 
Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Yassa päram apäram vã päräpäram na vijjati = đối với 
vị nào bờ này hoặc bờ kia, hoặc cả bờ này lẫn bờ kia đều 
không có, 

- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của vị nào. 
- param (pära) <dt, trung, cc, sđ> = bờ này. 
- apäram (a + pära) <dt, trung, cc, sđ> = không phải bờ 
này, bờ kia. 
- Tẩn. a không. 
- vã <Ìt> = hoặc. 
- paräparam (para + apara) <nht, trung, cc, sđ> = bờ 
này lẫn bờ kia. 
- pAra <dt, trung> = bờ này. 
- apära <dt, trung> = không phải bờ này, bờ kia. 
- na <bbt> = không. 
- vijjati (ý vid + ya + tỉ) <đt, bđ, ht, 3, sđ> = có, được 
biết. 


vItaddaram visamyuttam tamaham brùmi brahmanam 
= được lìa khỏi sầu khổ, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là 
Bà-la-môn. 
- vIitaddaram (vita + d + dara) <nht, nam, đc, sđ> = có 
sầu khổ đã được lìa khỏi. 
- vita (vi + vi + ta) <qkpt> = đã lìa khỏi. 
- Tđn. vi = khỏi. 
-i=đi. 
- đara <dt, nam> = sự sầu khổ. 
- Visamyuttam (vỉ + samyutta) <qkpt, nam, đc, sđ> = 
không bị ràng buộc. 
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- Tđn. vi = không, khỏi. 
- samyutta (sam + V yuj + ta) <qkpt> = đã bị 
ràng buộc. 
- Tẩn. sam = cùng. 
- V yuj = buộc. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sẩ> = vị ấy. 
- aham <đại, nam, cc, sđ> = Ta. 
- brũmi (x brũ) <đt, tha-đ, ht, 1, sđ> = gọi. 
- brahmanam (brähmana) <dt, nam, đc, sđ> = vị Bà-la- 
môn. 


Trích lục: 
385. Không bờ này, bờ kia [1}, 

Cả hai bờ không có, 

Lìa khổ, không trói buộc, 

Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 
[HỊ 6 nội xứ, 6 ngoại xứ 


385. Bên này sông, bên kia sông, 
Cả hai không có, cũng không bờ nào! 
Thoát ly phiền não buộc rào, 
Bà-la-môn gọi đúng sao, danh người! (TT Giới Đức) 
---@-,Ï7],s@--- 
386. Jhãäyim virajamasInam katakiccamanasavam, 


uttamattham anuppattam tamaham brũmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 
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Vị có thiền, không ô nhiễm, đã ngồi xuống (nơi thanh 
vắng), có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, đã 
đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Jhayim virajamasinam katakiccamanasavam = vị có 
thiền, không ô nhiễm, đã ngồi xuống (nơi thanh vắng), có 
phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, 

- jhãyim (jhäyï) <dtt, nam, đc, sđ> = vị có thiền (V jhe). 
- virajam (vi + raja) <nht, nam, đc, sđ> = không nhiễm 
ô. 
- Tđn. vi = không, khỏi. 
- raja <dt, nam> = bụi bặm. 
- äasInam (äsIna) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã ngồi xuống, 
nơi thanh vắng ( äs). 
- katakiccam (kata + kicca) <nht, nam, đc, sđ> = có 
phận sự đã được làm xong. 
- kata (X kar + ta) <qkpt> = đã làm. 
- kicca (x kar) <dt, trung> = phận sự, việc làm. 
- anasavam (an + äsava) <nht, nam, đc, sđ> = không 
còn lậu hoặc. 
- Tẩn. an = không. 
- asava <dt, nam> = lậu hoặc. 

uttamattham anuppattam = đã đạt đến mục đích tối 

thượng, 
- uttamattham (uttama + attha) <nht, trung, đc, sđ> = 
mục đích tối thượng. 
- uttama <tt> = tối thượng. 
- attha <dt, trung> = mục đích. 
- anuppattam (anu + pa + V äp + ta) <qkpt, nam, đc, 
sđ> = đã được đạt đến. 
- Tẩn. anu = gần, kế. 
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- Tẩn. pa = hướng về (từ chỉ nhấn mạnh). 
- V äp = đạt. 


tam aham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


386. Tu thiền, trú ly trần, 
Phận sự xong, vô lậu, 
Đạt được đích tối thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


386. Tu thiền ly nhiễm, vô trần, 
Sống đời ẩn dật tinh cần sớm hôm. 
Hoàn thành mục đích chánh chơn, 
Như Lai gọi, Bà-la-môn chẳng nhầm! (TT Giới Đúc) 


-¬-#b».],s&--- 


387. Diva tapati adicco rattim äbhãti candimä, 
sannaddho khattiyo tapati jhäy1 tapati brahmano, 
atha sabbamahorattim buddho tapati tejasä. 


Nghĩa Việt: 

Mặt trời tỏa sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
khoác áo giáp vị Sát-đế-ly tỏa sáng, có thiền vị Bà-la-môn tỏa 
sáng, còn đức Phật tỏa sáng trọn ngày đêm bởi hào quang 
(của Ngài). 


Diva tapati ãdicco = mặt trời tỏa sáng ban ngày, 
- đivã <trt> = ban ngày. 
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- điva <dt, trung> = ngày. 
- tapati (X tap + a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = chiếu 
sáng. 
- adicco (adicca) <dt, nam, cc, sđ> = mặt trời. 


rattim abhäti candimä = mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
- rattim <trt> = ban đêm. 
- ratti <dt, nữ> = ban đêm. 
- äbhãti (ä + v/ bhã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = tỏ rạng. 
- Tẩn. ä = trên, càng xa như, hướng về. 
- V bhã = chiếu sáng. 
- candimã (candim3) <dt, nam, cc, sđ> = mặt trăng. 


sannaddho khattiyo tapati = khoác áo giáp vị Sát-đế-ly 
tỏa sáng, 
- sannaddho (sam + V nah) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
được khoác áo giáp. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V nah = buộc, cột. 
- khattiyo (khattiya) <dt, nam, cc, sđ> = vị Sát-đễ-Ìy, 
dòng Sát-đế-ly. 


atha sabbamahorattim buddho tapati tejasä = còn đức 
Phật tỏa sáng trọn ngày đêm bởi hào quang (của Ngài). 
- sabbam (sabba) <tt, nữ, đc, sđ> = cả, trọn. 
- ahorattim (ahoratti) <nht, nữ, đc, sđ> = ngày đêm. 
- aho <dt, trunø> = ngày. 
- ratti <dt, nữ> = đêm. 
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- buddho (Ý budh) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc 
Giác Ngộ. 
- tejasä (tejo) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi hào quang. 


Trích lục: 


387. 


387. 


Mặt trời sáng ban ngày, 

Mặt trăng sáng ban đêm. 

Khí giới sáng ban đêm. 

Khí giới sáng Sát-ly, 

Thiền định sáng Phạm chí. 

Còn hào quang đức Phật, 

Chói sáng cả ngày đêm. (HT Minh Châu) 


Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 

Mặt trăng soi rạng nước mây đêm dài. 

Gươm đao, nhung giáp ngời ngời, 

Đức vua, quân lính khắp nơi trận tiền. 

Bà-la-môn lúc định thiền, 

Ánh sáng rực rỡ xóa miền tối đen. 

Nhưng vinh hạnh suốt ngày đêm, 

Hào quang đức Phật vô biên mé ngần! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.].s&--- 


388. Bahitapapo'ti brahmano samacariyä samano' tỉ 
vuccati, 


pabbajayamattano malam tasmaã pabbajito'tỉi vuccati. 


Nghĩa Việt: 
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Bà-la-môn là “vị có điều ác đã được xa lìa,” vị có sở hành 
bình lặng được gọi là “Sa-môn.” Vị đang dứt bỏ điều ô nhiễm 
của bản thân, do việc ấy được gọi là “bậc xuất gia.” 


Bahitapäpo'ti brähmano = Bà-la-môn là “vị có điều ác đã 
được xa lìa,” 
- bahitapäpo (bahita + päpa) <nht, nam, cc, sđ> = vị có 
điều ác đã được xa lìa. 
- bahita <qkpt> = đã được xa lìa. 
- bahi <trt> = ra ngoài. 
- p4pa <dt, trung> = việc ác. 
- tỉ (iti) <bbt> = là, như vầy (hình thức chấm dứt một 
phần trích dẫn của một câu nói). 


samacariyä samano'tỉ vuccati = vị có sở hành bình lặng 
được gọi là “Sa-môn.” 
- samacariya (sama + cariy3) <nht, nữ, cc, sđ> = vị có 
sở hành bình lăng. 

- sama (X sam) <tt> = bình lặng, an tịnh. 
- cariyä (X car) <dt, nữ> = sở hành. 

- samano (samana) <dt, nam, cc, sđ> = Sa-môn. 

- vuccati (X vac) <ät, bđ, ht, 3, sđ> = được gọi. 


pabbajayamattano malam = vị đang dứt bỏ điều ô nhiễm 
của bản thân, 
- pabbajayam (pabbajayanta) <htpt, nam, cc, sđ> = 
(vị) đang dứt bỏ, trong khi đang từ bỏ (pabbajati từ 
bỏ). 
- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = tự mình, của mình. 
- malam (mala) <dt, trung, đc, sđ> = cấu uế. 
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tasmä pabbajito'ti vuccati = do việc ấy được gọi là “bậc 
xuất gia.” 
- tasmä (ta) <đại, xxc, sđ> = do vậy, từ đó. 
- pabbajito (pabbajita) <dät, nam, cc, sđ> = bậc xuất 
gia (pabbajati). 


388. Dứt ác gọi Phạm chí, 
Tịnh hạnh gọi Sa-môn, 
Tự mình xuất cấu uế, 
Nên gọi bậc xuất gia. (HT Minh Châu) 


388. Dứt ác gọi Bà-la-môn, 
Sống đời an tịnh - Sa-môn chính là. 
Tự mình cấu uế lìa xa, 
Tu sĩẩn dật, xuất gia, đúng từ! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


389. Na brahmanassa pahareyya nässa muñcetha 
brahmano, 
dhi brahmanassa hantäram tato dhï yassa muñcati. 


Nghĩa Việt: 

Không nên đánh đập vị Bà-la-môn, vị Bà-la-môn không 
nên trút (cơn giận) lên người (đã đánh đập) này. Xấu hổ thay 
người đánh đập vị Bà-la-môn, càng xấu hổ hơn cho vị trút 
(cơn giận) lên người (đã đánh mình). 
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Na brahmanassa pahareyya = không nên đánh đập vị Bà- 
la-môn, 
- brahmanassa (brähmana) <dt, nam, cđc, sẩ> = đến 
vị Bà-la-môn. 
- pahareyya (pa + V har) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên 
đánh đập, nên tấn công. 
- Tẩn. pa = hướng về. 
- V har = đánh đập, giết hại. 


nãssa muñcetha brahmano = vị Bà-lamôn không nên 
trút (cơn giận) lên người (đã đánh đập) này. 
- 1äSSa = na + assa 
- assa (idam) <đại, cđc, sđ, nam> = đến người này. 
- muñcetha (X muc) <đt, tự-đ, gđ, 3, sn> = nên trút 
(cơn giận). 


dhĩ brähmanassa hantäram Xấu hổ thay người đánh đập 
vị Bà-la-môn, 
- đhï <bbt> = xấu hổ thay. 
- hantãäram (hantu, V han) <dt, nam, đc, sđ> = người 
đánh đập, việc giết hại. 


tato dhï yassa muñcati = càng xấu hổ hơn cho vị trút (cơn 
giận) lên người (đã đánh mình). 
- tato <trt> = hơn. 
- yaSSa = y0 + asSa 
- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 
- muñcati ( muc + m - a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = 
trút (cơn giận), để (cơn giận) bộc lộ. 


699 


Dhammapada Braàhmanavagga 


Trích lục: 


389. Chớ có đập Phạm Chí! 
Phạm chí chớ đập lại, 
Xấu thay đập Phạm Chí, 
Đập trả lại xấu hơn. (HT Minh Châu) 


389. Đánh đập Phạm Chí, không nên! 
Phạm Chí đánh trả không kềm nổi sân. 
Người đánh xấu hổ một phần, 
Còn người đánh lại nhiều lần xấu hơn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


390. Na brahmanass°etad'akiñci seyyo 
yadä nisedho manaso piyehi, 
yato yato himsamano nivattati 
tato tato sammatimeva dukkham. 


Nghĩa Việt: 

Đối với vị Bà-la-môn, không có bất cứ việc nào khác là tốt 
hơn việc này là khi tâm có sự kiềm chế đối với các vật yêu 
thích. Chừng nào tâm hãm hại được dừng lại, chừng ấy khổ 
đau được thật sự đình chỉ. 


Na brahmanass etad'akiñci seyyo (etam brahmanassa 
na kiñci seyyo) = đối với vị Bà-la-môn, không có bất cứ 
việc nào khác là tốt hơn việc này, 

- brahmanasseta = brahmanaassa + eta 
- brahmanassa (brähmana) <dt, nam, cđc, sẩ> = đến 
vị Bà-la-môn. 


700 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bà-la-môn 


- eta <đại, trung, cc, sđ> = việc này. 
- akiñci (akiñci) <đại, trung, cc, sđ> = không có bất cứ 
việc gì. 
- Tẩn. a = không. 
- kiñci <đại> = bất cứ gì. 
- seyyo (seyya) <tt, trung, cc, sđ> = tốt hơn. 


yadä nisedho manaso piyehi = là khi tâm có sự kiềm chế 
đối với các vật yêu thích. 
- nisedho (nisedha) <dt, nam, cc, sẩ> = sự kiềm chế. 
- manaso (manasa) <dt, trung, stc, sđ> = của tâm, của 
ý. 
- piyehi (piya) <dt, nam, sdc, sn> = với các vật yêu 


thích, bằng sự yêu thích. 
yato yato himsamano nivattati = chừng nào tâm hãm hại 


được dừng lại, 
- yato <trt-gh> = từ đó, do vậy 
- vato yato bất cứ khi nào. 
- himsamano (himsa + mano) <nht, trung, cc, sđ,> = 
tâm hãm hại. 
- himsä (x hims) <dt, nữ> = việc hãm hại, việc 
làm cho thương tích. 
- mano <dt, trunø> = tâm, ý. 
- nivattati (ni + + vat) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = dừng lại, 
để lại phía sau. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
- V vat = chuyển. 


tato tato sammatimeva dukkham = chừng ấy khổ đau 


được thật sự đình chỉ. 
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- tato <trt> = do vậy. 
- tato tato = chừng ấy, kể từ đó. 
- sammatimeva = sammati + (m) + eva 
- sammati (X sam + ya + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = đình 
chỉ, chấm dứt chấm dứt, làm cho tỉnh lặng. 
- eVva <bbt> = thật sự. 
- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = khổ đau. 


390. Đối với Bà-la-môn, 

Đây [1J không lợi ích nhỏ, 

Khi ý không ái luyến, 

Tâm hại được chận đứng, 

Chỉ khi ấy khổ diệt. (HT Minh Châu) 
HH] sự trả đủa, trả thù 
390. Phạm chí không trả thù ai, 

Là điều lợi ích lâu dài về sau! 

Khi dứt ái luyến vọng cầu, 


Tâm hại chận đứng, khổ sầu tự tiêu! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s@&--- 


391. Yassa kãyena vãcaya manasä n'atthi dukkatam1!1, 
samvutam tihi thãnehi tamaham brũmi brahmanam. 





1 Tạng Myanmar chữ Dukkata, 
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Nghĩa Việt: 

Đối với vị nào việc làm quấy do thân, do lời nói, (và) do ý 
là không có, (vị nào) đã thu thúc ba nơi (thân khẩu ý), Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 


Yassa käyena väcäya manasä n'atthi dukkatam = đối 
với vị nào việc làm quấy do thân, do lời nói, (và) do ý là 
không có, 

- kãyena (käãya) <dt, nam, sdc, sđ> = do thân, bằng 
thân. 
- väcäya (väcä) <dt, nữ, sdc, sđẩ> = do lời nói, bằng lời 
nói. 
- manasä (manasa) <dt, trung, sdc, sđ> = do ý, bằng 
tâm. 
- fatthi = na + atthi 
- atthi (\ as) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = có, là, thì. 
- dukkatam (dukkata) <nht, trung, cc, sđ> = việc làm 
quấy do thân. 
- Tẩn. du = ác, xấu, sái quấy. 
- kata (ý kar + ta) <dtt> = việc đã được làm. 


samvutam tihi thanehi tamaham brumi brahmanam = 
(vị nào) đã thu thúc ba nơi (thân, khẩu và ý), Ta gọi vị ấy là 
Bà-la-môn. 
- samvutam (sam V var) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã 
được thu thúc, đã tự mình điều phục. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V var = điều phục, ngăn che, phòng hộ. 
- thi (tỉ) <số, sdc, sn> = ba. 
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- thanehi (V thä) <dt, trung, sdc, sn> = những nơi 
(thân, khẩu, và ý). 
391. Với người thân miệng ý, 
Không làm các ác hạnh, 
Ba nghiệp được phòng hộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


391. Với người ba nghiệp ác xa, 
Là thân khẩu ý ôn hòa, vô vi. 
Ngày đêm tỉnh giác hộ trì, 
Bà-la-môn ấy đúng vì danh xưng! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


392. Yamhaã dhammam vijãneyya 
sammasambuddhadesitam, 

sakkaccam tam namasseyya aggihutam'va 
brahmano. 


Nghĩa Việt: 

Do người nào ta có thể biết rõ Giáo Pháp đã được thuyết 
giảng bởi bậc Chánh Đẳng Giác, ta nên tôn kính vị ấy một cách 
nghiêm chỉnh, tợ như vị Bà-la-môn (tôn kính) ngọn lửa tế 
thần. 


Yamhä dhammam vijaneyya 
sammaäsambuddhadesitam = do người nào ta có thể biết 
rõ Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi bậc Chánh Đẳng 
Giác, 
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- yamha (ya) <đại-qh, xxc, sđ, nam> = do người nào. 

- đhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = Giáo Pháp. 

- vijãneyya (vi + v ñä) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể 
biết rõ. 

- Tđn. vi = rõ, nhiều cách. 
- VÍ ñã = hiểu, biết. 

- sammäasambuddhadesitam (samma + sambuddha 
+ desita) <nht, nam, đc, sđ> = đã được thuyết giảng 
bởi bậc Chánh Đẳng Giác. 

- sammasambuddha <dt, nam> = bậc Chánh 
Đẳng Giác. 

- samm <trt> = chánh, đúng. 

- sambuddha (sam + x/ budh) <qkpt, nam, 
đc, sđ> = Toàn Giác, đã tự mình giác ngộ, đã 
được giác ngộ hoàn toàn. 

- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V budh = tỉnh thức. 
- desita (x đis) <qkpt> = đã được thuyết giảng. 


sakkaccam tam namasseyya = ta nên tôn kính vị ấy một 
cách nghiêm chỉnh, 
- sakkaccam <trt> = một cách nghiêm chỉnh. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sẩ> = vị ấy. 
- Iamasseyya <ởt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = nên tôn kính. 
- Iam0o <dt, trung> = sự kính lễ. 


aggihutam'va brahmano = tợ như vị Bà-la-môn (tôn kính) 
ngọn lửa tế thần. 
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- aggihutam (aggihuta) <nht, trung, đc, sđ> = ngọn lửa 
tế thần. 
- aggi <dt, nam> = lửa. 
- huta (4 hu) <qkpt> = đã được hiến dâng, đã 
được cúng tế. 
- va (Iva) <bbt> = tợ như. 


392. Từ ai, biết Chánh pháp, 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Hãy kính lễ vị ấy, 
Như Phạm Chí thờ lửa. (HT Minh Châu) 


392. Hiểu thông giáo pháp nhờ ai, 
Từ bậc Toàn Giác Như Lai giáo truyền? 
Như Phạm Chí thờ lửa thiêng, 
Ta phải thành kính khắc tên đá vàng! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


393. Na jatahi na gottena na jacca hoti brahmano, 
yamhi saccañca đhammo ca so sucl so ca brahmano. 


Nghĩa Việt: 

Không phải vì những búi tóc bện, không phải vì dòng họ, 
không phải vì sanh chủng mà trở thành vị Bà-la-môn. Ở vị nào 
có sự chân thật và sự ngay thẳng, vị ấy là trong sạch, và vị ấy 
là vị Bà-la-môn. 
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Na jatahi na gottena na jaccä hoti brahmano = không 
phải vì những búi tóc bện, không phải vì dòng họ, không 
phải vì sanh chủng mà trở thành vị Bà-la-môn. 

- Jatahi (jat3) <dt, nữ, sdc, sn> = bởi những búi tóc bện. 

- øottena (gotta) <dt, trung, sdc, sđ> = do (bởi, bằng) 
dòng họ. 

- jaccä (jäti) <dt, nữ, sdc, sđ> = do (bởi, bằng) sanh 
chủng, do sự thọ sanh (ý jan). 


yamhi saccañca dhammo ca = ở vị nào có sự chân thật và 


sự ngay thẳng, 
- yvamhi (ya) <đại-qh, nam, đsc, sđ> = ở vị nào, ở người 
nào. 
- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = chân thật. 
- ca <Ìt> = và. 


- đhammo (đhamma) <dt, nam, cc, sđ> = sự ngay 
thẳng, sự chánh trực (xX/ dhar). 


so sucl = vị ấy là trong sạch, 
- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy. 
- sucl (sucï) <tt, nam, cc, sđ> = trong sạch (Hình thức 
suclI được sử dụng trong thơ). 


so ca bräahmano = và vị ấy là vị Bà-la-môn. 


Trích lục: 
393. Được gọi Bà-la-môn, 
Không vì đầu bện tóc, 
Không chúng tộc, thọ sanh, 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
Mới gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 
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393. Chẳng vì bện tóc, thọ sanh, 
Chẳng vì giai cấp thanh danh gia đình. 
Với ai chơn hạnh, tuệ minh, 
Bà-la-môn ấy xứng vinh gọi là. (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


394. Kim te jatahi dummedha kim te ajinasätiyä, 
abbhantaram te gahanam bahiram parimajjasi. 


Nghĩa Việt: 

Này kẻ trí tồi, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? 
Có ích gì với y phục bằng da dê? Ngươi đánh bóng ở bên 
ngoài còn bên trong của ngươi là bụi rậm. 


Kim te jatahi dummedha = này kẻ trí tồi, có ích gì với 
những búi tóc bện của ngươi? 

- kim (kim) <đạiï-nghi, trung, cc, sđ> = gì? 

- te (tvam) <đại, stc, 2, sđ> = của ngươi. 

- dummedha (du + m + medha) <nht, nam, hc, sđ> = 

này kẻ trí tồi. 

- Tđn. du = thiểu, xấu. 
- medha <dt, nữ> = trí tuệ. 


kim te ajinasätiyä = có ích gì với y phục bằng da đê? 
- ajinasatiya (ajina + satiy3) <dt, nữ, sdc, sđ> = với y 
phục bằng da dê. 
- ajina <dt, trung> = da dê. 
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- satiyä (sati) <dt, nữ> = y phục. 


abbhantaram te gahanam bahiram parimajjasi = ngươi 
đánh bóng ở bên ngoài còn bên trong của ngươi là bụi rậm. 
- abbhantaram <dt, trung, cc, sđ> = bên trong. 
- gahanam (gahana) <dt, trung, cc, sđ> = bụi rậm, rừng 
rú. 
- bahiram (bãhira) <tt, trung, đc, sđ> = bên ngoài. 
- parimajjasi (pari + V majj) <đt, tha-đ, ht, 2, sđ> = 
đánh bóng. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V majj đánh bóng. 


Trích lục: 
394. Kẻ ngu, có ích gì, 
Bên tóc với da dê, 
Nội tâm toàn phiền não, 
Ngoài mặt đánh bóng suông. (HT Minh Châu) 


394. Người ngu kia có Ích gì, 
Đầu thì bện tóc áo thì da dê! 
Bên trong ác uế, u mê, 
Bên ngoài trang sức thói nề chơn tu!? (TT Giới Đức) 


---@»e.l7].s@&--- 
395. Pamsukuladharam jantum 
kisam đdhamanisanthatam, 


ekam vanasmim jhãyantam 
tamaham brùmi brahmanam. 
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Nghĩa Việt: 
Người mang y phấn tảo, gầy ốm, nổi đầy gân, một mình 
đang tham thiền ở trong rừng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Pamsukuladharam jantum kisam dhamanisanthatam 
ekam vanasmim jhäyantam = người mang y phấn tảo, 
gầy ốm, nổi đầy gân, một mình đang tham thiền ở trong 
rừng, 

- pamsukuladharam (pamsukila + dhara) <nht, 
nam, đc, sđ> = người mang y phấn tảo. 
- pamsukila (pamsu + kùla) <nht, trung> = 
đống rác. 
- pamsu <dt, nam> = bụi bặm. 
- kũla <dt, trung> = vệ đường, mé sông. 
- dhara (v đhar) <tt> = có mặc, có nắm giữ. 
- Jantum (jantu) <dt, nam, đc, sđ> = người. 
- kisam (kisa) <tt, nam, đc, sđ> = gầy ốm. 
- dhamanisanthatam (dhamani + santhata) <nht, 
nam, đc, sđ> = (người) nổi đầy gân. 
- dhamani <dt, nữ> = mạch máu. 
- santhata (sam + V thar + ta) <qkpt> = đã lộ, đã 
trãi dài. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V thar = trãi dài. 
- ekam (eka) <tt, nam, đc, sđ> = một mình. 
- vanasmim (vana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong rừng. 
- ]hãyantam (X jhe) <htpt, nam, đc, sđ> = (người) đang 
tham thiền. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
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Trích lục: 
395. Người mặc áo đống rác, 
Gầy ốm, lộ mạch gân, 
Độc thân thiền trong rừng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


395. Đắp y vải lượm bên đường, 
Gân xanh lồ lộ trơ xương, ốm gầy. 
Rừng sâu thiền định tháng ngày, 
Cô đơn Phạm Chí, ai tày danh xưng? (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


396. Na caham brahmanam brumi 
yonijam mattisambhavam, 
bhovadIi nãma so hoti 
sace hoti sakiũñcano, 
akiñcanam anädãnam 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Và Ta không gọi là Bà-la-môn đối với người đã được sanh 
ra từ tử cung (của người nữ Bà-la-môn), (hoặc gọi) theo xuất 
thân của người mẹ, nếu người ấy còn có (tham ái ...), người ấy 
được gọi là người “xưng hô với từ “Thưa Ông.” Người không 
còn (tham ái ..), không dính mắc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Na caham brahmanam brumi yonijam 
mattisambhavam = và Ta không gọi là Bà-la-môn đối với 
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người đã được sanh ra từ tử cung (của người nữ Bà-la- 
môn), (hoặc gọï) theo xuất thân của người mẹ, 
- caham = ca + aham 
- brahmanam (brähmana) <dt, nam, đc, sđ> = Bà-la- 
môn. 
- yonijam (yoni + ja) <dt, nam, đc, sđ> = đã được sanh 
ra từ tử cung. 
- yoni <dt, trung> = tử cung. 
-Ja (ý jan) <tvn> = được sanh ra. 
- mattisambhava = maãtã + sambhava 
- mattisambhavam (matti + sam + bhava) <nht, nam 
đc, sđẩ> = theo xuất thân của người mẹ. 
- mãtã <dt, trung> = mẹ. 
- sambhava (sam + x/ bhũ) <dt, nam> = nguồn 
gốc, xuất thân. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V bhũ = là, trở thành. 


bhovädi nãma so hoti sace hoti sakiñcano = nếu người 
ấy còn có (tham ái ...), người ấy được gọi là người “xưng hô 
với từ “Thưa Ông.” 
- bhovadi (bhovädT) <nht, nam, cc, sđ> = người “xưng 
hô với từ “Thưa Ông.”. 
- bho <bbt> = Ông (vẻ kính trọng). 
- vadI (X vad) <dtt, nam> = người có sự xưng hô. 
- nama (nãma) <dt, trung, đc, sđ> = tên gọi. 
- s0 (ta) <đại, nam, cc, sđ> = người ấy. 
- sace <Ït> = nếu. 
- sakiñcano (sa + kiãcana) <dt, nam, cc, sđ> = người 
ấy còn có (tham ái ...). 
- Tđn. sa = tự mình, với. 
- kiñcana <dt, trung> = vật gì đó. 
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akiñcanam anädaãnam = người không còn (tham ái ...), 
không dính mắc, 
- akiñcanam (a + kiñcana) <nht, nam, đc, sđ> = không 
còn (tham ái ...). 
- Tẩn. a = không. 
- kiñcana <dt, trung> = vật gì đó. 
- anadanam (an + ädãna) <dt, nam, đc, sđ> = không 
dính mắc, không chấp thủ. 
- Tẩn. an = không. 
- ädãna (ä + v đã) <dt, trung> = sự nắm lấy. 
- Tẩn. ä = hướng về, gần. 
- V đã = cho. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- tam (ta) <đại, nam, đc, sẩ> = vị ấy. 
Trích lục: 
396. Ta không gọi Phạm chí, 
Vì chỗ sanh, mẹ sanh, 
Chỉ được gọi tên suông, 
Nếu tâm còn phiền não, 
Không phiền não, chấp trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


396. Phải đâu do cha mẹ sanh? 
Thai bào dòng giống mà thành Bla-môn? 
Nó chỉ là tên gọi suông Níu đeo cấu uế. 
nối guồng dục tham!? 
Không phiền não, chẳng buộc ràng, 
Mới là Phạm Chí, dự hàng chân tu! (TT Giới Đức) 
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397. Sabbasamyojanam chetväa yo ve na paritassati, 
sangatigam visamyuttam tamaham bruimi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Quả vậy, người nào đã cắt đứt tất cả mọi ràng buộc, không 
run sợ, vượt lên sự quyến luyến, không còn bị ràng buộc, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Sabbasamyojanam chetväa yo ve na paritassati = quả 
vậy, người nào đã cắt đứt tất cả mọi ràng buộc, không run 
Sợ, 

- sabbasamyojanam (sabba + samyojana) <nht, 
trung, đc, sđ> = mọi ràng buộc. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- samyojana <dt, trung> = sự trói buộc. 
- chetvä (x chid + tvä) <đtbb> = đã cắt đứt, sau khi cắt 
đứt. 
- ve <bbt> = thật vậy, quả vậy. 
- paritassati (pari + V tas) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = run 
SỢ. 
- Tẩn. pari = xung quanh, hoàn toàn. 
- V tas = run sợ. 


sangatigam visamyuttam = vượt lên sự quyến luyến, 


không còn bị ràng buộc, 
- sangatiga = sanga + atiga 
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- sañgatigam (sangätiga) <nht, nam, đc, sđ> = người 
đã vượt lên sự quyến luyến. 
- sañga <dt, nam> = sự quyến luyến, sự dính mắc. 
- atiga (ati + V gam + ta) <tt> = đã vượt qua. 
- Tẩn. ati = trên, vượt quá. 
- V gam = đi. 
- Visamyuttam (vi + samyutta) <qkpt, nam, đc, sđ> = 
không còn bị ràng buộc, đã lìa xa mọi trói buộc. 
- Tẩn. vi = lìa, không. 
- samyutta (sam + V vuj + ta) <qkpt> = đã bị trói 


buộc. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn. 
- Vyuj = buộc. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
397. Đoạn kết các kiết sử, 
Không còn gì lo sợ, 
Không đắm trước buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


397. Cắt đứt rễ má, dây mơ, 
Đoạn lìa trói buộc chẳng lo sợ gì. 
Vượt xa dính mắc hữu vị, 
Như Lai sẽ gọi, đúng vì Bla-môn! (TT Giới Đức) 
---@e.l7].s@&--- 
398. Chetva naddhim varattañca 


sandãnam sahanukkamam, 
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ukkhittapalipham buddham 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây da (luyến ái), 
dây thừng (tà kiến) và cùng với dây cương (tuỳ miên), 
chướng ngại (vô minh) đã được giở lên, đã được giác ngộ, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Chetva naddhim varattañca sandãnam sahanukkamam 
= người đã cắt đứt dây buộc (sân hận), dây da (luyến ái), 
dây thừng (tà kiến) và cùng với dây cương (tuỳ miên), 

- naddhim (naddhi) <dt, nữ, đc, sđ> = dây buộc (sân 
hận) (xX nah buộc). 
- varattam (varatta) <dt, trung, đc, sđ> = dây da (ái 
luyến). 
- sandanam (sandãna) <dt, trung, đc, sđ> = dây thừng 
(tà kiến). 
- sahanukkamam (saha + anukkamma) <nht, trung, 
đc, sđ> = cùng với dây cương. 
- saha <lt> = với. 
- anukkamma <dt, nam> = dây cương. 
- Tẩn. anu = dọc theo, kế tiếp. 
- V kam = đi, tiến hành. 


ukkhittapalipgham buddham  tamaham  brùmi 
brahmanam = chướng ngại (vô minh) đã được giở lên, đã 
được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- ukkhittapaligham (ukkhitta + paligha) <nht, nam, 
đc, sđ> = (người) có chướng ngại (vô minh) đã được 
giở lên. 
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- ukkhitta (ud + v khip + ta) <qkpt> = đã được 
vứt bỏ, đã được giở lên. 
- Tẩn. ud = trên. 
- V khip = vứt bỏ. 
- paligha <dt, nam> = sự vướng mắc, sự chướng 
ngại. 
- buddham (X budh) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được 
tỉnh thức, đức Phật. 


Trích lục: 


398. Bỏ đai da,[7J bỏ cương, [2] 
Bỏ dây,(3Jđồ sở thuộc,J4j 
Bỏ then chốt,[5j sáng suốt, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 
[1] Hận. 
[2] Ái. 
[3] Tù kiến. 
[4] Tuỳ miên. 
[5] Vô minh. 


398. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, li] 

Đai da fiJ cùng với các phường thèo leo. /iiij 

Đập tan trục, chốt /ivj buộc đeo, 

Bla-môn, phạm chí tên theo tâm người! 

Bỏ dây cương, bỏ đai da, 

Bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm. 

Đập tan trục, chốt ngu đần, 

Làm người sáng suốt dự phần Bla-môn! (TT Giới Đúc) 
[i] nọng, cương: tà kiến, sân hận 
Hi] đai da: luyến ái 
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Hi] tùy miên 
[iv] sỉ, vô minh 


-¬-#»».],s&--- 


399. Akkosam vadhabandhañca aduttho yo titikkhati, 
khantibalam balänTkam tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào chịu đựng lời khiển trách, sự giết hại, và sự 
giam cầm, mà không tức giận, có kham nhẫn là sức mạnh, có 
sức mạnh là quân đội, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Akkosam vadhabandhañca aduttho yo titikkhati = 
người nào chịu đựng lời khiển trách, sự giết hại, và sự giam 
cầm, mà không tức giận, 

- akkosam (akkosa) <dt, nam, đc, sđ> = lời khiển trách, 
sự mắng nhiếc. 
- Tẩn. ä = tại, hướng về. 
- Vkus = giận dữ. 
- vadhabandham (vadha + bandha) <nht, trung, đc, 
sđ> = sự giết hại và sự giam cầm. 
- vadha (x vadh) <dt, nam> = sự giết hại. 
- bandha (xX bandh) <dt, trung> = sự trói buộc, 
sự giam cầm 
- aduttho (a + duttha) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã 
không tức giận. 
- Tẩn. a = không. 
- duttha (x dus) <qkpt> = đã làm cho xấu đi. 


718 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bà-la-môn 


- titikkhati (x tij) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = nhẫn nại, chịu 
đựng. 


khantibalam balãämkam tamaham brũmi brahmanam = 
có kham nhẫn là sức mạnh, có sức mạnh là quân đội, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 
- khantibalam (khanti + bala) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) có có kham nhẫn là sức mạnh. 
- khanti <dt, nữ> = sự chịu đựng, sư kham nhẫn. 
- bala <dt, trung> = sức mạnh. 
- balãmkam (bala + anIka) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) có sức mạnh là quân đội. 
- bala <dt, trung> = sức mạnh. 
- amIka <dt, trung> = quân đội. 


399. Không ác ý, nhẫn chịu, 
Phỉ báng, đánh, phạt hình, 
Lấy nhẫn làm quân lực, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


399. Người không tức giận bao giờ, 
Trước lời phỉ báng: lặng tờ, nín thinh! 
Dẫu cho roi trượng phạt hình, 
Lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng. 
Tâm từ rải kháp hư không, 
Những kẻ như vậy xứng dòng Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


400. Akkodhanam vatavantam silavantam anussadam, 
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dantam antimasarIram tamaham brũmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới hạnh, 
không hoen ố, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Akkodhanam vatavantam sllavantam anussadam 
dantam antimasärIram = người không nóng giận, có sự 
hành trì, có giới hạnh, không ngang bướng, đã được rèn 
luyện, có thân xác cuối cùng, 

- akkodhanam (a + k + kodhana) <tt, nam, đc, sđ> = 
(người) không nóng giận. 
- Tẩn. a = không. 
- kodhana <tt> = nóng giận. 
- vatavantam (vata + vantu) <tt, nam, đc, sđ> = 
(người) có sự hành trì, (người) làm tròn phận sự. 
- vata <dt, nam> = phận sự. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- sillavantam (sIla + vantu) <tt, nam, đc, sđ> = (người) 
có giới hạnh. 
- sIla <dt, trung> = giới luật. 
- Tvn. vantu = chỉ sự sở hữu. 
- anussadam (an + ussada) <tt, nam, đc, sđ> = (người) 
có tính không ngang bướng. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- ussada <dt, nam> = sự ngang bướng. 
- dantam (X dam + ta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được 
điều phục, đã được rèn luyện. 
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- antimasärIram (antima + särIra) <nht, nam, đc, sđ> 
= có xác thân cuối cùng. 
- antima <tt> = cuối cùng. 
- särIra <dt, trung> = xác thân. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
400. Không hận, hết bổn phận, 
Trì giới, không tham ái, 
Nhiếp phục, thân cuối cùng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


400. Người mà vô hận, vô sân, 
làm tròn bổn phận, tự tâm, tự điều. 
Ly tham, cất bước tiêu diêu, 
Đúng bậc Phạm Chí chẳng nhiều lắm đâu! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s@&--- 


401. Vãri pokkharapatte va ãraggeriva sasapo, 
yo na limpati kãmesu tamaham brumi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 
Như nước ở lá sen, như hột cải ở đầu kim, người nào 
không vấy nhiễm các dục, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Väri pokkharapatte va = như nước ở lá sen, 
- Vväri (väri) <dt, trung, cc, sđ> = nước. 
- pokkharapatte (pokkhara + patta) <nht, trung, đsc, 
sđ> = ở lá sen. 
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- pokkhara <dt, trung> = cây sen. 
- patta <dt, trung> = lá. 


äraggeriva säsapo = như hột cải ở đầu kim, 
- 3raỹðØ©riva = ära + agøøe + iva 
- đragge (ara + agga) <nht, trung, đsc, sđ> = trên (ở) 
đầu mũi kim. 
- ra <dt, trung> = mũi kim. 
- apge <dt, nam> = chót. đỉnh. 
- Iva (va) <bbt> = như. 
- sasapo (säsapa) <dt, nam, cc, sđ> = hột cải. 


yo na limpati kãmesu = người nào không vấy nhiễm các 
dục, 
- limpati (x lip + m-a + tỉ) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = vấy 
nhiễm, luyến ái. 
- kamesu (kama) <dt, nam, đsc, sn> = trong các dục. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


401. Như nước trên lá sen, 
Như hột cải đầu kim, 
Người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


401. Lá sen chẳng giữ mưa sa, 
Đầu kim chẳng dính hạt hoa cải vàng. 
Vô y, vô nhiễm thế gian, 
Những người như vậy xứng làm Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 
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402. Yo dukkhassa pajänati 
idheva khayamattano, 
pannabharam visamyuttam 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản 
thân ngay trong kiếp này, có gánh nặng đã được đặt xuống, 
không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Yo dukkhassa pajanäati idheva khayamattano = người 
nào nhận biết được sự đoạn tận khổ đau của bản thân ngay 
trong kiếp này, 

- dukkhassa (dukkha) <dt, trung, stc, sđ> = của sự khổ 
đau. 
- pajãnäti (pa + v/ ñã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = hiểu rõ. 
- Tẩn. pa = hướng về, từ chỉ nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 
- Idheva = idha + eva 
- idha <trt> = trong kiếp này. 
- eva <bbt> = từ chỉ nhấn mạnh. 
- khayam (khaya) <dt, nam, đc, sđ> = sự đoạn tận. 


pannabharam  visamyuttam tamaham brũmi 
brahmanam = có gánh nặng đã được đặt xuống, không bị 
ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- pannabhäram (panna + bhãra) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) có gánh nặng đã được đặt xuống. 
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- panna (x pat + na) <qkpt> = đã trút xuống, đã 
rớt xuống. 
- bhara <dt, nam> = gánh nặng. 


402. Ai tự trên đời này, 
Giác khổ, diệt trừ khổ, 
Bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


402. Ở đây, ở thế gian này, 
Ai người thấy khổ, diệt ngay khổ sầu. 
Bỏ gánh nặng xuống bên cầu, 
Sống đời giải thoát đừng đầu Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.],s@&--- 


403. Gambhirapaññam medhävim maggämaggassa 
kovidam, 

uttamatthamanuppattam tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người có tuệ thâm sâu, có trí, rành rẽ về Đạo Lộ và không 
phải Đạo Lộ, đã đạt đến mục đích tối thượng, Ta gọi vị ấy là 
Bà-la-môn. 


Gambhirapaññam medhavim maggämaggassa kovidam 
uttamatthamanuppattam = người có tuệ thâm sâu, có trí, 
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rành rẽ về Đạo Lộ và không phải Đạo Lộ, đã đạt đến mục 
đích tối thượng, 
- gambhirapaññam (gambhira + pañña) <nht, nam, 
đc, sđ> = (người) có được tri tuệ thâm sâu. 
- gambhirra <tt> = sâu kín, thâm sâu. 
- paññã <dt, nữ> = tri tuệ. 
- medhävim (medhävI) <dt, nam, đc, sđ> = bậc có trí. 
- maggamaggassa (magga + amagga) <nht, nam, stc, 
sđ> = của Đạo Lộ và không phải Đạo Lộ. 
- magøa <dt, nam> = con đường, đạo lộ. 
- amagøa <dt, nam> = không phải đạo lộ. 
- Tẩn. a = không. 
- kovidam (kovida) <tt, nam, đc, sđ> = (người) thấu 
hiểu, rành rẽ. 
- V vid = hiểu. 
- uttamattham (uttama + attha) <nht, trung, đc, sđ> = 
mục đích tối thượng. 
- uttama <tt> = tối thượng. 
- attha <dt, trung> = mục đích. 
- anuppattam (anu + pa + V äp + ta) <qkpt, nam, đc, 
sđ> = đã đạt đến. 
- Tẩn. anu = gần, kế. 
- Tẩn. pa = hướng về, từ chỉ nhấn mạnh. 
- V äp = đạt. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


403. Người trí tuệ sâu xa, 
Khéo biết đạo, phi đạo, 
Chứng đạt đích vô thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 
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403. Người có trí tuệ thâm sâu, 
Nẻo tà, đường chánh đâu đâu cũng rành. 
Chứng tri tối thượng pháp hành, 
Những người như vậy trọn lành Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s&--- 


404. Asamsattham gahatthehi anagärehi cũbhayam, 
anokasarim appiccham tamaham brùmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Không gần gũi với cả hai hang người tại gia và hạng người 
xuất gia, không lai vãng các gia đình, ít ham muốn, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


Asamsattham gahatthehi anägarehi cubhayam 
anokasarimappiccham = không gần gũi với cả hai hạng 
người tại gia và hạng người xuất gia, không lai vãng các gia 
đình, ít ham muốn, 

- asamsattham (a + sam + TÍ saj) <qkpt, nam, đc, sđ> = 
(người) không gần gũi. 
- Tẩn. a = không. 
- Tẩn. sam = hợp, cùng, hoàn toàn. 
- V saj (sajjati) = giao thiệp, hợp tác, dính mắc. 
- gahatthehi (gaha + + thã) <nht, nam, sdc, sn> = với 
những người tại gia. 
- gaha <dt, nam> = nhà. 
- V thã = đứng. 
- anagarehi (an + agära) <dt, nam, sdc, sn> = với 
những người xuất gia. 
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- Tẩn. an (na) = không. 
- aøara <dt, trung> = không nhà. 
- cubhayam = ca + ubhayam 
- ubhayam (ubhaya) <tt, nam, đc, sđ> = cả hai. 
- anokasarim (anoka + särT) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) không lai vãng các gia đình. 
- anoka (an + oka) <dt, trung> = không nhà. 
- Tẩn. an = không. 
- 0ka <dt, trung> = nhà. 
- sarI (X sar) <dtt> = có việc đi lang thang. 
- appiccham (appa + iccha) <nht, nam, đc, sđ> = 
(người) ít ham muốn. 
- appa <tt> = ít ỏi. 
- icchã (is) <dt, nữ> = sự ham muốn. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


404. Không liên hệ cả hai, 
Xuất gia và thế tục, 
Sống độc thân, ít dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


404. Xuất gia, thế tục hai hang, 
Đến đi chẳng luyến dặm ngàn thong dong. 
Cô đơn, thiểu dục bên long, 
Như lai sẽ bảo xứng dòng Bla-môn! 
Xuất gia, cư sĩ chẳng than, 
Non xanh vô ngại dặm trần an như. 
Gió xao chẳng gợn tâm tư, 
Cô đơn, thiểu dục, đúng từ Bla-môn! (TT Giới Đức) 


727 


Dhammapada Braàhmanavagga 
---#e.].s@-~- 


405. Nidhäya dandam bhũtesu tasesu thãvaresu ca, 
yo na hanti na ghãteti tamaham brumi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đã bỏ xuống gậy gộc đối với những chúng sanh 
run sợ hay cứng cỏi, không giết hại, không bảo giết hại, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 

Nidhãäya dandam bhũtesu tasesu thãvaresu ca = người 
nào đã bỏ xuống gậy gộc đối với những chúng sanh run sợ 
hay cứng cỏi, 

- nidhäya (ni + V dhã + ya) <đtbb> = khi đã bỏ xuống. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- Vƒ dhã = đặt xuống. 
- dandam (danđa) <dt, nam, đc, sđ> = gậy gộc, roi vọt. 
- bhũtesu (bhũta) <dt, nam, đsc, sn> = đối với (ở) 
những chúng sanh (ý bhũ). 
- tasesu (ý tas) <tt, nam, đsc, sn> = đối với (ở) chúng 
sanh run sợ, có sự lay động. 
- thävaresu (thävara) <tt, nam, đsc, sn> = đối với (ở) 
chúng sanh cứng cỏi (ý th). 


yo na hanti na ghãteti = không giết hại, không bảo giết hại, 
- hanti (x han) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = giết. 
- ghãteti (v han) <đt, trđ, ht, 3, sđ> = bảo (ai) giết. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 


728 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bà-la-môn 


405. Bỏ trượng, đối chúng sanh, 
Yếu kém hay kiên cường, 
Không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


405. Trượng đao vị ấy bỏ rồi, 
Chúng sanh vô hại, với đời vô sân. 
Cũng không xúi bẫy hại ngầm, 
Lòng từ quảng đại chẳng lầm Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-@e.l7].s@&--- 
406. Aviruddham viruddhesu attadandesu nibbutam, 
sadänesu anädänam tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Không thù nghịch giữa những kẻ nghịch thù, được an tịnh 
giữa những kẻ có gậy gộc, không dính mắc giữa những kẻ 
dính mắc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Aviruddham aviruddham attadandesu nibbutam 
sädãnesu anädaänam = không thù nghịch giữa những kẻ 
nghịch thù, được an tịnh giữa những kẻ có gậy gộc, không 
dính mắc giữa những kẻ dính mắc, 

- aviruddham (a + viruddha) <qkpt, nam, đc, sđ> = 
(người) đã không thù nghịch. 
- Tẩn. a = không. 
- viruddha (vi + V rudh) <qkpt> = đã thù nghịch. 
- Tđn. vi = chia cách, khỏi, từ chỉ nhấn mạnh. 
- V'rudh = ngăn trở. 
- attadandesu (atta + danda) <nht, nam, đsc, sn> = 
giữa những kẻ có gậy gộc. 
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- atta <dt, nam> = tự mình. 
- danđa <dt, nam> = gậy gộc. 

- nibbutam (ni + + vã) <qkpt, đc, sđ> = (người) đã 
được từ bỏ, đã không dính mắc, đã làm nguội lạnh, đã 
không còn ái dục. 

- Tđn. ni = khỏi. 
- Vƒ vã = thổi. 
- sadänesu (sadäna) <nht, trung, đsc, sn> = giữa 
những kẻ dính mắc. 
- Tẩn. sa = cùng, với. 
- ädãna <dt, trung> = sự dính mắc, sự chấp nắm. 
- Tẩn. ä = hướng về, không, trái lại. 
- V đã = cho. 

- anadanam (an + adãna) <nht, nam, đc, sđ> = (người) 

có được sự không dính mắc. 
- Tẩn. an = không. 
- adãna (xem trên). 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
406. Thân thiện giữa thù địch 
Ôn hòa giữa hung hăng. 
Không nhiễm giữa nhiễm trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 
406. Thân thiện giữa đám nghịch thù, 
Giữa người hung dữ ôn nhu, ôn hòa. 
Vô nhiễm giữa cõi trần sa, 
Những vị như vậy chính là Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»e.].s@&--- 
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407. Yassa rägo ca doso ca mãno makkho ca pätito, 
säsaporiva äragga tamaham brumi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào có tham, sân, ngã mạn, và gièm pha đã được làm 
cho rơi rụng, tợ như hột cải ở đầu kim, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


Yassa rägo ca doso ca mãno makkho ca pätito = người 
nào có tham, sân, ngã mạn, và gièm pha đã được làm cho 
rơi rụng, 

- rägo (räga) <dt, nam, cc, sđ> = tham. 

- doso (dosa) <dt, nam, cc, sđ> = sân. 

- mãno (mãna) <dt, nam, cc, sẩ> = ngã mạn, sự ngạo 
mạn. 

- makkho (makkha) <dt, nam, cc, sđ> = sự gièm pha, 
sư phỉ báng. 

- patito (X pat + ïta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã làm rơi 
xuống, đã giết hại. 


Säsaporiva äraggä = tợ như hột cải ở đầu kim, 
- sasaporiva = säsapo + iva 
- sasapo (säsapa) <dt, nam, cc, sđ> = hột cải. 
- äragga (ära + agga) <nht, trung, xxc, sđ> = từ đầu mũi 
kim. 
- ra <dt, trung> = mũi kim. 
- aøga <dt, nam> = chót, đỉnh. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


731 


Dhammapada Braàhmanavagga 


Trích lục: 
407. Người bỏ rơi tham sân, 
Không mạn, không ganh tị, 
Như hột cải đầu kim, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


407. Tham sân chẳng dính vào long, 
Ngã kiêu, tật đố thảy dòng nước trôi. 
Hạt cải kia - đầu kim rơi! 
Những người như vậy sống đời Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.].s@&--- 


408. Akakkasam viññãpanim giram saccam udIraye, 
yaya nabhisaje kañci tamaham brumi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nói lên lời chân thật, không lỗ mãng, làm cho hiểu 
rõ, do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai, Ta gọi vị ấy là Bà- 
la-môn. 


Akakkasam viññãpanim giram saccam udiraye = người 
nói lên lời chân thật, không lỗ mãng, làm cho hiểu rõ, 
- akakkasam (a + kakkasa) <nht, nữ, đc, sđ> = không 
lỗ mãng, không thô lô. 
- Tẩn. a = không. 
- kakkasa <tt> = lỗ mãng, thô lỗ. 
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- viññãpanim (viãñäãpana) <dtt, nữ, đc, sđ> = (người) 
làm hiểu rõ, dạy dỗ. 
- viññãpana (vi + v ñä) <dt, trung> = việc hiểu 
biết rành mạch, việc dạy dỗ. 
- Tẩn. vi = chỉ tiết, rõ ràng. 
- VÍ ñã = biết, hiểu. 
- giram (gir34) <dt, nữ, đc, sđ> = lời nói. 
- saccam (sacca) <tt> = đúng đắn, chân thật. 
- udiraye (ud + + Tr) <đt, trđ, ht, 3, sđ> = nên làm cho 
thốt ra. 
- Tẩn. ud = trên. 
- V[Tr = di chuyển. 


yaya näbhisaje kañci = do điều ấy không làm mất lòng bất 
cứ al, 
- väya (ya) <đại-qh, nữ, sdc, sđ> = do điều ấy. 
- nabhisaje = na + abhisaje 
- abhisaje (abhi + Vˆsaj) <đt, tha-đ, gđ, 3, sđ> = có thể 
làm mất lòng. 
- Tẩn. abhI = bên trên, cao. 
- V Saj = treo. 
- kañci (kiñcï) <đại, nam, đc, sđ> = bất cứ điều gì. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
408. Nói lên lời ôn hòa, 
Lợi ích và chân thật, 
Không mất lòng một ai, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


733 


Dhammapada Braàhmanavagga 


408. Nói lời chẳng mất lòng ai, 
Dựng xây, chân thật, hòa hài, ôn nhu. 
Nói lời thâm thiết, bi từ, 
Bla-môn là vậy đúng như danh người! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


409. Yodha digham va rassam vã 
anum thulam subhäasubham, 
loke adinnam nãdiyati 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Ở trên thế gian này, người không lấy đi vật không được 
cho dầu là dài hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


Yodha dipham va rassan vã anum thulam 
subhäsubham loke adinnam nädiyati = ở trên thế gian 
này, người không lấy đi vật không được cho dầu là dài hay 
ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, 

- yodha = yo + idha 
- dipham (digha) <tt, trung, đc, sđ> = dài. 
- rassam (rassa) <tt, trung, đc, sđ> = ngắn. 
- anum (anu) <tt, trung, đc, sđ> = nhỏ. 
- thũlam (thula) <tt, trung, đc, sđ> = lớn. 
- subhäsubham (subha + asubha) <nht, trung, đc, sđ> 
= đẹp hay không đẹp, đẹp hay xấu. 
- subha <tt> = đẹp. 
- asubha <tt> = không đẹp. 
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- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên (trong) thế gian 
này. 
- adinnam (a + dinna) <dt, trung, đc, sđ> = vật không 
được cho. 
- Tẩn. a = không. 
- dinna (x đã) <qkpt> = đã cho ra. 
- nadiyati = na + adiyati 
- ädiyati (ä + + đã) <đt, tự-đ, ht, 3, sđ> = (tự mình) lấy. 
- Tẩn. ä = hướng về. 
- V đã = cho. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
409. Ở đời, vật dài, ngắn, 
Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, 
Phàm không cho không lấy, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


409. Vật kia dầu ngắn hay dài, 
Dẫu to hay nhỏ của ai chẳng màng. 
Xấu tốt không lấy, không ham, 
Những bậc như vậy xứng làm Bla-môn. (TT Giới Đức) 
---&.7].s&--- 
410. Äsä yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca, 


nirasayam visamyuttam tamaham brùmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 
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Người nào không còn những sự mong cầu ở đời này và 
đời sau, không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là 
Bà-la-môn. 


Äsä yassa na vijjanti asmim loke paramhi ca = người 
nào không còn những sự mong cầu ở đời này và đời sau, 

- äsä (äsä) <dt, nữ, cc, sn> = những sự mong cầu, những 
sự mong mi. 

- vijjanti ( vid + ya + nti) <đt, bđ, ht, 3, sn> = được 
tìm thấy, có. 

- asmim (idam) <đại, nam, đsc, sđ> = trong (thế giới) 
này. 

- paramhi (para) <tt, nam, đsc, sđ> = trong (thế giới) 
khác. 


nirasayam visamyuttam tamaham brumi brahmanam = 
không mong cầu, không bị ràng buộc, Ta gọi vị ấy là Bà-]a- 
môn. 
- nirasayam (nỉ + r + äsaya) <nht, nam, đc, sđ> = 
không mong cầu. 
- Tẩn. ni = không, lìa. 
- äsaya <dt, nam> = việc mong cầu, sự cung ứng. 
Trích lục: 
410. Người không có hy cầu, 
Đời này và đời sau, 
Không hy cầu, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


410. Rỗng không chẳng một hy cầu, 
Đời này, đời kế chẳng đâu bận lòng. 
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Thảnh thơi siêu thoát trần hồng, 
Những người như vậy đúng dòng Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s&--- 


411. Yassalaya na vijjanti 
aññaya akathamkathi, 
amatogadhamanuppattam 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào không còn có những ước muốn, đã biết rõ, 
không còn nghỉ ngờ, đã đạt đến sự thể nhập vào Bất Tử, Ta 
gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Yassalaya na vijjanti aññaäya akathamkathI = người nào 
không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghỉ 
ngờ, 

- yassäalaya = yassa + älaya 
- alayä (älaya) <dt, nam, cc, sn> = những ước muốn. 
- aññãya (x ñä) <đtbb> = khi đã biết rõ. 
- Tẩn ä = hướng về, gần, từ chỉ nhấn mạnh. 
- V ñã = biết. 
- akathamkathi (a + katham + kathT) <nht, nam, cc, 
sđ> = không còn nghi ngờ. 
- Tẩn. a không. 
- katham <trt> = thế nào. 
- kathi <dtt> = có lời nói. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
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amatogadhamanuppattam tamaham brũmi 
brähmanam = đã đạt đến sự thể nhập vào Bất Tử, Ta gọi vị 
ấy là Bà-la-môn. 
- amatogadham (a + mata + ogadha) <nht, nam, đc, 
sđ> = đã bước vào Bất Tử (Niết Bàn). 
- amata <dt, trung> = bất tử (Niết Bàn). 
- Tẩn. a = không. 
- mata (X mar + ta) <qkpt> = đã chết. 
- 0gadha <qkpt> = đã bước vào. 
- Tẩn ava (0) = xuống. 
- V gah = bước vào, lao vào. 
- anuppattam (anu + p + patta) <qkpt, nam, đc, sđ> = 
đã đạt đến gần. 
- Tẩn anu = tại, gần. 
- V pat = đạt được, rơi vào. 
Trích lục: 
411. Người không còn tham ái, 
Có trí, không nghỉ hoặc, 
Thể nhập vào bất tử, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


411. Người mà tham ái tiêu vong, 
Do nhờ trí tuệ đoạn lòng hoài nghỉ. 
Thể nhập bất tử, vô vi, 
Như lai sẽ gọi đúng vì Bla-môn! (TT Giới Đức) 
-¬-@-,Ï7],s@--- 
412. Yodha puññañca päpañca ubho sañgamupaccagä, 
asokam virajam suddham tamaham brũmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 
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Người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến 
của cả hai việc thiện và việc ác, không sâu muộn, không ô 
nhiễm, được trong sạch, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Yodha puññañca päpañca ubho sangamupaccag3A = 
người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến của 
cả hai việc thiện và việc ác, 

- yodha = yo + idha 
- Iđdha <trt> = ở trên đời này. 
- puññam (puñña) <dt, trung, đc, sđ> = việc thiện. 
- papam (päpa) <dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 
- ubho (ubha) <tt, đc, nam> = hai. 
- sañgam (sanga) <dt, nam, đc, sđ> = sự quyến luyến, 
sự trói buộc ( sañj). 
- upaccaga (upa + ati + V gam) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = 
vượt lên, đã thoát khỏi. 
- Tẩn. upa = gần. 
- Tẩn. ati = quá, bên trên. 
- V gam = đi. 


asokam virajam suddham tamaham brumi brahmanam 
= không sầu muộn, không ô nhiễm, được trong sạch, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 
- asokam (a + soka) <tt, nam, đc, sđ> = không có sự 
buồn rầu. 
- Tẩn. a = không. 
- soka <dt, nam> = sự buồn rầu. 
- virajam (vi + raja) <tt, nam, đc, sđ> = không ô nhiễm. 
- Tđn vi = không, khỏi, lìa. 
- rajo <dt, nam> = bụi bặm. 
- suddham (x sudh) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã được 
trong sạch. 
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Trích lục: 
412. Người sống ở đời này, 
Không nhiễm cả thiện, ác, 
Không sầu, sạch, không bụi 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


412. Người đã vượt thoát hai điều: 
Cả thiện và ác - tiêu diêu cõi ngoài. 
Không bụi bặm, chẳng sầu ai, 
Những người như vậy, thiện tài Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».],s&--- 


413. Candam va vimalam suddham 
vippasannamanävilam, 

nandIbhavaparikkhIinam tamaham brùmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Như mặt trăng không lấm nhơ và trong sạch, người thanh 
tịnh, không vẩn đục, có sự vui thích và hữu đã được hoàn 
toàn cạn kiệt, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Candam va vimalam suddham vippasannamanävilam 
nandibhavaparikkhinam = như mặt trăng không lấm nhơ 
và trong sạch, người thanh tịnh, không vẩn đục, có sự vui 
thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt, 

- candam (canda) <dt, nam, đc, sđ> = mặt trăng. 
- vimalam (vi + mala) <tt, nam, đc, sđ> = không lấm 
nhơ. 
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- Tđn. vi = không, khỏi, lìa. 
- mala <dt, trung> = vết nhơ. 
- Vippasannam (vippasanna) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã 


được thanh tịnh. 
- vippasidati (vi + pa + v/ sađ) = làm cho sáng 
rạng. 
- anävilam (anävila) <tt, nam, đc, sđ> = không còn vẩn 
dục. 


- Tẩn. an (na) = không. 
- avila <tt> = vấn đục. 

- nandIbhavaparikkhinam (nandi + bhava + 
parikkhima) <nht, nam, đc, sđ> = (người) có sự vui 
thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. 

- nandi (x4 nanđ) <dtt, nữ> = sự thích thú. 
- bhava (V bhũ) <dt, nam> = (sanh) hữu, trở 
thành. 
- parikkhma (pari + k + khina) <qkpt> = đã 
được diệt trừ hoàn toàn. 
- Tẩn. pari = xung quanh. 
- V khi = diệt trừ. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 


413. Như trăng sạch không uế, 
Sáng trong và tịnh lặng, 
Hữu ái được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


413. Lòng kia không bợn, sạch làu, 
Sáng trong, vắng lặng, vui sầu chẳng xao. 
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Ái và thủ, hữu vẫy chào, 
Bla-môn là vậy ai nào khác đâu! (TT Giới Đức) 
-¬-@-,7],s@--- 
414. Yo imam palipatham duggam samsaram 
mohamaccagä, 
tiỉnno paragato jhãy! anejo akathamkathi, 
anupädaya nibbuto tamaham brumi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở, khó đi, 
sự luân hồi, si mê, là người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, có 
thiền, không tham ái, không còn nghi ngờ, không chấp thủ, 
Niết Bàn, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Yo imam palipatham duggam samsaram mohamaccagä 
tỉnno = người nào đã vượt qua khỏi con đường hiểm trở, 
khó đi, sự luân hồi, si mê, là người đã vượt qua, 

- Imam (idam) <đại, nam, đc, sđ> = này. 
- palipatham (palipatha) <nht, nam, đc, sđ> = con 
đường hiểm trở. 
- patham <dt, nam> = con đường. 
- dupgam (du + V gam) <nht, nam, đc, sđ> = con 
đường khó khăn. 
- Tđn. du = khó, xấu. 
- V gam = đi. 
- samsäram (sam + V Sar) <dt, nam, đc, sđ> = sự luân 
hồi. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- V sar = luân chuyển, trôi chảy. 
- moham (x muh) <dt, nam, đc, sđ> = si mê, do dự. 
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- accagä (ati + V gam) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã vượt 
qua. 
- Tẩn. ati = trên, quá. 


- V am = đi. 
- tinno tỷ tar) <dt, nam, cc, sđ> = đã vượt qua. 


p3ragato jhayI anejo akathamkathI anupädäya nibbuto 
= đã đi đến bờ kia, có thiền, không tham ái, không còn nghỉ 
ngờ, không chấp thủ, Niết Bàn, 
- päragato (pära + gata) <nht, nam, cc, sẩ> = đã đi đến 
bờ kia. 
- pAra <dt, trung> = (bờ) kia. 
- gata (X gam + ta) <qkpt> = đã đi đến. 
- anejo (an + eja) <nht, nam, cc, sđ> = không tham ái. 
- Tẩn. an = không. 
- eja <dt, trung> = tham ái. 
- akathamkathi (a + katham + kathT) <nht, nam, cc, 
sđ> = không còn nghỉ ngờ. 
- Tẩn. a không. 
- katham <trt> = thế nào. 
- kathi <dtt> = có lời nói. 
- Tvn.I = chỉ sự sở hữu. 
- anupädäya <đtbb> = không chấp thủ. 
- Tẩn. an = không. 
- upädiyati (upa + ä + dã + ï + ya + tỉ) = dính 
mắc, bám víu. 
- Tẩn. upa = gần. 
- ädiyati (ä + + đã) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = (tự 
mình) lấy, nắm. 
- Tẩn. ä = hướng về, gần. 
- V đã = cho. 
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- nibbuto (ni+ V va) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã được an 
tịnh, Niết Bàn. 
- Tđn. nỉ = khỏi, la. 
- V vã (nibbäti) = thổi. 


tamaham brũmi brähmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


414. Vượt đường nguy hiểm này, 
Nhiếp phục luân hồi, si, 
Đến bờ kia thiền định, 
Không dục ái, không nghị, 
Không chấp trước, tịch tịnh, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


414. Vũng lầy nầy đã bước ra, 
Con đường nguy hiểm thoát xa hồi nào. 
Đại dương đời sống dạt dào, 
Xuyên qua, đi khỏi ba đào sân sỉ. 
Cắt lìa ái dục, hoài nghị, 
Tịch tịnh, vô trước thoát ly mọi miền. 
Chẳng còn đâu nữa “tùy miên”, 
Những bậc như vậy vinh hiền Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#be.],s&--- 


415. Yodha kãme pahatväna anägäro paribbaje, 
kamabhavaparikkhinam tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 


744 


Kinh Pháp Cú Phẩm Bà-la-môn 


Người nào đã dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, 
sống hạnh du sĩ, có dục và hữu đã được cạn kiệt, Ta gọi vị ấy 
là Bà-la-môn. 


Yodha kãme pahatväna anägaro paribbaje = người nào 
đã dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh du sĩ, 
- yodha = yo + idha 
- kame (kãma) <dt, nam, đc, sn> = trong các dục. 
- pahatväna (pa + V hã + tvãna) <đtbb> = khi đã được 
dứt bỏ, sau khi đã dứt bỏ. 
- Tẩn. pa = từ chỉ nhấn mạnh. 
- V' hã = từ bỏ. 
- anagaro (an + agara) <nht, nam, cc, sđ> = không nhà. 
- Tẩn. an (na) = không. 
- aøara <dt, trung> = nhà. 
- paribbaje (pari + V vaj) <ät, tha-đ, gđ, 3, sđ> = ra đi, 
sống hạnh du sĩ. 
- Tẩn. pari = xung quanh, hoàn toàn. 
- V va] = đi. 


kamabhavaparikkhimmam tamaham brùmi brahmanam 
= có dục và hữu đã được cạn kiệt, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- kamabhavaparikkhimmam (kama + bhava + 
parikkhima) <nht, nam, đc, sđ> = có dục và hữu đã 
được cạn kiệt. 
- kama <dt, nam> = dục. 
- bhava (xV bhũ) <dt, nam> = hữu, sanh hữu. 
- parikkhma (pari + k + khina) <qkpt> = đã 
được cạn kiệt, đã được đoạn trừ hoàn toàn. 
- Tẩn. pari = xung quanh, hoàn toàn. 
- V khi = đoạn trừ. 
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Trích lục: 
415. Ai ở đời, đoạn dục, 
Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


415. Ai người bỏ dục đi ra, 
Khước từ đời sống căn nhà thế gian. 
Dục hữu đốt cháy tiêu tan, 
Những bậc như vậy dự hàng Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s&--- 


416. Yodha tanham pahatvana anägäro paribbaje, 
tanhabhavaparikkhIinam tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đã dứt bỏ ái, trở thành kẻ không nhà, sống 
hạnh du sĩ, có ái và hữu đã được cạn kiệt, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 

Yodha tanham pahatväana anägäro paribbaje Người nào 
đã dứt bỏ ái, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh du sĩ, 
- yodha = yo + idha 
- tanham (tanhã) <dt, nữ, đc, sđ> = ái. 


kamabhavaparikkhimam tamaham brùmi brahmanam 
= có ái và hữu đã được cạn kiệt, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
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416. Ai ở đời đoạn ái, 
Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Áí hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


416. Ai người bỏ ái đi ra 
Khước từ đời sống căn nhà thế gian 
Ái hữu đốt cháy tiêu tan 
Những bậc như vậy dự hàng Bla-môn! (TT Giới Đức) 


---@-,Ï7],s@--- 
417. Hitva manusakam yogam dibbam yogam upaccagä, 
sabbayogavisamyuttam tamaham brũmi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc về nhân loại, đã vượt 
lên sự ràng buộc thuộc cõi trời, không bị ràng buộc bởi mọi 
sự vướng bận, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Hitva mãnusakam yogam = người đã từ bỏ sự ràng buộc 
thuộc về nhân loại, 
- hitvä (x hã) <đtbb> = sau khi từ bỏ. 
- mãnusakam (mänusaka) <tt, nam, đc, sđ> = thuộc về 
nhân loại, thuộc về loài người. 

- manussa <dt, nam> = người. 
- Tvn. ka (ika) = thuộc về, có liên quan đến. 

- yogam (yoga) <dt, nam, đc, sđ> = sự ràng buộc. 


dibbam yogam upaccagä = đã vượt lên sự ràng buộc 
thuộc cõi trời, 
- dibbam (dibba) <tt, nam, đc, sđ> = thuộc về cõi trời. 
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- upaccaga (upa + ati + V gam) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = 
đã vượt lên. 
- Tẩn. upa = gần. 
- Tẩn. ati = quá, trên. 
- V gam = đi. 


sabbayogavisamyuttam = không bị ràng buộc bởi mọi sự 
vướng bận, 

- sabbayogavisamyuttam (sabba + yoga + vỉ + 
samyutta) <nht, nam, đc, sđ> = không bị ràng buộc 
bởi mọi sự vướng bận. 

- sabba <tt> = mọi, tất cả. 
- yoga <dt, nam> = sự ràng buộc, sự vướng bận. 
- Visamyutta (vi + samyutta) <qkpt> = không bị 
ràng buộc. 
- Tẩn. vi = không, khỏi. lìa, từ chỉ nhấn mạnh. 
- samyutta (sam + V yuj + ta) <qkpt> = đã 
được liên kết. 
- Tẩn. sam = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- Vyuj = buộc, trói. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Trích lục: 
417. Bỏ trói buộc loài người, 
Vượt trói buộc cối trời. 
Giải thoát mọi buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


417. Lìa xa hạnh phúc cõi người, 
Lìa luôn phước báu cõi trời cao sang. 
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Thoát bao cám dỗ huy hoàng, 
Những bậc như vậy đồng hàng Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».].s&--- 


418. Hitva ratiñca aratiñca sitibhùtam nirupadhim, 
sabbalokabhibhum viram tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người đã từ bỏ sự thích thú và sự không thích thú, trở nên 
mát mẻ, không mầm tái sanh, là vị đã chế ngự tất cả thế gian, 
là bậc anh hùng, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Hitva aratiñca aratiñca sItibhũtam nirùpadhim 
sabbalokabhibhum viram = người đã từ bỏ sự thích thú 
và sự không thích thú, trở nên mát mẻ, không mầm tái 
sanh, là vị đã chế ngự tất cả thế gian, là bậc anh hùng, 

- ratim (rati) <dt, nữ, đc, sđ> = sự thích thú. 
- aratim (a + rati) <dt, nữ, đc, sđ> = sự không thích thú. 
- Tẩn. a = không. 
- rati <dt, nữ> = sự thích thú. 
- sItibhũtam (sIti + bhũta) <nht, nam, đc, sđ> = trở 
nên mát mẻ, trở nên bình lặng. 
- sIta <tt> = bình lặng, mát lạnh. 
- bhũta (x bhũ + ta) <qkpt> = đã trở nên. 
- nirupadhim (ni + r + upadhi) <nht, nam, đc, sđ> = 
không mầm tái sanh. 
- Tẩn. ni = không, lìa. 
- upadhi <dt, nam> = sự tái sanh, sự dính mắc. 
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- sabbalokabhibhum (sabba + loka + abhibhũ) <nht, 
nam, đc, sđ> = vị đã chế ngự tất cả thế gian. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- loka <dt, nam> = thế giới, thế gian. 
- abhibhũ (abhi + bhũ) <dt> = người chế ngự, 
người chiến thắng. 
- Tẩn. abhi = quá. 
- V bhũ = thì, là, trở thành. 
- viram (viIra) <dt, nam, đc, sđ> = bậc anh hùng. 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


418. Bỏ điều ưa, điều ghét, 
Mát lạnh, diệt sanh y, 
Bậc anh hùng chiến thắng, 
Nhiếp phục mọi thế giới, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


418. Thản nhiên: ưa ghét hai bờ! 
Sanh y lìa đoạn lặng tờ tâm tư. 
Thế gian chiến thắng trượng phu, 
Bà-la-môn gọi cho dù là ai! (TT Giới Đức) 


---@-,7],s@--- 
419. Cutim yo vedi sattãnam 
upapattiñca sabbaso, 


asattam sugatam buddham 
tamaham brùmi brahmanam. 
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Nghĩa Việt: 

Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng 
sanh về mọi mặt, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã 
được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Cutim yo vedi sattanam upapattiãca sabbaso = người 
nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về 
mọi mặt, 

- cutim (cuti) <dt, nữ, đc, sđ> = sự chết. 
- vedi (x vid) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã hiểu rõ. 
- sattanam (satta) <dt, nam, stc, sn> = của chúng sanh. 
- upapattim (upa + patti) <dt, nam, đc, sđ> = sự tái 
sanh. 
- Tẩn. upa = về, gần. 
- V pad = đi đến, gặt hái. 
- sabbaso <trt> = tất cả. 


asattam sugatam buddham tamaham brùmi 
brahmanam = không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã 
được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- asattam (a + satta) <qkpt, nam, đc, sđ> = đã không 
còn bám víu. 
- Tđn. a = không, phủ định. 
- satta (X saj + ta) <qkpt> = đã bám víu. 
- sugatam (su + Vgam + ta) <qkpt, đc, sđ> = đã đi đến 


nơi an lạc. 
- Tđn. su = khéo, tốt. 
- Vgam = đi. 
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419. Ai hiểu rõ hoàn toàn, 
Sanh tử các chúng sanh, 
Không nhiễm, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


419. Là người hiểu rõ hoàn toàn, 
Sự sống, sự chết các hàng chúng sanh. 
Không ái luyến, đào thoát nhanh, 
Tự mình giác ngộ xứng dành Bà-la-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s&--- 


420. Yassa gatim na jãänanti devä gandhabbamaänusa, 
khinasavam arahantam tamaham brumi 
brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào có cảnh giới tái sanh mà chư thiên, Càn-thát- 
bà, và loài người không biết được, (là vị) có lậu hoặc đã được 
đoạn tận, là bậc A-la-hán, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 

Yassa gatim na jãnanti devã gandhabbamanusä = người 
nào có cảnh giới tái sanh mà chư thiên, Càn-thát-bà, và loài 
người không biết được, 

- gatim (X gam) <dt, nữ, đc, sđ> = cảnh giới tái sanh. 


ý thế 
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- jãnanti (x ñä) <đt, tha-đ, ht, 3, sn> = biết. 
- deva (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 
- gandhabbamanusä (gandhabba + mãnusa) <nht, 
nam, cc, sn> = Càn-thát-bà và loài người. 
- gandhabba <dt, nam> = Càn-thát-bà (chư thiên 
thường đánh đàn). 
- mãnusa <dt, nam> = con người. 


khinasavam arahantam tamaham brùmi brahmanam = 
(là vị) có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, Ta gọi 
vị ấy là Bà-la-môn. 
- khinasavam (khima + äsava) <nht, nam, đc, sđ> = 
(vị) có lậu hoặc đã được đoạn tận. 
- khina (ý khï) <qkpt> = đã đoạn tận, phá hủy. 
- äsava <dt, nam> = lậu hoặc, ten rỉ. 
- arahantam (ari + V han) <qkpt, đc, sđ> = bậc A-la- 
hán, (vị) đã cắt đứt mọi kẻ thù (tham, sân, si), bậc Sát 
Tặc. 
- ari <dt, nam> = kẻ thù (tham, sân, sỉ). 
- V han = giết hại. 


Trích lục: 
420. Với ai, loài Trời, Người 
Cùng với Càn-thát-bà, 
Không biết chỗ thọ sanh 
Lậu tận bậc La-hán. 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


420. Đã lậu tận, dứt sanh y, 


Chấm dứt thọ mạng ra đi phương nào? 
Chư thiên dẫu thấp hay cao, 
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Dạ ma, nhân loại biết sao mà lần? 
Là La hán, là thánh nhân, 
Là bậc tối thượng, xuất trần Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#»».],s@&--- 


421.Yassa pure ca pacchã ca majjhe ca n'atthi kiãcanam, 
akiñcanam anädãänam tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào không còn có bất cứ gì ở quá khứ, vị lai, và hiện 
tại, người không có gì, không dính mắc, Ta gọi vị ấy là Bà-la- 
môn. 


Yassa pure ca pacchã ca majjhe ca n'atthi kiñcanam = 
người nào không còn có bất cứ gì ở quá khứ, vị lai, và hiện 
tại, 

- pure <trt> = quá khứ (ở trước). 

- pacchã <trt> = vị lai (ở sau). 

- majjhe (majjha) <tt, đsc, sđ> = trong hiện tại (ở giữa 
của quá khứ và vị lai). 

- tatthi = na + atthi 

- atthi (4 as) <đt, tha-đ, ht, 3, sđ> = là, thì, có. 

- kiñcanam (kiãñcana) <đại, trung, cc, sđ> = bất cứ cái 
gì. 


akiñcanam anadãänam tamaham brùmi brahmanam = 
người không có gì, không dính mắc, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- anadanam (an + adãna) <nht, nam, đc, sđ> = (người) 
không dính mắc. 
- Tẩn. an (na) = không. 
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- ädãna <dt, trung> = sự dính mắc, sự chấp nắm. 


Trích lục: 
421. Ai quá, hiện, vị lai, 
Không một sở hữu gì, 
Không sở hữu không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


421. Ai mà quá, hiện, vị lai, 
Sống không sở hữu, trong ngoài sạch lau. 
Sạch lau cũng chẳng mắc câu, 
Những người như vậy đứng đầu Bà-la-môn! (TT Giới 
Đúc) 


-¬-#»».],s&--- 


422.Usabham pavaram viram 
mahesim vijitavinam, 
anejam nahatakam buddham 
tamaham brùmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, 
bậc chiến thắng, bậc không còn ái dục, người đã rửa sạch 
(mọi nhiễm ô), đã được giác ngộ, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Usabham pavaram viram mahesim vijitävinam anejam 
nahätakam buddham = Đấng nhân ngưu, bậc cao quý, bậc 
anh hùng, bậc đại ẩn sĩ, bậc chiến thắng, bậc không còn ái 
dục, người đã rửa sạch (mọi nhiễm ô), đã được giác ngộ, 
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- usabham (usabha) <dt, nam, đc, sđ> = đấng nhân 
ngưu. 
- pavaram (pavara) <dt, nam, đc, sđ> = bậc cao quý. 
- mahesi = mahã + isỉ 
- mahesim <nht, nam, đc, sđ> = bậc đại ẩn sĩ. 
- maha (mahanta) <tt> = to lớn. 
- sĩ <dt,nam> = ẩn sĩ. 
- vijitavinam (vi + V JÏ) <dtt, nam, đc, sđ> = bậc đã 
chiến thắng. 
- Tđẩn. vi = nhiều cách, từ chỉ nhấn mạnh. 


- VY ji = thắng. 
- anejam (an + eja) <nht, nam, đc, sđ> = bậc không còn 
ái dục. 


- Tẩn. an = không. 
- ejä <dt, trung> = ái dục. 
- nahatakam (nahataka) <dt, nam, đc, sđ> = người đã 
rửa sạch (mọi nhiễm ô). 


tamaham brũmi brahmanam = Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


422. Bậc trâu chúa, thù thắng, 
Bậc anh hùng, đại sĩ, 
Bậc chiến thắng, không nhiễm, 
Bậc tẩy sạch, giác ngộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


422. Ví như trâu chúa kiêu hung, 
Đại sĩ, vô úy, vô cùng quý cao. 
Bậc chiến thắng cả trần lao, 
Tuệ tri, giác ngộ - khác nào Bla-môn! (TT Giới Đức) 
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423. Pubbenivasam yo vedi saggapäyañca passati, 
atho jãtikkhayam patto abhiññävosito munI, 
sabbavositavosanam tamaham brũmi brahmanam. 


Nghĩa Việt: 

Người nào đã biết về đời sống trước đây, thấy được cõi 
trời và địa ngục, giờ đã đạt được sự diệt tận tái sanh, là bậc 
hiền trí, vị đã hoàn hảo về các thắng trí, có mọi sự hoàn hảo 
đã được hoàn hảo, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 


Pubbeniväsam vedi = người nào đã biết về đời sống trước 
đây, 
- pubbeniväsam (pubbe + niväsa) <nht, nam, đc, sđ> 
= đời sống trước đây, đời trước. 
- pubba <tt> = trước, ở trước. 
- niväsa (ni + v vas) <dt, nam> = chỗ ở. 
- Tẩn. nỉ = xuống. 
- V Vas = Ở. 
- yo (ya) <đai-qh, nam, cc, sđ> = người nào. 
- vedi (x vid) <đt, tha-đ, qk, 3, sđ> = đã biết. 


Saggäpäyañca passati = thấy được cõi trời và địa ngục, 
- saggapayam (sagga + apäya) <nht, nam, đc, sđ> = cõi 
trời và địa ngục. 
- sagøa <dt, nam> = cối trời. 
- apaya (apa + V ï) <dt, nam> = địa ngục. 
- Tản. apa = khỏi. 
-V]= đi. 
- passati (v dis) <ät, tha-đ, ht, 3, sđ> = thấy. 
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atho jãätikkhayam patto = giờ đã đạt được sự chấm dứt tái 
sanh, 
- atho <trt> = và. 
- Jatikkhayam (jäti + k + khaya) <nht, nam, đc, sđ> = 
sự chấm dứt tái sanh. 
- Jati <dt, nữ> = sự tái sanh. 
- khaya <dt, nam> = sự chấm dứt. 
- patto (pa + V äp + ta) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đạt 
đến. 
- Tẩn. pa = chỉ sự nhấn mạnh. 
- V äp = đạt. 


munI = bậc hiền trí. 
- munI (muni) <dt, nam, cc, sđ> = bậc mâu nỉ đạo sĩ 
(Hình thức munI được sử dụng trong thơ). 


abhiññävosito = người đã hoàn hảo về các thắng trí, 
- abhiññävosito (abhiññã + vosita) <nht, nam, cc, sđ> 
= người hoàn hảo về các thắng trí. 
- abhiãññä (abhi + x/ ñä) <dt, nữ> = thắng trí, trí 


tuệ cao. 
- Tđn. abhi = bên trên. 
- V| ñã = biết. 


- vosita <qkpt> = đã được hoàn hảo. 
- Tđn.ava (0) = xuống. 
- V sa = hoàn thành. 


sabbavositavosäanam tamaham brũmi brahmanam = có 
mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo, Ta gọi vị ấy là Bà-la-môn. 
- sabbavositavosanam (sabba + vosita + vosãna) 
<nht, nam, đc, sđ> = có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn 
hảo. 
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- sabba <tt> = tất cả, mọi. 
- vosita <qkpt> = đã được hoàn hảo. 
- Tẩn. ava (0) = xuống. 
- \ sa = hoàn thành. 
- V0oSäna <dt, trung> = cuối cùng, kết thúc. 
- tam (ta) <đại, đc, sđ> = người ấy. 
- aham <đại, cc, sđ> = Ta. 
- brũmi (x brũ) <đt, tha-đ, ht, 1, sđ> = gọi. 
- brahmanam (brahmana) <dt, nam, đc, sđ> = vị Bà-la- 
môn. 


Trích lục: 
423. Ai biết được đời trước, 
Thấy thiên giới, đọa xứ, 
Đạt được sanh diệt tận, 
Thắng trí, tự viên thành, 
Bậc Mâu-ni đạo sĩ, 
Viên mãn mọi thành tựu, 
Ta gọi Bà-la-môn. (HT Minh Châu) 


423. Ai đời trước thấy rõ rang, 
Cảnh khổ đọa xứ, cảnh nhàn chư thiên. 
Đã tận sanh diệt các miền, 
Trí tuệ cao viễn tự viên, tự thành. 
Mâu nị, đạo sĩ đã đành, 
Là bậc bất tử, tên dành Bla-môn! (TT Giới Đức) 


-¬-#b».].s@&--- 
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MỤC LỤC CÁC CÂU KỆ 


A 
Akakkasam viññãpanim 408 
Akatam dukkatam seyyo 314 
Akkocchi mam avadhi mam 3,4 
Akkodhanam vatavantam 400 
Akkodhena jine kodham 223 
Akkosam vadhabandhañca 399 
Acaritva brahmacariyam 155,156 
Aciram vatayam kãyo 41 
Añña hi lãbhũpanisa T5 
Atthinnam nagaram katam 150 
Attadattham paratthena 166 
Attana codayattanam 379 
Attana va katam päpam 161,165 
Atta have jitam seyyo 104 
Attä hi attano nãtho 160, 380 
Attanañce tatha kayira 159 
Attanañce piyam jaññä 157 
Attanameva pathamam 158 
Atthamhi jatamhi sukhã sahaya 331 
Atha pãpani kammani 136 
Atha vãssa agärani 140 
Anavatthitacittassa 38 
Anavassutacittassa 39 
Anikkasavo kãsãävam 9 
Anupubbena medhävi 239 
Anupavado anùpaghato 185 
Anekajatisamsaram 153 
Andhabhuto ayam loko 174 
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A 
Api dibbesu kaãmesu 
Apuññalabho ca gati ca papika 
Appaka te manussesu 
Appamatto ayam gandho 
Appamatto pamattesu 
Appamadarata hotha 
Appamadarato bhikkhUu 
Appamadena maghava 
Appamado amatapadam 


Appampi ce sahitam bhãsamäno 


Appaläbho pi ce bhikkhu 
Appassut'Ayam puriso 
Abhaye bhayadassino 
Abhitvaretha kalyane 
Abhivadanasilissa 
AbhutavädI nirayam upeti 
Ayasa va malam samutthitam 
Ayoge yuñjamattanam 
Alankato ce pi samam careyya 
Alajjitaye lajjanti 

Avajje vajjamatino 
Aviruddham viruddhesu 
Asamsattham gahatthehi 
Asajjhayamalãä manta 

Asatam bhãvanamiccheyya 
Asare saramatino 

Asahasena dhammena 
Asubhanupassim viharantam 
Assaddho akataññũ ca 

Asso yatha bhadro kasanivittho 
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187 
310 
85 
S6 
Hào) 
327 


31,32 


30 
21 
20 
366 
152 
317 
116 
109 
306 
240 
209 
142 
316 
318 
406 
404 
241 
73 
11 
257 
8 
97 
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Aham nãgo va sañgame 320 
Ahimsaka ye munayo 225 
Ầ 
Akäãse padam n'atthi 254,255 
Ärogyaparamä lãbhã 204 
Äsã yassa na vijjanti 410 
I 
[dam pure cittamacari carikam 326 
Idha tappati pecca tappati 17 
[dha nandati pecca nandati 18 
Idha modati pecca modati 16 
Idha vassam vasissami 286 
Idha socati pecca socati 15 
U 
Ucchinda sinehamattano 285 
Utthanakalamhi anutthahãäno 280 
Utthãanavato satimato 24 
Utthanen'appamadena 2Ð 
Uttitthe nappamajjeyya 168 
Udakam hi nayanti nettikãa 80, 145 
Upanitavayo ca dãnisi 237 
Uyyuñjanti satimanto 91 
Usabham pavaram viram 422 
E 
Ekam dhammam atitassa 176 
Ekassa caritam seyyo 330 
Ekasanam ekaseyyam 305 
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Etam kho saranam khemam 192 
Etam da|ham bandhanamaähu dhiraã 346 
E 
Etam visesato ñatva 22 
Etam hi tumhe patipanna 275 
Etamatthavasam ñatväa 289 
Etha passath'Imam lokam 171 
Evam sañkarabhutesu 59 
Evam bho purisa jãnAhi 248 
Eso va magøo natthañño 274 
O 
Ovadeyyänusäseyya TH 
K 
Kanham dhammam vippahäya 87 
Kayirã ce kayirathenam 313 
Kamato jäyati soko 215 
Kayappakopam rakkheyya 231 
Kayena samvaro sadhu 361 
Kayena samvuta dhira 234 
Kãsavakanthaã bahavo 307 
Kim te jatahi dummedha 394 
Kiccho manussapatilabho 182 
Kumbhùpamam kãyamimam viditva 40 
Kuso yatha duggahito 311 
Ko imam pathavim vicessati 44 
Ko nu hãso kimanando 146 


Kodham jahe vippajaheyya manam 221 
Kh 
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KhantI paramam tapo titikkha 


G 
Gataddhino visokassa 
Gabbhameke uppapajjanti 
Gambhirapaññam medhaãvim 
Gahakaraka dittho si! 
Game vã yadi varaññe 


C 
Cakkhuna samvaro sadhu 
Cattari thãnãni naro pamatto 
Candam va vimalam suddham 
Candanam tagaram vã pi 
Carañce nadhigaccheyya 
Caranti bala dummedha 
Cirappavasim purisam 
Cutim yo vedi sattänam 


ch 
Chandajäto anakkhäate 
Chinda sotam parakkamma 
Chetva naddhim varattañca 


J 


Jayam veram pasavati 
Jighacchaparama roga 
Jiranti ve räjarathã sucitta 


Jh 
Jhãya bhikkhu mã ca pamado 
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184 


90 
126 
403 
154 

98 


360 
309 
4135 
55 
61 
66 
P bọ) 
419 


218 
3835 
398 


201 
203 
151 


371 


Mục Lục Các Câu Kệ 


Jhãyim virajamäsinam 

T 
Tam puttapasusammattam 
Tam vo vadami bhaddam vo 
Tañca kammam katam sadhu 
Tanhãya jäyatI soko 
Tato malã malataram 
Tatrabhiratimiccheyya 
Tatrayamadi bhavati 
Tatheva katapuññampi 


386 


287 
33/ 

68 
216 
243 

88 
375 
220 


Tasinaya purakkhata pajä 342,343 


Tasmã piyam na kayiratha 


211 


Tinadosani khettani 359, 357, 358, 356 


Tumhehi kiccam ätappam 
Te jhAyino satatika 
Te tãdise pũjayato 
Tesam sampannasiläãnam 


D 
Dadati ve yathasaddham 
Dantam nayanti samitim 
Diva tapati adicco 
Diso disam yam tam kayirä 
Dighã jãgarato ratti 
Dukkham dukkhasamuppadam 
Dunniggahassa lahuno 
Duppabbajjam durabhiramam 
Dullabho purisajañño 
Dũrangamam ekacaram 
Dũre santo pakãsenti 
Dhanapalako nãma kuñjaro 
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276 
23 
196 
5/7 


249 
321 
387 
42 
60 
191 
35 
302 
193 
37 
304 
324 


Mục Lục Các Câu Kệ 


Dhammam care sucaritam 169 

Dhammaprti sukham seti 79 
D 

Dhammaraämo dhammarato 364 

(Tasmahi) 


Dhirañca paññañca bahussutañca 208 


N 

Na attahetu na parassa hetu 84 
Na antalikkhe na samuddamajjhe 127, 128 
Na kahäpanavassena 186 
Na caham brahmanam brùmi 396 
Na cahu na ca bhavissati 228 
Na jatahi na gottena 393 
Na tam kammam katam sãdhu 67 
Na tam da|ham bandhanamahu dhira 345 
Na tam mãtã pitã kayirä 43 
Na tavata dhammadharo 259 
Na tena ariyo hoti 270 
Na tena thero hoti 260 
Na tena pandito hoti 258 
Na tena bhikkhu hoti 266 
Na tena hoti dhammattho 256 
Na naggacariyä na jatä napanka 141 
Na paresam vilomani 50 
Na pupphagandho pativatameti 54 
Na brahmanassa pahareyya 389 
Na brahmanass'etad'akiñci seyyo 390 
Na bhaje päpake mitte 78 
Na mundakena samano 264 
Na monena muni hoti 268 
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Na vakkaranamattena 262 
Na ve kadariya devalokam vajanti 177 
Na santi putta tanaya 288 
N 
Na silabbatamattena 271 
Na hi etehi yãnehi 323 
Na hi pãpam katam kammam 71 
Na hi verena verani 5 
Nagaram yathã paccantam 315 
Natthi jhãanam apaññassa 372 
Natthi rãgasamo aggi 202,251 
Nitthangato asantäsI 351 
Nidhaya dandam bhutesu 405 
Nidhinam va pavattäram 76 
Nekkham jambonadasseva 230 
Netam kho saranam khemam 189 
Neva devo na gandhabbo 105 
No ce labhetha nipakam sahayam 329 
P 
Pamsukuladharam jantum 395 
Pañca chinde pañca jahe 370 
Pathavisamo no virujjhati 95 
Pandupaläso va dãnisi 235 
Pathavya ekarajjena 178 
Pamadam appamaäadena 28 
Pamadamanuyuñjanti 26 
Paradukkhupadanena 291 
Paravajjanupassissa 253 
Parijinnamidam rũpam 148 
Pare ca na vijananti 6 
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Pavivekarasam pItva 205 
Passa cittakatam bimbam 147 
Pãnimhi ce vano nãssa 124 
Papam ce puriso kayirä 117 
P 
Papani parivajjeti 269 
Pãpo pi passati bhadram 119 
Pamojjabahulo bhikkhUu 381 
Piyato jayatI soko 212 
Puññam ce puriso kayira 118 
“Putta matthi dhanammatthi” 62 
Pupphani heva pacinantam 47,48 
Pubbenivaäsam yo vedi 423 
Pũjarahe pujayato 195 
Pemato jäyatI soko 213 
Poranametam atula 227 
Ph 
Phandanam capalam cittam 33 
Phusãmi nekkhammasukham 272 


Phenũpamam kãyamimam viditva 46 


B 
Bahumpi ce sahitam bhãsamano 19 
Bahum ve saranam yanti 188 
Balasangatacar1 hi 207 
Bahitapäpo tỉ brahmano 388 
Bh 
Bhadro pi passati papam 120 
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M 
Maggan atthangiko settho 273 
Mattasukhapariccaga 290 
Madhi vã maññati balo 69 

M 
Manujassa pamattacarino 334 
Manopakopam rakkheyya 233 
Manopubbagama dhamma 1,2 
“Mameva katam maññantu 74 
Malitthiya duccaritam 242 
Mã pamädamanuyuñjetha 27 
Mã piyehi samagañchi 210 
Maãtaram pitaram hantvä 294,295 
Mãppamaññetha pãpassa 121 
Mãapamaññetha puññassa 122 
Maãvoca pharusam kañci 133 
Mãse mäse kusaggena 70 
Mãse mäse sahassena 106 
Patisanthãravuttyassa 376 
Middhi yadã hoti mahagghasoca 325 
Muñca pure muñca pacchato 348 
Muhuttamapi ce viññu 65 
Mettavihar1I yo bhikkhu 368 

Y 
Yam esaä sahatI jamml 335 
Yam kiñci yittham va hutam va loke 108 
Yam kiñci sithilam kammam 312 
Yam hi kiccam tadapaviddham 292 
Yañce viññu pasamsanti 20 
Yato yato sammasati 374 
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Yathaä dandena gopalo 
Yathäpi rahado gambhiro 
Yathã bubbulakam passe 
Yathã sañkaradhaãnasmim 
Yathã agaram ducchannam 


Y 


Yathäã agaram succhannam 
Yathäpi puppharasimhä 
Yathãpi bhamaro puppham 
Yathäãpi mũle anupaddave da|he 
Yathäpi ruciram puppham 
Yathäpi ruciram puppham 
Yada dvayesu dhammesu 
Yamha dhammam vijãäneyya 
Yamhi saccañca dhammo ca 
Yassa accantadusstlyam 
Yassa kãyena vãcäya 

Yassa gatim na jananti 

Yassa cetam samucchinnam 
Yassa cetam samucchinnam 
Yassa chattimsati sotã 

Yassa jalinI visattikãa 

Yassa jitam naãvajIyati 

Yassa papam katam kammam 
Yassa päram aparam va 
Yassa pure ca pacchã ca 
Yassa rägo ca doso ca 
Yassalaya na vijjanti 
Yassasava parikkhrna 
Yassindriyani samatham gatäni 
Yan"imäni apatthani 
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135 
82 
170 
58 
13 


14 

S3 

49 
338 

51 

52 
384 
392 
261 
162 
391 
420 
250 
263 
339 
180 
179 
173 
385 
421 
407 
411 

95 

94 
149 
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Yavam hi vanatho na chijjati 

Yaävajivampi ce bãlo 

Yavadeva anatthaya 

Ye ca kho sammadakkhate 

Ye jhãnapasuta dhrra 

Ye ragarattanupatanti sotam 
Y 

Yesam samnicayo n'atthi 

Yesam sambodhi-anñgesu 

Yesañca susamaraddha 


284 
64 
72 
86 

181 

347 


92 
89 
óc Ko) 


Yo appadutthassa narassa dussati 125 


Yo imam palipatham duggam 
Yo ca pubbe pamajjitva 

Yo ca buddhañca dhammañca 
Yo ca vantakasäv'assa 

Yo ca vassasatam jantu 


414 
172 
190 

10 
107 


Yo ca vassasatam jIve 115,110, 111 


Yo ca sameti papani 
Yo ce gathasatam bhãse 


265 
102 


Yo ce vassasatam jIve 113,114,112 


Yo cetam sahati jammim 
Yo dandena adandesu 

Yo dukkhassa pajanati 

Yo nibbanatho vanadhimutto 
Yo panamatipateti 

Yo balo maññati balyam 
Yo mukhasaññato bhikkhU 
Yo ve uppatitam kodham 
Yo sahassam sahassena 
Yo sãsanam arahatam 

Yo have daharo bhikkhUu 
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336 
137 
402 
344 
246 

63 
363 
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103 
164 
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Yoga ve jAyati bhũri 282 
Yodha kãme pahãtvana 415 
Yodha tanham pahatvana 416 
Yodha digham va rassam vã 409 


Yodha puññañca päpañca 267, 412 


R 
Ratiy3 jAyatI soko 214 
Ramanlyani araññani 99 
Rajato va upassaggam 139 

V 
VacIpakopam rakkheyya BÀ 2 
Vajjalca vajjato ñatva 319 
Vanam chindatha mã rukkham 283 
Varamassatara dantä 322 
Vassika viya pupphani 377 
VãcanurakkhIi manasäa susamvuto 281 
Vaniïjo va bhayam maggam 123 
Vari pokkharapatte va 401 
Varijo va thale khitto 34 
Vitakkapamathitassa jantuno 349 
Vitakkipasame ca yo rato 350 
VIitatanho anadano 352 
Vedanam pharusam janim 138 

5 
Sace n'eresi attãnam 134 


Sace labhetha nipakam sahayam 328 
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Saccam bhane na kujjheyya 224 
Sadä jägaramananam 226 
Saddho silena sampanno 303 
Santam tassa manam hoti 96 
Santakäyo santaväaco 378 
Sabbattha ve sappurisa cajanti 83 
Sabbadänam dhammadanam jinäti 354 
Sabbapapassa akaranam 183 
5 
Sabbasamyojanam chetva 397 
Sabbaso nãmarũpasmim 367 
Sabbabhibhu sabbaviduhamasmi 353 
Sabbe tasanti dandassa 129 
Sabbe tasanti dandassa 130 
Sabbe dhamma anattä tỉ 279 
Sabbe sankhara aniccãa ti 277 
Sabbe sankhara dukkhã tỉ 278 
Saritani sinehitani ca 341 
Salabham nãtimaññeyya 365 
Savanti sabbadhi sotã 340 
Sahassamapi ce gathä 101 
Sahassamapi ce vãca 100 
Sarañca sarato ñatva 12 
Sadhu dassanamariyanam 206 
Siñca bhikkhUu imam nãvam 369 
SIladassanasampannam 217 
Sukarani asadhuni 163 
Sukham yäva jarä silam 333 
Sukhakãmaäni bhũtãni 131, 132 
Sukhã matteyyata loke 332 
Sukho Buddhãnam uppado 194 
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Sujivam ahirikena 244 
Suññagaram pavitthassa 373 
Sudassam vajjamaññesam 252 
Sududdasam sunipunam 36 


Suppabuddham pabujjhanti 296, 297, 
298, 299, 300, 301 


Subhanupassim viharantam 7 
Suramerayapanañca 247 
Susukham vata jvama 198, 199, 200, 197 
k 
Sekho pathavim vicessati 45 
Seyyo ayogu]o bhutto 308 
Selo yatha ekaghano 81 
So karohi dipamattano 236,238 
H 
Hamsadiccapathe yanti 175 
Hatthasamyato pãdasamyato 362 
Hananti bhogã dummedham 355 
Hitva manusakam yogam 417 
Hitva ratiñca aratiñca 418 
Hirimatä ca dujjlvam 245 
HirIinisedho puriso 143 
HInam dhammam na seveyya 167 
--0oO0O-- 
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A aggidaddho, 136 
akakkasam, 408 A 
akatam, 165,314 aggisikhùpamo, 308 
akataññuủ, 97,383 aggihuttam, 392 
akataññùsi, 383 agø1, 31 
akatäni, 50 agphati, 70 
akathamkathi, 411,414 ankusaggaho, 326 
akaranam, 183, 333 añgesu, 89 
akariyam, 176 acaritvä, 155,156 
akiccam, 292,293 acärl, 326 
akiñcanam, ˆ 221,396, 421 accaga, 414 
akiñcano, 88 accantadussilyam, 162 
akiñcl, 390 accutam, 225 
akutobhaye, 196 acchiddavuttim, 229 
akubbato, 51,124 acchindi, 351 
akusalam, 281 ajinasatiy3, 394 
akkocchi, 3,4 ajini, 3,4 
akkodhanam, 400 ajjatanam, 227 
akkodhena, 223 ajjaham, 326 
akkosam, 399 ajjhaga, 154 
akkharanam, 352 ajjhattarato, 362 
akkhãatäro, 276 ajhAyato, 372 
akkhäte, 86 aññataram, 137,157 
akkhäto, 275 añña, 57,75,96,275,411 
agatam, 323 aññaya, 275,411 
agandhakam, 51 aññävimuttassa, 96 
agaranl, 140 aññãvimuttanam, 57 
208], 140, 202,251 aññe, 43, 252, 355, 365 
aggim, 107 aññesam, 252,365 


776 


Thư Mục Từ Pali 


atthinam, 150 
atthmi, 149 
A 

anum, 31,265,409 
atanditam, 366 
atandite, 376 
atandito, 305 
atikkamam, 191 
atikkameyya, 221 
atittam, 48 
atidhonacarinam, 240 
atipateti, 246 
atirocati, 59 
ativasä, 74 
ativakyam, 320 
atitassa, 176 
atula, 227 
attagutto, 379 
attaghaññaya, 164 
attajam, 161 
attadandesu, 406 
attadattham, 166 
attadattham, 166 
attadantassa, 104 
attadanto, 322 
attanä, 66, 160, 161,165, 

355,379 


attano, 15, 16, 50, 61, 62, 84, 
131, 132, 160, 163, 217, 
236, 238, 239, 247, 252, 
285, 291, 343, 380, 402 


attasambhavam, 161 
attahetu, 84 
atta, 62, 104, 159, 160, 380 
A 
attanam, ˆ 80,88, 103, 129, 
130, 134, 145, 209, 305, 315 
attanañ, 157,159 
attaänam, 158 
attham, 209, 226, 256, 293, 
363, 384 
atthapadam, 100 
atthamhi, 331 
atthavasam, 289 
atha, 55,69, 83, 119, 120, 
13ó, 140, 158, 271, 277, 
278,279,387 
athaññam, 158 
athassa, 384 
athayam, 85 
atho, 151, 234, 332, 423 
adandesu, 137 
adassanam, 46, 210 
adassanena, 206 
adinnam, 246, 409 
aduttho, 399 
addhãna, 207 
adhammena, 84 
adhammo, 248 
adhigacchati, 249,250 
adhigacchanti, 12 
adhigacche, 368,381 
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adhicitte, 185 
adhimuttaänam, 226 
adhisessati, 41 
anakkhäte, 218 
A 
anaäganassa, 125 
anaägano, 236, 238, 351 
anattä, 279 
anatthañ, 256 


anatthapadasamhitãa, 100, 
101, 


102 
anatthaya, 72 
anantagocaram, 179, 180 
ananväahatacetaso, 39 
anapayini, 2 
anapekkhino, 346, 347 
anappakam, 144 
anavatthitacittassa, 38 
anavassutacittassa, 39 
anägarehi, 404 
anägaro, 415,416 
anäãturä, 198 
anadanam, 396, 406, 421 
anädaãno, 352 
anävilam, 413 
anavilo, 82 
anäsavam, 386 
anãsavassa, 94 
anãsava, 126 
anikkasävo, 9 


aniccäa, 277 
anindito, 227 
anibbisam, 153 
animitto, 92.93 
anivesano, 40 
anissito, 93 
A 
anipho, 294,295 
anutthahano, 280 
anutthanamalä, 241 
anutappatti, 67 
anuttaram, 23 
anuttaro, 55 
anutthunam, 156 
anuddhato, 363 
anudhammacär], 20 
anupaddave, 338 
anupadaya, 89,414 
anupadiyano, 20 
anupubbena, 239 
anuppattam, 386, 403, 411 
anubruhaye, 75 
anumatto, 284 
anumodamaäano, 177 
anuyuñjati, 247 
anuyuñjantti, 26 
anuyuñjetha, 27, 
anurakkhatha, 327 
anuvicintayam, 364 
anuvicca, 229 
anusäsati, 159 
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anusaseyya, 158 
anussaram, 364 
anussukä, 199 
anussutam, 400 
anupaghato, 185 
anupalitto, 353 
anupavado, 185 
anihate, 338 
anekajati, 153 
anejam, 422 
anejo, 414 
anokam, 87 
anokasarim, 404 
antakenadhipannassa, 288 
antako, 48 
antarä, 237 
antarayam, 286 
antalikkhe, 127,128 
antimasariram, 400 
antimasärrTro, 352 
antimoyam, 351 
andhakarena, 146 
andhabhũte, 59 
andhabhũto, 174 
anveti, 1,2,71,124 
apajitam, 105 
apaññassa, 372 
apatthani, 149 
apadam, 179,180 
apabodhati, 143 


apaviddham, 292 
apassam, 113,114,115 
apäram, 385 
apl, 65, 100, 101, 106, 

107, 187, 196 
apuññalabham, 309 
apuññalabho, 310 
aputhujjanasevitam, 272 

A 

apekha, 345 
apetakaddamo, 95 
apetaviññano, 41 
apeto, 9 
appaka, 85 
appatibaddhacitto, 218 
appatto, 272 
appadutthassa, 125 
appadutthesu, 137 
appam, 20,259 
appamattassa, 24 
appamatta, 21 
appamatto, 27,29,56 
appamadam, 30 
appamadañ, 26 
appamadamhi, 22 
appamaädaratä, tỏ 
appamaädarato, 31,32 
appamaädavihärinam, 57 
appamade, 22 
appamadena, 28,30 
appamaädo, 21 
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appalabho, 366 abhũtavädl, 306 
appasattho, 123 amatam, 114,374 
appassadä, 186 amatapadam, 21 
appassutäyam, 152 amatogadham, 411 
appiccham, 404 amattaññum, 7 
applyanañ, 210 amanusi, 373 
appiyehi, 210 amitteneva, 66, 207 
applyo, 77 ayam, 56, 174, 356, 357, 
appo, 174 358,359 
A ayasa, 240 
appossukko, 330 A 
aphalä, 51 ayogä, 282 
abalassam, 29 ayogulo, 308 
abbato, 264 ayoge, 209 
abbhakkhanam, 139 ayojayam, 209 
abbhantaram, 394 araññani, 99 
abbhä, 172,173, 382 aratiñ, 418 
abhabbo, 32 arahatam, 164 
abhaye, 317 arahati, 9,10,230 
abhayo, 258 arahantam, 420 
abhavitam, 13 ariyañ, 191 
abhiññaya, 75,166, 353 ariyappavedite, 79 
abhiññãvosito, 423 ariyabhùmim, 236 
abhitvaretha, 116 ariyasaccani, 190 
abhinandanti, 219 ariyanam, 22,164,206 
abhibhuyya, 328 ariyo, 270 
abhimatthati, 161 arukayam, 147 
abhivattham, 335 alankato, 142 
abhivadanasllissa, 109 alajjitAye, 316 
abhivadanä, 108 aladdha, 155,156 
abhisambudhäno, 46 alaso, 280 
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alapũneva, 149 asantettha, 304 
alikam, 264 asabbhä, 77 
alikavadinam, 223 asamaähito, 110,111 
alinenapagabbhena, 245 asarIram, 37 
avajjañ, 319 asadhum, 223 
avajjato, 319 asadhũni, 163 
avajje, 318 asarañ, 12 
avadhi, 3,4 asärato, 12 
avijanatam, 60 aSäre, 11 
avijanato, 38 asahasena, 257 
avijja, 243 asuddhi, 165 
A asubham, 350 
avitinnakankham, 141 A 
aviddasu, 268 asubhãnupassim, 8 
aviruddham, 406 asokam, 412 
avekkhati, 28 asoko, 28 
avekkhantam, 170 asmäa, 220 
avekkheyya, 50 asmi, 353 
averino, 197 asmim, 168, 169, 242, 410 
aver], 258 aSSa, 72,179 
averena, 5 assam, 380 
asamvutam, 7 assatarä, 322 
asamsattham, 404 assaddho, 97 
asajjamanam, 221 aSSä, 94 
asajjhayamalã, 241 assu, 74 
asaññatä, 248,307 assumuhkho, 67 
asaññato, 308 aSSO, 143,144 
asatam, 73,77 aham, 222, 320, 385, 386, 
asatä, 367 391, 395, 396, 397, 398, 
asattam, 419 399, 400, 401, 402, 403, 
asantäsI, 351 404, 405, 406, 407, 408, 
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409, 410, 411,412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423 


ahasi, 3,4 
ahimsaka, 225 
ahimsa, 261,270 
ahimsaya, 300 
ahitanl, 163 
ahirikena, 244 
ahethayam, 49 
ahorattanusikkhinam, 226 
ahorattim, 387 
Ä 
akankhi, 343 
akase, 92, 93, 175, 254, 255 
äkirate, 313 
agatam, 219,220 
agamissati, 121,122 
agamma, 87, 189, 192 
äcärakusalo, 376 
acinam, 121,122 
äjãnïy3, 322 
atappam, 276 
atapino, 144 
aturam, 147 
aäturesu, 198 
adãnapatinissagøe, 89 
adaya, 47,49, 268,287 
adi, 375 
ädicco, 387 


adiyati, 246 
änando, 146 
apajjati, 309 
abadham, 138 
abhassarä, 200 
abhäti, 387 
ayasam, 345 
ayu, 109 
ayum, 135 
ay0ø0, 185 
Aaraøøa, 407 
Aaragge, 401 
araddhaviriyam, 8 
aärabhato, 112 
Ä 
arä, 253 
aradhaye, 281 
aramarukkhacetyani, 188 
ariyam, 208 
aruyha, 28 
arogyaparama, 204 
alasiyam, 280 
ävãsesu, 73 
asavakkhayam, 272 
asavakkhayä, 253 
asava, 226, 253,292,293 
asä, 410 
asInam, 227, 386 
ahare, 93 
ahu, 345, 346, 362 


782 


Thư Mục Từ Pali 


I 
iccham, 334 
1cchatl, 291 
Icchat, 162 
Icchã, 74 
Icchãdosä, 359 
Icchalobhasamapanno, 264 
Icche, 84 
Iccheyya, 73,84,88 
1ñjitam, 255 
Itarä, 85,104 
ItarItarena, 331 
Itaro, 222 


1tl, 62, 74, 186, 261, 286 
Idam, 40, 144, 148, 326, 338 


I 

idan, 371 
iddhiya, 175 
idha, 15, 1ó, 17, 18, 

20, 286, 375 
idheva, 247,402 
indakhilũpamo, 95 
Indriyagutti, 375 
Indriyesu, 7,8 
imam, 40, 44,45, 46, 172, 


173, 369, 382,414 
imettam, 196 
iva, 44,45, 143, 227, 401, 
407 
isippaveditam, 281 
Issariyam, 73 


1ssukl, 262 
U 
ukkutikappadhanam, 141 
ukkhittapaligham, 398 
uCCayO, 117,118 
ucchinda, 285 
ujum, 33 
ujjugatesu, 108 
ujjhãnasaññino, 253 
ujjhitasmim, 58 
utthanakalamhi, 280 
utthanavato, 24 
utthanenappamadena, 25 
uttamam, 115, 189,192 
uttamattham, 386, 403 
uttamaporiso, 97 
U 
uttamo, 56 
uttitthe, 168 
udakam, 80, 145 
udakumbho, 121,122 
udabindunipatena, 121, 122 
udabindũva, 336 
udayabbayam, 374 
udayavyayam, 113 
udiraye, 408 
uddiseyyam, 353 
uddhamsoto, 218 
uddharathattaänam, 327 
unnalãnam, 292 
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upaccaø3, 315,412,417 
upatthitä, 235 
upanayhanti, 3,4 
upanItavayo, 237 
upapajjati, 140 
upapajjare, 307 
upapattiñ, 419 
upamam, 129,130 
upasantassa, 96 
upasanto, 201,378 
upasamassa, 205 
upasampadä, 183 
upasammati, 100, 101, 102 
upassagøam, 139 
upahato, 134 
upeti, 151, 306, 325 
upeto, 10,280 
upentti, 342 
U 
upehisi, 238,348 
uppatitam, 222 
uppalam, 55 
uppAdo, 182,194 
ubbhato, 34 
ubbhijja, 340 
ubhayattha, 15, 16, 17, 18 
ubho, 74, 256, 269, 306, 412 
uyyuñjanti, 91 
uyyogamukhe, 235 
usabham, 422 
usrTrattho, 337 


usukär3, 80, 145 
usukãäro, 33 
ussukesu, 199 
E 
ekam, 100, 101, 102, 176, 
395 
ekaghano, 81 
ekacaram, 37 
ekacariyam, 61 
ekañ, 103, 106, 107 
ekantam, 228 
ekarajjena, 178 
ekaseyyam, 305 
ekassa, 330 
ekasanam, 305 
ekaham, 110, 111, 112, 113, 
114,115 
ekepapajjanti, 126 
eko, 305, 329, 330, 362 
E 


etam, 22, 75, 183, 185, 192, 
203,227, 243, 274, 275, 
282, 346, 289, 346, 347 


ete, 281 
etesam, 55 
etehi, 224,323 
ettha, 6 
etha, 171,344 
edhati, 193 
enam, 313 
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eva, 72, 125, 137, 158, 206, 
240, 285, 289, 338, 344, 390 
evam, 13, 14, 49, 51, 52, 53, 

59,81,82, 135, 170, 


240,315,377 
evam, 75, 248, 338 
evanukantati, 311 
evanudhävati, 85 
eSa, 5,134,277, 278, 
279, 349, 350 
esä, 335 
esano, 131,132 
©SO, 274 
essati, 369 
essanti, 37, 86 
ehisi, 236, 369 
O 
okam, 91 
okata, 34 
okam, 34,91 
okRä, 87 
O 
oghatinno, 370 
ogho, 25 
onaddhä, 146 
opunãti, 252 
ovadeyyanusaseyya, Tử 
ohãrinam, 346 
ohito, 150 
K 


kamso, 134 
kañci, 133,408 
katukappabhedano, 324 
katukapphalam, 66 
katthakasseva, 164 
kanham, 87 
katam, 67, 68, 71, 74, 150, 
161, 165, 173, 347 
katakiccam, 386 
katañ, 314 
katan, 17,18 
katapuññam, 220 
katapuñño, 16,18 
katakatam, 50 
katänl, 50 
kattabbam, 53 
katvä, 67, 68, 129, 130, 
306, 314 

kadariyam, 223 
kadariya, 177 
kandi, 371 
kabalam, 324 

K 

kam, 353 
kamma, 96,217 
kammam, 66,67,68, 71, 
173, 312 

kamma, 15 
kammapathe, 281 
kammavisuddham, 16 
kammnl, 136 
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kammãro, 239 
kammehi, 136,307 
kayirati, 292 
kayira, 42,43, 53, 61, 105, 


117, 118, 159, 281, 313, 330 
kayiratha, 25, 117, 118, 211 


kayirathetam, 118 
kayirathenam, 313 
karam, 136 
karissatha, 275 
karissasi, 376 
kare, 42,43 
karoti, 1, 2, 33, 162, 349 
karoto, 116 
karontä, 66 
karomn, 306 
karohi, 236,238 
kalam, 70 
kali, 202 
kalim, 252 
kalingaram, 41 
kalyane, 78,116, 376 
kasanivittho, 144 
K 
kasam, 143 
kahäpanavassena, 186 
kã, 149 
kãkasirena, 244 
kãpotakani, 149 
kãmakämä, 83 
kaãmagavesino, 99 


kamagune, 371 
kãmato, 215 
kamabhavaparikkhinam, 415 
kãmaratisanthavam, 27 
kãmasukham, 346 
kãmä, 186 
kãme, 88, 383,415 
kãmesu, 48, 186, 187, 
218, 401 
kãyagata, 293,299 
kayaduccaritam, 231 
kayappakopam, 231 
kãyam, 40, 46 
kãyassa, 140 
kayena, 225, 231, 234, 259, 
281,361,391 
kãyo, 41 
kãsãvam, 9 
kãsãvakanthã, 307 
kãsãvam, 9,10 
kãahasi, 154 
kim, 261, 394 
kiccam, 276, 292 
kiccakiccesu, 74 
K 
kicce, 293 
kiccham, 182 
kiccho, 182 
kiñcanam, 200,421 
kiñci, 108, 312 
kitavä, 252 


786 


Thư Mục Từ Pali 


kim, 146 
kira, 159 
kilittham, 15 
kilisseyya, 158 
kisam, 395 
kismici, 74 
kujjheyya, 224 
kuñjar3ä, 322 
kuñjaro, 324,327 
kuto, 62,212, 213, 214, 

215,216 
kudacanam, 5,210 
kubbanam, 217 
kumudam, 285 
kumbhùpamam, 40 
kurute, 48,217 
kulam, 193 
kusaggena, 70 
kusalam, 53 
kusalassa, 183 
kusalena, 173 
kusalo, 44, 45 
kusitam, 7 
kusito, 112,280 
kuso, 311 

K 

kuhiñci, 180 
kena, 179,180 
kenaci, 196 
ko, 44, 146, 160, 230 
koci, 143,179 


kodham, 221,222,223 
kovidam, 403 
kosajjam, 241 
Kh 
khanati, 247 
khanatha, 337 
khanatita, 315 
khane, 239 
khano, 315 
khattiye, 294 
khattiyo, 387 
khantibalam, 399 
khanti, 184 
khandhasamä, 202 
khandhãnam, 374 
khayam, 383 
khayam, 154,402 
khãdati, 240 
khittä, 304 
khitto, 34,125 
khippam, 65,236,238 
khippam, 137,289 
khinamacche, 155 
khinasavam, 420 
khinasava, 89 
KH 
khiram, 71 
khirapako, 284 


khettani, 356, 357, 358, 359 
khemam, 189,192 
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khemi, 258 
kho, 8ó, 189, 192, 349, 350 


G 
gacchati 31,47, 174, 246, 
287,323 
gacchanti, 226, 293, 316, 
317, 
318, 319, 384 
gacche, 46, 224 
gaccheyya, 323 
ganayam, 19 
gatam, 220 
gataddhino, 90 
gatani, 94 
gati, 92,380 
gatim, 420 
gat, 310 
gato, 17, 18, 30, 190, 351 
gantvä, 225 
ganthã, 211 
gandhajätanam, 55 
gandhabbamanusaä, 420 
gandhabbo, 105 
gandho, 54,56 
gabbham, 126,325 
gamanena, 178 
gambhrirapaññam, 403 
G 
gambhirro, 82 
garahito, 30 


garukam, 138,310 
øavesanto, 153 
øavessatha, 146 
gahakaraka, 154 
gahakarakam, 153 
gahakutam, 154 
gahatthehi, 404 
gahanam, 394 
gaho, 251 
gatha, 101 
øgathapadam, 101 
øathasatam, 102 
gamam, 47,287 
game, 49,98 
gãvo, 19,135 
giram, 408 
gilI, 371 
gihI, 74 
guttam, 36,315 
gutto, 257 
guhãsayam, ể 
geham, 154 
Ø0caram, 135 
ØOCaFre, 22 
Ø8OCarO, 92,93 
øotamasaävakä, 296, 297, 
298, 

299, 300, 301 
gottena, 393 
gopälo, 135 


788 


Thư Mục Từ Pali 


gopetha, 315 
80pO, 19 
6h 
ghar3, 241,302 
ghaãnena, 360 
ghataye, 129,130 
ghaãteti, 405 
C 


ca, 5,6, 8, 10, 12, 20, 24, 
25, 26, 40, 43, 44, 45, 50, 
S4, 56, 63, 68, 69, 73, 74, 

77, 86, 92, 93, 96, 97, 103, 
106, 107, 110, 111, 115, 
119,120, 135, 138, 141, 
144, 150, 151, 163, 168, 
169, 172, 177, 185, 188, 
190, 191, 205, 207, 208, 
209, 210, 218, 219, 228, 
235, 237, 242, 245, 246, 
247, 248, 256, 259, 261, 
265, 267, 268, 273, 281, 
282, 283, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 
301, 310, 312, 314, 319, 
322, 325, 330, 340, 341, 
345, 348, 350, 352, 363, 
367, 369, 370, 371, 372, 
375, 377, 393, 398, 399, 

C 


405, 407, 410, 412, 418, 


419,421,423 

cakkam, 1 
cakkhunä, 360 
cakkhumäa, 273 
cajanti, 83 
ca]e, 290 
catthangikam, 191 
catuttham, 309 
catubhägameti, 108 
caturo, 273 
cattarl, 190,309 
cattaro, 109 
caddhagu, 302 
candam, 413 
candanam, 54,55 
candimä, 172,173, 208, 
382,387 

capalam, 33 
carañ, 61 
carati, 267 
caranti, 66 
caram, 305 
caritam, 330 


care, 49, 168, 169, 231, 232, 
233, 329, 330, 365 


Careyya, 142,328 
cä, 155 
capatikhittä, 156 
capato, 320 
capl, 306 


789 


Thư Mục Từ Pali 


C 
cabhayadassino, 317 
cayam, 104 
carikam, 326 
cavajjadassino, 318 
cäsäradassino, 11 
caha, 306 
caham, 396 
cahu, 228 
cittam, 13, 14, 33, 34, 35, 

36, 37, 42, 43, 89, 

116, 154,171,371 
cittakatam, 147 
cittakkhepam, 138 
cittaklesehi, 88 
cittam, 40, 326 
cittassa, 35 
ciram, 248 
cirappavasim, 219 
ciraya, 342 
cutim, 419 
cuttari, 370 
cuũbhayam, 404 
ce, 1,2,19,20, 61, 64, 


65, 100, 101, 102, 106, 
107, 112, 113, 114, 117, 
118, 124, 142, 157, 159, 
229, 267, 290, 308, 313, 


329, 366, 396 
cetam, 250, 263, 336 
cetarahi, 228 


cetasa, 79 
C 
codayattanam, 379 
ch 
chattimsati, 339 
chandam, 117,118 
chandajato, 218 
chãdeti, 252 
chaya, 2 
chijjati, 284 
chinda, 383 
chindatha, 283,340 
chinde, 370 
chinno, 338 
chuddho, 41 
checchati, 350 
chetva, 283, 369, 397, 398 
chetvana, 46, 346, 347 
J 

jagatippadeso, 127,128 
jacca, 393 

jañña, 157, 352 
jat3, 141 
jatahi, 393,394 
jana, 26,85,86 
jano, 99, 217, 222,249 
jantu, 107 
jantum, 395 


jantuno, 105, 176, 341, 349 
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jambonadasseva, 230 
J 

jammim, 336 
jammi, 335 
jayam, 201 
jayaparajayam, 201 
jaram, 151 
jar3, 135, 150, 333 
jallam, 141 
jahanti, 91 
jahe, 221,370 
jagarato, 39,60 
jAagaramananam, 226 
jatam, 340 
jatamhi, 331 
jati, 153 
jatikkhayam, 423 
jatijaram, 238,340 
jatijaruipaga, 341 
jatena, 53 
janato, 384 
jananti, 420 
janahi, 248 
janim, 138 
jayati, 72,193,282 
jayat, 212,213, 214,215, 

216,283 
jayetha, 58 
jalam, 251,347 
jalamutto, 174 
jalin, 180 


jighacchãparamäa, 203 
jinnakoñ, 155 
J 

jitam, 104,105,179 
jital, 40 
jitam, 179 
jinati, 354 
jine, 103,223 
jivhä, 65 
jivhaya, 360 
jrati, 152 
jranti, 151 
jvama, 197, 198, 199,200 
jvitam, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 130, 

148, 182, 244 
jvitasankhayamhi, 331 
jvitukamo, 123 
jve, 110, 111,112, 113, 
114,115 

jutimanto, 89 
jetva, 175 
jeyya, 103 

Jh 

jhanam, 372 
jhanañ, 372 
jhanapasuta, 181 
jhaya, 371 
jhayantam, 395 
jhAyanti, 155 
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jhãyanto, 27 
jhayim, 386 
jhayimno, 23, 110, 111,276 
JH 
jhayl, 387,414 
thapetv3, 40 
thãnam, 137,225 
thãnãni, 309 
thãnehi, 224, 391 
thiti, 147 
dayhamano, 371 
daham, 31 
dahati, 140 
dahantam, 71 
T 


tam, 3, 4, 7, 8, +43, 67, 98, 108, 
117, 121,122, 133, 163, 
193, 208, 217, 221, 230, 
235, 248, 287, 312, 337, 
344, 345, 366, 374, 392 


takkaro, 19 
tagaram, 55 
tagaracandani, 56 
tagaramallika, 54 
tacchakä, 80, 145 
tañ, 68, 340 
tanham, 336, 416 
tanhakkhayarato, 187 
tanhakkhaye, 353 
tanhakkhayo, 354 


tanhã, 180, 334, 335, 349 
tanhãnam, 154 
tanhaãnusaye, 338 


tanhãbhavaparikkhinam, 
416 


T 
tanhãya, 216,337 
tanhãsamä, 251 
tatiyam, 309 


tato, 1, 2, 6, 42, 43, 243, 322, 
369, 376, 389, 390 


tatto, 308 
tattha, 6,58, 249, 303 
tattheva, 303 
tatrabhiratim, 88 
tatrayam, 375 
tathattaänam, 162,282 
tathä, 159 
Tathagata, 254,276 
tathãripassa, 105 
tatheva, 220 
tad, 292,326 
tadutthäya, 240 
tanukettha, 174 
tapati, 314,387 
tapo, 184,194 
tappati, 17,136 
tam, 125, 179, 180, 222, 


240, 362, 385, 386, 391, 
395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 
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405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411,412, 413, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 

420,421,422, 423 


tamhä, 336 
tamhi, 117,118 
T 
tayo, 281 
tasanti, 129,130 
tasinam, 343 
tasinaya, 342, 343 
tasesu, 405 
tasma, 208, 211, 302, 310, 
343, 356, 357, 358, 
359, 380, 388 
tassa, 93,94,96, 152, 253, 
260, 335, 363 
tanata, 288 
tanaya, 288 
tãdi, 95 
tãdino, 94,95,96 
tãdisam, 76, 208 
tãdise, 196 
tân], 149 
tãva, 284 
tãvata, 259,266 
t, 17, 18,63, 218, 257, 


258, 260, 263, 265, 267, 
270, 277, 278, 279, 306, 
352, 367, 370, 371, 
378,388 


titthati, 340 
titthasi, 235 
tinadosani, 356, 357, 358, 
359 

tinnam, 157 
tinnasokapariddave, 195 
tỉnno, 414 
titikkhati, 321,399 

T 

titikkha, 184 
titikkhissam, 320 
titti, 186 
tibbarägassa, 349 
tiram, 85 
thi, 224,391 
tutth, 331 
tunhim, 227 
tumhe, 274,275 
tumhehi, 276 
tulam, 268 


te, 11, 12, 23, 85, 86, 89, 91, 
99,134, 154, 196, 225, 234, 
235, 237, 293, 306, 307, 341, 
369, 371, 394 


tejanam, 33,80, 145 
tejasa, 387 
tena, 63, 256, 258, 260, 

266, 269,270 
tenattamano, 328 
teneva, 177 
tesam, 3,57,092, 181, 
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211,292 damasaccena, 9,10 
tesũpasammati, 4 damena, 25 
damo, 261 
Th dammetha, 159 
thandilasayika, 141 da|ham, 61,112, 345, 
thale, 34,98 ¬h..- 
thãvaresu, 405 da|haparakkama, 23 
thũlam, 31,409 _ dalham, sec 
thũlãni, 26s dalhe, . 
TH dasannam, 137 

thero, 260, 261 D 
thokathokam, 239 dassanam, 210 
thokathokam, 121,122  đdAssanam, ... 
thokikä, 310 dassanassa, 274 
dassayanti, 83 
daharo, 382 
' D dãnam, 177 
dajjäppasmim, 22 dãnisi, 235, 237 
dandam, 142, 310, 405 dãnena, 223 
dandassa, 129,130 dãrum, 80, 145 
dandena, 131, 132, 135, 137 dãrujam, 345 
dadato, 242 dãrunam, 139 
dadäti, 249 dãresu, 345 
dantam, 35,321,400 ditthim, 164 
dantä, 322. ditthosi, 154 
dantena, 323. dinnam, 356, 357,358, 359 
đanto, 142, 321, 323 dibbam, 236, 417 
dandham, 116 đibbesu, 187 
dabbi, Ó! divã,  249,250,296,297, 
damatho, 35 298, 299, 300, 301, 387 
damayanti, 80, 145 disam, 42, 515 

damayam, 305 3 
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đisä, 54 
điso, 42,162 
disvä, 15, 1ó, 340 
disväna, 149 
đissanti, 304 
dipham, 60, 409 
dipham, 207 
diphä, 60 
dipho, 60 
dipam, 25 
dipam, 236,238 
D 

dIpeti, 363 
dukkatam, 314,391 
dukkham, 69, 191, 201, 

210, 390 
dukkham, 1, 144, 338, 

342,371 
dukkhasamuppadam, 191 
dukkhassa, 191, 331, 402 
dukkhassantam, 275, 376 
dukkhä, 133, 153, 202, 

221,278 
dukkhanupatitaddhagu, 302 
dukkhanupatito, 302 
dukkhaya, 248 


dukkhũpasamagaminam, 
191 

dukkhe, 277,278, 279 
dukkho, 117, 207 
dukkhosamanasamvaso, 302 


dukhãä, 186, 203, 302 
dukhena, 83 
duggam, 414 
dugøatim, 17, 240, 316, 

317, 318 
dugøahito, 311 
dugøä, GÓT 
duccaritam, 169, 242 
ducchannam, 13 
dujjvam, 245 
duddamo, 159 
duddasam, 252 
dudditthim, 339 

D 

dunniggahassa, 35 
dunnivaärayam, 33 
dunnivarayo, 324 
duppañño, 111,140 
duppabbajjam, 302 
duppamuñcam, 346 
dupparamattham, 311 
dubbalam, 7 
dummedha, 394 
dummedham, 161,355 
dummedhä, 66 
dummedhino, 26 
dummedho, 136, 164,355 
durakkham, 33 
duraccayam, 336 
durannayam, 93 
durannayä, 92 
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durabhiramam, 302 
duräväsä, 302 
dullabham, 160 
dullabho, 193 
dussati, 125,137 
dussTlo, 110, 308, 320 
dũrañgamam, 37 
dũrato, 219 
dùramam, 87 
dũre, 304 
devalokam, 177 
devä, 94, 181, 200, 230, 

366, 420 
deväna, 224 
devanam, 30 
devesu, 56 
devo, 105 
desitam, 285 
dosañ, 20,369,377 
dosadosä, 357 
dosasamo, 202,251 
doso, 407 
dvayesu, 384 
dvipadänañ, 273 
dve, 294,295 
dvedhãä, 282 

Dh 

dhamsinä, 244 
dhanam, 26,62,84, 155, 


156, 204 
dhanapälako, 324 
dhanam, 62 
dhamanisanthatam, 395 


dhammam, 64, 65, 87, 167, 
168, 169, 176, 259, 
266, 361, 373, 392 


dhammagatä, 297 
dhammacär], 168, 169 
dhammajIvinam, 164 
dhammajIvino, 24 
dhammañ, 190, 363 
dhammattham, 217 
dhammattho, 256,257 
dhammadanam, 354 
Dh 
dhammadharo, 259 
dhammapadam, 44, 45, 102 
dhammaprti, 79 
dhammaprtirasam, 205 
dhammam, 115 
dhammarati, 354 
dhammarato, 364 
dhammaraso, 354 


dhammavinicchayena, 144 
dhammassa, 20,257 
dhamm3, 1, 2, 109, 242,279 


dhammanam, 273 
dhammän], 82 
dhammänuvattino, 86 
dhammärämo, 364 
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dhammiko, 84 
dhamme, 79,86 
dhammena, 257 
dhammesu, 353,384 
dhammo, 5, 151, 261,393 
dhãraye, 222 
dhävati, 344 
dh†, 389 
dhrrañ, 208 
dhrrä, 23,175, 181, 234, 
345, 346, 347 
dhiro, 28,122, 177, 193, 
207, 261, 290 
dhuvam, 147 
dhorayhasilam, 208 
N 


na, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 38, 
43, 50, 54, 57, 64, 67, 69, 
70, 71, 76, 78, 81, 83, 84, 
90, 91,95, 99, 105, 108, 
117, 119, 120, 121,122, 
127, 128, 129, 130, 131, 
132, 134, 136, 141, 146, 
151,152, 154, 158, 166, 
167, 169, 170, 177, 184, 
186, 193, 196, 211, 224, 
225, 228, 235, 237, 238, 
249, 256, 258, 259, 260, 
262, 264, 266, 268, 270, 
271, 280, 281, 284, 286, 


288, 291, 293, 302, 304, 
306, 309, 310, 312, 316, 
323, 324, 330, 345, 348, 
364, 367, 385, 389, 390, 
393, 396, 397, 401, 405, 


410, 411,420 
nam, 1,2,42, 43, 157, 

162, 169,230 
nakkhattapatham, 208 
nagaram, 150,315 
nagarupamam, 40 
naggacariy3, 141 
natthañño, 274 
natthi, 39,61,62,92, 


124, 147, 171, 176, 180, 
200, 202, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 227, 237, 

N 
251,254,255, 288, 330, 
367, 372, 391,421 


nadl], 251 
naddhim, 398 
nandati, 18 


nandIbhavaparikkhinam,413 


nappamajjati, 172,259 
nappamajjeyya, 168 
nappasamsanti, L7, 
nappasahati, 8 
nappasahetha, 128 
namayanti, 80, 145 
namasseyya, 392 
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nayatt, 257 
nayanti, 80, 145, 240, 321 
naye, 256 
naram, 47,48, 287 
narassa, 125,284 
nar3, 341 
naro, 19,97,247, 262, 

309, 310 
nalam, 337 
nãgavanassa, 324 
nägo, 320, 329, 330 
näññamañño, 165 
nãññesam, 365 
nãtimaññati, 366 
nãtimaññeyya, 365 
nãtham, 160 
nãtho, 160, 380 
näãdiyati, 409 

N 

nadhigacchati, 187,365 
nädhigacchanti, 11 
nadhigaccheyya, 61 
nãnãsikä, 141 
nanutappati, 68, 314 
nanupatanti, 221 
nabbanam, 124 
nabhikITrati, 25 
näbhinandeyya, 75 
näãbhisaje, 408 
nãma, 324, 396 
namarupasmim, 221,367 


narisu, 
navam, 
naãvajIyati, 
n3ssa, 
nikämaseyyam, 
nikete, 
nigacchati, 
nigøgayhavadim, 
niggahessami, 
niccam, 


284 

369 

179 

124, 389 
309 

91 
69,137 
76 

326 


23, 104, 109, 146, 


225,245, 253, 293, 
296, 297, 298, 299 


niccam, 
niccheyya, 
nittham, 
niddaro, 
niddayitä, 
niddhantamalo, 
niddhame, 

N 
nidhãya, 
nidhinam, 
nindam, 
nindanti, 
nindãpasamsaäsu, 
ninditum, 
nindito, 
ninne, 
nipakam, 
nippapañca, 
nippapo, 
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nibbattati, 338 nivesaye, 
nibbanatho, 344 niveseyya, 
nibbanä, 283 nisammakärino, 
nibbanam, 23,134, 184, nisedho, 

226,285 nissaya, 
nibbanagamanam, 289 nihrinakammä, 
nibbanagamini, 75 nu, 
nibbanaparamam, 203, 204 nudati, 
nibbanam, 369 nekkham, 
nibbanasantike, 372 nekkhammasukham, 
nibbaãnasseva, 32 nekkhammupasame, 
nibbindati, 277,278,279 netam, 189, 227 
nibbutam, 406 netave, 
nibbute, 196 nettikä, 
nibbuto, 414 neresil, 
nimmalä, 243 neva, 
niyato, 142 nessatha, 1 
niyyanti, 175 no, 95,179,200, 3 
nirattham, 41 noccävacam, 

nhaãtakam, 
N 
nirayam, 126, 140, 306, P 

307,309 pamsukũladharam, 
nirayamhi, 315 pakãsenti, 
nirayayupakaddhati, 311 pakubbato, 
niräsayam, 410 pakkhandinä, 
niruttipadakovido, 352 pagabbhena, 
nirũpadhim, 418 paggayha, 
nivattati, 390 pañkã, 
nivapaputtho, 325 panke, 
nivaraye, 7 VÀ 116 pacinantam, 
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158 
282 

24 
390 
164 
306 
146 

28 
230 
272 
181 


180 
80, 145 
134 
105 
79,180 
29,355 
83 
422 


395 
304 
52 
244 
244 
268 
141 
SA 
47,48 
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pacessati, 44, 45 
paccati, 69, 119,120 
paccattam, 165 
paccantam, 315 
pacceti, 125 
pacchato, 348 
pacchä, 172,314,421 
pajam, 28 


pajä, 85, 104, 254, 342, 343, 
356, 357, 358, 359 


pajanati, 402 
pajjalite, 146 
pañca, 370 
paññañ, 208 
paññavantassa, 111 
paññava, 84 
paññassa, 375 
pañña, 28, 38, 40, 59,152, 


2i, 2/10,210, 219, 
280, 333, 340, 372 


paññapãsãdam, 28 
P 

paññaya, 59,277,278, 

279, 280, 333, 340 
paññayudhena, 40 
paññasllasamahitam, 229 
patikkosati, 164 
patljaggeyya, 157 
patidandä, 133 
patipajjatha, 274 


patipannä, 275,276 
patibaddhamano, 284 
patimasettam, 379 
patilabho, 333 
pativadeyyu, 133 
pativatam, 125 
pativatameti, 54 
patisantharavuttyassa, 376 

patisevati, 67,68 
pathamam, 158 
pathavim, 41,44, 45 
pathavisamo, 95 
paneti, 310 
panditam, 64,65, 76 
panditamäni, 63 
pandita 22,80, 81,82,83 
pandito, 28, 63, 79, 87, 88, 


157, 158, 186, 236, 
238, 256, 258, 268, 289 


pandupaläso, 235 
patiganhantti, 220 
patitthita, 333 
patitam, 320 
P 
patiripe, 158 
patissata, 144 
patito, 68 
patto, 423 
pattosi, 134 
patham, 282 
pathavyä, 178 
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padam, 1,21,93, 114, 
254,255,368, 381 
padã, 273 
padipam, 146 
padutthena, 1 
padumam, 58 
padena, 179,180 
padesam, 303 
pana, 42,252,271, 292 
panuda, 383 
pantañ, 185 
pannabhäaram, 402 
papañcasamatikkante, 195 
papañcabhiratä, 254 
papatanti, 336 
papupphakani, 46 
pappotti, 5y 
pabujjhanti, 296, 297, 298, 
299,300, 301 
pabbajit3, 74 
pabbajito, 184, 388 
pabbatam, 8 
pabbatattho, 28 
pabbatanam, 127,128 
P 
pabbatani, 188 
pabbato, 304 
pabbäjayattano, 388 
pabhanguram, 139,148 
pabhaseti, 172,173, 382 
pabhinnam, 326 


pamajjitva, 172 
pamattacarino, 334 
pamatta, 21 
pamattanam, 292 
pamattesu, 29 
pamatto, 19,309,371 
pamadam, 28 
pamadam, 26,27 
pamade, 31,32 
pamadena, 167 
pamado, 21,30, 241 
pamuccati, 189,192,361 
pamuñcati, 377 
pamokkhanti, 276 
pamodati, 16 
pamodanti, 22 
pamohanam, 274 
payirup3sati, 64,65 
param, 184,220 
parakulesu, 73 
parakkame, 313 
parakkamma, 383 
parattha, 177, 306 
paratthena, 166 
paradaram, 310 
P 
paradarañ, 246 
paradaripasevI, 309 


paradukkhipadanena, 291 
paramam, 184,243 
paramadukkaram, 163 
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paramhi, 168, 169, 242, 410 
paravajjanupassissa, 253 


parassa, 84 
parajIto, 201 
parikkhayam, 139 
parikkhinä, 93 
paricare, 107 
parijinnam, 148 
pariññatabhojanä, 92 
paritassati, 397 
paridahessati, 9 
parinibbanti, 126 
parinibbutä, 89 
paripakko, 260 
paripalavapasadassa, 38 
paripurati, 38 
pariphandatidam, 34 
paribbajanti, 346 
paribbaje, 415,416 
paribbäjo, 313 
parimajjasi, 394 
parimuccati, 291 
pariyodapeyya, 88 
parilaho, 90 
parivajjaye, 123 
parivajjeti, 269 
P 
parisappantti, 342,343 
parissayani, 328 
parihanaya, 32 
parihäyati, 364 


paripaghatt, 184 
pare, 6, 257, 266 
paresam, 19, 50,249,252 
pAro, 160 
palitam, 260 
pallalam, 91 
pallale, 155 
palipatham, 414 
paleti, 49 
pavaddhati, 282,349 
pavaddhanti, 335 
pavattaram, 76 
pavaram, 422 
pavati, 54 
pavitthassa, 373 
pavivekarasam, 205 
pavissa, 127,128 
pavuccati, 257,258, 261, 
265, 269,270 
pavedayanti, 151 
pasamsanti, 30,229, 230, 
366 
pasamsito, 228,230 
pasannena, 2 
pasanno, 368, 381 
pasavati, 201 
pasahati, 7 
pasadanam, 249 
P 
passa, 147 
passat3, 245 
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passati, 119, 120, 170, 190, 
259,277, 278, 279,423 


passatha, 344 
passathimam, 171 
pAasse, 76, 170, 290 
pahatvana, 243,416 
pahareyya, 389 
pahassatha, 144 
pahanam, 331 
pahatave, 34 
pahaya, 20, 329, 346, 347 
pahIinamänassa, 94 
pãceti, 135 
päcenti, 135 
panam, 246 
pAnani, 270 
päninam, 135 
pãnina, 124,285 
pãnimhi, 124 
pAtito, 407 
Patimokkhe, 185,375 
pätheyyam, 235,237 
pädasamyato, 362 
pãnabhojane, 249 
pApam, 17,69, 71, 117, 


119,120, 124, 125, 
161, 165, 173, 176 


päpakam, 66 

päpakamma, 127 
P 

päpakammiino, 126 


päpaka, 242 
päpakart, 15,17 
päpake, 78 
päpako, 211 
pApañ, 267,412 
päpadhammä, 248, 307 
pApasmim, 116 
pApassa, 117,121 
pAD3, 116,307 
päpãnam, 265,333 
päpãni, 119,123, 136, 

265, 269, 330 
päpikam, 164 
päpikã, 310 
pAplyo, 42,76 
pApune, 138 
pãpehi, 307 
pApo, 119 
pämojjabahulo, 376, 381 
päram, 385 
pAragato, 414 
päragavesino, 355 
pÄragamino, 85 
pAragu, 348, 384 
pAram, 86 
pÄräparam, 385 
pävako, 71,140 

P 
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plL 19, 20,43, 55, 63, 64, 82, 
94,108, 119,120, 121, 
122,142, 151, 166, 181, 
220, 224, 227, 230, 235, 
237, 259, 284, 288, 306, 
338, 346, 347, 366 


pitaram, 294,295 
pIt3, 43,288 
pithiyati, 173 
pibam, 205 
piyam, 130, 157, 211, 
217,220 

piyaggahi, 209 
piyato, 212 
piyanam, 210 
plyapayo, 211 
piyapplyam, 211 
plyehi, 210, 390 
plyo, VÀ ( 
pihayam, 365 
pihayanti, 94,181 
pihetattanuyoginam, 209 
pItipamojjam, 374 
pItibhakkhä, 200 
pItv3, 205 
puggalam, 344 
puññam, 18,116, 118,1 
96,331 

puññañ, 267,412 
puññapäpapahmassa, 39 
puññapekkho, 108 


P 
puññassa, 118,122 
puññan!, 220 
puttapasusammattam, 287 
puttam, 84 
puttã, 62,288 
puttesu, 345 
puthujjane, 59 


puna, 154, 238, 348 
punappunam, 117, 118, 153, 
325,337, 338, 342 


punar, 338 
puppham, 49,51,52 
pupphagandho, 54 
puppham, 44,45 
puppharäsimhä, 53 
pupphãni, 47,48,377 
pubbaparani, 352 
pubbe, 172,423 
pubbenivasam, 423 
purakkhatä, 342,343 
puranani, 156 
purisa, 248 
purisam, 219 
purisajañño, 193 
purisadhame, 78 
purisuttame, 78 
puriso, 117, 118, 143, 152 
pUFe, 326, 348,421 
purekkharañ, 73 
pujana, 106, 107 
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pùjayato, 195,196 

P 
pujaye, 106, 107 
puja, 73 
pùjarahe, 195 
pujito, 303 
pũtisandeho, 148 
purati, 121,122 
pecca, 15, 16, 17, 18, 

131, 132, 306 
petteyyata, 332 
pemato, 213 
pesO, 247 
pokkharapatte, 401 
pokkhara, 336 
poranam, 227 
poSassa, 104,125 
posO, 228 
plavati, 334 

Ph 

phandanam, 33 
pharusam, 133,138 
phalam, 334 
phalãn!, 164 
phallati, 164 
phãsukãä, 154 
phuto, 218 
phutthã, 83 
phusanti, 23 
phusäãmi, 272 
phuseyyu, 133 


phenipamam, 46 
B 
baddho, 324 
bandhanam, 349 
bandhanam, 344, 345, 346 
bandhavä, 288 
babbajañ, 345 
balam, 109 
balãnIkam, 399 
balivaddo, 152 
bali, 280 
bahavo, 307 
bahu, 258,259 
bahum, 53 
bahujagaro, 29 
bahujjano, 320 
bahunä, 166 
bahubhaninam, 22T 
bahum, 19 
bahusankappam, 147 
bahussutañ, 208 
bahum, 53,188 
bädhito, 342, 343 
bãalam, 125 
balam, 71 
bãalasangatacar], 207 
bãlassa, 72,74 
bäãläã, 26, 66, 171,177 
balãnam, 60, 206 
bäle, 28,61,330 
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bãlehi, 207 
bãlo, 62, 63, 64,69, 70, 
121, 136, 286 
B 
balyam, 63 
bahitapapo, 388 
bahiram, 394 
bahire, 254,255 
bahusaccena, 271 
bahetväa, 267 
bimbam, 147 
biranam, 335,337 
bujjhati, 136, 286 
buddham, 398, 419, 422 
buddhagata, 296 
buddhañ, 190 
buddham, 179,180 
buddhasäsane, 368, 381, 382 
buddhassa, 75 
buddhãä, 184 
buddhãna, 183, 185 
buddhãnam, 182, 194, 255 
buddhe, 195 
buddho, 387 
bubbulakam, 170 
byasattamanasam, 47,48, 
287 
brahmacariyam, 155, 156, 
312 
brahmacarIyavä, 267 
brahmacär], 142 


brahmaññatä, 332 

Brahmunä, 105,230 

brahmana, 383 
B 


brahmanam, 385, 386, 391, 
395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 
410,411,412, 413, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 


420,421,422 
brahmanassa, 389 
brahmanassetad, 390 
brahmano, 142, 294, 295, 

384, 387, 388, 

389, 392, 393 
brùủmi, 222, 385, 386, 391, 


395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 


420,421,422 

bruhaya, 285 
Bbh 

bhagg3, 154 

bhajati, 303 
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bhajamänassa, 76 bhasmacchanno, 71 
bhajassu, 376 bhãgavä, 19,20 
bhaje, 76,78 bhãyanti, 129 
bhajetha, 78,208 bhãvanam, 73 
bhañj], 337 bhãvanaya, 301 
bhanam, 264 bhãvayati, 350 
bhane, 224 bhãvaye, 370 
BH bhãvitattanam, 106, 107 
bhattasmim, 185 BH 
bhaddam, 337 bhãvetha, 87 
bhadram, 119, 120, 380 bhãsati, 1, 2, 246, 258, 259 
bhadräni, 120 bhãsamaäno, 19,20 
bhadro, 120, 143, 144 bhãsitam, 363 
bhantam, 222 bhãse, 102 
bhamaro, 49 bhikkhate, 266 
bhamassu, 371 bhikkhavo, 243,283,377 
bhayam, 39, 123, 212, 213, bhikkhu, 31, 32, 75, 142, 266, 
214, 215, 216, 283 272, 343, 361, 363, 364, 
bhayatajjitã, 188 365, 366, 368, 369, 370, 
bhayadassino, 317 371,378, 379, 381, 382 
bhayadassivä, 31,32 bhikkhum, 362 
bhaye, 317 bhikkhuno, 373,375 
bhava, 236,238 bhikkhusu, 73 
bhavati, 375 bhikkhũ, 267, 367 
bhavanti, 95,306, 341 bhijjati, 148 
bhavasallänli, 351 bhiyyo, 17, 18, 313, 349 
bhavassa, 348 bhItassa, 310 
bhavatha, 144 bhitãya, 310 
bhavaya, 282 bhuñjati, 324 
bhavissati, 228,264 bhuñjetha, 70 
bhavissãma, 200 bhuñjeyya, 308 
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bhutto, 308 
bhummatthe, 28 
bhusam, 252 
bhusa, 339 
bhutãnI, 131,132 
bhũtesu, 142,405 
bhũmim, 98 
bhùuri, 282 
bhurisankhayo, 282 
BH 
bhedanam, 138 
bhedä, 140 
bho, 248 
bhogatanhaya, 355 
bhoga, 355 
bhoganam, 139 
bhojanam, 70 
bhojanamhi, 7,8 
bhovaädl], 396 
M 

mam, 3,4,121,122 
mamsalohitalepanam, 150 
mamsani, 152 
makkatako, 347 
makkho, 150,407 
maggam, 57, 123, 191, 280, 

281,289 
magganatthangiko, 273 
magøggamaggassa, 403 
magøo, 274,275,277, 

278,279 


maghavä, 30 
manku, 249 
maccam, 141 
maccu, 47, 128, 135, 150, 
287 

maccudheyyam, 86 
maccuno, 21,129 
maccurajassa, 46 
maccuraj, 170 
maccena, 53 
maccharl, 262 

M 

macchãna, 182 
maccheram, 242 
majjhe, 348,421 
maññati, 63,69 
maññantu, 74 
manim, 161 
manikundalesu, 345 
matäa, 21 
mattaññum, 8 
mattaññutä, 185 
mattäsukham, 290 
mattäsukhapariccäga, 290 
mattisambhavam, 396 
matteyyata, 332 
matthi, 62 

maddavani, 377 
madhuram, 363 
madhũ vä, 69 
manam, 96 
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manasa, 1,2, 218, 233, 
234, 281, 361, 391 

manaso, 390 
manapassavana, 339 
manujassa, 334 
manuja, 306 
manussapatilabho, 182 
manussä, 188 
manussesu, 85, 197, 198, 
199,321 

mano, 116, 300, 301 
manoduccaritam, 233 

M 

manopakopam, 233 
manopubbangamä, 1,2 
manomaya, 1,2 
manoramam, 58 
manosetthä, 1,2 
mantabhanl, 363 
manta, 241 
mando, 325 
mamayitam, 367 
mameva, 74 
mayam, 6 
mayä, 275 
maranantam, 148 
marTIcikam, 170 
marIcidhammam, 46 
malam, 240, 241, 242, 
243,388 

malataram, 243 


malam, 239 
malä, 242,243 
malitthiyä, 242 
mahagghaso, 325 
mahaddhano, 123 
mahapphalam, 312,356, 

357, 358, 359 
mahaãnägä, 322 
mahãapañño, 352 
mahapathe, 58 
mahãpuriso, 352 
mahävaraho, 325 
mahesim, 422 

M 

mahogho, 47,287 
mã, 27, 210, 248, 283, 

315,337,371 
matangaraññe, 329,330 
mãtaram, 294,295 
mãtarl, 284 
maãta, 43 
mãnam, 221 
mãnusakam, 417 
mãnuse, 103 
mãppamaññetha, 121, 122 
mãpadi, 272 
maãram, 40,175 
mãradheyyam, 34 
maãrabandhanam, 350 
mãärabandhanä, 37,276 
mäãrassa, 46 
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mãärassetam, 274 
mãro, 7,8,57,105,337 
maãlãkune, 53 
maluväa, 162, 334 
mävoca, 133 
maãse, 70, 106 
micchaditthim, 167 
micchãditthisamadäna, 316, 

317,318 
micchãpanihitam, 42 
micchãsamkappagocara, 11 
mitabhanim, 227 
mitte, 78,376 
middhi, 325 

M 

mIyanti, 21 
mukhasamyato, 363 
muccati, 71 
mucceyya, 127 
muñca, 348, 
muñcati, 389 
muñcetha, 389 
mundakena, 264 
mutto, 172, 173, 344, 382 
muddham, 72 
munayo, 225 
munäti, 269 
muni, 268, 269,423 
mui, 49,269 
musävädañ, 246 
musävädissa, 176 


muhuttam, 65, 106, 107 
mùlaghaccam, 250, 263 
mũle, 338 
mùlharupo, 268 
me, 4,17,18 
mettäviharli, 368 
medhaga, 6 
medhäavi, 26 
medhavim, 76, 229,403 
medhav, 25, 33, 36, 239, 

257,263 
mokkhanti, 37 
moghajinno, 260 
modati, 16 
monena, 268 

M 
moham, 20 
mohadosä, 358 
moham, 414 
mohasamam, 251 
Y 

yam, 25, 66, 67, 68, 76, 


100, 101, 102, 108, 163, 
292, 303, 312, 314, 335 


yajetha, 106, 108 
vañ, 106, 107, 229, 308 
yato, 374, 390 
vattha, 87, 99, 150, 171, 

193,225 
yatthakämam, 326 
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yatthakamanipatinam, 36 


yatthakamanipätino, 35 
yatthatthitam, 128 
yatthatthito, 127 
yattharahanto, 98 
yathaññam, 159 


yatha, 21, 58, 64, 65, 81, 82, 
94,134, 135, 144, 162, 

170, 200, 249, 252, 

282, 304, 311, 315 


yathã agaram, 13,14 
yathãattanä, 323 
yathãapi, 49, 51, 52, 53, 338 
yathabhutam, 203 
yathãsukham, 326 
vad, 345 
Y 
yadä, 28, 69, 119, 120, 
277,278,279, 
325, 384, 390 
vadi, 98,195 
yantam, 42 
yanti, 126, 175, 188, 225 
yamapurisä, 2345 
yamalokañ, 44, 45 
yamassa, 237 
yamamase, 6 
yamhä, 392 
yamhi, 261,372, 393 
yasobhivaddhati, 24 


yasobhogasamappito, 303 


yassa, 67,68,93, 147, 162, 
173, 179, 180, 250, 263, 


339, 367, 385, 389, 391, 
407, 410, 420, 421 
yassalay3, 411 
yaSSASaVa, 93 
yass”indriyanl, 94 
vã, 104, 331, 345 
yacito, 224 
yatl, 29, 179, 294, 295 
yanimani, 149 
vanehi, 323 
yamam, 157 
vaya, 408 
yayam, 56 
yäva, 69, 119, 120, 333 
yavam, 284 
kệ 

yavajivam, 64 
yavatä, 258, 259, 266 
yavad, 72 
yavantettha, 337 
yittham, 108 
vuñjati, 382 
yuñjam, 209 
yuVva, 280 
ve, 3,4,6, 21,37, 85, 
8ó, 89, 92, 181, 225, 347 
yena, 270 
yenattham, 256 
yenassa, 260 
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yenicchakam, 326 
yeva, 48, 106, 107 
yesam, 89,92, 200, 211, 
296, 297, 298, 
299, 300, 301 
yesañ, 293 


VO, 9,10, 56, 63, 97, 102, 
103, 106, 107, 110, 111, 
112,113, 114, 115, 125, 
131, 132, 137, 143, 164, 
172, 190, 222, 246, 247, 
249, 256, 259, 265, 268, 
269, 306, 336, 344, 350, 

363, 368, 382, 397, 
399, 401, 402, 405, 


414, 419,423 
yogam, 417 
yogakkhemam, 23 
Y 
yogasmiñ, 209 
yoga, 282 
yojanam, 60 
yotivakyam, 321 
yodha, 267, 409, 412, 
415,416 
yodhetha, 40 
yonijam, 396 
yoniso, 326 
yobbane, 155,156 
R 


rakkhati, 26 
rakkhato, 241 
rakkhe, 40 
rakkhetha, 36 
rakkheyya, 157, 231,232, 
233 
rajam, 313 
rajatasseva, 239 
rajO, 125 
rattham, 84,294,329 
ratthapindam, 308 
rat, 22,89,181 
rati, 149, 373, 418 
ratim, 187,354 
ratiñ, 418 
ratlya, 214 
ratl, 310 
rato, 300, 301, 350 
ratti, 60 
rattim, 249, 250, 304, 387 
R 
ratto, 296, 297, 298, 
299, 300, 301 
ratham, 222 
randhayum, 248 
ramanlyani, 99 
ramati, 79 
ramati, 99,116 
ramanti, 91 
ramito, 305 
ramissanti, 99 
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rasam, 205, 354 
rasam, 49 
rasmiggaho, 222 
rassam, 409 
rahado, 82,95 
ragam, 369 
ragañ, 20,377 
ragadosa, 356 
raganissita, 339 
ragarattanupatanti, 347 
rägasamo, 202,251 
r4g0, 13,14, 407 
rajato, 139 
rajaratha, 151 
rajarathũpamam, 171 
raj3, 310,329 
rajano, 294,295 
rajabhiruhati, 321 
rajo, 141 
ramaneyyakam, 98 
rukkham, 7,283 
R 
rukkho, 338 
ruciram, 51,52 
rũpam, 148 
rùhati, 338 
roganiddham, 148 
roØ3, 203 
rodam, 67 
L 


lajjanti, 316 
lajjare, 316 
lajjitaye, 316 
latam, 340 
latä, 340 
lapayanti, 83 
labhati, 160, 374 
labhate, 131, 132 
labhetha, 328,329 
lahuno, 35 
lahum, 369 
lãbhä, 204 
labhupanisä, 75 
lippati, 401 
lokam, 170,171,172, 

173,382 
lokamhä, 175 
lokavaddhano, 167 
lokasmim, 143,247 
lokä, 220 

L 

loke, 89, 108, 168, 169, 


179,227, 242, 246, 
267, 269, 332, 335, 


336, 409, 410 
loko, 174 
lobho, 248 
lohagulam, 371 
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V 

va, 1,2,7,8, 19, 26, 28, 29, 
31, 33, 34, 41, 47, 50, 
71,76,91,92,93; 95, 
108, 123, 125, 136, 138, 
139, 152, 155, 156, 160, 
161, 165, 172, 173, 174, 
195, 207, 208, 222, 235, 
240, 252, 268, 274, 284, 
285, 287, 304, 320, 325, 
327, 329, 330, 334, 335, 
337, 342, 343, 347, 355, 
380, 382, 392, 393, 398, 


401,409, 413 
vacIduccaritam, 232 
vacIpakopam, 22 
vaccho, 284 
vajanti, 177,347 
vajiram, 161 
vajjal, 319 
vajjato, 319 
vajjadassinam, 76 
vajjam, 252 

V 

vajjamatino, 318 
vajjani, 252 
Vajje, 318 
vaddhati, 74,152,334 
vaddhanti, 109, 152, 253, 
292 

vano, 124 


vannagandham, 49 
vannapokkharatäaya, 262 
vannavantam, 51,52 
vanmnassa, 241 
vanno, 109 
vata, 159, 197, 198, 199, 200 
vatam, 312 
vatayam, 41 
vatavantam, 400 
vatavantam, 208 
vattham, 9 
vadanti, 184 
vadämi, 337 
vaddhapacayino, 109 
vadhabandhañ, 399 
vanam, 283 
vanañ, 283 
vanato, 283 
vanathañ, 283 
vanatho, 284 
vanante, 305 
vanam, 344 
vanamutto, 344 
vanasmim, 334,395 
vanädhimutto, 344 
V 
vananl], 188 
vane, 107 
vantakasävassa, 10 
vantadoso, 263 
vantamalo, 261 
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vantalokämiso, 378 
vantãso, 97 
VayO, 260 
varam, 178,322 
varattañ, 398 
varam, 268,322 
vasam, 48 
VasSissamil, 286 
Vvasmamayam, 161 
Vvassam, 286 
VaSSasatam, 106, 107, 

110, 111, 112, 

113, 114,115 
vassikRä, 377 
vassikI, 55 
vahato, 1 
vahanti, 339 
vã, 1,2,20, 42, 43, 54, 


55, 63, 83, 98, 139, 141, 
178, 228, 249, 250, 262, 


271,385,409 
vakkaranamattena, 262 
vãcã, 51,52, 9ó, 100 
väacanurakkhi, 281 
vacäya, 232, 234, 361, 

362,391 

V 
vanijo, 123, 380 
vat, 56 
vatena, 81 
vato, 7,8 


Vvanaro, 
vapl, 
vayama, 
varaññe, 
VaFrl, 
Varljo, 
VaSO, 
Vvassa, 
vahä, 
vigaticchesu, 
vicinteti, 
Vicessati, 
vijanatam, 
vijananti, 
vijanati, 
vijaneyya, 
vijitam, 
Vvijitavinam, 
vijjatl, 


334 

138 
236, 238 
98 

401 

34 

20,7 

140 

339 

359 

286 
44,45 
171,374 
6 

64,65 
se: 

329 

422 


90, 134, 143, 186, 


228, 235, 237, 385 


vijjatI, 
vijjanti, 
viññapanim, 
viññaya, 
viññu, 
viññu, 


127,128 


211,410,411 


408 
186 

65 
227 


vitakkapamathitassa, 349 


vitakkupasame, 
vitinnaparalokassa, 


viditvä, 
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vinodaye, 343 
vindati, 57,280 
vipassati, 174 
Vipassato, 373 
vipakam, 67,68 
vipatayam, T2 
vipulam, 27,290 
vippajaheyya, 221 
vippamuñcetha, 7 
vippamuttassa, 90,212, 

213, 214, 215, 216 
Vippasannam, 413 
VÏppasannena, 79 
VÏppasanno, 82 
vippasidanti, 82 
vippahaya, 87 
vibhavaya, 282 
vimalam, 413 
vimuttamaäanaso, 348 
vimutto, 353 
vimokkho, 92,93 
viya, 326, 334,377 
virajam, 412 
virajam, 386 
viragam, 343 
VÏIrago, 273 
viriyam, 112 
virujjhati, 95 

V 

viruddhesu, 406 
vilomän, 50 


vivaram, 127,128 
ViViccasayanena, 271 
vivekam, 75 
viveke, 87 
visam, 123,124 
visamyuttam, 385,397, 
402,410 
visankhäragatam, 154 
visankhitam, 154 
visattikä, 180, 335 
visam, 124 
visidanti, 171 
visujjhati, 165 
visuddhiyä, 274,277, 
278,279 
Vvisesatfo, 22 
visokassa, 90 
visodhaye, 165, 281,289 
vissam, 266 
vissasam, 272 
Vissasaparama, 204 
vihaññati, 15,62 
viharantam, 7,8 
viharanti, 98 
viharäma, 197, 198,199 
vihãahisi, 379 
vihimsati, 131 
vihethayanto, 184 
vIitatanho, 351,352 
V 
vitadosesu, 357 
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vitaddaram, 385 
vitamohesu, 358 
VItaraga, 99 
VItaragesu, 356 
viram, 418,422 
vIriyena, 144 
vuccati, 63, 218, 260, 
263, 267, 352, 367, 

370, 378, 388 

vutthi, 13,14 
vuttä, 133 


ve, 7,8, 10,63, 83, 97, 103, 

151, 163, 177, 188, 222, 234, 
242, 249, 250, 259, 261, 275, 
282, 341, 352, 355, 366, 367, 


27.2027. 

vedanam, 138 
vedl, 419 
vedl, 423 
veyyagghapañcamam, 295 
veram, 3,4, 201 


Verasamsaggasamsattho, 
291 


Vverä, 291 
verani, 5 
verinam, 42 
Verinesu, 197 
VeFI, 42 
verena, 5 
VO, 315,337 
vyantikahiti, 350 


S 
sa, 10,20, 24, 25, 37, 
52, 63, 84, 97, 103, 104, 
142, 250, 259, 261, 263, 
267, 269, 352, 362, 367, 


372, 380, 396 
samkappo, 74 
samkilitthena, 244 
samkilissati, 165 
samyatuttamo, 362 
samyato, 362 
samyamena, 25 
samyamo, 261 
samyoøga, 384 
samyojanam, 31,221 
samyojanasangasatta, 342 
samvaccharam, 108 
samvaro, 185, 360, 361, 375 
samvase, 167 
Ssamväaso, 207 
samvutam, 391 
Ssamvutä, 225,234 
samvuto, 231, 232, 233, 361 
samvegino, 144 


samsannasañkappamano, 
280 


Samsäram, 153,414 
Ssamsära, 95 
Samsäro, 60 
sakakammäni, 240 
sakiñcano, 396 
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sakuntanam, 92,93 
sakunto, 174 
S 
sakkaccam, 392 
sakkä, 196 
sakkaram, 75 
sagandhakam, 52 
Saggam, 126 
Saggassa, 178 
Saggapayañ, 423 
Saggaya, 174 
sankappaä, 339 
sankassaram, 312 
sankaradhãnasmim, 58 
sankaãrabhũtesu, 59 
sankilitthañ, 312 
sankhatadhammanam, 70 
sankhatum, 196 
sankhaya, 267 
sankhäraparamä, 203 
sankhärä, 255,277,278 
sankhäãranam, 383 
sankharipasamam, 368, 381 
sangam, 412 
sangatipgam, 397 
sangatigo, 370 
sañgamajuttamo, 103 
sangame, 103,320 
Sango, 171 
sanghagata, 298 
sanghañ, 190 


sanghassa, 194 
sacittapariyodapanam, 183 
sacittam, 327 
S 

Sace, 134,328 
Saccam, 224,408 
Saccañ, 261, 393 
Saccavedinam, 217 
Saccanam, 273 
Saccena, 223 
sajju, 71 
Saññatacarino, 104 
saññatassa, 24 
saññam, 37, 380 
saññamayattanam, 380 
sathilo, 313 
satho, 252,262 
satam, 77, 106 
Satañ, 54,151 
satanam, 293 
satl, 14ó, 293, 296, 297, 

298,299 
Satimato, 24 
Satimanto, 91 
Satima, 379 
satimatam, 181 
satima, 328 
Sato, 350 
satta, 316, 317, 318,319 
sattanam, 419 
sadatthapasuto, 166 
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sada, 30, 79, 206, 226, 296, santo, 83, 142, 151, 304 


297,298, 299, sandãmam, 398 

300, 301, 350 sandhãvissam, 153 
sadisam, 61 sandhicchedo, 97 

S sannaddho, 387 
sadevakam, 44,45 S 
saddham, 8,249 sannicayo, 92 
saddhammam, 38,60 sannipatam, 352 
saddhammadesanä, 194 SannIväso, 206 
saddhammasavanam, 182 Ssanno, 327 
saddhammä, 364 sappurisam, 208 
saddhä, 333 sappurisä, 83 
saddhaya, 144  sappuriso, 54 
saddhimcaram, 328,329 saphalä, 52 
saddho, 303 sabbam, 354 
sanantano, 5 sabbaganthappahmassa, 90 
santam, 96,368,381 sabbañjaho, 353 
santakayo, 378 sabbattha, 83, 193, 348, 361 
Santacittassa, 373 sabbadä, 207 
santarabahiram, 315 sabbadaänam, 354 
Santavä, 378 sabbadukkham, 347, 354 
Santaväco, 378 sabbadukkha, 189, 192, 361 
Santassa, 60 sabbadhi, 90, 340 
Ssantä, 96 sabbapananam, 270 
Santi, 288 sabbapapassa, 183 
santike, 32,224,237 sabbam, 108,221,387 
santiparam, 202 sabbayogavisamyuttam, 417 
santimaggam, 285 sabbalokadhipaccena, 178 
santutthiparamam, 204 sabbalokabhibhum, 418 
santutthi, Kiên sabbaviduham, 353 
Santusito, 362 sabbavositavosanam, 423 
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sabbasamyojanam, 397 
sabbaso, 265,367, 419 
sabbassa, 331 
sabbä, 54,154 
sabbani, 328 
sabbabhibhu, 353 
S 
sabbe, 129,130,277, 
278,279, 384 
sabbesam, 130 
sabbesu, 142,353 
sabbhi, 151 
samam, 106, 142 
Samagøanam, 194 
Samacariy3, 388 
samano, 142, 184, 254, 255, 
264,265,388 
samativijjhati, 13,14 
samatham, 94 
samappitä, 315 
samä, 306 
samägañchi, 210 
samagata, 337 
samagamo, 207 
samadaya, 266 
samadhim, 249,250, 365 
samadhinä, 144 
samadhilabhena, 271 
samaähito, 362 
samiñjanti, 81 
samitattä, 265 


samitim, 321 
samiddhim, 84 
Samrrati, 81 
samucchinnam, 250, 263 
samutthitam, 240 
samuddamaijjhe, 127, 128 
samussayo, 351 
S 
Samussitam, 147 
samuhatam, 250, 263 
sameti, 265 
Ssamena, 257 
sampajananam, 293 
sampannavijjacarana, 144 
sampannasilaänam, 57 
sampanno, 303 
sampayatosi, 237 
samparivattasay], 325 
sampassam, 290 
sambuddhanam, 181 
sambodhi, 89 
sammati, 3, 3090 
sammad, 57, 8ó, 96 
Sammanti, 5,6 
Sammantidha, 5 
sammappajano, 20 
sammappaññaya, 190 
sammasati, 374 
sammä, 89,373 
sammaditthisamadana, 319 
sammapanihitam, 43 
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sammäasamkappagocara, 12 
sammaäsambuddhadesitam, 


392 


sSammaäsambuddhasävako 59, 


sayam, 
Sayanasanam, 
Ssaram, 


187 
347,353 
185 
320 


Saranam, 188, 189, 190, 192 


S 


Saranam, 
Sara, 

Saritani, 
SarIram, 
SarIrassa, 
salabham, 
sallasatthanam, 
Savanti, 
savahinim, 
SaSO, 

Sassata, 

saha, 

sahatti, 
sahanukkamam, 
sahasä, 
sahassam, 
sahassena, 
sahAyam, 
sahayatä, 
sahAyä, 
sahitam, 


189,192 
304 
341 
151 
138 

365, 366 
275 
340 
175 

342,343 
255 
105 

335, 336 
398 
256 

100, 101 

103,106 

328,329 

61,330 
331 
19,20 


Sã, 106, 107 
Sätaccakärino, 293 
sätatikä, 23 
Satasitaä, 341 
Sädãnesu, 406 
sadhu, 35,67, 68, 163, 
360, 361 
sadhuñ, 163 
sadhunäa, 223 
sadhurùpo, 262,263 
S 
sadhuvihãridhiram, 328, 329 
Sãnucaram, 294 
samagøi, 194 
samaññam, 311 
samaññatä, 332 
samaññassa, 19,20 
saram, 11,12 
Sarañ, 12 
Sarato, 12 
Särattarattä, 345 
sarathim, 222 
Särathinä, 94 
saradikam, 285 
Särade, 149 
Saramatino, 11 
sãärambhakathä, 133 
särambho, 134 
Sãre, 11 
salamivotatam, 162 
sävake, 195 
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sävako, 75 
Sãsanam, 164, 183, 185 
Sasapo, 401, 407 
sadhu, 206 
siñca, 369 
sittã, 369 
sithilam, 312,346 
sineham, 285 
sinehitani, 341 
sindhavä, 322 
S 
siy3, 40, 84, 160, 166, 


167, 206, 218, 231, 232, 
233, 302, 305, 376 


Siro, 260 
siphasso, 29 
sItibhũtam, 418 
silam, 333 
silagandho, 55 
siladassanasampannam, 217 
sTlabbatamattena, 271 
sillavatam, 56 
sillavantam, 400 
silavantassa, 110 
silavä, 84 
sillasamvuto, 289 
silena, 144, 303 
sïlesu, 10 
sukatam, 314 
sukaränl, 163 


sukkam, 87 
sukkamsam, 72 
sukham, 27, 79, 109, 131, 


132, 168, 169, 201, 202, 
203, 204, 290, 331, 333, 


368, 379, 381 
sukhakäãmäni, 131, 132 
sukham, 2, 131, 132, 193, 
291 
sukhasamväso, 207 
sukhãa, 194, 331, 332, 333 
sukhaãvaham, 35,36 
sukhi, 177, 206 

S 
sukhumo, 125 
sukhena, 83 
sukhesino, 341 
sukho, 118, 194,206, 333 
sugatam, 419 
sugatino, 126 
sugatena, 285 
sugøatim, 18,319 
sucaritam, 168, 169, 231, 

232,233 
sucikammassa, 24 
sucigandham, 58 
sucigavesinä, 245 
sucittä, 151 
SUCI, 393 
succhannam, 14 
sujvam, 244 
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suññato, 92.93 
Suññagaram, 373 
suttam, 47,287 
Suttesu, 29 
Sutva, 100, 101, 102 
Sutväna, 82,259 
sudantä, 94 
Sudantena, 160, 323 
sudanto, 159 
sudassam, 252 
suduttaram, 86 
sududdasam, 36 
sudesitam, 44, 45 
suddham, 412,413 

S 
suddhassa, 125 
suddhãjivim, 366 
suddhãjive, 376 
suddhãjivena, 245 
suddhi, 165 
sunipunam, 36 
Suparisamvuta, 234 
suppabuddham, 296, 297, 
298, 

299, 300, 301 
subbatä, 145 
subbato, 95 
subhäãnupassim, 7 
subhãnupassino, 349 
subhävitam, 14,89 
subhãsitä, 51,52 


subhãasubham, 409 
Sumano, 68 
Sumarati, 324 
sumedham, 208 
sumedhaso, 29 
surakkhitam, 157 
Suramerayapanañ, 247 
Suvimuttacitto, 20 
SUVe, 229 
Susamvutam, 8 
Susamvuto, 281 
Susamaraddhä, 293 
Susamaähito, 10,378 
susukham, 197, 198, 199, 
200 

suhajj3, 219 
sũparasam, 64,65 

S 

sekho, 45 
settham, 26 
setthatam, 30 
settho, 273,321 
seti, 79, 168, 169, 201 
senti, 156 
seyyam, 61 
SeyyaSO, 43 
seyyä, 106, 107, 108 
SeyVyo, 76, 100, 101, 


102, 104, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 308, 
314, 330, 390 
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selam, 8 
selo, 81 
Sevanti, 293 
Seve, 310 
Seveyya, 167 
sehI, 136 
SO, 9,15, 16, 63, 64, 


70, 77, 127, 128, 
131, 132, 140, 142, 162, 
172, 73,17, 107, 192; 
236, 238, 249,252, 253, 
269, 284, 291, 334, 379, 


382, 393, 396 
sokä, 335,336 
sokinim, 28 
soko, 212, 213, 214, 215, 216 
Socati, 15,207, 367 
Socanti, 315 

S 
SOCare, 225 
sotam, 347, 383 
sotä, 339, 340 
sotaäpattiphalam, 178 
Sotena, 360 
Soto, 337 
sottiye, 295 
sotthim, 219 
sodhenti, 141 
Somanassäni, 341 
solasim, 70 

H 


hamsa, 91 
hamsadiccapathe, 175 
hatävakäso, 97 
hattham, 311 
hatthasamyato, 362 
hatthim, 326 
hananti, 355 
haneyya, 129,130 
hantãram, 389 
hanti, 72,355,405 
hantvä, 294,295 
hareyya, 124 
have, 104, 151, 177, 382 
hãpaye, 166 
hãso, 146 
H 
hi, 5,27,62, 71,75, 


77, 80, 116, 133, 145, 148, 
159, 160, 184, 207, 208, 
211,252,265, 274, 275, 
292, 313, 315, 320, 323, 


356, 357, 358, 
359, 372, 380 
himsati, 132,270 
himsamano, 390 
hitañ, 163 
hitvä, 29,88, 91, 201, 
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209, 231, 232, hurähuram, 334 

233,417,418 hetu, 84 
himavanto, 304 hemantagimhisu, 286 
hirimatä, 245 hoti, 19, 20, 51, 52, 66, 
hirinisedho, 143 76, 77,96, 177, 184, 187, 

H 205, 249, 256, 258, 259, 
hinam, 167 260, 262, 266, 268, 270, 
hĩnaviriyam, 7 312, 325, 356, 357, 358, 
hinaviriyo, 112 359, 373, 384, 393, 396 
hutam, 106, 107, 108 hotha, 243, 283, 327 
huram, 20 
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